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МНА XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI 


PHÀM LỆ 


Bộ Tổng tập uăn học Việt Nam gồm rất nhiều tác giả và 
tác phẩm của suốt 1000 năm văn học viết, vì vậy, để tiện 
cho bạn đọc tra cứu thuận lợi, nhanh chóng, chúng tôi làm 
cuốn Sách айп. Nội dung cuốn Sách dẫn này gồm 3 phần : 

Phân I : Tổng mục lục. Mục lục tất cả các tập được xếp 
theo thứ tự từ tập 1 cho đến tập 42. 

Phần II : Bảng tra theo tác giả. 

Phân III : Bảng tra theo tác phẩm 

Trong từng phần Bång tra chúng tôi xếp theo từ A, B, 
C... lấy chữ cái đầu làm chính. Ví dụ : Nhật ký trong tù 
thì lấy N. Nguyễn Ái Quốc thì lấy chữ N (đặt vào mục 
chữ cái là N). Trong từng mục từ chúng tôi cũng cố gắng 
xếp theo trật tự А, А, А... hoặc АА, AB, АС, Ар”,... 

TẤt nhiên, vì thời gian quá eo hẹp, việc xếp vần vừa bằng 
cách thủ công và vừa bằng máy cho nên trong cách xếp vẫn 
còn nhiều chỗ lộn xộn (đặc biệt trong từng mục từ), chưa 
được nhưng ý của bản thân và của bạn đọc. 

Hy vọng được lượng thứ và nhận được nhiều ý kiến chỉ 
giáo của bạn đọc xa gần. 


РНАМ 1 


TỔNG MỤC LỤC 


ТАР 1 


PHẦN MỘT Trang 
Bài віді thiệu - Giáo sư, viện sỹ NGUYÊN DUY QUY 7 
Bài tựa - Giáo sư, viện sp NGUYÊN KHANH TOÀN 13 
Bài bạt - Giáo sư, nhà уйп ĐẶNG THAI MAI 23 


Tổng luận về bộ "Tổng tập văn học Việt Nam" - 
Giáo sư ĐỊNH GIA KHANH 41 


PHẦN HAI 
KHÁI LUẬN | 205 
- Nam quóc son hà 223 
DÓ РНАР THUẬN 225 
- Quốc tó (Vận nước) 226 
NGÔ СНАМ LƯU 227 
- Vương lang quy (Vương lang quy) ` 228 
VAN HẠNH 230 
- Thị đệ tử (Bảo đệ tử) 231 
- Vô đề (Không đề) . 232 
LY CÓNG UÁN | 233 
- Thiên đô chiếu (Chiếu dòi đô) 235 
LÃ ĐỊNH HƯỚNG 237 
- Chân аа huyến (Chân và huyễn) 238 
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LÝ PHẬT МА 
- Thị chư Thiền lão than vấn Thiền chỉ 
(Gọi bảo các thiền lão về yếu chỉ đạo Thiền) 
- Tán Ti № Đa Lưu Chi Thiền sư (Khen Thiền 
sư Ti Ni Đa Lưu Chi) 


ĐÀM CỨU CHỈ 

- Giác liễu thân tâm (Giác ngộ về thân và tâm) 
LÂM KHU 

- Vô đề I và II (Không đề I và II) 

- Thủy hỏa I và П (№ибс lủa I và II) 
ĐÀM KHÍ 

- Diệu tính (Tính diệu) 
MAI TRỰC 

- Vô tật thị chúng (Không bệnh bảo mọi người) 
LÝ TRƯÒNG 

- Cáo tật thị chúng (Có bệnh bảo mọi người) 
VƯÓNG НА! THIÊM 

- Cảm hoài (Cảm hoài) 
CHU VĂN THƯỜNG 

- An Hoạch sơn Báo Ân tự bi ký (Bài bia ký 

chùa Báo Ân núi An Hoạch 

ĐÀO THUẦN CHÂN 

- Chân tính (Tính chân thực) 
LÝ THƯỜNG KIỆT 


- Phạt Tống lộ bố văn 
(Bài văn lộ bố đánh giặc Tống) 


LÝ THỪA ÂN 
- Bảo Ninh Sùng Phúc tụ bi 
(Văn bía chùa Bảo Ninh Sùng Phúc) 
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239 


240 


241 
243 
244 
246 
247 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
257 
258 
259 


265 
270 
270 
272 


275 
277 


283 


ĐOÀN VĂN КНАМ 
- Tặng Quảng Trí Thiền sư 
(Tặng Thiền sư Quảng Trí) 
o- Văn Quảng Trí Thiền sư 
(Viếng Thiền sư Quảng Trí) 
- Điệu Chân Không Thiền sư (Viếng Thiền sư 
Chân Không) 
LÝ NGỌC KIỀU 
- Sinh lão bệnh tù (Sinh lão bệnh tử) 
KIỀU TRÍ HUYỀN 
- Bí thanh (Tiếng huyền bí) 
TỪ LỘ 
- Hữu không (Có và không) 
VAN TRÌ ВАТ 
- Hữu tü tất hữu sinh (Có tử át có sinh) 
LÊ THỊ Y LAN 
- Sắc không (Sắc và không) 
PHAP BẢO 
- Ngưỡng Sơn Linh Xúng tự bi minh 
(Văn bia chùa Linh Xúng núi Ngưỡng Sơn 
- Sùng Nghiêm Diên Thánh tự bi minh 
(Văn bia chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh) 
DUONG KHÔNG LỘ 
- Ngôn hoài (Nỗi nhó cảm hoài) 
- Ngu nhàn (Cái nhàn của ông chài) 
NGUYỄN CÔNG BẬT 
- Đại Việt quốc đương gia đệ tứ аё 
Sùng Thiện Diện Linh tháp bi 
(Bia tháp Sùng Thiện Diện Linh của vua thú 
tư (nhà Lý), đương làm chủ nước Đại Việt) 


289 


290 


292 


294 
295 
296 
298 
298 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 


314 


331 
341 
342 
343 
345 


_ 364 
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LÝ САМ ĐỨC 
Lâm chung di chiếu (Di chiếu lúc lâm chung) 


Tán Giác Hải Thiền su, Thông Huyền Đạo 
nhân (Tán Thiền su Giác Hải và Đạo nhân 
Huyền Thông) 


Truy tán Sùng Phạm Thiền sư (Truy tán Thiền 
sư Sùng Phạm) 


Truy tán Vạn Hạnh Thiền sư (Truy tán Thiền 
` su Vạn Hạnh) 


NGUYỄN GIÁC HẠNH 

- Bất giác (Nào biết đâu) 

- Hoa điệp (Hoa và buóm) 
NGUYÊN TUÂN 

- Sinh tử (Sống và chết) 
HOÀNG VIÊN NGỌC 

- Văn chung (Nghe tiếng chuông) 
DĨNH ĐẠT 


- Viên Quang tu bi minh tịnh tự (Văn bia chùa 
Viên Quang) 


NGUYÊN KHANH НҮ 
- Đáp Pháp Dung (Trả lời sư Pháp Dung) 
NGUYÊN NGUYÊN ỨC 
- Thiên hạ hưng vong trị loạn chi nguyên luận 
(Bàn về nguồn gốc hung vong, trị loạn của 
thiên hạ) 
PHAN TRƯỜNG NGUYÊN 
- Quy thanh chướng (Về núi xanh) 
KIÊU PHÙ 
- Cảm hoài I và II (Cảm hoài I và II) 


14. 


380 
382 


384 


385 


387 
388 
389 
390 
391 
392 
394 
394 
396 


402 
407 
408 
409 


411 
412 
413 
414 
415 


BẢO GIÁC 417 


- Quy tịch (Trò về vắng lặng) 417 
ÂU ĐẠO HUÉ 419 
- Vô đề I và II (Không đề I và ID 420 
NGUYỄN NGUYÊN HỌC 421 
- Linh quang (Ánh linh quang) 422 
- Đạo vô ảnh tượng (Đạo không hình bóng) 423 
KIỀU BẢN TỊNH 425 
- Thế sinh (Đời người) 426 
LÊ THƯỚC 427 
- Đạm nhiên (Lặng lẽ hồn nhiên) 428 
- Thoát tục (Thoát tục) 430 
HÚA DAI XÁ 431 
- Thach mš (ngua dá) 432 
NGUYÉN TRÍ BẢO 433 
- Bồ Tát (Bồ Tát) 434 
NGUYÊN QUANG NGHIÊM 435 
- Tự hữu xung thiên chí (Tự có chí xông lên trồi 436 
TÔ MINH TRÍ 437 
- Tầm hưởng (Tìm tiếng vọng) 438 
PHAM THƯÒNG CHIẾU 439 
- Đạo (Đạo) 440 
- Tâm (Tâm) 441 
CHU HAI NGUNG 443 
- Нап tri âm I và II (Ít tri âm I và ID 444 
NGUYÉN TU HIËN 446 


- Báo Ân thiền tu bi ky (Bài bia ký chùa Báo Ап) 453 
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NGUYÊN Ү SÓN 

- Thành chính giác (Thành Phật) 
LÊ THUẦN 

- Huyến pháp (Phép huyền ảo) 
KHUYẾT DANH 

- Thiện vi chiếu (Chiếu nhường ngôi) 


459 
460 
461 
362 
463 
464 


ТАР 2 


KHAI LUẬN 
TRẤN CẢNH (Trần Thái Tông) 
- Tiểu sử 
- Ký Thanh Phong am tăng Đúc Sơn 
(Gửi nhà sư Đức Sơn ỏ am Thanh Phong) 


- Tống Bắc sứ Trương Hiển Khanh (Тіёп sứ 
Bắc Trương Hiển Khanh) 


- Thiền tông chỉ nam tự 
- Khoá hư lục 
* LỚI ріді thiệu 
+ Quyển thượng 
* Quyển hạ 
TRẦN TUNG (Tuệ Trung Thượng sĩ) 
- Tiểu sử 
- Kiến giải 
Dưỡng chân (Nuôi dưỡng chân tính) 
- Thủ nêu ngưu (Giữ con trâu đất) 
Phỏng Tăng Điền Đại su 
(Thăm Đại sư Tăng Điền) 
Vấn Phúc Đường Đại sư vật 
(Thăm bệnh Đại sư Phúc Đường) 
- Hy Trí Viến Thiền sư khán kinh tả nghĩa 
(Đùa Thiền sư Trí Viễn xem kinh giảng nghĩa) 


108 


156 


160 
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Điệu Tiên sư (Thương xót bậc thầy xứ) 
Thị chúng (Gọi Бао mọi người) 

Thị học (Gọi bảo người học đạo) 
Ngẫu tác (Chot hứng làm tho) 

Giản để tùng (Cây thông đưới khe) 
Xuất trần (Ra khỏi bụi trần) 

Chí đạo vô nan (Đạo lón không khó) 
Tâm vương (Vua tâm) 

Phóng ngưu (Thả trâu) 

рё tỉnh xá 

Ngẫu tác (Chot húng làm thơ) 

Chiếu thân (Soi mình) 

Tụ tại 

Thị tu Tây phương bối 

(Gọi bảo những người tu Tây phương) 
Thoát thế (Thoát đỏi) 

Giang hồ tụ thích (Vui thích giang hồ) 
Thị đồ (Gọi bảo học trò) 

Tịnh Bang vật cảnh (Cảnh vật Tịnh Bang) 
An Định thời tiết (Thời tiết An Định) 
Nhập trần (Vào vòng cát bụi) 

Thế thái hư huyến (Thói đời hư ảo) 
Họa Huyện lệnh (Họa tho Huyện lệnh) 
Họa Hưng Tri Thượng vị hầu 

(Họa tho Hung Trí Thuọng vị bà 2 


Tụng Thánh Tông đạo học 
(Coi trọng đạo học của Thánh Tông) 


Giang hồ tự thích (Vui thích giang hồ) 


і 


Vật bất năng dung 

(Vật không thể tuỳ theo mọi người) 

Phúc Đường cảnh vật (Cảnh vật Phúc Đường) 
Khuyến thế tiếm đạo (Khuyên đồi vào đạo) 
Thị chúng (Gọi bảo mọi người) 

Trụ trượng tử (Chiếc gậy) 

Đốn tỉnh (Chot tỉnh) 

Thoái cư (Lui về) 

Phóng cuồng ngâm (Bài ca cuồng phóng) 


Sinh tử nhàn nhỉ đi 
(Sống chết chỉ coi thường mà thôi) 


Tùy theo со duyên mà ứng đối 
Tung cổ 


TRẦN HOẢNG(Trần Thánh Tông) 


LÊ 


Tiểu sử 

Hạnh An Bang phủ (Chơi phủ An Bang) 

Dë Huyền Thiên động (Đề động Huyền Thiên) 
Cung viên xuân nhất ức cận 

(Ngày xuân trong vườn ngự nhỏ người хи.) 
Hạ cảnh (Cảnh mùa hè) 

Văn Trần Trọng Trưng (Viếng Trần Trọng Trưng) 
VĂN HƯU 

Tiểu sử | 

Trưng Trắc Trưng Nhị 

Quan sử (Xem sử) 

Thiện уі quốc giả (Người giỏi trị nước) 

Tiền Ngô Vương 

Trục quân chi tử (Đuổi con vua) 


198 
200 
202 


.204 


206 
208 
210 
213 


216 
218 
227 


235 
236 
237 


239 
240 
241 


243 
244 
245 
246 
247 
248 


19 


Ngô Nam Tấn Vương (Nam Tấn Vương nhà 


Ngô) 250 
- Tiên Hoàng (Đinh Tiên Hoàng) 251 
- Thiên địa (Trồi đất) 252 
- Đại Hành (Vua Lê Đại Hành) 254 
- Thiên tử (Vua Ngọa Triều) 256 


Ngọa Triều thí kỳ huynh (Ngọa Triều giết anh) 257 
Hữu Chu hưng Vương 


(Nhà Chu đấy nghiệp Vương) 258 
- Lý Thái Tổ 259 
- Lý gia (Nhà Lý) 261 
- Cổ giả (Thời xưa) 262 
- Thiên їй tự xưng 263 
- Đế Nghiêu, Dé Thuần, Văn Vương, Vũ Vương 265 
- Tiền niên (Năm trước) 266 
- Nhân tử (Kẻ làm con) 268 
- Vận trù duy ác chi trung 

(Những việc trù tính trong cửa tướng) 269 
- Thần Tông (Vua Lý Thần Tông) 271 
- Cổ nhân sở vị thụy giả 

(Việc mà người xưa gọi là điềm lành) 272. 
- Thiên sinh dân (Tròi sinh dân) 273 
- Dưỡng hổ di họa (Nuôi hổ để họa) 274 

TRẦN QUỐC TUẤN (Hưng Đạo Vương) 

- Tiểu sü 275 


- Trần Hưng Đạo Đại Vương Dụ chư kỳ tướng 
hịch văn (Hịch kêu gọi tướng sĩ của Trần Hưng 


Đạo Vương) 279 
TRẦN QUANG KHAI 


- Tiểu 50 285 
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Tụng giá hoàn kinh (Phò giá về Kinh) 

Tống Вас Sứ Sài Trang Khanh (Tiến Sứ Вас 
Sài Trang Khanh) 

Phúc Hung viên (Vườn Phúc Hung) 

Lưu Gia độ (Bến đò Lưu Gia) 

Xuân nhật hữu cảm (Ngày xuân cảm húng) 


ĐINH CỦNG VIÊN 


Tiểu sử 
Cù Đường đồ (Đề búc tranh Cù Đường) 


TRẦN КНАМ (Trần Nhân Tông) 


"N 


Tiểu sử 

Xuân nhật yết Chiêu Lăng 

(Ngày xuân thăm Chiêu Lăng) 

Xuân hiểu (Buổi sóm mùa xuân) 

Động Thiên hồ thượng (Trên hồ Động Thiên) 
Quỹ Trương Hiển Khanh xuân bính 

(Tặng bánh xuân cho Trương Hiển Khanh) 
Xuân cảnh (Cảnh xuân) 

Nhị nguyệt thập nhất nhật dạ 

(Đêm Mười một tháng Hai) 

Khuê bán (Nối buồn nơi buồng the) 
Mai (Cây mai) 

Xuân vån (Cuối xuân) 

Thiên Trường vân vọng 

(Š Thiên Trường ngắm cảnh chiều) 
Nguyệt (Trăng) 

Đề Phổ Minh tų thủy tạ (Dë д nhà thuỷ tạ 
chùa Phổ Minh) 

Vũ Lâm thu ván (Chiều thu ở Vũ Lâm) 


—— 


THU VIÊN GHKRXH А NV! 
TPH0OCHI MIRH | 
А д | 


- Lạng Châu vån cảnh (Cảnh chiều Châu Lạng) 313 
- Tán Tuệ Trung Thượng sĩ 


(Са ngợi Thượng sĩ Tuệ Trung) | 315 
- Đăng Bảo Đài son (Lên núi Bảo Đài) 316 
- Tảo mai (Hoa mai såm) 319 
- Thiên Trường phủ (Phủ Thiên Trường) 321 
- Hạnh Thiên Trường hành cung 
(Đến chơi hành cung ó Thiên Trường) 323 
- Họa Kiều Nguyên Lãng vận 
(Họa tho Kiều Nguyên Lãng) 325 
- Đại Lãm Thần Quang tự 
(Chùa Thần Quang б Đại Lãm) 326 
- Cu trần lạc đạo phú 336 
- Dác thú lâm tuyền thành đạo ca 346 
- Thượng si Hành trạng 
(Hành trạng của thượng sĩ Tuệ Trung) 354 
NGUYỄN SĨ CỐ 
- Tiểu sử 363 
- Tụng giá Tây chỉnh yết Tản Viên їй 
(Phò giá Tây chính đến yết đền Tản Viên) 364 
PHAM МОО ТАО 
—~ Tiểu sử 365 
- Thuật hoài (Tả nối lòng) 365 
BÙI TÔNG QUAN 
- Tiểu sử 367 
- Giang thôn thu vọng 
(Ngắm cảnh thu xóm ven sông) 368 


- Định Mùi cửu nguyệt đại thủy Đam Đam đê 
quyết (Lú võ đê Рат Đam tháng chín пат 
Dinh Mùi) 369 
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- Уап Thượng tướng Quốc công 
Hung Đạo Dai Vương (Viếng Thuọng tuóng 


Quốc công Hưng Đạo Đại Vương) 371 
- Vũ hậu tân cư tức sự | 

(Thơ tức cảnh chó ở mới sau mưa) 373 

ТКАМ THUYÊN (Trần Anh Tông) 

- Tiểu sử 375 
- Đông Sơn tự (Chùa Đông Son) 375 
- Đông cảnh (Cảnh mùa đông) 377 
- Hán Cao Tổ _ 378 
- Vân Tiêu am (Am Vân Tiêu) 379 


- Văn Pháp Loa Tôn giả đề Thanh Mai tự 
(Đề chùa Thanh Mai viếng Pháp Loa Tôn giả) 381 
TRÀN KHÁC CHUNG 


- Tiểu sử 383 
- Vịnh cúc (Vịnh hoa cúc) 384 
ĐỒNG KIÊN CƯÓNG (Pháp Loa) 
- Tiểu sử 387 
- Nhập tục luyến sơn (Vào сбї tục tiếc non xanh) 387 
- Thi tịnh 388 
- Khuyến xuất gia tiến đạo ngôn (Lời khuyên 
người xuất gia tiến tu việc đạo) 391 
LÝ ĐẠO ТАІ (Huyền Quang) 
- Tiểu sử 395 
- Ngọ thụy (Ngủ trưa) 396 
- Chu trung (Trong thuyền) 397 
- Thạch thất (Phòng bằng đá) 398 
- Thú Bảo Khánh tụ bích gian vân 
(Họa bài tho trên tưởng chùa Bảo Khánh) 399 


Địa lô túc su (Túc cảnh bếp lò) 


Nhân sụ đề Cúu Lan tự (Nhân có việc đề ở 
chùa Cứu Lan) 


Mai hoa (Hoa mai) 

Trú miên (Ngủ ngày) 

Son vũ (Nhà trong núi) 

Phiém chu (Di chơi thuyền) 

Đề Động Hiên đàn việt giả sơn 

(Đề д hòn giả sơn của thí chủ Động Hiên) 
Qua Vạn Kiếp (Qua Vạn Kiếp) 

Tặng 51 đồ tự vệ 

(Tặng những con em trên đường sĩ loạn) 
Đề Hoàng Thủy tụ (Đề chùa Hoàng Thủy) 
Tảo thu (Thu sóm) 

Cúc hoa (Hoa cúc) 

Yên Tù son am cư (Ó am núi Yên Tử) 
Diên Huu thu (Mùa thu ó chùa Diên Huu) 
Vịnh Hoa Yên tự phú 


TRUONG НАМ SIÈU 


- 
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Tiểu sử 

Hoá Châu tác (Làm б Châu Hoá) 

Cúc hoa bách vịnh (Vịnh hoa cúc) 
Dục Thúy sơn khắc thạch 

(Khắc đá núi Dục Thúy) 

Quá Tống đô (Qua Kinh đô nhà Tống) 


Dục Thúy sơn Linh Tế tháp ký (Bài ký tháp 


Linh Tế ở núi Dục Thuý) 
Khai Nghiêm tự bi ký 
(Văn bia chùa Khai Nghiêm) 


400 


401 
403 
404 
405 
407 


408 
409 


411 
412 
413 
416 
420 
422 
428 


431 
432 
434 


437 
438 


442 


448 


Bạch Đẳng giang phú (Bài phú sông Bạch Đằng) 453 


TRẦN МАМН (Trần Minh Tông) 


Tiểu sử 
Cúc (Hoa cúc) 


Tặng Trần Bang Cán hoa tướng tịnh thi 
(Tặng Trần Bang Cán bức chân dung kèm 
theo bài tho) 


Уап Quán Viên Huệ Nhẫn Quốc sư 


(Viếng Quốc sư Huệ Nhắn ó chùa Quán Viên) 


Đề Đông Son tự (Đề chùa Đông Sơn) 
Cam Lộ tu (Chùa Cam Lộ) 


Nghệ An hành điện (Hành cung ó Nghệ An) 


Dạ vũ (Mua đêm) 

Bạch Đằng giang (Sông Bạch Đằng) 
Độc Dịch (Đọc Kinh Dịch) 

Nguyệt Апр sơn Hàn Đường 

(Nhà Hàn Đường ӧ núi Nguyệt Ang) 


TRẦN HIỆU KHẢ 


Tiểu sử 


Тӣс sự 


PHAM MẠI 


Tiểu sử 

Bắc sứ ngẫu thành 

(Ngẫu hứng trên đường đi Sú phương Bắc) 
Đề ẩn giả sỏ cư họa vận : 

(Họa vần bài Dë chó б ẩn sĩ) 

Phỏng tăng (Thăm nhà sưu) 


Nhàn cư đề thủy mặc trướng tử tiểu cảnh 
(Nhân lúc rỗi đề búc tranh nhỏ trên tấm 
thủy mặc) 


459 
460 


461 


462 
463 
465 
466 
467 
469 
471 


473 


` 475 


475 


477 


478 


479 
481 


482 
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Thiên thu giám phú (Phú Gương nghìn thu) 


PHẠM NGỘ 


Tiểu sử 

Giang trung dạ cảnh (Cảnh đêm trên sông) 
Chí Linh đạo trung (Trên đường Chi Linh) 
Үё Vạn Tải từ đường (Yết nhà thà Vạn Tải) 


Đại Than đạ bạc 

(Đêm đậu thuyền б bến sông Đại Than) 

Thu da tức su (Tức cảnh đêm thu) 

Du Phù Thạch nham ла: tiên tổ tu hành chi 
địa, chung trung tác (Cảm tác lúc đi thuyền 
đạo chơi ó động Phù Thạch là nơi tổ tiên tu 
hành) 


MAC ĐĨNH CHI 


Tiéu sü 

Hy tình (Müng trồi tanh) 

Vân cảnh (Cảnh chiều) 

Tảo hành (Di sám) | 

Quá Bành Trạch, phỏng Đào Tiềm cố си 


(Qua Bành Trạch, thăm nơi ó cũ của Đào Tiềm) 


Ngọc Tỉnh Liên phú 


NGUYỄN TRUNG NGẠN 


26 


Tiểu sử 

Yên Tủ son trung (Trong núi Yên Tử) 
Xuân trú (Ngày xuân) 

Bắc sú sơ độ Lô giang 

(Di sứ Bắc mới qua sông Lô) 

Tương giang tặng biệt 

(Tặng lúc chia tay trên sông Tương) 


486 


491 
491 
493 
494 


496 
498 


500 


503 
504 
506 
507 


509 
513 


517 
518 
519 


520 


522 


Г 


Bạc Lăng Thành со 
(Đỗ thuyền ở ghềnh Lăng Thành) 


Húng quy (Về vui) 

Túc sự 

Bắc sứ túc Khâu Ôn dịch (Di sứ Bắc trú ở 
trạm Khâu Ôn) 


Thái Bình lộ (Lộ Thái Bình) 

Ung Châu 

Sơn phát Vinh Bình trại (Ra đi ở trại Vĩnh Bình) 
Hồ Nam (Tỉnh Hồ Nam) 


Tăng thi Ноа tăng Khắc Sơn 
(Tặng tho nhà su Khắc Sơn б đất Húa) 


Đàm Châu Hùng Tương dịch 
(Trạm Hùng Tương ó Đàm Châu) 
Động Đình hồ (Hồ Động Đình) 
Nhạc Dương lâu (Lầu Nhạc Dương) 


Thần phù cảng khẩu hiểu bạc 
(Sáng sớm đậu thuyền ó của bể Thần Phù) 


Trường An thành hoài cổ 

(Nhỏ lại thành Trường Ап) 

Yên Tử sơn Long Động tu 

(Chùa Long Động ở núi Yên Tủ) 
Kiệt Đặc son (Núi Kiệt Đặc) 


THIÊN UYÉN TẬP ANH 


Lồi giới thiệu 
Bài tựa 
Quyển thượng 


- Thiền phái Ti Ni Đa Luu Chi 


523 
524 
526 


527 
529 
531 
533 
535 


537 


539 
541 
544 


546 


549 


551 
553 


555 
558 
561 
658 
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ТАМ TỔ THỰC LỤC 
- Lời giới thiệu 
- Vị tổ thứ nhất 
- Vị tổ thú hai 
- Huyền Quang 


PHẦN HAI 
VAN BAN CHƯ HÁN 
(Xem từ cuối sách) 


Khóa hư lục 
Thượng sĩ ngũ lục 
Thiền uyển tập anh 
Tam tổ thực lục 


28 


713 
714 
728 
740 


Р ТАР 3 


- KHAI LUẬN 


PHẦN THÚ NHẤT е 
(THO VĂN THÒI CUỐI TRÀN) 


TRẦN QUANG TRIỀU: 
xTiểu sử 


Giang thôn tức sự (Túc sự ӧ làng bên sông) 
Quá An Long (Qua An Long) 

рг Phúc Tự đường (Đề Phúc Tự đường) 

Chu trung độc chước 

(Trong thuyền uống rượu một mình) 

Gia Lâm tự (Chùa Gia Lâm) 

Quy chu tức sự (Tức sự trong thuyền về) 
Hoàng Châu đạo thuong tác (Làm trên thuyền 
Châu Hoàng) 

Mai thôn phế tự (Chùa nát làng Мо) 

Điều táu (Ông Câu) 

Trường An hoài cổ (Hoài cổ Trường An) 

Dë Liêu Nguyên Long tổng họa cảnh phiên 
(Đề quạt vë cảnh của Liêu Nguyên Long tặng) 


NGUYỄN SƯỞNG: 


* Tiểu sử 


33 
34 
36 
38 


40 
42 
44 


46 
48 
50 
51 


53 


55 
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Chu trung tức sự (Túc sự trong thuyền) 

Tiên Du son, Vạn Phúc tự 

(Chùa Vạn Phúc ó núi Tiên Du) 

Tống Nguyễn Giới Hiên Bắc hành 

(Tiên ông Nguyễn Giới Hiên đi sú phương Вас) 
Cúc Đường đề Khai Nguyên quán Tự Lạc Tiên 
sinh kiều cu. Nhân thứ kỳ vận (Cúc Đường đề 
quán Khai Nguyên, nơi ó tạm của Tụ Lạc tiên 
sinh. Nhân đó hoạ vần) 

Thượng Phụ cựu cư (Nơi б cũ của Thượng Phụ) 
Phả Lại son tự (Chùa ở núi Phả Lại) 

Thôn cư (Š làng) 

Уап tu dó Уап Tho Vuong 

(Viếng quan Tu đồ Văn Thọ Vuong) 

Tống Dó Ап Kì Tủ quá Chí Linh 

(Tiến ông Đỗ Ап Kì Tử đi Chí Linh) 

Giang hành (Đi trên sông) 

Bạch Dàng Giang (Sông Bạch Đằng) 

Tống Vô Son Ông Văn Thọ Vương xuất son bái 
Tướng (Tiến Vô Sơn Ông xuống núi nhận chức 
Tể tướng) 

Nguyệt trung quế (Cây quế trong träng) 

Trùng đáo Quỳnh Lâm Bích Động am lưu đề 
(Lưu đề khi trở lại thăm am Bích Động б 
Quỳnh Lâm) 


NGUYÊN ỨC: 


xTiểu sù 


Đồ mi (Hoa đồ mi) 
Điếu đài (Choi câu) 


56 


58 


60 


61 
63 
65 
бб 


68 


69 
71 
72 


74 
75 


76 


77 
78 
79 


Bạc chu Ứng Phong đình ngẫu đề 

(Đậu thuyền bên đình Ứng Phong 

ngẫu hứng đề tho) 

Động Nhiên phong hữu cảm 

(Cảm xúc khi qua đỉnh Động Nhiên) 

Trùng dương tiền nhất nhật đáo Cúc Đường 
cuu cu hữu cảm (Cảm xúc khi đến ngôi nhà cũ 
của Cúc Đường vào ngày trước tết Trùng Dương) 


Trai tiền bồn tử lan hoa (Chậu hoa lan 
trước nhà) 


Tống nhân Bắc hành (Tiến người đi phương Bắc) 
Đề "Cố bộ bạc đồ" (Đề tranh "Cố bộ hạc đồ") 
Đại tạ ngự tú mặc họa long (Thay người tạ Оп 
vua ban cho bức rồng thủy mặc) 

Tống Cúc Đường chủ nhân chỉnh Thích Na 
(Tiên Cúc Đường chủ nhân đi đánh giặc Thích Na) 
Thu da dữ cố nhân Chu Hà thoại cuu (Đêm 

thu cùng bạn cũ Chu Hà kể chuyện đã qua) 


Chu quá Bắc Giang Tiên Du tác (Tho làm khi 
thuyền qua Tiên Du Bắc Giang)) 


Thu hoài phụng trình Cúc Đường chủ nhân 
(Ghi nói lòng vâng trình Cúc Đường chủ nhân) 


Уап Tư đồ công (Viếng quan Tư đồ) 

Nguyên nhật yết Diên Quang tự Nguyệt Đàm 
Thượng nhân (Mồng một tết yết kiến Thượng 
nhân Nguyệt Đàm д chùa Diên Quang) 

Tống thị thần Mạc Dinh Phu sứ Nguyên (Tiến 
thị thần Mạc Đĩnh Phu đi sú nhà Nguyên) 
Xuân nhật thôn cư (Ngày xuân ở nông thôn) 


81 


82 


83 


85 
86 
87 


89 


92 


94 


95 


97 


99 


101 


103 
105 
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Khách xá họa hữu nhân vận (Nơi quán khách 
hoạ thơ bạn) 

Lạc mai (Hoa mai rụng) 

Biên tập Cúc Duong di сао cảm tác 

(Cảm tưởng khi biên tập cuốn di cảo của 
Cúc Dường) 


CHU VĂN AN: 


* 


Tiểu sử 

Nguyệt tịnh bộ Tiên Du sơn tùng kính (Đêm 
trăng đạo bước trên đường thông Ở núi 
Tiên Du) 


Đề Dương Công Thủy Hoa đình 
(Đề đình Thủy Hoa của Dương Công) 


Linh Sơn tạp hứng (Tạp húng б Linh Sơn) 


Thôn Nam son tiểu khệ 
(Tạm nghỉ ó núi Thôn Nam) 


- Cung họa ngự chế động chương 


(Kính hoạ tho vua) 
Thanh Lương giang (Sông Thanh Lương) 


Thú vận tặng Thủy Vân Đạo nhân 
(Họa vần tặng Thủy Vân Đạo nhân) 


Xuân đán (Sáng mùa xuân) 

Miết Trì (Miết Trì) 

Giang Đình tác (Làm tho ó Giang Đình) 
Sơ hạ (Đầu mùa hè) 

Vọng Thái Lăng (Trông về Thái Lãng) 


TRẦN NGUYÊN ЮАМ: 


* 


32 


Tiểu sử 


107 
109 


111 


113 


114 


117 
120 


121 


122 
124 


125 


127 
129 
131 
133 
135 


137 


¿hur canh Thái thượng hoàng ngụ chế đề 

Th а Trưởng phủ Trùng Quang cung (Họa bài 
thu của Thái thượng hoàng đề ở cung 

Trùng Quang) 

Củu nguyệt đối cúc canh ngự chế thi vận 
(Tháng chín ngắm cúc họa bài thơ của nhà vua) 


Phụng canh thánh chế "Quan Đức điện tứ Tiến 


sĩ cập đệ yến" thi vận (Họa vần bài tho "Ban 
yến cho những người dó Tiến sĩ ó điện Quan 
Đúc" của nhà vua) 

Phụng canh ngự chế "Thu hoài" thi vận (Họa 
vần bài thơ "Thu hoài" của nhà vua) 

Củu nguyệt tam thập nhật dạ hữu cảm (Cảm 
xúc đêm ba mươi tháng chín) 

Chí Linh sơn Phượng Hoàng phong (Đỉnh 
Phượng Hoàng ở núi Chí Linh) 

Bảo Nghiêm tháp (Tháp Bảo Nghiêm) 

Đề Huyền Thiên Tủ Cục cung (Đền cung Tử 
Cực д động Huyền Thiên) 

Sơn trung ngẫu thành (Trong núi ngẫu nhiên 
làm thành tho) 

Tiểu vũ (Mưa nhỏ) 

Củu nguyệt hữu nhân lai phỏng đồng tác 
(Tháng chín có người đến thăm cùng làm tho) 
Tặng Chu Tiều Ẩn (Tặng Chu Tiều Ап) 

Hạ Tiều Ап Chu tiên sinh bái Quốc tử Ти 
nghiệp (Mùng ông Chu Tiều Ấn được bổ chức 
Tư nghiệp д Quốc Tủ Giám) 

Canh Đồng Tri phủ Hữu ti Mai Phong Lê công 
vận (Họa vần tho của ông Đồng Tri phủ Hữu 
tỉ Lê Mai Phong) 


138 


140 


14% 
144 
145 


147 
149 


151 


153 
155 


157 
159 


161 


163 


33 


_ 34 


Thu nhật (Ngày thu) 

Dông Triều thu phiếm (Mùa thu thả thuyền ra 
chơi ó Đông Triều) 

Đề Nguyệt Giản Đạo lục thái cực chỉ Quan 
Diệu đường (Dë nhà Quan Diệu của Đạo lục 
thái cực ó Nguyệt Giản) 

Lão lai (Già đến) 

Mai Thôn Đề hình di "Thành Nam đối cúc" chi 
tác kiến thị, nải thứ kì vận (Quan Đề hình Mai 
Thôn cho xem bài tho "Ngắm cúc thành Nam", 
nhân họa theo vần) 

Hạ Gii Hiên công trù nhiếp Hữu bộc xạ 
(Mùng ông Giói Hiên được bó chúc Hữu 

bộc xạ) 

Dụng Hồng Châu Dồng úy Phạm Công vận 
phùng trình khảo thí chư công (Dùng vần tho 
của quan Đồng úy Hồng Châu là Phạm công 
để đưa trình các ông đang chấm thì) 

Tống Long Nham quy Diễn Châu (Tiến Long 
Nham về Diễn Châu) 


Hồng cúc hoa (Hoa cúc đỏ) 

Chính Túc Vương gia yếu tịch thượng, phú mai 
thi, thứ Giói Hiên Bộc xạ vận (Trên tiệc гиди 
à nhà Chính Túc Vuong, làm tho vịnh mai, họa 
vần tho của quan Bộc ха là Сібі Hiên) 

Son trung khiển búng (Trong núi cảm hứng) 
Tăng Mån Túc (Tặng Mẫn Túc) 

Quân trung hữu cảm (Cảm xúc khi б 

trong quân) | 

Quân trung tác (Làm ở trong quân) 


165 


167 


169 
171 


173 


175 


177 


179 
181 


183 
185 
187 


189 
191 


Thanh Hóa phủ đạo trung (Trên đường phủ 
Thanh Hóa) 

Đề Phả Lại sơn Đại Minh tụ dụng Thiếu bảo 
Trương công vận (Dùng vần thơ của quan 
Thiến Bảo Trương công đề chùa Đại Minh д 
núi Phả Lại) 

Đáp Lương Giang Nạp ngôn bệnh trung(Trả lời 
quan Nạp ngôn Lương Giang trong khi ốm) 
Gia đệ kiến Tiêu đô đốc thị tảo mai thi, nhân 
canh kì vận di tặng (Người em trai được Tiêu 
Đô Đốc cho xem thơ vịnh mai sóm, nhân họa 
vần để tặng) 

Ngẫu đề (Ngẫu đề) 

Canh thí cục chư sinh xướng thù giai vận (Họa 
vần bài thơ xướng họa của các thí sinh à 
trường thi) 

Dụng Dó Tòn Trai vận, trình thí viện chư công 
(Dùng vần thơ của ông Dó Tồn Trai làm thơ 
gửi các ông trong trường thi) 

Đề Quan Ló Ва thi tập hậu (Đề sau tập tho 
Quan Lá Bạ) 

Đề Sùng Hư lão túc (Đề chó ё cũ của Sùng Hư) 
Kí tặng Nhị Khê Kiểm chính Nguyễn Ứng Long 
(Gửi tặng Kiểm chính Nguyến Ứng Long ở Nhị 
Khê) 

Phụng tiến Xu phủ Tây chinh hành quân Đô 


"Tổng quản Lê công (Tiến Xu phủ Tây chỉnh 


hành quân Đô Tổng quản Lê công) 


Họa Hồng Châu Kiểm chính vận (Họa vần thơ 
của viên Kiểm chính ó Hồng Châu) 


193 


195 


197 


199 
201 


203 


205 


207 
209 


210 


212 


214 
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1 


Phụng canh Thái Tông Chính Bình chương vận 
(Kinh họa vần bài thơ năm Chính Bình của 
Thái Tông) 

Canh Tân Bình An phủ Phạm công Sư Mạnh 
"Tân Bình thư su" vận (Họa vần bài thơ "Tân 
Bình thu sự" của quan An phủ sú trấn Tân 
Bình Phạm Sư Mạnh) 

Tú Tiến sĩ (Tặng Tiến sĩ) 

Dë Huyền Thiên quán (Đề quán Huyền Thiên) 
Phụng canh · ту chế "Hoàng mai túc su" (Kính 
họa vần thơ 'Hoàng mai túc su" của nhà vua) 


Nhâm Dần niên lục nguyệt tác (Thơ làm vào 
tháng sáu пат Nhâm Dần - 1362) 

Mậu Thân chính nguyệt tác (Thơ làm vào tháng 
giêng năm Mậu Thân - 1368) 


Dạ quy chu trung tác (Thơ làm trong lúc đêm 
đi thuyền về) 


Dạ thâm ngẫu tác (Tho làm lúc đêm khuya) 
Bất mị (Không ngủ) 


PHAM SƯ MANH: 
* Tiểu sử 


36 


Hành dịch đăng gia sơn (Nhân đi việc quan, 
lên chơi núi quê nhà) _ 

Đông Sơn tự hồ thượng lâu (Lầu trên hồ chùa 
Đông Sơn) ; 

Quá Hoàng Long động (Qua động Hoàng Long) 
Quá Tiêu Tương (Qua Tiêu Tương) 

Đề Cam Lộ tự (Đề chùa Cam Lộ) 

Chu trung tức sự (Thơ tức sự trên thuyền) 


216 


218 
220 
222 


223 


225 


226 


227 
229 
230 


231 


233 


236 
237 
238 
240 
241 


Quá An phủ Nguyễn Si Cố phần (Qua mộ An 
phủ Nguyễn 51 Cố) 

Đăng Dục Thúy son lưu đề (Lên núi Dục Thúy 
đề tho) 

Hồ giá Thiên Trường thư sự (Ghi lại việc hầu 
vua về Thiên Trường) 

Xuân nhật úng chế (Ngày xuân họa thơ vua) 


Du Phật Tích son ngẫu đề (Đi chơi núi Phật 
Tích ngẫu nhiên đề tho) 


Ó Giang Hạng Vũ miếu (Miếu Hạng Vũ ở 

Ô Giang) 

Ấn Thao Giang lộ (Đi kinh lí lộ Thao Giang) 
Hành quân (Đi kinh lí trong quận) 

Tuần thị Chân Đăng châu (Tuần tra châu 
Chân Đăng) 

Đề Gia Cát Thạch (Đề đá Gia Cát) 

Đăng Thiên Kì sơn lưu đề (Lên núi Thiên Kì 
đề thơ lưu niệm) 

Đề Hiệp Son Báo Phúc nham (Đề động Báo 
Phúc ỏ huyện Hiệp Sơn) 

Quan Вас (Phía Bắc cửa ải) 


Dë Đông Triều Hoa Nham (Đề tho núi Hoa 
Nham, Đông Triều) 

Lạng Sơn đạo trung (Trên đường Lạng Son) 
Tam Thanh động (Động Tam Thanh) 
Thượng Ngao (Thượng Ngao) 

Quang Lang đạo trung (Trên đường đi 
Quang Lang) 

Chi Lãng động (Động Chi Lăng) 

Đề Báo Thiên tháp (Đề tháp Báo Thiên) 


242 


244 


246 
249 


251 


253 


256 
258 


260 
261 


264 


267 
269 


270 
272 
274 
276 


277 
279 
280 
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Họa đại Minh sú "Đề Nhị Hà dịch" (Họa thơ 
"Đề trạm Nhị Hà" của sứ thần nhà Minh) 


Tống đại Minh Quốc sú Dư Quý (Tiễn sứ thần 


nhà Minh Du Quý) 
Sơn hành (Đi trên núi) 


Đăng Hoàng Lâu täu bút thị Bắc sứ Thị giảng 
Dư Gia Tân (Lên Hoàng Lâu viết vội vần thơ 


đưa sứ Bắc Thị giảng Du Gia Tân) 


Sùng Nghiêm Sự Vân Lối son Đại Ві tự (Chùa 


Sùng Nghiêm núi Vân Lỗi thà tượng Đại Bi) 


LÊ ОЧАТ: 


HÓ 


Tiéu sü 


Tóng Pham сбпр Su Manh Вас sú (Tién Pham 
Su Manh di sú phuong Bác) 


Thu hoài (Nói lòng) 

Đồng hổ (Con hổ bằng đồng) 

Nhạn túc đăng (Đèn chân nhạn) 

Cuu trượng (Gậy cuu) 

Đăng cao (Lên cao} 

Вас Giang Bái thôn Thiệu Phúc tu bi kí (Bài 
văn bia chùa Thiệu Phúc ó thôn Bái tỉnh 
Bắc Giang) 

TỬ VI: 

Tiểu sử 

Quá Việt Tỉnh cương (Qua đồi Việt Tỉnh) 
Hạ Hồ Thành trúng Trạng nguyên (Mừng Hồ 
Thành dó Trạng nguyên) 


TÔNG THỐC; 


xTiểu sử 
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284 


286 


288 


291 


297 


301 


302 
303 
305 
307 
309 
311 


312 


319 


Du Đông Đình họa Nhị Khê nguyên vận (Qua 
chơi Đông Đình, Họa nguyên vần tho của Nhị 


Khê) 320 
- Đề Hạng Vương tù {Рё đền Hạng Vương) 322 
- Tü Ап tự bi minh định tu(Bài minh và tự ò bia 

chủa Tù Ап) 327 
- Việt Nam thế chí tự (Bài tựa sách "Việt Nam 

thế chí") 333 

TRẦN PHỦ (Trần Nghệ Tông): 

* Tiểu sử 337 
- Tống Bắc sú Ngưu Lượng (Tiến sứ phương Bắc 

Ngưu Lượng) 338 
- Vọng Đông Sơn Liễu Nhiên am (Trông am Liếu 

Nhiên ö Đông Sơn) 339 


Hạnh Gia Hung trấn lí đệ Cung Tuyên Vương 
(Đến trấn Gia Hung рїї cho em là Cung 


Tuyên Vương) . 340 
- Đề Tư đồ Trần Nguyên Đán từ đường (Đề nhà 
thở quan Tư đồ Trần Nguyên Đán) 342 
- Đề Siêu Loại Báo Ấn tự (Đề chùa Báo Ап д 
Siêu Loại) 344 
- Côn Sơn Thanh Hư động bi minh (Bài minh 
khắc vào bia động Thanh Hư ó Côn Son) 345 
ĐÀO SU. TÍCH: 
* Tiểu sử 347 
- Cảnh Tinh phú (Phú sao Cảnh Tinh) 350 
SỬ HY NHAN: 
xTiểu sử 355 
- Trảm xà kiếm phú (Phú kiếm chém rắn) 358 
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NGUYỄN ВА THÔNG: 

x*Tiểu sử 

- Thiên Hung Trấn phú (Phú Trấn Thiên Hung) 
NGUYÊN МНО ВАТ: 

« Tiểu sử 

- Quan Chu nhạc phú (Phú xem nhạc Chu) 


NGUYÊN PHAP: 
xTiểu sử 
- Cần Chính lâu phú (Phú lầu Cần Chính) 


NGUYÊN TỬ THÀNH: 
+ Tiểu sù 
- Tư đồ cố cư (Nơi д cũ quan Tư đồ) 
- Thu nhật ngẫu thành (Ngày thu ngẫu hứng) 
- Tiếu đồ vũ (Trách chim cuốc) 
- U cu (Chó ö thanh u) 
- Cố viên (Vườn xưa) 
Xuân nhật khê thượng уап hành (Chiều xuân 
đạo chơi bên bò suối) 
- Tích xuân (Tiếc xuân) 


Xuân giao уап hành (Chiều xuân đạo chơi vùng 
ngoại Ô) 


Chu trung vån thiếu (Trong thuyền ngắm cảnh 
chiều hôm) 

Giản Kính Khê Phạm Tông Mại (Gủi Kính Khê 
Phạm Tông Mại) 

Sơ xuân (Đầu xuân) 


PHAM МНАМ KHANH: 
* Tiểu sử 
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405 


- Hő bái Sơn Lăng hồi kinh (Hầu vua đi bái iget 

Sơn Lăng về kinh) 406 
Phụng Bắc sứ cung ngộ Hy Lăng Đại tưởng 

nhật hữu cảm (Phụng mệnh đi sứ phương Bắc 

cảm ,xúc nhân gặp ngày Đại tưởng của Hy Lãng) 408 


- Thủ tuế (Giữ năm) 410 
- Xuân du (Chơi xuân) 412 
- Thu dạ (Đêm thu) | 413 
- Thất tịch (Đêm Thất tịch) 415 
- Nhan tự (Сй nhan) 419 
- Tân trúc (Trúc non) 421 
- Phật tích liên trì (Ао sen chùa Phật Tích) 423. 
- Tặng Bát Than tì tướng (Tặng tì tướng 
Bát Than) 425 
- Tặng Nam Đường công Trần kinh lược (Tặng 
quan kinh lược họ Trần ö Nam Đường) 427 
- Tống Lãm Sơn Quốc su hoàn sơn (Tiến Quốc 
sư Гат Sơn về núi) 429 
DOÄN ÂN PHỦ: 
xTiểu 50 431 
- Phụng sự lưu biệt thân đệ (Phụng mệnh đi sú 
từ biệt em trai) 432 
NGUYỄN CỐ PHU: | 
* Tiểu sử 433 


- Bác sứ ứng tỉnh đường mệnh, tịch thượng phú 
thi (Đi sứ phương Bắc, theo mệnh quan tỉnh, 


làm tho ngay giữa tiệc 434 
TRẦN THIÊN TRẠCH: 
* Tiểu sử 437 
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- Đề Phạm Điện Soái gia trang (Đề trang trại 
của Điện Soái Phạm) 
TRẦN ĐÌNH THÂM: 
* Tiểu sử 
- Đề thu giang tống biệt đồ (Đề bức tranh tiến 
biệt trên sông mùa thu) 


- Уап Vương Thiếu bảo Nhữ Chu (Viếng quan 
Thiếu bảo Vương Nhữ Chu) 


TRẦN CÔNG CẨN: 
x Tiểu sử 
- Xuân nhật du sơn tự (Ngày xuân chơi chùa 
trên núi) 
- Bàn Khê diéu huỳnh phủ (Bài phú câu ngọc 
huỳnh ó Bàn Khê) 
TRẦN HẠO: 
* Tiểu sử | 
- Đường Thái Tông dữ bản triều Thái Tông (Vua 
Thái Tông nhà Duong vói vua Thái Tông 
triều ta) 


NGUYÊN QUY ƯNG: 

* Tiểu sử 

- Đề Ngô Khê (Đề cảnh Ngô Khê) 

- Hoành Châu thứ Vương Bồng Trai vận (Qua 

Hoành Châu họa vần thơ của Vương Bồng Trai) 

VŨ THẾ TRUNG: 

* Tiểu sử 

- Lan cốc (Lan trong núi) 
TRẦN QUAN: 

* Tiểu sử 
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438 


438 


440. 


441 


443 


444 


447 


451 


452 


453 
454 


454 


457 
458 


461 


- Quan xá (Đề nơi quan xã) 
CHU KHÁC NHƯỢNG: 
xTiểu sử 
- Đề Sài Trang Vĩnh Hưng tự (Đề chùa Vĩnh 
Hưng ó Sài Trang) 
TẠ THỨC NGAO: 
* Tiểu sử 
- Sùng khánh tự bi minh tịnh tự (Bài minh và 
bài tựa về chùa Sùng Khánh) 
CHU ĐƯỜNG АМН: 
* Tiểu sử 
- Đề Duòng Minh Hoàng dục mã đồ (Đề bức 
tranh Đường Minh Hoàng tắm ngựa) 


- Đề Quần ngư triều lí đồ (Dë búc tranh bầy cá 
chầu cá chép) 


LƯU THƯỜNG: 
* Tiểu sử 
- Tuyệt mệnh thi (Thơ tuyệt mệnh) 
TRẦN NGẠC: 
* Tiểu sử 
- Tặng Ти đồ Nguyên Đán (Tặng Tư đồ Nguyên 
Đán) 
LÊ LIÊM: 
* Tiểu sử 
- Vũ Lâm động (Động Vũ Lâm) 
TRẦN LÕI: 
* Tiểu sử 
- Quá Phong Khê (Qua đất Phong Khê) 


461 


463 


463 


465 


468 


473 


474 


477 


481 
482 


483 


484 


485 
485 


487 
487 
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PHÂN THÚ HAI | 
(THO VĂN THỜI HÓ) 


HỒ QUÝ LY: 

Tiểu sử 

Kí Nguyên Quân (Gửi Nguyên Quân) 

- Đáp Bắc nhân vấn An Nam phong tục (Trả lời 
người phương Bắc hỏi về phong tục nước 
An Nam) 


Tú Trung úy Đố Tủ Trùng (Ban cho Trung úy 
Đố Tủ Trùng) 


Tú Thăng Hoa lộ Tuyên phủ sứ Nguyễn Ngạn 
Quang (Ban cho Nguyễn Ngạn Quang, Tuyên 
phủ sú lộ Thăng Hoa) 
- Cảm hoài (Cảm hoài) 
ĐOÀN XUÂN LÔI: 
x Tiểu sử 
- Diệp mã nhỉ phú (Phú con ngựa lá) 
ĐOÀN THUẦN DU: 
+ Tiểu sử 
- Bảo Sơn tự (Chùa Bảo Son) 
- Thành tây đại ấn lư khấu chiếm (Vịnh căn nhà 
đại ấn д phía tây thành) 
NGUYỄN MỘNG TRANG: 
x Tiểu sử 
- Đề Тау Đô thành (Đề thành Tây Đô) 
LÊ CANH TUẦN: 
* Tiểu SỦ 


* 
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491 
492 


494 


496 


499 


501 


503 
505 


509 
510 


512 


513 
514 


515 


Xuân nhật hi tình (Ngày xuân mừng trồi 

tạnh nắng) 

Vô ý (Vô ý) 

Chu trung vịnh hoài (Vịnh nối lòng khi б 
trong' thuyền) 

Tiên tổ ki nhật hữu сат (Cảm xúc nhân ngày. 
gió tổ tiên) 

Nam Hải huyện Tư Giang dịch hạ hạc (Đêm 
dừng thuyền ó trạm Tư Giang huyện Nam Hải) 
Quá Nam Xương phủ Đằng Vương các cố chỉ 
(Qua nền cũ Đằng Vương các ð phủ 

Nam Xương) 

Giang trung phùng lập xuân nhật (Trên sông 
gặp ngày lập xuân) | 

Chí nhật thu hoài (Ghi nói lòng trong ngày chi 
nhật) 

Cống Châu Giang trung phùng tiên tỉ kị nhật 
(Thuyền đi trên sông ó Cống Châu gặp ngày 
gió mẹ) 

Nguyên nhật (Ngày đầu năm) 

Mông Lí dịch ngẫu thành (Đến trạm Mông Lí 
cảm xúc thành thơ) 

Nguyên nhật giang dịch (Ngày Nguyên Đán д 
trạm trên sônE) 


PHAM МНО DỤC: 


* 


Tiểu sử 

Hạnh đàn (Đàn hạnh) 

Đề tân học quán (Đề nhà học mới) 

Tú Giang tỉnh xá (Nhà đọc sách ó Tú Giang) 


523 


524 


526 


528 


529 


531 


532 


334 - 


535 
536 
538 
539 


45 


ї 


46 


На аі cư (Mừng đồi nhà д) 

Dư nhiếp Tân An quận giáo, chu tam duyệt 
tuế, thủ trấp thảo đường, tài tất công nhỉ ngộ 
binh hỏa tiên, cảm cựu ngẫu thành (Tôi quyền 
chức Giáo thụ quận Tân An, trọn ba năm mới 
dụng được một nếp nhà tranh, vùa làm xong 
thì gặp nạn binh hỏa, cảm vì việc cũ, ngẫu 
nhiên làm thành tho) 

Thôi Đông Triều châu xuất mộc đầu (Giục châu 
Đông Triều nộp gỗ) 

Điệu thân Tây vọng (Trông về phương Tây, 
thuong nhó mẹ cha) 

Phá xi hí tác (Làm đùa khi ràng рду) 

Doan Ngọ (Tết Đoan Ngọ) 

Ti tặc son trung trừ dạ (Đêm ba mươi Tết 
tránh giặc trong núi) 

Xuân ý túc su (Tức sự về ý xuân) 

Phong Thủy đình quan ngư (Xem cá д đình 
Phong Thủy) 

Lý Hạ Trai lai phỏng, phú thử vân đi đáp (Ông 
Lý Hạ Trai tói thăm, làm bài thơ này để 

đáp lại) 

Mao trai khiến hoài (Tiêu khiển trong 

nhà tranh) 


Lê Hoa điếm thính châm (Ó điểm Lê Hoa nghe 
tiếng nện vải) 

Họa Nguyễn Vận Đồng "Khiến muộn" thi vận 
(Họa vần bài tho "Khiến muộn" của Nguyễn 
Vận Đồng 

Tạ Nguyến Vận Đồng huệ đái (Tạ Nguyễn Vận 
Đồng cho đai) 


341 


343 


545 


547 
549 
551 


553 
555 


557 


559 


561 


562 


565 


571 


Kí Tuyên Hóa Đào Tri phủ (Gửi Tri phủ họ 
Đào ỏ Tuyên Hóa) 

Hoa Phúc Châu Phùng Châu phán trí si sở tặng 
thi vận (Họa bài tho của viên Phán quan họ 
Phùng д Phúc Châu tặng khi ông ta về hưu) 
Quách châu phán quan hồi kinh, tống hồi kinh, 
tống quan đái thủ trật dược tài, tấu bút tạ chi 
(Viên phán quan họ Quách về kinh, đưa biếu 
mũ, đai, sách vỏ, thuốc men, viết vội bài này 
để cảm ơn ông ta) 

Họa Lu Phán quan tăng trật phúc nhậm Nam 
Sách châu (Mừng viên Phán quan họ Lư được 
tăng trật lại nhậm chức ỏ châu Nam Sách) 

Đề Tinh Ап Huyện thừa Tăng Tủ Phương Tü 
huấn đường (Đề nhà Từ huấn của viên Huyện 
thừa huyện Tĩnh An là Tăng Tử Phương) 

Ngũ vân xí chiêm (Ngước trông năm mây) 

Tầm Mai kiệu Ngoạn nguyệt (Chơi trăng trên 
cầu Tầm Mai)  - 

Liên Đình nhã tập (Buổi gặp дд tao nhã б 
Liên Đình) 

Tạ Hoa chỉ huy tống thù đầu thông tích (Tạ 
viên chỉ huy họ Hoa cho ngói úp nóc đầu thú) 
Quắc Tướng phố (Vườn Quắc Tướng) 

Khánh Nguyến Vận Đồng sinh nhật (Mừng sinh 
nhật Nguyến Vận Đồng) 


Lập xuân (Ngày lập xuân). 


NGUYÊN PHI KHANH: 
* Tiểu sử 


Ti khấu sơn trung (Lánh giặc trong núi) 
Quan vi kì (Xem đánh сё vây) 


376 


578 


580 


582 


585 


587 


588 


590 


592 
594 


597 
601 


Ốc 
606 


47 


48 


Dũ Chương Giang đồng niên Trương Thái học 
(Gửi bạn đồng niên là Thái học sinh ó trưÒng 
ö Chương Giang) 

Bồi Băng Hồ Tướng công du Xuân би (Theo 
Tướng công Băng Hồ đi chơi trên sông Xuân 
Giang) 

Hạ Kinh Triệu doãn Nguyễn Công vi Vân Đồn 
Kinh lược sứ (Mùng quan Triệu doän Kinh đô 
Nguyến Công đi làm Kinh lược sứ б Vân Đồn) 
Du Phật Tích sơn đổi giang ngấu tác (Chơi núi 
Phật Tích đối diện với dòng sông ngẫu nhiên 
làm thơ) 

Gia viên lạc (Thú quê nhà) 


Thuóng Hồ Thừa chỉ Tông Thốc (Dâng lên 
quan Thừa chỉ Hồ Tông Thốc) 

Phụng chiếu Trường Ап đạo trung tác (Tho làm 
trong lúc phụng chiếu vua đi Trường Ап) 
Thiên Trường thí hậu hữu cảm (Cảm xúc sau 
khi thi ó Thiên Trưởng) 

Thôn cư (Ó xóm) 

Thu dạ tảo khối kí Hồng Châu Kiếm chính 
(Đêm thu dậy sóm gửi Kiếm chính Hồng Châu) 
Du Côn Son (Chơi Côn Son) 

Ảnh: Chùa Côn Sơn ð huyện Chí Linh, tỉnh 
Hải Dương 


Hi Học sĩ Trần Nhược Ни tụ Nghệ An chí 
(Mùng ông Học sĩ Trần Nhược Hu từ Nghệ An 
đến) 

Bạc Nguyễn gia lãng (Сат thuyền tại lăng 

nhà Nguyến) 


608 


610 


613 


615 


616 


618 


620 


622 
624 


626 
628 


630 


632 


Hồng Châu phúc tiền vận phúc kí đáp chỉ 
(Hồng Châu phúc đáp vần bài trước tôi lại gửi 
trả 191) 

Bệnh trung hoài Hồng Châu Kiểm chính 
Nguyễn Hán Anh "Thu da" vận (Trong khi ốm 
nhó vän thơ "Đêm thu" của Kiểm chính Hồng 
châu Nguyễn Hán Anh) 


Mộ thu (Cuối mùa thu) 
Thù Đạo Khê Thái học "Xuân hàn" vận (Đáp 


lại bài thơ "Саі rét mùa xuân" của ông Thái 
học ó Đạo Khê) 


Giang hành thú Hồng Châu Kiểm chính vận (Di 
trên sông, họa vần thơ của Kiểm chính 
Hồng Châu) 


Trung thu cảm sự (Nhân tiết Trung thu, cảm 
xúc trước sụ việc) 


Nguyên nhật thướng Băng Hồ Tướng công 
(Ngày Nguyên đán dâng lên Tưởng công 

Băng Hồ) 

Trừ dạ dụng Đố lão vận, chư quân tịch thượng 
đồng tác (Đêm ba mươi tết dùng vần tko của 
Đố Phủ, cùng các bạn trong tiệc làm thơ) 
Tuyên chiếu bái, biệt Vận phó Nguyễn Viêm 
(Tuyên chiếu xong, từ biệt quan Vận phó 
Nguyễn Viêm) 

Tống Trung sứ Vũ Thích Chỉ (Tiến Trung sứ 
Vũ Thích Chỉ) 

Thành trung hữu cảm kí trình đồng chí (Gửi 
trình các bạn đồng chí nhũng cảm khái khi д 
trong thành) 


639 


641 


643 


645 


647 


649 


651 


653 


655 


49 


50 


Dụng Trịnh Sinh lưu biệt vận dĩ biệt chỉ (Dùng 
vần thơ lưu biệt của Trịnh Sinh để từ biệt) 
Thu trung bệnh (Ốm vào mùa thu) 

Thôn gia thú (Thú quê nhà) 

Hạ Tống, Lê, Dó tam Ngự sử (Mùng ba quan 
Ngu sử Tống, Lê, Dó) 

Trùng du Xuân Giang hữu cảm (Cảm xúc khi đi 
chơi sông Xuân Giang lần thứ hai) 

Thu thành уап vọng (Chiều thu đứng trông д 
trên thành) | 

Thôn cư cảm sự kí trình Băng Hồ Tướng công 
(Š quê xúc động trước việc xảy га, gửi trinh 
Tướng công Băng Hồ) 

Khách lộ (Đường khách) 

Тап di đa sự, vị túc bối Côn Sơn du, cảm 
niệm chi thâm, nhân thành bát cụ luật nhị thủ; 
nhất đi tụng miếu đường chi hạ nhỉ hữu nhàn 
thích chi thú; nhất đi tả trung hoài chỉ tố nhỉ 
bá ca vịnh chí thanh; nhân lục trình Thanh Hư 
Động chủ (Tôi vì bận việc, chưa kịp theo đi 
thăm Côn Sơn, vẫn nặng lòng cảm nhå, viết 
thành hai bài tho bát cú luật Đường, một là để 
tụng đọc khi việc miếu đường rảnh rỗi mà 
đước cái vui nhàn tản; hai là để tả cái sẵn có 
trong lòng mà phát lộ ra âm thanh ca vịnh; xin 
chép lại đệ trình Động chủ động Thanh Ни) 
Cửu nguyệt Băng Hồ Tướng công tịch thuong 
(Tháng chín, trong bữa tiệc của Tưởng công 
Băng Hồ) 

Tạ Băng Hồ Tướng công tú mã (Tạ ơn Tuóng 
công Băng Hồ cho ngựa) 

Xuân hàn (Rét mùa xuân) 


657 
659 


663 


664 


666 


668 
670 


673 


676 


678 
680 


1 


Hồng Châu Kiểm chính di dư vận tác "Thuật 
hoài" thi, kiến phúc, dụng kì vận đi tặng (Kiểm 


chính Hồng Châu dùng vần tho của tôi để làm. 


thơ "Thuật hoài", sau khi đọc, tôi lại dùng vần 
ấy làm thơ tặng) 

Tống Thái trung Đại phu Lê Dung Trai Bắc 
hành (Тїёп quan Thái trung Đại phu Lê Dung 
Trai đi sú phương Bắc) 

Củu nguyệt thôn cư độc chước (Tháng chín, Ө 
xóm quê nhà uống rượu một mình) 

Đề Huyền Thiên tụ (Dë chùa Huyền Thiên) 
Tặng Đông Triều Phạm tiên sinh (Tặng tiên 
sinh họ Phạm б Đông Triều) 

Hóa Thành thần chung (Tiếng chuông sớm д 
Hóa Thành) 


Thiên Trường chu trung (Trong thuyền д 

Thiên Trường) 

Đông Ngàn xuân mộng (Mộng xuân ò Dông 
Ngàn) 

Dë Tiên Du tự (Dë chùa Tiên Du) 

Hoàng Giang dạ vũ (Mưa đêm ở Hoàng Giang) 


Chu trung ngẫu thành (Trong thuyền ngẫu nhiên 
thành thơ) 


Thu dạ (Đêm thu) 


Thiên Thánh Huu Quốc tự dạ khỏi (Ó chùa 
Thiên Thánh Huu Quốc dày sóm) 


Thao Giang quận xá (Ó nhà khách quận 


Thao Giang) 


Son trung (Trong núi) 


Giang thóng xuàn сапһ (Cành xuàn б хот 
bën sóng) 


682 


685 


688 
690 


691 


692 


694 


696 
697 
699 


700 
701 


703 


704 
705 


707 
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- Diệp mã nhỉ phú (Phú con ngựa lá) 711 
- Thanh Hư động kí (Bài kí động Thanh Ни) 721 


PHẦN THỨ ВА 
ĐẠI VIỆT SÚ ШОС 


- Lỗi giới thiệu 729 
ĐẠI VIỆT SỬ LƯỢC: QUYỂN MỘT 731 
* Diên cách thời quốc so 731 
* Ki nhà Triệu: 732 
- Vũ Đế 732 
- Văn Vương 733 
- Minh Vương 733 
- Ai Vương 733 
- Thuật Dương Vương 734 
* Các đòi Thái thú cai trị: 734 
- Thạch Đại 734 
- Chu Chương 734 
- Ngụy Lãng 735 
- Tô Định 735 
- Mã Viện 735 
- Chu Xưởng 735 
- Trương Kiều 735 
- Hạ Phương 736 
- Lưu Tháo 736. 
- Chu Ngung 736 
- Chu Tuấn 736 
- Giả Tung 736 
- Nguyễn Tiến 736 


52 


51 Nhiếp 

Đái Lương 
Lã Đại 

Lục Doãn 
Tôn Tư 
Đặng Tuân 
Ngô Hưng 
Hoắc Dặc 
Mã Dung 
Dương Tắc 
Đào Hoàng 
Ngô Ngạn 
Cố Ві 

Đào Ủy 

Đào Thục 
Đào Tuy 
Đào Кһап 
Vương Lượng 
Nguyễn Phóng 
Nguyễn Phu 
Chu Phụ 
Nguyễn Tốn 
Đố Viện 

Dó Huệ Độ 
Đỗ Hoằng Văn 
Vương Huy 
Đàn Hòa Chi 
Luu Mục 


736 
737 
737 
738 
738 
738 
738 
738 
738 
738 
738 
738 
738 
738 
738 
739 
739 
739 
739 
739 
739 
739 
739 
739 
740 
740 
740 
740 
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1 


54 


Lưu Bột 

Nguyễn Trường Nhân 
Thẩm Hoán 
Nguyến Thúc Hiến 
Luu Khải 

Phòng Pháp Tông 
Phục Đăng Chỉ 
Nguyễn Khải 
Nguyễn Trắc 

Hầu Тч 

Dương Phiêu 

Trần Bá Tiên 

Lưu Phương 

Khưu Hòa 

Lưu Diên Hựu 
Khúc Lãm 

Trương Thuận 
Trương Bá Nghỉ 
Cao Chính Bình 
Triệu Xương 

Bùi Thái 

Triệu Quân 

Lý Tượng Cổ 
Nguyén Nguyễn Hy 
Hàn Ước 

Vũ Hồn 

Bùi Nguyên Huu 
Nguyến Тгас 


741 
741 
741 
741 
741 
741 
741 
742 
742 
742 
742 
742 
742 
743 
743 
743 
743 
743 
744 
744 
744 
744 
744 
144 
144 
144 
145 
145 


* 


Vương Thúc . 

Lý Ngạc 

Vương Khoan 

Sái Tập 

Cao Biền 

Cao Tầm 

Tầng Cổn 

Chu Toàn Dục 
Độc Cô Tón 

Khúc Hạo 

Khúc Toàn Mỹ 
Nguyễn Tiến 
Duong Đình Nghệ 
Kiều Công Tán 

Ki nhà Ngô: 

Tiền Ngô Vương 
Dương Bình Vương 
Hậu Ngô Vương: Nam Tấn, Thiên Sách 
Mười hai sứ quân: 
Ki nhà Đinh: 
Tiên Vương 

Vệ Vương 

Ki nhà Lê: 

Đại Hành Vương 
Trung Tông 

Ngọa Triều Vương 


ĐẠI VIỆT SỬ LƯỌC: QUYỂN HAI 


* 


Ki nhà Nguyến: 


745 
745 
745 
745 


` 746 


748 
748 
748 
748 
748 
748 
748 
749 
749 
749 
749 
750 
751 
752 
753 
753 


‚755 


756 
756 
760 
761 
763 
763 
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t 


Thái Tổ 
Thái Tông 
Thánh Tông 
Nhân Tông 


ĐẠI VIỆT SỬ LƯC: QUYỀN ВА 


Thần Tông 
Anh Tông 
Cao Tông 
Huệ Tông 
Phụ: Niên ki triều Trần 
Thái Tổ 
Thánh Tông 
Anh Tông 
Minh Tông 
Hiến Tông 
Dụ Tông 
Thái Vương 
Duệ Tông 
Kim Vương 


VIỆT ĐIỆN U LINH 
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t 


ш N 


Löi giói thiệu 
Bài Tựa 
Bài Bạt 
Bài Tựa dẫn 


Bài Bạt sách "Trùng bổ Việt điện u linh tập 


toàn biên” 
. Bố Cái Đại Vương 


Triệu Việt Vương và Lý Nam Đế 
. Thiên Tổ Địa Chủ Xã Tác Đế Quân 


4. Nhị Trung Phu nhân 

5. Hiệp Chính huu thiện trinh liệt chân mãnh 
phu nhân 

6. Uy minh dũng liệt hiển trung tá thánh phu 
hựu đại vương 

7. Hiệu úy mãnh anh liệt phụ tín đại vương 

8. Thái úy trung phụ đũng vũ uy thắng công 

9. Báo Quốc Trấn Linh Định Bang quốc đô thành 
hoàng đại vương 

10. Hồng Thánh khuông trung vũ tá trị đại vương 

11.°00 Thống khuông quốc tá thánh vuong 

12. Thái úy trung tuệ vũ lượng công 

13. Khưóc Địch thiện huu trọ thuận đại vương uy 
địch dũng cảm hiển thắng đại vương 

14. Chúng an minh ấn huu quốc công 

15. Phụ chép: Sự tích thần xã An $5: Hồi Thiên 
trung liệt uy vũ trọ thuận vương 

16. Quả Nghị cương chính uy һиё vương 

17. Ấn Thiên hoá dục nguyên trung hậu thổ đại 
kì nguyên quân 

18. Minh Chủ linh ứng chiêu cảm bảo hựu đại 
vương 

19. Quảng Lợi thánh hựu uy tế phu úng đại vương 

20. Khai Vương uy hiển long trứ trung vũ 
đại vương 
21. Xung Thiên dũng liệt chiêu Ứng uy tín 

đại vương 

22. Tản Viên Hựu khánh khuông quốc hiển 
Ứng vương 

23. Khai Thiên trần quốc trung phụ tá dục 
đại vương 


888 


889 


890 
892 
893 


895 
896 
897 
899 


900 
901 


903 
904 


905 


907 
908 


910 


911 


913 


914 


57 


58 


24. Trung Dyc vũ phụ uy hiển vương 

25. Thiên Hộ linh ứng chương vũ quốc công 
26. Lợi Tế linh thông huệ tín vương 

NAM ÔNG МӦМС LỤC 


' 


1 


Giói thiëu 

Bài Tua lần thú nhất "Nam Ông mộng luc" 
Bài tựa "Nam Ông mộng lục” 

Truyện Nghệ Vương 

Trúc Lâm thị tịch 

Linh hồn ông định ngôi cho cháu 

Có đúc tất có địa vị 


_§ự kiên trinh, sáng suốt của một bà phi 


Nghe tang tắt thó 

Văn Trinh cứng cởi và ngay thẳng 
Thầy thuốc từ tâm 

Lê Phụng Hiểu dũng lực phi thường 
Vọ chồng chết vì tiết nghĩa 


Phép thần thông của danh tăng Giác Hải và 


đạo sĩ Thông Huyền 

Tò tấu Thiên đình úng nghiệm 
Ар Lãng Chân Nhân 

Sư Minh Thông thần dị 

Chiêm bao chữa bệnh 

Ni sư đức hạnh 

Vì cảm động mà đi bộ 

Tho điệp tụ 

Y tho tươi mới 

Sông ngay thẳng, chết yên lành 


916 
916 
917 


919 
919 
922 
924 
927 
933 
934 
935 
937 
938 
939 
942 
944 


945 
946 
947 
949 

95 
953 
954 
955 
957 
959 


- Tho hết lòng khuyên can 961 


- Tho dùng câu hay của người xưa 962 
- Tho nói lên lòng tu phụ 962 
- Tho rượu kinh người 965 
- Điềm thơ để phúc về sau 966 
- Thơ xứng chức Tể tướng 968 
- Thơ viết sự nghiệp giúp vua 969 
- Khách quý vui vẻ vói nhau 970 
- Bài tựa sau của "Nam Ông mộng lục" 971 
LĨNH NAM CHÍCH QUAI 
- Lòi giỏi thiệu 973 
- Tựa Lĩnh Nam chích quái liệt truyện 977 
- Truyện Hồng Bàng Thị 979 
- Truyện Ngư Tinh ` 984 | 
- Truyện Hồ Tinh 985 
- Truyện Đồng Thiên Vương — 986 
- Truyện Nhất Dạ Trạch 988 
- Truyên Môc Tinh 991 
- Truyên Cây Cau 993 
- Truyện Bánh Chung 994 
- Truyện Dua Hấu 995 
- Truyện chim Bạch tri 996 
- Truyện Lý Ông Trọng 97 
- Truyện Giếng Việt 998 
- Truyện Rùa Vàng 1002 
- Truyện Man Nương 1005 
- Truyện Nam Chiếu 1006 


- Truyện hai vị thần д Long Nhãn, Như Nguyệt 1007 
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Truyện Tü Đạo Hạnh và Nguyến Minh Không 
Truyện Dương Không Lộ và Nguyễn Giác Hải 
Truyện Hà Ô Lôi 

PHẦN THỨ TƯ 

KHUYẾT DANH 
Thang bàn phú (Phú cái chậu của vua Thang) 
Đồng Hồ bút phú (Phú ngọn bút của Đổng Hồ) 


Hoàng Chung vi vạn sự căn bản phú (Phú Luật 
Hoàng chung là căn bản muôn việc) 


ĐỒNG NGẠN HOÀNG 


TẠ 


Họa Phạm Hiệp Thạch vận (Họa vần tho Phạm 
Hiệp Thạch) 

THIÊN HUÀN 

Quá Phù Đồng độ (Qua bến đò Phù Đồng) 
Túc sự 

Lan 


ТААМ KÍNH (Trần Duệ Tông) 


Xích Chủy hầu (Hầu mõm đỏ) 


Nguyễn Bích Châu tế văn (Văn tế Nguyễn 
Bích Châu) 


NGUYÊN BÍCH CHÂU 


Kê minh thập sách (Mười chính sách bà phi 
hiền dâng vua) 


NGUYÊN ВА TĨNH 


* 
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Nam dược thần hiệu: 
Liên tử (Hạt sen) 

Mạch môn (Củ tóc tiên) 
Më thố (Giấm thanh) 


1009 
1014 
1016 


1025 
1032 


1040 
1045 


1046 
1047 
1047 
1049 
1053 
1059 
1059 


1061 
1063 


1064 
1069 
1071 
1073 
1074 
1075 


My giác (Sùng nai) 1077 


- Cát căn (Sắn dây) 1078 
- Đạm trúc điệp (Lá trúc) 1079 
- Thiên hoa phấn (Củ dưa trüi) 1081 
- Mộc miên (Cây gạo) 1082 
- Toan tương thảo (Cỏ chua me) 1083 
- Phong mật (Mật ong) 1085 
* Nam dược quốc ngữ phú 1086 
PHỤ LỤC 


NGUYÊN VĂN СНО HÁN 


ĐẠI VIỆT SỬ ООС 
VIỆT ĐIỆN U LINH 
NAM ÔNG MỘNG LỤC 
LĨNH NAM CHÍCH QUAI 
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ТАР 4 


KHÁI LUẬN (Bùi Văn Nguyên) 
PHẦN MỘT 
PHẦN THÚ NHẤT 


THÓ VĂN MANG TÍNH CHẤT QUAN PHƯƠNG 
ТНО VĂN ТНӦІ KHÁNG CHIẾN 


I. VĂN HỘI THÈ 
- Văn Hội thề Lũng Nhai năm Bính Thân (1416) 


Văn Hội thề Lũng Nhai chỉnh lý nám 
Mậu Thân (1428) 


- Văn Hội thề Chí Linh năm Mậu Tuất (1418) 
* 121 thề của Bình Định Vương Lê Lợi 
* LỒi thề của ba mươi läm tướng lĩnh có mật 
+ Lồi thề của Thái Tổ Cao Hoàng Đế Lê Lợi và 
lồi đặn của nhà vua 
П. VĂN ĐỊCH VẬN 
- Thu gửi Thái giám Sơn Thọ 
- Thư gửi Phương Chính 
- Thư trả lồi Phương Chính 
- Lại thư cho Phương Chính 
- Lại thư trả lồi Phương Chính 
Thu gửi Thái Công (túc Thái Phúc) 
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35 
35 
36 


37 
40 
40 
42 


43 
44 
45 
46 

46 
46 
47 
47 


- Thư trả 101 Vương Thông 47 
- Thư gửi Vương Thông 48 
Lại thư рїї Vương Thông 49 
Thu dụ Thổ quan thành Điêu Diêu (Gia Lâm) 50 
- Thu du hàng thành Bắc Giang (tức | 


Хиопр Сїапр) 51 
- Lại thư dụ Vương Thông 32 
- Thư gủi Thái Đô đốc (túc Thái Phúc) 35 


- Văn Hội thề Đông Quan (năm Đinh Mùi - 1427) 56 
Ш. THÓ VĂN TRƯỚC УА SAU KHI 


HOÀ BÌNH LẬP LAI : 58 
- Bình Ngô đại cáo (1428) 58 
- Chiếu dụ hào kiệt (1427) 65 
- Chiếu cầu hiền tài (1429) | 66 
- Chiếu cấm các đại thần, tổng quản cùng các 

quan ở viện, sảnh, cục tham lam, lười biếng 67 


ГУ. THO КНАС VÁCH ĐÁ СОА CÁC VỊ VUA THÂN 
CHINH ОЕР CÁC VỤ GÂY RỐI PHA 


HOẠI HOÀ BÌNH 70 
ТНО VUA LÊ THÁI TÓ: 70 
- Thân chỉnh Thái Nguyên châu | 70 
- Thân chinh Phục Lễ châu Đèo Cát Нап 72 
ТНО VUA LÊ THÁI ТОМО: 73 
- Thân chinh Thuận Muối châu 73 
- Thân chỉnh Vũ Linh hương 75 


PHẦN THỨ HAI 
THƠ VĂN CÁC TÁC GIA 


NGUYÊN ТЕА! 77 
PHẦN ТНО QUỐC ÂM: 78 


63 


Ngôn chí (21 bài, trích trọn) 

Mạn thuật (14 bài, trích trọn) 

Trần tình (9 bài, trích trọn) 

Thuật hứng (25 bài, trích 6 bài 1,2,3,5,8,13). 
Tự thán (41 bài, trích 12 bài: 1 -8, 17,19,22,37) 
Tự thuật (11 bài, trích 6 bài: 1,6,7,9,10,11) 

Tự giới 

Bảo kính cảnh рібі (61 bài, trích 54 bài: 1 - 37, 
40 -41, 43, 46 -47, 49 -60) 

Quy Côn Sơn trùng cửu ngẫu tác 

Giói sắc 

Сібі nộ 

Huấn nam tử 


THÔI LỆNH MÔN (9 bài, trích 6 bài): 


- 


Tảo xuân đắc ý 

Trừ tịch 

Уап xuân 

Xuân hoa tuyệt cú 

Hạ cảnh tuyệt cú 

Thu nguyệt tuyệt cú 

Tích cảnh (13 bài Liên hoàn, trích trọn) 


HOA MỘC МОМ (Trích trọn): 
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Mai 

Lão mai 
Cúc 

Hồng cúc 
Tùng (3 bài) 
Trúc (3 bài) 
Mai (3 bài) 


78 
89 
95 
100 
103 
108 
110 


111 
131 
131 
132 
132 
133 
133 
133 
134 
134 
135 
135 
135 
139 
139 
139 
140 
140 
141 


141 


- Đào hoa (6 bài) 
Mẫu don hoa 
Hoàng tỉnh 
Thiên tuế thụ 
- Ba tiêu 

- Mộc cận 

- Giá 

- Lão dung 

- Cúc 

- Mộc hoa 

- Mat ly 

- Liên hoa 

- Hòe 

- Cam đường 


- Trường yên hoa 
~ Dương 
CẦM THÚ MÔN (8 bài, trích 2 bài): 
- Гао hac 
- Miêu 
PHẦN THO СНО НАМ (TRÍCH) 
- Du Sơn tự 
- Giang hành 
- Thính vũ 
- Tặng hữu nhân 
- Dục Thúy Sơn 
- Trại đầu xuân độ 
- Mộ xuân tức sự 
- Thôn xá thu châm 


143 
144 
145 
145 
145 
145 
146 
146 
146 
147 
147 
147 
147 
148 
148 
148 
149 
149 
149 
151 
151 
152 
153 
154 
156 
157 
157 
158 
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Văn lập 

Vân Đồn 

- Bạch Đằng hải khẩu 

- Quá hải 

- Chu trung ngẫu thành (1) 
- Chu trung ngẫu thành (2) 
- Chu trung ngẫu thành (3) 
- Vấn kiếm 

- Hạ quy Lam Sơn (1) 

.- Hạ quy Lam Sơn (2) 


- Thượng nguyên hő giá chu trung tác 

- Mạn thành (1) 

- Mạn thành (2) 

- Mạn thành (3) 

Văn húng 

Ngục trung tác (Oán thán) 

Ngu chế "Tao ngộ thi”, phụng họa 
Phu lục: Ngu chế "Tao ngộ thi" 
- Đề Hoàng Ngự sử Mai tuyết Hiên 
- Côn Sơn ca | 

РНАМ VĂN СНО НАМ (trích) Р 
- Văn Nguyến Trái cầu mộng ò đền Dạ Trạch 
- Phú núi Chí Linh (Chí Linh son phú) 
- Thư Nguyến Trái gửi trách Nguyễn Thị Lộ 
Phụ lục: Thư phúc đáp của Nguyễn Thị Lộ 
- Biểu tạ оп khi được khôi phục chúc cũ 

NGUYÊN МОМО TUÂN 
- Phong Châu tức sự 


+ 
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159 
160 
161 
162 
163 
164 
166 
167 
168 
169 
171 
172 
173 
174 
176 
177 
178 
181 
181 
183 
187 
187 
190 


.194 


198 
202 
207 
207 


+ 


1 


Hàm Tủ quan 

Hồ giá du Thanh Ни động 

Du Tây Hồ bát vịnh (trích 2 bài: 7, 8) 
Quân chu 

Dân thủy 

Hạ Thừa chỉ Úc Trai tân cư 

Tặng Gián nghị đại phu Nguyễn công 
Tịch thượng trân 

Hoài lộc 

Lý phát 

Lan 

Phú Lam Sơn (Lam Son phú) 


Phú cò nghĩa (Nghia kỳ phú) 


Phú núi Chí Linh (Chí Linh sơn phú) 


Phú mưa rửa giáp binh (Tổng giáp binh phú) 


TỬ TẤN 

Đề Tam hữu đồ 

Tạp hứng 

Đề Ức Trai bích 

Tú hải nhất gia 

Hạ tiệp 

Cổ kiếm 

Hạ nhật 

So thu 

Mạn húng 

Ký Pháp Vân cổ Phật su tích 
Phú núi Chí Linh (Chí Linh sơn phú) 


Phú trận Xương Giang (Xương Giang phú) 


208 
210 
211 
213 
214 
215 
217 
219 
220 
221 
222 
223 
226 
229 
233 
237 
238 
240 
241 
242 
244 
245 
246 
248 
249 
250 
254 
258 
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- Phú cõi thọ (Thọ vực phú) 

- Phú ó nơi thoáng rộng (Quảng cư phú) 
LÊ THIẾU DĨNH 

- Lễ dé sơn tu 

- Cổ ý 

- Cung từ 

- Đông dạ thán 

- Ti nạn hoài hương 

- Son tụ 

- Bào sơn lan 

- Trạch thôn cố viên 
VŨ MÔNG NGUYÊN 

- Tiên du sơn 

- Bồn tùng 

- Chu trung vọng Вб Cô һап hữu cảm 

- Мап vọng 

- Tích xuân | 
TRẦN THUẦN DU 

- Hạ tiệp 

- Phú núi Chí Linh (Chí Linh sơn phú) 
ĐÀO CÔNG SOẠN 

- Trù tịch cảm húng 

- Xuân nhật phỏng hữu bất ngộ 
NGUYÊN НОС _ 

- Tụ quân chỉ xuất hỹ 

- Hiểu ап 

- Phong vũ hối ` 

- Phong vũ thán 

- Dã lão ai 
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- Phong vũ khuê tư 
- Thu khuê oán 
- Thương loạn 
LÝ TỬ CẤU 
- Thuật chí 
- Phú hiện ba người bạn quý (Tam ích hiện phú) 
NGUYÊN PHU TIÊN 
- Họa Lê Trạch Thôn (Thiếu Dinh) "Trưởng tùng 
vi phong vũ sở chiết" vận 
- Chu thú hải môn, đăng Biện Son, họa Đồng Ký 
Thất vận 
.- Văn Thái tổ Cao Hoàng рё 
- Quy cố viên (Họa tho Lê Thiếu Dĩnh) 
- Phú ngọc lành đợi giá (Mỹ ngọc đải giá phú) 
NGUYỀỄN THIÊN ТОМО | 
- Tỉnh 
- Xuân nhật tức sự 
- Đề Khâm Châu Trưng nữ tướng miếu 
- Phú gà gáy sáng (Kê minh phú) 
NGUYÊN THIÊN TÍCH 
- Mộ xuân Diễn Châu tác 
- Đăng Hồng Ấn tự 
- Trừ tịch ngấu thành 
- Mạn cảm 
PHAN PHU TIÊN 
- VỊ nhân cầu giáo 
- Hạ Gián nghị đại phu Nguyễn Ức Trai 
- Đề tựa tập thỏ "Việt âm" mới san định (Tập 
san Việt âm thi tập tự) 


69 


TRÌNH THANH 


- Đề Trực học sĩ Chu quân Dung Tất hiên 


- Nguyên nhật thọ Úy Trai tiên sinh 

- Học hải 
LÊ THÚC HIỂN 

- Xuân nhật cảm hoài 

- Đề Tú hạo miếu 
NGUYÊN THÌ TRUNG 

- Đề Hương Hải am 
DOÄN HÀNH 

- Đài 

- Huỳnh 

- Đề "Thục nhan đồ" 
ТААМ KHẨN 

- An Lạc am ngâm 

- Bất như ý 

- Tảo mai 
TRẦN SƯ MẠNH 

- Nam giao thu sắc 
NGUYÊN KHÁC HIẾU 

- Đăng Nam Xương Thông minh các 
CHU TAM TỈNH 

- Đoan ngọ trung tác 
VŨ VĨNH TRINH 

- Đăng Yên Phụ sơn 
NGUYÊN ĐÌNH MY 

- Hoành Châu 

- Vên Khánh уап lập 
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351 
351 
353 
354 
355 
355 
356 
357 
357 
359 
359 
360 
361 
363 
363 
364 
365 
367 
367 
369 
369 
371 
371 
375 
375 
377 
377 
379 


NGUYÊN ВАМН 


- 


Son tự lão tăng 


CHU XA 


Chu trung vân vọng 


PHẦN HAI 


- KHAI LUẬN II 


PHẦN THỨ NHẤT 
(VĂN HỌC САС TÁC GIẢ THÔI THỊNH LÊ) 


LÊ THANH TÔNG 
THO VĂN QUỐC ÂM 


t 


Tiéu dán 


Vịnh năm trống canh (một, hai, ba, bốn, năm) 
Vịnh bốn mùa (xuân, hạ, thu, đông) 
Vịnh ba người bạn mùa đông (tùng, trúc, mai) 


Vịnh sen non 
Chùa An Quốc 
Sông Bạch Đằng 
Lèn Hai Vai 
Hòn Song Ngư 
Vịnh Làng Chế 
Xung Thiên thần vương 
Chủ Đồng Tủ 
Lý Ông Trọng 
Trưng Vương 
Điếu Vũ nương 
Tự thuật 

Diéu Lê Khôi 


381 
381 
383 
383 


387 


415 
417 
417 
418 
420 
411 
423 
424 
424 
425 
425 
426 
426 
427 
427 
428 
428 
429 
429 
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Điếu Trạng nguyên Lương Thế Vinh 
Điểu Trạng nguyên Nguyễn Trực 

Vịnh bốn cái thú (ngu, tiều, canh, mục) 
Dóng quân phương xa 

Phụ lục: Qua chùa Ngọc Hồ gặp tiên 
Thập giới cô hồn quốc ngữ văn 


THÓ VĂN СНО HÁN 


12. 


1 


Tiểu айп 

Рё phiến (1) (Đề quat)I 

Đề phiến (П) (рё quat)lI 

Ly Nhân sĩ nữ (Trai gái б Ly Nhân) 
Tang châu (Bãi dâu) 


Уап Đồn cảng khẩu (Cửa bể Vân Đồn) 


Quá Hưng Đạo Vương từ (Qua đền Hưng 
Đạo Vương) 


Chùm thơ thất ngôn cách luật nhà vua sáng tác, 


nhân dịp thân chỉnh duyệt thủy quân trên sông 
Bạch Đằng, xuôi đến vịnh Hạ Long, vào tháng 

ba, năm Mậu Tý, niên hiệu Quang Thuận thứ 9 
(1468). 


Tiểu dẫn 

Quá Bạch Đằng Giang (Qua sông Bạch Đẳng) 
Quá Nam Triệu (Qua Nam Triệu) 

An Bang phong thổ (Phong cảnh Ап Bang) 


Bình Than dạ bạc (Đêm đậu thuyền ở 
Bình Than) 


Trú Vạn Kiếp (Nghỉ ö Vạn Kiếp) 
Quá Vạn Kiếp (Qua Vạn Kiếp) 
Truyền Đăng sơn hạ (Dưới núi Truyền Đăng) 


430 
431 
431 
433 
434 
435 


457 
457 
458 
459 
460 
461 


462 


464 
464 
466 
467 


469 
470 
472 
473 


Chùm thơ nhà vua sáng tác nhân dịp thân chinh 


Tây tiến trừng phạt Bàla Trà Tòng (1470 ~ 1471) 
Tiểu dẫn | 

Khải hành (I) (Lên đường) I 

Khải hành (1) (Lên đường) H 


Khai thuyền phát tự Lam Kinh, vân chí cổ phạn 
doanh, tọa trung tùy bút (Lên thuyền đi їй 
Lam Kinh, đến chiều tői cái trại có ngôi chùa 


- cổ, nhân vào nghỉ, tiện bút viết bài thơ sau đây) 


Dạ nhị canh, nhập Trầm Hào cảng thi 
(Lúc canh hai, vào cảng Trần Hào có bài tho) 


Trú Dan Du hải khẩu (Trú ó cửa bé Dan Du) 
Nghệ An thành hạ (Dưới thành Nghệ An) 


Trú Hà Hoa hải khẩu, dạ tọa thính vũ, bí cảm 
câu sinh (Đóng ё cửa biển Hà Hoa, đêm ngồi 
nghe mưa lòng sinh buồn cảm) 


Chùm thơ ngắm trăng 

Tiểu đẫn 

L Vấn Hằng Nga thi (Hỏi Hàng Nga) 

II. Cảm nguyệt (Cảm trăng) 

HI. Lòng nguyệt (Юба trăng) 

IV. Nha tường nguyệt (Trăng trên cột buồm) 
V. Tam canh nguyệt (Trăng canh ba) 

VI. Kiến nguyệt khiển hoài (Ngắm trăng cho 


khuây khoả) 


VII. Vọng nguyệt (Ngắm trăng) 
УШ. Tọa nguyệt thuật hoài (Tâm sự dưới trăng) 
Chùm thơ vịnh cửa biển 


Tiểu dẫn 


475 
476 
478 


479 


481 
483 
485 


486 


488 
488 
490 
491 
492 
493 


493 


495 
496 


497 
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Thần Phù hải khẩu lữ thú (Đóng д cửa biển 
Thần Phù) 

Đan Nhai hải môn (Cửa biển Đan Nhai) 

Nam Giới hải môn (Của biển Nam Сібі) 

Hà Hoa hải môn (Của biển Hà Hoa) 

Bố Chính hải môn (Của biển Bố Chính) 

Ти Dung hải môn (Của biển Tu Dung) 

Hải Уап quan và Tiéu dán (Của ải Hải Vân và 
Tiểu dẫn) 

Thu Bồn dạ bạc (Bến Thu Bồn ban đêm) 


Một số thơ lẻ tẻ, hoặc biết, hay không biết thời 


điểm sáng tác, trích ở các sách khác nhau 
Đăng Long Đội sơn, đề Sùng Thiện Diên Linh 
bảo tháp chỉ hậu (Lên núi Long Đội (núi Đọi) 
đề mặt sau bia của bảo tháp Sùng Thiện 
Diên Linh) 

Đề Dục Thúy sơn (Đề tho núi Dục Thúy) 

Đề Hồ Công động (Đề thơ Đông Hồ Công) 
Đông tuần quá An Lão (Di thăm phía Đông, 
qua núi An Lão) 

Côn Sơn (Côn Sơn) 

Khiến Thái tủ nhập học (Đưa Thái tử đi học) 
Tự thuật thi (Thơ tự thuật) 


Cổ tâm bách vịnh thi tập 


Tiểu dẫn 
Trích tho 


1. Ngư phủ đình (Dinh ông chài) 

2. Quách thị khu (Gò cũ họ Quách) 
_3. Tuyết cung (Tuyết cung) 

4. Lâm Cung thị (Chợ Lâm Cung) 
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5. Bột Hải (Bột Hải) 
6. Hợp Phố (Нор Phố) 
7. My Ổ (My б) 
8. Lọc Môn (Lộc Môn) 
9, Tử Trạch (Tủ Trạch) 
10. Tham tuyền (Suối Tham) 
11. Huyền Vũ môn (Của Huyền Уа) 
12. Chung Nam sơn (Núi Chung Nam) 
13. Hoa Ngạc Lâu (Lầu Hoa Ngạc) 
14. Mã Ngôi (Mã Ngôi) 
15. Tầm Dương giang (Sông Tầm Di) 
- Lam Sơn lương Thủy phú và Tiểu dẫn 
- Thánh Tông di thảo và Tiểu dẫn (Trích) 
TỰA 
1. (II) Bài ký dòng cóc tia 
2. (П) Hai Phật cái nhau 
3. (ТУ) Người ăn mày giàu 
4. (VHI) Duyên lạ Hoa Quốc 
5. (X) Truyện lạ nhà thuyền chài 
6. (XVI) Gặp tiên ë hồ Lãng Bạc 
7. (XVII) Bài ký một giấc mộng 
8. (ХУШ) Con chuột thành tinh 


NGUYÊN TRỰC 
- Ngẫu thành (Ngấu nhiên có tho) 


- Bính Tuất ngẫu thành (Nhó lại năm Bính Tuất 
ngẫu nhiên có thơ) 


- Ngẫu húng (Ngấu nhiên cao húng) 
Phú Đài Xuân 


LƯONG NHƯ НОС 
Thơ quốc âm 
- Tiêu Tương bát cảnh (Tám cảnh đẹp Ở 
Tiêu Tương): 
Chọ cạnh núi lúc tạnh mù 
Anh chiếu roi vào xóm chài luớói 
Tuyết buổi chiều ӧ bên sông 
Tiếng chuông chiều trong chùa đầy mây khói 
Chim nhạn đáp xuống bãi cát phẳng 
Thuyền buồm ở bến xa trỏ về 
Mua đêm дё Tiêu Tuong 
Trăng thu trên hồ Động Юїпһ 
- Tổng kết tám cảnh Tiêu Tương 
- Nhân nhật thụy giác mạn thư (Sáng mồng bảy 
Tết ngủ dậy mạnh dan có mấy câu) 
- Trương Thừa Tuóng miéu (Miếu thò Thừa tưởng 
họ Trương) 
- Quả chùy Bác Lãng 
NGUYÊN NHƯ рб 
- Thư trai xuân mộ (Phòng văn lúc cuối xuân) 
- Xuân nhật túc sự (Tả cảnh ngày xuân) 
- Thanh minh hậu, tặng Chuyển vận sú Trần Văn 
Huy, kiêm tấn vấn Trường An Giáo thụ Nguyễn 
Tủ Tấn (Sau Tiết Thanh minh, tặng quan 
Chuyển vận sứ Trần Văn Huy và hỏi thăm 
quan Giáo thụ Tràng An Nguyến Tủ Tấn) 
VŨ ГАМ 
- Đông Triều уап bạc (Bến Đông Triều, 
buổi chiều) 
- Du Lạn Kha son (Chơi núi Lạn Kha) 


+ + + + + + + + 


T6 


613 
614 


627 
627 


629 


631 
633 


ĐĂNG TUYÊN 
- Gương phương chư 
- Phú tùng bách rụng sau 
NGUYÊN ВА KỶ 
- Quá Nhuận Hồ cuu đô hoài cổ (Cảm nghĩ khi 
qua kinh đô cũ nhà hồ) 
- Búc họa: bốn người sáng đanh 
PHỦ THÚC HOÀNH 
- Cố ý (Y xưa) 
- Dã hành (Đi trong đồng) 
NGÔ CHI LAN 
- Vệ Linh son (Núi Vệ Linh) 
Thái liên khúc (Khúc hát hái sen) 
- Tú thời khúc (Khúc ca vịnh bốn mùa) 
Xuân từ (Mùa xuân) 
Hạ từ (Mùa hạ) 
- Thư їй (Mùa thu) 
- Đông tù (Mùa đông) 
ĐÀM VĂN LỄ 
- Đề Triệu Phi Yến tỉ muội tương ў đồ (Đề búc 
tranh chị em nhà Triệu Phi Yến tụa nhau) 
- Phiếu Mẫu từ (Đền thờ Phiếu Mẫu) 
- Phạm Lãi du Ngũ Hồ (Phạm Lãi rong choi 
Ngũ Hồ) 
Lạc hoa (Hoa rụng) 
- Vịnh mai (Vịnh cây mai) 
Trung thu thưởng nguyệt (Thưởng trăng 
trung thu) 
Đối trúc (Trước khóm trúc) 


t 


635 
638 


641 
642 


647 
648 


549 
650 
652 
652 
653 
655 
656 


659 


660 


661 
662 
664 


665 
666 


qT 


Trù tịch ngẫu thành (Chiều ba mươi tết ngẫu 
cảm thành tho) 


VƯÓNG SƯ ВА ' 


Thu nhật vân du thôn tự (Ngày thu rong chơi 
chùa trong thôn) 


Xuân (Mùa xuân) 

Tu trào (Tu cười mình) 

My Sơn chính tử quy (Nghe tiếng cuốc Ở 
My Son) 

Thu da (Đêm thu) 


NGUYÊN BẢO 
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Khổ hàn (Rét tái tê) 

Tiến Hiệu thu Đàm công phụng Bắc sứ (Tiến 
ông Hiệu thư họ Đàm đi sú phương Bắc) 

Tuế mộ thuật hoài (Nói lòng собі năm) 

Tích xuân (Tiếc xuân) 

Đào hoa tiếu đông phong (Hoa đào cười 

gió đông) 

Xuân nhật tức sự (Tả cảnh ngày xuân) 

Trường Mại thôn xuân уап (Chiều xuân ở thôn 
Trường Mại) | 

Thu thanh (Tiếng thu) 

Thu thiền (Ve mùa thu) 

Ngưu, Nữ tương tu (Ngưu, Nữ nhó nhau) 
Nguyệt (ứng chế) (Trăng (theo đề vua га)) 
Tỉnh canh (Xem xét việc cấy cày) 

Lũng đoạn (Chiếm đình cao để lợi thể) 

Tiến Thừa chỉ Thân công hồi hương (Tiến quan 
Thừa chỉ họ Thân về quê) 


667 


669 
670 
671 


672 
673 


676 


678 
680 


690 
692 
693 


695 


Tiên Đông các học sĩ Đố công hồi hương 


(Tiến quan Đông các học sĩ họ Dó về quê) 
- Tiến Quốc Tủ giám Tế tửu, kiêm Quốc Sử viện 


Chúc Lý Ngô tiên sinh trí sĩ (Tiến quan Tế tửu 


Quốc Tủ giám, kiêm Quốc Sử viện tiên sinh họ 
Ngô, quê ò Trúc Lý về hưu) 

Tặng Ngoại Lãng Tiến sĩ Trần Củng Uyên: 
(Tặng Tiến sĩ Trần Củng Uyên ở Ngoại Láng) 


THÁI THUẬN 


T1 


Hoàng Giang túc sự (Cảnh bến Hoàng Giang) 
Muộn Giang (Bến Muộn Giang) 

Vọng Dục Thúy sơn (Trông núi Dục Thúy) 
Vọng Hương Tích tự (Trông chùa Hương Tích) 
Đề Vân Tiêu am (Đề am Vân Tiêu) 

Vọng Hồng Lĩnh (Trông дау Hồng Linh) 

Tư thân (Nhó cha mẹ) 

Sơ xuân (Đầu xuân) 

Tây Hồ xuân oán (Nối oán xuân bên Tây Hồ) 
Hiệu Đường cung nhân từ (Bài ca làm thay 
cung nữ đời Đường) 

Hạng Vũ biệt Ngu Cơ (Hạng Vũ từ biệt 

Ngụ Со) 

Thương xuân (Thương nối mùa xuân) 

Xuân cảm (Cảm húng mùa xuân) 

Xuân mộ (Chiều xuân) 

Mộ xuân oán (Oán cuối xuân) 

Nguyệt huyền (Trăng treo) 

Mai hoa (Hoa mai) 

Ngư địch (Tiếng sáo thuyền chài) 


696 


698 


699 


701 
702 
793 
705 
707 
708 
708 
709 
710 


711 


713 
717 
718 
719 
721 
722 
124 
724 
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Hy vũ (Mừng có mua) 

- Hoàng Giang túc cảnh (Túc cảnh Hoàng Giang) 
- Tràng An xuân mộ (Chiều xuân ó Tràng An) 
- Tràng An thu dạ (Đêm thu ò kinh đô) 

рё Toán Viên phường sö cư bích thượng (Thơ 
đề vách nhà tại phường Toán Viên) 

Vọng bạch vân (Trông mây trắng) 

- Giới kiêu (Кап kiêu ngạo) 

- Đạt nhân (Người thông hiểu) 

- Thu da khách xá (Nhà khách đêm thu) 

- Thu khuê (Người tình phụ nữ giữa tiết thu) 

- Chức Nữ (А Chức) 

- Chỉnh phụ ngâm (Nổi lòng chỉnh phụ) 

- Lão kỹ ngâm (Nỗi lòng kỹ nữ già) 


УО QUỲNH 
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- Đề Kim Аи sơn Phong Công tự (Đề chùa 
Phong Công д núi Âu Kim) 
- Phiếu Mẫu từ (Đền thò Phiếu Mẫu) 


- Yên Tủ sơn Hoa Yên tự (Chùa Hoa Yên trên 
núi Yên Tü) 


- Tân đính Lĩnh Nam chích quái: 
+ Tiểu dẫn 

+ Tựa thuyết 

+ Tua dán 

+ Có thuyết tua dẫn 

- Trích truyện gồm 8 bài: 

1, Hồi 1 

2. Hồi 6 

3. Hồi 15 


725 
726 
727 
728 


729 
730 
731 
732 
734 
735 
736 
738 
739 


741 
742 


743 
744 
744 
746 
749 
751 
756 
756 
763 
768 


8. 


м б о > 


. Hồi 14 


Hồi 19 
Hồi 20 
Hồi 22 
Hồi 25 


HOÀNG ĐỨC LƯNG 


ĐÓ 


Tự trào (Tụ cười mình) 

Thu hạ quan thư (Đọc sách dưới bóng cây) 
Thôn cư (Ö làng quê) 

Đông húng (Cảm hứng mùa đông) 

Hoàng đường dạ bạc (Bến Sông наш ban đêm) 
Tựa Trích diem thị tập 

CẬN 

Thái Thạch vân bạc (Buổi chiều đậu thuyền 

trên bến Thái Thạch) 

Xuân yến (Chim én mùa xuân) 


ĐĂNG MINH BÍCH 


- 


Nhị Trung miếu (Miếu Hai Bà Trưng) 
Thành đông cư (Nhà ö phía Đông thành) 
Ức cố nhân (Nhó người xưa) 


` Thu hoài (Nhó thu) 
TRẦN CẢNH 


- 


Ninh Giang dạ phiếm (Chơi thuyền đêm trên 
sông Ninh Giang) 

Tống Lê công Năng Nhượng (Tiến ông Lê 
Năng Nhượng) 

Ký Thị lang Nghiêm Nhân Thọ (Gửi ông Thị 
lang Nghiêm Nhân Thọ) 


775 
782 
785 
785 
795 


805 
806 
807 
808 
809 
810 


813 
814 


817 
818 


819 
819 
821 
822 
823 
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- Châu Kiều dạ bạc (Đêm đậu thuyền ò Châu 


Kiều) 824 
- Thức đắc (Nhận biết được) 825 
- Ngư hứng (Húng cảm của ông chài) 826 
LÊ HIẾN TÔNG 
- Đề Lục Vân động (Đề động Lục Vân) 827 
- Đề Bàn А son (Đề núi Bàn A) 829 
LÊ TÔ 
- Thư đường tức sự (Tả cảnh phòng học) 831 
LÊ TRANH 
- Xuân tảo (Buui sóm mùa xuân) 833 
VÔ DANH THI 
+ Tiểu dẫn 835 
- Hương miệt hành (Bài hành về chuyện chiếc 
giày thom) 835 


PHẦN THỨ HAI 
XƯỚNG HỌA VĂN HỌC VÀ HỘI TAO ĐÀN 


- Tiểu dẫn: Phần thú hai 847 
MỤC I. THO XƯỚNG HOA TRƯỚC KHI THÀNH 

LẬP HỘI TẠO ĐÀN 847 
- Hoàng tử Tư Thành họa tho của Đô đốc đồng 

tri Lê Hoằng Dục 847 
- Giang hành ngåu thành (Thơ sáng tác khi đi 

thuyền trên sông) - Lê Hoằng Dục (xướng) 848 
- Bài 1 ` | 848 
~ Bài 2 848 
- Bài 3 848 
- Thú vàn: Lë Tu Thành (hoa) 851 
- Bài 1 851 
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Ва1 2 

Bài 3 

Anh tài tử thi (Thơ vịnh kẻ anh tài) - Lê 
Thánh Tông (xướng) 


Tiểu dẫn 

- Các bài họa (Theo vần bài địch) 

+Bài 1: Đào Củ phụng canh (Đào Củ vâng họa) 
+Bài 2: Thân Nhân Tín phụng canh (Thân Nhân 


tin vâng họa) 


Văn minh cổ xúy thi tập: Lê Thánh Tông (xướng) 
Tiểu dẫn 


Ngu chế Chu chí Lam Sơn thuật hoài 

Thánh Tổ huân nghiệp thi (Thơ thuật hoài nhà 
vua làm khi thuyền đến Lam Sơn kể công lao 
Thánh Tổ) 

Bài 1: Hoàng thái tủ phụng canh (Hoàng thái 
tử vâng họa) 

Bài 2: Kiến Vương phụng canh (Kiến Vương 
vâng họa) 

Bài 3: Phúc Vương phụng canh (Phúc Vương 
vâng họa) 

Bài 4: Thân Nhân Trung phụng canh (Thân 
Nhân Trung vâng họa) 

Ngu chế Đại giá thượng kinh, chu trú vu Thúy 
Ái châu (Thuyền vua về kinh, tạm trú ó bến 
Thúy Аі, vua sáng tác bài thơ sau đây) 

Lòi bình bài thơ này của Thân Nhân Trung. 
Bài 1: Hoàng thái tử phụng canh (Hoàng thái 
tử vâng họa) ` 


852 
853 


857 
859 
859 
859 


860 
862 
862 
863 


486 


865 


866 


868 


869 


870 


871 


872 
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- Bài 2: Phúc Vương phụng canh (Phúc Vương 


vâng họa) 873 
- Bài 3: Trấn Vương phụng canh (Trấn Vương 

vâng họa) 874 
- Bài 4: Thân Nhân Trung phụng canh (Thân 

Nhân Trung vâng họa) 875 

Ngự chế Tư gia tướng sĩ thí x 

- Tiểu dán 877 
- Ngu chế tư gia tưởng sĩ thi (Tho tướng sĩ 

nhó nhà) 878 
- Bài 1: Thân Nhân Trung phụng canh (Thân 

Nhân Trung vâng họa) 880 
- Bài 2: Рё Nhuận phụng canh (Đỗ Nhuận 

vâng họa) 881 
- Bài 3: Lương Thế Vinh phụng canh (Luong Thế 

Vịnh vâng họa) 883 
- Bài 4: Ngô Hoán phụng canh (Ngô Hoán vâng 

họa) | 884 
- Bài 5: Trình Chí Sâm phụng canh (Trinh Chí 

Sâm vâng họa) 885 

MỤC II. HỘI TẠO ĐÀN VÀ THÓ VĂN 887 

- Tiểu dẫn 887 


Quỳnh Uyển cửu ca 
Ngự chế: Quỳnh Uyển cửu ca thi tập tựa 
- Tiểu dẫn 891 
- Bài tựa 893 
[. Bách cốc phong đăng, hiệp vu ca vịnh (Nhân 
được mùa liền mấy năm, làm bài tho ca 
chào mừng) 895 
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- Bài 1: Thân Nhân Trung phụng họa (Thân 
Nhân Trung vâng họa) 

- Bài 2: Dó Nhuận phụng họa (Dó Nhuận vâng 
Họa) 

- Bài 3: Ngô Luân phụng họa (Ngô Luân vâng 
họa) 

П. Quân đạo thi (Đạo làm vua (xướng) 

- Bài 1: Thân Nhân Trung phụng họa (Thân 
Nhân Trung vâng họa) 

- Bài 2: Đó Nhuận phụng họa (Đố Nhuận vâng 
họa) | 

HI. Thần tiết thi (Khí tiết bề tôi) (xướng) 

- Bài 1: Thân Nhân Trung phụng họa (Thân 
Nhân Trung vâng họa) 

- Bài 2: Đồ Nhuận phụng họa (Đố Nhuận vâng 
họa) 

1V. Quân minh thần lương thi (Vua sáng, tôi 
hiền) (xướng) 

- Bài 1: Thân Nhân Trung phụng họa (Thân 
Nhân Trung vâng họa) 

- Bài 2: Dó Nhuận phụng họa (Dó Nhuận 
vâng họa) 

V. Anh hiền thư (Bậc hiền tài) (xướng) 

- Bài 1: Thân Nhân Trung phụng họa (Thân 
Nhân Trung vâng họa) K 

- Bài 2: Dó Nhuận phụng họa (Đỗ Nhuận vâng 
họa) 

VL Kỳ khí thi (Khí lạ) (xướng) 

- Bài 1: Thân Nhân Trung phụng họa (Thân 
Nhân Trung vâng họa) 


897 


898 
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PHQNG TRÀO THƠ VĂN QUỐC ÂM THỜI THỊNH 


- Bài 2: Nguyễn Ích Tốn phụng họa (Nguyễn Ích 
Tốn vâng họa) 

VII. Thư thảo hy thành thi (Viết thảo đùa chơi 
thành thơ) (xướng) 

- Bài 1: Thân Nhân Trung phụng họa (Thân 
Nhân Trung vâng họa) 

- Bài 2: Ngô Thầm phụng họa (Ngô Thầm vâng 
họa) 

УШ. Văn nhân thi (Khách văn chương) (xuóng) 

- Bài 1: Nguyễn Quang Bật phụng họa (Nguyến 
Quang Bật vâng họa) 

- Bài 2: Nguyễn Tôn Mậu phụng họa (Nguyễn 
Tôn Mậu vâng hoa) 

IX. Mai hoa thi (Tựa dẫn) (xướng) 

- Bài 1: Thân Nhân Trung phụng họa (Thân 
Nhân Trung vâng họa) 

- Bài 2: Đố Nhuận phụng họa (Dó Nhuận vâng 
họa) 


- Bài 3: Chu Huyến phụng họa (Chu Huyến vâng 


hoa) 
- Bài tựa cuối tập Quỳnh Uyén cửu са 


PHẦN THỨ ВА 


Hồng Đức quốc âm thi tập - Tiểu dẫn 
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+ Thơ vịnh các hiện tượng tròi đất, cảnh vật tự 
nhiên 


- Tết Nguyên đán 
- Lại tho tết Nguyên đán 
- Họa vần bài vịnh tết Nguyên đán (1) 


922 


925 


927 


929 
930 


931 


933 


951 


Họa van bài vịnh tết Nguyên đán (I) 
Vịnh cảnh mùa xuân 
Vịnh cảnh mùa hè 
Vịnh cảnh mùa thu 
Vịnh cảnh mùa đông 
Trăng 

Họa vần bài trăng (I) 
Họa vần bài trăng (ID 
Họa vần bài trăng (III) 
Hoa nguyệt 

Hằng Nga nguyệt 

Vịnh năm trống canh: 
Canh một 

Canh hai 

Canh ba 

Canh bốn 

Canh năm 

Chùa núi Phật Tích 
Động Bạch Nha 

Núi Ngọc Nữ 

Núi Chiếc Đũa 

Núi Thần Phù 

Kênh Trầm 

Vụng Bàn Than 

Chùa Non Nước 

Cảnh vườn hoa 

Chuông Phả Lại, nguyệt Bình Than 


Hoa cúc 


952 
952 
953 
953 
954 
954 
955 
955 
955 
956 
956 
956 
957 
957 
957 
958 
958 
959 
959 
960 
960 
961 
962 
962 
963 
963 
964 
964 


87 


88 


* 


t 


Mẫu đơn 965 


Bóng mai trong nước 965 
Cây me trong thành cấm 966 
Hoa sen non 966 
Hoa sen 1йс tanh mua 967 
Sen gặp gió 967 
Sen già 968 
Hoa hải đường ngủ 968 
Cây chuối 969 
Quả dua 969 
Khoai 969 
Rau cải 970 
Cây cau (Т) 970 
Cây cau (II) 971 
Thơ vịnh con người cùng nhân vật, di tích lịch 

sử và truyền thuyết 971 
Đạo làm người 971 
Vua tôi 972 
Anh em 972 
Dạy con | 973 
Đạo làm con 974 
Yêu con 975 
Đạ hạn gặp mưa 975 
Đất khách gặp bạn cũ 975 
Đuốc hoa trong phòng đêm tân hôn 976 
Bảng vàng đề tên 977 
Tương phùng 977 
Thế tình | 978 
Tự thuật 978 


Vịnh Tô Vũ 
Vịnh nàng Điêu Thuyền 

Vinh Chiêu Quân 

Chiêu Quân xuất tái 

Chiêu Quân tụ tình 

Họ Luu và họ Nguyễn vào núi 
Luu, Nguyến gặp tiên trong động 
Lưu, Nguyễn từ giã tiên 

Tiên tién Lưu, Nguyễn 

Tiên nhó Lưu, Nguyên 

Lưu, Nguyễn nhó tiên 

Lưu, Nguyễn trỏ lại không gặp tiên 
Ngưu Lang từ biệt Chúc Nữ 

Chức Nũ nhó Ngưu Lang 

Vịnh Văn Miếu (Thờ Khổng Tủ) 


PHỤ LỤC 


Vịnh Văn Miếu 
Vịnh Võ Miếu (Thờ Quan Vũ) 


Thơ vịnh các phẩm vật và cảnh sinh hoạt thường 


С л + о м ы 


ngày (Vịnh Tám cái thú thanh tao: Phong, hoa, 
tuyết, nguyệt, cầm, kỳ, thi, tửu) 
Bài ngâm khỏi đầu 


- Phong 


Hoa 


- Tuyết 


Nguyệt 


: Cầm 
. Kỳ 


979 
979 
980 
980 
981 
981 
982 
982 
982 
983 
983 
984 
984 
985 
985 


986 
986 


987 
987 
988 
988 
989 
990 
990 


89 


90 


1 


. Тїш 


Đêm đông dậy sóm 
Nhà đột 

Lãng ngâm 

Cung tần 

Húng ngâm 

Thích rượu (4 bài) 
Nhó người xa (2 bài) 
Nhó bạn 

Tỏ bày sự ẩn dật 
Cuối xuân ó đất khách 
Đầu thu ó đất khách 
Chồng bỏ 

Đáp lại bài trên 
Người bù nhìn 

Người ап mày 

Đánh bạc 

Nhất thủy 

Đáp lại bài trên 

Bếp 

Ông đầu rau 

Cái nón 

Cái đó 

Cái ấm đất 

Cái quạt 

Cối xay 


‚Сау đánh đu 


991 
991 
992 
992 
993 
993 
993 
994 
995 
996 
996 
997 
998 
998 
998 
999 
999 
999 
1000 
1001 
1001 
1001 
1002 
1003 
1003 
1003 
1904 
1004 


- Соп voi 1004 


- Con cóc 1005 
- Con rận 1005 
- Con kiển 1006 
- Con muỗi 1007 
- Con gà 1007 
- Con chó đá 1008 
Bài phú Lượng như long (Gia Cát Lượng như 

rồng) - Nguyễn Tắc Dĩnh 1009 
Phụ lục: NGUYÊN VĂN СНО HÁN 
Văn hội thề 


Văn dịch vận (Trích I Quân trung từ mệnh tập) 
BÌNH NGÔ ĐẠI CAO 
Chiếu dụ hào kiệt 
Chiếu cầu hiền tài 
Chiếu cấm các đại thần, tổng quản cùng các quan 
д viện, sảnh, cục tham lam, lười biếng 


Tho vua LÊ THÁI TỔ 

Tho vua LÊ THÁI ТӦМС 
Thơ văn NGUYÊN TRẢI 
Thơ văn NGUYÊN MỘNG TUẦN 
Tho văn LÝ ТО TẤN 

Tho LÊ THIẾU DĨNH 

Thơ VŨ MÓNG NGUYÊN 
Thơ văn TRÀN THUẦN DU 
Thơ ĐÀO CÔNG SOẠN 
Tho NGUYÊN НОС 

Tho văn LÝ TỬ CẤU 
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Tho văn NGUYÊN PHU TIÊN 
Thơ văn NGUYÊN THIÊN ТОМО 
Thơ NGUYÊN THIÊN TÍCH 
Tho văn PHAN PHU TIÊN 
Thơ TRÌNH THANH 

Thơ LÊ THÚC HIẾN 

Thơ NGUYÊN THÌ TRUNG 
Thơ DOAN HÀNH 

Tho TRẦN KHẨN 

Thơ TRẦN SƯ MẠNH 

Tho NGUYÊN KHÁC HIẾU 
Thơ CHU TAM TỈNH 

Tho VŨ VĨNH TRINH 

Thơ NGUYÊN ĐÌNH MỸ 
Thơ NGUYỄN BÀNH 

Thơ CHU ХА 
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ТАР 5 


KHAI LUẬN 


PHẦN MỘT 
TÁC GIÁ CUỐI TRIỀU LÊ SO ĐẦU TRIỀU MẠC 

LÊ ĐỨC MAO 

- Nghĩ hộ tám giáp giải thưởng hát А đào 
TRẦN LÔ 

- Quá quan thu hoài 

- Học thành họa nghệ tạ thị 
VŨ DUỆ | 

- Giá hạnh Bảo Châu cảm tác 
ĐĂNG MINH KHIÊM 

- Tựa tập thơ vịnh sử 
Tựa tập thơ vịnh sử 
Kinh Dương Vương 
Lạc Long Quân 
Hùng Vương 
An Dương Vương 
51 Vương 
Phùng Vương 
Lý Nam Đế 
Triệu Việt Vương 
Tiền Ngô Vương 


+++ + + + ++ + + 


+ Hậu Ngô Vương 71 
+ Dinh Тїёп Hoàng 73 
+ Lê Dai Hành Hoàng Đế 75 
+ Ly Thái Tó 77 
+ Lý Thái Tông 79 
+ Lý Thánh Tông 81 
+ Lý Nhân Tông 83 
+ Lý Huệ Tông 85 
+ Trần Thái Tông 87 
+ Trần Thánh Tông 89 
+ Trần Nhân Tông . 92 
+ Trần Dụ Tông 94 
+ Trần Thuận Tông 96 
+ Tiền Hồ 98 
+ Hậu Hồ 101 
+ Trần Quang Khải 103 
+ Trần Quốc Tuấn 105 
+ Trần Nhật Duật 107 
+ Trần Quốc Toản 109 
+ Trần Nguyên Đán 111 
+ Xung Thiên Thần Vương | 113 
+ Chủ Đồng Tü 115 
+ Lý Ông Trọng 117 
+ Phạm Lạng 119 
+ Lý Thường Kiệt 121 
+ Tô Hiến Thành 123 
+ Phạm Ngũ Lão 125 
+ 


Yết Kiêu 127 


+ Khương Công Phụ 129 
+ Hàn Thuyên 131 
+ Mạc Đĩnh Chỉ 133 
+ Trương Hán Siêu 135 
+ Nguyễn Trung Ngạn 137 
+ Chu An 139 
+ Trương Hống 141 
+ Nguyễn Biểu 143 
+ Trưng Vương 145 
+ Chiêu Thánh Công Chúa 147 
+ Ү [ап Nguyên Phi 149 
+ My Châu 151 
+ Huyền Trân Công Chúa 153 
NGUYÊN HÀNG 155 
- Đại Đồng phong cảnh phú 156 
- Tich cư ninh thể phú 159 
- Thiên Nam vân lục liệt truyện 165 
+ Truyện Hà Ô Lôi 166 
+ Truyện Trung Vương | 174 
+ Truyện trầu cau 178 
NGUYÊN DÚ 183 
- Truyền kỳ mạn lục 183 
+ Câu chuyện ó đền Hạng Vương 186 

* Có kèm bản dịch Nôm cổ 193 
+ Chuyện người nghĩa phụ ó Khoái Châu 200 
+ Chuyện cây gạo 210 

* Có kèm bản địch Nôm cổ 217 
+ Chuyện kỳ ngộ ò trại Tây 223 


95 


+ Chuyện nghiệp oan của Đào thị 


* Có kèm bản dịch Nôm cổ 


+ Chuyện yêu quái ó Xương Giang 

+ Câu chuyện đối đáp của người tiều phu núi Na 
+ Chuyện cái chùa hoang ò huyện Đông Trào 
+ Chuyện người con gái Nam Xương 


+ Có kèm bản dịch Nôm cổ 


+ Chuyện Lệ Nương 
+ Cuộc nói chuyện thơ ỏ Kim Hoa 


PHẦN HAI 
TÁC GIÁ TRIỀU MẠC 


NGUYỄN MẬU 


VŨ 


Khách trung 

Giản đồng niên 
CAN 

Đống Cách vân dung 
Hạn điền cư 

Tân niên hý bút 

Phù luu 

Văn 

Sơn hành 

Thận độc 


Tiến Hàn lâm viện Kiểm thảo Tü Liêm 
Nguyễn công phụng Bắc sứ 


NGUYÊN VĂN THÁI 
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Tiến Hàn lâm viện Thị giảng Mộ Trạch Vũ 
công hồi hương 


NGUYÊN GIẢN THANH 
- Thuật hoài 
- Phựng thành xuân sắc phú 
HỨA ТАМ TỈÑH 
- Tặng đồng chí Vũ Cán 
NGUYÊN BỈNH KHIÊM 
- Bạch Vân quốc ngũ thi tập 
Bài thú 1, 2 


+ +++ ++ + + + + + + # + + + + + + + 


Bài 
Bài 
Bài 


thú 
thú 
thú 


ài thú 
i thú 


thú 


3, 4 
5 

7, 8 
9, 10 
11, 12 
13, 14 


ї 15, 16 
1 17, 18 

í 20, 21 

í 22, 23 

ї 24, 25 

ї 26, 27, 28 
ї 29, 30 

1 31 


32, 33 


1 34, 35, 36 
1 37, 38 
ứ 39, 40 
1 41, 42, 43 
ї 59, 61 


ат 


+ T + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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ài thứ 
¡ thứ 


ú 109, 
ї 120, 
ї 122, 
ú 125 
q 145: 
ú 147: 
148: 
á 151: 
ї 152: 
ú 154: 
ú 155: 
159: 
160: 


71, 72 


107 
118, 119 
121 
124 


Cương thường tổng quát 

Tủ sự phụ mẫu 

Khuyến huynh đệ vật cạnh tranh 
Khuyến đãi bằng hữu 

Khuyến đãi tông tộc 

Сібі tham 

Giỏi sắc 

Giói đi phú lăng bần 

Giới sùng Phật vô ích 


405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
423 
424 
424 
425 
425 
426 
426 
427 
427 


- Bạch Vân Am thi tập 


+ 


+++ + + + + + + + + + + + + + + + + 


Bài tựa tập tho Am Bạch Vân 


Ngu húng (8 bài) 


Tu thuật (2 bài) 

Ngẫu thành thi (2 bài) 

Trung Tân quán ngụ hứng (6 bài) 

Cảm húng thi (6 bài) 

Túc sự (2 bài) 

Xuân hàn 

Nguyên đán thuật hoài 

Ký hữu nhân 

Tạ Cao Xá hữu nhân tỉnh bệnh thuật hoài 
Du Phổ Minh tụ 

Đỏng nhật nghệ doanh tư nhất nhị tri kỷ 
Phụng căn tòng phát hành thuật hoài 
Phụng căn tòng quá Thao giang 

Quá Nhu Mao cựu thành 

Quá Văn Bàn châu 

Quá Quy Hóa trú doanh 

Liệt khê trú doanh 


Tây hộ ký Thanh Oai Trạng nguyên Nguyến 


Cảo Xuyên 


+ + + + + + + 


Tây hộ thú Nguyễn Cào Xuyên Thị thu công vận 


Tây hộ quá Lục Yên châu hữu cảm 
Thủy hành phó doanh cảm tác 
Tòng Tây chinh (2 bài) 

Quá Hữu giang (4 bài) 

Phụng tiếp Thiên triều lai sứ 

Tiên Tư Minh phủ công sai 


429 
429 
430 
447 
451 
455 
467 
479 
483 
485 
487 
489 
491 
493 
495 
497 
499 
501 
503 
505 


507 
510 
512 
514 
516 
520 
528 
530 
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+ + + + + + + + + + 


++++++ + + + + + + + + + 


+ + 


100 


Ký Tu Minh phủ Tri phủ 
Xuân đán cảm tác ` 

Trí sĩ tác 

Quy lão ký Lại bộ Thượng thư Kế Khê bá 
Vũ 

Nhân thôn 

Thu xã 

Trung Tân quán nhị lão dung thụ 
Hạ cảnh 

Khuê tinh 

Thu thanh 

Cự ngao đỏi sơn 

Da tử 

Anh vũ 

Lý cu giản chư đồng chí 
Trừ tịch túc sự 

Hạ thủ 

Ất Sủu tân xuân hý tác 
Tự thuật 

Ngộ Trung nguyên xá tội 
Cé thi 

Thác thi 

Trung Tân ngụ húng 
Quan kỳ cổ ý 


Lâm quán quan ngư, kiến cự ngư thực tiểu ngư 


cảm tác 

Tăng thử 
Thương loạn 
Cảm thời cổ ý 


+ Cảm nứng 610 
+ Quá Kim Hải môn ký 626 
+ Ngu húng 630 
+ Bài bi ký quán Trung Tân 634 
+ Bài ký về chiếc khánh đá 636 
NGUYỄN THIÊN 637 
- Xuân thiên họa Mạc Đăng Doanh thi vận 638 
- Giáo trụ tử học: họa Mặc Đăng Doanh vận 640 
- Tiến Đào Nghiễm Bắc sứ 642 
- Thứ vận hạ Thiểu sư Trân Phi trí sĩ 644 
- Nguyễn Cảo Xuyên Thị thư công thi _ 646 
LÊ BÁ LY 647 
- Búc thư Nôm | 647 
- Tiến Thiếu sư Trần tiên sinh trí sĩ 651 
BÙI BÁ CHIẾN 653 
- Đề зд cư 654 
- Nguyên đán 655 
~ Ngộ quân quả 657 
LÊ QUANG BÍ 659 
- Lạng Giang lộ Tả Giang An Phủ phó sứ - Thứ 
Trai Lê Thai công, húy Nhữ Du... 660 
- Cố Trần Tiết Nghĩa Thái học sinh quyền Giáo 
thụ Tỉnh Trai Lê tiên sinh 663 


Quy Hóa lộ An Phủ phó sứ tặng Thiêm tổng 

tri, Độn Trai Vũ Thai công, húy Bá Khiêm, tự 

Ích Phu... 664 
Khâm phong hoàng tôn Tu cống bộ Chánh sứ, 

Tri thẩm hình viện sự Lé bộ Viên ngoại lang, 

Tiết Trai Lê Thai công, húy Thiếu Dĩnh... 666 
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102 


Lạng Sơn trấn Tuyên phù sứ, Tri quân dàn bạ 
tịch sự, Mån Trai Lê Thai công, húy 

Thúc Hiền... 

Thúy Vân huyện Huyện thừa, Thời Trai Vũ Quý 
công húy Tùy... 

Nguyên Son Tây đạo Giám sát Ngu sử, thiên 
Hoài Nhân phủ Tri phủ Túc Trai Lê tiên sinh, 
húy Bá Tu... 

An Bang đạo Hiến sát sứ Đông Hiên Vũ Thai 
công, húy Nhân Trung... 

Đà Giang phủ Nho học Huấn đạo, tặng Thái 
bảo, Tốn Trai Vũ tiên sinh, húy Thế Mãn... 
Ôn Châu Đồng Tri châu, tặng Tả Du Đúc Thế 
Thiện bá Cách Trai Lê quý công, húy Đạc... 
Ty låm thủ пру, Kinh lược thiêm sự, Phục Trai 
Lê công, húy Lãng... : 

Tú tiến sĩ Hoàng giáp đệ Chiêu Văn quán ty 
huấn, Lạn Trai Vũ Thai công, húy Đôn... 

Yên Lạc huyện Huyện thua, Hối Liêu Lê công 
húy Tung.. 

Thanh Hoa Ðộ Chi ty, Viên ngoại lang Húc 
Trai Đoàn tiên sinh... 

Thổ chu thuế sú, Trúc Hiên Vũ công... 


Quốc tủ Giáo thụ, tặng Thái bảo, Thừa tuyên 
sứ, Lễ Huấn bá, Tư Hiên Vũ Thai công, Tây 
thôn nhân, húy Bô... 


Thanh Hoa đạo Thừa tuyên sú ty Tham nghị, 
Chân Suất tủ, Võ tiên sinh, húy Dương Huu... 


Tinh Ninh phủ Đông Tri phủ, Hành Trai Lê 
công, húy Cảnh Mô... 


668 
670 
672 
674 
676 
678 
680 
682 
684 
686 
687 
689 
691 


692 


Tượng Phúc Huyện thừa, Lộng Hiên Vũ công, 
húy Dịch... 

Khiêm cung Cẩn lé công thần; Thanh Hoa đạo 
Thừa tuyên sứ ty Thừa tuyên sú, Lương Xuyên 
bá, Hiên Mạc Vũ Thai công, húy Yêm. 

Diêm hàm thuế sú, Kính Trai Vũ công. 

Đại An huyện Trí huyện, Dật Trai Vũ tiên sinh 
Cảm Hóa huyện Tri huyện, DỊ Trai Vũ tiên 
sinh, húy Quang. 


ĐÀO NGHIÊM 


Phượng thành tảo phát 

Lạng Sơn đạo trung 

Thu hoài thứ Ủy quan Diêu Kinh Lịch thi vận 
Kinh Liễu Châu 

Giang Châu tảo hành thứ ủy quan Diêu Kinh 
Lịch thi vận 

Đăng Thái Bình thành 

Tư Minh giang hành 

Тас Pha Lũy dịch 


BÙI VỊNH 


Cung trung bảo huấn 


СТАР НА! 


Phỏng Lam Sơn ngẫu thành (kỳ nhất) 
Phỏng Lam Sơn ngẫu thành (kỳ tam) 

Tây Đô thành hoài cổ (kỳ nhất) 

Tây Đô thành hoài cổ (kỳ nhị) 

Thứ vận đáp Trình quốc công Nguyễn Bỉnh 
Khiêm (kỳ nhất) 


694 


696 
698 
700 


710 
703 
704 
705 
707 
708 


710 
712 
713 
715 


717 
717 


723 
724 
726 
727 


` 729 


731 


103 


Thú vận đáp Trình quốc công Nguyễn Binh 


Khiêm (kỳ nhị) 


Kinh Lam Son ngẫu thành (kỳ nhất) 
Kinh Lam Sơn ngẫu thành (kỳ nhị) 


Vịnh bèo 


LƯONG PHÙNG ТНО1 


- Kinh Lam Sơn họa Trạng nguyên Giáp Tiết 


VŨ 
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Trai vận 

САМ 

Bắc sú Nhị Hà sơ phát 
Pha Lũy dịch 

Quá Giao Quan 

Niệm Nhai ngấu thành 
Minh Giang địch 

Đà Sài dịch 

Tầm Dương phủ môn dich 
Hồi Kỳ dịch 

Phi Lai tự 

Hoàng Thạch ky dịch 
Kinh Lĩnh Trung tác 
Lãng Giang dịch 
Hoành Phố dịch 

Tiểu Khê dịch 

Kim Xuyên dịch 

Tiêu Than dịch 

Nam Phố địch 

Phú Xuân dịch 

Chiết Giang dịch 

Cô Tô dịch 


NGUYỄN NHÅN AN 


Kinh Lam Sơn họa Trang nguyên Giáp Tiết 
Trai vận 
Tái điệp tiền vận 


NGUYÊN NĂNG NHƯỌNG 


Bắc sú dịch thứ tân niên ngấu thành (kỳ nhất) 
Bắc sứ dịch thứ tân niên ngẫu thành (kỳ nhị) 
Nhân nhật chu thứ tác 

Lãng Giang dịch 

Khách trung Hàn thuc 

Vũ tình da bạc Tiêu Than tân 

Đề Mai Quan 

Hoành Phố уап mai 

Thủy Khê уап cảnh 

Ức cựu sơn lâm 


РАМС ĐỀ 


Bắc sú Nhị Hà tảo phát 

Dịch sứ tân тёп... 

Quá Thiều Châu Phù Dung dịch... 
Dạ Bạc Tiêu Than tân 

Khách trung Hàn thực tác 

Cô Tô hoài cổ 

Nhân Lý dịch 

Lạng Sơn thành hiểu phát 

Mạc Phủ doanh vån trú 

Hoàng Sào thành 


HÀ NHẬM ĐẠI 


Thánh Tông Thuần Hoàng Dé 
Lê Văn Linh 


771 


778 
779 
781 
782 
783 
785 
786 
788 
789 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
799 
800 
802 
803 
805 
806 
807 
808 
809 
809 
812 
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t 


1 


Lê Xi 

Lë Liệt 

Lê Khôi 

Lê Nhân Thụ 
Trần Nguyên Hãn 
Trịnh Khả 

Lê Thiên Túng 
Nguyễn Thiên Tích 
Phan Phù Tiên 
Nguyễn Tü Tấn 
Nguyễn Tryc 
Nguyễn Phục 
Thân Nhân Trung 
Đặng Minh Khiêm 
Lương Dác Bằng 


Nguyễn Hữu Nghiêm 


Dó Nhân 
Nguyễn Tụ Cường 


PHÂN BA 
TÁC GIẢ ĐẦU TRIỀU LÊ TRUNG HƯNG 


PHÙNG KHÁC KHOAN 
- Lâm tuyền văn 
- Ngôn chí thi tập 
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+ 


+ 
+ 
` 
s 


Tua Ngôn chi thi tập 
Tự thuật (kỳ nhất) . 


Tự thuật (kỳ nhị) 


Đăng Phật Tích son 


Viễn ký hữu nhân 


+++ + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + 


Nguyën nhàt 

Bënh trung thu hoài (ky nhát) 
Bénh trung thu hoài (ky nhi) i 
Bënh trung thu hoài (Кў tam) 
Nguyên nhật 

Khiển muộn 

Đề Phát Am tu 

Trừ tịch 

Đề Hoằng Đạo thư đường 
Thu dạ hữu hoài (kỳ nhất) 
Thu đạ hữu hoài (kỳ nhị) 
Thu dạ bữu hoài (kỳ tam) 
Loạn thế tự thán 

Thanh sơn viễn vọng 

Lâm lộc tảo hành 

Hoàng hôn văn địch 

Quá thiết thụ lâm 

Tây Đô hiểu quá 

Tự thuật 

Quá Lam Sơn miếu hữu cảm 
Thương loạn 

Cầu học hứng du 

Khoái Lạc thư đường xuân nhật tức su 
Miễn học giả 

Thưởng xuân từ tính dẫn 
Nguyên đán 

Trung 

Hiếu 


862 
863 
865 
866 
868 
869 
871 
872 
874 
877 
897 
880 


882 


883 
885 
887 
888 
889 
891 
893 
894 
897 
899 
900 
903 
905 
907 
908 
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Quá Quảng Bình bôn thoan 

Lũ túc ngộ vũ đãi tình 

Thư đường bát cảnh (kỳ nhị) 

Thư đường bát cảnh (kỳ bát) 

Doanh trung trừ tịch 

Đoan ngo được 

Tòng quân ngộ phong hàn ngẫu tác 

Tây Đô hoài cổ 

Phụng sai vãng Thiên Quan phủ tập, đạo 
quá Ngọc Lâu túc sự 


+ + + + + + + + + 


+ Hành niên 

- Huấn đồng thi tập 
+ Bài tựa Huấn đồng thi tập 
+ Tam nguyệt 


+ Ba tiêu 

- Đa thúc tập 
+ Hạnh thái 
+ Hà 
+ Thư cưu 
+ Thủ 
+ Тг 
+ Ô 


- Mai Linh sứ hoa thi tập 

+ Mai Nam Nghị Trai túc thú Triều Tiên quý 
quốc Lý sứ công thi vận (kỳ nhất) 

+ Mai Nam Nghị Trai túc thú Triều Tiên quý 
quốc Lý sứ công thi vận (kỳ nhị) 

+ Triều Tiên quốc sứ Lý Chi Phong đạo nhân 
kính trình Nam quốc kỳ tọa hạ... (kỳ nhất) 
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910 
912 
913 
915 
917 
919 
921 
924 


926 
928 
929 
929 
931 
933 
935 
936 
937 
939 
940 
942 
944 
945 


946 
948 


Е 


950 


+ 


+ 


+++ + ++ ++ + + + + + 


Triều Tiên quốc sứ Lý Chi Phong đạo nhân 
kính trình Nam quốc kỳ tọa hạ... (kỳ nhị) 
Đáp thứ Hải Đông sứ Kim Tiêu dật sĩ thi vận 
Hải Đông Kim Tiêu đật sĩ kính thứ sứ công 
tiền vận ổi trình Mai Nam Nghị Trai 

Phùng túc đáp thứ Hải Đông Chi Phong đạo 
nhân trưỡng luật thi vận 

Ти xướng tự họa 

Công quán tức sự (kỳ nhất) 

Công quán tức sụ (kỳ nhị) 

Công quán đông da lũ hoài 

Нў tiếp thiên triều Nam Ninh phủ Hoàng gia 
Quảng Tây lưu đề 

Sầu Lĩnh mai 

Quá Bà Dương hồ 

Бао Тас Châu đáp Đô Nùng nguyên súy... 
Bính Tuất niên thi hạ 

Hồi đáo Dương Châu phủ thành 

Đáp huề tửu khất thi 

Đáo Bành Thành 


LƯỚNG НОО KHÁNH 


Quan sử 


HOÀNG SĨ KHÁI 


Tú thời khúc vịnh 


NGUYÊN THUC 


Phụng sứ đăng trình tự thuật 
Phụng sú đăng trình tự thuật 
Tặng Quảng Tây Tuần phủ 
Tặng Khúc Phụ Khổng 


951 
953 


954 


956 
959 
960 
961 
963 
965 
ç 66 
968 
970 
972 
973 
975 
976 
977 
979 
1000 
1037 
1037 
1057 
1058 
1060 
1063 
1065 
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- Giang trung vấn điếu 1067 


- Nam hoàn chí Ngũ Lĩnh 1069 
- Đề Phi Lai tự 1072 
NGUYỄN DANH THÊ 1075 
- Bắc sứ đăng trình tụ thuật... 1076 
- Nam hoàn Ngũ Lĩnh đạo trung 1078 
NGUYÊN ĐĂNG 1081 
- Bài phú chùa Phi Lai 1082 
- Bắc sứ Đoan ngọ ngẫu thành 1085 
- Họa Triều Tiên quốc sứ Lý Đầu Phong.. 1087 
- Yên kinh khỏi trình 1089 
- Họa Tây Hà nhân... 1091 
LƯU ĐÌNH CHẤT 1093 
- Lü trung thuật hoài 1094 
- Yên kinh khỏi trình Nam hoàn 1096 
- Họa Cối Кё Gia Tú kiến ký thi vận 1098 
- Họa Tây Hà nhân... 1099 
PHẦN BỐN 
NHŨNG TÁC PHẨM CHUA RÓ TÁC GIÁ 
VIỆT SỬ DIỄN ÂM 1103 
- An Dương Vương 1107 
- Khỏi nghĩa Lam Sơn 1111 
- Nhà Mạc 1119 
TRUYỆN VƯÓNG TƯỜNG 1123 
- Tuyển thủ cung nữ 1124 
- Vương Tưởng nhập cung 1124 
- Diên Thọ họa đồ 1125 


- Vương Tường thất sủng 1125 


112 


Thuyền Vu cầu thân 
Vương Tường bái yết 
Vương Tường dung mạo 
Đế vấn Vương Tường 
Vương Tưởng tấu đáp 
Đế hỷ Vương Tường 
Vương Tường xuất cung 
Vương Tường xuất tái 
Vương Tường tự thán 
Ức Hán tự tình 

Vương Tường tự vẫn 


TAM QUỐC THỊ 


Tào Tháo hỏi chư tướng 
Tuân bẩm Tháo 

Tháo bảo Liêu 

Chư tướng bẩm Tháo 
Liêu bẩm Tháo 

Tháo bảo chư tướng 
Dục, Gia, Quïc bẩm Tháo 
Tháo bảo Liêu 

Quan hỏi Liêu 

Liêu đối Quan 

Quan hỏi Liêu 

Liêu đối Quan 

Nhị phu nhân tự thán sự 
Quan đối nhị phu nhân 
Tiểu quân bẩm Tháo 
Dục bẩm Tháo 


1126 
1127 
1127 
1127 
1128 
1128 
1128 
1129 
1130 
1130 
1130 
1131 
1133 
1133 
1134 
1134 
1134 
1135 
1135 
1135 
1136 
1136 
1136 
1137 
1137 
1137 
1138 
1138 
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Tháo đối Quan 

Đệ nhất quan Khổng Tú hỏi Quan Công 
Phổ Tĩnh đối Quan Vũ 

Biện Hy trách Phổ Tĩnh 
Quan Vũ đổi Biện Hỷ 

Đệ ngũ quan Lưu Điền thưa 
Quan gửi thư cho Huyền Đúc 
Quan tự thán 

Nhị phu nhân đối Quan 
Quan Vũ đối Lưu Diên 

Luu Diên đối Quan Vũ 

Tần Kỳ đối Quan Vũ. 

Quan Vũ răn quân sĩ 

Quan Vũ tự thán 

Tôn Càn gặp Quan Vũ 

Nhị phu nhân hỏi Tôn Càn 
Càn trình nhị phu nhân 


CHỈ NAM МООС ÂM GIẢI NGHĨA 


112 


Trùng san Chỉ nam bị loại các bộ dã đàm đại 
toàn tự 


Thiên văn chương đệ nhất 
Địa lý bộ đệ tam 
Nhân luân bộ đệ tam 


Hoa loại đệ tam thập lục 


1138 
1139 
1139 
1139 
1139 
1140 
1140 
1140 
1140 
1141 
1141 
1141 
1141 
1142 
1142 
1142 


1142 


1143 


1144 
1146 
1147 
1152 
1157 


ТАР 6 


КНАІ LUẬN 


PHẦN MỘT 
TÁC GIA VĂN HỌC 
(Biết rõ hoặc tương đối rõ niên đại) 


ĐÀO DUY TỪ 
- Ngoạ Long cương văn 
- Ти Dung văn 
PHAM CÔNG TRÚ 
- Hő giá Chinh Thuận Hóa kỷ hành 
- Chương Dương hoài cổ 
- Thần Phù sơn 
- Thiên Uy cảng 
- Quế 
HỒ SĨ DUONG 
- Hạ Quốc lão Yến Quận công Phạm Công Trú 
trí sĩ 
- Thứ vận hạ Quốc lão Phương Quận công Vũ 
Duy Chí trí sĩ 
- Тїёп đại Thanh sứ Trình Phương Triều 
- Тіёп sách phong Phó sứ Trương Dị Bị 
NGUYỄN ĐÌNH TRỤ 
- Trí sĩ giản. đồng triều 


35 
36 
43 
61 
62 
63 
65 
67 
68 
71 


72 


74 
75 
77 
79 
80 
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- Tặng Đại Thanh sứ Chu Xán 
VŨ CÔNG ĐẠO 

- Tư hương vận lục 
+ Giảng dụ Cục Hiên Vũ tiên sinh húy Chính Gián 
+ Tú tiến sĩ đệ Bồi tụng Hữu thị lang Đông 
Hà tủ... 
+ Phụng sự tiềm để công thần Công bộ Hữu thị 
lang Hương Trạch bá... 


+Phụng Thị tán Hộ bộ Lang trung An Phú tủ... 


+ Tú tiến sĩ đệ Công khoa Cấp su trung... 
+ Đông các Hiệu thư Diên Trạch bá... 
HƯƠNG НАІ THIỀN SƯ 

- Hương Hải thiền sư ngũ lục 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


Huu tụng vân 
Kệ vân 
Hựu kệ 
Hựu kệ 
Chúc kệ vân 


HOÀNG CÔNG CHÍ 

- Trí sĩ giản đồng triều (kỳ nhất) 

- Trí sĩ giản đồng triều (kỳ nhị) 
TRỊNH CĂN 

- Khâm định thăng bình bách vịnh tập 
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+ 


+ + + + + 


Thiên 

Địa 

Nhân 

Vịnh Nam Giao thi 

Vịnh cung miếu thi (bài thú nhất) 
Vịnh cung miếu thi (bài thú hai) 


81 
83 
84 
84 


85 


86 
88 
89 
90 
91 
92 
92 
93 
95 
96 
97 
99 
100 
102 
103 
104 
104 
105 
105 
106 
107 
109 


+ + + + + 


POP k t SP shut Б ЭБ ЛДЫ Ж Б uku pu чё sức lực чё S СВ 


Vinh Уап Miéu thi (ky nhát) 
Vịnh Văn Miếu thi (kỳ nhị) 

Thơ Quốc âm (bài thứ nhất) 
Thơ Quốc âm (bài thứ hai) 

Vịnh Văn Miếu bi thi 

Khán Sơn tụ thi 

Chân Vũ quán thi 

Phật Tích sơn tự thi 

Vịnh thủy tạ thi 


Vịnh Thị Kiều phong cảnh thi (bài thứ nhất) 
Vịnh Thị Kiều phong cảnh thi (bài thú hai) 


Vịnh tân lâu Diệu Hải thi 

Vịnh Ngự lâu thi. 

Vịnh Dao trì phương tạ thi 
Vịnh long kiệu thi 

Vịnh loan xa thi 

Vịnh thị kiều thi 

Vịnh quỳnh cái thi 

Vịnh khai bảo thi 

Vịnh tế kỳ đạo thi (bài thứ nhất) 
Vịnh tế kỳ đạo thi (bài thứ hai) 
Vịnh tượng thi (bài thứ nhất) 
Vịnh tượng thị (bài thứ hai) 
Vịnh mã thi 

Vịnh thuyền thi 

Vịnh súng thi 

Vịnh cung thi 

Vịnh nó thi 


110 
112 
113 
114 
114 
115 
116 
118 
120 
120 
121 
121 
122 
122 
123 
123 
124 
125 
125 
126 
126 
127 
127 
128 
128 
129 
129 
130 
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Vịnh kiếm thi 

Vịnh bút thi (bài thú nhất) 
Vịnh bút thi (bài thứ hai) 
Vịnh nghiêm thi 

Vịnh phiến thi 

Quản giáp 

Đào nương 

Đàn trạch 

Thông 

Trúc 

Mai 

+ Vịnh viên trung kỳ lê thi 


+ + + + + + + + + + + 


NGUYÉN ĐÌNH SÁCH 


Hoàng hoa thập vịnh 

+ Động Đình tú sắc 

+ Vũ Xương giai cảnh 

+ Dương Châu quan đăng 
+ Sơn Đông thủy trình 
Sứ Bắc thuật hoài, họa Chánh sú Thiên Мб 
Nguyễn Đường Hiên vận 
Tín Dương sơn hành 

Hán Khẩu thuật hoài 

An Túc tuyết hành 

Quách Cụ hoạch kim 

Liêm Tuóng quân mộ 

Dữu Lý thành 

Kỳ Thủy 

Hoàng Hà 

Túc Hiếu Cảm huyện 


134 
134 
135 


136 


140 
142 
144 


146 
148 
150 
151 
152 
154 
155 


156 


158 
159 


Đăng chu 


NGUYÊN DANH МНО 


- 


Càm hứng 

Mộ xuân cảm tác 

Độc phật kinh hữu cảm 

Hoàng Hạc lâu 

Sú thuật hoài, họa Ất bộ Chánh sứ Nguyễn 
Duong Hiên vận 

HY | 

Trùng cấu Thạch Khê kiều kỷ chỉ thi 


Thứ vận hạ Hộ bộ Tâ thị lang Lan Phái nam 
Ngô Khuê trí sĩ 


Tặng Đại Thanh sứ Chu Xán 


DUY KHUÔNG 

Tặng đại Thanh sứ Chu Xán 

Họa Chu Xán miễn học độc thu thi 

Thú vận hạ Quốc lão Phương Quận công Vũ 
Duy Chí trí sĩ 

Họa Chu Xán lưu biệt thi 


NGUYÊN DUONG BAO 


Phụng họa Ngu chế "Xuân nguyên" thi 

Thú vận hạ Quốc lão Phương Quận công Vũ 
Duy Chí trí sĩ 

Phụng họa thứ vận hạ Công thượng thu Thi 
Khánh bá Hoàng Công Chí trí sĩ 

Đại nhân hạ tham chính Nguyến Đăng Long trí sĩ 
Thú vận Tự khanh Lê Sĩ Cẩn trí sĩ 


NGUYỄN QUY ĐỨC 


= 


L 
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Thứ vận hạ Hữu thị lang Quốc Hải hầu Lê Si 
Triệt trí si 

Thứ vận hạ Lé bộ Thượng thu Khánh Son bá 
Nguyễn Thế Bá 

Tiến bạn tống Trương hồi Bắc Kinh họa Phó sú 
Trần Nhuận Phủ vận 

Phụng họa Ngự chế "Xuân nguyên" thi 

Mộ xuân hồi giá quan thí thừa húng du Nhị Hà 
đắc "Нап" tự 

Hạ thự phủ Trịnh Lân phó trấn Thái Nguyên 


“Trùng cửu hậu tứ nhật dữ Nguyễn Thượng thư 


hội Đặng Thiếu phó gia tiểu chước quy gia phú 
nhất luật trình nhị công 

Phụng mệnh vãng khám Hạ Cát рід: đê lộ lưu 
miễn nhị ty quan 

Lương giang 

Đồng Tham trấn quan hội ẩm Nhân Lý tân biệt 
hậu ức ký 

Thần Phù thị 

Hạ Thiên Kiện Tham trấn 

Kinh Phúc Bồi 

Thứ vận hạ Đại lý Tự Khanh Nhuệ Linh Nam 
Đoàn Tuấn Hòa trí si 

Tiêm Giác quan túc sự 

Thính oa minh ngẫu thành 

Động Đình tú sắc 

Vũ Xương giai cảnh 

Quế Lâm cảnh trí 


195 


196 


198 


200 
201 


203 
204 


206 


208 
209 


211 
213 
214 
216 


217 
219 
220 
221 
222 


Thơ Nôm 


Dưỡng nhàn 

Phụng canh Ngự chế Tây Phương tự 
Hạ Đặng Quốc lão 

Нии hạ Đặng Quốc lão 

Đặng Quốc lão hy tặng thổ vật 

Hạ Đông Ngàn Cẩm Chương Thượng thư trí 
51 quan 

Mục kính рар trầu 

Đề Lạc Thọ đình (bài một) 

Đề Lạc Thọ đình (bài hai) 

Quy nhàn hậu tự thuật 


ĐẶNG ĐÌNH TƯỚNG 


Khán lũ xá bích thượng họa trúc đồ 

Lạng Sơn thành hiểu phát 

Mạc Phủ doanh vẫn trú 

Đắng Тас địch 

Hoàng Sào thành 

Lập xuân nhật tức sự 

Đáp Phong thành Cống sinh Nhậm Quang Hy 
Quá Ân Thái sư Tỷ Can mộ 


NGUYỄN CÔNG HÃNG 


Giang hành tức sự 

Quá Bình Lạc dịch Ấn Sơn đình 
Dë Quan Phu tử miếu 

Hàm Đan hoài cổ 


Giản Triều Tiên quốc sứ Du Tập Nhất Lý Thế 


Cần (kỳ nhất) 


223 
224 
225 
225 
226 
226 


226 
226 
227 
227 
227 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 


239 
240 


241 
243 
244 


246 
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- Giản Triều Tiên quốc sứ Du Tập Nhất Lý Thế 
Сап (kỳ nhị) 
- Giản Triều Tiên quốc sứ Du Tập Nhất Lý Thế 
Cần (kỳ tam) 
- Văn Ứng Son Dương Trung Liệt công 
NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO 


Thứ vận hạ Công bộ Thượng thư Thi Khánh bá 
Hoàng Công Chí trí sĩ (nhị thủ) 


- Thứ vận hạ Hộ bộ Tả thị lang Nguyễn Công 
Phái trí sĩ 
Thứ vận hạ Tự khanh Lê Sĩ Cẩn trí sĩ 
Thú vận hạ Tham tụng Hộ bộ Thượng thu 
Khánh Son hầu nguyễn Thé Bá trí sĩ 
NGUYÊN ĐÌNH NHƯỘNG 
- Thứ vận hạ Hüu thị lang Mai Hải hầu Lê Sĩ 
Triệt trí sĩ 
- Thú vận hạ Quốc lão Phương Quận công Vũ 
Duy Chí trí sĩ 
- Họa Chu Xán lưu biệt thi 
vÚ THANH 
- Уб cầu ngâm 
- Huu nhất phiến đề 
- Tự thuật 
- Tư quy điền ngẫu thành 
- Tụ cảnh 
NGUYỄN DANH DỰ 
- Tương Giang thất tịch 
- Thứ vận hạ Công bộ Thượng thu Thi Khánh bá 
Hoàng Công Chí trí sĩ (kỳ nhị) 
- Hán Dương công quán Đoan ngọ nhật 


120 


NGUYÊN HÀNH . 
- Phyng họa Ngu ché "Xuân nguyên" thi 
- Thá vận ha Đại lý Tự khanh Nhuệ Linh Nam 
Đoàn Tuấn Hòa trí sĩ 
- Thứ vận hạ Công bộ Thượng thư Thi Khánh bá 
Hoàng Công Chí trí sĩ 
NGUYÊN ĐÌNH HOÀN 
- Đồn Doanh vọng nguyệt úc hữu (kỳ nhất) 
- Đồn Doanh vọng nguyệt ức hữu (kỳ nhị) 
- Đồn Doanh vọng nguyệt ức hữu (kỳ tam) 
- Đồn Doanh vọng nguyệt ức hữu (kỳ lục) 
NGUYỆT МАО ANG 
- Đăng Bình Lạc Ấn Sơn đình 
- Ти thân thuật hoài, họa Địch Hiên vận 
- Quá Động Đình hồ 
- Đăng Hoàng Hạc lâu 
- Quá Lố vọng Khuyết Lý 
- Thú vận hạ Quốc 140 Liêm Quận công Nguyễn 
Quý Đúc trí sĩ 
TRƯÓNG MINH LUỌNG 
- Thứ vận hạ Công bộ Thượng thư Thi Khánh bá 
- Thứ vận hạ Tả thị lang Lâm Quế tử Nguyễn 
Công Phái trí sĩ 
- Thứ vận hạ Thái thường Tự khanh Đào Tuấn 
Ngạn trí sĩ 
ĐỊNH NHO HOÀN 
- Đề Nam Nhạc Hành Sơn 
- Mộ bạc Tương Ти châu nhân cảm đề 
- Quá Bán Tiên nham 


287 
288 


Ngộ Phúc Kiến khách Khâu Đỉnh Thần lai phỏng 320 


Đáp Tưởng bạn tống tặng phiến tinh huong 
Hoán tỉnh châu dân từ 


LÊ ANH TUẤN 


Tư thân thuật hoài 

Tặng Lé bộ Lang trung Nghiêm Tất Vinh 

Bắc sú trú Ngô Châu 

Hạ Liêm Quận công Nguyễn Quý Đức 

Hạ Trần Tố Am du Ngô Thành thi - Quế giang 
xuân phiếm 

Đăng Hoàng Hạc lâu vọng Hán Dương thụ 
Tống bạn tống Lan Tượng 


NGUYÊN CÔNG CÓ 


Hung Yên tức cảnh 

Tặng Lạc Binh Tri phủ 

Tặng Quảng Tây Tuần phủ 

Thú vận hạ Quốc lão Liêm Quận công Nguyễn 
Quý Đức trí sĩ 

Bài tụa Quần hiền phú tập 


NGÔ THÌ ỨC 


Đề Vũ Nương miču 
Ngu chu hội thực 
Dược đao 

Phỏng hữu bất ngộ 
Tiêu dao ngâm 
Lão ẩu mộ thi 


NGUYÊN TÔNG QUAI 
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Sứ trình tân truyện 


322 
322 
329 
333 
339 
341 
342 


344 
346 
347 
349 
350 
351 
353 


354 
356 
359 
360 
362 
363 
364 
366 
368 
369 
370 


Sứ hoa tùng vịnh 

+ Thanh Sơn hoài cảnh 
+ „Lū hoài khiển hứng 
+` Lạng Sơn hình thế 
Nam Quan vãn độ 
Giang thôn mộ bạc 
Thái Thạch hoài Thanh Liên 
Tiêu Tương уап diếu 
Cổ thành hoài cảm 
Trường Sa văn diếu 
Hành Sơn lữ thứ 
Vịnh sü thi quyển 


+ + + + + 


+ Ва cung trí tüu 
+ Ó Giang Đình trưởng 
+ Nhân trệ 


` + Tô Vũ mục kỳ 


+ Quan Vũ 
+ Tam có thảo lu 


Phụ lục tác gia 


+ Bài Tua tập Sứ hoa tùng vịnh hậu tập (trích) 
+ Bài Tựa sách Sý hoa tùng vịnh 


NGUYÊN KIỀU 


Sơn hành ngẫu tác 
Nam Quan уап độ 
Thượng Cường dạ túc 
Chu trình dạ vũ 

Sơn Dong ký kiến 
Giang Châu lữ thứ 


401 
402 
403 
405 
406 
408 
409 
411 
412 
414 
415 
416 
416- 
418 
419 
421 
422 
424 
424 
425 
425 


427 


428 
430 
431 
432 
434 
435 
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ĐOÀN THỊ ĐIỂM 437 


- Đền thiêng ở cửa bể 438 
- Truyện nữ thần ö Vân Cát 453 
VŨ PHƯÓNG ĐỀ 
- Công du tiệp ký 481 
+ Bài tựa cuốn Công du tiệp ký 483 
+ Tổ Tiến sĩ, phong thủy đúc khí thiêng 483 
+ Được thần khai tâm, văn chương nổi tiếng 
thiên hạ 486 
+ Đồng khí tương cầu, Giáp Trạng nguyên 
sang Văn Giang gặp mẹ 489 
+ Gửi thư khuyên cố nhân, Lê Đại học sĩ 
quyết chí bảo tồn nuóc Nam 496 
+ Ас báo 504 
+ Họ Trương cao сё, nhận biết lão tiên д 
trong trần thế 505 
+ Táng mộ vào con thần mã, họ Dinh thắng 
trận thống nhất non sông 506 
+ .Gối vào voi phục, nhà Trần vì sắc đẹp lấy 
được thiên hạ 508 
+ Sau thời Trung hưng, văn thể càng kém 512 
+ Phả ký của Bạch Vân Am cư sĩ Nguyễn 
công Văn Đạt 514 
NGUYÊN ВА LÂN 527 
- Dịch đình thừa dương xa phú 328 
- Ngã Ba Hạc phú 332 
NGUYÊN HUY ОАМН 537 
- Phụng sú Yên Kinh tổng ca 
+ Phụng sứ Yên Kinh tổng ca (trích) 546 
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+ Chính nguyệt nhị thập tam nhật việt Mẫu Tủ 
linh lưu đề nhất thủ 
+ Thuận phong ổn phiếm 
+ Kinh La Sơn phố hữu cảm tác nhất luật 
' - Thạc dinh di cdo 
+ Thủy Son tự 
+ Đề Vân Nham động 
+ Thu nhật thư hoài 
+ Trưởng Luu bát cảnh 
LÊ HỮU TRAC 
- Thượng kinh ký sự ~ 
+ Hành trình tói kinh đô 
+ Vào Trịnh phủ 
+ Cuộc đàm đạo về thơ 
+ Сар lại vị hôn thê 
TRINH DOANH 
- Cung hạ Ý Đức chủng mộc tê hoa nhụy trung 
sinh diệp 
- Ban hạ Thái trưởng Công chúa tân gia 
Ban tưởng Vuong tôn Trịnh Tông 
Ban Chánh cung 
- Ban Đông cung 


- Đồ trị công 
Luận tài đức 


- Ó gian ninh 

Ban Cần Quận công 

Ngụ quy miễn 

- Khai giảng ban dụ đại thần 
- Trào đấu kê bất hợp thúc 
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Tá điểu ngụ cảnh từ 


- Ban Kiên Quận công 


Ban Tuân Quận công 


- Ban Khuông Quận công 


1 


Ban miễn Đông Lång hầu 


- Ban Miên Quận công 


Ban Bích Quận công 


Phụ lục tác gia 

- Bài khải của Phan Lê Phiên 
NGUYÊN HỮU HÀO 

- Song Tỉnh bất da 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


+ 


Gặp gõ ban đầu 

Song Tinh Nhụy Châu' đính ибс 

Nhụy Châu bị tuyển vào cung 

Nhụy Châu trắm mình 

Song Tinh tế Nhụy Châu 

Song Tinh về quê hương cưới hai nàng 


NGUYÊN CƯ TRINH 
- Thi dẫn đáp Hiệp trấn Hà Tiên Tông Đúc hầu 
- Hà Tiên thập vịnh 


+ 


+ + + + + + + 
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Kim Dụ lan đào 
Bình Sơn điệp thúy 
Tiêu Tụ thần chung 
Giang Thành da cổ 
Thạch Động thôn vân 
Châu Nham lạc lộ 
Đông Hồ ấn nguyệt 
Nam Phố trừng ba 


607 
608 
608 
609 
610 
610 
611 
611 
611 
613 


614 
616 
619 
626 
628 
631 
637 
638 
639 
640 
641 
643 
644 
646 
647 
649 
650 


+ 
+ 


Lộc Tri thôn cu 
Lu Khê ngư bạc 


‚ - Dam Am thi tập 


+ 


+ 
+ 
+ 
+ 


Kiếm 

Đề tùng lãng 

Dạ ám 

Vịnh lưỡng пй tấy túc 


Nghĩ quá Giả Nghị trạch họa Đường Trường 


Khanh nguyên vận 


+ Long Hồ đại phong kỷ hoài 


+ 


Long Hồ ngọa bệnh 


- Quảng Ngãi thập nhị cảnh 


+ 


+ + + + + + + + + + 


+ 


Thiên Ấn niêm hà 
Long Đầu hý thủy 
Thiên Bút phê vân 
La Hà thạch trận 
Thạch Bích tà dương 
Hà Nhai уап độ 
An Hải sa bàn 

Sa Kỳ điếu tẩu 

Cổ Lũy cô thôn 
Liên Trì dục nguyệt 
Vu Sơn lập trường 
Phong Vân túc vũ 


-Sdi уйі 

PHAM LAM ANH 
- Khuất Nguyên 
- Kinh Kha 
- Hàn Тїп 


МАС THIÊN TÍCH 
- Hà Tiên thập vịnh tụ 
- Hà Tiên thập vịnh 


& + + + + + + + + + 
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+ 


T + + + + 


g 


+ + + + + + + + + 


Kim Du lan dào 
Binh Son diëp thúy 
Tiêu Tự thần chung 
Giang Thành da cổ 
Thạch Động thôn vân 
Châu Nham lạc lộ 
Đông Hồ ấn nguyệt 
Nam Phó trùng ba 
Lộc Trĩ thôn cu 

Lu Khê ngư bạc 


inh bột di ngư 


Lu Khê nhàn điếu phú 

Lu Khê nhàn điếu (bài thứ nhất) 
Lu Khê nhàn điểu (bài thú hai) 
Lu Khê nhàn điếu (bài thú ba mươi) 
Tiên quốc âm thập vịnh 

Kim Dự lan đào 

Bình Son điệp thúy 

Tiêu Tự thần chung 

Giang Thành da cổ 

Thạch Động thôn vân 

Châu Nham lạc lộ 

Đông Hồ ấn nguyệt 

Nam Phố trùng ba 

Lộc Trí thôn cư 


690 
691 
691 
692 
694 
695 
697 
699 
700 
702 
704 
705 
707 
708 
709 
720 
721 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
728 
729 
729 
730 
730 


+ Lu Khê ngư bạc 
- Hà Tiên quốc âm thập cảnh ngâm khúc 
. CHIÊU ANH CÁC 
- Lu Khê vån 


PHẦN HAI 
TÁC PHẨM VĂN HỌC KHUYẾT DANH 
(Chưa biết ró niên đại, tác gia) 
THIEN NAM MINH GIÁM 
- Thòi tiền sử 
- Triều Trần 
- Triều Lê So 
- Triều Lê - Trịnh 
- Tác giả tụ bạch 
THIÊN NAM NGỮ LỤC 
- Xung Thiên Thần vương 
- Trung Vương 
- Ngô chính kỷ 
- Lý Thái Tổ Hoàng đế 
- Trần Bình Trọng, Trần Quốc Tuấn 
- Tác giả tự bạch 
ÔNG NINH CỔ TRUYỆN 
TẤN VIÊN SÓN TRUYỆN CỔ TÍCH 
NGỌC PHA VỀ HAI VỊ CAO SÓN ĐẠI VƯỚNG, 
QUÝ MINH ĐẠI VƯÓNG 


731 
731 
735 
735 


747 
748 
754 
761 
770 
775 
777 
778 
787 
804 
808 
816 
822 


828 


833 


849 
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ТАР 7 


KHÁI LUẬN 


VĂN HỌC THÔI TÂY SON 
(Văn bản) 


TÍN HIỆU CỦA PHONG TRÀO 
- Chim trong lồng 


VINH QUANG CỦA MỘT TRIỀU ĐẠI 
- Tức vị chiếu 
Hịch Tây Sơn 


Hich truyền quan lại, quân dân các phủ Quảng 
Ngäi, Quy Nhơn 


Dụ cựu triều văn võ chiếu 
Cầu hiền chiếu 

Khuyến nông chiếu ` 

Cầu ngôn chiếu 


Suy ân chiếu 
Phối thuộc nội địa hàng binh chiếu 
- Dụ ô tào chiếu 
+ Một số thư của vua Quang Trung gửi cho Nguyễn 
Thiếp: 
- Đại nguyên soái tổng quốc chính bình vương 
kinh thư La Sơn phu tử văn kỷ thanh chiếu 
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- Chiếu truyền La Sơn phu tử Nguyến Thiếp 
khâm trị 

_ NGUYỄN THIẾP 

Sĩ các hữu chí 

- Đăng Nghĩa Liệt son 

Kinh Hắc Đế từ 

- Quản Ấu An sừ kim bất cố 

- Ký Bình Hồ chư hữu 

Du Hương Tích tự 


Canh Thìn phó tỉnh thí bất quả, đăng Đông 
Lũy thành 


- Phù Thạch phùng lão ngư 
- Thừa phục 
Nghĩ tặng Tiên Điền Nguyễn Tiến sĩ bất quả ký 
Chu hành hữu cảm (I, П, Ш) | 
- Sơn cư tác (Thị Đoàn Vân Hồ quân) 
Bính Tuất nhân tỉnh thí phó Kinh ngụ Hậu 
Tiệp gia hữu cảm 
+ Thơ Nôm của Nguyễn Thiếp 

- Bài một 

- Bài hai 

- Bài ba: Nhà cả Triêm day cả Trung 


+ Thư của Nguyễn Thiếp рїї vua Quang Trung (1, II, 
Ш, IV) 


NINH TỔN 
- Du học kinh sư (1, II, HI) 
- Kinh lũ bệnh trung thư hoài 
- Sách eu tu hữu 


- Huu trào qui 


88 
90 
91 
93 
95 
98 
100 
102 


104 
108 
116 
119 
121 
1% 


131 


133 
133 
134 


135 
145 
146 
192 
154 
155 


131 


L 


‡ 
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Đăng Thiết Giáp quan hải 

Trinh Sơn tự 

Nghĩ ca kỹ tặng Bình Vọng Hanh Hội thị 
Dinh hoàng son miếu 

Kinh trung ngẫu hứng 

Tặng Ngọc Động Đinh huynh tri huyện 
Mã thượng mỹ nhân . 

Vọng Tản Viên son 

Ký khú Sài Sơn đồ trung tác 

Du Tử Trầm son 

Tự thuật 

Thiết Giáp sơn 

Dục Thúy sơn 

Nhĩ Hà 


Quí Ty trọng xuân như kinh đồ gian ngẫu kiến 


cảm húng nhị thập ngũ vận 
Vọng Hùng Vương cố đô 


Họa Thiên Nhất thị tòng Nam Mẫu nhập sơn 


hữu sở tư tác 


Giáp Ngọ niên phụng hỗ vương giá Nam chỉnh, 


phụng nghĩ thuật dụng binh chỉ ý 


Đăng Dũng Quyết sơn khán Trần Công Bách 


chiến địa hữu cảm 
Ký Thắng Tả nů tăng 
Ly Nam niết thời khiển nhũng ngấu tác 


Dinh Dậu niên tiễn Hiếu Đức thị tham nhung 


Thuận Hóa đạo (kỳ nhất) 
Ký tài nữ 
Chương Dương mộ bạc 


157 
159 
161 
163 
164 
165 
167 
168 
170 
171 
172 
174 
176 
178 


181 
187 


188 


190 


192 
194 
195 


197 
199 
203 


- 


Ký tài nữ Thụy Liên 

Tặng nữ Hòa thượng 

Ngẫu húng 

Hy thục 

Tống Dần Phong Nguyễn công phó thu trường 
điển tuyển 

Tủ Trầm sơn hoài cổ 

Tụ thuật 

Họa Thanh Oai Ngô Đạt Hiên nguyên vận 
Cố viên hữu cảm 

Vọng kinh thành hữu cảm 

Tống Hy Tú thị phó kinh 

Tặng Tiên Điền Nghi Đình hầu tái sứ 
Đăng trình 

Thuận Hóa đạo trung 


ĐOÀN NGUYÊN TUẤN 


i 


Tặng lão hữu Cố Nhiên thị 

Quá Nhi Hà quan Bắc binh cố lũy 

Độ Nguyệt Đức giang hữu cảm 

Lạng Sơn ác hành 

Trọng đông nhị thập thất tảo thần khắc thành 
hỷ tác 

Giáp Dần mạnh thu phụng chỉ nhập Phú Xuân 
kinh, phát trình luu biệt Bắc thành chư hữu 
Quá Khoa Trường cung ký kiến 

Thanh Hóa đạo trung 

Đồ ngộ đảm nhi tầm phu giả 

Kinh quá Nghệ An 

Nghệ An đạo trung 


208 
210 
211 
213 


215 
217 
219 
220 
222 
224 
225 
227 
229 
231 
233 
234 
236 
238 
240 


244 


246 
248 
249 


` 251 


253 
255 
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Vọng Na Son са | 

Hồ phụ hành 

Vô đề 

Quá Hải Vân son 

Vọng đạ túc Hải Vân sơn đỉnh khách xá 
Tuế mạt đáo xuân kinh đài tác 

Thuận Hóa đạo trung 

Tây lâu đãi lậu 

Phong bất minh điều 

Giao đàn tòng hạnh tại Đồ Bàn thành ngoại 
Ngự giá thân hồi thang mộc ấp, phụng hố 
tòng ký 

Thu nguyệt chiếu hàn thủy 

Xuân tiết nhân nam phong ngấu tác 

Phú đắc xuân tình 


Du thu nhập cận Phú Xuân kinh, đông mat 
thủy qui, nhân йс Tố Như thị "Nhất quan bôn 
tẩu hồng trần mat" chi cú, tục thành tú vận 


Du Tam Nghĩa dao thác húng 
Dạ độ Nhi Hà 

Đăng Kháo sơn 

Quá quan 


Hồi đáo Hán cảnh, Hán quan nhân thư thỉnh 
vấn Ап Nam phong cảnh như hà dư độc di дар 


Son lộ trung thu 
Thu hà 

Thu mộng 

Thu sơn 

Thu điệp 


256 
259 
264 
265 
266 
268 
269 
271 
272 
274 


275 
277 
280 
281 


283 
284 
286 
287 
289 


290 


292 


293 
294 


297 


Yển Thành Nhạc Vương miếu 
Chiêu Quân mộ (Diệc vân thanh thảo mộ) 
Tiên khảo húy nhật cảm tác 
Độ Trăn Vi xa phúc mạn thành 
Văn độ Sa Hà 

Văn túc mạc phủ 

Quá Ân cố đô 

Quá Trường Thành 

Dục Thúy sơn hành 

Ngũ Hiểm than phú 

Nhạc Dương lâu phú 


NGÔ THÌ NHẬM 


Tống khế hữu Bắc sứ 


Tọa Dục Thúy sơn thiển thạch loan túc hứng 


Kim đài trú quân 
Thạch Long tuyền 


Hạ đồng chí Dương huynh văn mệnh sung Hải 


Đông hiến sứ 

Độ Nguyệt Đúc giang 
Khiển hoài 

Hoài nội 

Đại phong 

Nhuệ giang phiếm tịch 
Giang tự tình du 
Nghệ An đạo trung 
Thu tứ tứ tuyệt (I, II, II, IV) 
Ký kiến 

Giang lâu 

Giang thiên уап diểu 


298 
300 


` 303 


307 
310 
311 
313 
314 
316 
324 
329 
335 
337 
339 
340 
342 


343 
346 
347. 
349 
351 
352 
354 
356 
358 
361 
363 
364 
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186 


Ký hành, thư thị Vũ Hiẹu Trạch 

Ký sự 

Sơn hành 

Tống thu 

Đạo ý 

Khâm vån Đan Dương lãng 

Phụng chỉ trùng khai Thiên Uy cảng, cung ký 
Tòng giá bái tảo Đan Lăng, cung ký 
Đáp thị ngự Phan quyến đài (II) 
Đông mỗ tương thức 

Lạng Sơn đạo trung (Г) 

Hoàn nhi ngâm 

Côn Lôn đạo 

Тат Giang ký kiến (I, II) 

Lạc Dung đạo trung 

Ninh Minh giang ký kiến 

Vũ hành 

Hành Dương nhàn thuật 

Tương Âm da phát (Hồi trình tác) 
Quá Húa Đô 

Tái độ Hoàng Hà ca từ 

Khể Chương Đức 

Hàm Đan ký du 

Luc tật thu hoài 

Hồi trình hỉ phú 

Diệu Vũ đình phú - 
Mộng Thiên Thai phú 

Lâm trì phú 

Tuyết nguyệt nghi phú (Sứ trình tác) 


Đăng Hoàng Hạc lâu phú 


+ Kiến nghị về chính sự 


Bàn về Giáo dục 

Tò biểu của đình thần văn võ xin vua Quang 
Trung ngự giá ra Thăng Long 

Biểu mừng của các quan văn võ Bắc thành 
nhân tiết thiên thọ 

Biểu suy tôn 

Biểu dâng nhạc 

Biểu tạ оп được thăng chức Binh bộ thượrg thư 
Bài tựa tập Cần bộc chỉ ngôn 

Tựa sách Xuân thu quản kiến 

Bàn về văn, viết cho em là Học Tốn 

Bài tựa tập thơ của Hoàng công 

Bài thuyết Liên hạ thí minh 

Tựa tập thơ Tỉnh Sà kỷ hành của Phan Huy Ích 
Đáp lại Đoàn Nguyễn Tuấn 


NGÔ NGỌC DU 


Đàm ni thân thế khẩu thuật 
Long thành quang phục kỷ thực 


LẺ МООС НАМ 


Tế vua Quang Trung 


NGUYÊN HUY LƯỢỌNG 


Tụng Tây Hồ phú 


NGUYÊN HỮU CHÍNH 


Ngôn ẩn thi tập (trích) (I, H, II, IV, V, VI, 
УП, УШ) 

Trương Lưu Hầu phú 

Văn tế chị 


466 


473 


ТАР 8 


PHAN HUY ÍCH 


t 


138 


Tặng Hoạch Trạch Nhũ Tến Trai 

Độ đại Linh Giang 

Lạng Sơn đạo trung ký kiến 

Đoan dương nhật lữ trung hoài gia quyến 
Tuế văn đề thinh giải 

Hỷ vũ tác 

Tây trình lữ muộn 

Hiểu kinh Tiên Lũ tụ 

Văn khiển cảm tác 

So văn Tôn Tổng đốc thoái sư Xương Giang 
ngẫu phú 

Xuất quan 

Họa đáp Vũ Công bộ 

Độ Tầm Dương giang vọng Tỳ Bà đình 

Tạc lai Hoàng Hạc lâu hữu thi thiếp ký Ngô 
Binh bộ, kim hồi du tư lâu tái y tiền vận phi ký 


Lệ Giang đạo trung úc gia hương 
Hồi trình khải quan 

Tiến kinh triều yết ngật kỷ sự 

Hạ trung tiếp đáo khuê vi hung tấn, 
ai cảm kỷ thuc 

Thu phụng quốc tang, cảm thuật 


1. 


Đông quý phụng phó Bắc Thành công cán, 
thuật hoài 


Nam cận đăng trình ngẫu đắc 

Họa tiến Hình thị Thanh Phái Lê hầu phó Hòa 
Nghĩa nhậm 

Thu sơ thu hoài 

Trung thu vô nguyệt, túy trung ngẫu айс. 

tam tuyệt 

Kinh Sơn Nam Thượng lộ cụ thần thu sơ thủy 
tai ngẫu thành 

Đề Bảo Chân quán liên bích họa đồ bát tuyệt 
Đề Thiên Thai đồ 


II. Đề Phao Son đồ 


Cúc thu bách vịnh (I, H, HI, IV) 

Tương Mai tích biệt 

Hải Châu lữ túc, tức sự 

Dinh Ty nguyệt nhật thí bút vu xuân kinh để xá 
Xuân song ký kiến 

Đáp thị Hiệu Lý xá đệ 

Phụng đặc ủy Bắc hành ban bố chiếu lệnh đồ 
gian kỷ sự 

Đăng Hải Vân sơn ngẫu đắc 

Trà Khúc khải hoàn cảm tác 

Sơ đông ký đáp Học sĩ Hải Phái khế thai 
Thuật thần phận 

Trọng đông phụng hộ giá Nam chỉnh, Vĩnh 
Doanh quân thú, ngẫu thuật 

Thanh Hà quân thú tác 

Nhâm Tuất nguyên nhật, nhung trường da túc 
kỷ sự 


47 
49 


31 
52 


54 


58 
61 
61 
62 
64 
72 
74 
76 
78 
80 


82 
83 
85 
87 
89 


91 
93 


94 


139 


140 


Xuân quý hoàn sơn gia ngẫu đắc 

Thôn си mạn thuật 

Tân diễn Chỉnh phụ ngâm khúc thành ngẫu thuật 
Biểu đón xa giá nhà vua 

Văn tế điện làm vào tháng 11 năm Nhâm Tý 


(1792) để nhà vua cùng các vị hoàng đệ, các 
công chúa tế đức Hoàng khảo Vũ Hoàng đế 
Tua quyển Trúc lâm đại chân kinh viên giác 
Bài Ký quán Bảo Chân (làm mùa thu 

пат Bính Thìn) 

Bài ký về quả chuông chùa Sùng Phúc, núi Tây 
Phương, làm vào mùa hạ năm Mậu Ngọ 

Bài ký về quả chuông chùa Phúc Xuyên, làm 
vào mùa hạ năm Mậu Thân 

Tụa tập Ngô gia văn phái 

Tập thơ Nôm của Phan Huy Ích: (Tên các bài 
tho viết bằng chữ Hán) 

Đề cai án Dặng Tú tân trach 

Trọng đông thích học quán tại nhiếp dạng trấn 
quan lâm kiến khoản yết, thiết ca hành tửu, 
mãnh miễn bồi tịch, tạ thi у tiền vận 

Họa đáp trấn quan hồi triều lưu tặng 

quốc âm luật 

Vịnh trấn quan tân doanh 

Lạp trung hồi sơn họa trấn quan tiến vận 

Dụ nhị súy quốc âm chiếu văn 

Kỷ Mùi đông, nghĩ ngụ điện Vũ Hoàng hậu 
tang, quốc âm văn 

Công chúa chư nha điện vẫn 


96 
98 
99 
103 


108 
111 
115 
117 


120 
124 


127 
127 


127 


128 
128 
129 
130 


133 
136 


VŨ HUY ТАМ 


t 


Đăng trình tự thuật 

Tam du Tam Thanh tự túc sự hữu cảm 
Phụng họa gia tôn sủng tiến sứ thi vận 
Tự Mộ Trạch hương đăng trình tự thuật 
Nam Quan ngọ tiến 

Tự mạc phủ chí Ninh Minh châu thành đồ 
trung hứng thuật 

Vọng đồng trụ cảm hoài, cổ phong nhất thủ 
Hoa thiều thừa nguyệt 

Đề hạ phiến tặng cầu 

Hụu hiệu cổ thể (ngũ ngôn nhất luật) 
Đăng Huong Lâm tự lâu hữu cảm 

Ngô đình 

Vọng Động Đình ngẫu hứng 

Đề thu phiến tặng cầu 

Vũ Xương giang vån phiếm 

Độ Hoàng Hà | 

Nhiệt Hà công quán. Trung thu mạn hứng 


Trùng quá Hưng Long tụ lưu biệt Liên Thành 


thiền sư 

Trùng quá Vạn Niêr tức sự 

Chu hành tức sự 

Thái Bình công quán tuyết dạ ngẫu hứng 
Ngọ tình hồi đáo Nam Quan hứng thuật 
Phụng họa Tư mã, Thiếu bảo, Binh bộ chư 
công sủng tặng thi vận 

Lạp nguyệt thập thất nhật hồi đáo Phượng 


Thành. Nhị thập nhật huu Nam vãng Phú Xuân 


đăng trình cảm hứng 


139 
140 


142 
144 
146 
148 


149 
151 
154 
155 
157 
158 
160 
161 
163 
165 
166 
168 


170 
171 
171 
173 
174 


176 


178 


141 


Biện "Di" 
Phụng soạn tôn tế Bắc lai trận vong chư 
tướng văn 


NGUYÊN ĐỀ 


1 


142 


Thứ Đông Sơn ngẫu ức Lan Trì ngư giả 
Hoài Tố Như đệ 

Xuân kinh dạ phát 

Tống Tố Như đệ tự Phú Xuân kinh Bắc hoàn 
(1, 1, HI, IV, V) 

Xuân thiên уап diéu 

Tịch duong sơn hành túc cành 

Ninh thành dàng chu 

Hoành Son 

Lam hà thu dó 

Thanh Quyét giang 

Nguyët Dúc giang hüu сат 

Đề Quỷ Môn quan 

Ký đồng hoài đệ Thanh Hiên, Tế Nhu tự 
Tuyết trụng hành 

Hoàng Hạc lâu 

Hải Thượng tịch hành 

Lạo 

Nguyệt dạ thú Than Giang 

Tái bạc Chiêu Bình nguyệt dą tảo hứng 
Định lục thu phiếm 

Quế Thanh tố lưu 

Tam Giang khẩu chu trung túc cảnh 
Quá quan ngộ thuật 

Đông Tân thu phiếm túc cảnh 


181 


183 
187 
188 
190 
191 


193 
201 
203 
204 
206 
208 
219 
212 
214 
216 
218 
220 
221 
223 
224 
226 
227 
229 
231 
232 
234 


Tầm giang dạ phiếm 


BÙI DƯÓNG LỊCH 


Tư gia 

Cảm ngâm 

Cảm ngâm (1, II) 

Nam phong 

Liệt Sơn thành thứ vận 
Nhập Thạch Hà chu bạc Minh Lương giang 
đãi trào 

Đan Hải quy phàm 

Tảo khỏi 

Tái dữ Ngô Thì Nhậm 
Vịnh Đại Hàm son 

Đại Linh giang 

Thôn nhân thực giang cán 
Liệt Son thành cảm сиз 
Kỳ Giang kiều phú 

Nghệ An ký (trích) 


CAO HUY DIỆU 


Tiền đăng Tiên Sơn tự 

Đề Cổ Pháp Phúc Hung tụ thứ Mai Trai Tắc 
Thiện huynh tiền vận 

Thán hạ 

А: Châu hiểu phát. 

Cung tán cổ tích Thiên Quang điện 

Bát Tràng ngọ bạc 

Hà châu xuân vọng 

Đồ gian xuân vũ (Т, II) 

Nguyệt Đường tụ hoài cổ 


236 
237 
238 
240 
241 
245 
247 


248 
250 
252 
253 
254 
256 
257 
259 
264 
271 


281 
282 


283 
285 
286 
288 
290 
291 
293 
297 


143 


Thị Trần hữu nhân thuật ý 

Vọng Tức Mặc thành hữu cảm 
Đề Vô Vi tự 

Yết Phù Đổng tối linh từ cung ký 
Xuân Sơn minh my 

Mộ mục độ kiều 

Thu lạo bình thanh 

Trung thu vũ đạ 


Đông да hàn, khỏi mãnh tưởng cổ thi "An đắc 
nhất đại bị, phú tận thiên hạ dân" thủ di hứng 


HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ 
NGÔ THÌ TRÍ 


Họa Đồng Giang hầu nguyên vận 

Họa Minh Lĩnh hầu nguyên vận 

Ký thị đệ điệt 

Hạ biểu sanh Khuê Nhạc hầu phụng sứ 
Nam hành cảm hứng 

Đăng Ái Vân sơn phú 

Sơn Hải kính phú 

Thuyết chữ "Уд" 

Bài ký: Người nói chuyện vỏi bóng 


NGÔ THÌ CHÍ 


- 
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Đề Thiên Thai son 
Dã ngoại hoang từ 
Đề Vu Ngạn cố viên 
Ký đề Bàn А sơn. 
Lũ triền tự cựu 

Du Phúc Lộc tu 


298 
300 
302 
303 
305 
306 
308 
313 


323 


325 
625 
626 


628 
629 
630 
632 
635 
641 
647 
650 
653 
654 
655 
657 
658 
660 
661 


- Mộng du Văn Than, thứ Tư Đường 663 


.- Thú Tư Đường, tặng Thai Đình chỉ tác 665 
- Tục Thiên Thai phú 668 
HOÀNG NGUYÊN THỰ 675 
- Cảm thời 676 
- Công đường muộn tọa 678 
- Thán loạn tác 679 
- Xuân thâm đối hữu 681 
- Nhàn trung tự thuật 682 
- Phát trình ngâm 684 
- Quá Thọ Xương triền kiều ngâm 686 
- Đồ trung túc sự 688 
- Cổ Yêu sơn x¿ SỂ 689 
- Đáo Hoành Sơn tác | 691 
- Thướng Hoành Sơn tác 693 
- Ky Hoa huyện quan hải 694 
NGÔ THÌ HOÀNG 697 
- Văn nhân khốc 699 
- Văn độ Nhị Hà 702 
- Tân thu nguyệt dạ 703 
- Đạo trung ngộ vũ 704 
- Vịnh sử 706 
- Họa Kính Phủ thu hoài bát thủ 708 
- Ký gia điệt Tĩnh trai 710 
- Lü quán mộng tiên thất 712 
- Nông thoại phú 718 
- Khê kiều thu vịnh phú 730 
- Tam Kiều nguyệt đạ du ký 740 


145 


NGÔ THÌ ĐIỂN 


Họa cố nhân Trần Đăng Doanh nguyên vận 
Túc cựu trú 

Lü đình dạ phú 

Trung thu dạ про vũ 
Phật Tích tự 

Văn điểu thanh tức húng 
Tây Phương son tu 

Sàu vũ 

Phản thuyết 

Nhuệ Kiều dạ phú (П) 
Tuý ngâm (Г) 

Thụ dạ bất my 

Khốc tiên muội Kim Đài 
Hoài cựu (I, П) 

Liễu bất liễu 

Tuy ngâm (I, ID 


TRẦN DANH АМ 


146 


Dë Dược Son, Hung Đạo Vương từ 
Bệnh hậu khiến ưu 

Nguyên .đán 

Bắc quy quá Cổ Phao tụ thành 
Kiều cư thuật hoài 

Cảm thỏi 


Giam trung, kiến cố lão cung nhân khấp tự 
loạn ly, nhân hữu cố cung chỉ cảm 


Phú nguyệt quý hồng hoa ngụ trào 
Bắc quy, quá Nhi Hà (I, П) 
Đông dạ thuật hoài 


- Lâm kính hữu cảm 
- Hữu hoài 
- Thu đạ hàn 
- Họa Nạp Ngôn Nhữ Nghĩa Trạch kiến tặng 
- Đề Sùng Quang tự 
- Lậu thất ngâm 
HOÀNG QUANG 
- Hoài Nam ca khúc (trích) 
PHỤ LỤC 
- Bài só của nông dân Trại Văn Chương xin vua 
Quang Trung dung lại bia tiến sĩ đề danh trong 
Văn Miếu 
- Thiên triều văn 
- Tây Sơn tiềm long lục 


798 
801 
802 
804 
805 
807 
811 
812 


818 
818 
822 
825 
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KHAI LUẬN 7 

HOAN CHÂU KỶ 17 
Lồi giới thiệu 19 

: Lời bạt 21 
Hồi một: | 
- Tiết thứ nhất | 24 
- Tiết thứ hai 32 
- Tiết thú ba 38 
- Tiết thứ tư 45 
Hồi hai: 54 
- Tiết thứ nhất 54 
- Tiết thú hai 62 
- Tiết thứ ba 71 
- Tiét thú tu 79 
Hüi ba: 87 
- Tiết thú nhất x 87 
- Tiét thú hai | 94 
- Tiết thú ba 102 
- Tiết thú tư 111 
Hồi bốn: 121 
- Tiết thú nhất 121 


148 


- Tiết thú hai 126 


- Tiết thứ ba 133 
- Tiết thứ tư 140 
NAM TRIỀU CÔNG NGHIỆP DIỄN CHÍ 147 
Lồi giới thiệu 149 
Hồi thứ nhất: 152 


Lánh Trịnh Kiểm, Đoan quốc công đem quân 
vào Thuận Hoá 


Nắm quyền binh, Trịnh đô tướng lập vua nhỏ 
Duy Đàm 
Hồi thứ hai: 167 
Diệt Hồng Ninh, Bình An Vương rước vua về 
đô cũ 
Ко Thuận Hoá, Nguyến Thái úy lại ra Вас 
chầu mừng 
Hồi thứ ba: 185 
Ngạn Khuê đốt thành, triều Lê Trịnh một phen 
rung chuyển 


Chúa tiên về trấn, đất Thuận Quảng, khắp 
chốn đều vui 


Hồi thứ tư 199 
Vang tiếng khóc, Doan quốc công {гд về cõi thọ 
Rắp mưu không kín, Lê Kính Tông phơi xác 
sân triều 
Hồi thứ năm: - 210 
Mưu phản loạn, Văn Nham gửi mật thư cho 
Trịnh Tráng 
Cưỡng xe loan, Phụng Quốc bỏ chúa ốm ó 
Cầu Бо 


149 


Hồi thú sáu: 
Sai vương đãi hiền, Đào Duy Tü tìm vào 
đất Quảng 


Thanh Đô kế vị, Phùng Khắc Khoan phục chúc 
Thượng thu 


Hồi thú bảy: 
Mắc mưu Chiêu Уй, Thanh Đô vương lui quân 
về Bắc 


Ba thăm Sãi vương, Cổng quận công tiến cử 
rể hiền 


Hồi thứ tám: 

Ra Quảng Bình, Lộc Khê đắp lũy Nhật Lệ 

Học Tôn Ngô, Thuận Nghĩa đêm trăng tập binh 
Hồi thứ chín: 

Nhật Lệ quân thua, Thanh Đô xa giá bon nhanh 


Quảng Nam dinh võ, Dương Nghĩa xuống suối. 
vàng ôm hận 

Hồi thú тиді: 
Dùng mưu phản gián, Chiêu Vũ làm rơi đầu 
Hiền Tuấn 


Say dám my nhân, Thượng vương phải then vói 
Vân Hiền 


Hồi thứ mười một: 
Hàn Tiến tung quân vài phen thắng nhỏ 
Chúa Hiền họp tướng bàn kế đánh to 

Hồi thứ mưởi hai: ç 
Chặn Hàn Tiến, Chiêu Vũ vào Lũng Hống 
Vượt Đèo Ngang, Thuận Nghĩa chiếm Dinh Cầu 


150 


222 


236 


249 


261 


274 


286 


296 


Hồi thứ mười ba: 
Hàn Tiến trúng kế nâng ly chịu chết 
Văn Phương xong việc về báo tin mừng 
Hồi thứ mười bốn: 
Mất Lạc Xuyên, Trịnh Trượng tháo chạy về Vinh 
Tù Dinh Cầu, Chiêu Vũ tung người ra Bắc 
Hồi thứ mười lăm: 
Đến thành Vinh, Trịnh Tuyền thay chức 
Nguyên súy 
Vào cửa Sót, Chiêu Vũ đại chiến thủy quân 
Hồi thứ mười sáu: 
Đại Nài thất lợi Thuận Nghĩa dùng chân cố thủ 
Bình Hồ thắng lón, Chiêu Vũ muốn tiến ra Vinh 
Hồi thứ mười bảy: 
Dinh Anh Trạch, Chiêu Vũ trình chiến sách 
Xú Hải Dương, quận Phấn mắc mưu gian 
Hồi thứ mười tâm: 
Trịnh Tuyền về Đông Kinh liền vào ngục 
Chúa Hiền ra Vân Cát lệnh dùng binh 
Hồi thứ mười chín: 
Trận Nam Hoa, Hiến - Giao không mảnh giáp 
Lũy Đồng Hôn, Nham - Khả bại theo nhau 
Hồi thứ hai mươi: 
Tây Định vương dụ hàng Chiêu Vũ 
Ký lục Hồ sa lưới Hào Man 
Hồi thứ hai mươi mốt: 
"Chiêu Vũ định đánh lấy Trung Đô 
Mậu Long rơi đầu chợ Vân Cát 
Hồi thứ hai mươi hai: 
Thuận Nghĩa với Chiêu Уй bất hoà 
Quận Lan trấn Đồng Hôn đại bại 


309 


322 


334 


348 


360 


372 


384 


408 


420 


432 
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Hồi thứ hai mươi ba: 
Thuận Nghĩa lui về рій Hoành Sơn 
Chiêu Vũ bị bó rơi đồn Khu Độc 
Hồi thứ hai mươi bốn: 
Đánh Quảng Bình, Hào Man bại trận 
Về kinh sư, Hiệp Đúc khải hoàn 
Hồi thứ hai mươi lăm: 
Đông Triều tü dụng chùa Vinh Hòa 
Đương quận công xin đánh Nam trấn 
Hồi thứ hai mươi sáu: 
Quân Tây Định áp sát Trấn Ninh 
Tướng Hoằng Phương giải vây núi Mật Cật 
Hồi thứ hai mươi bảy: 
Quận Lan thả điều lửa đốt thành 
Chiêu Vũ quãng bàn chóng phá trận 
Hồi thứ hai mươi tám:: 
Hào Man theo Tây Định trốn về Bắc 
Hiệp Dúc cùng tướng sĩ mừng chiến công 
Hồi thứ hai mươi chín: 
Quận Tiến chẹn đường về Tây Định 
Hiệp Đúc mộng du núi Bồ Đà 
Hồi thứ ba mươi: 
Chiêu Vũ qua đồi, Hiền vương tạ thế 
Ngãi vương nối trị, đại xá ban ơn 
` VIỆT LAM XUAN THU 
- Giói thiệu văn bản 
- Lði tựa phần truyện Việt Lam Xuân Thu 
- Tác phẩm 


152 


442 


455 


470 


479 


494 


533 


555 
557 


559 


HOÀNG VIỆT LONG HƯNG CHÍ 
- Lời giói thiệu 
ч а. Tác phẩm 
TRÙNG QUANG TẢM SỬ 
- Về văn bản tác phẩm "Trùng quang Tâm Sử" 
- Tác phẩm 


823 
825 
830 
1115 
1117 
1118 
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ТАР 10 


KHAI LUẬN 


L. 


о боб — с ta > ш t 
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Lâm Tuyền kỳ ngộ 


. Hoàng Trùu 
. Phạm Tải - Ngọc Hoa 


Tống Trân - Cúc Hoa 


. Phạm Công - Cúc Hoa 

. Phù dung tân truyện 

. Phương Hoa 

. Ма tú tài 

. Quan Âm Thị Kính 

. Phật Bà Quan Âm 

. Trê cóc 

. Lưu nữ tướng 

. Lý Công 

. Chàng Chuối tân truyện 

. Hoàng Tú tân truyện 

. Lục súc tranh công 

. Phan Trần 

. Lưu Nguyễn nhập Thiên Thai 
. Trinh thử 

. Tuyển phu ngộ phối tân truyện 
. Tù Thúc 


22. Nhị Độ Mai 765 
23. Thạch Sanh 881 
24. Hồng Hoan lương sử 943 
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ТАР 11 


KHAI LUẬN 
Son Hậu 
Tam nữ đồ vương 
Đào Phi Phụng 
Triệu Đình Long 
Lý Phụng Đình 
Lý Thiên Long 
Trảm Trịnh Ân 
Nữ tuóng Đào Tam Xuân 
Phụng Nghi Dinh 
Triệu Tử Long - Triệt Giang đoạt A Đầu 
Ngũ Vân Thiệu 
Mộc Quế Anh dâng cây 
Bá Ấp Khảo 
Ngũ Hó 
Hoa Trì Mộng 
Hải Duong - Thạch Trúc 
Phong Ba Đình 
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ТАР 12 


. Bài giói thiệu Tuồng Đào Tấn 

. Tân Dã đồn (Đào Tấn) 

. Trầm Hương các (Đào Tấn) 

. Hộ Sanh đàn (Đào Tấn) 

. Quan Công hồi Cổ Thành (Đào Tấn) 

. Hoàng Phi Hổ quá Giới Bài quan (Đào Tấn) 

. Diễn võ đình (Đào Tấn) 

. Bài giỏi thiệu nhà soạn tuồng Nguyễn Hiển Dinh 
. Võ Hùng Vương (Nguyễn Hiển Dĩnh) 

10. 
. Trương Đỗ Nhục (Nguyễn Hiển Dinh) 

. Lý Ап - Lang Châu (Nguyễn Hiển Dinh) 

. Giáp Kén - Xã Nhộng (Nguyến Hiển Dĩnh) 


Lý Ма Hiền (Nguyến Hiển Dĩnh) 


. Nghêu, So, Ốc, Hến (Khuyết danh) 

. Trương Ngáo (Khuyết danh) 

. Trần Bồ (Khuyết danh) 

. Tiêu Bủu (Khuyết danh) 

. Kim Thạch kỳ duyên (Bùi Hữu Nghĩa) 
. Trưng Nữ Vương (Phan Bội Châu) 
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189 
247 
295 
301 
365 
401 
437 
492 
515 
557 
594 
627 
659 
897 
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ТАР 13 


KHAI LUẬN 
CHINH PHỤ NGÂM KHÚC 
- Đặng Trần Côn 
Chinh phụ ngâm: 
- Bối cảnh lịch sử và niên đại tác phẩm 
- Nguồn văn liệu 
- Nội dung 
Nguyên tác chú Hán 
- Phiên âm 
- Khảo đị 
- Dịch nghĩa 
- Chinh phụ ngâm diễn âm: Ai là dịch giả? 
- Phan Huy Ích 
- Vấn đề khảo đính và chú giải Chinh phụ 
ngâm khúc 
Các bản Chỉnh phụ ngâm khúc 
Chỉnh phụ ngâm khúc: 
- Chỉnh phụ ngâm khúc (Bản A) 
- Tường chú 
Bản Мот Chinh phụ ngâm diễn âm tân khúc: 
- Đoàn Thị Điểm 
- Chinh phụ ngâm dién âm (Bản B) 
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122 
129 


- Chỉnh phụ ngâm diễn âm (Bản С) 
CUNG OAN NGÂM KHÚC 
- Nguyễn Gia Thiều 
+ Đại ý khúc ngâm 
- Vấn đề khảo đính và chú giải Cung oán ngâm 
khúc 
- Cung oán ngâm khúc - Phiên âm và chú thích 
- Cung oán ngâm khúc (bản chữ Nôm) 
AI TƯ VĂN 
- Lê Ngọc Hân 
- Nội dung bài уап 
- Ai tu уап (Văn bản và chú thích) 
THU DA LÚ HOÀI NGÀM 
Định Nhật Thận 
- Đại ý bài ngâm 


Nguyên tác chũ Нап 
- Phiêm âm 
- Dịch nghĩa 
- Các bản dịch (Tv -295) 
- Các bản dịch cũ: Khuyết danh 
- Bài dịch mới: Đầu tiếp Nguyễn Văn Đề 
TỰ TÌNH KHÚC 
- Cao Bá Nhạ 
- Tự tình khúc (Văn bản và chú thích) 
ТҮ BÀ HÀNH 
Lược dẫn 
- Phan Huy Thực 
Tỳ bà hành (Bản dịch Г) 
Văn bản chữ Hán 


Phiên âm 
Dịch nghĩa 
Tỳ bà hành (Bản dịch 2) 
Tỳ bà hành (Bản dịch 3) 


TRƯÒNG HẬN CA 


Lược dẫn 

Tản Đà Nguyễn Khác Hiếu 
Bản dịch 1 

Văn bản chữ Hán 

Phiên âm và chú thích 
Dịch nghĩa 

Bản dịch 2 

Bản dịch 3 

Bản dịch 4 


CHỨC САМ HỒI VĂN 


Lược dẫn 

Bài thơ thêu trên gấm 
Ngô Thế Vinh 

Bản dịch 1 

Nguyên tác của Tô Huệ 
Văn bản chữ Hán 

Phiên âm 

Dịch nghĩa 

Bản dịch 2: Hoàng Quang 


Bản dịch 3: Trương Minh Ký 


TRUYỆN HOA TIÊN 


- Nguồn gốc truyện Hoa tiên 
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Nguyễn Huy Tu 


Lược truyện Hoa tiên | 

Nguyễn Thiện đã nhuận sắc Hoa tiên của 
Nguyễn Huy Tu như thế nào? 

Các bản Hoa tiên 

Truyện Hoa tiên (Nguyên tác của Nguyễn 
Huy Tụ) 

Truyện Hoa tiên (Bản do Nguyễn Thiện 
nhuận sắc) 

Nguyễn Thiện (1763 - 1818) 

Hoa tiên - nhuận sắc 

Khảo dị 

Văn bản chữ Hán 


SÓ KÍNH ТАМ TRANG 


- 


Phạm Thái 
Lược truyện Sơ Kính Tân Trang 


Vấn đề khảo đính và chú giải truyện Sơ Kính 
Tân Trang 


So Kính Tân Trang (Văn bản và chú giải) 


NGUYỄN DU (1766 - 1820) 
TRUYỆN KIỀU (Đoạn trường tân thanh) 


Nguồn gốc Truyện Kiều 

Nguyễn Du đã viết Truyện Kiều vào thời kỳ nào? 
Vấn đề khảo đính và chú giải Truyện Kiều 
Truyện Kiều do Đào Duy Anh khảo đính 
Truyện Kiều do Nguyến Quảng Tuân khảo đính 
và chú giải . 

Các bản truyện Kiều 

Khảo dị ° 


7 Văn bản Truyện Kiều (chữ Nôm) 


448 


453 
471 


480 


371 
573 
574 
647 
663 
739 
741 
743 


745 
747 
817 
819 
821 
823 
829 
835 


925 
1110 
1115 
1175 
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MAI DÍNH MỘNG КҮ 
- Nguyễn Huy Hó 
= Mai đình mộng ký 
- Bản chữ Nôm 
VĂN TẾ THẬP LOẠI CHÚNG SINH 
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1341 
1343 


1345 
1375 


1399 


ТАР 14 


KHÁI LUẬN 
LẺ QUÍ РӦМ (1726 - 1784) 


t 


Quế đường thi tập 

Cổ lộng thành 

Đông Cứu sơn 

Đại đăng xuyên 

Độ Thiên Đức giang xuân canh hữu cảm 
Hương Hải tự 

Độ Xương Giang 

Kinh quán Nắm thiệp thủy giản thủy đăng son lộ 
Yết Lê thiếu phó công їй đường 

Liên nhật âm vũ ngẫu thư 

Quan thôn đân thừa lương 

Thôn xá dạ tọa 

Đắc trấn hị vũ 

Du bích đào động 

Dục Thúy sơn 

Trần doanh kỳ vũ 

Thị hạ đã ngân khoáng hữu cảm 

Khách trung nguyên đán (Tân Ty minh niên) 


Trú vũ xương thành giản khâm sai quan kiêm 
trình bản bộ thái sú công 


* 


Giang hành ngẫu trình hỗ trai 71 


* 


1 


164 


Trú Hoài An phỏng Hoài âm hầu điếu đài 73 
Đổ bản quốc phụ nữ phiêu bạc nội địa hữu 

cảm thứ huệ hiên vận 75 
Thơ văn nôm 71 
Rán dàu biéng hoc 17 
Mẹ khuyên con lúc về nhà chồng 71 
Láy chóng cho dáng tám chồng 79 
Mẹ ơi con muốn lấy chồng 82 
Bài khải tường trình công việc của sú bộ (trong 

Bắc sứ thông lục) 85 
Phủ biên tạp lục (trích) 90 
Lài tựa 90 
Phú xuân 92 
Đội Hoàng Sa 94 
Buôn bán à Hội An 95 
Đồng hồ Tây phương 96 
Chúa tôi nhà Nguyễn 98 
Kiến văn tiểu lục 101 
-Lồi tựa 101 
Châm cảnh 103 
Thể lệ - thượng. 104 
Lễ nghỉ 106 
Phong tục 107 
Âm nhạc ‚109 
Khoa cử 110 
Thi võ 111 
Thiên chương 114 
Tài phẩm 116 


- Phong vực 
Thiền бдг 
Linh tích 
Tùng đàm 
* Đại Việt thông sů 
- Nghệ văn chí - lời tựa 
* Vân Đài loạt ngữ 
* Toàn Việt thi lục 
- Mấy lòi về thể lệ sách Toàn Việt thi lục 
- Dịch kinh phu thuyết 
Thư kinh diễn nghĩa 
* Quần thu khảo biện ` 
- Bài tựa Nghệ An thi tập 
NGÔ THÌ SĨ (1752 - 1780) 
Anh ngôn thi tập 
- Ngáu ngâm 
- Viên cu 
~ Trù tịch tức sự 
- Thu nhật thôn cư tức sự 
Bất đắc nhập khảo 
- Tảo khỏi khảo trường 
- Ngẫu thành thất ngôn cổ phong trường Thiên 
thị lưỡng Viện 
Trấn Quốc lâu vọng Tây Hồ 
Ký hữu 
- Phỏng tú lang mộ 
- Thư xuân 
Du thiền long tự 
Khuê bị 


† 


* 


119 
123 
130 
132 
135 
140 
143 
149 
149 
153 
155 
157 
159 
161 
162 
164 
167 
171 
173 
174 
175 


180 
184 
186 
188 
189 
190 
192 


165 


166 


Sài Sơn ức du ca 

Đề Tu Thúc son 

Hồ thành điếu cổ ca 
Tam Điệp són 

Tụ cảnh 

Hoạn hải 

Khốc thị nữ Lý Hà 

Bồ Đề hoài cổ 

Diễn trận sơn 

Nhị Thanh động ca khúc 
Trấn doạnh bát cảnh 
Độc bạch tập ngũ thập tứ vận 
Khuê ai lục 

Khuê ai tiểu truyện 

Chu thứ khuê thuật 


Quan để văn thú thất bệnh kịch túc nhật tiến 
kinh, đồ trung thư hoài 


Thứ thất chỉ tang, Phạm Huy Khiêm di thị 
khoan úy, y vận đáp chỉ 


Thập tu 

Thập bất tất tư 

Chu trung độc tọa hữu hoài (nhị thủ) 

Kinh ngụ cảm hoài 

Anh ngôn phú tập 

Tây hồ phong cảnh phú 

Bài ký Quỳnh Lâm động chủ 

Bài ký công đường dinh Hiến sát Thanh Hoa 
Bài ký sự động Nhị Thanh 

Truyền thần tương tự tán 


+ 


Bài văn trách ma nghèo 


Bài tụ trưóng mùng ông họ Lê ó Diên Hà аб 
Bảng nhãn 


Bàn về văn thể 

Bài bạt sách "Phủ biên tạp lục" 

Bài tựa Nam trình liên vịnh tập 

Bài tựa "Mỹ Đình thi tập" 

Đại Việt sử ký tiền biên 

Việt sử tiêu án 

Điều trần về việc chiêu dụ lưu dàn khẩn hoang 


PHẠM NGUYÊN DU (1739 - 1786) 


+ 


Đoạn trường lạc (trích) 

Vọng chúc văn 

Đề minh tỉnh hậu diện 

Đối liên 

Chu thích Dục Thúy sơn 

Văn thi 

Chu bạc Kính Vi trung lưu ngộ đại phong vũ 
Văn thi tam tuyệt 


Sơ ngũ nhật, trực đoan про tiết, té sinh vi 1ё 
nhân thành tam luật 


Chúc văn 

Đối liên 

Nam Hành ký đắc tập 
Bài tựa của tác giả 
Bàn về việc dùng приді 
Bàn về tình приді 

Độ giang mạn ký 

Đồ gian ngẫu ký 


297 


300 
306 
308 
309 
311 
312 
313 
314 
317 
318 
320 
321 
322 
323 
325 
326 
328 


331 
334 
335 
336 
337 
337 
338 
339 
341 
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Nhập Phú Xuân 

Đa vũ cảm tác 

Đương thực 

Kiến Nguyễn thị di cung 
Điếu ngã tử 

Điệu hành khất 

Cảm cu dân tán lạc (nhất) 
Cảm си dàn tán lạc (nhị) 


Văn cùng dân mẫu tử tương thực hữu cảm 
Đề tập thơ "Đánh lại người xưa của Hoàng Phác” 
Bài tựa tập thơ "Nói nhó thương đằng đẳng" 


của Nguyễn Kỳ Trai 


NGÔ THẾ ТАМ (? - ?) 


188 


Tự vịnh 
Thư hoài 


Tự thuật 


Xuân nhật ngẫu thành 
Ngã khán Vu Lai 

Vu Lai ổ 

Dược phố triêu canh 
Thư hoài 

Tạ Trần công tả tiểu ảnh 
Thừa Trưởng quy sơn 
Vũ hậu văn bó 

Tà dương đáo Bích Кё 
Son cư túc sự 

Trư điểu đề 

Hữu cảm 

Thiệp thế ngâm 


346 


Dạ tọa 

Quá Tây thiền tụ hữu cảm 
Đề tù "phong trúc tập" 

Thư đáp Nguyễn Dưỡng Hạo 
Thư gửi bạn 


BÙI HUY BÍCH (1744 - 1818) 


1 


Yên Trường xuân đán 

Bạng cáp sa 

Bãi bạng cáp 

Mộ xuân thôn xá đối hoa úc kinh trung 
huynh đệ 

Nhâm dần tuế đán 

Bính Ngọ Tuế Xuân chính nguyệt sơ nhất nhật 
hậu tự kinh để gia hương tác 

Định Mùi xuân nhật thư 

Dạ tọa thính đỗ quyên 

Bạch liên trì thượng tiểu trai ngọa bệnh да 
khỏi đối hoa tác 


Tảo xuân ngụ trai đối vũ Tú Uyên hồ trung só 
chủng mạch thanh thanh sắc khả ngoạn nhân tác 


Quang Liệt xã giang thượng ngâm 

Quá thân công nhân trung cố lý 

Vô đề (nhất) 

Уб đề (nhị) 

Trung thu đối nguyệt hữu cảm 

Thu hiểu đăng phổ linh tự chung lâu 

Bài ký trên bia ghi việc các cụ phụ lão thôn 
Bùi Đông xã Thịnh Liệt huyện Thanh Trì đựng 
đền ông thọ 


390 
391 
392 
392 
394 
395 
396 
399 
400 


401 
402 


404 
406 
408 


410 


412 
414 
415 
417 
418 
420 
421. 


423 
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- Bài văn của học trò tế Lê Quế Đường tiên sinh 


(ngày lế thành phục) 425 
- Bài tiểu dẫn Lịch triều thi sao 427 
PHAM ĐÌNH HÓ (1768 - 1839) 429 
- Tặng lân y 431 
- Nghia Trụ kiều khẩu chiếm 432 
- Trùng đăng Ngu Long tự chung các 434 
- Đông ngạc lũ trung 435 
- Hạ nhật giao hành 437 
- Xã từ hữu hoài 438 
- Thu hoài tặng Kính phủ | 440 
- Đông quy luu Kính phủ 442 
- Hũu sở cảm 443 
- Hoài cổ 445 
- Tân Hợi xuân du 447 
- Сип ca cơ 448 
- Giao hành 450 
- Du Khánh Vân kiều nhận Giáp Dần đông cựu 
đề cảm tác 451 
- Hải Dương trấn thành ký 453 
* Vũ trung tuỳ bút 455 
- Tự thuật 455 
- Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh 457 
- Cách uống chè 458 
- Trộm cắp 460 
- Mẹo lùa 461 
- Thác oan 462 
- Cuộc bình văn trong nhà Giám 463 
- Nhà họ Nguyễn б Tiên Điền 465 
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Thần hồ Động Dinh 

Tang thương ngẫu lục 

Người nông phu д Nhu Kinh 
Người nông phu ó An Mô 
Ông Nguyễn Bá Dương 
Người làm mướn ở kinh thành 
Bài ký chơi núi Phật Tích 
Tướng quân Đoàn Thượng 
Sông Dùng 

Ông Phạm Ngũ Lão 

Thi hội 

Miếu cổ ó của Đông Hoa 
Tượng Già Lam ở chùa Đông 
Dật sü của ông tiên họ Phạm 
Ông Đặng Chất 

Ông Đặng Trần Côn 

Dën Trấn Võ 

Tháp Báo Thiên 

Đền Linh Lang 

Chùa Kim Liên 


NGUYỄN ÁN (1770 - 1815) 


~ 


t 


Thü Pham kiëu пїёп kién ky 


Dë Khánh Vân thôn Vân Thụy tu 


Quá Tế văn hầu biệt nghiệp 
Phỏng Tế văn hầu từ đường 


Mộ xuân thư hoài ký kiều niên - nhị thủ 


Cảm hoài - nhị thủ 


Hạ nhật thôn cư hi kinh trung chư hữu kiến: 


phỏng 


РНАМ QUÝ ТНЇСН (1760 - 1825) 
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Dạ tọa thư hoài thị nhất nhị tri kỷ 


Đề Mục Thận miếu 


Hồi kinh Thụy Chương tự ty vũ 


U trai đối vũ 

Thôn си xuân nhật tảo khỏi 
Thủy lạo 

Chuyện cũ trong phủ chúa 
Quận mã Đặng Lân 

Chùa Tiên Tích 

Liệt phụ Đoàn phu nhân 
Ông Chu Văn Trinh 

Sông Độc 

Chùa Thiên Mụ 

Hồ Hoàn Kiếm 

Của kinh thành 


Thảo đường thi nguyên tập 


Tống Đức Ninh phủ quy điền lý 
Họa Hiếu Đức phủ Hồng Quang tự quan tùng 


kiến ky 

Triều hồi 

Dạ vũ 

Mộ xuân hối да 

Đề sò cư 

Dạ khỏi 

Du Tây Hồ Trấn Quốc tự 
Chu trung độc tọa 
Chương Dương hoài cổ 
Tự Nhiên châu 


Xuân һап 

Ти сапһ 

Thụy khỏi ngẫu thành 
Nguyệt da văn cầm 
Hỉ vũ 

Thu vãn 

Công hồi ngẫu hứng 
Đông dạ 

Trừ tịch thủ tuế 
Vọng vũ 

Kiến nguyệt hữu cảm 


Tây hành đạo ngạnh hồi chuyển bác kinh 


tỉnh thân 

Lũ xá cảm hoài 

Thu dạ bộ nguyệt hữu hoài 
Đăng Câu Lậu sơn 

Giang thôn xuân húng 

Phó Kinh Bắc 

Hi vũ 

Dạ tọa thư hoài 

Bi thu 

Quá ông mặc tiết nghĩa từ 


Khai xuân 


Tiểu sinh cầu vi xuân thi thư thử đáp chỉ. 


Tự tứ nguyệt chí lục nguyệt sắc vũ túc sự 
Dạ lan thính vũ 

Đã húng 

Như kinh hoài cổ 

Thượng tướng từ 


550 
552 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
562 
563 


564 
566 
568 
569 
571 
574 
577 
579 
580 
582 
583 
585 
587 
589 
590 
592 
594 
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Kính đã tản bộ 
Đề dã tự 
Tọa nguyệt cảm hoài 
Hi vũ 
Quá Vũ Ninh sơn уап tiền son hữu ân Vương 
Thạch Mã 
Chu trung vọng Hưng Đạo Vương từ 
Doanh trung dạ nguyệt 
Đăng Tam Sơn kiến Tây Hồ cảm tác 
Vệ Linh son 
Dũ tiểu sinh du Phúc Khánh tự 
Cửu hạn | 
Vọng dạ tọa nguyệt kiến thôn nhân khái điền 
quy tác 
Thu giao tạp vịnh 
Quá Hoành son 
Đoạn trường tân thanh đề từ 
Ve sầu và nhặng xanh 


NGUYỄN DU (1766 - 1820) 


ж 
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Thanh hiên thi tập 
Quỳnh hải nguyên tiêu 
Xuân nhật ngẫu húng 
Tự thán (nhị thủ) 

Vị hoàng doanh 

Bất mị 

Sơn cư mạn húng 

U cư (nhị thủ) 

Thu chí 

Bát muộn 


595 
597 
598 
599 


601 
602 
603 
604 
605 
607 
608 


610 
611 
612 
614 
615 
619 
622 
622 
624 
627 
629 
631 
633 
635 
637 
639 


Trệ khách 


Hoàng mai kiều уап diểu 


Tái du Tam Điệp sơn 


Độ Phú Nông giang cảm tác 


Xuân đạ 

Giang đình hữu cảm 
Ký mộng 

My trung mạn hứng 
Thôn dạ 

Độ Long Vi giang 
Đạo ý 

Hành lạc từ (nhị thủ) 
Lam giang 

Ninh Công thành 
Khai song 

Đối tửu 

Sơn thôn 

Điếu La Thành ca giả 
Tạp thi (nhị :hủ) 
Liệp 

Mạn hứng 

Ngọa bệnh (nhị thủ) 
Ký hữu | 
Thanh minh ngáu húng 
Lang Son dao trung 
Vong Phu thach 

Dë Nhị Thanh động 
Quỷ môn đạo trung 


640 
642 
644 
646 
647 
649 
652 
654 
656 
658 
659 
664 
671 
673 
675 
677 
679 
681 
683 
686 
687 
691 
693 
695 
697 
699 
701 
703 
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176 


Khổng tuóc vũ 

Điệp tủ thư trung 

Độc Tiểu thanh ký 

Nam trung tạp ngâm (trích) 
Mộng đắc thái liên (ngũ thủ) 
Thu chỉ 

Điệu khuyển 

Ngẫu thư công quán bích 
Tống nhân 

Ngáu hứng 

Ngắấu đề 

Dạ tọa 

Ngấu đắc 

Pháo đài 

Thành hạ khí mã 

Vọng Thiên Thai tự 

Sơn trung túc su 

Độ Linh Giang 

Đại tác cửu thú tư quy (nhị thủ) 
Bắc hành tạp lục (trích) 
Long thành cầm giả ca 
Thăng Long (nhị thủ) 

Ngộ gia đệ cựu ca со 

Giáp thành Mã Phục ba miếu 
Ninh minh giang chu hành 
Thái Bình mại ca giả 

Thương Ngô túc su 

Ngũ nguyệt quan cạnh độ 


705 
707 


.709 


711 
712 
715 
716 
719 
722 
725 
728 
730 
732, 
134 
735 
737 
738 
740 


142 


143 
748 
755 
757 
758 
762 
766 
769 
711 


H 


Thương Ngô Trúc chi ca 

- Dương Phi cố lý 

- Tương đàm điếểu Tam Lu Đại phu (nhị thủ) 

- Phản chiêu hồn 

- Lỗi Dương Dó Thiếu Lăng mộ 

- Hoàng Hạc lâu 

- Hán Dương văn diểu 

- Trỏ bính hành 

- Tô Tần đình 

- Kỳ lân mộ 

- Quảng Tế ký thắng 

- Đào hoa đàm lý thanh liên cựu tích 

- Lương Chiêu Minh thái tử phân kinh thạch đài 
- Tây Hà dịch 

- Sở kiến hành 

- Hoàng Mai son thượng thôn 

О XUÂN HƯỚNG. 

1. Mỏi trầu 

2, Tự tình 

3. Lấy chồng chung 

4. Khóc ông phủ Vĩnh Tường 
5. Khóc Tổng Cóc 

6. Dỗ người đàn bà chồng chết 
7. Dỏ dang 

8. Thiếu nữ ngủ ngày 

9. Tranh thiếu nữ 

10. Hỏi trăng 

11. Đề đền Sầm Nghỉ Đống 


777 
783 
786 
790 
792 
794 
796 
801 
807 
811 
814 
816 
820 
824 
828 
832 
835 
836 
836 
838 
838 
839 
839 
840 
841 
841 
842 
843 
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12. 
13. 
14. 
15. 
1ó. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21, 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 


* 


Đá бпр chồng bà chồng 
Đèo Ba Dội 

Quán Khánh 

Kém Trống 

Hang Các Có 

Động Hương Tích 
Chơi đền Khán Xuân 
Đánh đu 

Tát nước 

Máng kẻ chơi trèo 
Máng học trò đốt 
Quan thị 

Vịnh cái quạt: 

Bánh trôi 

Quả mít 

Ốc nhồi 

Cái giếng 


Cảm cựu kiêm trình cần chánh học si 
Nguyễn hầu 


NGUYỄN HÀNH (1771 - 1824) 
Minh Quyên Phả (trích) 


- Dó quyên 
- Nam Sách ій hoài 
- MÉ tận 


- Vọng Phượng Hoàng sơn hoài Trần triều Văn 
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Trinh Công 


Hữu quỹ mé giả 
Tu hương tác 
Bắc thành trù tịch 


843 
844 
844 
845 
845 
846 
846 
847 
847 
847 


` 848 


848 
849 
849 
849 
849 
850 


850 


851 
852 


854 


. 855 


857 


858 
860 
862 
863 


Xuân nhật hí đề nam lân tường (nhị thủ) 
Tân niên hi đề 

Tình thị 

Du Trấn Quốc tụ 

Ngâm thí sự 

Xuất lộ ngâm 

Khú hoàn ngâm 

Kim ngũ 

Luu giản Đồng Xuân phường ông 


Dai dịch 


So dóng 

Vàn tai tu 

Phú đắc nhất thân vi hư chu 
Bần bệnh ngộ 

Kim tuế trung thu nguyệt 
Ký ngộ 

Bệnh tụng 


Đối nguyệt 


Tĩnh dạ môn tâm ngữ 

Tặng nội 

Điển 

Kỷ Мао tứ thập cửu tuế cố kinh xuân nhật 
Tân niên lũ huống 

Vạn hoa kính đồng 


Tiến Đồng Xuân phường тё nhân tòng vãng 


Bắc sứ 

Tá nhân nhãn kính 
Đăng trình tác 
Nam phong vịnh 


865 
866 
867 
869 
870 


872 ` 


873 
875 
877 
879 
881 
882 
884 
885 
886 
887 
889 
890 
891 
892 
894 
895 
896 
897 


899 
900 
901 
902 
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* 
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Minh nguyệt thiên 

Quốc học 

Túy thái bình 

Đông gia ngâm 

Văn thúc phụ Lễ Bộ hữu Tham tri phó âm 
cảm tác i 
Dịch tái tác 

Trung thu 

Duyệt chiêm thư tu thuật 

Phú đắc "hoa khai bất trạch bàn gia dia" 
An Dương Vuong miếu 

Nhị Hà 

Thành thị đan quyết 

Bắc thành tống xuân 

Cầm ca 

Mai Ніс Đế từ 

Đề tiền phả hậu 

Quan đông hải (trích) 

Nghĩ cổ 

Quán viên 

Lạc 

Lưỡng Trưng 

Đại chân viên giác thanh tổng tán nhất thủ, 
hiệu phạn thể tịnh dẫn 

Hồng sơn 

Quan thủy 

Đàm nguyệt 

Đàm son 

Đàm thu 


903 
905 
906 
908 


909 
911 
912 
913 
914 
916 
918 
919 
921 
923 
925 
926 
928 
929 
932 
934 
936 


938 
941 
944 
946 
947 
949 


Đàm cổ 

Mãnh hổ hành nhất thủ 

Trị nộ châm 

Тап Viên sơn 

Cúc tụng 

Tây Hồ 

Huyền Thiên quán thần chung 
Kính trung mỹ nhân 

Song ngư đồ (¿qi Hiệp trấn Uẩn Ngọc gia) 
Nghỉ xuân phong thổ 

Quan cạnh độ 


PHAM THÁI (1777 - 1813) 


a Œé G м Q bà = 


BÀ 


. Tự thuật 

. Đề chùa Tiên Sơn 

. Núi Con Voi 

- Đề tranh Tố Nü (thuận nghịch độc) 

- Thơ họa mùng sinh nhật Thanh Xuyên hầu 
. Đề nhà nghĩa lu 

- Văn tế Trương Quỳnh Như 


HUYỆN THANH QUAN 
Thăng Long hoài cổ 
Chùa Trấn Bắc 

Qua Đèo Ngang 

Chiều hôm nhó nhà 


TRINH HOÀI ĐỨC (1765 - 1825) 


Ngư tân sơn thị 
Long tịch thôn cư tạp vịnh 
Chu thổ sừ vân 


950 
952 
953 
956 
958 
960 
961 
963 
965 
966 
968 
969 
970 
970 
971 
971 
972 
973 
974 
977 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
984 
985 
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- Hoài nội 

LÊ QUANG ĐỊNH (1760 - 1813) 
- Tiêu Tương chu hành tạp hứng 
- Đề mỹ nhân dao 16 đồ 
- Ngô Nhân Tỉnh 
- Tiên thành lữ thứ 
- Thuyết tình ái 
- Nguyễn Văn Thành 
- Tế tướng sĩ trận vong 

PHAN HUY CHÚ (1782 - 1840) 
+ Hoa thiều ngâm lục 

Độ nhị hà 

Quá quan 


- Chu trung ngẫu vịnh 

- Tân Ninh dạ bạc 

- Tiên ti húy nhật cảm hoài 
Nhị Phi miếu 

Tam Lu đại phu miếu 

Hành Châu vũ đạ văn chưng 
- Để trường sa уап bạc 


- Túc Tương âm 
- Hiểu phát quá Động Đình hồ 
- Quá Lư Câu kiều | 
- Lý gia trai уйп chước 
- Nguyệt dạ ngẫu hoài 

HÀ TÔNG QUYỀN (1798 - 1839) 
* Tốn phủ thi tập 
- Quá Ninh Công cố lũy 
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987 

989 

992 

996 

997 

998 
1000 
1003 
1003 
1007 
1009 
1009 
1010 
1012 
1014 
1016 
1018 
1020 
1022 
1023 
1025 
1027 
1028 
1030 
1031 
1033 
1033 
1034 


NGUYÊN CÔNG TRÚ (1778 - 1859) 


t 


Xuân nhật bệnh khói 
Thu vũ 

Húũu cảm 

Phụng phái duong trình hiệu lực 
Lưu biệt nhất nhị tri kỷ 
Ngẫu ngâm 

Xuất môn 

Trừ tịch 

Ky du 

Ký cảnh nhị luật 

Phiên phụ 

Tạp hứng 

Bệnh trung ngẫu đắc 
Khốc Đặng Thuận Xuyên 
Hiểu khỏi 

Để kinh 

Vọng vũ 


Tự thuật 

Đi thi tự vịnh 

Muộn thành đạt 

Vịnh cảnh nghèo 

Than cảnh nghèo 

Tết nhà nghèo 

Vui cảnh nghèo 

Phận anh nghèo 

Hàn nho phong vị phú 

Thế tình đối với người nghèo 


1036 
1037 
1039 
1041 
1043 
1044 
1046 
1048 
1050 
1052 
1054 
1056 
1058 
1060 
1061 
1062 
1064 
1065 
1067 
1070 
1070 
1071 
1071 
1072 
1072 
1073 
1073 
1078 
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+ 


184 


Quân їй cố cùng 
Đường công danh 
Ng công danh 

Nọ tang bồng 

Chí nam nhi 

Đồi người thấm thoát 
Luận kẻ sĩ 

Chí khí anh dũng 
Gánh trung hiếu 

Nợ nam nhỉ 

Bốn bể là nhà 
Hành tàng 

Vô cầu 

Công khai thác 
Tình cảnh làm quan 
Tình cảnh làm quan 
Vịnh đồng tiền 
Vịnh nhục 

Danh lợi 

Thế tình bạc béo 
Cách ó đời 

Vịnh sự đời 

Trách đời 

Trách người đồi 
Cảnh б dài 

Thói đời 

Nhân tình thế thái 
Ngưỏi và tạo vật 


1078 
1079 
1080 
1081 
1081 
1082 
1082 
1084 
1085 
1085 
1056 
1087 
1088 
1088 
1089 
1089 
1090 
1091 
1092 
1092 
1093 


‚ 1093 


1093 
1094 
1094 
1095 
1095 
1096 


Con tạo ghét ghen 

Chữ nhà 

Vịnh nhàn 

Nhàn nhân với quí nhân 
Vịnh Hàn Tín 

Vịnh Khuất Nguyên 

Lúc về già 

Bảy mươi tuổi, tự mùng thọ 
Bài ca ngất ngưởng 
Thoát vòng danh lợi 
Uống rượu tu vịnh 
Tương tu 

Vịnh tỳ bà 

Vịnh Hồ Tây 

Vịnh cảnh Hà Nội 


1097 
1098 
1099 
1100 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1107 
1108 
1109 
1110 


NGÔ САТ - РНАМ ĐÌNH TOÁI và Đại Nam quốc sử 
diễn ca 


Đại Nam quốc sử dién ca (trích) 


NGUYÊN VĂN SIÊU ( 1799 - 1872) 


- 


1 


Du Tây Hồ 

Nhị hà đối nguyệt 

Gia viên tạp đắc 

An San Phật Tích sơn hoài cổ 
Xuân nhật hiểu khỏi 


Nhân tự Bắc Ninh lai, ngôn Bắc Ninh SỰ, 
cảm tác 


Diéu thành Tây Loa sơn cổ chiến trường xú 
Chương Dương độ 


DOÄN UẨN 


1111 
1112 


1125 
1126 
1128 
1129 
1131 
1132 


1135 
1138 
1140 
1143 
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Nông phu 
Giang du 


CAO ВА ОПАТ (1808 - 1855) 


Tho phú Nôm 

Câu đối 

Thanh Trì phiếm chu nam hạ 
Quá Dục Thúy son 

Hoành Sơn vọng hải ca 

Phạn xá cảm tác 

Đạo phùng ngã phu 

Túc sự 


Phái vãng dương trình chu hành phó Đà tàn 
140 bút luu biệt thân thức 


Hồng mao hỏa thuyền ca 
Dương phụ hành 

Độc dạ 

Phục giản phương đình 


NGUYÊN KHUYẾN (1835 - 1909) 


186 


Tu thuật 

Tự trào 

Về hay д 

Cáo quan về nhà 
Trỏ về vườn cũ 
Lê Lào 

Đại Lào 

Than già 

Ngắu húng 

Ngày xuân dặn các con 
Cảm húng 


1144 
1145 
1147 
1148 
1155 
1156 
1157 
1159 
1161 
1164 
1166 


1167 
1170 
1173 
1174 
1175 
1177 
1179 
1179 
1180 
1180 
1181 
1182 
1182 
1182 
1183 
1183 
1184 


1 


Xuân nhật ngẫu đề 
Dựng nhà tế đường 
Than nọ 

Cuốc kêu cảm hứng 
Hoài cổ 

Ông phống đá 


Ông phóng đá (hát nói) 


Anh giả điếc 

Bạn đến chơi nhà 
Gửi bác Châu Cầu 
Nước lụt thăm bạn 
Khóc Dương Khuê 


Tạ lại người cho hoa trà 
Hỏi thăm quan tuần mất сидр 
Tặng ông đốc học Hà Nam 


Bồ tiên thi 
Kiều bán mình 
Chùa rượu ‹ 
Thơ chủ Hán 
Cảm tác 

Độc thán 

Điệu quyên 
Xuân thu hữu cảm 
Hung niên 

Đấu xảo ký văn 
Hoàn Kiếm hồ 
Nhân tặng nhục 


1184 
1185 
1185 
1186 
1186 
1187 
1187 
1188 
1189 
1189 
1190 
1190 
1192 
1192 
1193 
1193 
1194 
1194 


1195 
1197 
1198 
1200 


‚ 1202 


1204 
1206 
1209 
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- 


TRẦN TẾ XƯỞNG (1870 - 1907) 


' 


` 188 


Câu đối 
Câu đối khóc con 
Câu đối dán nhà 


Câu đối дап ngày Tết 


Di chúc 


Than thân chưa đạt 
Đi thi nói ngóng 
Đi thi 


14 xưởng danh khoa Định Dậu 
Phú hỏng khoa thi năm Canh Tý 


Khoa Canh Tý 


Hỏng thi khoa Ош Мао 


Hễ mai tó hỏng 
Buồn thi hỏng 
Than đạo học 
Than sự đi thi 
Giếu người thi đỗ 
Ông cù Nhu 

Ông cù Nhu ba 
Ông tiến sĩ mới 
Thi phúc 

Ông củ thú năm 
Đổi thi 

Không học vần Tây 
Chữ nho 

Ту cười mình 
Hỏi ông trời 


1212 
1212 
1212 
1213 


1215 


1217 
1217 
1218 
1218 
1218 
1218 
1219 
1221 
1221 
1221 
1223 
1223 
1224 
1224 
1225 
1225 
1225 
1226 
1226 
1226 
1226 
1227 


t 


Quan tai gia 
Tự đắc 

Tự trào 

Ta chẳng ra chỉ 
Ngẫu hứng 
Nghèo 

Cảm tết 


Gần tết than việc nhà 


Than nghèo 

Bát được đồng tiền 
Ngón chầu 

Ba cái lãng nhàng 
Hỏi mình 

Thói đời 

Hỏi dùa mình 

Thái vô tích 

Than cùng 

Mùa nực mặc áo bông 
Thề với người ăn xin 
Sắm Tết 

Cảm hứng 

Phú thây đồ dạy học 
Đau mắt 

Hát tuồng 

Phường nhó 

Năm mói 

Xuân 

Ngày xuân của làng thơ 


1228 
1228 
1229 
1229 
1229 
1230 
1231 
1231 
1232 
1232 
1232 
1233 
1233 
1233 
1234 
1234 
1234 
1235 
1235 
1236 
1236 
1237 
1238 
1239 
1239 
1239 
1240 
1240 
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1 


180 


Năm mói chúc nhau 
Đất Vị Hoàng 

Phố Hàng Song. 

Chế ông đốc học 

Đùa ông phủ 

Phòng không 

Gái buôn 

Để vọ chơi nhàng 

Hội Tây 

Lấy Tây 

Văn tế Ri-vi-e 

Tiến sĩ giấy 

Lồi vợ anh phường chèo 
Mẹ mốc 

Nưóc lụt Hà Nam 

Lut 

Chón qué 

Thu ám 

Thu diéu 

Thu vinh 

Cành tét 

Chủi cậu ấm 

Gái đi 

Mẹ уо chàng rể 

Mồng hai Tết, viếng cô Ký 
Vịnh cô сау cho Rồng 
Đề ảnh 

Chú Mán 


1242 
1242 
1243 
1243 
1243 
1244 
1244 
1245 
1246 
1246 
1247 
1248 
1248 
1249 
1249 
1250 
1250 
1251 
1251 
1252 
1252 
1252 
1254 
1254 
1255 
1255 
1256 
1256 


Bần nhi lạc 

Đêm hè 

Chqt giấc 

Tết dán câu đối 
Hóa ra đưa 
Thương vợ 

Văn tế sống vợ 

Đi hát mất ó 

Ао bông che bạn 
Khóc anh rể và chị 
Gửi ông Thủ khoa Phan 
Vi Hoàng hoài cổ 
Sông Lấp 

Đại hạn 

Mưa tháng bảy 

Lụt năm Bính Ngọ 


DUONG KHUÊ (1839 - 1902) 


Hà Thành Trung thu tết 
Thừa giáo họa nhị giáp Nguyến Thượng Hiền thi 
Tụ vịnh 


CHU MẠNH TRINH (1862 - 1905) 


Cảnh Hương Sơn 


1256 
1257 
1258 
1258 
1259 
1259 
1259 
1260 
1260 
1262 
1262 
1263 
1263 
1263 
1264 
1264 
1265 
1265 
1266 
1268 


1269 
1269 
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ТАР 15 


KHAI LUẬN 


PHÂN THÚ NHẤT 


1. NGUYỄN ĐÌNH CHIËU 


* 


ы 


Tiểu sử 

Chạy giặc 

Văn tế nghĩa dân chết trận Cần Giuộc 

Tü biệt cố nhân | 

Ngựa Tiêu Sương | 

Diéu Trương tướng quân văn 

Điếu Trương tướng quân (12 bài thơ) 

Điếu Ba Tri Đốc binh Phan công trận vong (10. 
bài tho) 

Тё Lục tỉnh sĩ dân trận vong văn 


‚ ĐỒ QUANG 


* Tiểu sử 


CD 


Só không nhận chúc Tuần phủ Nam Định 


. BÙI HỮU NGHĨA 


х Tiểu sử 
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BỊ giam ó Vĩnh Long 

Vĩnh Thông đồn trấn (Đồn trấn Vĩnh Thông) 
Cảm tác khi qua Hà Âm 

Tự thuật (Thuật việc mình) 


- Ai xui Тау đến? 
Họa bài Т. thuật của Tôn Thọ Tường 

- бш Đố Hữu Phương 

- Quan Công thất thủ Hạ Bì 
- Ngũ Tử Tư thổi sáo 
- Thân Bao Tư tiến Ngũ Tử Tu 
- Cây bần | 
- Túc sự (Túc sự) 
4. HUỲNH МАМ ĐẠT 

* Tiểu sử 

- Ngộ hữu (Gặp bạn) 

- Lão kỹ quy y (Đi già đi tu) 

- Diéu Nguyến Trung Trục 

- Chiêu Quân xuất tái 

- Cây dừa 
- PHAN VĂN TRỊ 

* Tiểu sử ; 

- Họa mười bài Ти thuật của Tôn Thọ Tường 
_—_ (Phụ chép: mười bài "nguyên xướng") 
Từ Thứ quy Tào (họa Tôn Thọ Tường) 
Tôn phu nhân quy Thục (họa Tôn Thọ Tường) 

~ Cảm hoài (10 bài liên hoàn) 

- Mất Vĩnh Long 

- Cám cảnh An Giang 

в Di câu 

- Hột lúa 
6. NGUYÊN THÔNG 

* Tiểu sử 


ch 


161 
161 


164 
166 


168 


179 


183 
184 


187 


198 


t 


1 
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Văn Nguyén Công Duy, Định Biên tán lý 
(Viếng ông Nguyễn Duy, tán lý quân vụ 

Định Biên) 

Biệt vong đệ lữ phần ( Ти biệt mộ em chôn 
nơi đất khách) 

Khuyến hung cü (Khuyên đào muong) 

Khuyën tài thực (Khuyên trồng trọt) 

Phóng giá cô (Thả chim đa đa - 2 bài) 

Tống nội tử Ngô Vũ Khanh Nam quy (Dua уй 
là Ngô Vũ Khanh về Nam - 2 bài) 

Nghĩa trùng phú (Phú nghĩa địa làm phúc) 
Tống nhân chi Gia Định ( Đưa người đi 

Gia Định) 

Ký Hồ Huân Nghiệp cu sĩ (Gửi си sĩ Hồ 
Huân Nghiệp) 

Sơ chí gia (Mói về đến nhà) 

Thôn cu dạ văn điểu thanh thậm ai (О: thôn 
quê đêm nghe tiếng chim kêu rất thê thảm) 
Dã hoa (Hoa đại) 

Đăng Vĩnh Long thành lâu (Lên lầu trên thành 
tỉnh Vĩnh Long) 

An Giang tống Trần Tử Mån, Phú Yên quản ` 
đạo (Ó Ап Giang đưa бпр Trần Tử Mẫn đổi 
đi quản đạo Phú Yên) `, 
Tân Mão tân tuế tác (Tho ngày Tét пат Din 
Мао, 1867) | 

Đinh Мао tam nguyệt nhị thập bát nhật, thiên 
táng Sùng Đúc Võ phu tü thuật su, húc đồng 
học chư tử ( Ngày 28 tháng Ba паш Định 
Mão, 1867, đời mộ Võ phu tủ, hiệu Sùng Đức, 
nhân thuật lại việc làm để khuyên các học sinh) 
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190 
192 
195 


198 - 


200 
204 


209 


211 
213 


215 


- 217 


218 


220 


222 


226 


t 


Thuật cảm (Thuật mối cảm xúc) 


Dũ Nam lai chư nhân vãng La Ngư mưu hưng 
điền chính (Cùng các người ó trong Nam ra, 
đến La Ngư tính việc làm ruộng) 


Bạc mộ đầu Bà Dần (Chập tối đi vào làng 
Bà Dần) 

Sơn trung ngộ vũ (Trong núi gặp mưa) 

Nghĩa sảnh bàng thủ thực hoa mộc sổ chủng 
tương khú quan, phú thử vi biệt (Làm quan д 
Quảng Ngãi, có trồng cạnh nhà làm việc mấy 
giống hoa và cây cảnh, lúc ra đi làm mấy bài 
tho để từ biệt) 

- Phù dung (Từ biệt cây phù dung) 

‚ Cúc (Ти biệt cây cúc) 

- Tùng (Tü biệt cây tùng) 

Tân lang thụ (Cây cau) 

Ngô đồng (Vịnh cây ngô đồng) 


Phúc giản Vân Lộc Nguyến Tuấn Thúc Nội Các 
(Kính gửi ông Vân Lộc Nguyến Tuấn Thúc (tức 


Nguyễn Tư Giản) ó Nội Các) 
Hội khám La Ngư địa giỏi, hậu chuẩn đồn 
khẩn, lưu biệt Kinh trung chư công (Phái đi 


hội đồng khám xứ La Ngư, rồi chò chỉ vua cho 
Ò lại khẩn điền, nhân làm tho lưu biệt các ông 


trong Kinh) 

Thư hoài thị dinh điền phó sứ Bùi Bá Xin: 
(Tả nối lòng đưa cho ông dinh điền phó sứ 
Bùi Bá. Xương) 

Bài ký về kinh Vĩnh Lợi 

Bài ký về đập Đinh Gia 


` Bàn về sự mở mang vùng sơn cước 


231 


235 


237 
239 


240 
242 
244 
245 
247 
248 


251 


257 


258 
260 
261 
262 
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- Truyện bốn người 
- Truyện Phan Văn Đạt 
- Truyện Trương Định 
- Truyện Hồ Huân Nghiệp 
- Bàn cách ếm quỷ 
7. HỒ НОАМ NGHIỆP 
x Tiểu sü | 
- Lâm hình thời tác (Làm trước рід bị chém) 
8. NGUYỄN HỮU НОАМ 
* Tiểu sử 
- Tặng vợ (2 bài) 
Tụ thuật 
Khi được tha về 
- Hồ khoan ca (Bài ca hò khoan) 
Cảm hoài 
Thuật hoài 
- Mang gông 
- Câu đối tuyệt mệnh 
9. LÊ QUANG СНІЁО 
* Tiểu sử 
- Mươi bài họa mười bài Tự thuật của Tôn 
Thọ Tường 
- Họa bài Chùa cây mai của Tôn Thọ Tưởng 
(Phụ chép bài "nguyên xướng") 
- Chó cấn trộm 
- Con bò 
- Khóc quan Tổng đốc Cái Bè 
10. NGUYỄN VĂN LẠC 
* Tiểu sử 


186 


264 
265 
267 
271 
274 


277 
277 


279 
280 
281 
285 
285 
288 
289 
289 
290 


291 


291 


294 
295 
295 
296 


297 


Ông làng hát bội ` 
Tạ hương đảng 
Con tôm 


'Chó chết trôi 


Thuộc Nhiêu tức cảnh 
Túc cảnh ban chiều 


11. МСОҮЁМ МООС TUONG 


* 


1 


Tiéu sú 

Nhâm Tuất niên, hòa ưóc thành, cảm tác (Hòa 
óc năm Nhâm Tuất, 1862, cảm tác) | 
Dục їй quan quy điền (Muốn từ quan về 

đồng ruộng) 

Ất Dậu niên, phụng chỉ lai Kinh, đồ trung văn 
biến cảm tác (Năm Ất Dậu, 1885, phụng chỉ 
vào Kinh, trên đường đi nghe tin biến, cảm xúc 
làm bài này) | 

Canh Dần Nguyên tiêu liên da cảm tác (Làm 
trong Tết Nguyên tiêu Canh Dần, 1890, qua 
một đêm cảm xúc) 


12. VÖ TRÚ 


Tiểu sử 

Khốc Trương tưởng quân Công Định (Khóc 
tướng quân Trương Công Định) 

Dao tặng Nguyến công Trung Trực (Xa tặng 
ông Nguyến Trung Trực) 

Khốc Nguyến công Hữu Huân (Khóc ông 
Nguyễn Hữu Huân) 

Tặng Nguyến công Trọng Trì (Tặng ông Nguyến 
Trọng Trì) | 
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- Độc Мриуёп công Hữu Huân di thi hữu cảm 
(Đọc tho của ông Nguyễn Hữu Huân còn sót 
lại, có cảm xúc) 

- Xuất tái (Ra ải) 

_ Tòng quân hành (Bài hành tòng quân) 

13. ĐOÀN НОЧ TRUNG 

+ Tiểu sử 

- Trung nghĩa ca (trích) 

14. THÂN VĂN NHIẾP 

w Tiểu sử 

- Những lồi trung nghĩa đầy nhiệt huyết (I và П, 
trích só) 

15. PHẠM PHÚ THỨ 

» Tiểu sử 

- Tống Hồng lô tự khanh Dó La Phong vắng 
Nam kỳ chiêu thảo (Đưa Hồng lô tự khanh Dó 
La Phong đi Nam kỳ chiêu mộ binh lính 
đánh giặc) 

- Xuất Cần Già tấn, dữ thuyền nhân tụ hậu, thư 
thử (Ra cửa biển Cần Сід cùng vỏi người trên 
tàu nói chuyện, sau đó ghi lại bài này) 

- Về việc đẩy mạnh hoặc ѕйа đổi trong chính sự 
ngày nay 

- Tâu bày về việc xin quân của Nguyễn Tu Giản 

- Bài tựa in lại cuốn Công pháp Vạn quốc 

- Bài tựa in lại cuốn Khai môn yếu pháp | 

- "Phan Lương Khê tiên sinh thi tập” bạt ngữ 
(Lồi bạt tập thơ của. Phan Lương Khê tiên sinh) 

16 NGUYÊN TƯ GIAN 

x Tiểu sử 
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317 
318 
319 


321 
322 


329 


330 


333 


335 


338 


340 
343 
346 
347 


349 


353 


Dë Trung Liệt miếu (Đề miếu Trung Liệt) 
Tống Tỷ bộ Nguyến Hy Phần dự cáo quy . 
Khánh Hòa (Dua ông Nguyễn Hy Phần ó Bộ 
Hinh cáo quan trỏ về Khánh Hòa) 

Tống Nguyễn Hy Phần quy Bình Thuận (Тіёп 
ông Nguyễn Hy Phần về Bình Thuận) 

Kinh Diên gián só (Bài só can vua д tòa 
Кїпһ Diên) 


` 17. VŨ PHAM KHAI 


Tiểu sử. 

Nguyên Gia Định Tuần phủ Dó Quang tự Nam 
quy phục bị trung lai Kinh khuất phỏng lâm 
biệt thứ nguyên vận (Nguyên Tuần phủ Gia 
Định Dó Quang từ Nam Kỳ trỏ về quê lại 
được triệu vào Kinh đến thăm tôi, làm bài thơ 
từ biệt theo nguyên vận) 

Tam bổ Sử quán thu thị đồng liệt (Bổ 50 quán 
lần thú ba, gửi bạn đồng liêu) 

Tái quá Bạch Thông châu đồn ch qua đồn 
châu Bạch Thông) 

Hồ tân Liễu Lãng (Sóng Liễu bến hồ) 

Tiển trí sự Kinh doán Nguyễn Công Trú (Тіёп 
Kinh doán Nguyến Công Trú về trí sĩ) 

Tái у giáp phó sứ Nguyễn Ти Giản nguyên vận 
thù tặng (Lại theo nguyên vận, tặng Phó sứ thú 
nhất Nguyễn Tư Giản) 

Tiến Nghĩa Trai tiên sinh váng Quảng Nam tiếu 


Тау (Tiến ông Nghĩa Trai đi Quảng Nam 


đánh Tây) 


Tặng Kim Cổ Hoàng йн Vũ Nhự (Tặng Ông 
Hoàng giáp Vũ Nhụ ó Kim Cổ) 


354 


356 
358 


361 


365 


367 


369 


375 
377 


379 


380 
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Họa Cao Khải vịnh Nhạc Vũ Mục su (Họa tho 
Cao Khải vịnh việc Nhạc Vũ Mục) 

Tân Mùi lạp ký chư ấu tử đồng tôn xuân sam 
thu giới (Tháng chap Tân Mùi, 1871, рїп thư 
răn đạy con nhỏ cùng các cháu giữ gìn áo Tết) 
Bàn về việc hòa vói ró Nhung 

Biện luận về sự mê lầm 

Bàn về Lỗ Trọng Liên | 
Bài minh trên bia mộ Thái phó Trương tiên sinh 
Bàn về dây sắn bìm | 

Bàn về nuôi cá, nuôi đê 

Bàn về thuyết "Tổn trên ích đưới" 

Tò tâu về việc đối phó với giặc Tây 

Só về công việc bö cõi 

Thư khuóc từ соп em xin làm lễ thọ 

Bài tạp ký trong núi 


18. VŨ DUY THANH 


* 


Tiểu sử 

Di hương lan (Chuyển cây lan tây) 

Mậu Ngọ Nguyên đán, văn hương dân đại có, 
thường lễ giai phế, cảm tác (Tết Nguyên đán 
Mậu Ngọ, 1858, nghe tin dân làng đói to, bỏ 
cả lễ Tết, cảm tác) 


19. TRẦN BÍCH SAN 
* Tiểu sử 


200 


Lý Ông Trọng (Lý Ông Trọng) 

Quá Hải Vân Son (Qua núi Hải Vân) 

Dăng Hành Sơn hậu ký kiến (Ghi lại những 
điều trông thấy sau khi lên núi Ngũ Hành) 
Văn Dương nhân bức thủ Vĩnh - An - Hà tam 


382 


385 
390 
395 
400 
402 
406 
409 
410 
417 
424 
429 
432 


435 
436 


437 


439 
440 
442 


445 


tỉnh cảm tác (Cảm tác khi nghe tin Tây bức 
chiếm ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên) 


Mậu Thìn Nguyên đán (Mồng một Tết năm 
Mậu Thin, 1868) 


Hải đào (Sóng biển) 


20. NGUYÊN TRƯÒNG TÓ 


t 


Tiểu sử 
Bài trần tình (Ngày 26 tháng Ba năm Liêu Đức 
16, túc 13 - 5 - 1863) 


Đà Nẵng quá bạc (Đậu thuyền ở cửa biển 
Đà Nẵng) 


Cần Giỏ phong cảnh (Phong cảnh Cần Giò) 
Quá Hoành Son quan hữu cảm (Cảm xúc khi 
qua đèo Ngang) 

Thiên hạ phân hợp đại thế luận (Bàn về cái 
thế lón khi phân khi hợp trong thiên hạ) 

Tế cấp bát điều (Tám điều cứu vót) 

Phải chấn chỉnh lại học thuật, tức là học những 
cái thiết thực để mà hành 

Tổ chức gấp việc khai mỏ và đào tạo 

chuyên viên 

Kế hoạch thu hồi sáu tỉnh 

Về việc gửi học sinh sang Singapore học 

sinh ngữ 


21. MIỄN ТНАМ 


* 


Tiểu sử 

Độc Nguyến Đình Chiểu điếu nghĩa dân trận tử 
quốc ngũ văn (Đọc bài văn điếu nghĩa дап 
chết trận bằng quốc ngữ của Nguyến 

Đình Chiểu) | 


447 


450 
451 


453 


454 


465 
467 


468 


470 
472 


475 


478 
481 


491 


493 


494 


1 
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Văn Gia Định cận trang (Nghe kể tình hình 
Gia Định gần đây) 

Nhị nguyệt nhị thập thất nhật chỉ đa, mộng 
tùng đại giá thân chỉnh, tận phục Nam Kỳ cố 
địa, hy thậm, cuồng túy, bát mặc tác trưöng ca 
số thập cú. Chấn bút đại tiêu, đọa mã kinh 
ngộ. Khiêu đăng túc thành chỉ. (Đêm 27 tháng 
Hai mộng thấy theo vua đi đánh giặc, chiếm 
lại tất cả đất cũ Nam Kỳ, quá vui mừng, uống 
rượu say mềm, viết vội bài trường ca mấy chục 
câu. Vung bút cả cười, ngã ngua, giật mình 
tỉnh mộng, khêu đèn viết tiếp cho đủ bài tho) 
Tống Lương Tứ chỉ Quảng Nam (Đưa Lương Tú 
đi Quảng Nam) 

Tống Phạm Phò mã Phạm Kế Chi vắng Gia 
Định trạch cát thiên táng chư tiên mà (Dua 
Phò mã Pham Kế Chi đi Gia Dinh chọn ngày 
tốt 901 táng mộ ông bà) 

Cảm sự, nhị thủ (Thấy việc có cảm, hai bài) 
Tàn tốt (Người lính tàn phế) 

Xuân nhật tạp thi, nhị thủ (Ngày xuân nghĩ lan 
man (2 bài, chọn 2) 

Tống Phạm Giáo Chỉ phụng sứ phú Lãng Sa 
(Tiến Phạm Giáo Chi vâng mệnh đi sứ 

sang Pháp) | 

Gia Hội (Gia Hộ) 

Lý y hành (Bài hành ông lang vườn) 

Cùng cu (Cảnh nghèo) 

Bàn gia (Nhà nghèo) 

Văn Thái Nguyên thất thủ (Nghe tin Thái 
Nguyên bị mất) 


496 


500 


504 


22. 


Lao (Lut) 

Kim hộ thán (Lồi than của những người di 
mò vàng) 

Phù lưu tiền hành (Bài hành tiền cau trầu) 
Mại chỉ y (Bán áo giấy) 

Thủy xa hành (Bài hành xe đạp nước) 

Lưu dân thán (Than dân bị xiêu giạt) 

Hô gia hử (Hò dô ta) 

MAI AN 

Tiểu sử 

Độc điếu nghĩa dân tử trận (Đọc bài văn tế 
nghĩa dân chết trận) 


Tái đáo Thuận An hữu cảm (Trỏ lại thăm cửa 
Thuận An, xúc cảm) 


Tây Thi (Tây Thị) 
Ngẫu ti (To ngó sen) 


23. НОВ РНӦ 


* 


Tiểu sử 
Điền gia từ (Lồi nhà nông) 
Xuân vũ (Mưa xuân) 


24. NGUYÊN НАМ NINH 


Tiểu sử 

Lệ Sơn xuân vọng (Mùa xuân đứng trên núi Lệ 
San trông ra ха) 

Cảm sự (Cảm xúc trước việc xảy ra) 

Văn Tham tán Gia Định quân vụ Nguyễn Duy 
các lão trận vong tam thủ (Nghe các lão 
Nguyễn Duy, Tham tán quân vụ Gia Dinh, tü 
trận, 3 bài) 


559 
560 


569 


560 
562 


565 
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25. ĐĂNG HUY TRỨ 


* 


t 


Tiểu sử | 
Vãng Đà Nẵng quân thú tức sự (Thăm quân 
thú Đà Nẵng, túc sự) 

Gian thực, сй dụng "thực" tự (Gian nan vì 
miếng ăn, mỗi câu có chữ "ăn") 

Quy trình hỷ tác (Trên đường về, vui mùng 
làm thơ) 

Thị tỉnh phái Lương phiên tá thụy khỏi (Nhắc 
bảo viên phiên tá họ Lương được tỉnh phái 
đến, khi anh ta ngủ dậy) 

Bệnh trung đắc Dã Trì chủ nhân tứ giáo, thi di 
chí chỉ (Trong khi ốm, được Dã Trì chủ nhân 
chỉ giáo, làm tho ghi lại) 


26. PHAM THẬN ОЧАТ 


* 


204 


Tiểu sử 

Điếu tế Nguyễn Trục học Phượng Trì Đông 
Dương Vũ tiên sinh văn (Văn tế quan Trực 
học Vũ Đông Dương б Phượng Trì) 

Điếu tế cữu thị văn (Văn tế cậu) 

Nam Định Tam Đăng Phạm Phu tử thất thập 
mông đắc hưu dưỡng chỉ hạ (Mừng thầy Phạm 
[Văn Nghị] ò Tam Đăng, Nam Định, 70 tuổi 
được về hưu) 

Tế Vạn Kiếp linh từ văn (Văn tế đền Vạn Kiếp) 
Cung nhân Trần thị tế văn (Văn tế bà cung 
nhân họ Trần) 

Tế nguyên Thanh Phiên Phạm thé huynh văn 
(Văn tế Phạm thế huynh nguyên chúc Bố chánh 
Thanh Hóa) 


569 


570 


573 


575 


577 


579 


591 


592 
595 


597 
599 


606 


611 


Quan tước cẩn phụng vi tuân tương trù nghĩ đê 
điều ưng hưu ưng trúc các duyên do cung tập 
cụ tấu hậu chỉ sự (Bản tâu về việc nên đắp 
hay nên thôi đắp đê) 


27. PHẠM VĂN NGHỊ 
* Tiểu sử 


Xuân nhật tự thuật (Ngày xuân tự thuật) 

Só thỉnh vãng Quảng Nam quân thứ, đắc chỉ, 
dữ tỉnh đường yến hội (Dâng sở xin đi quân 
thú Quảng Nam, được chỉ, cùng các quan tỉnh 
dụ tiệc tiễn) | 

Quân hành đồ gian tự thuật (Trên đường hành 
quân, tự thuật) 

Khâm phụng chỉ hứa hồi cung chức thuật hoài 
(Phụng chỉ cho về giữ chức cũ, thuật hoài) 
Chu quá Hưng Yên, kiến thổ địa Quảng Mạc, 
tỉnh ấp liên tí, xuân dạ vô ngu, tứ dân an 
nghiệp, ngẫu tác (Ngẫu tác khi đi thuyền qua 
Hưng Yên, thấy ruộng đất rộng rãi, làng mạc 
liên tiếp, đêm xuân yên ổn, dân chúng yên vui 
làm ăn) 
Đặng Xá Phó bảng Đặng đài đại tường nhật, 
cảm tác (Cảm tác nhân ngày giỗ đoạn tang 
Phó bảng Đặng Xá họ Đặng) 

Nhị nguyệt sơ, củu hạn đắc vũ hy tác (Đầu 
tháng Hai, hạn lâu, trồi mưa, làm thơ mùng) 
Quá Kinh Thanh điếu cổ (Qua Kinh Thanh 
viếng cảnh xưa) 


Tụ ký ( trích dịch) 


28. BÙI VĂN DỊ 
* Tiểu sử 


613 


619 
620 


622 
625 


627 


629 


632 
634 


636 
638 


643 
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Giải muộn (Giải buồn) 

Cung yết Lê Thái Tổ lăng, bái đề (Vào bái yết 
lăng Lê Thái Tổ, đề thơ) 

Bát nguyệt, nhị thập nhật, quá Vạn An Sơn, yết 
Hung Đạo đại vương từ, tịnh bái Phạm tướng 
quân (Ngày 20 tháng Tám qua núi Vạn Yên 
vào bái yết đền thờ Hưng Đạo đại vương và 16 
Phạm Tướng quân) | 

Mang thực hậu nhị nhật, Thượng Lâm thú 
doanh йй đồng quận chư cựu hữu đạ thoại, 
cảm tác (Sau tiết mang chủng hai ngày, Ò đồn 
Thượng Lâm nói chuyện đêm với các bạn cũ 
cùng quận, cảm (ас) . 

Thất nguyệt sư hành, đạo quá Nam Xang, dạ 
túc (Tháng Bảy hành quán qua Nam Xang, 
nghỉ lại đêm) 

Tiểu Lâm trú thú, da khỏi (Đóng quân ó Tiểu 
Lâm, đêm trỏ đậy) | 

Nhị nguyệt, thập cửu nhị thập liên nhật, quan 
quân ай tha giao chiên (Liền hai ngày 19 và 
20 tháng Hai, quan quân giao chiến vói địch) 
Tam nguyệt thập tam nhật văn đắc Chỉ Kiều 
chỉ chiến đại tiệp, chí hỷ (Ngày 13 tháng Ba, 


_ nghe tin thắng lồn ó Cầu: Giấy, làm thơ mừng) 
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Thứ vận Nguyến Trực học sĩ (Khuyến) kiến ký - 
(Họa thơ Trực học sĩ Nguyến Khuyến gửi tói) . 
Thứ vận Lã Trung Thừa (Xuân Oai) du Tây Hồ 
(Họa tho Tuần phủ Xuân Oai đi chơi Hồ Tây) 
Đinh Hợi Nguyên đán thí bút (Nguyễn đán пат 
Định Hội, 1887, khai bút) 


644 


645 


647 


650 


652 


654 


656 


658 


660 


662 


663 


29. HOÀNG DIỆU 

« Tiểu sử | 

- Di biểu (Biểu để lại trước khi chết) 
30. NGUYÊN CAO 

* Tiểu sử 


- Văn Hà Nội Chế đài Hoàng Diệu -ai tín (Nghe 
tin ông Tổng đốc Hà Nội Hoàng. Diệu mất) 


- Trách dụ xuất thú (Trách kẻ dụ ra đầu thú) 


- Khốc Lạm Kiều môn tử (Khóc học trò tên là 
Lam Kiều) 


- Giải thiền trào (Giải thích việc người cười mình 
làm sư) 
- Tu phận ca (Bài ca biết phận) 
31. VŨ HỮU LỢI | 
* Tiểu sử. | 
- Xuân cảm (Xúc cảm ngày xuân) 
- Tương thụ hình thời tác (Làm lúc sắp bị 


. hành hình) 
32. NGUYÊN ĐỨC HUY 
* Tiểu sử ` | 
- Tuyệt mệnh đối liên (са đối làm trước khi bị 
hành. hình) т 
33. HOÀNG VĂN HOÈ 
К. Tiểu sử 


- Khẩu hiệu (Lồi hô hào đánh giặc) 


- Thu nhật khiển hứng (Ngày thu cảm húng, 5 
bài, chọn 3 bài 1, IV, V) 


34. TRẦN VĂN GIA 
* Tiểu sử 


665 
666 


669 


670 
672 


674 
676 
681 


685 
686 


687 
689 


690 


691 


692 


694 


699 
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Họa Hộ Bộ biện lý Ông Ích Khiêm (Họa thơ 
ông Biện lý Bộ Hộ Ông Ích Khiêm) 

Trùng họa Đồng Hiên hòa Hộ Bộ nguyên vận 
(Lại họa thơ ông Đồng Hiên và ông Bộ Но) 
Bệnh khỏi di y (Khỏi bệnh gửi thầy thuốc) 
Khán tỉnh đường truyền thần đồ (Xem ảnh 
truyền thần ở tỉnh đường) 


35. DÓ HUY LIÊU 


* 


‡ 


36. 
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Tiểu sử 

An Dó Tam Nguyên độc bộc từ Bắc phiên thư 
cảm tác, thú vận phụng đáp (Ông Tam Nguyên 
Yên Dó doc bức thư từ chức Bố chánh Bắc 
Ninh của tôi có cảm động làm bài tho, tôi họa 
theo nguyên vận để trả 101) 

Ký nguyên Quảng Niết Dịch Diệp dai nhân 
(Gửi nguyên Ấn sát tỉnh Quảng Ngãi, người 
Dịch Diệp) 

Ký Đông Duy đại nhân (Gủi ông Đông Duy) 
Tạ lai học (Từ tạ người đến xin học) 

Việt điểu (Chim Việt) 

Cảm tác (Cảm tác) 

Sầu ngâm (Thơ buồn) 

LÊ QUÁ DỤC 

Tiểu sử > 

Độc Hà Ninh Tổng đốc Hoàng Chế dài vinh 
"quyết зд. cảm tác (Cảm tác khi đọc só vĩnh 
biệt của Tổng đốc Hà Ninh họ Hoàng) 

Ất Dậu niên, vãng Hà Nội cảm tác (Năm Ất 
Dậu, 1885, lên Hà Nội, cảm tác) 


700 


702 
703 


705 


707 


708 


711 
713 
715 
717 
719 
721 


723 


724 


726 


Quá Long Biên cảm tác (Qua Long Biên 
cảm tác) 


Hữu só cảm (Nhân cảm xúc mà làm) ` 


37. HOÀNG VĂN TUẤN 


* 


Tiểu sử 

Vô đề (Không đề) 

Ngục trung bất thụy (Trong nhà giam, 
không ngủ) 

Không ra làm quan 

Thơ tết năm bảy mươi tuổi 


38. LÃ XUÂN ОА! 


* 


‡ 


t 


Tiểu sử 

Gia Dịnh thành tức sự (Túc cảnh thành 

Gia Định) | 

Gia Định thành, dạ gian khẩu chiếm (Ban đêm 
Š thành Gia Định) | 
Tòa trung ngấu thành (Ngẫu húng khi ra tòa) 
Định tòa tái vấn ngẫu thành (Ngu tác khi bị 
hỏi cung lại ó tòa Gia Định) 

U cư khẩu chiếm (Làm trong ngục tối) 

Tiền ấn ảnh (Chụp ảnh lần trước) 

Hậu ấn ảnh (Chụp ảnh lần sau) 

Thuyền phó Côn Lôn, nhân Gia Định nhân tặng 
vật, phụng thù (Thuyền đi Côn Lôn, nhân сб. 
người Gia Định tặng quà, làm thơ đáp lại) 
Hải trung túc sự (Túc cảnh ó giữa biển) 

Tham thiền khẩu chiếm (Khẩu chiếm khi trọc 
đầu như sư) 

Tống tương tư thảo (Gửi cho "cỏ tương tư”) 


728 
730 


731 
732. 


733 
734 
734 


735 
736 


738 
740 


742 
744 
746 
748 


750 
752 
754 
756 
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- Tiếp Gia Định tống đáo ngũ nhân biệt án (Đón 


năm người bị án khác Ó Gia Định đưa đến) 258 
- Vận lô (Kéo hồ lô) 760 
- Thập lạc diệp ngẫu hứng (Nhặt lá rụng, Ivà ID 763 
- Úc gia nhỉ (Nhó con) 766 


- Hựu hý tặng Tĩnh ông (Lại đùa tặng Tinh ông) 768 
- Họa Phong Doãn (Họa thơ ông huyện Phong 


Doán, L П và HD 771 

- Ökhám Gia Định với ông An Hội 774 

- Nhân khoái thú mừng được tha cùm ` 775 

- Tĩnh ông ngấu thành T15 
39. TRẦN THIỆN CHÍNH 

« Tiểu SỬ 779 

- Тап Viên sơn (Núi Тап Viên) 781 


- Khốc nguyên Quảng Bình Phạm Bố chánh 
(Khóc quan nguyên Bố chánh Quảng Bình họ 
Phạm, 2 bài) 785 


Tống Bang biện Trương Thanh Vân Nam hồi 
(Tiến quan Bang biện Trương Thanh Vân về 
Nam, I và ЇЇ) 788 


- Hữu số tư (Nhớ lại) 791 
- Vân Nham trú thứ (Đóng quân б Vân Nham) 793 
- Khốc Thương Son công (Khóc ông Thương Son) 794 
- Du Linh Quang sơn tự (Chơi chùa núi 


1 


Linh Quang) : 796 
- An Dương di trú (Рё! ra đóng ð An Dương) 799 
- Dại thủy hành (Bài ca lụt lón) 803 
- Ký nội, nhị thủ (Gửi cho vớ; 2 bài) 807 
- Hữu cảm (Cảm xúc) 810 
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40. РАО ТАМ 
* Tiểu sử 


‡ 


Thuật hoài, nhị thủ ( Tả nối lòng, 2 bài) . 

Đề Quốc sử quán (Đề thơ ỏ Quốc sử quán) 
Quá Hải Vân thi (Bài thơ qua đèo Hải Vân) 
Xuân nhật ngôn chí ( Ngày xuân nói chí mình) 
Thư phàn (Ghi lại nỗi giận) 

Tòng quân hành (Khúc hát tòng quân) 

Tái thượng khúc (Khúc hát trên ải) 

Tái hạ khúc (Khúc hát dưới ải) 

Túy hậu cuồng ngâm (Ngâm cuồng sau khi say) 
Hạ chí thi (Bài thơ nhân tiết hạ chí) 

Đề "Đại Việt sử ký toàn thư" (Đề sách "Đại 


. Việt sử ký toàn thư”) 


Khốc trận vong tướng sĩ (Khóc các tướng sĩ 
chết trận) | 
Đông chí thi (Bài thơ tiết đông chí) 


Quá Lam Sơn bái đề Lê Thái Tổ miếu (Qua 
Lam Sơn lạy đề thơ trên miếu vua Lê Thái Tổ) 


Dạ độc "Bình Ngô đại cáo" cảm tác (Рет đọc 
"Cáo Bình Ngô", cảm xúc thành thơ) 

Hàn thực tiết (Tiết hàn thực) - 

Trừ tịch hữu cảm (Cảm xúc đêm ba mươi Tết) 
So xuân hữu cảm (Cảm xúc đầu xuân) 

Thu da ngẫu thành (Đêm thu chợt làm tho) 
Tổng hữu Nam quy (Đưa bạn về Nam) 

Tống Nguyến Tướng quân Tri Phương nam 


chinh (Tiến Tướng quân Nguyễn Tri Phương 
vào Nam đánh giặc) 


837 
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Tặng Nguyễn Tưởng quân Tri Phương (Tặng 
Tướng quân Nguyễn Tri Phương) 

Tặng Cần Vương nghĩa sĩ (Tặng nghĩa sĩ 

Cần Vương) 

Tặng Trương Định Lãnh binh (Tặng Lãnh binh 
Trương Định) 

Khốc Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định 


(Khóc Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định) . 


Khốc Nguyễn Tướng quân Tri Phương (Khóc 
Tuóng quân Nguyễn Tri Phương) 

Khốc Nguyễn Lâm Phụ (Phò) mã (Khóc Phó 
mã Nguyễn Lâm) - 

Tổng Hoàng công Quang Viễn Bắc hành (Tiền 
ông Hoàng Quang Viễn ra Вас) 

Văn tặc phá Hà Nội thành, phẫn tác (Nghe 
giặc phá thành Hà Nội, nổi giận làm bài này) 
Bất miên thi (Bài thơ mất ngủ) 

Phiếm du Hương Giang hữu cảm (Chơi thuyền 
trên sông Hương, cảm xúc làm bài này) 

Biệt Hương Giang thi (Bài thơ từ biệt 

sông Huong) 

Viễn ký ân sư Nguyễn Quỳnh Phủ tiên sinh (Xa 
gửi thầy học là Nguyễn Quỳnh Phủ) 

Xuân nhật úc song thân cảm tác (Ngày xuân 
nhó cha mẹ, cảm xúc làm bài này) 

Kính đề "Tây Sơn ngũ hổ truyện" (Kính cẩn 
làm tho đề truyện "Tây Sơn ngũ hó") | 


Soạn thành "Trường Giang chiến cổ diễn truyện" 


tặng Bùi phu nhân (Soạn xong tung "Trưởng 
Giang chiến có" tặng phu nhân họ Bùi) 


839 


840 


841 


842 


844 


845 


846 


848 
849 


850 


851 


852 


854 


855 


857 


Kinh quá Thăng Long khốc Hoàng Quang Viến - 


(Di qua Thăng Long, khóc Hoàng Quang Viễn 
[Hoàng Diệu]) 

Biện Kinh thất thủ, Tự tự (Hồi "Biện Kinh thất 
thủ", bài tựa của tác giả) 


41. NGUYỄN TRỌNG TRÌ 


ж 


Tiểu sử 

Độc Nguyễn công Đình Chiểu tế văn hữu cảm 
(Đọc bài văn tế của ông Nguyễn Đình Chiểu, 
có cảm xúc) 

Tặng Lục tỉnh nghĩa binh (Tặng nghĩa binh Lục 
tỉnh, 2 bài) | 

Nhâm Thân thu tả hận (Mùa thu năm Nhân 
Thân, 1872, tả nổi giận) | 

Tặng Nguyến Tướng quân Tri Phương (Tặng 
Tướng quân Nguyên Tri Phương) 

Dao ký Nguyễn công Hữu Huân (Xa gửi ông 
Nguyến Hữu Huân) 

Kính đề "Thái Thạch cơ diễn truyện” (Đề tuồng 
"Thái Thạch Cơ", 2 bài) 

Tự đề chuyết tác (Ти đề tác phẩm vụng về 

của mình) 

Kính độc Võ Đô đốc đi thi hữu cảm (Kính đọc 
bài thơ còn sót lại của Đô dde Võ Văn Dũng, 
có cảm xúc) 

Dạ độc "Hoàng Long hội" hữu cảm (Đêm đọc 
"Hoàng Long hội" có cảm xúc) . 

Đề "Tống sử dién truyện" (Đề tuồng "Tống sử") 
Dũ Đào công luận hí trường chỉ nghệ (Bàn về 
nghệ thuật tuồng với ông Đào, đoạn trích I 

và ID 


859 


861 


873 


874 
875 
878 
879 
680 

882 


884 


885 


&87 
889 


890 
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42. VŨ CÔNG TỰ 


* 


214 


Tiểu sử 

Quý Dậu kỷ sự (Chép việc năm Quý Dậu, 1873) 
Tặng tòng quân thiếu niên (Tặng thiếu niên 
tông quân) 

Hà mục cố tiết thần Hoàng đại nhân văn thi 
(Thơ viếng Tổng đốc Hà Nội họ Hoàng tủ tiết) 
Văn đăng Bắc Ninh lâu (Buổi chiều lên lầu 
thành Bắc Ninh) 


Ninh thành thất thủ, tu Bắc bón Nhã Nam, đạo 
trung tác (Thành Bắc Ninh thất thủ, trên 
đường tù Bắc Ninh chạy lên Nhã Nam, làm 
thơ này) 

Quân trung ký só tư (Trong quân ghi nói nhỏ) 
Bạch Đăng giang hoài cổ (Qua sông Bạch 
Đăng, nhó chuyện cũ) 

Tân nhan hành (Bài tho "Nhan mới về") 

Thù Hà Tĩnh Dương quan sát thi tập đề tặng, 
tính thứ nguyên vận (Họa nguyên vần ông Ấn 
sát Hà Tĩnh họ Dương đã đề tặng tập tho) 
Ký Bắc (Gửi về Bắc, I và ID 

Thất tỏa thược (Mất chìa khoá) 

Cảm hứng (Cảm hứng, I và II) 

Bất my (Không ngủ) 

Giáp Thân, hương cư hạ đạ ngẫu tác (Đêm hè 
năm Giáp Thân, 1884, ó quê, ngẫu đề) 

Ký hữu (Gửi bạn) 

Thông sự (Viên thông sự) 


Khốc Bảo Long Trần Chí Thiện (Khóc ông 
Trần Chí Thiện làng Bảo Long) 


895 
896 


898 


900 


902 


904 
905 


907 
911 


43. LÊ КНАС САМ 


ж 


Tiểu sử - 

Thập nguyệt hải phòng túc Hà Lạn tấn (Tháng 
Mười, đi tuần phong bò biển, đóng д cửa 

Hà Lạn) 

Dương dị xuất cảnh cảm tác (Cảm tác khi giặc 
Tây ra khỏi cảng) 


44. ĐINH VĂN NHÀ 


* 


Tiểu sử 

Thủy Đường thất thủ (Thất thủ Thủy Đường) 

Thân niên chính nguyệt, thừa phái tòng Nam 

Định hải phòng Tam Đăng Hoàng giáp phòng 
tiếu (Tháng Giêng năm Thân, 1872, được cử 

theo hải phòng sứ Nam Định là Hoàng giáp 

Tam Đăng đi tuần phòng đánh dẹp) 


PHẦN THÚ HAI 
Hịch của Nguyễn Tri Phương kêu gọi giáo dân 
và Hoa kiều đánh Tây 


Văn tế các tướng sĩ đánh Pháp bị tử trận (Lê 
Khắc Cẩn và Phạm Thanh) 


Dân ba tỉnh miền Đông sau hàng ước 1862 
(Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Đức Tánh) 
Chiêu Quân cống Hồ (Tú Tuyển) 

Gia Định phú (Gia Định thất thủ vịnh) 
Hịch Quản Định 

Hịch kêu gọi nghĩa binh đánh Tây 

Khuyết danh | 

Mộ phủ Cậu à Thuộc Nhiêu (Mỹ Tho) 


941 


942 


943 


945 
946 


948 


951 
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216 


Diéu Nguyễn Trung Trực (Viếng Nguyễn Trung 
Trục) 

Vịnh Thủ khoa Huân 

Điếu Nguyến Hữu Huân (Viếng Nguyễn 

Hữu Huân) 


Tho điếu, vịnh Nguyễn. Hữu Huân họa vàn bài 
Нап mã gian quan 


. Tầng tương tam xích 

. Hưng sự thực đữ 

. Thệ tương binh mã 

Trung nghĩa vịnh (Vịnh trung thần nghĩa 51, 
3 bài) 

Nguyệt Nga cống Hồ (6 bài) 

Dương sự thủy mạt (trích) 

. Thái độ lúng túng của triều đình Huế 

. Một viên quan tiêu biểu cho tư tưởng thất 
bại và đầu hàng: Nguyễn Bá Nghỉ 

Tán Phùng Văn Nhuận (Khen Phùng 

Văn Nhuận) 

Nghệ Tĩnh nghĩa dũng di vẫn (Bài văn của 
nghĩa dũng Nghệ Tĩnh) | 

Tò tấu của Văn thân bốn tỉnh vùng Nghệ Ап 


(Phụ chép toàn văn chiếu Tụ Đúc dụ Văn thân) 


Hịch sĩ phu kêu gọi chống Pháp 

Phú kể lại việc Pháp đánh Bắc Kỳ lần dầu 
(Phạm Văn Nghị) 

Ve Phạm Văn Nghị (5 câu đối viếng) 

Về Vũ Duy Thanh (3 câu đối viếng) 

Về Trần Bích San (1 câu đối viếng) 

Viếng hai cha con người xã Thành Thị 


975 
977 


978 


979 
980 
982 
984 


987 
992 
999 
999 


1001 


1002 


1004 


1009 
1018 


1027 
1032 
1037 
1040 
1041 


Giảng đường tiền tập vũ (Тар võ trước nhà học 
- Lê Quả Dục) 


Tam Đăng Hoàng giáp hạ thọ (Mùng thọ 
Hoàng giáp Tam Đăng - Nguyễn Quang Bích) 


Dë đốc Nam Định Lê Văn Điếm 

Ап sát Nam Định họ Hồ 

Vịnh Ngạc Nhi tü trận (Ngạc Nhi bị giết chết) 
Hà thành chính khí ca 

Hà thành thất thủ ca (Trích) 

Vịnh Hoàng Diệu 


Điếu Hoàng Diệu tuẫn tiết (Viếng Hoàng Diệu 
chết vì nước) 


Hà thành sĩ їй điếu Hoàng Diệu (Sĩ tü Hà 
thành viếng Hoàng Diệu) 


Văn tế ông Cai Trí 

Điếu Саі Trí 

Vịnh quan Tuần 

Vịnh quan Bố 

Vịnh quan Ấn 

Vịnh quan Đề 

Vịnh cô đội Chóp 

Nhìn cảnh Hà thành buổi sóm 
Trách vua Tự Đức 

Cảm tác 


1042 


1044 
1046 
1047 
1049 
1051 
1957 
1063 


1064 


1065 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1071 
1072. 
1072 
1072 
1073 
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ТАР 16 


PHẦN MỘT 
КНАІ LUẬN 
LÝ VĂN PHÚC 
- Nhị thập tứ hiếu diễn âm 
- Nhị thập tú hiếu 
- Sứ trình tiện lãm khúc (tiểu dẫn) 
- Sứ trình tiện lãm khúc 
- Truyện Ngọc Kiều Lê 
TRUYỆN TÂY SUONG 
- Truyện Tây sương 
VŨ QUỐC TRẤN 
- Truyện Bích Câu Kỳ Ngộ 
NGUYÊN ĐÌNH CHIỀU 
- Truyện Lục Vân Tiên (tiểu dẫn) 
- Truyện Lục Vân Tiên 
- Dương Tù Hà Mậu (tiểu dẫn) 
- Dương Từ Hà Mậu 
- Ngư Tiều Y thuật vấn đáp 
TUY LÝ VƯONG 
- Mục đồng tử 
- Quá phúc tệu tự tặng sa môn chân tâm 
- Dũ đồng nhân sơn tu bộ nguyệt 


218 


199 


263 


317 
319 
407 
431 
589 
613 
616 


618 


621 


1 


Thổ xa đao 

Giang thôn thu да 

Thập tú da ngoạn nguyệt 
Hồ Thượng dạ hưng thị chư đồng du 
Đề son nhân bích 

Nam hồ 

Hiểu giác khúc 

Sơn trai tảo khỏi 

Vô đề 

Xuân thành khúc 

Xuân nhật ngẫu thành 
Đăng ngũ hành sơn tắc 


PHẦN HAI 


LỒI NÓI ĐẦU 


Bài tựa Việt Nam thế chí 

Bài tựa Việt điện u linh 

Tua Thiền tông chỉ nam 

Bài phú ngọn bút Đồng Hồ 

Bài tựa sách Nam ông mộng lục 

Đề tựa tập thơ Việt âm mới san định 

Đề tựa tập thơ Việt âm mới được chọn lại 
Bài tựa Trích điểm thi tập 

Đề tựa Quỳnh Uyển củu ca 

Bài tựa đặt cuối tập thơ Quỳnh Uyển cửu ca 
Bài tụa Đại Việt sử ký toàn thư 

Bài tựa Lĩnh Nam chích quái 

Bài tựa sau sách Lĩnh Nam chích quái 

Bài tựa Quần hiền phú tập 


623 
625 
627 
629 
632 
634 
636 
638 
640 
642 
645 
647 


667 
669 
670 
674 
677 
678 
679 
681 
683 
685 
687 
689 
691 
693 


219 


1 


220 


Bài tựa Bạch Vân am thi tập 

Bài tựa tập thơ "Ngôn chi" 

Bài tua Ó Chàu càn luc 

Bài tua Lam Son thuc luc 

Bài tua Trung hung thực lục 

Bài tua Quàn phú tàp 

Bài tua tập thơ Tàng Chuyết 

Bài tựa Chu dịch Quốc âm giải nghĩa. 
Bàn về văn thơ 

Bàn về уап thơ 

Bài tựa bộ sách Vân Đài loại ngữ 
Bàn về văn chương 

Mấy lời về thể lệ sách Toàn Việt thi lục 
Bài tựa Thiên Nghệ Văn chỉ 

Bài tựa Nghệ An thi tập 

Bài tựa Dịch Kinh phu thuyết 

Bài tựa Thư kinh diễn nghĩa 

Bài tựa Quần thư khảo biện 

Bài tựa Mỹ Đình thi tập 

Năm mươi tu vần đọc tập thơ họ Bạch 
Bài tựa Anh Ngôn thi tập 

Bài tua Nam trình liên vịnh tập 

Bàn về văn thể 

Bài tựa Hoàng Công thi tập 

Bài tua tập thơ Tỉnh xà kỷ hành 

Bàn về tài năng và văn tho ` 

Bàn về thơ 

Bài tua viết cho tập tho của mình 


Bài Khải về Сап Nguyên thi tập 

Bài tua Sú Hoa tùng. vịnh 

Bài tua Tâm thanh tồn duy tập 

Bài tua Tập tho nỗi nhó thương đằng đẳng... 
Đề Tập thơ đánh lại người xưa 

Đề từ Phong trúc tập 

Bài tụa Phong trúc tập 

Bài tua Phong trúc tập 

Bài tua Hoa trình học bộ 

Bài tua tho Chuyết Sơn | 

Bài tiểu dẫn Lịch triều thi sao 

Bài tựa "Trúc lâm đại chân viên giác thanh..." 
Bài tụa bệ sách Ngô gia Văn phái 

Bài tho làm khi mới dịch xong khúc Chinh 
phụ ngâm | 

Bài tựa Оп am ngâm lục 

Bài tựa đặt sau Tập thơ Thu Dương lục 
Tựa Tập tho phụ tiên 

Đoạn trường tân thanh đề từ 

Độc Tiểu Thanh ký 

Lỗi Đương Dó Thiếu Lăng mộ 

Bài tiểu dẫn người gẩy đàn đất Long Thành 
Nhận xét về văn chương cuối Lê 

Bài tựa tập Thất cảm 

Bài tựa tập thơ Minh Quyên 

Іі tựa Văn tịch chí 

Bài tựa Quế Đường thi tập 

Bàn về văn chương 

Tụa Đoạn trường tân thanh 


t 


$ 
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Tựa Đoạn trường tân thanh 

Thư gửi Trần Đúc Anh 

Thư gửi Ngô Huy Phan 

Thư gửi Liêu Luân Anh 

Bài bạt tập thơ Diệu liên 

Bài tựa truyện Hoa Tiên 

Bài bạt Tập tho của Thương Sơn công 
Bài viết cuối Tập thơ Rừng Chuối 


Bài viết đặt sau Tập thơ Yên Đài anh ngữ 


Tựa tập thơ Mai Am 


Đọc bài văn ông Nguyễn Đình Chiểu điếu nghĩa 


dân chết vì nước 

Tua Tiểu nhạc phủ 

Tựa Tập thơ Cống thảo viên 

Về thơ của Quân Bác 

Bài tua Tập tho Tĩnh Phố 

Than đạo 

Bàn về Thần, Khi, Thể, Cách của tho 
Luận bàn về văn chương 

Tựa thơ Trương Băng Hiên 

Tua sách Vũ Kinh trích chú 

Tựa sách Đặng Dịch Trai ngôn hành lục 
Tựa tập thơ và tranh vẽ 48 hiếu tü 
Tua cuốn Đặng Hoàng Trung thi sao 
Tụa Tốn am thi sao 

Thi tệ giải trào 

Tua Việt sử tam bách vịnh tập 

Bài tựa Việt Nam phong sử loại 

Bàn về thơ 


812 
814 
818 
822 
823 
825 
827 
829 
831 
834 


837 
838 
842 
847 
849 
851 
852 
854 
856 
858 
860 
862 
863 
865 
867 
869 
871 
873 


I 


Tua Hà Tiën thàp vinh 

Tua tập tho Tây hộ mạn húng 

Tua Đại Nam lịch khoa hội phú tuyển 
Bàn về văn thơ 

Bài tựa Quốc âm từ điệu 

Bài bạt Minh đô thi vụng 

Bài tựa Nam âm sù loại 

Bài bạt sách Nam phong giải trào 


874 
875 
876 
878 
880 
882 
883 
884 
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ТАР 17 


PHẦN THỨ NHẤT 


TÁC GIÁ VÀ TÁC PHẨM 


1. CHIẾU САМ VUÓNG (D, (ban hành 3/ 7/ 1885) ` 


Phụ chép: Chiếu Cần Vương (ID 
2. TÔN THẤT THUYẾT (1835 - 1913) 


* 


224 


Tiểu sử 

Điếu Trần Bích San (Câu đối viếng ông Trần 
Bích San) 

Diếu Hoàng Diệu (Câu đối viếng ông 

Hoàng Diệu) 

Nguyễn Hiệp thống tu Bắc quy tấu công, thi di 
tặng (Ông Hiệp thống họ Nguyến từ Bắc về 
Чап công, làm tho để tặng ) 

Họa Nguyễn Quang Bích thi (Họa thơ Nguyễn 
Quang Bích) 

Như Thanh cảm tác (Cảm tác khi sang Trung 
Quốc) 

Vũ trung phi yến (Chim én bay trong mưa) 
Đà má hữu hoài (Cảm nghĩ về con ngựa thồ) 
Уап Nguyễn Cao (Viếng ông Nguyễn Cao) 

Ký Cầm Bá Thước thi (Thơ gửi ông Cầm 

Bá Thước) 


3. 


4. 


сл 


~] 


оо 


ĐĂNG HỮU РНӦ (1854 - 1885) 

* Tiểu sử 

- Lâm hinh thời tác (Làm lúc sắp bị hành hình) 
MAI XUÂN THƯỜNG (1860 - 1887) 

* Tiểu 50 

- Vịnh các sĩ tử ó trường thi Bình Định 

- Làm lúc bị thương 

- Cảm khái 

- Ứng tác đối liên (Câu đối ứng tác) 


. NGUYỄN DUY CUNG (... - 1885) 


+ Tiểu sử 
- Hịch kêu gọi chống Pháp 


. LỄ TRUNG ЮЇМН (... - 1885) 


* Tiểu sử 
- Lâm hình thời tác (Làm lúc sắp bị hành hình) 


. NGUYÊN DUY HIỆU (1847 - 1887) 


* Tiểu sử 

- Lâm hình thời tác (Г) (Làm lúc sắp bị hành 
hình) (D 

- Lâm hình thời tác (II) (Làm lúc sắp bị hành 
hình) (ID 


. ĐOÀN ĐÚC MĀU (Bạch xi) (1855 - 1897) 


Quảng Bình 
* Tiểu sử 
- Đào khoai 
- Quét nhà 
- Rang báp 
- Tu thuật 


33 
34 


35 
36 
36 
37 


37 


39 
39 


44 
45 


46 
47 


49 


51 
51 
52 
52 
53 


225. 


Tặng Phan công Đình Phùng (Tặng ông Phan 
Đình Phùng) 


9. NGUYÊN PHAM TUÂN (... - 1887) Quảng Bình 


* 


Tiểu sử 
Đề nghĩa vương miếu (Đề miếu Nguyễn Biểu) 
Bị đãi thời tác (Câu đối làm khi bị bắt) 


10. PHAN ĐÌNH РНОМС (1847 - 1895) Hà Tĩnh 


ж 


226 


Tiểu sử 

Cảm tác (II) (Cảm xúc làm ra - ID 

Để Tô thị gia (Đến nhà họ Tô) 

Ký Tô chủ nhân (Gửi Tô chủ nhân) 

Dũ Bá Ngọc xướng họa (Cùng xướng hoạ với 

Bá Ngọc) 

Tái bộ chủ nhân nguyên vận (Lại họa vần thơ 
của chủ nhân) 

Dë Tô thị từ đường (Đề nhà thờ họ Tô) 

Mậu Tý nguyên nhật (Mồng một Tết Mậu Tý) 
Đáp hữu nhân ký thi (Đáp (һо người bạn 

güi đến) 

Phụ chép bài thơ gửi đến 

Thắng trận hậu cảm tác (1, П) (Sau khi thắng 
trận, cảm tác (I, ID 


Kiến ngụy binh thi, cảm tác (Thấy xác lính 
ngụy, cảm tác) 


Phúc đáp Hoàng Cao Khải (Dáp Hoàng 
Cao Khải) 


Điếu Lê Ninh (Câu đối viếng ông Lê Ninh) 
Khốc Cao Thắng (Khóc ông Cao Thắng) 
Thu trả lồi Hoàng Cao Khải 


55 


57 
58 
60 


61 
63 
66 
68 


69 


71 
73 
75 


17 
78 


79 


82 


83 
85 
86 
89 


- Phụ chép thư Hoàng Cao Khải gửi Phan 
Đình Phùng 
- Lâm chung thời tác (Làm lúc sắp mất) 
_11. LỄ NINH (.. - 1887) Hà Tĩnh 
* Tiểu sử 
- Tự vịnh 
12. PHAN CÁT XU 
* Tiểu sử 
- Tờ thông tri cho các thân hào mộ binh 
13. PHAN TRONG MUU 
* Tiểu 50 
- Nhị Trung miéu (Miếu thò Hai Bà Trưng) 
- Bát đế tự (Chùa Bát аё) 
- Tặng Nguyến công (Tặng ông họ Nguyễn) 
- Kính văn Phan Đình Nguyên (Kính viếng ông 
Đình Nguyên họ Phan) 
- Thuật hoài ký đồng tâm (Thuật nói lòng gửi 
bạn đồng tâm) 
14. VÕ PHÁT 
* Tiểu sử 
- Văn tế Cao Thắng 
15. LÊ PHẤT 
* Tiểu sử 
- Bài ca tuyệt mệnh 
16. NGUYÊN DUÓNG GIÁ 
* Tiểu sử 
~ Tiết nghĩa Phan Đình Phùng 
- Khóc Thương Nho 
- Điếu Lë Ninh 


91 
94 


96 
99 


99 
99 


101 

10 
104 
106 


108 


110 


112 
112 


115 
115 


117 
117 
118 
118 
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17. LÊ TRONG DÓN 
* Tiểu sử 
- Trung Lé thất hỏa phú 
- Trung Lé khổ khiếu văn 
18. BÙI THỊ TRANG 
+ Tiểu Sử 


Thư gửi quan Bang 


19. NGUYỄN THỊ QUYÊN 
« Tiểu sù 


Nhắn cố đạo Tây 

Thế sự như nay 

Thơ thách ông Cử họa 
Gửi tặng ông Củ 

Gửi chồng 

Khóc chồng 


20. NGUYÊN XUÂN ÔN 
« Tiểu sử 


228 - 


Thuật hoài IV (Thuật ý nghĩ của mình - IV) 
Thuật hoài V (Thuật ý nghĩ của mình - V) 
Phỏng Thanh Đàm công tiêu tức bất kiến, bi 
thuật (Hỏi thăm tin tức ông Thanh Đàm không 
- thấy, buồn thuật ra) 

Phủ đường nhàn thuật (Š trong phủ đường 
nhàn rối thuật nối lòng) 

Vãng hạt nội Mỹ Lộc xã duyệt đoàn dũng, giản 
Bang biện Cù nhân Võ Bá Liêm (Duyệt quân 
đoàn dũng ó xã Mỹ Lộc, nhân рїї cho viên 
Bang biện là ông Cử nhân Võ Bá Liêm) 


119 
119 
127 


129 
129 


133 
133 
134 
134 
135 
135 
136 


137 


138 
140 


142 


144 


146 


1 


Vàn tú trán bát thü, càm tác (Nghe tin bón 
tỉnh thất thủ, cảm tác) 


Khốc nghĩa sĩ thú Tuy Phước huyện quan 
nguyên vận - I (Họa nguyên vần bài thơ của 
quan huyện Tuy Phước khóc người nghĩa sĩ - Г) 
Thu nhật cảm tác (Ngày thu cảm hoài) 

Cảm tác II (Cảm tác ID 

Cảm tác Ш (Cảm tác III) 

Cảm tác IV (Cảm tác IV) 


Hồng Ngu hoài cổ (Non Hồng, biển Ngư 
nhỏ xưa) 


Ngáu húng (Ngẫu nhiên cảm hứng làm tho) 
Cảm thuật (Cảm thuật) | 
Khấp Thanh Hóa Hải Phòng Tham biện Nguyén 
Phương (Khóc ông Nguyện Phương, Tham biện 
Hải Phòng, người tỉnh Thanh Hóa chết vì nghĩa) 
Mậu Tý niên Nguyên đán cảm tác - I (Ngày 
Nguyên đán năm Mậu Tý (1888) cảm tác - Г) 
Sóc vọng bái (Lễ sóc vọng bái) 

Xuân nhật (Ngày xuân) 

Văn đuyệt binh (Nghe nói duyệt binh) 

Đại nghị nhân thọ văn cảm tác (Cảm tác khi 
làm thay văn mừng thọ cho người khác) 

Bộ Tán tương Nguyến Hành trang tặng nguyên 
vận (Họa bài thơ tặng của quan Tham tán 
Nguyến Hành) 

Hải Dương cấm trung tác (Làm ó trong nhà 
giam tỉnh Hải Dương) 


Chu quá Thuận An cảm tác (Cảm tác khi 
thuyền qua bến Thuận An) 


148 


150 
152 
154 
156 
158 


160 
162 
164 


166 


168 
170 
172 
174 


176 


178 
180 
182 


229 


Điếu trận vong tướng sĩ (Уїёпр tướng sĩ 


chết trận) 184 
- Cấm trung dịch kỳ cảm vịnh (Làm khi đánh cỏ 

trong nhà giam) 186 
- Cảm thuật II (Cảm khái mà thuật ra - ID 188 
- Cảm thuật V (Cảm khái mà thuật ra - V) 190 
- Cảm thuật VI (Cảm khái mà thuật ra - VD 193 
- Đông nhật thuật hoài (Mùa đông, thuật ý nghĩ 
+ của mình) 195 


Hà Nội đồng niên Tam nguyên Nguyến công 
trường tử Nguyễn Hoan phó điện thí tương tỉnh 
kiến, tặng thập nguyên, thỉnh từ đường đối 
liên, nhân ký tặng (Gửi tặng bạn đồng niên là 
ông Tam nguyên Nguyến Khuyến nhân dịp con 
đầu ông là Nguyễn Hoan tói Kinh thi Dinh, 
ông có gửi tặng mười đồng và xin đôi câu đổi 


nhà thờ) 197 
- Bệnh trung tác (Làm trong khi ốm) 199 
- Cảm tác 200 
- Bài tâu điều trần các việc nên làm 201 
- Тап xin về quê nhà để tập hợp và уб về 
nhân dân 208 
- Lòi trình Bộ vào khoảng năm Mậu Tý, năm thú 
3 niên hiệu Đồng Khánh (1888) 210 
- Thư gửi các ông quan quen biết ó Kinh 213 
21. ĐINH NHẬT THÂN : 
« Tiểu sử 217 
- Tự thuật (Nôm) 218 
- Tại Kinh cảm tác ( О Kinh đô cảm tác) 219 
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- Bính Tuất tiết đề vịnh (Đề vịnh tết Bính 
Tuất) (1886) 
22. TRẦN QUANG DIỆM 
+ Tiểu sử 
- Trên đỉnh núi Thàng 
- Bộ cáo việc phụng chỉ Cần vương 
- Lời bạt (cho tập thỏ Ngọc Đường thi văn tập 
của Nguyễn Xuân Ôn) 
23. NGUYÊN NGUYÊN THÀNH 
* Tiểu sử 
- Tự thuật 


- Ký Nguyễn Đúc Đạt Thám hoa (Gửi ông Thám ` 


hoa Nguyễn Đúc Đạt) 
24. HỒ SĨ TẠO 
* Tiểu sử 
- Đề Hà Nội tỉnh thi (Tho vịnh tỉnh Hà Nội) 
- Đề Tam Trung từ ( Đề đền thü Tam Trung) 
- Đề phong sào thi (Thơ vịnh tổ ong) 
- Vịnh phù bình thi (Vịnh bèo nổi) 
- Tự thuật đối liên (Câu đối tụ thuật) 
25. NGUYỄN HỮU XƯỚC 
* Tiểu sử 
- Vịnh cây cau 
- Nghe quê nhà bị hạn 
- Tặng Hiệp quản Hồ 
- Ноа bài thơ "Gửi ông Tú Y" 
- Văn tế cây trôi ` 


26. TỐNG DUY TÂN 
* Tiểu sử 


249 
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Tu thuật 

Khấp Hoàng giáp Nguyễn Quang Bích (Khóc 
Hoàng giáp Nguyễn Quang Bích) 

Đông thiên sư quá Đồng Cổ son tác (Mùa dong 
khi kéo quân qua núi Đồng Cổ) 


Đại nghĩ đông hàn dạ tái Bắc chính phu tư 
khuê phụ (Làm thay người chỉnh phu đêm 
đông lạnh ở ải Bắc nhó vợ) 


Dán nhà dạy học (Câu đối) 

Đề đền thò hai Quận công họ Tống (Câu đối) 
Mừng thầy học Phạm Văn Nghị thọ 70 (Câu đối) 
Viếng thầy học Phạm Văn Nghị (Câu đối) 

Viếng Đề đốc Lê Văn Điếm (Câu đối) 

Làm khi bị bắt (câu đối) 

Làm khi lâm hình (câu đối làm khi bị 

hành hình) 

Thu trả lòi công sứ Pháp tỉnh Thanh Hoá 


27. TRẦN XUÂN SOẠN 


* 


Tiểu sử | 
Thuật hoài (Tó chí mình) 


28. PHAM ВАМН 


* 


232 


Tiéu sü 

Ký hữu (Gửi bạn) 

Tiến khám huynh nhập Giám (Tiến anh rể vào 
Quốc Tử Giám) | 
Chính khí 

Diéu Tào Xuyên Nguyên Ап sát (Viếng ông Ап 
sát họ Nguyễn ó Tào Xuyên - câu đối) 


250 


252 


254 


256 


257 


258 
259 


259 


260 
261 


261 
262 


264 
265 


267 
268 


269 
271 


273 


29. LƯỚNG KIM HUYỄN 


* 


Tiéu sü 

Тапр Nghë niét Pham quán trần tình hồi hưu 
cận dưỡng (Tặng ông Phạm, Ấn sát Nghệ An, 
viết bản trần tình xin về hưu phụng đưỡng 

mẹ già) 

Ký Nghệ niết Phạm quân kiện trai nhị thủ (Gửi 
ông Ấn sát Nghệ An Phạm kiện trai, hai bài) 


30. NGUYÊN ĐÔN TIẾT 


* 


Tiểu sử | 
Văn tế Nguyễn Tri Phương 
Khốc Phạm Bành (Câu đối khóc Phạm Bành) 


31. HOÀNG BẬT ĐẠT 


* 


Tiểu sử 

Khỏi nghĩa thời tác (Câu đối làm khi 
khỏi nghĩa) 

Thất trận (Thua trận) 

Cũng đòi mũ áo 

Cầu Bố 

Trả lại đầu 


32. LẺ KHẮC THÁO 


Tiểu sử 
Quân trung ký hữu (Trong quân gửi bạn) 


‚ 33. NGUYÊN МООС PHUONG 


* 


Tiểu sử 
Nghĩ việc trên đòi 
Mục lục thắng cảnh 


34. VŨ KIM HUY 


* 


Tiểu sử 


274 


275 


277 


280 
280 
281 


282 


282 
283 
284 
285 
285 


286 
287 


288 
288 
289 


291 
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Phong vị nhà quan (3 bài) 
Thơ đán trên cây 


35. NGUYÊN SỰ CHI 


* 


Tiểu sử 
Bang duật tương trì (Trai cò chọi nhau) 


Ти chùa Báo 


36. NGUYÊN QUANG BÍCH 


* 
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Tiểu sử 

Sơn lộ hành tự ủy (Đi đường núi tự an ủi) 
Quá Lưu quân đệ trach cảm tác (Cảm tác khi 
qua nhà ông Luu Vinh Phúc) 

Hữu hoài (Có lòng tưởng nhó) 

Độc сһибс (Uống rượu một mình) 

Trùng cửu cư sơn gia (Tiết trùng cửu ё nhà sàn 
trên núi) 

Hồi nhật, tái quá Lưu quân môn cựu trạch 
(Ngày về lại đi qua nhà cũ của ông Luu) 
Quá Chiến Than (Qua Chiến Than) 

Đặng Thái Bình son (Lên núi Thái Bình) 

Họa Tôn Thất Thuyết thi (D (Họa thơ Tôn 
Thất Thuyết) (1) 


Họa Tôn Thất Thuyết thi (IV) (Họa tho Tôn 
Thất Thuyết) (IV) 

Họa Tôn Thất Thuyết thi (V) (Họa tho Tôn 
Thất Thuyết) (V) 

Họa Tôn Thất Thuyết thi (VD) (Họa thơ Tôn 
Thất Thuyết) (VI) 

Cung ngộ gia nghiêm húy nhật tại nội địa Văn 
Sơn huyện đạo trung (Gặp ngày gió cha trên 
đưởng thuộc hạt huyện Văn Sơn) 


291 
293 


294 
295 
296 


297 
298 


301 
305 


307 


309 


311 
313 
315 


317 


320 


322 


324 


325 


Điếu Chu Thiết Nhai (І, II) (Viếng ông Chu 
Thiết Nhai) (L II) 


„Miêu dân hậu nghinh để gia, cảm tác (Được 


dân Mèo tiếp đón về nhà, cảm tác) 
Tặng Nguyễn Khê ông (1, ID (Tặng ông Nguyễn 
Khê) (I, ID 


Tống quy nhân, cảm tác (з người về, 
cảm tác) 


Văn Ом Phong báo tiệp (Nghe tin thắng trận д 
Dụ Phong) 


Quân lương khuyết phạp (Thiếu lương quân) 
Dạ vũ (Mưa đêm) 

Đoan dương nhật tị địch ngộ vũ, quá tiểu khê 
thái xương bổ quy ẩm (Ngày Đoan dương tránh 
giặc gặp mưa, qua khe nhỏ, hái xương bồ về 
ngâm rượu uống) 

Tống qui nhân (Tiến người về) 

Tiếp Phụ chính đại thần hồi thư (Tiếp thu của 
Phụ chính đại thần gửi về) 

Vũ trụ đại khí số (Khí số lón của trồi đất) 
Tác mộc giả son (L ID (Dụng núi non bộ bằng 
gỗ) (1, ID) 

Nhi đề (Trẻ khóc) 

Quân trung xách mế (Kiếm gạo cho quân) 
Muộn tác ( Thơ buồn) 

Đối hữu nhân diện đàm (Giáp mặt bạn 

nói chuyện) 


Khốc Hiệp đốc quân vụ Nguyễn đại thần văn 
(Văn tế Hiệp đốc quan vụ đại thần họ Nguyễn) 


327 


330 


332 


335 


336 
338 
340 


342 
344 


346 
350 


354 
356 
357 
359 


360 


365 
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- Thư trả lồi quân Pháp của Hiệp thống Bắc kỳ 
quân vụ đại thần Thuần trung tướng Nguyễn 
Quang Bích 
37.:TRẦN МООС DƯ 
+ Tiểu sử ` 
- Lü dạ (Ban đêm nơi đất khách) 

- Dữ chu hữu hội tại Cao Mại đình (Cùng các 
bạn họp ó đình Cao Mại) ` 
- Xuân nhật quy cố hương (Ngày xuân về quê cũ) 
38. NGUYỄN THIỆN THUẬT (1841-1926) 
* Tiểu sử - 
- Điếu Nguyến Tri Phương tử tiết (Viếng ông 
Nguyễn Tri Phương chết vì nước) | 
- Đề Trần Hung Đạo vương từ (Đề đền Trần 
Hưng Đạo) 
- Khấp gia nhi (Khóc con) 
39. TẠ HIỆN (Thái Bình) (1841-?) 
» Tiểu sử 
- Cái nợ tang bồng 
40. NGÔ QUANG HUY (Hưng Yên) 
* Tiểu sử 
- Bài trướng các chánh phó lãnh binh, quản, đội 
và nghĩa dũng khóc ông Nguyễn Cao 


369 


371 
372 


374 
376 


378 


379 


381 
383 


384 
384 


385 


385 


41. NGUYÊN HỮU CƯÓNG (1855 - 1902) Thái Bình 


x Tiểu sử 

- Tại hữu nhân tịch thượng, độc Lố Trọng Liên 
truyện, phản hậu ký trình (Trên tiệc nhà bạn, 
đọc truyện Lố Trọng Liễn, sau khi về gửi thơ 
trình bạn) 


286 


389 


391 


- Đáp Nghệ An di ngụ Phú Xuyên Hiếu liêm 
Hoàng Hũu Lập (Trả lòi ông Hiếu liêm Hoàng 
Hũu Lập người Nghệ An, di cư đến Phú Xuyên) 395 


‹ - Cảm thuật (Cảm thuật) 399 
- Duyệt địa đồ cảm tác (Cảm tuởng khi xem 
địa đồ) 400 


- Tân Mão trừ tịch (Đêm 30 Tết Tân Mão - 1891) 402 
- Ất Mùi (1895) niên xuân, ngục trung tống đệ 

Quý Nhận thượng kinh (Mùa xuân năm Ất Mùi 

- 1895 - trong ngục, tiến em Quý Nhận vào 


kinh đô Huế) 404 
- Bính Thân trừ tịch ( Đêm 30 Tết năm Bính 
Thân - 1896) 40? 


- Mậu Tuất niên thập nguyệt hối, bệnh dư dạ 
khỏi (Đêm tháng Mười năm Mậu Tuất - 1898 - 


thúc giấc sau соп bệnh) 409 
42. NGUYÊN THÀNH 
* Tiểu sử 411 
- Vô đề (Không đề) 411 
43. DINH KHÁC NHƯÖNG 
| * Tiểu sử 413 
- Phụng ký Lương tiên sinh (Thơ kính дїї Lương 
tiên sinh) 414 
44. УС ĐẠT ĐẠO 
+ Tiểu sử . 416 
- Thuật hoài (Thuật hoài) 417 
- Tụng Ngô tướng công đối liên (Câu đối ca ngoi 
Ngô tướng công) | 418 
45. РНАМ TRUNG THỨ 
к Tiểu sử. 420 
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- Уап Đỗ công Thiểm (Câu đối viếng ông Đố 
Thiểm) 
46. PHAM РНӦ 
x Tiểu sü 
- Ngẫu thành (Ngẫu thành) 
- Diéu Phạm công Trung Thú ( Viếng ông Phạm 
Trung Thú) 
47. LÊ VĂN ТОМ. 
+ Tiểu sử 
- Ở tù 
- Ngục trung ca 
- Cảm tác khi lâm hình 
48. PHẠM VŨ MẪU 
* Tiểu sử 
= Bị giam chi tác (Làm lúc bị giam) 
49. CẢ NGÔ 
+ Tiểu sử 
- Ngục trung cảm tác (Cảm tác trong tù) 


- Quá Nam môn cảm khái (Cảm khái khi qua của 


thành Nam) 


420 


422 
423 


424 
426 
426 


427 
428 


429 
430 


432 
433 


435 


50. MAI CÔNG HOAN (Xuân Thủy - Nam Dinh) (lấy 


em gái Tú Xương) 
* Tiểu sử | 
- Trùng cùu nhật đăng lâu (Ngày mồng chín 
tháng chín lên lầu uống rượu) 
- Thương co dân (Thương dân đói) 
51. TRẦN HUY LUYỆN (Hải Hậu, Nam Định) 
* Tiểu sử 
- Viên sơn (Non xa) 


238 


436 


437 
439 


442 
443 


- Phần thi tập hữu cảm (Cảm xúc khi đốt tập tho) 
- Thuyền nhân ngữ (Lồi người đi thuyền) 
"52. VŨ TẾ (Nam Định) (1818 - 1905) 
* Tiểu sử 
- Уап Quế Giang Giải nguyên (Viếng ông Giải 
nguyễn ỏ Quế Giang) | 
- Khuóc hoc Тау tu (Tü chói hoc chü Тау) 
53. DÓ BINH THÀNH (Nam Dinh) 
* Tiéu sü 
- Рао Vị thành hüu cảm (Cảm xúc khi tỏi 
thành Vị) : 
- Cảm thồi (Cảm xúc về thời thế) 
54. NGUYÊN VĂN САМ (Kỳ Đồng) (1875 - 1929) 
Thái Binh 
* Tiểu sử 


- Tạ Nam Định Tổng đốc tứ у (Cảm оп Tổng 
đốc Nam Định cho áo) 


Đáp Nam Định Đốc học (Trả lời ông Đốc học 
Nam Định) [ 

Tạ thánh quân thi (Thơ cảm tạ vua) 

Nghĩ bản tỉnh sự thế (Suy nghĩ về tình thế 
tỉnh nhà) 

Vinh thời su (Vịnh thòi cuộc) 

Thế sự thi (Thơ thời thế) 

Tự phú nhất luật (Tự nói về mình) 

Vô đề (Không đề) 

Thiên lý du du (Nghìn đặm xa vòi) 

Cô đăng (Chiếc đèn côi) 

Đối nguyệt (Ngắm trăng) 


1 


445 
446 


448 


449 
451 


452 


453 
455 


456 
457 


458 
460 


462 
464 
466 . 
468 
470 
472 
474 
476 
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- 


Trung thu ngâm (Khúc ngâm trung thu) 
Đại hạn (Hạn lón) 

Phản thiệt thi (Bài thơ nói lái) 

Binh khởi (Nổi binh) 

Niềm vui võ đồn điền 

Lồi non nước | 

Lồi khuyên (уап) 


55. PHAM ĐÌNH DỤC 


* 


Tiểu sử 

Mẹ nào con nấy (truyện ngắn) 

Má sắt (truyện ngắn) 

Ăn bằng mắt cũng tranh nhau (truyện ngắn) 
Phống tay trên (truyện ngắn) 

Anh lính đói thuốc nhanh trí (truyện ngắn) 


56. NGUYÊN LỘ TRACH 


* 


Tiểu sử 

Thời vụ sách - thượng (Kế sách về thời 

cuộc - thượng) 

Thời vụ sách - hạ (Kế sách về thời cuộc - hạ) 
Thiên hạ đại thế luận (Bàn về thế lón thiên hạ) 


PHẦN THỨ HAI 


TÁC PHẨM MANG TÍNH CHẤT PHONG TRÀO 
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Hạnh thục ca: Nguyễn Nhược Thị 


Văn kinh thành thất thù hữu cảm (Cảm xúc khi 
nghe tin kinh thành bị mất: Hà Văn Trâm 


Hoài cảm (Cảm nhỏ): Chu Đình Mặc 
Câu đối thờ Đặng Hữu Phó 
Cảm hoài: Đặng Huy Cát 


' 


F 


Thư nghĩa quân Thanh - Nghệ - Tĩnh trả lời 

Kinh lược Lương Quy Chính (dịch) 

Điếu Lê Trực (Viếng Lê Trực) 

Nghệ - Tinh văn thân điếu Phan Dình Phùng 

đối Hên (Câu đối văn thân Nghệ - Tĩnh viếng 
Phan Đình Phùng) 


Điếu Phan Đình Phùng (Viếng ông Phan 
Đình Phùng) 


Bạc thuyền trận vong cố xứ cảm tác, điếu Phan 
Cát Xu (Đậu thuyền chó ông Phan Cát Xu . 
chết trận cảm tác viếng ông) | 


Văn tế Hiệp quản Lê Đình Quý 

Văn Lương Giang Nguyến tướng công (Tho 
viéng Luong Giang Nguyén tuóng сбпр): 

Khuyét danh 

Diéu Nguyén Quý Yêm (Viéng Nguyễn 

Quy Yëm) 

Diéu Vuong Thúc Màu (Viéng Vuong Thúc Màu) 
Vịnh trận đánh Ba Đình: Khuyét danh . 

Cuộc rút lui khỏi Ba Đình: Trịnh Văn Khôi 
Khấp Tống Duy Tân (Khóc Tống Duy Tân): 
Thanh Hoá thân sĩ 

Уап Tống Duy Tân (Viếng Tống Duy Tân): 
Khuyết đanh 

Khấp Tống Tiến sĩ (Khóc Tiến sĩ họ Tống): 
Khuyết danh 

Diéu Tống Duy Tân I, П (Viếng Tống Duy Tân 
I, ID 

Văn Thiên hộ Giảng (Viếng Thiên hộ Giảng): 
Hoàng Văn Tuấn 


553 
555 


556 


558 
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242 


Diéu Nguyến Quang Bích I, II (Viếng Nguyễn 
Quang Bích I, П): Khuyết danh 

Điếu Vũ Hữu Lợi (Môn sinh viếng Vũ Hữu 
Lợi): Khuyết danh 

Văn Vũ Tiến sĩ (Viếng Tiến sĩ họ Vũ): Ий 
Trọng Ủy 

Văn môn sinh Tiến sĩ Vũ Hữu Lợi (Viếng học 
trò là Tiến sĩ Vũ Hữu Lợi): Trần Công Dudng 
Khốc Dao Cù đại huynh (Khóc đại huynh làng 
Dao Cù): Đỗ Huy Liêu 

Vũ Hữu Lợi tụng thi (Tho ca ngợi Vũ Hữu 
Lợi): Khuyết danh 

Điếu Dó Huy Liêu (Viếng Dó Huy Liêu): Cao 
Xuân Dục 

Văn Tuần phủ 14 tiên sinh trướng văn (Truóng 
văn viếng Tuần phủ Lã Xuân Oai) 

Khốc Vũ Công Tự (Khóc ông Vũ Công Ти): 
Trần Tủ Chỉ 

Văn Nguyễn Cao (Viếng Nguyễn Cao): 

Khuyết danh 

Tiến Nguyễn công Thiện Thuật (Tiến ông 
Nguyễn Thiện Thuật): Khuyết danh 

Câu đối làm thay người con dâu thú cụ Tán 
Thuật khóc mẹ chồng 

Lâm biệt tặng Tạ tướng quân (Chia tay, рїп Tạ 
tướng quân): Khuyết danh 

Điếu Nguyễn công đối liên (Câu đối viếng ông 
Nguyễn): Khuyết đanh 

Tiến tặng Đinh công Khác Nhưỡng (Tặng ông 
Định Khắc Nhưỡng khi tiến biệt): Khuyết danh 


583 


585 


586 


588 


590 


592 


594 


597 


599 


601 


603 


604 


605 


607 


608 


Hạ phu thê lưỡng đồng thị Lô Địch châu nghĩa 
quân liên (Câu đối mừng hai vợ chồng cùng là 
nghĩa quân Bái Sậy) 

Diéu Lô Địch châu nhất vị thủ lĩnh уап liên I, 
H (Câu đối viếng một thủ linh Bài Sậy I, ID 
Văn Kỳ Đồng bị cầm, chư chiến bị thảm sát, 
hữu cảm tác (Nghe tin Kỳ Đồng bị bắt, các 
chiến hữu bị tàn sát, cảm nghĩ làm thơ): Đểng 
Gia 

Lãng Đông hòa thượng (Sư chùa Lãng Đông): 
Phan Quang Nhuận 

Bài ca sư chùa Lãng Đông: Khuyết danh 

Bài ca sư chùa Dù khỏi nghĩa 

Hịch ra quân: Khuyết danh 

Nguc trung ngẫu thành (Ngẫu nhiên làm ở 
tron ngục): Lương Ngọc Cẩn 

Cung hạ Vũ công Đạt Đạo tân lĩnh Chánh 
quản suất (Kính mừng ông Vũ Đạt Đạo 

mỏi nhận chúc Chánh quản suất): Trương 
Khắc Nhưgng 

Họa "Khước học Tây tự" nguyên vận (Họa 
nguyên vận bài tho "Tü chối học chữ Tây"): 
Trần Chỉ Dạng 

Nhắn приб, cao sĩ: Khuyết danh 

Mạ Cao Ngọc Lé (Chửi Cao Ngọc Lễ): 

Khuyết đanh 

Xem bia chùa Trung cảm tác: Khuyết danh 
Văn tế Согіуіё: Khuyết danh 

Chính khí non sông: Trần Tân Gia 


609 


611 


612 


614 
616 
616 
618 


619 


622 


624 
625 


626 
627 
628 
629 
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« NHỮNG SÁCH CHÍNH ĐÃ SỬ DỤNG ĐỂ TRÍCH 
TUYỂN TÁC PHẨM 


+ NHỮNG NGƯỜI CUNG САР TÀI LIỆU 
BỔ SUNG 


* MỤC LỤC 


632 


633 
635 


ТАР 18 


VĂN HỌC YÊU МООС VÀ CÁCH MẠNG 
ĐẦU THẾ KỶ XX 
(Khuynh hướng bạo động) 
Văn thơ Phan Bội Châu 


KHAI LUẬN 7 


- Phan Bội Châu (Sơ lược tiểu sü) 31 
THÔI KỲ THỨ NHẤT (1882 - 1905) 
- Hồ thượng khóa lu phú 39 
- Bái thạch vi huynh phú 46 
- Trương Lương từ Hán quy Hàn phú 53 
- Hoa khai bất cập xuân | 57 
- Du Đại Huệ sơn, cảm chiếm 58 
- Vịnh Thúy Kiều 60 
- Đề biển "Hòe ат" 61 
- Tặng Trần Quý Cáp I, II 64 
- Tặng ông Ấn 66 
- Chơi xuân 68 
- Vo khuyên chồng 69 
- Khuyên chồng xuất dương du học 70 
- Кё chuyên năm châu 73 
- Tư hữu ngâm 83 


Hải hồ khoan 92 
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а. 


Tự ngữ 
Câu đối: 
Chú Hán 1 - 7 


b. Chữ Nôm 1 - 11 


Tạp ký (trích) 

Văn minh luận 

Triết luận 

Thời thế và anh hùng 


THÔI KỲ THỨ HAI (1905 - 1925) 


f 
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Đông du ký chư đồng chí I - II 
Ai Việt Nam 

Việt Nam vong quốc sử (trích) 
Khuyến quốc dân tư trợ du học văn 
Nam hải hô thần ca 

Hải ngoại huyết thư (trích) 
Hòa lệ cổn ngôn 

Phổ cáo Lục tỉnh 

Thư gửi Phan Châu Trinh 

Tân Việt Nam (trích) 

Kính quốc nhân I - II - II 

Bài ca kêu gọi phụ nữ 

Gọi hồn quốc dân 

Ái quốc 

Ái quần 

Äi chủng 

Tuồng Trưng Nữ Vương (trích) 
Tước thái thiền sư 

Chân tướng quân 


98 


113 
118 
127 


136 
140 
142 
151 
157 
179 
198 
203 
206 
208 
219 
221 
223 
229 
230 
231 
233 
242 
253 


Tái sinh sinh (trích) 267 


- Lược truyện Liệt Ninh 278 
- Truyện Phạm Hồng Thái 284 
- Thơ chữ Hán từ 1917 - 1925 ` 294 
. Tống Hinh Sơn chí Nam Dương ` 295 
. Tân tuế ngẫu thành | 297 
. Khốc Chân tướng quân : 299 
. Điếu Nguyễn Thúc Đường thi cổ phong 
nhất biên 303 


. Văn Dó Co Quang, Nguyễn Đúc Công, 
Nguyễn Thúc Đường tử quốc ai tín đồng thời 


đắc thi nhất luật 308 

‚ Мап Phạm Dương Nhân, Đặng Hữu Quy hung 
hao hữu thi vân 310 
- Мап Võ huynh đầu giang cảm thành I-II-III 313 
. Bảo Định tué trừ hữu cảm nhị thủ I - H 317 
. Cổ ý, tam thủ I - II - II 321 
. Cảm hoài tú thủ I - II - HI - IV 326 
. Khốc hữu 331 
. Tại tuyết thượng thụy trước 333 
. Thu đạ đối nguyệt 334 
- Tân niên từ 338 
. Ký Trung Hoa hữu Lâm Lượng Sinh 345 
. Tuyệt mệnh thi I - II - III 350 
THÔI KỲ THỨ BA (1925 - 1940) 353 
- Văn tế Phan Châu Trinh 355 
- Bài ca chúc Tết thanh niên 359 
- Văn tế Nguyễn Thượng Hiền 360 
- Khóc thanh niên 362 


248 


Bán nghề 

Bán chữ 

Đi thuyền đêm sông Hương 

Xã hội chủ nghĩa (trích) 

Đi thuyền đêm I - II 

Phú đắc: Giang hồ mãn địa nhất ngư ông L II 
Lấy anh thì lấy, nằm trung không nằm 

Vô đề 

Cười mình 

Khuẻ phụ thu hoài | 

Phan Bội Châu niên biểu (trích) - 

Hương giang thu phiếm phú 

Dây và Dao 

Văn tế Cô Giang 

Nói chuyện với muối 

Văn tế Đặng Nguyên Cán và Đặng Thúc Hứa 
Vọng tế các nữ đồng chí Cộng sản ó Nghệ Tĩnh 
Gọi trà 

Chấm sách 

Văn tế đồng bào Nghệ Tĩnh bị chết vì lụt bão 
Can anh L H, Ш 

Đêm trăng hỏi bóng 

Đọc tập thơ ông Cao Bá Quát, đề hậu ba bài 
I, IL Ш 

Thiên vấn phú 

Lối thi từ mói 

Uống rượu đưới trăng 

Khóc hào phú 

Khóc bạn trẻ 


Vấn đề quốc dân giáo dục 


- Ai là Tổ nước ta? Người nước ta VỚI SỬ пибс ta 
- Anh Khö | | 
`- Văn tế đồng bào Bình Phú chết vì báo lụt 
- Phu хе than trời mưa I - УШ 
- Bà già tu tü 
- Kể cho các con nghe về cụ bà Phan Bội Châu 
- Họa tho Hàn Mặc Tủ, ba bài: 
. Chùa hoang 
. Gái ö chùa 


. Thúc khuya 

Cảm tưởng đối với ngày kỷ niệm cụ Tây Hồ 
- Та ơn người cho lịch năm mới L II 

Kỷ niệm lần thú 52 ngày "23 - 5 ó Huế" 
Tiêu khiển ngâm 

- Búc thư gửi nàng Trăng 

- Một số câu đối chữ Hán: 1 - 13 

Một số câu đối Nôm: 1 - 14 

- Mấy lời vĩnh quyết 

Löi từ giã bạn bè lần cuối cùng 

Lòi cảm tạ 


1 


VĂN HỌC YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG 
ĐẦU THẾ KỶ XX 
(Khuynh hướng bạo động) 


1. NGUYỄN HỮU CUONG (1855 = 1902) 
- Quá Độc Bộ Phạm Công Nghĩa Trai đi đồn 


- Đáp Nghệ An di ngụ Phú Xuyên Hiếu liêm 
Hoàng Hữu Lập... 


428 
432 
435 
443 
446 
448 
452 
454 
454 


-455 


456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
474 
475 
476 
478 


481 
485 


492 


249 


Duyệt địa đồ cảm tác 
Tại hữu nhân tịch thượng độc "Lỗ Trọng Liên 
truyện" phản hậu ký trình 


Ất Vị niên xuân, ngục trung tiến đệ Quý Nhận 


thượng kinh 
Cảm thuật 
Mai 

Đông tùng 
Cảm khái 
Tạp cẩm 
Thiên học 
Ngẫu tác 


2. NGUYỄN THẦN HIẾN (1856 - 1914) 


Ngẫu húng 
Tặng Thu Cẩn 


3. CHU THƯ ĐỒNG (1856 - bi, 


Ngục trung thi 


4. TĂNG ВАТ HÓ (1857 - 1906) 


Như Đông thời tác 


5. LÊ VĂN QUYÊN (1859 - 1916) 


Phá vây 


6. ĐINH TRỌNG LIÊN (1862 - 1916) 


Tuyệt mệnh 


7. VÕ KHANG TẾ (1863 - 1911) 
- Ngẫu húng 


- Tiến phát 
' 8. NGUYÊN НАМ (1866 - 1911) 


- 
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Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn 
Tuyệt mệnh thi 


495 


497 


9. TRẦN CAO VÂN 


10. ĐẬU QUANG LĨNH (1867 - ?) 


11. NGUYỄN THƯỢNG HIỀN (1868 - 1925) 
Hương Giang lão nhân từ 


- 


Không đề 

Vịnh tam tài 

Vịnh cối xay 

Vịnh Hòn Chồng . 
Vịnh con cóc 

Vịnh vợ chồng lái đò 
Khuyên con gái 
Khóc Chu Thư Đồng 
Côn Lôn cảm tác I - II 
Gửi уд 

Bàn cò thắng 


Vịnh xe lửa từ Đà Nẵng vào Huế 


Tho tuyệt mệnh 


Cảm tác 


Sơn phòng xuân vån 
Hiệp khách hành 


Vị Thành lữ trung úc Na Son cựu ẩn 


Hỏi sư Viên Giác 
Tự thán 


Tự phần thi cảo hữu cảm tác 


Túc sự 

Cổ phong 

Đại thụ vi phong sủ bạt 
Phú cải lương 


(1866 - 1916) 


12. 


13. 


252 


Long Biên tây quách tửu bệ hữu cảm 

Biên Thành túc sự 

Động độ ký chư đồng chí 

Уіёп hải quy hồng 

Lược truyện của Tán lý Nguyễn Cao 

Thư hoài Trình Đông Sơn Trần tưởng quân 
Họp quần doanh sinh thuyết | 
Cảm hoài 

Túc sự 

Tòng quân hành 

Ký quốc nội đồng chí 

Độc Kiếm Phong diéu Hoàng Hoa Cương liệt sĩ 
thi hữu cảm 

Thuật cảm 

Nam vọng 

Châu bạc Hương Cảng 

Khóc vợ 

Điếu Tôn Thất Thuyết thượng tưởng tế văn 
Chiêu quốc hồn văn 

Thuật hoài 

ĐẶNG THÚC НОА (1870 - 1931) : 
Khuyến học văn | 

Câu đối khắc д cột trường học 

Diéu Trần Thiện Quảng 

Diéu Định Doán Tế 

Xuân cảm 

LÊ ĐINH CẨN (1870 - 1914) 

Tâm sự 

Xin đúc một chữ đồng 


519 
581 
583 
585 
587 
589 
590 
603 
605 
607 
611 


616 
620 
622 
623 
627 
632 
638 
645 
648 
650 
651 
652 
653 
654 
656 
657 
658 


14. NGÔ QUANG ĐOAN (1872 - 1945) 


~ 


Đánh thúc nhà nông 

Núi Đọi Đèn 

Một lần ốm 

Nhó bạn 

Tầm gửi 

Khuyến nông I, II 

Ếch ngồi đáy giếng 

Qua sông Thao cảm tác 

Đi hội đền Hùng I, II 

Qua đốc Đá Thờ 

Kéo thuyền ngược sông Chảy 
Qua bến đò Hưng Hóa 

Bài hát ru con 

Ngã ba Hạc Trì 

Tắm bể Đồng Châu 

Vịnh Hai Bà Trưng 

Тис cảnh gia đình 

Viếng Thượng Báo ` 

Thư gửi Toàn quyền Merlin 
Thơ рїї Phan Sào Nam tiên sinh 


Thơ đàm đạo cùng các đồng chí đi lập trại д 


Bàn Long (Tam Đảo) 
Cung yết Phan (Đình Phùng) tiên sinh 
Điếu liệt sĩ Phạm Hồng Thái 


15. ТААМ KỶ PHONG (1872 - 1941) 


Thánh nhân diệt, tắc vạn vật an! 
Diéu Dương Trường Đình 


665 
666 


667 
667 
667 
668 
668 
669 
669 
679 
671 
671 
672 
673 
674 
674 
675 


675 


677 
678 
679 


680 
681 
683 
685 
687 
691 
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- 


Chuyện ngược đời 
Xoay trỏi lại 


16. ĐĂNG THÁI THÂN (1874 - 1910) 


Cảm húng 

Câu đổi treo trước chỗ ngồi 
Thu të 

Điếu Tăng Bạt Hó 

Đợi thuyền | 


17. HOÀNG TRONG MẬU (1874 - 1916) 


Xuân tứ 

Lồi phê Việt Nam quốc sử khảo 

Lồi tuyên cáo của Việt Nam Quang phục Hội 
Cảm tác 

Tuyệt mệnh 


18. PHAM VĂN NGÔN (1880 - 1915) 


Khấp Đặng Thái Thân 
Chúc hạ Vương Hữu Phu thân hữu 


19. LÊ VĂN HUÂN (1876 - 1929) 


Điếu Dương Trường Đình 
Ký máu thân 


20. NGUYÊN ĐÌNH KIÊN ( 1879 - 1942) 
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Làm khi mói bị dày ra Côn Đảo 
Viếng Tiểu La Nguyễn Thành 
Hoan tống Phật Tích 

Hoan tống Giản Thạch 

Hoan tống Thọ Đan 

Họa bài tho của Lê Đại 

Thơ trong tù I- II 


21. 


22. 


23. 


24. 


Mừng xuân 

NGUYÊN QUANG DIỆU (1880 - 1936) 
Hà thành lâm nạn 

Khóc Nguyễn Thần Hiến 

Chiêu hồn dân ruộng · 

Tự do diễn ca 

Khuyên thanh niên 

NGUYÊN KHẮC NHU (1822 - 1930) 
Anh đồ 

Quân tử, tiểu nhân 

Hy vọng 

Nhắn bạn 

Sát ruột 

Lên đường đi thôi 

Buồn vì nước non 

Đuổi nghèo 

Việc Đảng 

Giành lại giang sơn 

Mắng thục dân, thương đồng chí 
Giang sơn và anh hùng 

Tin đến chậm 

VƯONG THÚC LƯỚNG (1822 - 1931) 
Con ong 

Con gà 

Lụt năm Nhâm Tuất 

Lut năm Quý НОЇ 

PHAN LONG BẰNG (1883 - 1908) 


-~ ТӨ! Bước tói! 


725 
725 
729 


737 
738 
739 
740 
741 
741 
742 


` 742 


742 
743 
744 
744 
745 
746 
747 
747 
748 
749 
749 
750 
750 
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25. МОМО МООС QUYÉN (1885 - 1917) 
Tho tiến biệt 
Ký nội 
Cảm tác 
Hịch Thái Nguyên khởi nghĩa (ID 
26. МСОҮЁМ HÀNG СНІ (1885 - 1908) 
- Вау tó chí khí 
- Câu đối đán trước chỗ ngồi 
- Khuyên người duy tân 
- Kêu gọj chống thuế 
- Thông tri chống sưu 


Tuyệt mệnh 

27. РАМО ĐOÀN BẰNG (1887 - 1938) 
Tăng Bạt Hó 

Tăng công Bạt Нб diéu thi 

Уап liên - — 

Sơ lược việc nghĩa dân các tỉnh Trung Kỳ chống 
sưu thuế bị hại 

Kháng tô ngộ hại chủ nghĩa dân điếu thi 
Nữ liệt sĩ Đinh phu nhân 

Lê Khiết 

Trần Văn Binh 

Cù Si Lương 

28. NGUYÊN THÁI НОС (1902 - 1930) 
Thu gửi Toàn quyền Đông Dương 

Thư gửi Hạ nghị viện Pháp 

29. PHAM TẤT РАС (1910 - 1935) 

Chiêu hồn nước 

30. NGUYÊN THỤY (? - ?) 
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752 
153 
154 
758 
760 
763 
764 
765 
766 
767 
T68 
T10 
771 
712 
777 
780 


784 
785 
788 
798 
801 
807 
811 
812 
813 
816 
816 
822 


Để rồi xem 
Khóc Tiểu La 


31. DUONG ТНАС (? - 1908) 


Túc sự 


32. NGUYỄN ĐÌNH HÓ ( - 1911) 


Tuyệt mệnh L, II 


33. MAI LÁO BANG (7? - 1942) 


Khuyên đồng tâm 


34. LỆ УО (? - 1928) 


Cảm ngâm I, II 
Điếu hữu 


35. МСОҮЁМ№ TƯỜNG (? - ?) 


Cảm tác 


36. ĐẶNG TÚ KÍNH ( - 1928) 


Kính dâng hương hồn liệt sĩ Phạm Hồng Thái 


37. LƯU SONG TỬ (? - ?) 


Lê Khánh 
Ai Hiếu Tôn tam tuyệt I, II, II 


38. DÓ CÓ QUANG (? - 1914) 


Thư gửi Đồng minh Hội Trung Hoa Dân Quốc 
Điếu 72 liệt sĩ ó Hoàng Hoa Cương І, II 


39. ТААМ QUỐC DUY (?- ?) 


- 


‡ 


П 


Điếu Tăng Bạt Нб 

Độc Hà Thành liệt sĩ truyện đề hậu 

Điếu Lê Khiết 

Diéu Dinh phu nhân 

Viếng các đồng chí chết vì nghĩa ỏ Côn Lôn 


- Diéu Phan Lại Lương 

- Bài tựa sách Việt Nam nghĩa liệt sử 
40. PHAM VĂN THÂN (? - ?) 

- Văn tế anh 

- Thư gửi từ Côn Đảo về nhà 
41. NGUYỄN THÚC BAO (? - ?) 

- Cảm tác 

- Khóc mẹ 

- Khêng đề 


_42. ТААМ НОО LỰC (? - 1916) 


- Thu рїї đồng bào Nghệ Tĩnh trong dịp thành 


lập Việt Nam Quang phục Hội 
- Tuyệt mệnh 
43. THÂM CHI (? - 1930) 
- Hỏa Lò oán 
44. VŨ VĂN CAO (? - ?) 
- Xà lim oán 
45. NGUYỄN THỊ GIANG (? - 1930) 
- Thư tuyệt mệnh 
46. CÁC TÁC PHẨM KHUYẾT DANH 
- Hịch Thái Nguyên khởi nghĩa (7) 
д Vịnh Thái Phiên 
Văn tế Hoàng Trọng Mậu 
- Khóc Hàn Lĩnh 
-- Khóc Nguyễn Hàng Chi 
Bảo toàn danh tiết 
Điếu liệt nữ 
- Nhắn các bạn bè 
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865 
865 
868 
868 
871 
873 
873 
874. 
874 
875 


876 
878 
379 
879 
881 
881 
885 
885 
887 
887 
890 
892 
896 
897 
897 
899 
899 


- Viếng Cả Cương 
- Vua Duy Tân và cuộc chính biến 1916 
. = Khóc những người hy sinh vì vụ Hà Thành 
đầu độc 
MỤC LỤC 


900 
901 


906. 
911 


259 


VĂN HỌC YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG 


KHAI LUẬN 
A. THO VĂN 


ТАР 19 


ĐẦU THẾ КҮ ХХ 
(văn thơ khuynh hướng duy tân) 


VÀ CÁC TÁC GIÁ 


1. PHAN CHÂU TRINH (1872 - 1926) 
- Kinh thành Nguyên đán 


- Giáp Thì 


n kinh thành cụ phong 


- Сё tướng 


- Hát bội 


Chí thành thông thánh 


- Phan Thiết ngọa bệnh 


- Cảm tác 


Ất Ty trù tịch tác 
Chuyện người lương dàn 


- Người Nam nên học chữ Pháp 


- Thư gửi Toàn quyền Đông Dương 


- Hiện trạng vấn đề 


Xuất đô 


Đồi người cuộc thế 


môn 


- Hòn Côn Lôn 


- Đập đá 
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Trồng đào 64 
Khấp Dương tú tài mộ 65 
Cuộc nói chuyện vói quan Thống soái Sài Gòn 

Ó trên đảo Côn Lôn 66 
Điếu Thủ khoa Huân 69 
Lưu giản 73 
Qua Tây lưu tặng nước nhà 75 
Luu Pháp kinh giảng chư lưu huyết chí sĩ đồng 

tượng hữu cảm khẩu chiếm 76 
Điếu ông Tú tài Chiểu (10 bài) 78 
Nghĩa chữ từ 82 
Nghĩ chữ hiếu 84 
Dạy con 86 
Dạy con gái 88 
Tỉnh quốc hồn ca I (12 đoạn) 90 
Giai nhân kỳ ngộ diễn ca (trích) 111 
Cảm đề 113 
Lan kể chuyện nước Tây Ban Nha 114 
Hồng Liên kể chuyện nước Ái Lan 121 
Tán- sĩ kể chuyện nước Nhật 130 
Са hát để khuây khỏa nối lòng 136 
Hồng Liên ca cho Tán Sĩ nghe 142 
Vào khám Đềpô 147 
Vào ngục Xăngtê (2 bài) 148 
Đá trông chồng 149 
Một trái trăng thu chín lỏm lom 149 
Tỉnh quốc hồn ca H (6 đoạn) 150 
Cuộc trao đổi ý kiến giữa: Nguyễn Ái Quốc, 

Khánh Ký, Lê Văn Sao, Phan Châu Trinh 176 
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Ра 


Thất điều trần 
Phải có bản lĩnh đấu tranh 
Quân trị chủ nghĩa và dàn trị chủ nghĩa 


2. HUỲNH THÚC KHANG (1876 - 1947) 
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Lương ngọc danh son phú 

Cái văn chương 

Đi đầy khẩu chiến 

Khóc Trần Quý Cáp 

Cảm tác 

Bài hát lưu biệt 

Cảm tác, nhân gặp cụ Tây Hồ д Côn Lôn 
Câu đối chia buồn cùng Tiểu La | 
Thơ gửi vợ 

Thơ gửi соп 

Thơ gửi anh em chú bác 

Thư gửi các bạn và các học trò 
Điếu Dương Trường Đình 

Điếu Ngu Hải 

Kỷ niệm ngày đến Côn Lôn 

Tiến Phan Châu Trinh sang Pháp 
Điếu Tiểu La Nguyễn Thành 

Tiến bạn được tha về trưóc 

Trên đường về 

Câu đối 

+ Khốc Tùng Nham 

+ Khốc Nhụ Xuyên 

Phan Tây Hồ tiên sinh lịch sử (trích) 
Ngày ky cụ Tây Hồ 


179 
200 
201 
221 
226 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
236 
237 
237 
238 
239 
240 
241 
243 
245 
246 
249 
252 


252 
252 
253 
254 


Khóc cụ Tây Hồ (I, П) 

Chữ vinh cùng chữ nhục 

Ош cho mấy ông Nghị viên (I, II) 

Dién văn đọc trước Viện Dân biểu Trung kỳ 
ngày 1 - 10 - 1928 

Lũy Thầy 

Dao thuyền trên sông Hương . 

Miếu đúc Trần Hung Đạo 

Nhà học giả phải có một cái quê hương 
Tự do ngôn luận 

Cái tánh di truyền của dân tộc ta 

Khóc cụ Giải Huân (I, ID 

Câu đối điểu cụ Giải Huân 

Câu đối điếu cụ Ngô Đúc Kế 


Nhà ngôn luận có thể khiến бора đòi đều 
ưa không? 


Tết (4 bài) 

Giọng thi nhà giàu 

Giọng thi nhà nghèo 

Làm văn dùng điển cổ có ý nghĩa gì? Phải biết 
dùng điển cho phải cách! 

Có nên khinh rẻ phường chăn trâu không? 
Ngày đệ tú niên báo Tiếng Dân (I, II) 

Nhà nông nghèo ở thôn quê 


Đọc bài "Văn chương phiến loạn" của ông 
Nguyến Văn Vĩnh trong báo "Annam nouveau": 
Chủ nghĩa đề huề của Phan Bội Châu với Chủ 
nghĩa của một người lính Bôlít - Sùng bái anh 
hùng või phấn đấu cuộc sinh hoạt 


255 
256 
258 


259 
265 
266 
266 
267 
269 
272 
275 
276 
276 


277 
277 
279 
280 


282 
285 
287 
287 


289 
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Cảnh nhà quê 

Kỷ niệm sinh nhật báo Tiéng Dân năm thứ năm 
(L, ID 

Bài ca dua ma khủng hoàng 

Tết 

Tết rồi 

Tiền 

Đọc bài "Đêm trăng hỏi bóng" (4 bài) 

Thất trinh với tái giá phân biệt thế nào? 

Vịnh Kiều (5 bài) 

Cụ Phan Bội Châu удї ông Nguyễn Thượng Hiền 
Sáu mươi tuổi tự thọ (1, II) 

Tình cảnh quê tôi 

Cảm đời 

Đọc tin chiến tranh trên các báo 

Bài thi chiêu họa 

Bài đề hậu cuộc xưởng họa giải đất hình chữ S 
Tù trốn 

Dao bò biển một mình 

Bài tựa sau 

Văn tế Phan Sào Nam 

Nhâm Ngọ Nguyên đán 

Tặng Hoàng Quân Khâm (3 bải) 

Tặng Phù Tang tân tri ngũ tuyệt 

Bảy mươi tuổi tự thọ (I, II) 

Bài thơ làm đưa bạn б sông Hương 

Búc thư trả lời chung (trích) 

Bài tựa cuốn Phan Bội Châu niên biểu 

Câu đối mừng Tết năm Bính Tuất (1946) 


344 


Bảy mươi mốt tuổi tự thọ 

Thất thập nhất tuế tự thọ 

Kính cáo đồng bào payd lão kháng chiến thu 
Bài ca cúu quốc . 

Ba bức điện văn: 

. Kính gửi Hồ Chủ tịch 

. Gửi anh em binh sĩ. 

- Cùng anh em các đảng phái tôn giáo 


. VĂN THÓ ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC (1907) 


Văn minh tân học sách 

Cải lương mông học Quốc sử giáo khoa 
thư (trích), 

Cáo hủ lậu văn (bản dịch) 
Nam quốc giai sự truyện (trích) 
Nam quốc vi nhân (trích) 

Việt Nam vong quốc nô phú 
Tối tân thời hài 

Dịch hài hước thời sự rất mói 
Vô đề | 

Luân lý giáo khoa (tân đính) 
Quốc dân độc bản 

Quốc văn tập đọc: 


Bài 2: Bài ca yêu nước 


5: Bài hát khuyên đàn bà 

Bài hát nói về sấu bọn 

ài bát khuyên đi tu 

: Bài hát mẹ khuyên con (I, II) 
: Bài hát vợ khuyên chồng 

10: Bài hát nói về sự ăn uống 


© о — с 
= 


344 
344 
353 
364 
365 
365 
365 
366 
367 
368 


383 
388 
392 
397 
403 
408 
410 
413 
416 
443 
508 
509 
510 
511 
513 
515 
516 
519 
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11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
- 16; 
17: 


Bài 
Bài 
Bài 
Bài 
Bài 
Bài 
Bài 


hát 
hát 
hát 
hát 
hát 
há 
há 


"m << 


khuyên người trẻ tuổi 
khuyên người đi học xa 
khuyên người xem nhật báo 
răn người ăn thuốc phiện 
гап ngưöi uống rượu 

răn người đánh bạc 


тап người mê gái 


- Lịch sü Việt Nam (Mỏ CRR 
- Tinh phu рһи 


- Gọi tỉnh giấc mê 


- Bài ca cổ động 


4. LƯNG VĂN CAN (1866 - 1927) 
- Khuyến Trung 
- Cảm tác 
- Câu đối viếng Hoàng Thị Tòng 
- Vịnh Tùng Thoại 
- Đại Việt địa dư (trích) 
- Lời đi chúc của Ôn Như 

5. NGUYÊN QUYỀN (1869 - 1941) 
- Phen này cắt tóc đi tu 
- Kêu hồn nước 


œ 


. LẺ ĐẠI (1875 - 1952) 


- Nghe tin bạn thi đỗ 

- Mùng cháu thi 4б 

- Cảm tác 

- Tặng vớ một đồng chí 

- Tù Côn Lôn gửi bạn ỏ Hà Nội 
7. DƯONG ВА TRAC (1884 - 1944) 
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545 


Khấp Ngư Hải 

Viếng bà Nguyễn Thành 

Vịnh Hai Bà Trung 

Nhó Nguyễn Cao 

Điếu ông Phan Kế Bính 

Yết miếu ông Phan Châu Trinh 

Khóc bạn Lương Ngọc Quyến 

Bài khen Nguyến Cao - một người kỳ lạ 


8. ĐÀO NGUYÊN PHÔ (1861 - 1907) 


Câu đối tặng Trần Quý Cáp 
Vịnh Tùng Thoại 


9. HOÀNG TĂNG BÍ (1883 - 1939) 


Thù chồng nợ nước 
Vịnh Tùng Thoại 


10. NGUYÊN PHAN LÃNG (? - 1948) 


Thiết tiền ca... 

Cần phải học đúng 
Мо tổ mắng 

Tiếng quốc kêu (trích) 


11. NGÔ QUY SIÊU (?-?) 


Địa du lịch sử nước nhà 


12. NGUYÊN CANH ГАМ (?-?) 


Bài hát tập kiều 


13. ĐẶNG NGUYÊN САМ (1866 - 1922) 


Тіёп Phan Sào Nam Nam du 
Cổ động tân học 

Cảm tác 

Khấp Ngu Hải 
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547 
548 
548 
549 
549 


Điếu Dương Trương Đình 

Điếu Tiểu La > 

Diču Pham Уап Ngôn 

Điếu đồng chí chi thân phụ 

Tiến hữu... 

Hoan tống Phật Tích 

Đăng Lam Thành son hoài cổ phú 
Vịnh Tùng Thoại 


14. NGÔ ĐỨC KẾ (1878 - 1929) 


Cảm tác 

Khấp Ngư Hải 

Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn 

Đề "Thái Nguyên thất nhật quang phục ký" 
Hỏi Gia Long 

Vịnh Tùng Thoại 


15. ĐẶNG VĂN ВА (1873 - 1931) 


Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn 
Sài Gòn 

Sống 

Chết 

Vịnh Hai Bà Trưng 

Than thỏ thói đòi 


16. TRẦN QUÝ САР (1870 - 1908) 
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Hoàn bích quy Triệu phú 
Tặng Phan Bội Châu 
Уап quá Hải Vân son 
Đà Nẵng hoài cảm 

Si phu tự tri luận 


591 
392 
593 
594 
595 
597 
602 
606 
607 
608 
610 
613 
618 
621 
624 
625 
626 
627 
627 
628 
628 
628 
629 
630 
637 
637 
638 
640 
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Cảm tác lúc tiến các bạn Đông du 
Tôn chỉ Duy tân 

Dánh đổ quan tham lại nhũng 

Bài hát khuyên học chữ Quốc ngữ 

Phản đối cái học từ chương 

Nhắn các nhà vọng tộc 

Khuyến nông ca 

Bài ca hô hào hùn vốn buôn chung 
Trúc thất Hoành Sơn phú 

Bái Công trí tửu 

Trương Lương tố đa bệnh 

Dịch bài thí của Trần Thái Xuyên 

Bài ca trù 

Bài thơ cái trống 

Bài thơ пибс lụt 


17. HOÀNG THỊ TÒNG (1885 - 1919) 


t 


Hoàng Tùng Thoai di tų 

Thư gửi chồng chưa cưới 

Điểu Thai Xuyên Trần Quý Cáp 
Diéu Ku Triệu Lê Thị Đàn 
Khóc Nam Xương Thái Phiên 
Khốc Hő Tiếu Nguyễn Sụy 
Diéu Dương Đình Thạc 

Điếu Nguyến Quần 

Khốc Phan Thành Tài chi mộ 
Khốc Túc Cường Trần Cao Vân 
Khuyên д đồi 

Tiêu chuẩn của người lãnh đạo 


645 


.Tạm biệt anh em, đi Côn Lôn 


Hát ru em 

Gióng trống tự do 

Chiêu hồn 

Tu thân 

Vịnh Bà Trung Trắc 

Vịnh Bà Triệu Аи 

Vịnh chị Bùi Thị Xuân 

Kính gửi toàn thể quốc đân và kiều bào 


18. PHAN THÚC DUYỆN (1876 - 1932) 


Điếu Cô Ти Tùng Thoại 
Vịnh Tùng Thoại 


19. NGUYÊN TRONG LÔI (? - 1911) 


Tống biệt Phan Tây Hồ 
Tống biệt Trần Thái Xuyên 


20. HOÀNG ĐỨC HẬU ( 1890 - 1945) 


Slườn tù (Nhà Pha) 
Dộc tỏi (Сӧі nước) 
Thác quan làng 


21. NGUYÊN VĂN KHƯÓNG (? - ?) 


22. 


Chiêu Nam Lầu bao biện tủu tịch 
Đồng bào tương hệ 

ТКАМ CHANH CHIẾU (1867 - 1919) 
Hoàng Tố Anh hàm oan (trích) 

Minh tân tiểu thuyết (trích) 


23. TRƯÓNG GIA MÔ (1866 - 1929) 


+ 
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Túc sų 
Cô hac 


685 
686 
687 
688 
692 
693 
693 
694 
695 
699 
699 
700 
701 
702 
703 
705 
705 
706 
706 
707 
707 
709 
711 
711 
712 
725 
726 
728 


Xuân nhật 

Thuật hoài 

Tức sự 

Gửi người tình 

Trung thu họa hữu nhân vận 
Tặng bạn 

Nhó Trí Viên 

Trung Kỳ tư vấn nghị viện 
Câu đối 

Tho tuyệt mệnh 


24. VÕ LIÊM SON (1888 - 1949) 


=- 


Tam biêt ban bè 
Cảm tác 

Thu sang 

Đất khách thu về 
Đêm thu 

Ngồi mộng 

Tặng bạn 

Khóc cụ Nguyến Du 
Thu 

Тіёп bạn xuất đương 
Gửi người yêu 

Vịnh cảnh Trà Cạn 
Thăm cụ Sào Nam 
Chúc thọ cụ Sào Nam 


Mấy bài thơ trong tiểu thuyết Cô Lâu Mộng 


(1-4) 


Mấy bài tho trong tiểu thuyết Duyên Thơ (1 - 6) 


Thiên đường và địa ngục 


729 
730 
730 
731 
731 
732 
732 
733 
733 
733 
735 
736 
736 
736 
737 
737 
737 
738 
738 
739 
739 
740 
740 
741 
741 


743 
744 
747 
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25. 


Thăm bạn 

Ngắm non Hồng 

PHAN VĂN TRƯỜNG (1875 - 1933) 

"Chống Pháp" trong từ ngữ thực dân 

Một câu hỏi 

Cọng rơm và xà nhà 

Lễ Quốc khánh của nước Nam 

Tự do đi lại 

Thư ngỏ рїї ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Thu gửi ông Bộ trưởng Bộ Thuộc địa 

Câu chuyện về những người Việt Nam mưu loạn 
ö Pari hay sự thật về Đông Dương (trích) 
Tính đê hèn của con người 

Cai trị bằng pháp luật và chế độ sắc lệnh 
Giáo dục người bản xứ. Coi chừng! Chúng ta 
đang đứng trên bồ vực thẳm 

Vụ Phan Bội Châu - Bắt bó và giam sit | bất 
hop pháp 


26. NGUYÊN AN NINH (1899 - 1943) 


272 


Cao vong cüa bon thanh пїёп Ап Nam 
Biển 
Hai Bà Trung (trích) 


. DAM PHUONG (1881 - 1947) 


Nhó cảnh núi 

Nhó bạn 

Điếu Phan Châu Trinh 
Vịnh сё hoa lau 5 
Hai Bà Trưng 


Bà Triệu 


748 
749 
751 
752 
753 
754 
756 
757 
759 
762 


764 
773 
776 


777 


779 
783 
783 
794 
797 
817 
817 
818 
818 
818 
819 
819 


Qua Đèo Ngang, tức cảnh 

Tiến biệt chị Trần Thị Quyên 

Cứu trọ nạn lụt 

Trả lòi cho người hỏi thăm Xuân Thành 
phong cảnh 


Nữ lưu với ông Phan Bội Châu 

Tự thuật cảnh Hương Giang buổi chiều 

Xã hội giáo dục 

Vấn đề nü học 

Muốn cho nữ lưu biết chúc nghiệp phải có Học 
hội nữ công | 

Đàn bà ngày nay nên học nghề nghiệp 


28. NGUYÊN THIỆN KẾ (1858 - 1917) 


Vịnh Phạm Văn Thụ 
Vịnh Tri phủ Quảng Oai 
Vịnh Khâm sai Lê Hoan 


29. HOÀNG THỤY PHƯÓNG (1873 - 1928) 


Tâm sự 

Học уб lòng chữ Quốc ngữ 

Lời người vợ tù 

Gửi quan tỉnh Hà Nam mói nhậm chức 

Gửi các quan huyện Kim Bảng và Duy Tiên 


B. THO СА СОА CÁC TÁC GIÁ KHUYỂT DANH 


Văn tế sống thầy đồ hủ 

Bài ca húi tóc 

Nên dùng đồ nội hóa 

Kinh Đạo Nam (trích) 
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ТАР 21 


KHAI LUẬN 
NÔNG CỔ MÍN ĐÀM 


1. 


Nghị luận 

Thương cổ luận 

Đại thương hiệp bổn cách dí tế quốc nhơn 
bần phạp 


П. Truyện kể, truyện ngắn 


Hoàn thiên bất phụ hiếu tâm nhơn 

Nhãn để trần gian thiển, nan phân biện thiệt hư 
Nghia phụ khả phong 

Lạc tại kỳ trung ` 

Chuyện anh hà tiện 

Cúu vật thì vật trả ơn 

Văn nhơn chỉ thiện, tắc tự nhỉ hoà chỉ, hựu 
tùng nhi hỉ chỉ 

Chuyện Thủ huồng Gia Định 

Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn ~- 
là đi tu 

Vịnh Bắc Liêu 


ĐẠI NAM 
I. Nhòi đàn bà 


Trả lồi Đào thị về việc vợ chồng 


H. Tho, ca 


292 


Thơ thầy đánh máy chữ 

Không đề 

Tam giới ca 

Giói thiếp ca 

Giói thiếp thí 

Không đề 

Thơ sao đuôi 

Bài ca khuyên người đi tu 

Bài ca chê người hào phú nước Nam 
Thơ nghị viên 


ĐÔNG DƯÓNG ТАР CHÍ 


тиі 


. Tiểu luận 


Tết 

Khai bút 

Tiếng An Nam 

Văn Quốc ngữ 

Nghề diễn kịch bên Pháp 

Xét tật mình gì cũng cười 
Am chúng sinh 

Lợi quyền 

Bàn về văn Nôm của ông Nguyễn Khắc Hiếu 
Luận câu "May hơn khôn" 
Học thế nào là phải 

Luận về nguyên lý văn chương 
Gõ đầu trẻ 

Nhòi (lùi) đàn bà 

Cách sung sướng 

Lễ mọn 


64 
65 
73 
76 
78 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
84 
88 
90 
93 
94 
95 
96 
98 
99 
105 
104 
105 
106 
115 
123 
128 
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Thấy hay nói nữa 
Ghen tuông 

Đẹp, xấu 

Nét người lón 

Có duyên 


IL. Ky 


Huong son hành trinh 


III. Truyện ngán 


Buc minh 

Lü hoài ngôn 

Xem sách 

Truyện gàn 

Đồng bóng 

Nhòi anh bán cam 
Dúa cả nám khó bẻ 
Đánh bạc 

Hai con mắt 

Tay không lại hoàn tay không 
Сибі vợ lễ 

Nhòi vượn nói 
Thuyền mạnh về lái 


ІУ. Từ phú thi ca 


- 
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Xuân 

Họa ba bài tho ở số 38 

Họa vần tặng cô Loan 

Hoa đạm tình 

Hà thành thắng cảnh tạp vịnh 

Bốn bài ca tứ thồi của bà Liễu Hạnh 


166 
167 
169 
170 
170 
171 
172 
172 
173 
174 


Cô đầu đòi по 

Quan viên khất chằng 

Hà thành thắng cảnh tạp vịnh 
Hà thành thắng cảnh tạp vịnh 
Đáp mấy bài kỳ trước 

Vịnh sử ta 

Vịnh hoa Nhài 

Hội Tây 

Vịnh sử ta 

Khuyên người xem báo 

Chị em nhà láng giềng nói chuyện đêm 
Bài "Cỏ ngu mỹ nhân” 


NAM PHONG 


1, 


Bàn phiếm về văn hoá Đông Tây 
Quân tử vói tiểu nhân 


II. Bàn về Quốc ngữ 


Bảo tôn Nam ngữ 
Tiếng Nam 


HI. Truyện ngắn, truyện vui 


Câu chuyện gia tỉnh 

Truyện ông Lý Chắm 

Có gan làm giàu 

Câu chuyện khách làng chơi 
Có mói nói cũ 

Ông phó Хе 

Bữa cố nợ miệng 

Lòng nhi nữ 

Mai 


175 
175 
175 
177 
180 
182 
185 


185 


186 
189 
189 
191 
193 
193 
203 
207 
207 
240 
244 
244 
253 
259 
266 
274 
283 
290 
294 
300 
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- Phép giáo dục về nghề ma шеп 
- Xã hội loài nhảy 
- Lãi một hoá hai 
IV. Ký 
- Bài ký chơi Cổ Loa 
TIẾNG DÂN 
I. Xã luận và bình luận về các vấn đề triết học, 
chính trị xã hội, đạo đức, lịch sử 
- Tiếng dân 
Hiểm tướng của quốc đân ta ngày nay 
- Chũ có giọt lệ 
- Cảm tưởng đối với hội đồng chánh phủ 
Nghĩa сїй dân 
Nhà học giả phải có một cái quê hương 
- Tự do ngón luận 
- Cái tánh đi truyền của đân tộc ta 
- Học để làm gì | 
- Lối học khoa cử và lối học của Tống Nho có 
phải là học đạo Khổng Mạnh không? 


- Nếu cam chịu hèn 
- Vì sao sinh ra cái thông bệnh "dối và dua" 


- Dấu tích đảo "Tây Sa" (paracels) trên lịch sử 
Việt Nam ta và giá trị bản "Phủ biên tạp lục" 


Chiến tranh đời nào cũng chỉ vì lòng tham 
Những khuyết điểm về đoàn thể xã hội ò xú ta 
II. Thơ, văn, câu đối 

- Hỏi ông láo đá Š núi non bộ 

- Buồn nghe quốc kêu 

- Vịnh lăng thồ cá voi 
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305 
312 
319 
324 
324 
343 


344 
344 
345 
347 
349 
352 
355 
358 
360 
363 


365 
379 
381 


382 
385 
387 
389 
389 
389 
390 


Lồi chị nguyệt 

Câu đối điếu cụ Giải Huân 

Đọc sử cảm ngôn 

Đọc Nam quốc Sử ký và Địa dư cảm tác 
Cảm tác ` 

Câu đối điếu cu Ngô Đức Kế 

Tết 

Chuyện đi thi 

Ngày đệ tứ chu niên báo Tiếng Dân 


Cảm tưởng đối với cuộc Trung Nhật xung đột 


Nhà nông nghèo ở thôn quê 

Cảnh nhà quê 

Dân xú bị lụt 

Tết 

Bài ca đưa ma khủng hoảng 

Câu đối diéu cụ Phan Văn Trường 
Tết rồi 

Tiền 

Kỷ niệm đệ lục Chu niên báo Tiếng dân 
Đọc bài "Đêm trăng hỏi bóng" 

Trò đòi 

Đồi khoa học 

Tết năm Giáp Tuất (1934) 

Ngày ki niệm cụ Phan Châu Trinh 
Câu chuyện vào của quan 

Người cày 

Cảm đời 

Kỷ niệm đệ bát chu niên Tiếng dân 


391 
392 
392 
393 
394 
394 
395. 
396 
398 


_ 398 


399 
400 
401 
401 
402 
403 
403 
403 
404 
404 
405 
406 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
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Sau mươi tuổi tự thọ 

Tình cảnh quê tôi 

Đọc tin chiến tranh trên các báo 
Cảm düi 

Bài thi chiêu họa 

Thượng thu dàn 

Vịnh Kiều 


PHU МО TÂN VĂN 


| 


1 


- 


I 


II. Văn sầu cảm thế nào thì cũng nën có? 


- Cô Nguyễn Thị Kiêm nói về vấn đề nữ lưu và 
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. Trưng cầu ý kiến về vấn đề phụ пй 
Bài trả lồi của ông Trần Trọng Kim 
Bài trả lồi của ông Phan Văn Trường 
Bài trả lồi của ông Nguyến Văn Bá 
Bài trả lồi của ông Nguyễn Văn Vĩnh 
Ý kiến của ông Huỳnh Thúc Kháng 
Ý kiến của ông Phan Bội Châu 

L Phụ nữ với văn học 
Văn học với nữ tánh 
Lại nói về vấn đề văn học với nữ tánh 
Bài phản đối của ông Thế Phụng 
Phụ nữ đối vói văn học 
Bài trả 101 của ông Phan Khôi 
Văn tho với nữ giới ` 
. Nói về văn thơ 


Lüi ca mới 
Vân tho trọng về ý tưởng 


văn học 


412 
412 
413 
414 
414 
415 
415 
411 
418 
419 
422 
421 
429 
432 
435 
438 
438 
442 
442 
442 
445 
449 
449 
452 
461 
464 


470 


Ш. Đời sống xã hội của phụ пй 


Theo tục ngữ phong đao xét về su sanh hoạt 
của phụ nữ nước ta 


Lồi giáo đầu 

Bàn thêm về tự do kết hôn 

Sự đựng уф ра chồng cho con 

Vấn đề giải phóng phụ nữ vỏi nhân sanh quan 
Nguyến Thị Chính trả lòi bài vấn đề phụ пй 
giải phóng với nhân sanh quan 

Löi bạt 


NGÀY NAY 


I. 


t 


Xá luàn 

Nhân dip ông Brévié sang Đông Dương, cùng 
Ủy ban báo giỏi 

Tự do nghiệp đoàn và việc ông justin Godard 
tói Đông Dương 

Nước bài cuối cùng tự do ngôn luận ông toàn 
quyền Brévié đã tói Đông Dương 

Bình dân hay là lao động? 

Tự đo ngôn luận! Có thực như vậy chăng? 
Tự do ngôn luận chưa nên thất vọng 

"Hai trăm họ" ó thuộc địa 

1938 - năm của sự đợi chờ 

Tổng tuyển cử | 

Mặt trận bình dân đòi quyền sống 

Các ông nghị xôi thịt 


IL. Trào phúng 
Văn ` 


Một ông tổng đốc, một bài văn 


Một tü báo một búc thu 
Một nhà đạo đức 

Người và việc 

Bộ giáo dục quốc đân 

Hội đồng định giá 

Hành khách 

Hỏi thăm Lý Toét và Xã Xệ 
Trả lồi anh Thông Phong 


Ca дао 


Nhũng con ma của báo Đông Pháp 
Đội xếp mất cắp 
Thẻ nghị viên 


III. Truyện ngắn, phóng sự 


Sgi giây không đút 
Điếu thuốc lá 

Hội chợ Huế 

Trong một nhà trọ học 


SÔNG HƯỚNG TỤC BẢN 


1. 
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Luận: văn về cuộc tranh củ vào viện dân biểu 
Trung Kỳ 

Nhân cuộc tuyển củ sắp đến. Nhìn lại các cuộc 
tuyển cử vừa rồi Ó trong nuóc và ngoài nước 
Ý tốt của Hoàng thượng đã bị một hạng thừa 
hành vô tâm hay hữu ý làm sai lạc 

Cuộc tổng tuyển cử dân viện Trung Kỳ 

Hỏi anh em cử tri! 

Ai là người vì dân vì nước? 

Cùng các ông nghị ra tranh củ dân biểu 
Chương trình chúng tôi 


Chúng ta củ người già hay cù người trẻ 

Chúng tôi yêu cầu: Để cho cù tri được tự do bỏ 
thăm và trùng trị những sự ép uống và gian lận 
trong cuộc bầu cử 

Cuộc tổng tuyển cử sắp tói, gió làm việc của 
chúng ta cũng sắp tỏi 

Вӣс thư công khai 


П. Đấu tranh cho tự do báo chí và dân chủ, dân 


sinh 

Báo Sông Hương thay đổi thể tài 

Báo Sông Hương bị kiện 

Chung quanh vụ kiện báo Sông Hương 

Chiếu điện đó coi chùng! 

Chúng tôi quyết làm phận sự cho đến giọt muc 
cuối cùng! 

Cuộc bãi công ó nhà máy Trường Thi ó Vinh 
Tại sao chúng tôi phải tranh đấu? 


III. Tiểu phẩm 


Câu chuyện hàng tuần 
Chuyện tuyển cử ò Bi 
Cái gương thất bại của Đôriô 


TIN TỨC 
Xã luận và bình luận chính trị 


- 


Làm thế nào cho có đại biểu xúng đáng? 

Cải cách và cải cách 

Chúng tôi vẫn phản đối việc ứng cử Ыы biết 
tiếng Pháp 

Chúng ta muốn gì và đòi gì? 

Cuộc biểu tình vừa qua đã dạy cho ta những gì? 


622 


625 


626 
627 


629 
629 
630 
633 
635 


636 
637 
641 
649 
649 
649 
652 
663 
664 
664 
666 


668 
670 
672 


301 


302 


Một trách nhiệm của chúng ta sau ngày hội lao 
động: "Đi tói Mặt trận bình dàn Đông Dương!” 


Đi tói Mặt trận bình dân Đông Dương một việc 
dë làm và phải làm 


Để đi tối Mặt trận bình dàn Đông Dương nói 
rõ thêm 


Mặt trận bình dân hay Mặt trận dàn chủ 


Đi tói Mặt trận dân chủ Đông Dương. Khẩu 
hiệu trống rống của bọn Тогбіхки 

Để đi tói Mặt trận bình dân Đông Dương 
chúng ta hãy bắt tay vào việc 

Chúng tôi või cuộc công thải Đông Dưøng 
Hõi các bạn cử tri! 

Anh em cử tri! 

Ngày kỷ niệm 14 tháng 7 năm 1938 

Phải dụng lại cái tính chất cách mạng cho ngày 
14 Juillet 

Những bài học của một cuộc tuyển củ 

Nội dung Mặt trận dân chủ 

Một khẩu hiệu chính: phải mỏ rộng quyền hạn 
cho đân viện! 

Hãy gạt phăng bọn buôn dân và bảo hoàng. 
khỏi ghế nghị trưởng kỳ này 

Rút một bài học kinh nghiệm trong cuộc bầu 
Viện trưởng Viện dân biểu Bắc Kỳ уйа rồi 
Va binh lửa đã gần kề trước mắt 

Đòi tu do dân chủ trong lúc này không phải là 
làm"săng-ta" (chantage) đối vói chính phủ 


Lúc này tự do đân chủ cũng cần như cơm áo! 
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721 
723 


Thử so sánh nghị viện Trung Kỳ với nghị viện 
Bắc Kỳ 

Nguy cơ chiến tranh với cuộc tranh đấu đòi tự 
do dân chủ 


- TRI TÂN 


1 
H 


1 


. Nghị luận 

Trên đường sử học tiến lên! 

Cần phải biết sử nước nhà 

Học và thúc 
I. Nghiên cứu triết học Mặc Tủ 

Hoàn cảnh xã hội của Mặc Tủ 

Chủ nghĩa Kiêm ái 
П. Nghiên cứu lịch sử 

Nước ta có sử từ đời nào? Ai viết Việt sử 
trưóc tiên? 

Duói tay Ích Khiêm tuóng quân, toán giặc 
Hoàng Sùng Anh bị thui sống trong hang đá 
Trạng Me đè trạng Ngọt 

Việc khẩn hoang ở Nam Kỳ dưới triều Nguyễn 
Lược khảo về lễ tế Nam Giao i 
Tü binh chế đến hình phạt của nhà dinh 
binh chế 

Một thứ hình phạt ghê góm! 

Nguyễn Tri Phương (1800 - 1873) 

Ý nghĩa nhơn sinh trong truyện cười nước ta 
ngày xưa 

Xuân trong thơ chú Hán của một bậc đại 
anh hùng 

Thanh niên đồi xưa 


IV. Nghiên cứu ngôn ngũ 


Chữ Мот ta có tự bao giò và ai sáng chế та 
chữ ấy? 

Bàn về tiếng ta 

Khảo về tiếng ta 


V. Thơ lịch sử 


Sóng Bạch Đằng 


THANH NGHỊ 


1 


. Tiểu luận về chính trị, tu tưởng 


Cải tạo tỉnh thần 
Thiếu nghị luc 

Cải tạo tinh thần 
Phương pháp riêng cho cá nhân 
Biết khó, làm dế 
Sống! 

Nghĩa xuất xử. 

Nghĩa tuỳ thời 

Hoài nghỉ hay bất lực 
Dư luận chân chính 
Trước thöi cục 

Hoài vọng của lý trí 
Việc phải làm 


II. Tiểu luận về giáo dục 


- 


- 
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Thanh niên đối vói sự học 

Một nền giáo dục bị lung lay: giáo dục vì học 
thuật và khoa trau đồi tri thúc 

Giáo dục vì nhân sinh và khoa rèn đúc tính khí 
Thanh niên đối vói lé giáo 


809 


809 
814 
817 
822 
822 
827 
828 
828 
829 
831 
831 
834 
838 
841 
845 
847 
850 
854 
855 
860 
863 
863 


866 
872 
878 


Nhân cuộc cải cách giáo dục ò Pháp một vài ý 


nghĩ về việc cải cách giáo dục 
Chúc vụ và trách nhiệm giáo sư 
Khả năng của phụ nữ 

Nền học bình dân 


IIL Tiểu luận về văn học và nghệ thuật 


- Tính cách văn chương Việt Nam trước thời kỳ 


1. 
+ 
+ 


t 


` 


CÔ 


=ч 


‡ ' ' ' ‡ 


Âu hoá 

Nhà văn - II. Tác phẩm 

1. Nhà уап 

Il. Tác phẩm 

Tạp bút đọc tiểu thuyết Việt Nam cận đại 
Sống đã... Rồi viết văn 

Sơn ta, mỹ thuật thuần tuý hay mỹ thuật 
trang t.í 

Nay và mai 

GIẢI PHÓNG 


. Những vấn đề chính trị - quân sự của cách 


mạng Đông Dương 
Cải cách 
Vạch mặt nạ quân ăn cướp thóc của dân! 


Bóc trần mưu gian của đế quốc Nhật! Thống 
nhất hành động, đánh đổ thù chung! 


Chính sách lừa bịp của Nhật 

Vấn đáp về chính sách của Đảng 

Chủ trương liên minh với Pháp Đồ Gôn 
Vẫn chính sách liên minh với Pháp Đồ Gôn 
Trút hết tài sản cho chiến tranh đại А? 
Đính chính một sự hiểu lầm 


880 
885 
891 
898 
908 


908 
908 
908 
911 
921 
925 


930 
934 
947 


978 
948 
950 


952 
956 
958 
959 
961 
964 
966 
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Trò lại với chính sách liên minh với Pháp 
Dö Gôn 

Vài câu trả lồi cần thiết 

Thóc, vải, muối! 

Phải coi chùng cái bả "Đồ Gôn” 
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35. NGUYÊN XUÂN SANH 


Buồn xưa 
Những quyển sách 
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654 
655 
656 
656 


Lửa 

Bản đồ 

Đối diện 

Anh hứa đi anh 
Chiếc nón Huế 
Vườn hoang 

Cành hoa thu muộn 
Trước cò 


Đào Xuân Quý 

Lưu Quang Thuận 
Luu Quang Thuận 
Mai Đình 

Nguyễn Thị Thiếu Anh 
Mộng Huyền 

Luu Kỳ Linh 

Hoàng Hương Bình 
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КНА LUẬN 
KHÁI HƯNG 
Hồn buóm mo tiên 
Nủa chừng xuân 
Gia đình 
Thoát ly 
Thừa tự 
Đẹp 
LƯU TRONG LU 
Khói lam chiều 
Chiếc cáng xanh 
НАМ МАС ТО 
Quan Nghị.. Gật 
Chơi giữa mùa trăng 
Chiêm bao với sự thực 
CHẾ LAN VIÊN _ 
Đêm giao thừa 
ĐÓ TÓN 
Hoa vông vang 
TRẦN HUYỀN TRẤN 
Lë sống 
Bộ áo rét của nhà thơ 
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Một buổi chiều mưa 1036 


Lá rụng 1039 
: Đàn ngan соп 1042 
Chim lồng 1047 
Một con cuốc chết 1051 
Соп bảo rót 1053 . 
Mưa dầm 1057 
Yêu 1061 
Trong xóm mai vàng 1066 
Hai người giang hồ 1075 
THẠCH LAM 1079 
Tác phẩm của Thạch Lam 1080 
Nhà mẹ Lê (truyện ngắn) 1081 
Trò về 1086 
Cơn giận 1092 
Người lính cũ 1097 
Người bạn cũ | 1101 
Hai lần chết 1105 
Người bạn trẻ ` 1111 
Đói 1117 
Gió lạnh đầu mùa 1125 | 
Người đầm 1130 
Hai chị em 1133 
Dưới bóng hoàng lan 1140 
Cô hàng xén 1146 
Tối ba mươi 1158 
Tình xưa 1163 
Hà Nội băm sáu phố phưởng (bút ký) 1174 
Ngày mới (tiểu thuyết) 1216 
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NHẤT LINH 


- 


Nắng thu 
Đoạn tuyệt 
Lạnh lùng 
Đôi bạn 
Bướm trắng 


KHÁI HƯNG - NHẤT LINH 


Gánh hàng hoa 
Đồi тиа gió 
Anh phải sống 


THẾ LÚ 
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Vàng và máu 

Ông Phán nghiện 

Câu chuyện trên tàu thuỷ 
Hai lần chết 

Một người hiếm có 

Một chuyện ngoại tình 
Vị tình 

Mau trí khôn 

Chim đèo 

Thoa 


27 


HOÀNG ĐẠO 
`- Con đường sáng 
.HUY CẬN 
- Tâm sự gái già 
- Giọt lệ Hoàng Mai 
- Kinh cầu tự (trích) 
XUÂN DIỆU 
- Phấn thông vàng 
- Tỏa nhị kiều 
- Cái hỏa lò 
- Truyện cái giường 


949 
949 
1029 
1031 
1061 
1064 
1085 
10 
1093 
1098 
1105 
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ТАР 28 


Ттапр 
Cùng bạn đọc 7 
NGUYÊN CÔNG НОАМ 9 
Tiểu sử và thư mục tác phẩm 10 
Truyện ngắn | 
Thật là phúc 13 
Ngựa người và người ngựa 17 
- Cụ Chánh Bá mất giầy 25 
Kép Tu Bền 30 
Báo hiểu: trả nghĩa cha 36 
Mất cái ví 41 
Đàn bà là giống yếu 47 
Thằng ăn cắp 53 
Thanh! Da! 59 
Thằng điên 65 
Xuất giá tòng phu 70 
Tôi mới thấy bà 76 
Đào kép mới 81 
Năm mới 88 
Được chuyến khách 92 
Chiếc quan tài 97 
101 


Đồng hào có ma 
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Hé! hé! hé! 
Tôi cũng không hiểu tại làm sao 
Vẫn còn trịch thượng 
Cái nạn ô tô 
Thịt người chết 
Tỉnh thần thể dục 
Sáu mạng người 
Gánh khoai lang 
Sáng, chị phu mỏ 
Tấm giấy một trăm 
Chuộc cụ 

Tiểu thuyết 
Tắt lửa lòng 
Lá ngọc cành vàng 
Ông chủ (trích) 
Cô làm công (trích) 
Buóc đường cùng 

LÊ VĂN TRƯÓNG 
Tiểu sử và thư mục tác phẩm 
Trước cảnh hoang tàn Đế Thiên Đế Thích 
Trường đồi (tiểu thuyết) 
Tôi là mẹ (tiểu thuyết) 
Hận nghìn đời (tiểu thuyết) 


105 
111 
117 
123 
129 
136 
141 
146 


‚151 


157 
163 


167 
297 
404 
427 
437 


577 
581 
616 
813 
965 
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ТАР 29 


PHẦN THỨ NHẤT 


Cùng bạn đọc ; 9 

Үй TRONG PHỤNG - 11 
Tiểu sử và thư mục tác phẩm 11 
Phóng sự: 
Cạm bẫy nguồi (trích) 15 
Kỹ nghệ lấy Tây 71 
Com thầy com có 133 
Một huyện ăn Tết 170 
Tiểu thuyết 
Giông tố 183 
Số đỏ 406 
Võ đê 558 
Trúng số độc đắc (trích) 717 
Người tù được tha (di cảo) 863 
Truyện ngắn 
Bộ răng vàng 893 
Hồ së líu hồ líu së sàng 896 
Người có quyền 900 
Một đồng bạc 906 


Văn bút chiến 
Dé đáp lồi báo Ngày nay: dâm hay là không dâm 917 


352 


ТАМ LANG 
Tiểu sử và thư mục tác phẩm 
Phóng sự: 
Tôi kéo xe 
Tập ảnh (trích) 
Lọng cụt cán (trích) 
TRONG LANG 
Tiéu sü và thu muc tác phám 
Phóng sự: 
Hà Nội lầm than (trích) 
Làm đân (trích) 
Thày lang (trích) 


PHẦN THÚ HAI 


Chi chết thằng nghèo (truyện ngắn) Chu Hà 
Trüi sinh voi, trồi sinh cỏ 

(truyện ngắn) Nguyễn Xuân Huy 
Chiếc đầu sư tử (truyện ngắn) Nguyến Xuân Huy 


-Nọ văn (phóng su) Lãng Tü 


923 
923 


925 
979 
991 
1009 
1009 


1011 
1087 
1127 


1157 


1163 
1168 
1174 
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ТАР 30 


NGÔ TẤT тб 
Tiểu sử và thư mục tác phẩm 
Tiểu phẩm 


354 


Ông Phạm Quỳnh là bạc tình lang 

Sau lưng cụ Bùi Quang Chiêu, hai ông Quỳnh, 
Vĩnh đuổi nhau sồng sộc 

Hội Vạn quốc cẩm nói tiếng "ghe" 

Ông Thông Reo đám tiết lộ việc bí mật của 
ông Quỳnh 

Phần mộ họ Khổng thửa động vậy ôi 

Truyện Kiều sẽ ghi vào Hiến pháp có ngày 

Ba tấc lưỡi của cụ Thượng quốc 

Kiểu đất ó phố Hàng Trống 

Mười năm nữa báo chí Bắc Kỳ sẽ cổ động đến 
"thò lò", "quay đất" 

Mấy lời nhắn nhủ các ông đồ 

Không phải đánh bốc, đánh bài Tây đấy 

Hõi đồng bào Việt Nam, chúng ta nên vẽ mình 
cho con cái chúng ta 

Còn сһӧ gì nữa mà chưa giải tán Viện dân biểu 
Dùng giỏ những ngón ấy ra nữa, tôi can máy 
ông Ngày nay 


Tương lai vói Thái thượng lão quân 

Ró thật rắc rối cái con đường quan báo 

Dân vô sản với những ngày đã được gọi là kinh 
tế phục hưng 

Xin nhờ Lo Muya Cát Tường việc này nữa 

Cái khí giới của bọn phú hào dùng để bóc lột 
dân nghèo hay là nạn vay lãi ó thôn quê 

Bãi nước bọt trên mặt một ông tuần phủ 

Ông Thống sứ với trận mưa hôm nọ 

Ông Pagès chắc có đọc qua Trang tử 

Một cái thảm trạng 

Không nên quên một bọn văn sĩ 

Tôi muốn cử ông Phạm Huy Lục 

Biểu tình ỏ Thanh Hoá 

An Nam lại sinh thánh 

Làm no hay cái ăn trong những ngày nước ngập 
Cô Tây Hoẻn 

Nhỏ Viện xưa... 

Đã thấy ông Phạm Huy Lục 

Chỉ có ông ấy đáng làm dân biểu 

Lá đơn của mấy nhà cô đào ó Ngã Tu Sà lên 
cụ Thượng Vị 

Cái bất nhã của ông phó sơn họ Hít 

Thế thì nhà báo là ông trồi 

Chúng tôi rất khó chịu với bọn "nho" д các phủ 
huyện 

Việc tuần phòng ở các làng 

Chiếc mũ ba đào 

Cå sao mình lại lạt léo cái mặt của mình 


64 


855 


- Nhà Đoan với cuộc phòng thủ Đông Dương 
- Cho no đủ đãi 
- Tình thế nước Pháp với mấy cô gái quê Annam 
- Thế ra họ vấn săn sóc tói chúng tôi 
- Một người oan, một người không oan 
- Không biết những quan nào thế? 
- Vậy thì Annam cũng phải có thuộc địa chú? 
- Hỏi thăm ông huyện vô danh 
- Hết năm | 
‚- Bà йу chỉ hiểu lầm một câu Truyện Kiều 
- Lồi của Giản Ung đã được thực hành 
- Chán đồi là phải 
- Nước bạc cuối cùng của cụ Bùi Quang Chiêu 
Cái ấy đáng được bảo tồn 
- Sao không hỏi Tự lực văn đoàn? 
Tü nay dân Pháp lại khổ hơn dàn Annam thêm 
một từng nữa 
Phóng sự 
- Dao cầu thuyền tán (trích) 
- Tập án cái đỉnh 


- Việc làng 
Truyện lịch sử 
- Lịch sử Đề Thám (trích) 
Tiểu thuyết 
- Tắt đèn 
- Lêu chóng 
TRẤN TIÈU 
Tiểu sử và thư mục tác phẩm 
- Sau luỹ tre (trích) 


156 


94 

96 

98 

99 
101 
103 
106 
108 
110 
112 
114 
116 
118 
121 
124 


126 
129 
139 
181 


241 


285 
381 


615 
616 


Con trâu (tiéu thuyết) 
Chồng con (-) 

Năm hạn (truyện ngắn) 
Ai phải (-) 

Lòng cha (-) 


нб DZẾNH 
Tiểu sử và thư mục tác phẩm 


1 


Chân trài cũ (tập truyện ngắn) 
Lông mẹ 

Ngày gặp gõ 

Người chị dâu tôi 

Trong bóng rừng 

Con ngựa trắng của ba tôi 
Em Din 

Chú Nhì 

Sáng trăng suông 

Chị Yên 

Anh đỏ phụ 

Người anh xấu số 

Nhà nhiều con 


635 
807 
952 
958 
969 


983 
985 
985 
991 
997 
1002 
1008 
1013 
1021 
1028 
1035 
1043 
1050 
1055 
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ТАР 31 


Ттапр 
РНАМ THÚ NHẤT 
Cùng bạn đọc 7 
1- NGUYỄN TUẦN 

+ Tiểu sử - thư mục tác phẩm | 11 
- Một vụ bắt rượu lậu (truyện ngắn) 13 
- Đánh mất ví (truyện ngán) 20 
- Gõ cái va vịt (truyện ngắn) 26 
- Thời sự (truyện ngắn) 31 
- Một chuyến đi (du ký - trích) ` 39 
+ Một con tàu say rượu 39 
+ Một ngày một đêm cuối năm 46 
+ Ấn tín người con hát tỉnh Việt 54 
- Vang bóng một thời (tập truyện) 63 
+ Bũa гии máu 63 
+ Những chiếc ấm đất 71 
+ Trên đỉnh non Тап 78 
+ Thả thơ 95 
+ Đánh thơ 99 
+ Ngôi mả cũ 107 
+ Hương cuội 117 
+ Chữ прибі tử tù 125 


Gò 
єл 
œ 


гә 


+ Ném bút chi 

+ Chén trà trong sương sóm 
+ Một cảnh thu muộn 

- Tùy bút (tập tùy bút) 

+ Một lá thu không gửi 

+ Những ngọn đèn xanh 

+ Những ngày Thanh Hoá 
+ Của Đại 

- Chiếc va ly mới (tùy bút) 
- Thiếu quê hương (tùy bút) 
- Tóc chị Hoài (tùy bút) 

- Nguyễn (tập truyện) 

+ Nhà Nguyến 

+ Đôi tri kỷ gượng 

+ Cái cà vát đen 

+ Lửa trại 

- Xác ngọc lam (truyện ngắn) 
- Rượu bệnh (truyện ngắn) 
- Võng ngô đồng (tùy bút) 


- Chén rượu vĩnh biệt (chân dung văn học) 
- Một đêm họp đưa ma Phụng (Tự truyện 


văn học) 


. THANH CHÀU 
* Tiểu sử - Thư mục tác phẩm 
- Bó hoa quá đẹp (truyện ngắn) 
- Trong bóng tối (truyện ngắn) 
- Lớp cuối cùng (truyện ngắn) 


- Hoa ti gôn (truyện ngắn) 
- Nhỏ quê (truyện ngắn) 


131 
138 
143 
153 
153 
164 
175 
181 
190 
202 
397 
409 
409 
455 
492 
497 
504 
520 
530 
538 


545 
553 
554 
555 
559 
562 
567 
573 


859 


* 


* 
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Соп giông (truyện ngắn) 

Rưóc xuân vào (truyện ngắn) 

Vườn chanh (truyện ngắn) 

Tà áo lụa (truyện ngắn) 

Truyện qua rồi (truyện ngắn) 

Cái ngõ tối (truyện ngắn) 

Cún số 5 (truyện ngắn) 

Bóng người ngày xưa (tiểu thuyết) 
Đám tang Vũ Trọng Phụng (bài báo) 


. МСОС GIAO 


Tiểu sử - thu mục tác phẩm 
Hàn học (truyện ngắn) 

Đồi tu Lá Bố (truyện ngắn) 
Phấn hương (truyện ngắn) 

Đất (truyện ngắn) 

Yên hoa (truyện ngắn) 

Cô gái làng Sơn Hạ (truyện vừa) 


. VŨ BẰNG 


Tiểu sử - thư mục tác phẩm 
Truyện hai người (tiểu thuyết) 
Cai (hồi ký) 


PHẦN THÚ HAI 


Trường tư ngoại ô (truyện ngắn) 

Cái ô (truyện ngắn) 

Buổi học cuối cùng (truyện ngắn) 
Chuồng nuôi ngựa (truyện ngắn) 

Thế là vợ tôi chết (truyện ngắn) 


Như Phong 
Như Phong 
Như Phong 
Như Phong 

Học Phi 


Ông lão ăn mày (truyện ngắn)Nguyễn Khắc Mãn 


1025 
1032 
1037 
1042 
1050 
1057 


ТАР 32 


KHAI LUẬN 


PHẦN THÚ NHẤT 


NAM CAO 


Tiểu sử và mục lục tác phẩm 
Những cánh hoa tàn 

Chí Phèo 

Di Hảo 

Những chuyện không muốn viết 
Trăng sáng 

Trẻ con không được ăn thịt chó 
Từ ngày mẹ chết 

Tư cách тб 

Chuyện buồn giữa đêm vui 
Điếu văn 

Cười 

Một bữa no 

Lão Hạc 

Nưóc mắt 

Đồi thừa 

Lang Rận 


Trang 


104 
112 
122 
130 
136 
142 
150 
157 
165 
173 
183 
193 
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- Một đám cưới 203 


- Sống mòn 215 
- Truyện người hàng xóm (trích) 401 
BÙI НІЁМ 
* Tiểu sü và mục lục tác phẩm 439 
- Nằm vạ 442 
- Thằng Xin 450 
- Ma đậu 456 
- Nhà xác I 463 
- Cái đồng hồ 467 
- Hai anh học trò có vợ 473 
- Chiều sương 482 
- Chuyện ống ba bị dân chài . 491 
TÓ HOÀI 
* Tiểu sử và mục lục tác phẩm 498 
- Con đế mèn | 500 
- О chuột 518 
- Truyện gã chuột bạch 525 
- Đôi gi đá 531 
- Уд chồng trẻ соп 540 
- Ме ра 545 
- Quê người (trích) 550 
- Ông Сат bà Со 570 
- Hết một buổi chiều 578 
- Anh gà gáy 583 
- Khách пд : 589 
- Nhà nghëo Ё 596 
- Cỏ dại (trích) 602 


362 


HƯỚNG MINH 
« Tiểu sử và mục lục tác phẩm 
. = Chú thim 
- Anh trưởng 
- Thằng Во 
- Gia đình 
LAN KHAI 
* Tiểu sử và mục lục tác phẩm 
- Lầm than 
- Mục mài nưóc mắt 
- Cái hột mận 
- Ai lên Phố Cát 
CHU THIÊN 
+ Tiểu sử và mục lục tác phẩm 
- Nhà nho 


PHÂN THÚ HAI 


- Cát bụi (trích) 

- Don nhà 

- Trua tha huong 

- Trên lái thán 

- Nỗi oan khổ của chị tôi 
Giận dài 

- Bồi... xa xôi mật 

Chö lương tết 


Truyền lại cho em 


Thiết Can 

Văn Cao 

Trần Си 

Trần Си 

Nguyễn Văn Hai 
Định Hiểu 

Ngọc Hoàn 
Nguyễn Văn Nhàn 
Trần Mai Ninh 


623 
624 
634 
651 
664 


683 
684 
719 
727 
798 


881 
882 


1095 
1108 
1116 
1120 
1129 
1134 
1142 
1152 
1165 
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ТАР 33 


PHÂN THÚ NHẤT 
NGUYÊN HÖNG 


« Tiểu sử và mục lục tác phẩm 11 
- Linh hồn 12 
- Ві vỏ 18 
- Sông máu 149 
- Đây, bóng tối | 158 
- Nhũng ngày tho ấu (trích) 167 
- Hai nhà nghề | 197 
- Trăng thu 203 
- Nhũng mầm sống 208 
- Người đàn bà Tầu 210 
- Cuộc sống (trích) 216 
- Hơi thỏ tàn (trích) 246 
- Quán Nải (trích) 267 
- Một trưa nắng 288 
- Lưỡi đao i 293 
- Mọ Du 55 302 
- Hai dòng ѕба 311 
- Người mẹ không соп 327 
- Người con gái 341 
- Giọt тап 359 


364 


Buổi chiều xám 


TAM KÍNH 


+ ж 


Tiểu sử và mục lục tác phẩm 
Cái lồng gà vô dụng 

Cái thư 

Thoát nạn 

Vè Hai Ngọ 

Đập đất 

Sắm má 

Nhẫn nhục 

Người không rọt 


NGUYỄN ĐÌNH LAP | 
* Tiểu sử và mục lục tác phẩm ` 


Ngoại ô (trích) 
Ngõ hẻm (trích) 


KIM ТАМ 


* 


Tiểu sử và mục lục tác phẩm 

Dúa con прибі vg lẽ 

Đôi chim thành 

Con må mái 

Thượng tướng Trần Quang Khải - Trạng vật 
риб tà 


BÙI HUY PHỒN 


ж 


Tiểu sử và mục lục tác phẩm 
Khao | 
Một chuối cười (trích) 


DÓ ĐỨC THU 
* Tiểu sử và mục lục tác phẩm 
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THANH TỊNH 817 

« Tiểu sử và mục lục tác phẩm 818 

- Quê mẹ 819 

- Tình thư 825 

- Con ông Hoàng _ 834 

- Tình quê hương 837 

- Tình trong câu hát 843 

- Tôi đi học : | 848 

- Аш cu ly Xe 852 

- Con so về nhà mẹ 856 

_ MANH PHÚ TU 863 

+ Tiểu sử và mục lục tác phẩm | 864 

- Làm lé (trích) 864 

- Sống nhờ (trích) 886 
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* Tiểu sử và mục lục tác phẩm 922 

- Đêm hội Long Trì (trích) 924 
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+ Tiểu sử và mục lục tác phẩm 991 

- Muốn ăn trứng nhạn 992 

- Trao thân con khỉ mốc : 997 

- Đổng Trác biết sập giàn | 1004 

- Dưới đồng sâu (trích) 1008 
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- Tháng ba sấm động THÂM TÂM 1048 
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Thế giỏi bên kia TỨ THẠCH 1056 
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ТАР 34 


TỔNG LUẬN 
VË VĂN HỌC CÁCH MẠNG (1925 - 1945) 
(HỒNG CHƯÓNG) 


VĂN HỌC VÀ CÁCH MẠNG 


t 
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Văn học cách mạng Việt Nam dưởi ngọn сё 
chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội 

Thời đại mỏi, văn học mới 

Một quan niệm mới về văn học 

Văn học cách mạng và truyền thống kiên cường 
bất khuất của dân tộc Việt Nam 

Văn học cách mạng - bản cáo trạng về nhũng 
tội ác của chủ nghĩa dé quốc 

Văn học cách mạng - bản anh hùng ca vë CuỘc 
đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam 
Con người trong văn học cách mạng 

Phụ nü cách mạng và văn học cách mạng 
Những nhà văn, nhà thơ cách mạng 


Văn học cách mạng và cuộc cách mạng trong 
văn học 


Trang 


KHAI LUẬN (PHONG CHÂU) 
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PHẦN MỘT 
KÊU GỌI VÙNG LÊN LÀM CÁCH MẠNG 
DƯÓI LÁ CÓ СОА ĐẨNG 


. Đúng dậy таи (Khuyết danh) 

. Có vô sản (Nguyễn Thế Long) 

. Sóng xích Nga (Hồ Viết Tùng) 

. Nhịp trống tự do quyết dóng vang (Khuyết danh) 
. Gặp gỡ (Lê Thành Lập) 

. Tiến đến cùng (Lê Thành Lập) 

. Quyết xoay đời lại (Nguyễn Văn Ngọ) 

. Xoay trời đất (Phạm Ngọc Trân) 

. Đốc lòng tranh đấu (Nguyễn Thị Quang Thái) 
. Di trên núi nhő nhà (Nguyễn Chánh) 

‚ Dân cày (2 bài) (Bùi Khắc Thựu) 

. Trái ngược (Đặng Thái Thuyến) 

. Tiên bạn (Đặng Thái Thuyến) 

. Bài tha họa lại bài "Tiễn bạn" 


(Phan Trọng Quảng) 


. Vườn bách thú (Nguyễn Tạo) 

. Không quy lụy (Phan Trọng Quảng) 

. Chống "Bể thảm" (Phan Trọng Quảng) 

. Thời thế (Nguyễn Thị Hồng) 

. Cảm rác (Khuyết danh) 

. Ти cúu lấy (Trần Lê Hương) 

. Dân ta cách mạng có truyền thống (Trần 


Lê Hương) 
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157 


` 158 


158 
158 
159 
160 
160 
161 
161 
162 
163 
164 


164 
165 
166 
166 
167 
168 
168 


169 
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22. Lao khổ ai người có biết không? (Trần 
Lê Hương) 
23. Vận пибс đến rồi уш đúng lên! (Trần 
Kỳ Phong) 
24. Cho thiên hạ biết mặt đào thơ (Khuyết danh) 
25. Chỉ để ai khinh khách má hồng (Khuyết danh) 
26. Сиот: ấy con thơ, súng: ấy chồng (Khuyết 
danh) 
27. Vinh Hai Bà Trung (Phan Trong Binh) 
28. Làm thợ Аё (Phan Trọng Quảng) 
29. Kéo xe cảm tác (Phan Trọng Quảng) 
30. Bỏ cà sa tham gia cách mạng (Võ Văn Bính) 
31, Tâm sự (Nguyễn Tạo) | 
32. Gửi chị Minh Khai (Nguyễn Thị Thuận) 


33. Hiệu triệu đồng bào đã đảo Pháp đế thu (Thư 
hiệu triệu đồng bào đánh đồ đế quốc Pháp) 
(Trần Toại) 


34. Quyết chí ra di vì cách mạng (uy t Thiệu) 

35. Di vận động ca em xé ét (Khuyết danh) 

36. Нді anh em công nông! (Hoàng Trọng Tri) 

31. Ái quốc phản đế ca (Khuyết danh) 

38. Kêu gọi quốc dân (Lê Thế Hiếu) 

39. Bài ca kiếp dân đen (Nguyễn Tạo) 

40. Kêu gọi công nông bình làm cách mạng 
(Khuyết đanh) 

41. Bài ca cách mạng (Đặng Chánh Kỷ) 


42. Giang san là quý, chỉ chỉ chẳng màng Kết 
Kỳ Phong) 


43. Ндї những người lao khổ! (Khuyết danh) 
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209 
212 


44. 
45. 
46. 
41. 
48. 
49. 
50. 


51. 
(Khuyết danh) 


32. 
Dương (Khuyết danh) 


53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59, 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 

truyền Tỉnh uỷ Nghệ An) 
65. 
66. 
67. 
68. 
69, 


Anh em lao động dúng lên! (Khuyết danh) 
Chuyện ngược đời (Trần Kỳ Phong) 

Bản đồ Việt Nam (Khuyết danh) 

Nhó nhà (Quỳnh Anh) 

Cây nêu đại thọ (Võ Tùng) 

Sầu xuân (V.G) 

Tết (Khuyết danh) 

Nam пй vấn đáp về chủ nghĩa cộng sản 


Diễn ca hiệu triệu của Đảng Cộng sản Dông 


Ai ơi tỉnh dậy! (Khuyết danh) 

Đúng dây (Nguyễn Ngọc Tuyết) 

Chúc công nông vạn гиё (Khuyết danh) 

Ха thân vì nghĩa (Khuyết danh) 

Cách mạng huấn điều (Khuyết danh) 

Cổ động công nhân (Khuyết danh) 

Cổ động dân cày (Khuyết danh) 

Ban cày ta nghĩ lại (Khuyết danh) 

Nói chuyện või thanh niên (Đặng Chánh Ky) 
Hy sinh (Khuyết danh) 

Có dóng hoc sinh, thanh nién (Khuyét danh) 
Phụ nú nói chuyện või thanh niên (Ban tuyên 


Phụ nữ phát cao cò cộng sản (Trần Toại) 

Cứu nhà, cúu nước, cứu mình! (Khuyết danh) 
Thà chết không chịu làm nô lệ (Khuyết danh) 
Làm cho đất động, trời kinh (Phạm Ngọc Trân) 
Vận động phụ nữ (2 bài) (Khuyết danh) 


70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 


Ма mặt với sơn hà (Khuyết danh) 

Nào ai là khách má hồng (Nguyễn Thị Lại) 
Khuyên chị em (Khuyết danh) 

Em khuyên chị (Khuyết danh) 

Vg khuyên chồng di học (Khuyết danh) 

Hỗi anh em quân bình Nam Việt (Hoàng 


Trọng Trì) 


76. 
77. 
78. 
79. 
80. 


Cổ động binh lính (Khuyét danh) 

Vận động anh em bình lính д Lào (Tuệ Trang) 
Cái thân làm lính khổ thay (Khuyết danh) 

Kêu gọi binh lính (Khuyết danh) 

Nào khố xanh, khố đỏ, cùng một giống da 


vàng (Khuyết danh) 


81. 


Bài vè chống lại bài về của Tuần Trác 


(Khuyết danh) 


82. 
(Khuyết danh) 


Bài vë giải thích cho "Đoàn phu đoàn thập” 
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255 
256 
258 
259 
262 


264 
266 
268 
269 
271 


276 


281 


284 


CAO TRÀO CÁCH MẠNG XÓ VIẾT NGHỆ - TÍNH 
VÀ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ó CÁC NÓI KHÁC 


83. 

Trọng Đông) 
84. 

Huong) 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 


372 


Ngày 1 tháng 9 ó Thanh Chuong (Nguyễn 
Ngày 12 tháng 9 ở Hưng Nguyên (Trần Lê 


Hỗi hði anh em, Бибс tői nào! (Khuyết danh) 
Cây da Xô viết (Khuyết danh) 

Chí cả sóng trào (Khuyết danh) 

Em ơi nghe lấy lời anh! (Phan Nhật Ủy) 

Kêu thần công lý (Võ Thị Ngo) 


289 


289 
290 
291 
292 
293 
294 


90. Nghe chỉ lời quan lai... (Khuyết danh) 

91. Chó nên tự động (Ban tuyên truyền Tỉnh uỷ 

‚ = Nghệ An) 
92. Trả thù cho đồng bào bị tàn sát ở Hưng 
Nguyên (Khuyết danh) 

93. Hưởng ứng phong trào Xô viết Nghệ Tinh 
(Trần Toại) 


94. Cuộc biểu tình đầu tiên д Quảng Nghĩa 
(Khuyết danh) 


95, Chống chủ trương "kéo cờ quy thuận" (Trần 
Toại) 

96. Cuộc đình công của công nhân Sỏ muối Hải 
Triều (Nguyễn Văn Huyền) 

97. Ô thước đội cầu (Khuyết danh) 


98. Nhìn lại phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh 
(Nguyễn Thế Уд) 


PHẦN ВА 
GƯƠNG LIỆT SĨ CÁCH MẠNG 


99. Văn truy điệu các chiến sĩ hy sinh д truông 
Cồn Đọi ngày 7-9-1930 (Khuyết danh) 

100. Văn truy điệu các chiến sĩ hy sinh ngày 
12-9-1930 ở Hưng Nguyên (Khuyết danh) 

101. Văn truy điệu các chiến sĩ hy sinh tại đồn 
Thượng Xá (Nguyễn Văn Đúc) 


102. Văn truy điệu các chiến sĩ bị giết ở Yên Phúc 


và Song Lộc (Đồng chí Nghị) 

103. Truy điệu những liệt sĩ trong phong trào Xô 
viết Nghệ - Tĩnh (Khuyết đanh) 

104. Văn truy điệu các chiến sĩ Xô viết Nghệ - 
Tĩnh (Khuyết danh) 


296 


300 


302 


303 


304 


309 


311 
313 


314 


323 


325 


328 


330 


333 


336 


373 


105. Văn truy diệu Hồ Viết Tùng chết trong nhà 

đày Lao Bảo (Phan Trọng Bình) 338 
106. Truy điệu các liệt sĩ hy sinh д ngục Kông _ 

Tum những năm 1930 - 1931 (Đặng Thái 

Thuyến, Hoàng Thành, Trần Hữu Chương và 


một số tác giả) 340 
107. Văn truy điệu các chị (Khuyết danh) 344 
108. Văn truy điệu Nguyễn Công Thường (Phan Bá 

Hòe) 348 
109. Văn truy điệu Võ Trọng Cảnh (Khuyết danh) 350 
110. Văn truy điệu Trần Khang (Nguyễn Điệng) 352 
111. Văn truy điệu đồng chí Thiên và đồng chí 

Lộc (Khuyết danh) 354 
112. Văn truy điệu hai anh (Khuyết danh) 356 
113. Văn truy điệu Đoàn Lân (Khuyết danh) 359 
114. Văn truy điệu Nguyễn Nghiêm (Trần Kinh 

Luân) 362 
115. Thống niệm Phạm Hồng Thái 365 


(Thương xót Phạm Hồng Thái) (Lê Hồng Son) 
116. Khóc những người dân Nghệ - Tinh biểu tình 


bị đế quốc tàn sát năm 1930 (Khuyết danh) 367 
117. Viếng bảy liệt sĩ (Nguyễn Văn Ngo) 367 
118. Khóc Nguyễn Trọng Đàm (Nguyễn Tạo) ` 368 
119. Viếng mồ chiến sĩ (Trịnh Quang Xuân) 369 
120. Viếng mồ chiến sĩ (Hồ Tùng Mậu) _— 370 
121. Viếng mồ chiến sĩ (Võ Trọng Bành) 370 
122. Hoàng Tâm da giỏi thay! (Khuyết danh) 371 
123. Hoàng Tâm thật đáng tài (Phan Hồng) 371 
124. Nhó hai anh (Phạm Hoàng Trung) 372 
125. Truy điệu hai anh (Nguyễn Thúc Phảng) 372 


374 


126. Khóc Trần Kiên (3 bài) (Khuyết danh) 

127. Thăm mộ đồng chí Nguyễn Nghiêm (Nguyễn 
Chánh) 

` 128. Viếng bạn (Khuyết danh) 

129. Nhớ anh (Ngô Đình Song) 

130. Khóc em Dương (Trần Hữu Chương) 

131. Khóc Nguyễn Sĩ Sách (Nguyễn Thừa Duyệt 
và một số tác giả) 

132. Mượn lời vg khóc Nguyễn Sĩ Sách (Quán) 

133. Tưởng nhó Nguyễn Sĩ Sách (Phan Trọng Bình) 

134. Gia mồ liệt sĩ (Trịnh Quang Xuân) 

135. Khóc chú Ngô Đúc Diễn (Ngô Đúc Mậu) 

136. Theo đồng chí Nguyễn Nghiêm (Trần Toại) 

137. Kể chuyện về Nguyễn Phong Sắc (Khuyết 
danh) 

138. Lòng dưói ngỏ... lượng trên soi (Khuyết danh) 

139. Diéu các chiến si bị giặc giết д Nam Đàn 
trong cuộc biểu tình ngày 28 - 9 - 1930 (Trần 
Bá Thao) 

140. Diéu các chiến sĩ bị giặc giết ó Hung Nguyên 
trong cuộc biểu tình ngày 12 - 9 - 1930 (Nguyễn 
Thể Mỹ) 

141. Diéu dân biểu tình hy sinh д Hung Nguyên 
(Trần Lê Hương) 

142. Diéu dân biểu tình bị khủng bố ð Hà Tĩnh 
(Khuyết danh) 

143. Diéu các đồng chí bị chết ở Kông Tum (Trần 
Lê Hương) 

144. Điếu anh Nguyễn Đình Liêm (Nguyễn Đình 
Cương) 


392. 


392 


393 


393 


375 


145. 
146, 
147. 
148. 


Diéu Nguyễn Công Thường (Khuyết danh) 
Ріёи Nguyễn Công Thường (Hoàng Thuật) 
Đề nghĩa địa Côn Lôn (Khuyết đanh) 

Đề ngày Tết д banh 50 củi Côn Lôn (Khuyết 


đanh) 


149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 


PHẦN BỐN 
KHÍ PHÁCH NGƯỜI CÁCH MẠNG 


Bị bắt (Lê Thành Lập) 

Nhật trình đi dày (Khuyết danh) 

Đi đày vào Kông Tum (Khuyết danh) 
Đường đi Bà Nà (Nguyễn Huỳnh) 

Đi đày lên Sơn La (Phạm Đình Cấu) 
Тй lao Vinh lên Lao Bảo (Nguyễn Ngọc 


Tuyết) 


155. 


Hành trình di dày ra Côn Lôn (Nguyễn Ngọc 


Tỉnh) 


156. 
157. 
158. 
159, 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 


Côn Lôn ký sự (Nguyễn Ngọc Tỉnh) 

Ó nhà tù Côn Đảo (Lê Thành Lập) 

Ап trong nhà tù Côn Đảo (Lê Thành Lập) 
Trường đại học д Côn Đảo (Lê Thành Lập) 
Biển rừng vang tiếng ca (Lê Thành Lập) 
Một đêm å ròng Côn Đảo (Hoàng Kỳ) 
Trong nhà lao Viêng Chăn (Tuệ Trang) 

Biệt xứ tà ngâm (trích) (Bùi Hữu Diễn) 

Tü phụ ngâm (Khuyết danh) 

Nhà ngục Kông Tum (Đồng chí Tràng và Lë 


Văn Mỹ) 


1ó6. 


376 


Hay một niềm vàng dá (Hoàng Trọng Trì) 


394 
394 


167. 
168. 


Thất bại là mẹ thành công (Bùi Khắc Thuu) 
Lòng ta cú vững nhu kiềng ba chân (Phạm 


Đình Cấu) 


169. 


Ván cò đến đó còn chờ thấp cao (Khuyết 


danh) 


170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 


Khuyến khích (Ngô Đúc Mậu) 

Nghe tin sắp bị dua di đây (Phan Trọng Bình) 
Tết Lao Bảo (Nguyễn Ngọc Tuyết) 

Đấu tranh ở Lao Bảo (Phạm Ngọc Trân) 
Phát vang (Khuyết danh) 

Nói rồi tay lại cầm tay (Ngô Dë) 


Tạm biệt các bạn tù ở Hà Nam (Nguyễn Duy 


Huân) 


179. 


Тіёп một số döng chí bị dày di Côn Đảo 


(Khuyết danh) 


180. 
181. 
182. 


Тіёп anh em di Buôn Mê Thuột (Vi Kiệm) 
Vợ tiễn chồng đi dày (Hồ Sĩ Ninh) 
Tiển Hoàng Trọng Trì đi Guyan (Hồ Phi 


Dung) 


183. 


Tiên Nguyễn Đúc Mậu đi Kông Tum (Hồ 


Mậu Dön) 


184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 


Dó con khi bi bát (Khuyét danh) 

Thơ gửi cho con tên là Bộ (Nguyễn Hữu Tiến) 
Nhớ mẹ (Phạm Ngọc Trân) 

Em bé sinh trong ngục tối (Phan Trọng Bình) 
Gửi người yêu (Trương Quang Trọng) 

Сїй trọn lời thề (Nguyễn Thị Du) 


454 


455 


456 
457 
458 
459 
459 
461 
461 


462 


463 
464 
465 


466 


467 
470 
470 
472 
473 
474 
474 


377 


. Người tù và người lính gác (Khuyết danh) 
. Vì sao phải д їй (Nguyễn Công Hoạch) 

. Вді đâu bị tà? (Trần Lê Huong) 

‚ Ai dám khinh ta? (Khuyết danh) 

194. 
195, 


Người chiến sĩ trong tà (Khuyết danh) 
Thác vì cách mạng, thác là vinh (Khuyết 


danh) 


196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
` 213. 
214. 
215. 
216. 
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Thời thế (Hoàng Kỳ) 

Sống (Nguyễn Trung Thiên) 

Тїп tưởng (Phan Thái Ất) 

Không nản chí (Hoàng Trọng Tri) 

Lời trăng (Phan Trọng Bình) ` 

Giận phường сидр nước (Trần Lê Huong) 
Tranh đấu trong tà (Võ Văn Bính) 

Nhấn lũ giặc Tây (Phạm Kiệt) 

Cha quân đế quốc! (Tô Thúc Rich) 


Đoàn kết mau mau đúng đậy hè! (Phạm Cù) 


Quyết chẳng lùi! (Nguyễn Gia Hào) 


Tra tấn làm gì luống uống công (Võ Thị Ngọ) 


Thề ghi một tấm son (Khuyết danh) 
Thề với nhân dân (Ngô Đình Sáu) 


Há dễ giam hồn nước (Nguyễn Công Phương) 


Nhá (Nguyễn Tiềm) 

Nghĩ (Nguyễn Gia Hào) 

Ước (Tôn Thị Qué) 

Түйп trọc (Lê Phú Thành) 

Tình nghỉ (Nguyễn Thị Mai) 

Phát vang tái Nha Trang (Khuyết danh) 


475 
477 
478 
478 
479 


479 
480 
480 
481 
481 
482 
482 
483 
483 
484 
485 
485 
486 
486 
487 
487 
488 
488 
489 
489 
490 
490 


217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 


Phát vãng tói Kông Tum (Khuyết danh) 

Cái chết Kông Tum (Trần Lê Huong) 

О 50 mật thám Sài Gòn (Nguyễn Văn Huyền) 
Khám lón Sài Gòn (Phan Trọng Quảng) 

Bến Côn Lôn (Phan Trọng Quảng) 

Đừng sợ vấp (Nguyễn Thị Hồng) 

BỊ giải di Hà Nội, ghé lao Vinh (Nguyễn 


Thị Hồng) 


224. 
225. 
226. 
227. 
228. 


Тїёп bạn (Phạm Kiệt) 

Tiên bạn đi Guyan (2 bài) (Trần Lê Hương) 
Nam Mỹ là đâu?.. (Duong Đình Thủy) 
Cảnh đề (2 bài) (Bùi Hữu Diên) 

Тіёп bạn đi Lao Bảo và Côn Lôn (Trần 


Hữu Dục) 


229. 
230. 


Mong gấp hội (Nguyễn Ngọc Tỉnh) 
Tiển bạn đi hoạt động nơi xa (Hoàng 


Đúc Binh) 


231. 
232. 
233. 


Тіёп bạn ra tà (Nguyễn Thị Nhã) 
Từ gia bạn Quảng Trị (Nguyễn Ngọc Tuyết) 
Bài thỏ họa lạt bài "Tủ gia bạn Quảng Tri" 


(Khuyết danh) 


234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
240. 
241, 


Tiên đồng chí Quả ra về (Ngõ Đúc Mậu) 
Còn ngày tái ngộ (Nguyễn Thị Nhã) 

Gặp gð (Nguyễn Kiều) 

Bài thở họa lại bài "Gặp gỡ" (Tôn Thị Quế) 
Dän em (Nguyễn Thị Nhã) 

Nhắn chị (Nguyến Thị Phúc) 

Ra tà (Nguyễn Chánh) 

Thơ gửi cho vợ (Lê Viết Luọng) 


242. 
243. 
244. 


Thơ vợ trả lời (Khuyết danh) 
Thụ khuyên vợ di lấy chồng (Nguyễn Tạo) 
Cuộc dấu tranh hò la hai ngày và tuyệt thục 


tám ngày ở nhà tà Hỏa Lò (Nguyễn Tạo) 


245. 


Đừng cười thằng Đại luyến khuê môn (Truong | 


Đức Đại) 


246. 


Con vẫn yêu thương, bố vẫn vui (Truong Đúc 


Đại) 


241. 
248. 
249. 
250. 
251. 


Cách mặt chẳng xa lời (Tôn Gia Chung) 
Ta sẽ зит vầy (Khuyết danh) 

рап người nhà (2 bản) (Lê Thế Hiếu) 
Phân ly (Luong Văn Phôi) 

Biết tin mẹ mất lúc trong tà (Phạm 


Quang Mån) 


252. 
253. 
254. 
255. 
256. 
257. 
258. 
259. 
260. 
261. 
262. 
263. 
264. 
265. 
266. 
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Con xin tó máu trải can trường (Nguyễn Lung) 
Phụ tà đồng cùm (Hồ Mậu Đồn) | 
Gủi lòi thăm quê hương (Nguyễn Gia Hào) 
Рі tuổi hoa (Khuyết danh) 

Оиё rác (Mai Thị Én) 

Trường học là đây (Phạm Ngọc Trân) 

Nhà lao cũng là trường học (Khuyết danh) 
Quyết không lay (Khuyết danh) 

Tết nhà pha (Trần Đúc Thịnh) 

Tết trong tà (Phan Hữu Khiêm) 

Bữa thịt bò gân (Bùu Ва) 

Vui xuân trong ngục (Phan Huy Tiềm) 

"Đề lao tuần báo" (Nguyễn Thị Nhà) 

Vạch mặt bọn hoạt đầu (Khuyết danh) 
Vạch mặt đứa hoạt đầu (Khuyết danh) 


504 
505 
505 


506 


506 
507 
507 
508 
509 


509 
510 
510 
511 
511 
512 
512 
513 
513 
514 
514. 
515 
516 
516 
517 
517 


267. 
268. 
269. 
270. 
271. 


272. 


Thằng lính Pháp (Nguyễn Thị Phúc) 
Đội Ba (Nguyễn Thị Phúc) 

Gửi bếp Trình (Nguyễn Thị Phúc) 
Thằng lính giản (Nguyễn Thị Phúc) 
Khen đội Ва (Nhượng) 


PHẦN NĂM 
MÃI МАЕ ĐI THEO CON ĐƯỜNG СОА 
CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 


Xây nền bác ái, dây Ma Khắc! (Trần Kỳ 


Phong) 


273. 
274. 
275. 
276. 
277. 
278. 


279. 
280. 
281. 
282. 
283. 


Mộng gặp Lênin (Phạm Ngọc Trân) 

Kỷ niệm Tuần lễ Đỏ (Khuyết danh) 
Giái thiệu Liên Xô (Trương Văn Lĩnh) ` 
Tranh đấu được như Nga (Khuyết danh) 
Kỷ niệm Ba Lê công ха (Khuyết danh) 
Kêu gọi vô sản năm châu (Khuyết danh) 


PHỤ LỤC 
NHỮNG BÀI CA CÁCH MẠNG 


Quốc tế ca (Nguyễn Ái Quốc) 
Quốc të ca (Khuyết danh) 
Quốc tế ca (Khuyết danh) 


Ca Quốc tế Cộng sản (Nguyễn Văn Long) . 


Bài ca kêu gọi vô sản làm cách mạng 


(Dinh Nhu) 


284. Ca chống khủng bố trắng (Nguyễn, Văn Pong 
285. 
286. 
287. 


Ca cờ đỏ (Nguyễn Văn Long) 
Ca Thanh niên xích vệ (Nguyễn Văn Long) 
Kỳ niệm Lênin (Định Nhu) 


518 
518 
519 
519 
520 


523 
524 
525 
528 


532 


334 
536 


288. Са công xa Pari (Nguyễn Văn Long) 

289. Công nông binh cùng hiệp (Khuyết danh) 

290. Kêu gọi công nông binh đúng lên giành chính 
quyền (Nguyễn Văn Long) 

291. Kêu gọi công nông bình làm cách mạng 
(Dinh Nhu) 


292. Kêu gọi dân nghèo làm cách mạng (Khuyết 
danh) 


293. Hồng binh (Định Nhu) 

294. Đi lên! Đi lên (Khuyết danh) 

295. Тіёп bạn ra về (Nam Hà) 

296. Quyết chí làm trai (Khuyết danh) 

297. Hới đồng bào! (Phan Trọng Bình) 

298. Vg khuyên chồng giáo viên (Khuyết danh) 

299. Tiễn chân anh Phó vào nhà pha (Nguyễn 
Ngọc Tuyết) 

300. Công nông binh đoàn kết (Khuyết danh) 

301. Oi này công nông binh! (Khuyết danh) 

302. Quyết chí công nông binh (Khuyết danh) 

303. Bá công nông, phất cò lên! (Trần Út) 

304. Нді nông dân! (Khuyết danh) 

305. Ca nông vận (Khuyết đanh) 

306. Ca cổ động dân cày (Khuyết danh) 

301. Ca cổ động binh lính (Khuyết danh) 

308. Kêu gọi thanh niên (Khuyết danh) 

309, Câu hò đối đáp kích động căm thù đế quốc 
và phong kiến (Khuyết danh) 

310.. Кёи gọi phụ nữ, nông dân, công nhân 
(Khuyết danh) 
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311. Кёи gọi phụ nú (Khuyết danh) 567 


312. Chị em hãy đúng lên! (Vũ Thiện Chân) 568 
313. Mấy lời nhắn bạn quần thoa (Khuyết danh) 569 
314. Thu thăm vợ (Nguyễn Ngọc Tỉnh) 570 
315. Sở củi, Nhà bò (Nguyễn Ngọc Tỉnh) 523 
316. Cảnh ở hầm con (Nguyễn Ngọc Tỉnh) 574 
317. Đi biểu tình (Khuyết danh) 575 
318. Quảng Châu công ха (Nguyễn Ngọc Tỉnh) 576 
319. Cách mạng Nga (Khuyết danh) 577 
320. Мо Liên Xô (Nguyễn Ngọc Tỉnh) 577 
PHẦN SÁU 
NHŨNG BÀI VỀ DÂN GIAN VỀ ĐỀ TÀI XÔ VIẾT 
NGHỆ - TÍNH 

321. Dân Hạnh Lâm phá nhà Ký Viễn 581 
322. Kể chuyện tranh dấu ở Thanh Chương 583 
323. Kể chuyện tranh đấu д Nam Đàn _—_ 585 
324. Cuộc biểu tình ngày 12-9 д Hung Nguyên 589 
325. Những ngày khó khăn д Yên Thành 591 
326. Cái nạn bang tá 596 
327. Ха Hữu Biệt hồi 1930 - 1931 597 
328. Những ngày thoái trào д Đông Sơn 600 
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ТАР 35 


l Trang 
KHAI LUẬN | 9 


PHẦN THỨ NHẤT 
PHONG TRÀO VĂN HỌC THỜI KỲ VẬN ĐỘNG 
DÂN CHỦ (1936 - 1939) 


NGUYỄN ĐỨC CHÍNH 


- Thư gửi em từ Côn Lôn 27 

- Thư gửi em từ Côn Lôn 29 
DUONG LĨNH 

- Không ngủ - 31 

- Nghe sấm 33 

- Nỗi mình 33 

- Anh gánh mướn 34 

- Mẹ con thằng bắt cua 35 

- Cô gái đêm 35 
TRÀN ĐỨC THỊNH 

- Ra về nhó bạn 37 
PHONG BA ` | 

- Không tên, không tuổi | 39 
SÓN NAM 


- Vô tội (truyện ngắn) 69 
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DAN QUẾ 


- Cho bán người 74 

‚7 Thằng bé làm xiếc 75 
“ỐNG ANH 

- Đau tim tôi lắm 76 
PHAM NGỌC UYỂN (địch) 

- Đồ đạo đức giả, cút đi! 78 

- Chuyện lán thần 80 

- Hậu quả của tuổi tác 82 
HÓ XANH 

- Vịnh Trần Hung Dao 84 

П. МАМ 1937 

HỌC PHI 

- Hai làn sóng ngược (trích) 85 
VAN THẾ SON 

- Văn sĩ bình dân 93 

- Ông Lê Tràng Kiều với phú hào Việt Nam 96 

- Phan Khôi vói Việt Kiều bị bắn ó bên 7.iêm 97 

- Ông Gôđa gieo mầm giai cấp tranh đấu trên 

mặt đất Đông Duong 98 

- Tự do báo giới tuyệt đối và tương đối 99 

- Ai vu cáo ai? 

- Bọn điên cuồng phá hoại : 100 
PHAM МООС UYỂN (dịch) 

~ Một "con vịt" đẹp 102 
PHAM TUẤN TÀI 

- Tuyên cáo đồng chí 103 
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- Hoàn cảnh Việt Nam trong khoảng những пат 
1925 - 1926 và 1927 


- Vì sao tôi và các bạn đồng chí tổ chúc ra Việt 
Nam Quốc dân đảng 


- Những việc xảy ra trong nhà tü 
- Sự tín ngưỡng cuối cùng của tôi 
- Chiến đấu 
MẠC TÔ TỬ 
- Tôi Ó tü (phóng sự) 
- Ca đao Côn Lôn 
. Cảnh trong banh 
. Côn Lôn 
. Khúc chia tay 
. Thế là xong 
‚ Đồi tội trốn 
. Dốc An Hải và Bái Bằng 
. Chi tổn 
. Lạc Giang và tội dọn tàu 
DUONG LĨNH 
- Madrid 
NGHỊ TOÉT 
- Thơ văn tranh củ vào Viện Dân biểu Trung Kỳ 
- Một cuộc tuyển cử ở ta 
BÀ NGHỊ 
- Khuyên chồng ra úng củ lần nữa 
NGUYÊN TÍCH 
- Ngoài cửa Thuận An 
VĂN QUANG 
- Có vài ông Nghị 
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104 


105 


132 


143 


GAI ООЁ 


- Lời khuyên các củ tri 144 
- VÔ DANH 

- Có vài ông Nghị 145 
ТНО МЕ ТНОС МАСН 

- Các ông Nghị tuyên bố chánh kiến 145 - 
MẸ HIM | | 

- Уд khuyên chồng lựa chọn dân biểu | 146 
ТНО МЕ ТНОС МАСН 

- Nghị kiện 147 
DUY HÀ 

- Em tôi 148 
BỌ QUAY 

- Góp... nhặt... chuyện tầm phào 150 
LÊ ĐỨC MẬU 

- Bài ca 152 
HUY HÀ 

- Dúa bồ côi 152 
PHAM МООС UYỂN (dịch) 

- Cà kê đê ngống 154 
NGỌC SUÓNG 

- Mùng bạn đắc cử dân biểu 161 

" Vịnh cảnh Thần kinh 162 

- Cảnh Thần kinh tự vịnh 162 

- Cùng các ông Nghị 163 


KHUYẾT DANH 
` Chúng tôi yêu cầu các ngài nên có một mặt 
trận thống nhất 164 
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HỒ XANH 
- Vịnh Trưng Trắc 
DUONG LĨNH 
- Một đêm không ngủ 
NGỌC GIỚI 
- Đón xuân về 
TRỊNH КНАС SẢN 
- Chống mê tín 
NGUYÊN MANH HOAN 
- Vào cuộc chiến đấu mới 
- Bẻ xiềng 
TÚ RIA 
- Thơ thời sự ó Huế: Các cụ đánh bạc 
DUONG LĨNH 
- Sát rượu 
- Đi tân thế рібі 
HL. NĂM 1938 


NGUYÊN MANH HOAN 
- Tù Cộng sản 
Т.К. 
- Phụ пй với vấn đề bài trù thất học 
HỒ XANH 
- Với nhà thi sĩ 
- Vịnh Lê Lợi 
- Thanh niên xich vệ 
- Lệ Hải Bà Vương 
- My Châu 
- Trưng Nữ Vương 
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168 


168 


170 


171 


173 
173 


174 


175 
177 


179 


179 


182 
183 
184 
185 
185 
185 


T.K. 
- Sau này пһйс lai 
- Thoát vòng mỏ rộng 
- Súc nào bằng 
TRƯỜNG SON 
- Тіёп chồng 
- Lỗi tho 
D.K 
- Bài Phúc Xá sau con khüng hoàng 
T.K 
- Nhàt tài liệu cho công cuộc chống thất học 
- Cá nhân hành động, một chủ trương sai lạc 
- Buổi diễn thuyết của Hội Truyền bá quốc ngũ 
_ KHUYẾT DANH 
- Tuyển cử ca 
NGUYÊN ĐỨC KÍNH 
- Quan Nghị hụt 
HỒ XANH 
- Trần Quốc Tuấn 
- Lê Loi 
NGÔ HÙNG 
- Dân điều tra Cảnh khổ dân quê 
- Ö Hải Phòng, dân chúng hoan hô người úng cü 
Mặt trận dân chủ cũng bị đàn áp, bắt bó 
THỌ GIÀY N.D.N. 
- Phấn đấu 
T.C 
~ Dưới trăng 


186 
187 
188 


189 
192 


193 


197 


200 


203 


206 


207 


234 
234 


235 


238 


240 


241 
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НО ХАМН 
- Bà hàng bánh 
К.Р, 


Ba triệu đồng hay là chị ăn cá, em mút xương 
- Đá banh vói quốc sự 
Вб ông đội xếp ơi! 
- Dân khóc uỷ ban điều tra 
- Các mệ diễn thuyết 
- Khủng bố trắng 
- Uỷ ban điều tra sẽ qua Đông Dương 
- Quan khóc theo áo gấm 
- Cảnh khổ của nghề trồng thuốc 
- Dân là quí 
Giu đa bán chúa, ông Lê Hoàng cầu con 
- "Chánh sở" và "bạn làm" 
Cùng ông Thái Phi, Nguyễn Đức Phong б "Việt 
báo" 
HỒ XANH 
- Đang bừa 
D.K 
- Nam Kỳ, ngày kỷ niệm Cách mạng 14 - 7 
- Tết Tây buồn lắm chị em ơi! 
NGOẠI HỒ 
- Thư gửi em Kiều 
DUONG LĨNH 
- Với anh điền chủ 
K.D 
- Ân thưởng vinh hàm 


- 390 


242 


244 
244 
245 
246 
248 
249 
249 
250 
252 
254 
256 
256 


264 


266 


267 
269 


270 


272 


273 


DUONG LĨNH 
- Chạy sưu 
HỒNG LÂM 


- Đã qua đừng trở lại... 
- Ông Phủ mai nên làm chay... 


- Ai loạn óc? 
HỌC PHI 

- Đào ngũ 
K.D 


- Con chó сйа cu sú hay là dàn ап їїёп quan 


HÓ XANH 

- Ma chồng 
HAI AN 

- Lên Hà Nội 
TRƯỜNG SON 

- Tâm hồn tôi 

- Tu nhủ lòng 
NAM DUONG 

- Đòi sống dân quê 
TCHEUNG RÔÔNG 

- Đồi tôi 
DUONG LĨNH 

- Dưới nắng hè 
NÓ LỰC 

- Anh дап cày 
HỌC PHI 


- Dưới gầm thang gác 


274 


276 


276 


277 


278 


284 


286 


287 


285 
289 


291 


292 


293 


294 


295 


891 


Р.Н 

- Mặt trận hoà binh 
NGUYÊN TÍCH 

- Sự như yếu 
HỒ XANH 

- Kéo hồ lô 
К.Р. 

- Lại chuyện đít cua 
LÀ XUÂN СНОАТ 

- Gửi bạn làng văn 


HỒ XANH 
- Con hổ lang 
TÂN PHONG 
- Hát trống quân 
ĐÀ GIANG 
- Rüng sâu 
АІ DÂN 
- Cái tay диё 
TRUNG PHUONG 
- Аш thàm 
M.S. 
- Dưới ánh trăng thu 
- Vài mũi tên 
HỒNG DIỆN 
- Mò vàng 
NGUYÊN MẠNH HOA 
- Ưóc hẹn 


- Theo bóng cü hồng 


392 


302 


305 


306 


308 


309 


310 


313 


314 


317 


318 
320 


322 


327 
327 


KHUYẾT DANH 


- Уд khuyên chồng 328 

- Mười thương 329 
LÊ HỒNG QUẾ 

- Rủ nhau cúp tóc 330 

IV. NĂM 1939 

HỒNG BA 

- Hy vọng 331 

- Gởi lại chút tình 332 
CÚC CHI 

- Thằng Sáng Méo 333 
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ТОЧО CHI 
- Gửi bạn trẻ 
'K và T 
©- Tố Hữu, nhà thơ của tương lai 
NGUYỄN VĂN XUÂN 
- Truyện А Бар ở xứ ta 
LAM VIÊN 
- Điểu Phan Thanh 
BÀ M.T. 
- Ly hận 
NGHỊCH TRIỀU 
- Đoàn ky binh 
MINH ТООС 
- Mấy cụm hoa tho của... Tuổi trẻ 
CÚC CHI 
- Đêm mưa gió 
PHÚ SÓN 
- Bo vo 
MỘT NGƯỜI TỦ 
- Ап hận 
HỒ XANH 
- Vịnh Thúy Sơn 
TRỊNH QUANG XUÂN 
| - Vë Phan Thanh 
NGUYỄN VĂN SĨ (dịch) 


- Những tiếng nói làm người ta ipang SỐ 
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- Từ chúc! 
- Lại một món tiêu vô lý! 
T.K. 
- Thắc mắc 
THANH VỆ 
- Mười tháng học viện 
KHUYẾT DANH 
- Lạc bưóc vưởn hoang 
M.T. 
- Hạ nghị tăng thuế 
NGUYÊN VĂN SY (dịch) 
- Nước chảy chỗ trũng 
THANH VĂN 
=- Sát vàng 
BÀ M.T. 
- Lỗi hẹn 
МОНЁ ВОМ 
- Một lũ dân đen tiến chân ông Phạm Lê Bóng 
đi Tây 
NGUYÊN VĂN SY (dịch) 
- Những câu chuyện ở Mắc Xây và Ó thuộc địa 
THANH VỆ 
- Tuổi trẻ và tự do 
TUẤN CẢNH 
- Tó dòng: Ngàn câu cách mạng 
- HỒNG LỆ 
- "Kỷ niệm" một cách thật trọng thể 
- Thi nào có khác! 
- Không có tiền! 
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Không biết trong khi 
Tin giỏ chót 


NGUYÊN VĂN SY (dịch) 


Cảnh ngày hội 14 tháng Bảy năm 1939 


HỒNG LỆ 


Nhó lõi chúa phán 

Lagregio chánh sú, xử trảm ông Lagregid đảng 
viên Đảng Xã hội 

Kỷ niệm long trọng để mà... bị bắt nhiều 
Những tiếng bom "tăng phú" 


NGOẠI HỒ 


Nhắn các bà mẹ 


THẾ NHU 


Chiều xuống 


NGUYÊN VĂN SY (dịch) 


Một cuộc hội kiến lịch sử 


XÍCH ĐIỂU 


Một vài vő đau giữa bà kiểm duyệt với nhà báo 
Những tin chính trị.. tức mình 

Cà đỏ và truyền don 

Cò... và đơn 

Vì một ông Toàn quyền Ấn Độ sang chơi, một 
ông chủ bút phải về vưỡn... 

Nhð cụ Phan Bội Châu, tôi báo thù được bà 
kiểm duyệt 

Chết ngạt còn hơn chết đói 

Còn thú hơi ngạt này... có phòng không? 

Yêu nước là yêu ai hó ông Nam Cưởng? 
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NGUYÊN VĂN SY 
=- Trắng = деп! 
NGOẠI HÓ 
- Tổ quốc (không có tên tác giả) xin bổ sung 
- Cái án "quần nâu” 
- Không người cầm đầu! 
- Có ăn không nói 
HỒNG TRANG 
- Tình chúng ta 
ЧОМО SÓN 
- Văn hoá, chiến tuyến thứ ba trên mặt trân 
ngày nay 


PHẦN II 


THƠ VĂN TRONG NHÀ TÙ (1939 - 1945) 
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Đời tù 

Mừng báo sông Công 

Vinh biệt đồng chí Trần Hào 
УО THIỆN CHAN 

Em cứ rót 

Vui sao được 

Xuân trong tù 
TRƯÓNG VĂN CHẤN 

Ó Hội An giải lên tỉnh 

Tiến bạn ra tù 

Nhắn cha trong tù 
NGUYÊN CHÁNH 

Trong tù Ba Tơ 
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Trong lao Ban Mê Thuột 
Trong ca - sô Huế 
Ai ngáy khò 

“СНО HÀ 
Đêm xà lim 
Hát mùng Cách mạng Tháng Mười 
Biến chuyển 
Lạc buóc vườn hoang 
Viếng "nước те" 
Thượng khách М.С. 
Nhạn lai hồng 
Xuân nỏ trong tù 
Xuân mãnh liệt 
Trưa xe nước 
Bị bất lần thứ hai 
Xông giáp chiến 

VŨ DUONG 

Xuân trong tù 

| BÌNH DƯÓNG 
Viếng Cô Bun 

ĐỊNH CHƯÓNG DUONG 
Vịnh bão ó lao Thant Hoá 
О lao Thanh Hoá 
Mừng khỏi nghĩa Thái Nguyên 
Cảm tác б lao Ban Mê Thuột 
Truy điệu bốn đồng chí hy sinh ó lao Ban 
Mê Thuột 

Truy điệu đồng chí Trương Quang Lĩnh 
Tưởng nhỏ Nam Bộ khỏi nghĩa 
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Müung Đô Lương khởi nghĩa 
Truy điệu cụ Tú Đặng Thúc Hứa chết ó lao 
Thanh Hoá 

NGUYÊN DANH ĐÓI 
Có toàn được chăng 
Mừng xuân 

PHẠM VĂN HẢO 
Sơn La 

УО NGUYÊN HIẾN 
Thơ từ biệt . 

NGUYÊN MANH HOAN 
Đón giao thừa trên vũng máu 
Güi mẹ 
Gủi уд 
Ra toà 
Tuyệt thục 
Tết Côn Бао 
Cú cười đi 
Côn Đảo giải phóng 
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HỒNG TRANG 
Xuân tương lai 
Xuống suối 
Gửi người lính gác 
Dân tộc vùng lên 
Màu cỏ 
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HỒNG QUANG 
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HỒNG CHƯÓNG 
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Trên bến Côn Lôn 
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Ngo ngác 
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VUONG GIA KHƯỚNG 
Bán cà tinh thuong 
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Thân chị em ta 
Hai гїп quang 
Trăng sáng trong 
NÔNG VĂN BÚT 
Vùng lên 
PHẠM ĐÌNH CẤU 


Tặng anh thư ký cho Nhật về bắt dân bóc đay, 


ngâm đay 
CAO TƯ 
Cô gái miền Nam 
NÔNG QUỐC СНАМ 
Phan Lòm 
Mưa gió 
Hảy đồng chí 
Khóc đồng chi 
DÂN VIỆT 
= Tội ác giặc Nhật 
HOÀNG DIỆU 
Nhắn bọn Việt gian 
BÀN TÀI ĐOÀN 
Búa tsai nhày 
Dặn уф, dặn con 
Ví tham chìm 
Đừng tham tiền 
vÓ XUÂN НОА 
Nông đân ta hãy sẵn sàng 
PHAM XUÂN НОА 
Thanh niên tung chí lón 
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850 
851 
853 


856 


858 
859 
860 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 


870 


872 


NGUYÉN VĂN HUỆ 

Dút áo ra đi 

Đón xuân 
CAO HỒNG LÃNH 

Bác về Pác Bó 

Chị em Tày Nùng 

Cán bộ ở rừng núi 

Tập tự vệ 

Gói đoàn quân Nam tiến 
QUYẾT CHIẾN 

Thóc và thuế 
NGUYÊN HỒNG SINH 

Có dáu chân em 

Bát cháo lòng 

Àt tan thây 

Cò giải phóng 

Chào Ba То khỏi nghĩa 

Chào mùa thu giải phóng 
HUỲNH TẤU 

Tuổi xuân đi cứu nước 
HOÀNG VĂN THÁI 

Phất cò Nam tiến 
THANH ĐÀM 

Chải tóc 

Qua eo gió 

Tình bạn 

Một bạn đường 

Đoàn du kích chúng ta 


874 
875 


876 
876 
877 
877 
878 


379 


882 
883 
883 
683 
885 
886 


888 


890 


891 
892 
892 
893 
893 
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Rừng và du kích 

Ngại mình 

Ấm đời thoát ly 

Tóc lạnh 

Cò đỏ sao vàng 
THÁI HỒNG 

Gió vẫn thổi mạnh 
THIÊN QUAN 

Lên đường 
THỌ HÀN 

Nạn thu thóc và đời sống của giai cấp thọ: 
NGUYÊN ĐÌNH THI 

Dưới ánh sáng cứu quốc qua văn hoá Việt Nam 
NGUYÊN HỮU ĐANG 

Trỏ lực của văn hoá dưới ách đế quốc 
MINH ĐẠO | 

Nỗi buồn của thầy Mạnh 


414 


894 
897 
897 


898 
899 
900 
902 
903 
905 


917 


922 


ТАР 36 


KHÁI LUẬN 


PHẦN THÚ NHẤT 


. NGUYỄN ĐỨC CẢNH 


Gửi mẹ (thơ) 


TRẦN CUNG 


Văn tế Hội đồng cải lương hương chính (văn tế) 


Bạn của а phiền (tho) 


Văn chương mà tội vạ (thơ) 


Ba tầng áp bức (thơ) 

Tết nhà pha (thơ) 

Sau phép Tết (thơ) 

Tết Côn Đảo (tho) 

Nhó nhà (thơ) 

Chiều Côn Đảo (thơ) 

Trỏ lại quê nhà (tho) 
Dạy khôn (tho) 

Cảnh vật Bắc Mê (tho) 
Sông Gầm - Bến Mê (tho) 
Xuân bị tinh nghi (thơ) 
Hoa cũng như người (thơ) 
Sống mãi (tho) 


- "Tiệc tàu bay" (tho) 

- Hai cảnh xuân (tho) 

- Văn truy điệu liệt sĩ (văn tế) 

- Ó chùa (tho) 
HỒ TÙNG MẬU 

- Tin tưởng (thơ) 

- Viếng mồ chiến sĩ (thơ) 

- Vận động phụ пй (tho) 

- Viếng chị Tâm (tho) 

- Gửi bạn lao tù Buôn Ma Thuột (thơ) 
NGUYÊN THỊ NGHĨA 

- Còn quân giặc, ta còn hy sinh (tho) 
NGUYÊN NGHIÊM 

- Cổ động đấu tranh (tho) 

- Нау xốc tỏi (tho) 

- Cuộc đòi cách mạng (thơ) 

- Tủ sanh, sanh tử là gì? (thơ) 
HỒ VĂN NINH 

- Lá cö của Đảng (tho) 

- Ngồi cùm ngựa (tho) 

- Nhó quê hương (thơ) 

- Vào Hội "Tao đàn" (thơ) 

- Cảnh cuối mùa khô ó Buôn Ma Thuột (tho) 

- Thảm cảnh trên đường 14 (Đắc Tó, Đắc Sút, 

Бас Pét) và cuộc đấu tranh đổ máu ở nhà lao 
Kông Tum (văn tế) 

- Văn truy điệu đồng chí Nguyễn Phong Sắc (tho) 
TÓN QUANG PHIÉT 

- Tho vë nhà tü (tho) 
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Ö ха lim đề lao Vinh (thơ) 

Бау lên Buôn Ma Thuột (tho) 

Câu đối điếu Nguyễn Sĩ Sách (câu đối) 

Тіёп bạn Nguyễn Thừa Duyệt (tho) - 

Tù Buôn Ma Thuột dời về Quảng Nam (thơ) 
Hịch đuổi тёр (tho) 

Mau mau đúng dậy! (thơ) 


NGUYÊN KHÁNH TOÀN 


Đáp lại bức thư ngỏ của quan năm Đỗ 
Hũu Chẩn 


Lại thêm một nhà khai hoá cầm dùi cui! (văn) 


Bắc Kỳ trong cảnh lầm than dưới зи bảo hộ tốt 
lành của nước Pháp (văn) 

Pháp đình Trung cổ của Pháp д Đông Dương 
(văn) 

Tâm trạng mới của người Việt Nam (văn) 

Chế độ kỳ lạ của Trường Đại học Hà Nội (văn) 
Căn bệnh là chế độ thực dàn (văn) 

Giai đoạn thú hai của nhiệm kỳ Toàn quyền 
của ông Varen (văn) 

Chủ nghĩa cộng sản ỏ Đông Dương (văn) 

Đúng trước tình hình (văn) 


_TỐNG VĂN TRẤN 


Nhó... (thơ) 
Lời chị Nguyệt (trích thơ) 
Một bài thơ máu (tho) 


LÊ MANH TRINH 


Yêu nước phải đoàn kết (tho) 
Khuyên đọc báo "Thân ái" (tho) 


82 
82 
83 
84 
85 
85 
87 
91 


93 
101 


103 


110 
111 
112 
114 


117 
120 
123 
125 
126 
126 
127 
129 
130 
130 
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Müng xuân (tho) 

Khóc làng Cổ Am (tho) 

Bị trục xuất cảm tác (tho) 

Thọ trẻ em làm trong mỏ (tho) 
Thọ gái than thân (thơ) 


PHẦN THÚ HAI 


NGUYÊN VĂN CÙ 


t 


LÊ 


Mấy lồi cùng độc giả (1.1 phi lộ báo "Dân 
chúng") (văn) 

Những thái độ sai lầm của mấy ông dân biểu 
Bắc Kỳ (văn) 

Mặt trận Dân chủ vói Mặt trận Công nông 
trong vụ tuyển củ Hội đồng quán hạt (văn) 
Tự chỉ trích (Sau cuộc tổng tuyển củ Hội đồng 
quản hạt Nam Kỳ) (văn) 

NGUYÊN СІАР 

Vấn đề dân tộc ó Đông Dương (văn) 

Kỷ niệm lần thứ 150 cuộc Cách mạng Pháp và 
chính sách của chúng tôi về cuộc phòng thủ 
đúng đắn xú Đông Dương (văn) 

Giá sinh hoạt tăng lên, theo các con số chính 
thúc (văn) 

Liên hiệp lại và tranh đấu (văn) 

Điến їй đọc trong buổi lế thành lập Đội Việt 
Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (văn) 
VĂN HIẾN 

Ngục Kông Tum (trích) (văn) 


NGUYÊN VĂN HOAN 
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Gửi người cùng bị bắt (tho) 


151 
132 
133 
133 
134 


137 


139 


142 


144 


148 
171 
173 


187 


190 
193 


199 
203 
204 
239 
240 


Bài ca kêu gọi công, nông, binh làm cách mạng 
(tho) 

Truóc toà án thuc dàn (tho) 
Phút chia Hy (tho) 

Cảnh nhà tù Côn Đảo khi mỏi đến (tho) 
Say (thơ) 

Tu hào (thơ) 

Hận (tho) 

Cảnh xà lim Côn Đảo (tho) 
Làm thơ trên cùm (tho) 
Nghe chim hót (thơ) 

Người tù (tho) 

Hôm nay (thơ) 

Ngày mai (thoy 

Trông về tương lai (thơ) 

Ö hầm đá (thơ) 

Đập đá (tho) 

Kéo gỗ (tho) 

Giấc mơ (tho) 

Nhó quê (tho) 

Nhó mẹ (thơ) 

Cấy (thơ) 

Quét đường (tho) 

Xe gạch (tho) 

Хау lúa (tho) 

Đường xa gánh nặng (tho) 
Sàng gạo 

Мас gạo (tho) 

Gánh nước (tho) 


120 


Khóc đồng chí Lương Văn Tuy (tho) 
Nhân cái chết của anh Bình (tho) 
Đón xuân trong xà lim (tho) 
Tết ö Côn Đảo (thơ) 

Ra về nhó bạn (tho) 

Côn Lôn (Poulo Condore) (уап) 
HỮU 

Mồ côi (thơ) 

Hai đứa bé (tho) 

Đi đi em (tho) 

Vú em (thở) 

Lão đày tó (thơ) 

Наш người (tho) 

Dủng dưng (tho) 

Tiếng hát sông Hương (tho) 
Tháp đổ (tho) 

Hãy đúng đậy (thö) 

Lao Bảo (tho) 

Liên hiệp lại (tho) 

Như nhũng con tàu (tho) 

Ти ấy (tho) 

Đông Kinh nhuộm máu (tho) 
Hy vọng (tho) 
Những người không chết (thỏ) 
Đi Tây (tho) 

Y xuân (tho) 

Тат tu trong tü (tho) 

Con chim của tôi (tho) 


286 
287 
288 
289 
290 
291 
291 
293 
294 
295 
296 
297 
298 


Quanh quán (tho) 

- Khi con tu hú (tho) 

- Nhó đồng (tho) 

14 tháng 7 (tho) 

- Giù quyết dinh (tho) 
Tranh dáu (tho) 

Dây lên thanh niên (tho) 
- Năm xưa... (thơ) 

- Châu Ro (thơ) 

- Đôi bạn (thơ) 

Trăng trối (thơ) 

- Con cá, chôt nua (thơ) 
- Quyết hy sinh (tho) 

- Bà má Hậu Giang (tha) 
- Оду mà đi (thơ) 

- Đời thợ (thơ) 

- Người về (thơ) 

- Tiếng hát đi đày (thơ) 
Dưới trưa (tho) 

- Tương thân (thơ) 

- Đêm giao thừa (thơ) 

- Tiếng hát trên đê (tho) 
- Đi (thơ) 

Đói! Đói! (tho) 

- Xuân đến (thơ) 

- Hồ Chí Minh (tho) 
TRẦN ĐÌNH LONG 

- Ba năm д Nga Xô viết (ký sự) 


299 
300 
301 
303 
305 
306 
308 
309 
310 
312 
314 
316 
318 
319 


322 


421 


Một đêm u ám (truyện ngắn) 
Một cuộc điều tra muối (phóng sự) 


PHAN ĐĂNG LUU 


Nạn cường hào (thơ) 

Câu chuyện hàng tuần 

Góp... nhặt... 

Thư tàu bay (Quân Nhật tàn bạo, Quân Tàu 
hãng hái, Hồng quân đại thắng, Đồ đệ tòrốtkít 
phá hoại) (văn) 

Dân cười (Con chó của cụ Sứ hay là dàn ăn 
tiền quan) (văn) 

Diễn văn bế mạc Hội nghị thường niên Viện 
Dân biểu Trung Kỳ (21-9-1938) (văn) 

Búc thư cuối của Phan Đăng Lưu (văn) 


NGUYÊN VĂN NĂNG 


Тгӧі hè (thơ) 

Tiên anh (tho) 

Vào cuộc đấu tranh (thơ) 

Phòng tu (thơ) 

Bài ca Cách mạng Tháng Mười (tho) 
Ngày về (tho) 

Kêu gọi phụ nữ (thơ) 

Đời sống nông dân (tho) 

Tôi không chết và tôi còn sống mãi (tho) 


TRẦN ĐỨC SẮC 


Chị em phải làm gì? (trích) (уап) 
Vượt ngục (trích) (văn) 


HAI TRIỀU 


422 


Cảnh tù (thơ) 


342 
345 
357 
358 
359 
364 


366 


386 


- Thanh Cảnh động đại náo (kịch) 441 


- Vấn đề dân sinh (Phê bình một vài lý thuyết về 
xã hội về sinh hoạt của học giả Đông phương) 


(văn) 445 
- Báo "Tiếng dân" đúng giữa tròi (văn) 450 
- Hội nghị kinh tế thế giới hay là cái tháp Baben 

của con cháu ông Nôê (văn) 454 
- Cuộc liên minh chống Nga Xô viết (văn) 456 
- Ai đốt nghị viện Đúc? (văn) 458 
- Cái vòng luẩn quẩn của kinh tế nước Mỹ bây 

giỏ (văn) 460 
- Ủng hộ bình dân Tây Ban Nha (văn). | 462 


PHẦN THÚ ВА 


TRƯÒNG CHINH f 467 
- Nhó bạn (tho) 469 
- Tin tuóng (tho) 469 
- Di xe пидс (tho) 470 
- Láy cüi (tho) 471 
- Di (tho) 471 
- Tam biët (tho) 472 
- Diët phát xít (tho) | 473 
- Là thi sĩ (thơ) | | 474 
- Đan áo (tho) | | ‚3 476 
- Xuân đã về (tho) 477 
- Đúng lên! (thơ) 477 
- Gủi người chị cách mạng 479 
- Vấn đề dân cày (trích) (văn) 481 
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Luận điệu "cách mạng mồm” nông nổi và vô 
chính trị của bọn tòrốtkít (văn) 

Bọn törốtkít nói lung tung và chửi sự thực 
(nhân bài phỏng vấn tòrốtkit của ông Trưởng 
Tửu (văn) 

Trỏ lại bài phỏng vấn törốtkít của ông Trương 
Tủu (văn) 

Diễn văn tiễn biệt Capuy (văn) 

Nhân sự lầm lạc của cụ Phan Bội Châu (văn) 
Lãnh tụ với phong trào 

Sú mạng phái Văn thân đã hết từ lâu rồi (văn) 
Phải tiến gấp! (văn) 

Cái nhọt bọc sẽ phải võ mü! (văn) 

Cuộc kháng chiến anh dũng của chúng ta (văn) 


LÊ ТАТ РАС 
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Ra tù (tho) 

Hiệu triệu phản đế (tho) 
Gửi các bà mẹ (thơ) 

Trong tù (thơ) 

Trên đường vượt ngục (tho) 
Gái ra trận kêu gọi (tho) 
Chủi Việt gian (thơ) 

Tặng các chị co sở (tho) 
Bài ca binh vận (thơ) 
Chống Nhật nhổ ngô (thơ) 
Chống Nhật cướp đất 

Кёп gọi thanh niên vùng tung dậy (tho) 
Tổ quốc (tho) 

Chống bắt phu (thơ) 


513 


516 


520 
524 
527 
528 
531 
534 
536 
540 
343- 
544 
544 
546 
548 
549 
549 
550 
550 
551 
554 
555 
555 
556 
557 


Độc lập giả hiệu (tho) 
Di chiến khu (tho) 


. NGUYÊN THI MINH KHAI 


Bài phát biểu của Nguyễn Thị Minh Khai, 
thành viên đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông 
Dương, tại Đại hội lần thú УП của Quốc tế 
Cộng sản họp ö Mátxcova, ngày 16-8-1935 
(trích) (văn) 

Thảo luận vấn đề phụ nữ với пй sĩ Tuyết Dung 
(văn) 

Vấn đề phụ пй giải phóng (văn) 

Phụ nữ vói ngày Tết (văn) 

Vũng chí (tho) 


TRẦN HUY LIỆU 


Tiễn anh Тгйп Trọng Tự га tù (thơ) 
Một đêm ra khỏi Hà Nội (tho) 

Ra đi (thơ) 

Qua Phương Lâm (tho) 

Hỏi đào (thơ) 

Đời tù Sơn La (thơ) 

Quà rùng (tho) 

Tiễn bạn ra tù (thơ) 

Xuân về (thơ) 

Tết âm lịch 1940 (tho) 

Mo màng (thơ) 

Một buổi chiều (thơ) 

Ngày về (thơ) 

Họa tho bạn д trại tập trung Bắc Mê (thơ) 
Tết âm lịch 1941 (tho) 


358 


559 


Tiến bạn đi căng (thơ) 

Quán trọ bên đồi (Đồi sống Bá Vân) (tho) 
Thủ tướng bù nhin thân Nhật Trần Trọng Kim 
(tho) 

Nhật hoàng khóc Hitle (tho) 

Côn Lôn ký sự (trích) (văn) 

Chủ nghĩa quốc gia đương đến ngày phá sản 
(văn) 


ĐẶNG THAI MAI 


Mừng gặp bạn trong tù (tho) 

Tü biệt bạn (tho) 

Những mũi tên nhỏ. Nhũng tù làm người ta 
50 hãi 

Người ta chỉ khen những người có tiếng sẵn 
(văn) 

Những chuyện có thật của chúng ta. Đời xưa có 
một đứa bé 

Cô Câm đã nói 

Мид qua lé nghĩa cổ truyền 

Số mệnh đối lập hay là tất cả mọi người THẾ 
biểu tình (tho) 


NGUYỄN VĂN NGUYÊN 


Côn Lôn, địa ngục trần gian (trích) (văn) 
Tỉnh trong tù (Kết yêu tại toà; Tù và tù) 
(Truyện ngắn) 


РАМО XUÂN THIỀU 
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Chẳng đẹp lòi tho (tho) 

Trả 181 cha (tho) 

Người thọ (tho) 

Trước dinh tổng đốc Nam Định (tho) 


636 
641 
643 


671 
681 
682 
682 
683 
684 


Thất nghiệp (thơ) 

SỐt ruột (thơ) 

Xóm Lạc Viên (thơ) 

Thăm xóm chài (thơ) 

Bài học (thơ) 

Bái công ó Hải Phòng (thơ) 
Vô sản diễn ca (thơ) 

Bất chot (thơ) 

Thử thách (tho) 

Giữ vững (thơ) 

Nghiêm Thượng Biền (thơ) 
Đêm ngục (thơ) 

Hồi cô đồng chí ti hon! (tho) 
Vë tướng chuột (tho) 

Khóc Nguyễn Đúc Cảnh (tho) 
Ghé qua (tho) 

Vë Nguyễn Thế Truyền (tho) 
Hy vọng ngày xuân (tho) 
Nghe đàn (tho) 

Chiều Bạch Đăng (thơ) 

Cứ đi đi (thơ) 

Tổ quốc (thơ) 

Ảnh sáng ban trưa (tho) 
Thèm không gian (thơ) 
Tiếng tù (tho) 

ĐỨC THỌ 

Xà lim oán (tho) 

Hận rùng xanh (thơ) 


Trong khuya (tho) 

Rừng mai (tho) 

Duyên văn (tho) 

Y xuân (thơ) 

Lòng xuân chiến si (tho) 


HOÀNG VĂN THỤ 


Мат ty Việt Nam (Đất nưóc Việt Nam) (tho) 
Bố pây lính túc cón (Không đi lính đánh thuê) 


(tho) 


An ёс dú Tong Dàng (Cái ách ó Đông Duong) 


(tho) 


Sláng ca lai cần (Nhắn nhủ nhiều người) (tho) 


Nhắn bạn (tho) 


XUÂN THỦY 


Cảnh dài (tho) 

Loan lung tung (tho) 

Không giam được trí óc! (tho) 
Trong nhà tù (tho) 

Căng Вас Mê (tho) 

Lại đến Sơn La (tho) 

Đề báo "Suối reo" (tho) 

Lồi người lính Son La (tho) 
Xuân trong ngục (thơ) 

Bài ca Việt Minh (tho) 

Tü biệt (tho) 

Ттап Mó Nhài (tho) 

Thơ xuân vợ người lính дїї chồng (thơ) 
Tiễn bạn đi chiến khu (tho) 


PHẠM THỊ TRINH 
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720 
720 
721 
722 
723 
725 
726 


732 


736 
737 
739 
741 
742 
742 
743 
744 
745 
746 
746 
747 
751 
751 


. 154 


755 
756 
757 
759 


Dòi non lấp bể (tho) 

Trong lao cấm: cố (thơ) 

BỊ giam б xà lim (tho) 

Gặp Toàn quyền Pátxkiệ (tho) 
Trong xà lin nhó mẹ (tho) 
Tiến anh Chánh ra tù (thơ) 
Em đến thăm anh (tho) 
Thăm chồng д lao Ва То (thỏ) 
Тіёп chồng đi dày (thơ) 

Em cũng như anh (thơ) 

Nhó các chú (thø) 

Hồi ký lao Quảng Ngãi (tho) 
Ngọn lủa Ва To (thơ) 


759 
760 
760 
761 
762 
763 
763 
764 
765 
765 
766 
167 
770 


ТАР 37 


KHAI LUẬN 


PHẦN THỨ NHẤT 


Trang 


(VĂN KIỆN CỦA DÁNG VỀ VĂN HOÁ - VĂN NGHỆ) 49 


430 


Ấn Nghị quyết của trung ương toàn thể Hội 
nghị lần thú hai (tháng 3-1931) (trích) 

Nghị quyết hội nghị các nhân viên lãnh đạo 
Đảng Cộng sản Đông Dương б hải ngoại và 
các đại biểu Đảng bộ trong nước (họp từ ngày 
14 đến ngày 26-6-1934) (trích) 

Nghị quyết chính trị của đại biểu Đại hội 
(Congrès) lần thứ nhất từ ngày 27 đến 
31-3-1935 của Đảng Cộng sản Đông 

Dương (trích) 

Thông cáo ngày 20-3-1937 của Trung uong Đảng 
Cộng sản Đông Dương (trích) 

Nghị quyết của khoáng đại Hội nghị của toàn 
thể Ban Trung ương của Đảng Cộng sản Dông 
Dương (họp từ ngày 25-8 đến 4-9-1937) (trích) 
Nghị quyết của toàn thể Hội nghị Ban Trung 
ương Đảng Cộng sản Đông Duong (ngày 29 - 
30 tháng 3 năm 1938) (trích) 


52 


55 


57 


59 


60 


64 


- Nghị quyết của toàn thể hội nghị của Đảng bộ 


Bắc Kỳ (tháng 8-1938) (trích) 68 
- Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương 

Đảng họp ngày 6, 7, 8 tháng 11-1939 (trích) 68 
- Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng Cộng 

sản Đông Dương lần thứ tám (1941) (trích) 70 


Nghị quyết của Ban thường vụ Trung ương 
Cộng sản Đông Dương (họp ngày 25 đến 


28-2-1943) (trích) 7 
- Đề cương về Cách mạng văn hoá Việt Nam 72 
- Biên bản Hội nghị văn hoá cứu quốc 77 


PHẦN THỨ HAI 


- HAI TRIỀU 83 
* Tiểu sử 85 
- Sự tiến hoá của văn học và sự tiến hoá của 

nhân sinh 31 
- Cụ Sào Nam giải thích chũ văn học thế là 

sai lầm 94 
- Báo Tiếng dân đứng giữa trồi 98 
- Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị 

nhân sinh 106 
- Phụ lục 1: Hai cái quan niệm về văn học 

(Thiếu Sơn) 108 


Phụ lục 2: Nghệ thuật với đòi người (Thiếu Sơn) 111 
Кёр Ти Bền, một tác phẩm thuộc về cái triều 


lưu "nghệ thuật vị nhân sinh” ỏ nước ta 114 
- Nhân xem quyển Кёр Tư Bền, Nguyễn Công 

Hoan, nhà văn có nhiều triển vọng 116 
~ Nghệ thuật và sự sinh hoạt xã hội 125 


431 


432 


Tôi không trả lồi 

Phụ lục 3: Văn chương và hành động (Hoài 
Thanh, Luu Trọng Lu, Lê Tràng Kiều) 

Ý nghĩa đồi người 

Ý nghĩa văn chương 

Nhà văn hoàn toàn 

Cần phải hành động 

Nhà báo và nhà văn 

Hình thành tự do trong văn chương 

Những bài thơ không thành thuc 

Nội dung và hình thúc 

Một cái họa 

Kết luận 

Phụ lục: Tựa quyển lá thu 

Một bài điễn văn tối quan trọng về йй hoá 
Ông Phan Khôi không phải là một học giả 
duy vật 

Ông Phan Khôi là một học giả duy tâm 


"Biện chứng pháp với bình dân Việt Nam” cùng 


ông Thúc Të ӧ báo Dân quyền 

Văn học của Liên bang Nga Xô viết 
Báo cáo 

Sự trừng phạt các báo 

Các báo sách bị thâu giấy phép 


Kết quả không tốt của cái tình hình ngôn luận 


xú này 

Nguyện vọng hay là cái nguồn vốn có của 
chúng ta 

Chương trình làm việc 


180 
182 
184 
185 
187 


188 


189 
191 


Kết luận 

Nghệ thuật vói nhân sinh 
Maxime Gorki 

Thân thế của Gorki 

Su nghiệp của Gorki 

Gorki Nhà viết sách 

Gorki Nhà viết báo 

Gorki kỹ sư của nhà văn hoá mói 
Romain Rolland 

Henri Barbusse 

Văn học và chủ nghĩa duy vật 


"Lầm than", một tác phẩm đầu tiên của nền 
văn học tả thục xã hội д nước ta 


Bức thư thay tựa 


Đi tói chủ nghĩa tả thuc trong văn chương: 
những khuynh hướng trong tiểu thuyết 


TRẤN ĐÌNH LONG 


ж 


Tiểu sử 

Nghệ thuật với công cuộc kiến thiết xã hội 
Văn chương 

Địa vị các nhà văn sĩ 

Đàn, hát, nhảy, múa 

Trên sân khấu và trên màn ảnh. 


ТКАМ HUY LIỆU 
* Tiểu sử 


Bài tựa tiểu thuyết Lầm than 
Ông Tam Lang kéo xe 

Văn chương bài Nhật 

Một thứ văn chương thân Nhật 


- Vẫn một thú văn chương thân Nhật - số báo 
đặc biệt "Tân Việt Nam" või chủ nghĩa đế 


quốc Nhật 270 
- Tôi đi xem lễ kỷ niệm Nguyến Du 272 
- Mót bàu tám su 273 
- Tình cảnh quốc дап ta ngày nay 275 
+ Chương thứ nhất: Nguyên nhân mất nước (câu 
chuyện quá khú) 275 
- Chính trị làm mất nước ta 281 
- Văn học làm mất nước ta 284 
- Luân lý làm mất nước ta 287 
- Phong tục làm mất nước ta 289 
- Tôn giáo làm mất nước ta 290 
- Tổng luận làm mất nước ta 292 
„ Chương thứ hai: Đồng bào ta làm mất nước ta 
(câu chuyện hiện tại) 310 
- Côn Lôn ký sự 312 
TRẦN MINH TƯỚC 321 
+ Tiểu sử 321 
- Mấy cụm hoa thơ của tuổi trẻ 327 
- Một nhà văn của dân quê: Ngô Tất Tó trong 
Tắt đèn 329 
- Một ngôi sao đã lặn 331 
- Đọc sách Làm di 334 
- Nhân kỷ niệm 14 Julliet qua 8р kính của nhà 
Nho 
ĐĂNG THAI MAI 
339 


* Тїёи sử 


434 


Ý nghĩa nhân sinh trong truyện cười của nước 
ta ngày xưa 

Đọc "Việt Nam cổ văn học sử" 

Hành động và học thuật (trả lời một người bạn) 
Lỗ Tấn | 

Tạp văn trong văn học Trung Quốc Hiện đại 
Văn học khái luận | 


TRUQÓNG CHINH 


* Tiểu sử 


Mấy nguyên tắc lón của cuộc vận ĐỘNG. văn hoá 
Việt Nam тбі lúc này 


Văn hoá (?), một con quỷ đội lốt mác xít 
PHẦN THỨ BA 


Đôi lời ngỏ cùng anh Hoài Thanh Hải Thanh 


Lòi tựa viết cho cuốn sách Văn Sĩ 

và Ха hội của Hải Triều Hải Thanh 
Nghệ thuật có tự do chăng Hải Thanh 
Gó một cái lầm cho bọn trí thức tiểu 

tu sản - văn học của Liên bang Nga 

Xô viết Hải Thanh - Hải Triều 
Tiếp lồi ông Hải Triều và Phan Văn 

Hùm bàn về chủ nghĩa nghệ thuật 

vị nghệ thuật Sơn Trà 
Một cuốn sách cần cho phong triều 

duy vật biện chứng pháp д xú ta: 

Biện chúng pháp của ông Trần Hữu Dô Sơn Trà 
Trung cáo những văn sĩ trưởng giả đã 

ru ngủ bình dân, hay là: Tinh cảm trong 

văn học bình đân Sơn Trà - Thạch Động 


492 


495 


500 


506 


435 
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Nhân vật văn chương lãng mạn hay là 

tỉnh thần giai cấp tiểu tư sản nước ta 

trong ba tác phẩm Tó Tâm, Hồn Бийт 

то tiên và Người sơn nhân Thạch Động 
Văn học lãng mạn và văn bình dànC.H. - L.X.C 
Nguyên nhân phát sinh của hai trào 


lưu văn nghệ д xứ này Hải Vân 
Sự xung đột của hai tư tưởng hay là“sự 

xung đột của hai thế рібі Hải Vân 
Văn chương trong xã hội giai cấp Hải Vân 
Ông Lê Tràng Kiều không phải là nhà văn bình 
dân Hỏa Son 
Phụ lục: Nhà văn bình đân Lê Tràng Kiều 
Phan Văn Dật mang cái mặt nạ bàng quan cãi 
cho bọn Hoài Thanh Lâm Mộng Quang 
Cuốn Duy tám hay duy vật vói nhà duy vật 

Hải Triều Hồ Xanh 
Mấy duong 10 với Sông Hương Hồ Xanh 
Văn học, muốn tiến hoá, phải thoát 

ly tính thần luân lý Hồ Xanh 


Về bài Văn học muốn tiến hoá phải 

thoát ly tỉnh- thần luân lý của ông 

Hồ Xanh Dó Thị Bích Liên 
Tranh luận với cô Dó Thị Bích Liên - 

về bài Văn học muốn tiến hoá phải 

thoát l tỉnh thần luân lý Hồ Xanh 


Một khuynh hướng mới trong làng thơ Phác Căn 


Đã ba năm tuổi trẻ mất một bạn già 
thân yêu Thanh Vệ 


509 
514 


515 


520 
523 


527 


530 


532 


539 
547 


550 


569 


573 


582 


587 


Tố Hữu, nhà thơ của tương lai К. và Т. 
Nhà văn sĩ xã hội Henri Barbusse Ngô Quý Du 
Văn hoá, chiến tuyến thứ ba trên mặt trận 

ngày nay Lương Sơn 
Nhân đọc Mỗi lòng Đồ Chiểu - Đồ Chiểu và 
quốc gia chủ nghĩa 


Cuộc trung bày của Trường Mỹ thuật Quyết Thành 


Trưóc khi bàn về văn hoá Văn Minh 
Nghệ thuật và tụ do Văn Minh 
Phải tuyên bố một lần cuối cùng... 

nghệ thuật và tự do Trọng Minh 
Văn chương dân chúng Tô Vệ 


Tắt đèn, tiểu thuyết của Ngô Tất Tố Phú Hương 
Tâm sự Tôn Thọ Tường trong bài 

Tôn phu nhân quy Thục 

Nội dung và hình thúc Khương Hüu Tài 
Mặt trận văn chương: nội dung 

và hình thúc - chức vụ của 


nhà văn Cao Văn Chánh 
Tán thành sự gây dung văn 
hoá Việt Nam Bùi Công Trừng 


Văn nghệ ngày nay nên như thế nào? 

Trở lại vấn đề văn chương nghệ thuật 

(trả 101 ông Lưu Trọng Lư) Bùi Công Trừng 
Cao vọng của tiểu thuyết Như Phong 
Nhũng văn sĩ tả chân tư sản Nhu Phong 
Nhiệm vụ chống phát xít của nhà 

văn lúc này Nhu Phong 


Nguyễn Văn Nguyến | 


591 
597 


603 


610 
620 
622 
624 


628 
631 
634 


638 
643 


646 


653 
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- Sống đã... rồi viết văn Trần Mai Ninh 670 
- Sức sống của dân Việt Nam trong ca dao và 


cổ tích Nguyễn Đình Thi 675 
- Xét qua văn hoá Việt Nam trong sáu пат 
chiến tranh 1939 - 1945 Nguyễn Đình Thi 688 


438 


ТАР 38 


KHAI LUẬN 
NGUYỄN АІ QUỐC - HỒ CHÍ MINH 
Tiểu sử 
- Những lá thu gửi Phan Chu Trinh 
Thư số 1 
Thu số 2 
Thư số 3 
Thư số 4 
- Yêu sách của nhân dân Việt Nam ` 
- Việt Nam yêu cầu ca 
Lời phát biểu tại đại hội Tua 
Đông Dương 
Tuyên ngôn của Hội liên hiệp Thuộc địa, 
đoàn thể của những người dân bản xứ д 
tất cả các thuộc địa 
- Động vật học 
Mấy ý nghĩ về vấn đề thuộc địa 
Công cuộc "khai hoá cao са" 
- Pari 
- Binh dàng 
Về bài phê binh tác phẩm điện ảnh 
"Tu bản và tôn giáo" (của Giôrít Iyen) 


(1913) 
(1913) 
(1913) 
(1914) 


(1919) 


(1922) 
(1920) 
(1921) 


(1921) 
(1922) 
(1922) 
(1922) 
(1922) 
(1922) 


(1922) 
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Về vỏ kịch Con rồng tre (1922) 


Lồi than văn của Bà Trưng Trắc (1922) 
Những kẻ đi khai hoá (1922) 
Thù ghét chủng tộc (1922) 
Con người biết mùi hun khói (1922) 
"Só thích đặc biệt" | (1922) 
Khai hoá giết người (1922) 
Lá thu ngỏ шїї ông Anbe Xarô, 

Bộ trưởng Bộ thuộc địa (1922) 
Đồng tâm nhất trí (1922) 
Vụ hành hạ Amđuni và Benkhia (1922) 
Những người bản xú được ưa chuộng (1922) 
Về câu chuyện Xiki (1922) 
Sự thịnh vượng của Đông Dương đưới 

triều đại M.Lông (1922) 
Nói về loài cầm thú (1923) 
Y nhu à "nước mẹ" (1923) 


Truyën don có dóng mua báo "Người cùng 
khổ” dịp kỷ niệm Công xã Pari tại nghĩa 


trang Perg Lasedo (19235 
Truyën don có dóng mua báo "Viët Nam | 
Hồn" (1923) 
"Vi hành" (1923) 
Khói nghĩa ó Đahômây (1923) 
Lá thư ngỏ gửi ông Lêông Ácsimbô (1923) 
Thư gửi lại đồng nghiệp báo "Người cùng khổ" (1923) 
Chế độ độc đoán ó Đông Duong (1923) 
Ach áp bức không từ một chủng tộc nào (1923) 
Đội quân chống cách mạng (1923) 


85 
90 
94 
96 
98 

101 

103 


105 
107 
109 
111 
114 


117 
120 
123 


125 


126 
128 
132 
134 
136 
139 
140 
141 
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Không phải là chủ nghĩa quân phiệt đâu, 
nhưng... ` (1923) 


Nước Việt Nam dưới con mắt Người Pháp (....) 
Tâm địa thực dân (....) 
Những thảm hoạ của nền "văn minh" Pháp (....) 
Các quan cai trị (0) 
Ăn bám và hốn độn (....) 
Những tội ác của chủ nghĩa quân phiệt (a...) 
Tap dịch hay là khổ sai Ga} 
Công chính (....) 
Giáo hội (а) 
Chính sách ngu dán (1924) 
Chế độ báo chí (1924) 
"Công Lý" (trích) (....) 
Cuộc kháng Pháp (з) 
Phong trào công nhân д Thổ Nhĩ Kỳ (1924) 
Tình cảnh nông дап Việt Nam (1924) 
Tình cảnh nông dân Trung Quốc (1924) 
Phong trào công nhân ó Viễn Đông (1924) 
Lênin và các dân tộc thuộc địa (1924) 
Đông Dương và Thái Bình Dương (1924) 


Cách mạng Nga và các dàn tộc thuộc địa (1924) 
Chủ nghĩa đế quốc Pháp dám làm 


những gì? (1924) 
Những cái tốt đẹp của nền "văn minh" 

Pháp (1924) 
Đoàn kết giai cấp __ (1924) 


143 
144 
149 
152 
157 
160 


. 165 


168 
170 
173 
175 
179 
183 
186 
189 
191 
194 
196 
199 
201 
206 


210 


211 
214 
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- Tham luận về vấn đề dàn tộc và vấn đề 
thuộc địa tại Đại hội Quốc tế lần thứ V 
của Quốc tế Cộng sản 

- Lênin và các dân tộc phương Đông 

- "Chế độ dã man" Bônsêvích... 

- "Nền văn minh" Pháp 

- Hành hình kiểu Іупѕо 

- Đảng Ки Klux Klan | 

Công cuộc "khai hoá" giết người 


Thống chế Liôtây và bản Tuyên ngôn 
Nhân quyền 


Chủ nghĩa thục dân bị lên án 


Báo cáo gửi Doàn chủ tịch Quốc tế 
Cộng sản 
BẢN АМ CHẾ ĐỘ THỰC DÂN РНАР 
(Trích) (1920 - 1925) 
Chương I - Thuế máu 
Chương II - Việc đầu độc người bản xú 
Chương III - Các quan thống đốc 
Chương IV - Các quan cai trị 
Chương V - Những nhà khai hoá 


(1924) 
(1924) 


(1924) 
(1924) 
(1924) 
(1924) 


(1924) 
(1924) 


(1924) 


Chương УІ - Të tham nhũng trong bộ máy cai trị 


Chương УП - Bóc lột người bản xứ 

Chương УШ - Công lý 

Chương IX - Chính sách ngu đân 

Chương X - Chủ nghĩa giáo hội 

Chương XI - Nói khổ nhục của người 
phụ nữ bản xú 

Chương ХП - Nô lệ thúc tỉnh 
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Tiểu dẫn để tham khảo về Bản án chế độ 
thục dân Pháp 


‚- Con rùa 


Lối cai trị của người Anh 
- Trả lòi ông H. 
Lênin và các đân tộc thuộc địa 


Những trò lố hay là Varen và 
Phan Bội Châu 


- Những vấn đề châu А 
- Quốc Tế ca (dịch) 
- Lênin và phương Đông 


- Phong trào cách mạng ỏ Đông Dương 
- Thư рїї Оў ban Trung ương Thiếu 
nhi Liên Xô 
- Đông Dương khổ nhục 
- Bấy lâu mơ ngủ... 
- Đã làm Cách mệnh... 
DUÖNG KACH MỆNH (Trích) 
Tư cách một người kách mệnh 
Vì sao phải viết sách này? 
Kách mệnh 
Lịch sử kách mệnh Mỹ 
Lịch sử kách mệnh Pháp 
- Bài ca Trần Hưng Đạo | 
- Cô Vượng khuyên chồng - 
- Tha đề miếu viên tướng họ Tống 


- Về vỏ kịch "Đề Thám" và một số vỏ 
khác sáng tác ó Xiêm (Thái Lan) 


(1925) 
(1925) 
(1925) 
(1925) 


(1925) 
(1925) 
(1925) 
(1926) 
(1926) 


(1926) 
(1926) 
(1926) 
(1926) 
(1927) 


(1928) 
(1928) 
(1929) 


(1929) 


Lồi kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng 
Cộng Sản Việt Nam 


Về "Nhật ký chim tàu" 


"ж 


Báo cáo về tình hình chính trị д Đông 
Dương từ 1936 đến 1938 

Ý kiến về đường lối, chủ trương của 
Đảng trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ 
(1936 - 1939) 


Thư vo gửi chồng 
Bài só úng khẩu ó chi thôn 
Cứu Trung Quốc thị cứu tự kỷ 


(Cúu Trung Quốc là tự cúu mình) 
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Pác Bó hùng vĩ 

Тйс cảnh Рас Вб 

Kính cáo đồng bào 

Hoan nghênh thanh niên học quân sự 
Khuyên đồng bào mua báo Vié Nam 
độc lập 

Xã luận báo Việt Nam độc lập 


Lồi thơ phụ đề tranh cổ động Báo 
Viêt Nam дс lập 


Mười chính sách của Việt Minh 

Ca dân cày 

Ca phụ nữ 

Кёп gọi thiếu nhỉ 

Ca công nhân 

Ca binh lính 

Thơ vý gửi chồng đi làm cách mạng 
Cảnh rừng Pác Bó 


(1930) 
(1930) 


(1939) 


(1939) 
(1940) 
(1940) 


(1940) 
(1941) 
(1941) 
(1941) 
(1941) 


(1941) 
(1941) 


(1941) 
(1941) 
(1941) 
(1941) 
(1941) 
(1941) 
(1941) 
(1941) 
(1942) 


423 
426 
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447 


474 


- Địa du nước ta (Trích) 
- Lịch sử nước ta 
. “ Mừng xuân 1942 
` ~ Ca đội tự vệ 
- Ca sợi chỉ 
- Hòn đá to 
- Lên núi 
- Con cáo và tổ ong 
Tặng thống chế Pêtanh 
- Nhóm lửa 
- Tặng toàn quyền Dücu 


- Chơi trăng 
“ Bài ca du kích 


- Trẻ chăn trâu 


Nhật ký trong tù 


Bài tho đề ngoài bìa 

Mà đầu tập nhật ký 

BỊ bắt giữ ó phố Túc Vinh 
Vào nhà lao huyện Tỉnh Tây 
Đường đời khó khăn (I, П, ID 
Buổi sóm (I, ID 

Buổi trưa 

* Lòi hỏi (Vấn thoại) 

Quá trưa 

Chiều hôm 

Com tù 

Người bạn tù thổi sáo 

Cái cùm chân (I, H) 


(1941) 
(1942) 
(1942) 
(1942) 
(1942) 
(1942) 
(1942) 
(1942) 
(1942) 
(1942) 
(1942) 
(1942) 
(1942) 
(1942) 
(1942 - 1943) 


Học đánh cò (1, IL, HI) 533 


Ngắm trăng 535 
Chia nưóc 537 
Trung thu (I, ID 539 
Đánh bạc | 540 
Tü đánh bạc ` 542 


+ Bạn tù họ Mạc (Nạn hữu Мас мб)! 
* Bạn tü L. Nguyên là chủ nhiệm 
(Nạn hữu nguyên chủ nhiệm ү 


Ngày tết Song Thập bị giải đi Thiên Bảo 343 
Đi đường S44 
Chiều hôm 546 
Đêm ngủ д Long Tuyền 547 
Điền Đông 549 
Mỏi đến nhà lao Thiên Bảo 550 
Vo người bạn tù đến thăm chồng 552 
Các báo đăng tin: cuộc họp lón hoan nghênh Vyky 555 
Tự khuyên mình 557 
Cảnh ngoài đồng 558 
Напр сһао 560 
Nhà lao Quả Đức 561 


* SỞ trưởng Long An họ Luu 

(Long Ап ши 50 trưởng)” 

Giải đi sóm (1, П) 563 
Đồng Chinh 565 


1,2,3. Trong mục lục phần Whột ký trong tù, các bài сб đánh dấu 
hoa thị và chua chữ Hán là mới bổ sung. Các bài đó xin đọc Ở 
phần Phụ lục П. 
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Chăn giấy của bạn tù 566 


Đêm lạnh 568 
Dây trói 569 
Rung mất một cái răng 570 
Long An - Đồng Chính 372 
* Trên đường phố (Nhai thượng)! 

Trên đường đi 373 
Gia quyến người bị gọi ra lính 575 
Giải thích điều chế giếu 576 
Vãng Nam Ninh 378 
Cảnh binh khiêng lọn cùng đi (1, ID 580 
Trượt chân sa hố | 582 
Giữa đường đáp thuyền đi huyện Ung 583 
Nhà lao Nam Ninh 584 
Phát buồn 586 
Nghe gà gáy 587 
Một người tù có bạc chết "cứng" 589 
Lại một người nữa... 590 
Cấm hút thuốc (thuốc lá) 592 


* Nửa đêm nghe tiếng khóc chồng 
(Dạ bán văn khốc phu)” 


Hoàng hôn 593 

Tiền công 594 

Không ngủ được | 596 

Nhớ bạn 597 
——— — 


1,2. Trong mục lục phần Nhật ký trong tù, các bài có đánh đấu 
hoa thị và chua chữ Hán là mới bổ sung. Các bài dd xin đọc ở 
phán Phu luc II 
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Viết hộ báo cáo cho các bạn tù 599 


Ghẻ lö 600 
Nghe tiếng giã gạo 601 
Ngày 11 tháng 11 (L, II, HD 604 
Báo động 607 
Chiết tụ | 608 
"Quán tro" 609 
Buổi sóm tạnh nắng 611 
"Việt Nam có bạo động" - tin thông tấn Xích 

Đạo trên báo Ủng Ninh 612 
Đoàn Anh thăm Trung Hoa | 613 
Giải đi Vũ Minh 615 
Thịt chó ó Bào Hương 616 
Phu làm đường 618 
Linh ngục đánh cấp mất chiếc gậy của ta 619 
Cột cây só 621 
Cháu bé trong ngục Tân Dương 623 


« Gửi Nêru I (Ký Ni Lễ D! 
+ Gửi Nêru II (Ký Ni Lỗ Ш)? 


Tiền đèn 625 
Sinh hoạt trong tù 626 
Ông Quách 627 
Ban trưởng họ Mạc 629 
* Nhà lao Thiên Giang (Thiên Giang ngục)” 

Đáp xe lủa đi Lai Tân 630 
Anh ấy định trốn 631 


1,2,3. Trong mục lục phần Nhột ký trong tù, các bài có đánh dấu 
hoa thị và chua chữ Hán là mới bổ sung. Các bài đó xin đọc ở phần 
Phụ lục HI. 
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. Lai Tân ` 633 


Đến Liễu Châu 634 
Lâu không được đệ giải pr 635 
Nửa đêm | 637 
* Nhà ngục Liễu Châu (Liễu Châu ngục)! 
Đến dinh trưởng quan o 638 
Bốn tháng rồi 643 
` Bệnh nặng 645 
Đến Quế Lâm 647 
Tiền vào nhà lao 648 
?! 649 
? 651 
Đến Cục chính trị Chiến khu IV 652 


+ Nhà giam của Cục Chính trị 
* Được ưu đãi (Mông ưu đãi) 


Cảnh sáng sóm | | 653 
Thanh minh 655 
Cảnh chiều tối 656 


* Khoa trưởng họ Ngủ, khoa viên họ Hoàng 
(Ngũ khoa trưởng, Hoàng khoa viên) 


Hạn chế 658 
Dương Đào ốm nặng (Dương Đào bệnh nặng) 

Đêm không ngủ 659 
Mưa lâu 660 
Tiếc ngày giò L oà 661 


* Đọc lồi giáo huấn của ông Tưởng 
—yTDQU . . 
1. Trong muc lục phán NAhàt ký trong tù, các bài có đánh dấu hoa 


thị và chua chữ Hán là mới bá sung. Các bài dó xin đọc ở phán 
Phụ lục IIT. : 
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(Độc Tuởng công huấn từ) 
+ Tướng quân Lương Hoa Thịnh thăng chúc 
Phó tư lệnh (Lương Hoa Thịnh tướng quân 


thăng nhậm Phó tư lệnh) 

« Tặng chú Hầu (Tặng tiểu Hầu) 
Thu cảm (L, ID) 

+ Nhân lúc đói bụng (Nhân đỗ ngã) 
* Khoa viên họ Trần tói thăm 
(Trần khoa viên lai thám) 


« Chủ nhiệm họ Hầu tặng một bộ sách (Hầu 


Chủ nhiệm ân tặng nhất bộ thư) 


Được lệnh trên cho ra ngoài phòng lao đi lại 


Đêm thu 
Тгӧі tanh 
Cảm tưởng đọc "Thiên gia thi" 
+ Tức cảnh (Túc cảnh) 
« Kết luận (Kết luận) 
+ Phụ lục I: Bài tho viết sau khi ra tù 
+ Phụ lục Ш: Tho bổ sung 
- Tặng cụ Dinh Chương Dương 
- Tặng cháu Nông Thị Trung 
- Đánh du kích như đánh cò (Trích) 
- Cách mạng tiên cách tâm 
- Những vần tho cổ động 
- Thơ trong nhật ký 
- Thư kêu gọi Tổng khỏi nghĩa 
- Tuyên ngôn độc lập 
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(1943) 

(..-.) 
(1943) 
(1944) 

ЖЕ; 
(1945) 
(1945) 
(1945) 
(1945) 
(1945) 


663 


665 


667 
669 
671 


672 
674 
706 
706 
707 
719 
721 
722 
723 
725 


ТАР 39 


Trang 
Khải luận (của Giáo sư Đặng Nghiêm Vạn) 7 
Pú Lương Quân (dân tộc Tày) 29 
Chín chúa tranh vua (Dân tộc Tày) 39 
Kể chuyện bản mường (Dân tộc Thái) 91 
Chia bản chia mường (Dân tộc Thái) 148 
Một số luật lệ mường Ca Da (Dân tộc Thái) 206 
Dặn lại mường (Dân tộc Thái) 209 
Lệ luật dòng lang họ Quách (Dân tộc Mường) 212 
Luật tục (Kei đuê bhiăn kdi) (Dân tộc Ёде) 214 
Luật tục (Phat k'tuói - trích) (Dân tộc Mnông) 401 
Đam Săn (Dân tộc Êđê) 454 
Đăm Noi (Dân tộc Bana) 523 
Hobia Dorang (Dân tộc Giarai) 612 
Бат Di (Dân tộc Êđê) 659 
Chàng Tiăng (Dân tộc Mnông) 715 


451 


452 


ТАР 40 


Рат Kteh Mlan (Dân tộc Êđê) 

Xing Сһо Niếp (Dân tộc Êđê) 

Xing Nhã (Dân tộc Édë và Giarai) 
Chi Lo Kok (Dân tộc Êđê) 

Баш Di di săn (Dân tộc Ваг) 
Chàng Mo Hiêng (Dân tộc Êđê) 
Tiến đặn người yêu (Dân tộc Thái) 
Chàng Lú - Nàng Ủa (Dân tộc Thái) 
Ú Thềm (Dân tộc Thái) 

Tiếng hát phong tục (Dân tộc Hmông) 
Vượt biển (Dân tộc Tày) 

Then Bách Điểu (Dân tộc Tày) 
Lugn tú quý (Dân tộc Тау) 

Đính Quân (Dân tộc Tày) 

Nam Kim - Thị Đan (Dân tộc Tày) 
Lưu Đài - Hán Xuân (Dân tộc Tày) 
Luận tam nguyên (Dân tộc Tày) 

Tho Hoàng Đúc Hậu (Dân tộc Тау) 


1 


TẬP 41 


Dë đất - đẻ nước (Dân tộc Mường) 

Vần Va (Dân tộc Mường) 

Tráng Đồng (Dân tộc Mường) 

Út Lót - Hồ Liêu (Dân tộc Mường) 

Nàng Ош - chàng Bồng Hương (Dân tộc Mường 
Nàng Nga - Hai Mối (Dân tộc Mường) 
Những bài hát đám cưới Tày (Dân tộc Tày) 
Xuống chọ lấy muối (Dân tộc Тау) 

Oán ông thầy so bát tự (Dân tộc Nùng) - 
Út Ó về Kinh (Dân tộc Thái) 

Dân như vịt, phìa như quạ (Dân tộc Thái 
Lúa chó dậy (Dân tộc Thái) 

Hát mừng nhà lón (Dân tộc Giáy) 

Chống ép duyên (Dân tộc Giáy) 

Hát đạo lý (Dân tộc Giáy) 

Tình yêu hai ta (Dân tộc Giáy) 

Hội kín về sen hồng nỏdt (Кһоте) 

Đam So (Dân tộc Bana) 

Khóc Đúp (Dân tộc Bana) 

Bài ca thợ rèn (Dân tộc Хойдпр) | 
Pit-put... сһепр choong (Dân tộc Xodàng) 
Thơm mùi sữa trắng (Dân tộc: Koho) 


1 


454 


Tiếng gọi của Во Trang Long (Dân tộc Mnông) 
Bài ca săn vơi (Dân tộc Mnông) 

Bài ca cuộc sống làng buôn (Dân tộc Mạ) 

Tìm em (Dân tộc Bru - Vân Kiều) 

Chòi dột - chòi lành (Dân tộc Bru - Vân Kiều) 
Cái lếp - vòng tay (Dân tộc Khomú) 

Gọi bạn gái (Dân tộc Hrê) 

Người đẹp (Dân tộc Hrê) 

Em ơi em (Dân tộc Co) 

Bài са đám cưới (Dân tộc Cotu) 

Hát đối đáp Babót (Dân tộc Cotu) 

Que củi (Dân tộc Kháng) 

Đặn con (Dân tộc Kháng) 

Doi nô lệ (Dân tộc La Ha) 

Nỗi khổ ngày xưa (Dân tộc La Ha) 

Nguồn gốc cây lúa, cây ngô (Dân tộc Pu Péo) 

Anh cướp em về (Dân tộc Hmông) 

Mười hai tháng qua (Dân tộc Dao) 

Dän vo đặn соп (Dân tộc Dao) 

Đỉnh núi Pha Luông (Dân tộc Dao) 

Tròi đất - con người (Dân tộc Dao) 

Bài ca can chi (Dân tộc Dao) 

Bài ca một ngày (Dân tộc Dao) 

Dân ca ó một tộc người trên rẻo cao (Dân tộc 
Lô Lô) 

Giấc то (Dân tộc Sán Diu) 

Bài ca chơi thuyền (Dân tộc Sán Diu) 

Văn Bia (Dân tộc Chăm) 

Truyện tho (Dân tộc Chăm) 


PHẦN II 


BẢNG TRA TÁC GIẢ 


ÁI DÂN, T.35, Tr. 314. 
A.Y., T.35, Tr. 710. 

ANH - ANH, T.35, Tr. 380. 
ANH THƠ, T.25, Tr.447 
ÂU ĐẠO HUỆ, Т.1, Tr.419 


B 


BÀ HUYỆN THANH QUAN, T.14, tr.977 
BÀ M.T., T.35, Tr.396, 435. 

BÀ NGHỊ, T.35, Tr. 131. 

ВАМ TÀI ĐOÀN, T.35, Tr. 865. 

BÀNG ВА LÂN, T.25, Tr.383 

BẢO GIÁC, T.1, Tr.417 

BÁC VỌNG, T.35, Tr. 841. 

BẮC VŨ, T.35, Tr. 350. 

BỌ QUAY, T.35, Tr.150. 

BÙI BÁ CHIẾN, T.5, Tr. 653 

BÙI DƯƠNG LỊCH, Т.8, Tr.237 

BÙI НІЁМ, T.32, Tr. 439. | 

BÙI HUY BÍCH (1744 - 1818), T.14, Tr.395 
BÙI HUY PHỒN (ĐỒ РНӦМ), T.25, Т:.613 
BÙI HUY РНӦМ, T.33, Tr.529 

BÙI HỮU NGHĨA, T.15, Tr. 149. 

BÙI KỶ, T.20, Tr.345 
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BỬU BA, T.34, Tr.351. 

BÙI MỘNG VÂN, T.35, Tr.700. 

BÙI TÔNG QUÁN, T.2, Tr. 367. 

BÙI THỊ TRANG, T.17, Tr. 129. 

BÙI VĂN DỊ, T.15, Tr. 643. 

BÙI VỊNH, T.5, Tr.717 

BÙI HỮU DUYÊN, T.34, Тт. 428. 

BÙI KHẮC THỰU, T.34, Tr.162, Tr.454. 
BÌNH DƯƠNG, T.35, Tr. 517. 

BÍCH KHÊ, T.25, Tr.529 


C 


СА NGỘ, T.17, Tr. 

САО ВА ОПАТ (1808 - 1855), T.14, tr.1147 
CAO HỒNG LÃNH, T.35, Тг. 876. 

CAO HUY DIỆU, T.8, Tr.281 

CAO TƯ, T.35, Tr. 859. 

CHIÊU ANH CÁC, T.6, Tr.735 

CHẾ LAN VIÊN, T.25, Tr.319 

CHẾ LAN VIÊN, T.26, Tr.1003 

CHU ĐƯỜNG ANH, T.3, Tr. 473. 

CHU HÀ, T.35, Tr. 503. 

CHU HÀI NGUNG, Т.І, Tr.443 

CHU KHẮC NHƯỢNG, T.3, Tr. 463. 

CHU MẠNH TRINH (1862 - 1905), T.14, Tr.1269 
CHU TAM TÍNH, Т.4, Tr.371 

CHI THIÉN, T.32, Tr. 881 

CHU THU ĐỒNG (1856 - 1908). T.8, Tr.510 
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CHU VĂN АМ, T.3, Tr.113 

CHU VĂN THƯỜNG, T.1, Tr.259 
. CHU ХА, T.4, Tr.383 

СОС CHỊ, T.35, Tr. 333, 404. 


D.K., T.35, Tr. 193. 
DÂN VIỆT, T.35, Tr. 863. 

DƯƠNG BÁ TRẠC (1884 - 1944), T.19, Tr.545 

DƯƠNG ĐÌNH THỦY, T.34, Tr. 495. 

DƯƠNG CÔNG HOAT, T.35, Tr.533 

DƯƠNG KHÔNG LỘ, T.1, T:.341 

- DƯƠNG KHUÊ (1839 - 1902), Т.14, Tr.1265 

DƯƠNG LĨNH, T.34, Tr. 31, 128, 168, 175, 272, 273, 293. 
DƯƠNG MINH, T.35, Tr. 584. 

DƯƠNG QUẢNG HÀM, T.22, Tr.217 

DƯƠNG ТНАС (? - 1911), T.18, Tr.825 

DOÃN ÂN PHỦ, T.3, Tr.431 

DOÃN HÀNH, T.4, Тг.359 

DOÃN UẨN, T.14, Tr.1143 

DĨNH ĐẠT, T.1, Tr.396 

DUY HÀ, T.35, Tr. 148, 152 


p 


DÀ GIANG, T.35, Tr. 313 
ĐÀO DUY KỲ, T.35, Tr. 556, 732 
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TRẤN TUNG (Tuệ Trung Thượng Sĩ), T.2, Tr.153 
TRẤN VĂN GIA, T.15, Tr.699 

TRẤN XUÂN SOẠN, T.17, Tr.264 

TRI TÂN, T.21, Tr.735 

TRÙNG QUANG TÂM SỬ. T.9, Tr.115 
TRÌNH THANH, T.4, Tr.351 

TRUNG PHƯƠNG, T.35, Тг.317 

TRINH CÁN, Т.б, Tr.103 

TRỊNH DOANH, T.6, Tr.602 

TRINH HOÀI ĐỨC (1765 - 1825), T.14, tr.981 
TRINH HUY LÂN, T.35, Tr.733 

TRINH HỮU THƯỜNG, T.35, Tr.687 

TRINH KHẮC SÅN, T.35, Tr.171 

TRINH QUANG XUÂN, T.35, Tr.413 

TY BÀ HÀNH, T.13, Tr.343 

TỰ TÌNH KHÚC, T.13, Tr.309 

TUẤN CẢNH, T.35, Tr.443 

TÙY LÝ VƯƠNG, T.16, tr. 613 


v 


VĂN QUANG, T.35, Tr.143 

VÂN ĐÀI, T.25, Tr.391 

VÔ DANH THỊ, T.4, Тг.835 

VÔ DANH, T.35, Tr.145 

VƯƠNG GIA KHƯƠNG, T.35, Tr.568 

VƯƠNG НА! ТНІЁМ, T.1, Tr.257 

VƯƠNG SƯ ВА, T.4, Тг.669 

VƯƠNG THÚC LƯƠNG (1822 - 1931), T.18, Тг.747 
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VAN HẠNH. T.1. Tr.230 

VAN THỂ SƠN. T.35. Tr.93 

VAN TRÌ ВАТ, Т.І, Tr.302 

ˆ VÕ KHANG TẾ (1863 - 1911). T.18, Tr.517 
VÕ LIÊM SƠN (1888 - 1949), T.19, Tr.735 
VÕ NGUYÊN GIÁP T.36, Tr.171 
VÕ NGUYÊN HIẾN, T.35, Tr.525 
vÓ PHÁT, T.17, Тг.112 

VÕ TRÚ, T.15, Tr.311 

VÕ XUÂN HOÀ, T.35, Тг.870 

VI HUYÈN ЮАС, T.24, Tr.381 

VŨ ĐẠT ĐẠO, T.17, Tr.416 

VŨ ĐÌNH LIÊN, T.25, Tr.315 

VŨ ĐÌNH LONG, T.24. Тг.19 

VŨ BẰNG, T.31, Тг.821 

VŨ CÔNG ĐẠO, Т.б, Tr.83 

VŨ CÔNG TỰ, T.15, Tr.895 

УО САМ, Т.5, Tr.323 

VŨ САМ, T.5, Tr.743 

VŨ DƯƠNG, T.35, Tr.516 

VŨ ООЁ, Т.5, Tr.49 

VŨ DUY KHUÔNG, T.6, Tr.177 

VŨ DUY THANH, T.15, Tr.435 

VŨ HOÀNG CHƯƠNG, T.24, Tr.797 
VŨ HOÀNG CHƯƠNG, T.25, Tr.537 
VŨ HUY TẤN, Т.8, Tr.139 

VŨ HỮU LỢI, T.15, Tr.685 

VŨ KIM HUY, T.17, Tr.291 

VŨ LAM, T.4, Тг.631 

VŨ MỘNG NGUYÊN, T4, Тг.275 
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VŨ МООС PHAN, T.22, Tr.499 
VŨ PHƯƠNG ĐỀ, Т.6, Тг.481 

VŨ PHẠM KHẢI, T.15, Tr.365 

VŨ QUỐC TRÂN, T.16, Tr.263 
VŨ QUỲNH, T.4, Тг.741 

VŨ THANH, Т.б, Tr.271 

VŨ THIỆN CHÂN, T.35, Tr.493 
VŨ THẾ TRUNG, T.3, Tr.457 

VŨ TẾ (Nam Định) (1818 - 1905), T.17, Tr.448 
VŨ TRỌNG PHỤNG, T.24, Tr.339 
VŨ TRONG PHỤNG, T.29, Tr.11 
VŨ VĂN САО ( - ?), T.18, Tr.881 
VŨ VĨNH TRINH, T.4, Tr.375 


x 
XUÀN DIỆU, T.25, Tr.141 
XUÀN DIÉU, T.27, Tr.1085 
XUÂN TÂM, T.25, Tr.409 
XUÂN THỦY, T.36, Тг.741 
XÍCH ĐIỀU, T.35, Tr.463 

Y 
ҮЁМ LAN, T.25, Tr.519 

I 


ÍCH KHIÉM, T.15, tr.700 
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PHÀN II 


BẢNG TRA TÁC PHẨM 


А 


Ai ơi tỉnh dậy! (Khuyết danh), T.34, Tr.225 

` Ai đốt nghị viện Đức? (văn), T.36, Tr.458 

AI dám khinh ta? (Khuyết danh), T.34, Tr.478 

Ai Hiếu Tôn tam tuyệt I, П, Ш, T.18, Тг.848 

Ai khốn nạn?, T.20, Тг.1118 

Ai lên phố cát, T.32, Tr.798 

Ai là người vì dân vì nước?, T.21, Tr.616 

Ai là Тб nước ta? Người nước ta với sử nước ta, T.18, Tr.432 

Ai loạn óc?, T.35, Tr.277 

Ai ngáy khò, T.35, Tr.502 

. Ai phải (-), T.30, Tr.958 

Ai Tư văn (Văn bản và chú thích), T.13, Tr.257 

Ai Tư văn, T.13, Tr.257 

Ai Vương, T.3, Tr.733 

Ai Việt Nam, T.18, Tr.14Ô 

Ai vë Kinh Bắc, T.25, Тг.656 

Ai xui Tây đến?, T.15, Tr.155 

Am chúng sinh, T.21, Tr.96 

Am cu ly xe, T.33, Tr.852 

An Đồ Tam Nguyên độc bộc từ Bắc phiên thư cảm tác,thứ vận phụng 
đáp (Ông Tam Nguyên Yên Đổ đọc bức thư An Định Thời tiết 
(Thời tiết An Định), T.2, Tr.185 

| An Bang đạo Hiến sát sứ Đông Hiên Vũ Thai công, huy Nhân Trung..., 
T.5, Tr.674 

An Bang phong thổ (Phong cảnh Ап Bang), T.4, Тг.467 

An Dương di trú (Dời ra đóng ở An Dương), T.15, Tr.799 

An Dương Vương miéu, T.14, Tr.916 
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An Dương Vương, Т.5, Тт.1107 

An Dương Vương, T.5, Tr.59 

An éc dú Tong Dàng (Cái ách ở Đông Dương) (thơ), T.36, Tr.736 

An Giang tống Trần Tử Mẫn, Phú Yên quản đạo (ở An Giang đưa 
ông Trần Tử Mẫn đổi đi quản đạo Phú Yên), T.15, Tr.220 

An Hải sa bàn, Т.б, Tr.669 


_ An Hoạch sơn Báo Ân tự bi ký (Bài bia ký chùa Báo Ân núi An - 
Hoạch, Т.1, tr.265 


An Lạc am ngâm, T.4, Tr.363 

An Nam lại sinh thánh, T.30, Tr.62 

An Sơn Phật tích sơn hoài cổ, T.14, Tr.1131 

Ап Tư (trích), T.33, Tr.965 

An Túc tuyết hành, Т.б, Tr.151 

Anh Đồ, T.20, Tr.275 

Anh đỏ phụ, T.30, Tr.1043 

Anh đồ, T.18, Tr.738 

Anh biết em đi, T.25, Тг.288 

Anh cướp em vë (Dân tộc Hmông), T.41, Tr.575 
Anh chị em ơi, T.35, Tr.751 

Anh dân cày, T.35, Tr.294 

Anh em cử tri!, T.21, Tr.693 

Anh em lao động đứng lên! (Khuyết danh), T.34, Tr.214 
Anh em, T.4, Тг.972 

Anh ấy định trốn, T.38, Tr.631 

Anh gà gáy, T.32, Tr.583 

Anh gánh mướn, T.35, Tr.34 

Anh giả điếc, T.14, Tr.1188 

Anh hiển thư (Bậc hiển tài) (xướng), T.4, Tr.915 
Anh hứa đi anh, T.25, Тг.660 
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_ Anh Khờ, T.18, Tr.435 


Anh Lý ơi, T.35, Tr.791 

„Anh lính đói thuốc nhanh trí (truyện ngắn), T.17, Tr.504 
° Anh ngôn phú tập, T.14, Тг.281 

Anh ngôn thi tập, T.14, Tr.162 

Anh Nga, T.24, Тг.1110 

Anh phải sống, T.27, Tr.826 

Anh Tông, 1.3, Тг.817 

Anh Tông, T.3, Тг.868 


Anh tài tử thi (Thơ vịnh kẻ anh tài) - Lê Thánh Tông (xướng), T.4, 
Tr.857 


Anh trưởng, T.32, Тг.634 

` Anh vũ, T.5, Tr.557 

Ао ước, T.25, Tr.430 

Ăn bám và hỗn độn, T.38, Tr.160 

Ăn bằng mát cũng tranh nhau (truyện ngắn), T.17, Tr.502 
Ăn quà nhớ kẻ trồng cây, T.20, Tr.387 

Ăn tết ở sở mật thám Thái Bình, T.35, Tr.606 

Ăn trong nhà tù Côn Đảo, T.34, Tr.421 

Ấm đời thoát ly, T.35, Tr.897 

Âm nhạc, Т.14, Tr.109 

Âm thâm, T.25, Tr.246 

Âm thảm, T.35, Tr.317 

- Âm thâm, T.35, Tr.603 

Ân hận, T.35, Tr.411 

Ап thưởng vinh hàm, T.35, Tr.273 

Ân tình vẹn vẽ, T.20, Tr.583 

Ất Sửu tân xuân hý tác, T.5, Tr.565 

Ấn Thiên hoá dục nguyên trung hậu thổ đại kì nguyên quân, T.3, Tr.905 
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Ấn tín người con hát tỉnh Việt, T.31, Tr.54 


Ất Dậu niên, phụng chỉ lai Kinh, đồ trung văn biến cảm tác (Năm 
ất Dậu, 1885, phụng chỉ vào Kinh, trên đường đi nghe tin biêt 
Ất Dậu niên, vãng Hà Nội cảm tác (Năm Ất Dậu, 1885, lên 
Hà Nội, cảm tác), T.15, Тг.726 


Ất Mùi (1895) niên xuân, ngục trung tống đệ Quý Nhận thượng kinh 
(Mùa xuân năm Ất Mùi - 1895 - trong ngục, tiễn em Quý Nhận 
At Ty trừ tịch tác, T.19, Tr.37 


Ất Vị niên xuân, ngục trung tiễn đệ Quý Nhận thượng kinh, 
T.18, Tr.500 


Ác báo, T.6, Tr.504 

Ác mộng, T.25, Tr.53 

Ác mộng, T.25, Tr.566 

Ách áp bức không từ một chủng tộc nào, T.38, Tr.140 

Ái Châu hiểu phát, Т.8, Tr.286 

Ái chủng, T.18, Tr.231 

Ái quần, T.18, Tr.230 

Ái quốc phản đế ca (Khuyết đanh), T.34, Tr.196 

- Ái quốc, T.18, Tr.229 

Ái tình, T.25, Tr.493 

Án đồng tiền đồng bạc, T.20, Tr.D6 Thanh Phong, T.20, Tr.373 

Án Nghị quyết của trung ương toàn thể Hội nghị lần thứ hai 
(tháng 3-1931) (trích), T.37, Tr.52 

Án sát Nam Định họ Hô, T.15, Tr.1047 

Án Thao Giang lộ (Đi kinh lí lộ Thao Giang), T.3, Tr.256 

Ánh chiếu rọi vào xóm chài lưới, T.4, Tr.614 

Ánh sáng ban trưa (thơ), T.36, Tr.712 

Áo bông che bạn, T.14, Tr.1260 

Áo trắng, T.25, Tr.223 

Áo xuân, T.25, Тг.231 

Át tan thây, T.35, Tr.883 
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в 


Bâng khuâng, T.25, Tr.70 

' Bây giờ đây, khi cái nắp quan tài da đậy lại, T.23, Tr.912 

Bên ấy bên này, T.25, Tr.165 

Bên nước bên nhà, T.20, Tr.454 

Bên sông đưa khách, T.25, Tr.59 

Bên sông nhớ bạn, T.20, Tr.474 

Bên sông, T.20, Tr.471 

Bên sông, T.25, Тг.466 

Bông hoa rừng, T.25, Tr.67 

Bơ vơ, T.35, Tr.410 

` Bước đường cùng, T.28, Tr.437 

Bước đầu, T.20, Tr.454 

Bước chân ra, T.20, Tr.327 

Bướm trắng, T.27, Tr.409 

Bà già tự tử, T.18, Tr.448 

Bà hàng bánh, T.35, Tr.242 

Bà má Hậu Giang (thơ), T.36, Tr.319 

Bà Trưng Bà Triệu, T.20, Tr.403 

Bà Triệu йи, T.20, Tr.382 

Bà Triệu, T.19, Tr,819 

Bài để hậu bản Thi tù tùng thoại, T.23, Tr.458 

- Bài để hậu cuộc xướng hoạ giải đất hình chữ S, T.19, Tr.312 
Bài 1, T.4, Тг.848 | 

Bài 1, T.4, Tr.851 

Bài 1: Đào Cử phụng canh (Đào Cứ vâng hoa), T.4, Tr.859 

Bài 2, T.4, Tr.848 

Bài 2, T.4, Tr.852 
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Bài 2: Bài ca yêu nước, T.19, Tr.509 


Bài 2: Thân Nhân Tín phụng canh (Thân Nhân tín vâng hoa), 
T.4, Tr.860 


Bài 3, T.4, Tr.848 

Bài 3, T.4, Tr.853 

Bài bạt Minh đô thi vựng, T.16, Тг.882 

Bài bạt sách Nam phong giải trào, T.16, Tr.884 
Bài bạt sách Phú biên tạp lục, T.14, Tr.308 

Bài Bạt sách Trùng bổ Việt điện u linh tập toàn biên, T.3, Tr.882 
Bài bạt tập thơ của Thương Sơn công, T.16, Tr.827 
Bài bạt tập thơ Diệu liên, T.16, Тг.823 

Bài Bạt, T.3, Tr.880 : 

Bài ba: Nhà cả Triêm dạy cả Trung, T.7, Tr.134 
Bài bi ký quán Trung Tân, T.5, Tr.634 

Bài ca đưa ma khủng hoảng, T.19, Tr.297. 

Bài ca đưa ma khủng hoảng, T.21, Tr.402 

Bài ca đám cưới (Dân tộc Cotu), T.41, Тг.560 

Bài ca binh vận (thơ), T.36, Тг.551 

Bài ca cách mạng (Đặng Chánh Kỷ), T.34, Tr.207 
Bài ca Cách mạng Tháng Mười (thơ), T.36, Tr.382 
Bài ca có động, T.19, Tr.529 

Bài ca can chi (Dân tộc Dao), T.41, Тг.603 

Bài ca chê người hào phú nước Nam, T.21, Tr.81 
Bài ca chơi thuyển (Dân tộc Sán Dìu), T.41, Tr.738 
Bài ca chúc Tết thanh niên, T.18, Tr.359 

Bài ca cứu quốc, T.19, Tr.364 

Bài ca cuộc sống làng buôn (Dân tộc Mạ), T.41, Tr.550 
Bài ca дап cày, T.35, Tr.723 

Bài са du kích quân, T.35, Tr.803 


prg _ p. _ 
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Bài ca du kích, T.38, Tr.500 
Bài ca hô hào hùn vốn buôn chung, T.19, Tr.648 
Bài ca húi tóc, T.19, Tr.846 
_ Bài са kêu gọi binh lính, T.35, Tr.726 
Bài ca kêu gọi cong, nông, binh làm cách mạng (thơ), T.36, Тг.241 
Bài ca kêu gọi phụ nữ, T.18, Tr.221 
Bài ca kêu gọi phụ nữ, T.35, Tr.724 
Bài ca kêu gọi vô sản làm cách mạng (Đinh Nhu), T.34, Tr.541 
Bài ca khuyên người đi tu, T.21, Tr.80 
Bài ca kiếp dân đen (Nguyễn Tạo), T.34, Tr.203 
- Bài ca man rợ, T.25, Tr.565 
Bài ca một ngày (Đân tộc Dao), T.41, Tr.613 
Bài ca ngất ngửng, T.14, Tr.1105 
Bài Cỏ ngu mỹ nhân, T.21, Tr.191 
Bài ca phân đế, T.35, Tr.717 
Bài ca săn voi (Dân tộc Mnông), T.41, Тг.548 
Bài ca sư chùa Dù khới nghĩa, T.17, Тг.616 
Bài ca sư chùa Lang Đông: Khuyết danh, T.17, Tr.616 
Bài ca thợ rèn (Dân tộc Xơđăng), T.41, Тг.541 
Bài ca Trân Hưng Đạo, T.38, Tr.419 
Bài ca trù, T.19, Tr.662 
- Bài ca tuyên truyền chống giặc, T.35, Tr.799 
Bài ca tuyệt mệnh, T.17, Tr.115 — 
Bài ca vạch tội đế quốc, T.35, Tr.720 
Bài ca Việt Minh (thơ), T.36, Tr.751 
Bài ca, T.35, Tr.152 | 
Bài địch mới: Đầu tiếp Nguyễn Văn Pë, T.13, Tr.304 
Bài giới thiệu nhà soạn tuông Nguyễn Hiển Dĩnh, T. , Tr.295 
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Bài giới thiệu Tuồng Đào Тап, T.12, Tr.7 

Bài hành phương Nam, T.25, Tr.514 

. Bài hát khuyên đàn bà, T.19, Tr.510 

Bài hát khuyên đi tu, T.19, Tr.513 

Bài hát khuyên học chữ Quốc ngữ, T.19, Тг.645 
Bài hát khuyên người đi học xa, T.19, Tr.519 
Bài hát khuyên người trễ tuổi, T.19, Tr.519 
Bài hát khuyên người xem nhật báo, T.19, Tr.520 
Bài hát lưu biệt, T.19, Tr.235 

Bài hát mẹ khuyên con (I, Н), T.19, Тг.515 
Bài hát nói vê sự ăn uống, T.19, Tr.519 

Bài hát nói về sáu bọn, T.19, Tr.511 

: Bài hát гап người ăn thuốc phiên, T.19, Tr.522 
Bài hát răn người đánh bạc, T.19, Tr.524 

Bài hát răn người mê gái, T.19, Tr.525 

Bài hát гап người uống rượu, T.19, Tr.523 

Bài hát ru con, T.18, Тг.673 

Bài hát tập kiều, T.19, Тг.581 

Bài hát vợ khuyên chồng, T.19, Тг.516 

Bài học (thơ), T.36, Tr.687 

Bài hai, T.7, Тг.133 

Bài khải của Phan Lë Phiên, Т.б, Tr.61] 


Bài khải tường trình công việc của sứ bộ (trong Bắc sứ thông 
lục), T.14, Tr.85 


Bài khen Nguyễn Cao - một người kỳ la, T.19, Tr.550 

Bài ký công đường dinh Hiến sát Thanh Hoa, T.14, Tr.289 
Bài ký chơi núi Phật Tích, T.14, Tr.476 

Bài ký dòng cóc tía, T.4, Tr.559 

Bài ký một giấc mộng, T.4, Tr.593 
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Bài Ký quán Bảo Chân (làm mùa thu năm Bính Thìn), T.8, Tr.115 
Bài ký Quỳnh Lâm động chủ, T.14, Tr.286 
Bài ký sự động Nhị Thanh, T.14, Tr.291 


Bài ký trên bia ghi việc các cự phụ lão thôn Bùi Đông xã Thịnh 
Liệt huyện Thanh Trì dựng dèn ông thọ, T.14, Tr.423 


Bài ký vë đập Gia Định, T.15, Tr.261 
Bài ký vë chiếc khánh đá, T.5, Tr.636 
Bài ký về kinh Vĩnh Lợi, T.15, Tr.260 


Bài ký vë quả chuông chùa Phúc Xuyên, làm vào mùa hạ năm Mậu 
Thân, T.8, Tr.120 


Bài ký vë quả chuông chùa Sùng Phúc, núi Tây Phương, làm vào 
mùa hạ năm Mậu Ngọ, T.8, Tr.117 


Bài ký: Người nói chuyện với bóng, Т.8, Tr.650 

Bài lý chơi Cổ Loa, T.21, Tr.324 

Bài một, Т.7, Тг.133 

Bài minh trên bia mộ Thái phó Trương tiên sinh, T.15, Tr.402 
Bài phản đối của ông Thế Phụng, T.21, Tr.442 

Bài phú chùa Phi Lai, T.5, Тг.1082 

Bài phú Lượng như long (Gia Cát Lượng như rồng) T.4, Tr.100 
Bài phú ngọn bút Đống Hồ, T.16, Tr.674 


Bài sớ của nông dân Trại Văn Chương xin vua Quang Trung dựng 
lại bia tiến sĩ để danh trong Văn Miếu, Т.В, Tr.818 


Bài só ứng khấu ở chỉ thôn, T.38, Tr.450 

Bài tàu điều trần các việc nên làm, T.17, Tr.201 

Bài tạp ký trong núi, T.15, Tr.432 

Bài thơ để ngoài bìa, T.38, Tr.509 

Bài thơ cái trống, T.19, Tr.663 

Bài thơ hiển lành, T.25, Tr.493 

Bài thơ hoạ lại bài Gặp Gỡ (Tôn Thị Quế), T.34, Tr.502 
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thơ hoạ lại bài Тїёп bạn (Phan Trọng Quảng), T.34, Tr.164 
thơ hoạ lại bài Từ giã bạn Quảng Trị, T.34, Тг.499 
Bài thơ làm đưa bạn ở sông Hương, T.19, Tr.336 

_ Bài thơ làm khi mới dịch xong khúc Chinh phụ ngâm, T.16, Tr.785 
Bài thơ nước lụt, T.19, Tr.663 

Bài thơ thêu trên gấm, T.13, Tr.423. 

Bài thơ tuổi nhỏ, T.25, Tr.155 

Bài thi chiêu hoạ, T.19, Tr.312 

Bài thi chiêu hoạ, T.21, Tr.414 

Bài thứ 1, 2, T.5, Тг.384 

Bài thứ 101, T.5, Тг.417 

Bài thứ 104, 105, T.5, Tr.418 

Bài thứ 106, 107, T.5, Tr.419 

Bài thứ 109, 118, 119, T.5, Tr.420 

Bài thứ 11, 12, T.5, Tr.389 

Bài thứ 120, 121, T.5, Tr.421 

Bài thứ 122, 124, T.5, Tr.422 

Bài thứ 125, T.5, Tr.423 

Bài thứ 13, 14, T.5, Tr.390 

Bài thứ 145: Cương thường tổng quát, T.5, Tr.423 

Bài thứ 147: Tử sự phụ mẫu, Т.5, Tr.424 

Bài thứ 148: Khuyến huynh đệ vật cạnh tranh, T.5, Tr.424 
Bài thứ 15, 16, T.5, Tr.391 

Bài thứ 151: Khuyến đãi bằng hữu, Т.5, Тг.425 

Bài thứ 152: Khuyến đãi tông tộc, Т.5, Тг.425 

- Bài thứ 154: Giới tham, Т.5, Tr.426 

Bài thứ 155: Giới sắc, Т.5, Тг.426 

Bài thứ 159: Giới đi phú lăng bàn, T.5, Tr.427 
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thứ 160: Giới sùng Phật vô ích, T.5, Tr.427 


thứ 17, 18, T.5, Tr.392 
thứ 20, 21, T.5, Tr.393 
thứ 22, 23, Т.5, Тг.394 
thứ 24, 25, T.5, Tr.395 
thứ 26, 27, 28, T.5, Tr.396 
thứ 29, 30, Т.5, Тг.397 
thứ 3, 4, 1.5, TI.385 

thứ 31, T.5, Tr.398 

thứ 32, 33, T.5, Tr.399 
thứ 34, 35, 36, T.5, Tr.400 
thứ 37, 38, T.5, Tr.401 
thứ 39, 40, Т.5, Tr.402 
thứ 41, 42, 43, T.5, Tr.403 
thứ 5, T.5, Tr.386 

thứ 59, 61, T.5, Tr.404 
thứ 62, 63, T.5, Tr.405 
thứ 64, T.5, Tr.406 

thứ 65, 71, 72, T.5, Tr.407 
thứ 7, 8, T.5, Tr.387 

thứ 73, 74, T.5, Tr.408 
thứ 76, 78, T.5, Tr.409 
thứ 79, 80, T.5, Tr.410 
thứ 81, 82, T.5, Tr.411 

thứ 83, 84, 95, T.5, Tr.412 
thứ 86, 89, T.5, Tr.413 
thứ 9, 10, T.5, Tr.388 

thứ 90, 94, 96, Т.5, Tr.414 
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` Bài thứ 98, T.5, Tr.415 


Bài thứ 99, 100, Т.5, Тг.416 

Bài thuyết Liên hạ thi minh, T.7, Tr.516 

Bài tiểu dẫn lịch triểu thi sao, T.14, Tr.427 

Bài tiểu dẫn Lịch triều thi sao, T.16, Tr.777 

Bài tiểu dẫn người gẩy đàn đất Long Thành, T.16, Tr.793 


Bài trướng các chánh phó lãnh binh, quản, đội và nghĩa dũng khóc 
ông Nguyễn Cao, T.17, Tr.385 


Bài trả lời của ông Nguyễn Văn Bá, T.21, Tr.427 
Bài trả lời của ông Nguyễn Văn Vĩnh, T.21, Tr.429 
Bài trả lời của ông Phan Khôi, T.21, Tr.445 

= Bài trả lời của ông Phan Văn Trường, T.21, Тг.422 
Bài trả lời của ông Trần Trọng Kim, T.21, Tr.419 


Bài trần tình (Ngày 26 tháng Ba năm Tự Đức 16, tức 13-5-1863), T.15, 
Tr.454 


Bài truy điệu cụ Tiên Điển, T.20, Tr.346 

Bài tự trướng mừng ông họ Lê ở Diên Hà 4б Bảng nhãn, T.14, Tr.300 
Bài tự, T.2, Tr.558 

Bài tựa sau của Nam Ông mộng lục, T.3, Tr.971 

Bài tựa Ó Châu cận lục, T.16, Tr.697 

Bài tựa Đại Việt sử ký toàn thư, T.16, Tr.687 

Bài tựa đặt cuối tập thơ Quỳnh Uyển cửu ca, T.16, Tr.685 
Bài tựa đặt sau Tập thơ Thu Dương lục, T.16, Tr.78§ 

— Bài tựa Anh Ngôn thi tập, T.16, Tr.742 

Bài tựa Bạch Vân am thi tập, T.16, Tr.694 

Bài tựa bộ sách Ngô gia Văn phái, T.16, Т1.782 

Bài tựa bộ sách Vân Đài loại ngữ, T.16, Tr.714 

Bài tựa Chu địch Quốc âm giải nghĩa, T.16, Tr.708 

Bài tựa của tác giả, T.14, Tr.337 
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tựa cuốn Công dư пер ký, Т.б, Тг.483 


i tựa cuốn Phan Bội Châu niên biểu, T.19, Tr.341 
1 Tựa dẫn, T.3, Tr.881 

i tựa Du am ngâm lục, T.16, Tr.786 

i tựa Dịch Kinh phu thuyết, T.16, Tr.730 

i tựa Hoàng Công thi tập, T.16, Tr.747 

i tựa Hoa trình học bộ, T.16, Tr.770 

i tựa Huấn đồng thi tập, T.5, Тг.929 

¡ tựa in lại cuốn Công pháp Vạn quốc, T.15, Tr.346 
i tựa in lại cuốn Khai môn yếu pháp, T.15, Тг.347 
i tựa Lam Sơn thực lục, T.16, Tr.700 

i Tựa lần thứ nhất Nam Ông mộng lục, T.3, Тг.919 
i tựa Lĩnh Nam chích quái, T.16, Tr.689 

¡ tựa Mỹ Đình thi tập, T.14, Tr.311 

i tựa Mỹ Đình thi tập, T.16, Tr.736 

i tựa Nam Ông mộng lục, T.3, Тг.922 

i tựa Nam âm sử loại, T.16, Тг.883 

i tựa Nam trình liên vịnh tập, T.14, Тг.309 

i tựa Nam trình liên vịnh tập, T.16, Tr.743 

¡ tựa Nghệ An thi tập, T.14, Tr.159 

i tựa Nghệ An thi tập, T.16, Tr.728 

i tựa Phong trúc tập, T.16, Tr.767 

¡ tựa Phong trúc tập, T.16, Tr.769 

i tựa Quần hiên phú tập, T.16, Tr.693 

ài tựa Quán hiên phú tập, Т.б, Тг.356 

ài tựa Quần phú tập, T.16, Tr.704 

i tựa Quần thư khảo biện, T.16, Tr.734 

i tựa Quốc âm từ điệu, T.16, Tr.880 
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Bài tựa Quế Đường thi tập, T.16, Tr.801 

Bài tựa sách Nam ông mộng lục, T.16, Tr.677 

Bài Tựa sách Sứ hoa tùng vịnh, T.6, Tr.425 

Bài tựa sách Việt Nam nghĩa liệt sử, T.18, Тг.865 
Bài tựa sau sách Lĩnh Nam chích quái, T.16, Tr.691 
Bài tựa sau, T.19, Tr.3 L7 

Bài tựa Sứ Hoa tùng vịnh, T.16, Tr.759 

Bài tựa Tâm thanh tồn duy tập, T.16, Тг.761 

Bài tựa tập Cán bộc chi ngôn, T.7, Tr.496 

Bài Tựa tập Sứ hoa tùng vịnh hậu tập (trích), Т.б, Tr.425 
Bài tựa tập thơ Am Bạch Vân, T.5, Tr.429 

_ Bài tựa tập thơ của Hoàng công, T.7, Tr.513 

Bài tựa tập thơ Minh Quyên, T.16, Tr.798 


Bài tựa tập thơ Nỗi nhớ thương đằng dáng của Nguyễn Kỳ Thai, 
T.14, Тг.360 


Bài tựa Tập thơ nỗi nhớ thương dàng đãng..., T.16, Tr.763 
Bài tựa tập thơ Ngôn chí, T.16, Tr.695 | 
Bài tựa tập thơ Tàng Chuyết, T.16, Tr.706 

Bài tựa tập thơ Tinh xà kỷ hành, T.16, Tr.749 

Bài tựa Tập thơ Tĩnh Phố, T.16, Tr.849 

Bài tựa tập Thất cảm, T.16, Tr.797 

Bài tựa thơ Chuyết Sơn, T.16, Tr.773 

Bài tựa Thư kinh diễn nghĩa, T.16, Tr.732 

Bài tựa Thiên Nghệ Văn chí, T.16, Tr.724 

Bài tựa tiểu thuyết Lâm than, T.37, Tr.257 

Bài tựa Trúc lâm đại chân viên giác thanh..., T.16, Tr.779 
Bài tựa Trung hưng thực lục, T.16, Tr.702 

Bài tựa truyện Hoa Tiên, T.16, Tr.825 

Bài tựa Truyện Tỳ Bà của бпр Đoàn, T.23, Tr.597 
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Bài tựa Trích điểm thi tập, T.16, Tr.681 

Hài tựa Việt điện u linh, T.16, Tr.669 

Bài tựa viết cho tập thơ của mình, T.16, Tr.755 
Bài tựa Việt Nam phong sử loại, T.16, Tr.871 
Bài tựa Việt Nam thế chí, T.16, Tr.667 

Bài tựa, T.3, Tr.879 

Bài tựa, T.4, Tr.893 


Bài văn của học trò tế Lê Quế Đường tiên sinh (ngày lễ thành phục), 
T.14, Тг.425 | 


Bài văn trách ma nghèo, T.14, Tr.297 

Bài vë giải thích cho Đoàn phu đoàn thập (Khuyết danh), T.34, Tr.284 
Bài về chống lại bài vë của Tuân Trác (Khuyết danh), T.34, Tr.281 
Bài viết đặt sau Tập thơ Yên Đài anh ngữ, T.16, Tr.831 

Bài viết cuốt Tập thơ Rừng Chuối, T.16, Тг.829 

Bàn cách ёт quỷ, T.15, Tr.274 

Bàn cờ thắng, T.18, Tr.539 


Bàn Khê điếu huỳnh phủ (Bài phú câu ngọc huỳnh ở Bàn Khê), 
T.3, Tr.447 


Bàn Khải về Càn Nguyên thi tập, T.16, Tr.756 
Bàn phiếm vë văn hoá Đông Tây, T.21, Tr.193 
Bàn qua về nghệ thuật, T.23, Tr.1040 
Bàn thêm vë tự do kết hôn, T.21, Tr.523 
Bàn về dây sắn бїт, Т.15, Тг.406 
Bàn về Giáo dục, T.7, Тг.473 
Bàn về Lỗ Trọng Liên, T.15, Tr.400 
Bàn về nuôi cá, nuôi dê, T.15, Tr.409 
Bàn về Quốc ngữ, T.21, Тг.207 
‚ Bàn về sự mở mang vùng sơn cước, Т.15, Tr.262 
Bàn về tài năng và văn thơ, T.16, Tr.751 
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Bàn về thơ, T.16, Tr.753 

Bàn về thơ, T.16, Tr.873 

Bàn về Thân, Khí, Thể, Cách của thơ, T.16, Tr.852 
Bàn về thuyết Tổn trên ích dưới, T.15, Tr.410 

Bàn vé tiếng ta, T.21, Тг.814 

Bàn vë tiểu thuyết, T.23, Tr.654 

Bàn về tình người, T.14, Tr.338 

Bàn về văn chương, T.16, Тг.716 

Bàn về văn chương, T.16, Tr.803 

Bàn về văn Nom của ông Nguyễn Khắc Hiếu, T.21, Tr.99 
Вап về văn thơ, T.16, Tr.710 

Bàn về văn thơ, T.16, Tr.712 

Bàn về văn thơ, T.16, Тг.878 

Bàn về văn thể, T.14, Tr.306 

Bàn vẻ văn thể, T.16, Tr.745 

Bàn về văn, viết cho em là Học Tốn, T.7, Tr.506 
Bàn vẻ việc dùng người, T.14, Tr.337 

Bàn vê việc hoà với rg Nhung, T.15, Tr.390 

Bào sơn lan, T.4, Tr.273 

Bày tó chí khí, T.18, Tr.764 

Bản đồ Việt Nam (Khuyết danh), T.34, Tr.216 

Bản đồ, T.25, Tr.658 

Bản án chế độ thực dân pháp (Trích) (1920 - 1925), T.38, Tr.25? 
Bản dịch 1 , T.13, Tr.425 

Bản dịch 2, T.13, Tr.408 

Bản dịch 2: Hoàng Quang, T.13, Tr.433 

Bản dịch 3, T.13, Tr.413 

Bản dịch 3: Trương Minh Ký, T.13, Tr.435 
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Bản dịch 4, T.13, Tr.417 

Bản dịch, T.13. Тг.386 

Bản Nom Chinh phụ ngâm diễn âm tân khúc: , T.13, Tr.129 
Bảng vàng để tên, T.4, Tr.977 I 

Bảo Định tuế trừ hữu cảm nhị thủ I - II, T.18, Tr.317 


Bảo kính cảnh giới (61 bài, trích 54 bài: 1- 37, 40-41, 43, 46-47, 
49-60), T.4, Tr.111 


Bảo Nghiêm tháp (Tháp Bảo Nghiêm), T.3, Tr.149 


Bảo Ninh Sùng Phúc tự bi (Văn bia chùa Bảo Ninh Sùng Phúc), 
T.1, Tr.283 


Bảo Quốc Trấn Linh Định Bang quốc đô thành hoàng đại vương, 
T.3, Tr.895 


Bảo Sơn tự (Chùa Bảo Sơn), T.3, Tr.510 

Bảo tồn Nam ngữ, T.21, Tr.207 

Bảo toàn danh tiết, T.18, Tr.897 

Bảy mươi một tuổi tự thọ, T.19, Tr.344 

` Вау mươi tuổi tự thọ (I, ID, T.19, Tr.335 

Bảy mươi tuổi, tự mừng thọ, T.14, Тг.1104 

Bãi bạng cáp, T.14, Tr.400 

Bãi công ở Hải Phòng (thơ), T.36, Tr.687 

Bãi nước bọt trên mặt một ông tuân phủ, T.30, Tr.49 
Bãi Phúc Xá sau cơn khủng hoảng, T.35, Tr.193 
Bão tố, T.35, Tr.545 

Bá Ấp Khảo, T.11, Tr.605 

Bác đô nghèo, T.20, Tr.441 

Bác vë Рас Вб, T.35, Tr.876 

Bác хіт, T.20, Tr.276 


_ Bách cốc phong đăng, hiệp vu ca vịnh (Nhân được mùa liên mấy 
năm, làm bài thơ ca chào mừng), T.4, Тг.895 
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Bái Công trí tẩu, T.19, Tr.660 

Bái cung trí tửu, Т.б, Tr.416 

Bái thạch vi huynh phú, T.18, Tr.46 

Bán cả tình thương, T.35, T:.568 

Bán chữ, T.18, Tr.365 

Bán nghề, T.18, Tr.365 

Bánh trôi, T.14, Tr.849 

Báo Ân thiển tự bi ký (Bài bia ký chùa Báo Ân), T.1, tr.453 

Báo động, T.38, Tr.607 

Báo cáo gửi Đoàn chủ tịch Quốc tế Cộng sản, (1924), T.38, Tr.255 

_ Báo cáo, T.37, Тг.184 

Báo Phong hoá vu cáo hèn,, T.23, Tr.1046 

Báo Sông Hương bị kiện, T.21, Tr.630 

Báo Sông Hương thay đổi thể tài, T.21, Tr.629 

Báo Tiếng dân đứng giữa trời (văn), T.36, Tr.450 

Báo Tiếng dân đứng giữa trời, T.37, Tr.98 

Bát đế tự (Chùa Bát đế), T.17, Tr.104 

Bát cháo lòng, T.35, Tr.883 

Bát muộn, T.14, Tr.639 

Bát nguyệt, nhị thập nhật, quá Vạn An Sơn, yết Hưng Đạo đại vương 
từ, tịnh bái Phạm tướng quân (Ngày 20 tháng Tá Bát Tràng 
ngọ bạc), T.8, Tr.290 


Bạc chu ứng Phong đình ngẫu để, (Đậu thuyền bên đình ứng Phong 
ngẫu hứng dë thơ), Т.З, Тг.81 


Bạc Lăng Thành cơ (Đố thuyền ở ghênh Lăng Thành), T.2, Tr.523 
Bạc mộ đâu Bà Dân (Chap tối đi vào làng Bà Dân), T.15, Tr.237 
Bạc Nguyễn gia lăng (Cắm thuyển tại lăng nhà Nguyễn), Т.З, Тг.632 


Bạc thuyên trận vong cố xứ сат tác, điếu Phan Cát Xu (Đậu thuyên 
chỗ ông Phan Cát Xu chết trận cảm tác viếng Bạch Đằng giang 
(Sông Bạch Đằng), T.2, Tr.7469 
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Bạch Đằng Giang (Sông Bạch Đằng), Т.З, Tr.72 


Bạch Đằng giang hoài cổ (Qua sông Back Đằng, nhớ chuyện cũ), 
T.15, Тт.907 


Bạch Đằng giang phú (Bài phú sông Bạch Đằng), T.2, Тг.453 
Bạch Đằng hải khẩu, T.4, Tr.161 


Bạch liên trì thượng tiểu trai ngoạ bệnh dạ khởi đối hoa tác, T.14, 
Tr.410 


Bạch Vân Am thi tập, T.5, Tr.429 

Bạch Vân quốc ngữ thi tập, T.5, Tr.384 

Bạn đến chơi nhà, T.14, Тг.1189 

Bạn bè đời nay, T.20, Tr.473 

Bạn cày ta nghĩ lại (Khuyết danh), T.34, Tr.239 
Bạn của å phiên (thơ), T.36, Tr.39 


- Bạn và vợ, T.24, Tr.197 


Bạng cáp sa, T.14, Tr.399 


Bắc Giang Bái thôn Thiệu Phúc tự bi kí (Bài văn bia chùa Thiệu 
Phúc ở thôn Bải tỉnh Bắc Giang), T.3, Tr.312 


Bắc hành tạp lục (trích), T.14, Tr.743 


Bắc Kỳ trong cảnh lâm than đưới sự bảo hộ tốt lành của nước Pháp 
(văn), T.36, Tr.103 


Bắc quy phá Cổ Phao tự thành, Т.8, Тг.786 

Bắc quy, quá Nhĩ hà (1, ID, T.8, Tr.794 

Bắc sứ Đoan ngọ ngẫu thành, T.5, Tr.1085 

Bắc sứ đăng trình tự thuật..., T.5, Tr.1076 

_ Bắc sứ dịch thứ tân niên ngẫu thành (kỳ nhất), T.5, Tr.782 

Bắc sứ dich thứ tân niên ngẫu thành (kỳ nhị), T.5, Tr.783 

Bắc sứ ngẫu thành (Ngẫu hứng trên đường đi Sứ phương Bắc), 
T.2, Tr.478 

Bắc sứ Nhị Hà sơ phát, T.5, Tr.744 


Bắc sứ Nhị Hà tảo phát, Т.5, Тг.796 


Bắc sứ ứng tỉnh đường mệnh, tịnh thượng phú thi (Đi sứ phương 
Bắc, theo mệnh quan tỉnh, làm thơ ngay giữa tiê Bắc sứ sơ độ 
Lộ giang (Đi sứ Bắc mới qua sông Lô), T.2, Tr.520 


Bắc sứ túc Khâu Ôn dịch (Đi sứ Bắc trú ở trạm Khâu Ôn), T.2, 
Tr.527 


Bắc sứ trú Ngô Châu, Т.б, Тг.341 

Bắc thành tống xuân, T.14, Tr.921 

_ Bắc thành trừ tịch, T.14, Tr.863 

Bắc trấn hi vũ, T.14, Tr.56 

Bắt được đồng tiền, T.14, Tr.1232 

Bắt gặp mùa thu, T.25, Тг.317 

Bà Dë hoài cổ, T.14, Tr.212 

Ba bài vọng cổ của thời kỳ khởi nghĩa Nam Kỳ, T.35, Тг.740 

Ba bức điện văn:, T.19, Tr.365 А 

Bỏ cà sa tham gia cách mạng (Võ Văn Bính), T.34, Тг.178 

Ba cái lăng nhàng, T.14, Tr.1233 

Bó hoa quá đẹp (truyện ngắn), T.31, Tr.555 

Ba năm ở Nga Xô viết (ký sự), T.36, Tr.336 

Bỏ Tây phục về quốc phục, T.20, Тг.353 

Bồ Tát (Bồ Тай, T.1, tr.434 

Ba tầng áp bức (thơ), T.36, Tr.40 

Ba tấc lưỡi của cụ Thượng quốc, T.30, Tr.22 

Bồ tiên thi, T.14, Tr.1193 

Ba tiêu, T.4, Tr.145 

Ba tiêu, Т.5, Tr,933 

Ba triệu đồng hay là chị ăn cá, em mút xương, T.35. Tr.244 

Bóc trần mưu gian của đế quốc Nhật! Thống nhất hành động, đánh 
đổ thù chunøg!, T.21, Tr.952 
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Bồi Băng Hồ Tướng công du Xuân Giang (Theo Tướng công Băng 
, Нб đi chơi trên sông Xuân Giang), Т.З, Tr.610 


Bồi bổ dièu kiện vật chất cho cuộc khởi nghĩa, T.21, Tr.998 
Ban Đông cung, Т.б, Тг.604 

Bọn Đờcu muốn gì?, T.21, Tr.979 

Bọn điên cuồng phá hoại, T.35, Тг.100 

Ban Bích Quận công, Т.б, Tr.611 

Ban Cầu Quận công, Т.б, Tr.606 

Ban Chánh cung, Т.б, Tr.603 

Вап hạ Thái trưởng Công chúa tân gia, Т.6, Tr.602 
Ban Khuông Quận công, Т.б, Tr.609 

Ban Kiên Quận công, Т.б, Тг.608 

.. Ban Miên Quận công, T.6, Tr.610 

Ban miễn Đông Lãng hấu, Т.б, Tr.610 

Ban tưởng Vương tôn Trịnh Tông, Т.б, Tr.603 


Bọn tờrốtkít nói lung tung và chửi sự thực (nhân bài phóng vấn 
tờrốtkít của ông Trương Tửu, T.36, Tr.516 


Bồn tùng, T.4, Tr.276 

Ban trưởng họ Mạc, T.38, Tr.629 

Ban Tuân Quận công, Т.б, Tr.608 

Bọn Việt gian thân Nhật hãy kíp tỉnh ngộ, T.21, Tr.976 
Bóng chiều ở Khang hải, T.20, Tr.386 

Bang duật tương trì (Trai có chọi nhau), T.17, Tr.95 
._ Bóng giai nhân, T.24, Tr.1016 

_ Bóng mây chiều, T.25, Tr.96 

Bóng mai trong nước, T.4, Tr.965 

Bóng người ngày xưa (tiểu thuyếU, T.31, Tr.675 
Bóng tối và ánh sáng, T.35, Tr.370 

Bóng tối, T.25, Тг.336 
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Bao la sâu, T.25, Tr.105 


Bao nhiêu đau khổ của trên gian đã dành riêng để tặng nàng, 
T.25, Tr.485 


Bản bệnh ngộ, T.14, Tr.885 

Bàn gia (Nhà nghèo), T.15, Tr.525 

Bản nhi lạc, T.14, Tr.1256 

- Bây chó săn chết theo chủ, T.35, Tr.797 

Bé con, T.35, Тг.551 

Bố ông đội xếp ơi!, T.35, Tr.245 

Bộ áo rét của nhà thơ, T.26, Tr.1029 

Bố Cái Đại Vương, Т.З, Тг.883 

Bộ cáo việc phụng chỉ Cân Vương, T.17, Tr.223 

Bố Chính hải môn (Cửa biển Bố Chính), T.4, Tr.504 

Bộ giáo dục quốc đân 

Bố pây lính túc cón (Không đi lính đánh thuê), T.36, Tr.732 

Bộ răng vàng, T.29, Tr.893 

Bộ Tán tương Nguyễn Hành trang tặng nguyên vận (Hoạ bài thơ 
tặng của quan Tham tán Nguyễn Hành), T.17, Tr.178 


Bởi đâu bị tù? (Trần Lê Hương), T.34, Tr.478 
Bối cảnh lịch sử và niên đại tác phẩm, T.13, Tr.18 
Bởi... xa xôi mặt T.32, Tr.1142 
Bốn bài ca tứ thời của bà Liễu Hạnh, T.21, Tr.174 
Bốn bể là nhà, T.14, Tr.1086 
Bốn cái hôn, T.25, Tr.395 
Bốn mùa yêu thương, T.25, Tr.362 
Bốn tháng rồi, T.38, Tr.643 
Bất đắc nhập khảo, T.14, Tr.L74 
Bất chợt, T.36, Tr.696 
Bất giác (Nào biết đâu), T.1, и.389 
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Bột Hải (Bột Hải), T.4, Tr.526 
Bất miên thi (Bài thơ mất ngủ), T.15, Tr.849 
Bát mi (Không ngủ), T.15, Tr.925 
Bất mi (Không ngủ), T.3, Tr.230 
Bất mi, T.14, Tr.631 
Bất như ý, T.4, Tr.364 
Bấy lâu mơ ngủ..., T.38, Tr.(1926), T.38, Tr.395 
Вб công nông, phát cờ lên!, T.34, Tr.561 
Bi ca, T.25, Tr.224 
Bi thu, T.14, Тг.580 
Bẻ xiêng, T.35, Tr.173 
_ Bi xuân nương, T.25, Tr.575 
Biên Бап Hội nghị văn hoá cứu quốc, T.37, Tr.77 


Biên tập Cúc Đường di cão cảm tác (Сат tưởng khi biên tập cuốn 
di cão của Cúc Đường), T.3, Тг.111 


Biên Thành tức sự, T.18, Tr.581 
Bùi Nguyên Huu, Т.3, Тг.745 

Bùi Thái, T.3, Tr.744 

Bën lẽn, T.25, Tr.240 

Binh khởi ( Nổi binh), T.17, Tr.493 
Biển cả, T.25, Tr.352 


Biện chứng pháp với bình dân Việt Nam cùng ông Thúc Tê ở báo 
Dân quyển, T.37, Tr.180 


Biến chuyển, T.35, Tr.506 

Biện Di, T.8, Tr.181 

Biển hồn ta, T.25, Tr.268 

Biện Hỷ trách Phổ Tĩnh, T.5, Tr.1139 

Biện Kinh thất thủ, Tự tự (Hỏi Biện Kinh thất thủ, bài tựa của tác 
giả), T.15, Тг.861 
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Biện luận về sự mê tín, T.15, Tr.395 

Biển rừng vang tiếng ca (Lë Thành Lập), T.34, Tr.424 

Biển, T.19, Tr.794 

Biệt Hương Giang thi (Bài thơ từ biệt sông Hương), T.15, Tr.851 


` Biết khó, làm dë, T.21, Tr.834 


Biệt ly êm ái, T.25, Tr.162 

Biệt ly, T.25, Tr.392 

Biết tin mẹ mất lúc trong tù (Phạm Quang Mãn), T.34, Tr.509 
Biệt vong đệ lữ phân ( Từ biệt mộ em chôn nơi đất khách), T.15, Tr.190 
Biệt xứ tü ngâm (trích) (Bùi Hữu Diên), T.34, Тг.428 

Biểu đón xa giá nhà vua, Т.8, Tr.103 

Biểu dâng nhạc, T.7, Тг.489 


Biểu mừng của các quan văn võ Bắc thành nhân tiết thiên thọ, 
1.7, Tr.483 


Biểu suy tôn, T.7, Tr.486 
Biểu tạ ơn được thăng chức Binh bộ thượng thư, T.7, Tr.492 
_ Biểu tạ ơn khi được khôi phục chức cũ, Т.4, Tr.202 
Biểu tình ở Thanh Hoá, T.30, Тг.61 
Bình dáng, T.38, Tr.81 
Bình dân hay là lao động?, T.21, Tr.550 
Bình miuh, T.35, Tr.732 
Bình Ngô đại cáo, T.4, Тг.58 
Bình Sơn điệp thuy, Т.б, Tr.641 
Bình Sơn điệp thuý, Т.б, Tr.694 
Bình Sơn điệp thuý, Т.6, Tr.726 
Bình Than dạ bạc (Đêm đậu thuyền ở Bình Than), T.4, Tr.469 
Binh yên, T.25, Tr.217 
~ Bể thâm, T.20, Tr.24§ 
Bi vỏ, T.33, Tr.18 
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Búa tsai nhày, T.35, Tr.865 

‚ Đức hoạ: bốn người sáng danh, T.4, Tr.642 
Bức lệ thư, T.35, Тг.769 

Bức thư công khai, T.21, Tr.627 

Bức thư cuối của Phan Đăng Lưu, T.36, r.378 
Bức thư gửi nàng Trăng, T.18, Tr.461 

Bức thư Nom, Т.5, Тг.647 

Bức thư thay tựa, T.37, Tr.229 

Bức thư trả lời chung (trích), T.19, Tr.337 

_ Bụi tre sau mưa, T.20, Tr.356 

Bến Côn Lôn, T.34, Tr.493 

Bến My Lăng, T.25, Тг.519 

Bệnh hậu khiến uu, Т.8, Тг.783 

Bệnh khởi di y (Khỏi bệnh gửi thây thuốc), T.15, Tr.703 
Bệnh nặng, T.38, Tr.645 

Bệnh tụng, T.14, Tr.889 


Bệnh trung đắc Dã Trì chủ nhân tứ giáo, thi dt chí chi (Trong khi 
ốm, được Dã Trì chủ nhân chỉ giáo, làm thơ ghi lại), T.15, Tr.579. 


Bệnh trung ngẫu đắc, T.14, Tr.1058 

Bệnh trung tác (Làm trong khi ốm), T.17, Tr.199 
- Bệnh trung thư hơài (kỳ nhất), T.5, Tr.863 
Bệnh trung thư hoài (kỳ nhị), T.5, Tr.865 
Bệnh trung thư hoài (kỳ tam), T.5, Tr.866 
Bếp, T.4, Tr.1001 

Bút quan hoài I, T.20, Tr.292 

Bút quan hoài П, T.20, Tr.296 

Buôn bán ở Hội An, T.14, Tr.95 

Buổi chiều qua sông, T.20, Tr.463 

Buổi chiêu xám, T.33, Tr.373 
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Buổi diễn thuyết của Hội Truyền bá quốc ngữ, T.35, Tr.203 
Buổi gặt chiêu, T.25, Tr.449 

Buổi học cuối cùng (truyện ngắn), T.31, Тг.1037 
Buổi sớm (L, ID, T.38, Tr.520 

Buổi sớm tạnh nắng, T.38, Tr.611 

Buổi trưa, T.38, Tr.522 

Buồn đêm đông, T.25, Tr.545 

Buồn đêm mưa, T.25, Tr.195 

Buồn nghe cuốc kêu, T.21, Tr.389 

Buồn nghe tiếng cuốc kêu, T.20, Tr.416 

Buồn thi hồng, T.14, Тг.1221 

Buồn trăng, T.25, Тг.176 

` Buồn vì nước non, T.18, Tr.742 

Buồn xưa, T.25, Tr,569 ` 
Buôn, T.20, Tr.256 

Buôn, T.20, Тг.277 

Buôn, T.25, Tr.194 

Вис mình, T.21, Tr.151 

Bí thanh (Tiếng huyën bD, T.1, tr.298 

Bích Khê, nhà thơ thân linh, T.23, Тг.899 


Bính Ngọ Tuế Xuân chính nguyệt sơ nhất nhật hậu tự kinh để gia 
hương tác, T.14, Tr.404 


Bính Thân trừ tịch (Đêm 30 Tết năm Bính Thân - 1896), T.17, Tr.407 


Bính Tuất ngẫu thành (Nhớ lại năm Bính Tuất ngẫu nhiên có thơ), 
T.4, Тг.606 


Bính Tuất nhân tỉnh thí phó Kinh ngụ Hậu Tiệp gia hữu cảm, 
T.7, Tr.131 


Bính Tuất niên thi hạ, T.5, Tr.973 
Bính Tuất tiết để vịnh (Đề vịnh tết Bính Tuất) (1886), T.17, Tr.220 
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Bị đãi thời tác (câu đối làm khi bị bất), T.17, Тг.60 
Bị bắt, T.34, Tr.397 

Ві bất giữ ở phố Túc Vinh, T.38, Tr.512 

Bị bát lân thứ hai, T.35, Tr.513 

Bị giải đi Hà Nội, ghé lao Vinh (Nguyễn Thị Hồng), T.34, Tr.494 
Bị giam chi tác (Làm lúc bị giam), T.17, Tr.430 

` Bi giam ở Vĩnh Long, T.15, Tr.150 

Bị giam ở xà lim (thơ), T.36, Tr.760 

Bị trục xuất cảm tác (thơ), T.36, Тг.133 

Bữa cỗ nợ miệng, T.21, Tr.290 

Bữa rượu máu, T.31, Tr.63 

Bữa thịt bò gân (Bửu Ba), T.34, Tr.515 
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Cô lái đò, T.25, Tr.476 
Căn bệnh là chế độ thực дап (văn), T.36, Тг.114 
` Căng Bắc Mê (thơ), T.36, Tr.745 
Câu đối điếu cụ Giải Huân, T.19, Tr.276 
Câu đối điếu cụ Giải Huân, T.21, Tr.392 
Câu đối điếu cụ Ngô Đức Kế, T.19, Tr.276 
Câu đối điếu cụ Ngô Đức Kế, T.21, Tr.394 
Câu đối điếu си Phan Văn Trường, T.21, Tr.403 
Câu đối điếu Nguyễn Sĩ Sách (câu đối), T.36, Tr.83 
Câu đối chia buôn cùng Tiểu La, T.19, Tr.236 
Câu đối dán ngày Tết, T.14, Tr.1212 
Câu đối dán nhà bếp, T.35, Tr.656 
Câu đối dán nhà, T.14, Tr.1212 
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Câu đối dán trước chỗ ngôi, T.18, Tr.765 
Câu đối khắc ở cột trường học, T.18, Tr.651 
Câu đối khóc con, T.14, Tr.1212 


Câu đối làm thay người con dâu thứ сч Тап Thuật khóc mẹ chồng, 
T.17, Tr.604 


Cau đối mừng Tết năm Bính Tuất (1946), T.19, Tr.344 
Câu đối tặng Trân Quý Cáp, T.19, Tr.553 

Câu đối thờ Đặng Hữu Phổ, T.17, Tr.550 

Câu đối treo trước chỗ ngồi, T.18, Tr.695 

Câu đối tuyệt mệnh, T.15, Tr.290 

Câu đối viếng Hoàng Thị Tong, T.19, Tr.532 

Câu đối, T.14, Тг.1155 

Câu đối, T.19, Tr.733 

Câu đối, T.18, Tr.832 

Câu chuyện đối đáp của người tiểu phu núi Na, T.5, Tr.268 
Câu chuyện ở dên Hạng Vương, T.5, Tr.186 

Câu chuyện gia tình, T.21, Tr.244 

Câu chuyện hàng tuân, T.21, Tr.649 

Câu chuyện hàng tuần, T.36, Tr.359 

Câu chuyện khách làng chơi, T.21, Tr.266 

Câu chuyện một tối của người tân hôn, T.20, Тг.531 
Câu chuyện trên tàu thuỷ, T.27, Tr.886 

Câu chuyện vào cửa quan, T.21, Tr.408 


_ Câu chuyện vë những người Việt Nam mưu loạn ở Pari hay sự thật 
vë Đông Dương (trích), T.19, Tr.764 


Câu chuyện vui trong khi đi săn bắn, T.20, Tr.782 

Câu hát đường trường, T.20, Tr.179 

Câu hò đối đáp kích động căm thù đế quốc và Phong kiến (Khuyết 
danh), T.34, Tr.565 
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Сау đàn muôn điệu, T.25, Тг.61 
Cây đánh đu, T.4. Tr.1004 
_ Cây đa Xô viết (Khuyết danh), T.34, Tr.291 
Cây bàn, T.15, Тг.159 
Cây cau (Т), T.4, Tr.970 
Cây cau (П), T.4, Тг.©71 
Cây chuối, T.4, Тг.969 
Cây dừa, T.15, Тг.166 
Cây me trong thành cấm, T.4, Tr.966 
Cây nêu đại thọ (Võ Tùng), T.34, Тг.217 
Cô đăng (Chiếc đèn côi), T.17, Tr.474 
Cô đâu đòi nợ, T.21, Tr.175 
Cô Сат đã nói, T.36, Тг.625 
Cô gái đêm, T.35, Тг.35 
Cô gái đồng trinh, T.25, Tr.276 
` Cô gái làng Sơn Hạ, T.31, Tr.787 
Cô gái miền Nam, T.35, Tr.859 
Cô hàng xén, T.26, Тг.1146 
Cô hái mơ, T.25, Тг.481 
Cô hac, T.19, Tr.728 
Cô lâu mộng, 1.20, Tr.411 
Cô làm công (trích), T.28, Tr.427 
Cô liêu, T.25, Tr.275 | 
Cô Nguyễn Thị Kiêm nói về vấn dë nữ lưu và văn học, T.21, Tr.470 
Cô Tây Hoẻn, T.30, Tr.72 
Cô Tô dịch, T.5, Tr.776 
` Cô Tô hoài cổ, T.5, Tr.803 
Cô Vượng khuyên chồng, T.38, Tr.420 
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Côn Đảo giải phóng, T.35, Tr.532 

Côn Lôn (Poulo Condore} (văn), T.36, Tr.261 

Côn Lôn đạo, T.7, Tr.395 

Côn Lon cảm tác I - П, T.18, Tr.536 

Côn Lön ký sự (Nguyễn Ngọc Tỉnh), T.34, Tr.413 
Côn Lon ký sự (tích) (уйп), T.36, Tr.596  ˆ 
Côn Lôn ký sự, T.37, Tr.312 

Côn Lôn, địa ngục trần gian (trích) (văn), T.36, Tr.643 
Côn Lon, T.35, Тг.125 

Côn Sơn (Côn Sơn), T.4, Tr.516 

Côn Sơn ca, T.4, Tr.183 


Côn Sơn Thanh Hư động bi minh (Bài minh khắc vào bia động Thanh 
Hư ở Côn Sơn), T.3, Tr.345 


Công đường muộn toa, T.8, Tr.678 

Công chúa chư nha điện văn, T.8, Tr.136 

Công chính, T.38, Tr.170 

Công của thi sĩ Tân Đà,T.23, Тг.974 

Công cuộc khai hoá cao cả, T.38, Tr.(1922), T.38, Tr.71 
Công cuộc khai hoá giết người, T.38, Tr.(1924), T.38, Tr.243 
Công dư tiệp ký, Т.б, Tr.481 

Công hồi ngẫu hứng, T.14, Tr.558 

Công khai thác, T.14, Tr.1088 

Công Lý (trích), T.38, Тг.183 

Công nông binh đoàn kết (Khuyết danh), T.34, Tr,559 
Công nông binh cùng hiện (Khuyết danh), T.34, Tr.546 
Công quán đông dạ 10 hoài, T.5, Tr.963 

Công quán tức sự (kỳ nhất), T.5, Tr.960 

Công quán tức sự (kỳ nhị), T.5, Тг.961 

Cơm ăn, T.35, Tr.739 
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Cơm mới, T.35, Tr.601 
‚ Com mới, T.35, Tr.699 
Cơm thầy cơm cô, T.29, Tr.133 
.. Cơm tù, T.38, Tr.526 
Cơm trứng, T.35, Tr.601 
Cơn bão năm Giáp Thìn, T.20, Tr.89 
Cơn bão rớt, T.26, Tr.1053 
Cơn giông (truyện ngắn), T.31, Tr.579 
Cơn giận, T.26, Tr.1092 
Cư trần lạc đạo phú, T.2, Tr.336 
Cười minh, T.18, Tr.372 
Cười, T.32, Tr.150 
Cưới vợ lẽ, T.21, Tr.166 
Cướp ngay chính quyển, T.35, Tr.798 
‚ Cướp súng công đầu, T.35, Тг.661 
Cưu trượng (Gậy cưu), T.3, Tr.309 
Cà kê dê ngỗng, T.35, Tr.154 - 
Сап trình nhị phu nhân, T.5, Tr.1142 
Cành hoa thu muộn, T.25, Tr.663 
Cải cách và cải cách, T.21, Tr.666 
Cải lương nông học Quốc sử giáo khoa thư (trích), T.19, Tr.383 
Cải tạo tinh thân, T.21, Тг.828 
Cải tạo tỉnh thản, T.21, Tr.831 
Cảm đời, T.19, Tr.311 
Cảm đời, T.21, Tr.410 
- Сат đời, T.21, Tr.414 
Cảm dà, T.19, Tr.113 
Сат đẻ, T.20, Tr.338 
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Cảm cư dân tín lạc (nhất), T.14, Tr.353 

Cảm cư дап tán lạc (nhị), T.14, Tr.355 

Cảm cựu kiêm trình cần chánh học sĩ Nguyễn һап, T.14, Tr.850 
Сат hoài - Nhị thủ, T.14, Tr.507 

Cảm hoài (10 bài liên hoàn), T.15, 11.180 

Cảm hoài (Саш hoài), T.1, tr.258 

Cảm hoài (Cảm hòa), T.3, Тг.501 

Cảm hoài I và H (Сат hoài I và II), T.1, tr.415 
‚ Сат hoài tứ thủ I - H - Ш - IV, T.18, Tr.326 
Cảm hoài, T.15, Тг.288 

Cảm hoài, T.18, Tr.603 

Cảm hoài, T.20, Tr.433 

Câm hoài: Đặng Huy Cát, T.17, Tr.552 


Cảm Hoá huyện Tri huyện, Dị Trai Vũ tiên sinh, huy Quang., 
T.5, Tr.710 


Cảm hứng (Сат hứng, I và ID, T.15, Тг.921 
Cảm hứng thi (6 bài), T.5, Tr.467 

Cảm hứng, T.14, Tr.1184 

Câm hứng, T.14, Tr.1236 

Сат hứng, T.18, Tr.693 

Cảm hứng, T.5, Tr.610 

Cảm hứng, T.6, Tr.162 

Сат khái, T.17, Tr.37 

Cảm khái, T.18, Tr.505 

Cảm ngâm (I, II), T.8, Тг.241 

Cảm ngâm F, II, T.18, Tr.837 

Cảm ngâm, Т.8, Tr.240 

Cảm nguyệt (Сат trăn)g, T.4, Tr.490 

Cảm sự (Cảm xúc trước việc xảy ra), T.15, Tr.562 
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Сат 
Câm 
Cảm 
Cảm 


sự, nhị thủ (Thấy việc có cảm, hai bài), T.15, Tr.509 
tưởng đọc Thiên gia thi, T.38, Тг.671 

tưởng đối với cuộc Trung Nhật xung đột, T.21, Tr.398 
tưởng đối với hội đồng chánh phủ, T.21, Tr.349 
tưởng đối với ngày kỷ niệm cụ Tây Hô, T.18, Tr.457 
tác (Сат tác), T.15, Tr.719 

tác (ID, T.17, Tr.63 

tác (Khuyết danh), T.34, Tr.168 

tác ở lao Ban Mê Thuột, T.35, Tr.519 

tác II (Cảm tác II), T.17, Tr.!54 

tác Ш (Cảm tác Ш), T.17, Tr.156 

tác IV (Cảm tác IV), T.17, Tr.158 

tác khi lâm hình, T.17, Tr.428 

tác khi qua Hà Âm, T.15, Tr.152 

tác lúc tiễn các bạn Đông Du, T.19, Tr.642 

tác, T.17, Tr.330 

tác, nhân gặp cụ Tây Hồ ở Côn Lôn, T.19, Tr.236 
tác, T.14, Tr.1195 

tác, T.15, Тг.1073 

tác, T.17, Tr.200 

tác, T.18, Tr.542 

tác, T.18, Tr.703 

tác, T.18, Tr.758 

tác, T.18, Тг.841 

tác, T.18, Tr.873 

tác, T.19, Tr.234 

tác, T.19, Tr.35 

tác, T.19, Тг.531 
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Cảm tác, T.19, Tr.542 
Cảm tác, T.19, Tr.587 
Cảm tác, T.19, Tr.608 
Cảm tác, T.19, Tr 736 
Cảm tác, T.20, Tr.254 
Cảm tác, T.21, Tr.394 
© Cảm thông. T.25, Tr.441 
Сат thời (Сат xúc vë thời thế), T.17, Tr.455 
Cảm thời cổ ý, T.5, Tr.595 
Cảm thời, T.8, Tr.676 
Cảm thời, Т.8, Tr.789 
Сат thu tiễn thu, T.20, Tr.170 
Сат thuật (Сат thuật), T.17, Tr.399 
Cảm thuật (Cam thuật), T.17, Tr.164 
Cảm Ший: II (Сат khái mà thuật ra - II), T.17, Tr.188 
Cảm thuật У (Сїт khái mà thuật ra - У), T.17, Tr.190 
| Сат thuật VI (Cảm khái mà thuật ra - VD, T.17, Tr.193 
Cảm thuật, T.18, Tr.502 
Cảm tết, T.14, Тг.1231 
Cảm xúc, T.25, Tr.142 
Cảnh đó người đâu, T.25, Tr.289 
Cảnh đời (tho), T.36, Tr.742 
Cảnh để (2 bài) (Bùi Hữu Diên), T.34, Tr.496 
Cảnh đoạn trường, T.25, Tr.290 
Cảnh binh khiêng lợn cùng đi (1, II), T.38, Tr.580 
Cảnh buồn trên sông, T.20, Tr.402 
Cảnh chiều tối, T.38, Tr.656 
Cảnh cuối mùa khô ở Buôn Ma Thuột (thơ), T.36, Tr.73 
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Cảnh ở đời, Т.14, Tr.1094 

Cảnh ở hàm con (Nguyễn Ngọc Tỉnh), T.34, Tr.574 
Cảnh Hương Sơn, T.14, Tr.1269 

Cảnh hó Hoàn Kiếm, T.20, Tr.377 

Cảnh hồ xuân, T.20, Tr.357 

Cảnh khó của nghề trồng thuốc, T.35, Tr.252 

Cảnh lao Nha Trang, T.35, Тг.610 

Cảnh mưa dåm, T.20, Tr.254 

Cảnh ngày hội 14 tháng Bảy năm 1939, T.35, Tr.450 
Cảnh ngoài đồng, T.38, Тт.558 

Cảnh nhà quê, T.19, Tr.295 

_ Cảnh nhà quê, T.21, Tr.400 

Cảnh nhà tù Côn Đảo khi mới đến (thơ), T.36, Tr.244 
Cảnh rừng Pác Bó, T.38, Tr.474 

Cảnh sáng sớm, T.38, Tr.653 

Cảnh thần kinh tự vịnh, T.35, Тг.162 

Cảnh thiên đường, T.25, Tr.117 

Cảnh tù (thơ), T.36, Tr.440 | 

Cảnh Tinh phú (Phú sao Cảnh Tinh), Т.З, Tr.350 
Cảnh tết, T.14, Tr.1252 

Cảnh trong banh, T.35, Tr.125 

Cảnh vườn hoa, T.4, Tr.963 

_ Cảnh vật Bắc Mê (thơ), T.36, Тг.47 

Cảnh xà lim Côn Đảo (thơ), T.36, Тг.246 

Cảnh xuân, T.20, Tr.358 

Cá nhân hành động, một chủ trương sai lạc, T.35, Tr.200 
Các ông Nghị tuyên bố chánh kiến, T.35, Tr.145 

Các ông nghị xôi thịt, T.21, Tr.567 


Các đời Thái thú cai trị:, T.3, Tr.734 

Các bài thơ khác, T.25, Tr.348 

Các bản Chinh phụ ngâm khúc , T.13, Tr.88 

Các bản dịch (Ту -295), T.13, Tr.294 

Các bản dịch cũ: Khuyết danh, T.13, Tr.304 

- Các bản Hoa tiên, T.13, Тг.471 

Các báo đăng tin: cuộc họp lớn hoan nghênh Vyky, T.38, Tr.555 
Các báo sách bị thâu giây phép, T.37, Тг.187 

Các bì hoạ (Theo vần bài dịch), T.4, Tr.859 

Các më diễn thuyết, T.35, Тг.248 

Các quan được tăng lương, T.25, Tr.604 

Các quan cai trị, T.38, Tr.157 

Các quan vë nhà, T.14, Tr.1180 

Cách ở đời, T.14, Tr.1093 

Cách mạng huấn điều (Khuyết danh), T.34, Tr.234 
Cách mạng Nga (Khuyết danh), T.34, Tr.577 

Cách mạng Nga và các dân tộc thuộc địa, T.38, Tr.(1924), T.38, Tr.206 
Cách mạng tiên cách tâm, T.38, Tr.719 

Cách mạng, T.35, Tr.801 

Cách mặt chẳng xa lời (Tôn Gia Chung), T.34, Tr.507 
Cách sung sướng, T.21, Тг.123 

Cách uống chè, T.14, Tr.458 

Cách xa, T.25, Tr.212 

Cái ó (truyện ngắn), T.31, Tr.1032 

Cái đó, T.4, Тг.1003 

Cái đông hô, T.32, Tr.467 

Cái đầu gối, T.35, Tr.544 

. Cái điếu sứ, T.20, Тг.415 
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Cái án дийп nâu, T.35, Тг.474 
Cái áo rách và nên thống trị lung lay của đế quốc Nhật Tây, 
+ T.35, Tr.779 
Cái bất nhã của ông phó sơn họ Hít, T.30, Тг.81 
Cái cà vạt đen, T.31, Tr.492 
Cái chết Kong Tum, T.34, Тг.401 
Cái chuông ông Trùm, T.25, Tr.593 
Cái cùm chân (1, ID, T.38, Tr.530 
Cái ấm đất, T.4, Tr.1003 
Cái ấy đáng được bảo tôn, T.30, Tr.121 
Cái gương thất bại của Đôriô, T.21, Tr.652 
` Cái ghê, T.20, Tr.412 
Cái giếng, T.14, Tr.850 
Cái hột mận, T.32, Tr.727 
Cái hoà lò, T.27, Tr.1098 


Cái khí giới của bọn phú hào dùng để bóc lột dân nghèo hay là nạn 
vay lãi ở thôn quê, T.30, Tr.45 


Cái kiếp tôi đòi, T.35, Tr.771 

Cái lồng gà vô dụng, T.33, Tr.380 | 
Cái lỗi lớn của bọn Pháp Dë Gôn ở Đông Dương, T.21, Tr.992 
Cái lếp - vòng tay, T.41, Tr.555 

Cái nạn б tô, T.28, Tr.123 

- Cái nạn bang tá, T.34, Tr.596 

Cái nón, T.4, Tr.1002 

Cái про tối (truyện ngắn), T.31, Tr.6645 

Cái nhọt bọc sẽ phải vỡ mủ!, T.36, Tr.536 

Cái nợ tang bồng, T.17, Tr.384 

Cái quạt giấy, T.20, Tr.269 

Cái quạt, T.20, Tr.342 


рх 
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Cái quạt, T.4, Тг.1003 

Cái sọ người, T.25, Tr.322 

Cái tánh di truyền của dân tộc ta, T.19, Tr.272 
Cái tánh di truyền của dân tộc ta, T.21, Тг.360 
Cái tay què, T.35, Tr.314 

ˆ Cái thân làm lính khổ thay, T.34, Tr.269 

Cái thư, T.33, Tr.388 

Cái văn chương, T.19, Tr.231 

Cái vòng luẩn quán của kinh tế nước Mỹ bây giờ, T.36, Тг.460 
Cám cảnh An Giang, T.15, Тг.184 

Cán bộ ở rừng núi, T.35, Tr.Ñ77 

Cán bộ ốm, T.35, Tr.759 

Cánh đồng bao la, T.25, Tr.425 

Cánh bèo, T.20, Tr.144 

Cánh buồm trắng, T.25, Tr.542 

Cáo hủ lậu văn (bản dịch), T.19, Tr.388 

` Cáo tật thị chúng (Có bệnh bảo mọi người), Т.1, tr.255 
Cát bụi (trích), T.32, Tr.1095 

Cát căn (Sắn dây), T.3, Tr.1078 

Cạm bẫy người (trích), T.29, Tr.15 

Có ăn không nói, T.35, Tr.475 

Ca đội tự vệ, T.38, Tr.491 

Cổ động đấu tranh, T.36, Tr.66 

Cổ động binh lính, T.34, Tr.266 

Cổ động công nhân, T.34, Tr.237 

Cổ động dân cày, T.34, Tr.237 

Cổ động học sinh, thanh niên, T.34, Tr.245 

` Cổ động tân học, T.19, T:.58§6 


Гат" 
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Có đứt tất có địa vị, T.3, Tr.934 

Са bình lính, T.38, Tr.472 

Са công nhân, T.38, Tr.471 

Ca công xã Pari, T.34, Tr.545 

Ca cổ động binh lính, T.34, Tr.564 

Ca cổ động dân cày, T.34, Tr.563 

Ca cờ đỏ, T.34, Tr.543 

Ca chống khủng bố trắng, T.34, Tr.542 
Ca dàn cày, T.38, Tr.468 

Cỏ dại (trích), T.32, Tr.602 

_ Ca đao Côn Lon, T.35, Tr.125 

Ca dao chống áp bức bóc lột, T.19, Tr.875 
Са dao cứu quốc, T.35, Тг.806 

Ca dao, T.21, Tr.578 

Ca dao, T.35, Tr.540 

Có dấu chân em, T.35, Тг.882 

Có duyên, T.21, Tr.137 

Có gan làm giàu, T.21, Tr.259 

Cổ giả (Thời xưa), T.2, Tr.7262 

Ca hát để khuây khoả nỗi lòng, T.19, Tr.136 
Có kèm bản dịch Nôm cổ, T.5, Tr.193 
_ Có kèm bản dịch Мот cổ, T.5, Tr.217 
Có kèm bản dịch Nôm cổ, T.5, Tr.250 
Có kèm bản dịch Nôm cổ, T.5, Tr.289 
Cổ kiếm, T.4, Tr.245 

Cổ lộng thành, T.14, Tr.38 

Cổ Luş cô thôn, Т.б, Tr.670 

Có mới nói cũ, T.21, Тг.274 
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Có nên khinh rẻ phường chăn trâu không?, T.19, Тг.285 
Ca nông vận, T.34, Tr.562' 


Cổ nhân sơ vị thuy giả (Việc mà người xưa gọi là điểm lành), 
T.2, Tr.272 


_ Có nhau, T.25, Tr.588 

Ca nhi đồng, T.35, Tr.775 

Có những bài thơ, T.25, Тг.156 

Có những con đường, T.25, Tr.435 

Ca phụ nữ, T.38, Tr.469 

Cổ phong, T.18, Tr.567 

Ca Quốc tế Cộng sản, T.34, Tr.540 
Са sợi chỉ, T.38, Тг.492 

Cổ thành hoài cảm, Т.б, Tr.412 

Ca Thanh niên xích vệ, T.34, Tr.544 
Cổ thi, T.5, Tr.570 

- Cổ thuyết tựa dẫn, T.4, Tr.751 

Có toàn được chăng, T.35, Tr.522 

Са tụng, T.25, Tr.171 

Có vài ông Nghị, T.35, Tr.143 

Có vài ông Nghị, T.35, Tr.145 

Cổ Yêu sơn, Т.8, Tr.689 

Сб ý, Т.4, Тг.268 

Cổ ý, tam thủ I - II - Ш, T.18, Tr.321 
Cóc cần, T.25, Tr.614 

Cai (hồi ký), T.31, Tr.871 

Cõi ta, T.25, Tr.346 

_ Cai trị bằng pháp luật và chế độ sắc lệnh, T.19, Tr.776 
Cam đường, T.4, Tr.148 

Cam Lộ tự (Chùa Cam Lộ), T.2, Tr.465 
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Can anh I, П, Ш, T.18, Tr.419 
Cổng làng, T.25, Tr.384 . 
'Cọng rơm và xà nhà, T.19, Тг.754 


Canh Đồng Tri phủ Hữu ti Mai Phong Lê công vận (Hoa vån thơ 
của ông Đồng Tri phủ Hữu tỉ Lê Mai Phong), T.3, Тг.163 


Canh ba, T.4, Tr,957 
Canh bốn, T.4, Тг.958 


- Canh Dân Nguyên tiêu liên dạ cảm tác (Làm trong Tết Nguyên tiêu 
Canh Dần, 1890, qua một đêm cảm xúc), T.15, Tr.308 


Canh hai, T.4, Tr.957 
Canh một, T.4, Tr.957 

Canh năm, T.4, Tr.958 

Canh Thìn phó tỉnh thí bất quả, đăng Đông Luỹ thành, T.7, Tr.104 


Canh thí cục chư sinh xướng thù giai vận (Hoạ vẫn bài thơ xướng 
hoạ của thí sinh ở trường thi), Т.З, Tr.203 


Cao Biển, T.3, Tr.746 

Cao Chính Bình, T.3, Tr.744 

Cao hứng, T.25, Tr.256 

Cao Tông, T.3, Tr.829 

Сао Tâm, Т.3, Тг.748 

Cao vọng của bọn thanh niên An Nam, Т.19, Tr.783 

Cao vọng của tiểu thuyết, T.37, Тг.661 

Cặp hai vạn dặm, T.25, Тг.166 

Câm ca, T.14, Tr.923 

Сат thú môn (8 bài, trích 2 bài), T.4, Tr.149 

Сат, T.4, Tr.990 

Cần Chính lâu phú (Phú 140 Сап Chính), Т.З, Тг.381 

Cần Giờ cùng với người trên tàu nói chuyện, sau đó ghi lại bài này, 
T.15, Тг.338 
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Cần Giờ phong cảnh (Phong cảnh Cần Giờ), T.15, Tr.467 
Cần phải biết sử nước nhà, T.21, Tr.737 

Cần phải có một thứ văn chương mạnh mẽ hơn, T.22, Tr.394 
Cân phải hành động, T.37, Тг.137 

Cần phải học đúng, T.19, Tr.570 

Cần Thơ, T.20, Тг.96 

Cầu Bố, T.17, Tr.285 

Câu học hứng du, T.5, Tr.897 

Câu hiển chiếu, T.7, Tr.67 

Câu khấn, T.25, Tr.196 

Cầu ngôn chiếu, T.7, Tr.74 

Cờ đỏ sao vàng, T.35, Tr.899 

Cờ dó và truyền đơn, T.35, Tr.464 

_ Cờ đô, T.35, Tr.780 

Сб Bí, T.3, Tr.738 

Cờ giải phóng, T.35, Tr.883 

Cờ tướng, T.19, Tr.30 


Cố Trần Tiết Nghĩa Thái học sinh quyển Giáo thụ Tỉnh Trai Lê tiên 
sinh, Т.5, Тг.663 


Cờ vô sản, T.34, Tr.157 

Cố viên (Vườn xưa), T.3, Tr.394 

Cố viên hữu cảm, T.7, Tr.222 

Cố ý (Y xưa), T.4, Tr.647 

Cờ... và đơn, T.35, Tr.464 

Cối xay, T.4, Tr.1004 

Cấm cố, Т.35, Тг.593 

Cấm hút thuốc (thuốc 14), T.38, Tr.592 

Cấm trung dich kỳ сат vịnh (Làm khi đánh cờ trong nhà giam), 
T.17, Тг.186 
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Cột đồng Ма Viện, T.24, Tr.729 

Cột cây số, T.38, Tr.621 

_ Cậu bé nhà quê, T.20, Tr.1115 

Cấy (thơ), T.36, Tr.251 

Chăn giấy của bạn tù, T.38, Тг.566 

Châm cảnh, T.14, Tr.103 

_ Chân dữ huyễn (Chân và huyễn), T.1, tr.238 
Chân quê, T.25, Tr.457 

Chân tướng quân, T.18, Tr.253 

Chân trời cũ (tập truyện ngắn), T.30, Tr.985 
Chân tính (Tính chân thực), T.1, tr.270 
Chân Vũ quán thi, Т.б, Тг.116 

Châu bạc Hương Cảng, T.18, Tr.623 

Châu Kiểu dạ bạc (Đêm đậu thuyên ở Châu Kiểu), T.4, Tr.824 
Châu Nham lạc lộ, T.6, Tr.647 | 
Châu Nham lạc lộ, Т.б, Tr.700 

Châu Nham lạc lộ, T.6, Tr.729 

_ Châu Ro (thơ), T.36, Tr.310 

Chơi Đông Hồ, T.20, Tr.356 

Chơi đền Khán Xuân, T.14, Tr.846 

Chơi Bạch Tháp động, T.20, Tr.360 

Chơi cửa Hàn, T.20, Тг.448 

Chơi giữa mùa trăng, T.26, Tr.997 

Chơi núi, T.20, Tr.456 

Chơi núi, T.35, Tr.763 

Chơi thành Cổ loa, T.20, Tr.268 

Chơi thuyền sông Bạch Đằng, T.20, Tr.443 
Chơi trăng Bình San, T.20, Tr.364 
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Chơi trăng, T.38, Tr.499 

Chơi trên trăng, T.25, Tr.272 

Chơi trại Hàng Hoa, T.20, Tr.190 

Chơi vườn Bách thú, T.20, Tr.450 

Chơi xuân, T.18, Tr.68 

Chư tướng bẩm Tháo, T.5, Tr.1134 

Chương Dân thi thoại (trích), T.23, Tr.503 

Chương Dương độ, T.14, Tr.1140 

Chương Dương hoài cổ, T.14, Тг.548 

Chương Dương hoài cổ, T.6, Tr.63 

Chương Dương mộ bạc, T.7, Tr.203 

Chương I: Thuế máu, T.38, Tr.261 

- Chương I: Dân chúng Việt Nam và Nho giáo, T.23, Tr.1148 
Chương I: Gốc gác người Việt Nam, T.23, Тг.11 

Chương 1: Một giả thuyết vë lai lịch các phong dao, T.23, Tr.1200 
Chương I: Vì lẽ gì Khổng Tử san định kinh thi?, T.23, Тг.1129 
Chương II: Việc đầu độc người bản xứ, T.38, Тг.273 

Chương П: Сбі гё tiếng Nam, T.23, Tr.l4 

Chương II: Kinh Thi - Một tài liệu xã hột học, T.23, Tr.1133 
Chương II: Một giả thuyết về lai lịch phong dao, T.23, Tr.1208 
Chương III: Các quan thống đốc, T.38, Tr.278 

Chương III: Chữ viết đời thượng cổ, T.23, Tr.18 

Chương Ш: Kinh Thị - Một tài liệu xã hội học, T.23, Тг.1143 


Chương II: Những thể cách phô (їп của người Việt Nam, 
T.23, Тг.1213 


Chương IV: Các quan cai trị, T.38, Tr.285 

Chương IV: Tư tưởng học thuật nước Tàu buổi quá khứ, T.23, Tr.20 

Chương IV: Xã hội Việt Nam xây trên kinh tế nông nghiệp, 
T.23, Tr.1152 
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Chương IX: Chính sách при dân, T.38, Тт.331 
. Chương IX: Lý (1010 - 1225), T.23, Tr.55 


| Chương thứ hai: Đồng bào ta làm mất nước ta (câu chuyện hiện tại), 
T.37, Тг.310 


Chương thứ nhất: Nguyên nhân mất nước (câu chuyện quá khứ), 
T.37, Tr.275 


Chương trình chúng tôi, T.21, Tr.619 

_ Chương trình làm việc, T.37, Tr.191 

Chương V: Những nhà khai hoá, T.38, Tr.290 

Chương V: Gia tộc phụ hệ, T.23, Tr.1161 

Chương V: Triết lý tôn giáo Ấn Độ buổi quá khứ, T.23, Tr.23 

Chương VI: Tệ tham nhũng trong bộ máy cai trị, T.38, Tr.304 

Chương VI: Từ đời cổ đến 51 Nhiếp, T.23, Tr.26 

Chương VII: Bóc lột người bản xứ, T.38, Tr.309 

Chương УП: Chống nam quyển, T.23, Tr.1171 

Chương УП: Từ Si Nhiếp đến Ngô Quyên (187 - 939), T.23, Tr.44 

Chương УШ: Công lý, T.38, Tr.322 

Chương VIII: Đời sống tình cảm, T.23, Tr.1178 

` Chương X: Chủ nghĩa giáo hội, T.38, Tr.334 

Chương X: Đời sống bản năng, T.23, Тг.1187 

Chương X: Trần (1225 - 1380), T.23, Tr.81 

Chương XI: Nỗi khổ nhục của người phụ nữ bản xứ, T.38, Tr.338 

Chương XI: Hồ (1400 - 1407), T.23, Tr.236 

Chương XI: Thực trạng xã hội quyết định ý thức con người, 
T.23, Tr.1194 

Chương XII - № lệ thức tỉnh, T.38, Tr.345 

Chưa say, T.20, Тг.135 

Chàng Chuối tân truyện, T.10, Tr.569 

Chàng Lú - Nàng Ủa, T.40, Tr.609 
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_ Chàng Mơ Hiêng, T.40, Tr.509 

Chàng sâu, T.25, Tr.153 

Chàng Тійпр, T.39, Tr.715 

Chào Ba Tơ khởi nghĩa, T.35, Тт.885 
Chào mùa thu giải phóng, T.35, Тг.886 
Chào mừng năm 1945, T.35, Тг.789 
Chải tóc, T.35, Tr.891 

Chán đời là phải, T.30, Tr.116 

Chán, T.20, Tr.339 

Chán, T.20, Tr.400 


Chánh học cùng tà thuyết có phải là vấn để quan hệ пш không? 
T.22, Тг.82 


` Chánh sở và bạn làm, T.35, Tr.256 
Cháu bé trong ngục Tân Dương, T.38, Tr.623 
Chạy giặc, T.15, Tr.116 

Chẳng đẹp lời thơ (thơ), T.36, Tr.682 
Chẳng hẹn vẻ, T.35, Tr.336 

Chó cắn trộm, T.15, Tr.295 

Chó chết trôi, T.15, Tr.299 

Cha con nghĩa nặng, T.20, Tr.606 
Cha quân đế quốc!, T.34, Tr.484 
Chổi mới, T.35, Тг.597 

Chọn căn cứ địa, T.21, Tr.1006 


Chặn Hàn Tiến, Chiêu Vũ vào Lũng Hống vượt Đèo Ngang, Thuận 
Nghĩa chiếm Dinh Cầu. Hỏi thứ mười ba: T.9, Tr.309 


Chồng ơi!, T.35, Тг.846 

Chồng bỏ, T.4, Тг.998 

Chàng con (-), T.30, Tr.807 

Chén rượu đôi đường, T.25, Tr.553 
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Chén rượu vĩnh biệt, T.31, Tr.538 
‚ Chén thuốc độc, T.24, Tr.20 
` Chén trà trong sương sớm, T.31, Tr.138 
Chờ lương tết, T.32, Тг.1152 
Chờ nhau, T.25, Тг.463 
_ Chấm sách, T.18, Tr.416 
Chốn quê, T.14, Tr.1250 
Chống bắt phu (thơ), T.36, Тг.557 
Chống Bể thảm, T.34, Tr.166 
Chống chủ trương kéo cờ quy thuận, T.34, Тг.309 
Chống ép duyên, T.41, Tr.521 
Chống khủng bố, T.21, Tr.1000 
Chống khủng bố, T.35, Tr.782 
Chống mê tín, T.35, Tr.171 
Chống Nhật cướp đất, T.36, Тг.555 
Chống Nhật nhổ ngô (thơ), T.36, Tr.554 
_ Chống Pháp trong từ ngữ thực dân, T.19, Tr.752 
Chống Việt gian, Т.21, Tr.1016 
Chi để ai khinh khách má hồng, T.34, Тг.175 
Chợ bán người, T.35, Tr.74 
Chợ cạnh núi iúc tanh mù, T.4, Тг.614 
Chợ chiêu, T.25, Tr.454 
Chợ chiêu, T.25, Tr.539 
Chi Lãng động (Động Chỉ Lăng), T.3, Tr.279 
Chi Lo Kok, T.40, Tr.231 f 
Chó nên tự động, T.34, Tr.300 
Chợ ngày đông, T.25, Tr.455 
_ Chợ tết, T.25, Tr.367 


Chiêm bao chữa bệnh, Т.З, Tr.95 

Chiêm bao với sự thực, T.26, Tr.1000 

Chiêu hồn dân ruộng, T.18, Tr.730 

Chiêu hồn nước, T.18, Tr.816 

Chiêu hồn, T.19, Tr.688 

Chiêu Nam Lâu bao biện tửu tịch, T.19, Tr.707 
Chiêu Quân cống Hồ (Tú Tuyển), T.15, Тг.962 
Chiêu Quân mộ (Diệc vân thanh thảo mộ), T.7, Tr.300 
Chiêu Quân tự tình, T.4, Тг.981 

.. Chiêu Quân xuất tái, T.15, Tr.166 

Chiêu Quân xuất tái, T.4, Tr.980 

Chiêu quốc hồn văn, T.18, Тг.638 

Chiêu Thánh Công Chúa, T.5, Tr.147 


Chiêu Vũ định đánh lấy Trung Ро Mậu Long rơi đầu chợ Vân Cái. 
Hồi thứ hai mươi hai, T.9, Tr.432 


Chiêu Vũ qua đời, Hiển vương tạ thế Ngãi vương nối trị, đại xá ban 
ơn Việt Lam xuân thu, T.9, Tr.555 

Chùa An Quốc, T.4, Tr.424 

Chia bản chia mường, T.39, Tr.148 

Chùa Hương, T.25, Tr.295 

Chùa hoang, T.18, Tr.454 

` Chùa Kim Liên, T.14, Tr.494 

Chia nước, T.38, Tr.537 

Chùa núi Phật Tích, T.4, Tr.959 

Chùa Non Nước, T.4, Tr.963 

Chia phôi, T.20, Tr.316 

Chia tay, T.35, Tr.543 

Chia tay, T.35, Тг.803 

Chùa Thiên Mụ, T.14, Tr.527 
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Chùa Tiên Tích, T.14, Tr.522 
Chùa Trấn Bắc, T.14, Tr.978 
Chùa vắng, T.25, Tr.463 
Chùa, T.25, Tr.44I 
_ Chim đèo, T.27, Tr.929 
Chim hoạ ті trong lông , T.20, Tr,178 
Chim lông cá chậu, T.20, Tr.430 
Chim lồng, T.26, Tr.1047 
Chim nhan đáp xuống bãi cát phẳng, T.4, Тг.616 
Chim trong lồng, T.7, Tr.47 
Chinh phụ ngâm (Nỗi ‡òng chính phụ), T.4, Tr.738 
Chinh phụ ngâm diễn âm (Bản С), T.13, Tr.181 
Chinh phụ ngâm diễn âm (Bản B), T.13, Tr.157 
Chinh phụ ngâm diễn âm Ai là dịch giả?, T.13, Tr.79 
Chinh phụ ngâm khúc (Bản A), T.13, Tr.95 
_ Chinh phụ ngâm khúc, T.13, Tr.95 
Chinh phụ ngâm, T.13, Tr.18 
Chinh phụ ngâm khúc, T.13, Tr.15 
Chinh phu đêm đông lạnh ở ải Bắc nhớ vợ, T.17, Tr.256 
Chiếc 44и sư tử (truyện ngắn), T.29, T¡.1168 
Chiếc áo mẹ cho bị mất, T.35, Tr.695 
Chiếc сапа dièu, T.25, Tr.118 
Chiếc cáng tho, T.25, Tr.448 
Chiếc cáng xanh, T.26, Tr.914 
Chiếc lá, T.25, Tr.169 
Chiếc mū ba đào, T.30, Tr.90 
Chiếc nón Huế, T.25, Tr.66Ï 
Chiếc quan tài, T.28, Tr.97 
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Chiếc rổ may, T.25, Tr.424 

Chiếc tàu An Nam, T.20, Тг.178 

Chiếc va ly mới (tuỳ bút), T.31, Tr.190 
Chiến đấu, T.35, Tr.109 

Chiến tượng, T.25, Tr.330 

Chiến tranh đời nào cũng chỉ vì lòng tham, T.21, Tr.385 
Chiết Giang dịch, T.5, Tr.774 

Chiết tự, T.38, Tr.608 

Chiếu điện đó coi chừng!, T.21, Tr.635 
Chiều bâng khuâng, T.25, Tr.90 

Chiều Bạch Đằng (thơ), T.36, Tr.708 
Chiểu buồn, T.25, Tr.309 

Chiểu Côn Đảo (thơ), T.36, Tr.44 
Chiếu cầu hiển tài (1429), T.4, Тг.66 


Chiếu cấm các đại thân, tổng quản cùng các quan ở viện, sảnh, cục . 
tham lam, lười biếng, T.4, Tr.67 


Chiểu chiểu, T.25, Tr.349 

Chiếu dụ hào kiệt (1427), T.4, Tr.65 
Chiêu hôm nhớ nhà, T.14, Tr.980 
Chiêu hôm nhớ nhà, T.20, Tr.353 
Chiểu hôm, T.38, Tr.525 

Chiều hôm, T.38, Tr.546 

Chiều hè, T.35, Tr.675 | 

Chiểu mưa trên mộ địa, T.25, Tr.573 
Chiểu sương, T.32, Tr.482 

Chiếu thân (Soi mình), T.2, Тг.175 
Chiểu thu, T.25, Tr.287 

Chiểu tin tưởng, T.25, Tr.353 

Chiểu về, T.25, Tr.412 
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Chiểu xưa, T.25, Tr.200 
, Chiểu xuân, T.25, Tr.221 
` Chiểu xuân, T.25, Tr.447 
Chiểu xuống, T.35, Tr.460 
Chiểu, T.25, Tr.160 
Chiều, T.25, Тг.91 
Chot giấc, T.14, Тг.1258 
Chủ nghĩa đế quốc Pháp dám làm những gì?, T.38, Tr.210 
Chủ nghĩa cộng sản ở Đông Dương (văn), T.36, Tr.120 
Chủ nghĩa Kiêm ái, T.21, Tr.746 
Chủ nghĩa quốc gia đương đến ngày phá sản (văn), T.36, Tr.6Ê5 
Chủ nghĩa thực dân bị lên án, T.38, Тг.251 | 
Chủ nhật, T.25, Tr.430 
Chủ trương liên minh với Pháp Đờ боп, T.21, Tr.959 
Chú Đổng Tử, T.4, Tr.427 
` Сй Đồng Тї, Т.5, Tr.115 
Chế ông đốc học, T.14, Tr.1243 
Chỉ đạo công tác, T.21, Tr.998 
Chế độ độc đoán ở Đông Dương, T.38, Tr.139 
Chế độ báo chí, T.38, Tr.179 
Chế độ dã man Bônsêvích..., T.38, Tr.230 
Cho địa chỉ, T.25, Tr.575 
Chỉ có ông ấy đáng làm dân biểu, T.30, Tr.78 
Chú có giọt lệ, T.21, Tr.347 
Chỉ chết thằng nghèo (truyện ngắn), T.29, Tr.1 L57 
Chế Lan Viên, một thi sĩ điên, T.23, Тг.896 
_ Chú Mán, T.14, Tr.1256 
Chỉ nam ngọc âm giải nghĩa , Т.5, Tr.1143 
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Chú Nhì, T.30, Tr.1021 

Cho no đủ đã!, T.30, Tr.96 

Cho thiên hạ biết mặt đào thơ, T.34, Тг.172 
Chú thím, T.32, Tr.624 

Chứa chất, T.25, Tr.428 

Chira rượu, T.14, Тг.1194 

Chúa tôi nhà Nguyễn, T.14, Tr.98 

Chúc công nông vạn tuế, T.34, Tr.229 

Chúc hạ Vương Hữu Phu nhân hữu, T.18, Tr.709 
Chúc kệ văn, T.6, Тг.97 

Chúc mừng anh em Việt Minh huyện Р.В., T.35, Tr.762 
Chức Nữ (à Chức), T.4, Тг.736 

Chức Nữ nhớ Ngưu Lang, T.4, Тг.985 

Chúc thọ cụ Sào Nam, T.19, Tr.741 

Chúc Шо си Sào Nam, T.20, Tr.409 

Chúc уап, T.14, Tr.334 

Chức vụ và trách nhiệm giáo su, T.21, Tr.885 
Chúc xuân, T.35, Tr.633 

Chửi cậu ấm, T.14, Tr.1252 

Chửi Việt gian (thơ), T.36, Tr.550 

Chứng an minh ấn hựu quốc công, T.3, Tr.901 


Chúng tôi quyết làm phận sự cho đến giọt mực cuối cùng!, T.21, 
Tr.636 


Chúng tôi rất khó chịu với bọn nho ở các phủ huyện, T.30, Tr.85 
Chúng tôi vẫn phân đối việc ứng cử phải biết tiếng Pháp, T.21, Tr.668 
Chúng tôi với cuộc công thải Đông Dương, T.21, Tr.689 


Chúng tôi yêu câu: Để cho cử tri được tự do bỏ thăm và trừng trị 
những sự ép uống và gian lận trong cuộc đời, T.21, Tr.625 


Chúng ta cử người già hay cử người trẻ, T.21, Tr.622 
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Chúng ta học được những gì trong cuộc đấu tranh võ trang ở Thái 
Nguyên, T.21, Тг.1002 


. Chúng ta muốn gì và đòi gì?, T.21, Tr.670 

Chết đứng còn hơn kiếp sống quỳ, T.35, Tr.584 

Chết ngạt còn hơn chết đói, T.35, Tr.469 

Chết, T.19, Тг.628 

Chết, T.25, Tr.214 

Chòi dột - chòi lành (Dân tộc Bru - Vân Kiểu), T.41, Tr.553 
Chu An, T.5, Tr.139 

Chu bạc Kinh Vĩ trung lưu ngộ đại phong vũ, T.14, Tr.326 
Chu Chương, T.3, Tr.734 

Chu hành hữu cảm (I, П, Ш), Т.7, Tr.121 

Chu hành tức sự, T.8, Тг.171 

Chu Huyến phụng hoạ (Chu Huyến vâng hoa), T.4, Тг.941 
Chu Ngung, T.3, Tr.736 

` Chu Phụ, T.3, Tr.739 


Chu quá Bắc Giang Tiên Du tác (thơ làm khi thuyên qua Tiên Du 
Bắc Giang), T.3, Tr.95 


Chu quá Hưng Yên kiến thổ địa Quảng Mạc, tỉnh ấp liên tí, xuân 
Ча vô ngu, tứ dân an nghiệp, ngẫu tác (Ngẫu tác khi đi Chu 
quá Thuận An cảm tác (Cảm tác khi thuyển qua bến Thuận 
An), T.17, Тг.182 


Chu thổ sừ vân, T.14, Tr.985 
Chu thứ hải môn, đăng Biện Sơn, hoạ Đồng Ký Thất vạn, T.4, Tr.319 
Chu thứ khuê thuật, T.14, Tr.243 
Chu thích Dục Thuý sơn, T.14, Tr.322 
Chu Toan Dục, T.3, Tr.748 
_ Chu trình da vũ, Т.б, Tr.432 
Chu trung (trong thuyên), T.2, Tr.397 
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Chu trung độc chước (Trong thuyền uống rượu một mình), T.3, Tr.40 
Chu trung độc toạ hữu hoài (nhị thủ), T.14, Tr.271 

Chu trung độc toạ, T.14, Tr,547 

Chu trung ngẫu thành (1), Т.4, Tr.163 

Chu trung ngẫu thành (2), T.4, Tr.164 

Chu trung ngẫu thành (3), T.4, Tr.166 

Chu trung ngẫu thành (Trong thuyển ngẫu nhiên thành thơ), Т.3, Tr.700 
Chu trung ngẫu vịnh, T.14, Tr.1012 

Chu trung tức sự (Thơ tức sự trên thuyền), T.3, Tr.241 

_ Chu trung tức tự sự (Tức sự trong thuyên), T.3, Tr.56 

Chu trung văn thiếu (Trong thuyền ngắm cành chiều hôm), T.3, Tr.400 
Chu trung vän vọng, T.4, Tr.383 

Chu trung vọng Bô Cô hãn hữu cản, T.4, Tr.277 

Chu trung vọng Hưng Đạo Vương từ, T.14, Tr.602 

Chu trung vịnh hoài (Vịnh nối lòng khi ở trong thuyền), T.3, Tr.520 
Chu Tuấn, T.3, Tr.736 

Chu Xưởng, T.3, Tr.735 

Chu xa, T.4, Tr.3§3 

Chuông Phả Lại, nguyệt Bình Tân, T.4, Tr.964 

Chúa Hiền ra Vân Cát lệnh đừng binh. Hồi thứ mười chín:, T.9, Tr.384 
. Chuông nuôi ngựa (truyện ngắn), T.31, Tr.1042 

Chuộc cụ, T.28, Тг.163 

Chung một con thuyên, T.35, Tr.685 

Chung Nam sơn (Núi Chung Nam), T.4, Tr.533 


Chung quanh cuộc biện luận về nghệ thuật: một lời vu cáo đê hèn, 
T.22, Tr.408 


Chung quanh vụ kiện báo Sông Hương, T.21, Tr.633 
Chuyện ông ba bị dàn chài, T.32, Tr.491 
Chuyện đời xưa, T.20, Tr.70 
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Chuyến đi Bắc Kỳ năm ất Hợi (1876), T.20, Тг.46 
Chuyện đi thi, T.21, Tr.396 
'Chuyện anh hà tiện, T.21, Tr.29 
Chuyện bà № Bàn chùa Tiên La, T.20, Tr.417 
Chuyện buồn giữa đêm vui, T.32, Tr.136 
Chuyện buôn, T.25, Tr.422 
Chuyện cây gạo, T.5, Tr.210 
Chuyện cái chùa hoang ở huyện Đông Trào, T.5, Tr.278 
Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh, T.14, Tr.457 
Chuyện cũ trong phủ chúa, T.14, Tr.520 
Chuyện ріаі buồn, T.20, Tr.510 
Chuyện khôi hài, T.20, Tr.64 
Chuyện kỳ ngộ ở trại Tây, Т.5, Tr.223 
Chuyện lån thấn, T.35, Тг.80 
| Chuyện Lệ Nương, T.5, Tr.295 
Chuyện người con gái Nam Xương, Т.5, Тг.283 
Chuyện người lương dân, T.19, Tr.39 
Chuyện người nghĩa phụ ở Khoái Châu, T.5, Tr.200 
Chuyện ngược đời (Trần Kỳ Phong), T.34, Tr.215 
Chuyện ngược đời, T.18, Tr.692 
Chuyện nghiệp oan của Đào thị, T.5, Tr.236 
Chuyện thú trong làng thi, T.22, Tr.77 
Chuyện tuyển cử ó Ві, T.21, Tr.649 
Chuyện yêu quái ở Xương Giang, T.5, Tr.260 

Chí cả sóng trào (Khuyết danh), T.34, Tr.292 
| Chí đạo vô nan (Đạo lớn không khó), T.2, Tr.168 
Chí khí anh dũng, T.14, Tr.1084 
Chí Linh doa trung (Trên đường Chí Linh), T.2, Tr.493 
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Chí Linh sơn Phượng Hoàng phong (Đỉnh Phượng Hoàng ở núi Chí 
Linh), T.3, Tr.147 


Chí nam nhi, T.14, Тг.1081 

Chí nhật thư hoài (Ghi nối lòng trong ngày), Т.З, Тг.528 
Chí Phèo, T.32, Tr.66 

Chí tón, T.35, Tr.127 

_ Chí thành thông thánh, T.19, Tr.32 

Chín chúa tranh vua, T.39, Tr.39 

Chính khí non sông: Trần Tân Gia, T.17, Tr.629 

Chính khí, T.17, Tr.271 


Chính nguyệt nhị thập tam nhật việt Mẫu Tử lĩnh lưu dë nhất thủ, 
T.6, Tr.558 


Chính sách lừa bịp của Nhật, T.21, Tr.956 
Chính sách ngu dân, T.38, Тг.175 


Chính Túc Vương gia yếu tịch thượng, phú mai thi, thứ Giới Hiên 
Bộc xạ vận (trên tiệc rượu ở nhà Chính Túc Vư Chính trị làm 
mất nước ta), T.37, Тг.281 


Chị em ơi, T.20, Tr.445 

- Chị em hãy đứng lên!, T.34, Tr.568 

Chị em nhà láng giêng nói chuyện đêm, T.21, Тг.189 
Chị em phải làm gì? (trích) (văn), T.36, Tr.392 

Chị em Tày Nùng, T.35, Tr.876 

Chị thợ mỏ than thân, T.25, Tr.646 

Chị Yên, T.30, Tr.1035 

Chữ Nôm ta có tự bao giờ và ai sáng chế ra chữ ấy?, T.21, Tr.809 
Chữ người tử tù, T.31, Tr.125 

Chữ nhà, T.14, Tr.1098 

Chữ nhàn, T.20, Тг.348 

Chg Nho, T.14, Tr.1226 
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_ Chữ vinh cùng chữ nhục, T.19, Tr.256 

Cù Đường đỏ (Dë bức tranh Cù Đường), T.2, Tr.296 

Cớ sao mình lại lạt lẽo cái mặt của mình, T.30, Tr.92 

Cù Sĩ Lương, T.18, Тг.807 

Cùng ông Thái phi, Nguyễn Đức Phong ở Việt báo, T.35, Tr.264 
Cùng đồng bào tổng lý, T.35, Tr.825 

Cùng anh em binh lính, T.35, Tr.793 

Cùng anh em các đảng phái tôn giáo, T.19, Tr.366 

Cùng bạn đọc, T.28, Tr.7 

Cùng bạn đọc, T.29, Tr.9 

Cùng bạn đọc, T.31, Tr.7 

_ Cùng cư (Cảnh nghèo), T.15, Tr.522 

Cùng các ông nghị ra tranh cử dàn biéu., T.21, Tr.617 

Cùng các ông Nghị, T.35, Tr.163 

Cùng các bạn làm thơ, T.23, Tr.612 

Cùng các thày thông ký, T.19, Tr.870 

Cùng người dân cày, T.19, Тт.868 

Cùng người dân nghèo, T.19, Tr.869 

Cứ đi đi (thơ), T.36, Tr.710 

Cứ cười đi, T.35, Tr.531 

Cụ Chánh Bá mất giây, T.28, Tr.25 

Cụ Phan Bội Châu với ông Nguyễn Thượng Hiển, T.19, Tr.306 
Cụ Sào Nam giải thích chữ văn học thế là sai lâm, T.3?, Tr.94 
Cụ Thừa, T.25, Tr.615 

Cụ Trương, T.35, Tr.806 

Cửa Đại, T.31, Tr.181 

Cửa kinh thành, T.14, Tr.528 

Cúc (Hoa cúc), T.2, Tr.460 
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Cúc (Từ biệt cây cúc), T.15, Tr.244 

Cúc hoa (Hoa cúc), T.2, Тг.7416 

Cúc hoa bách vịnh (Vịnh hoa cúc), T.2, Tr.434 
Cúc thu bách vịnh (I, II, Ш, IV), Т.8, Tr.64 
Cúc tụng, T.14, Tr.958 

Cúc, T.4, Tr.140 

_ Cúc, T.4, Tr.146 

Cục đường, T.35, Тг.549 

Con ông Hoàng, T.33, Tr.833 

Con đây rồi, T.35, Tr.542 

Con bò, T.15, Tr.295 

Con cá vàng, T.20, Tr.145 

Con cá vàng, T.20, Tr.415 

Con cá, chôt nua (thơ), T.36, Тг.316 

Con cáo và tổ ong, T.38, Tr.495 

Con cóc, Т.4, Tr.1005 

Con chó đá, T.4, Tr.1008 

Con chó của cụ sứ hay là dân ăn tiên quan, T.35, Tr.284 
Con chim của tôi (thơ), T.36, Tr.298 

Con chim xanh, T.24, Tr.521 

Con chuột thành tinh, T.4, Tr.597 

Con cuốc và con chẫu chuộc, T.20, Tr.157 
Con cuốc, T.20, Tr.344 

Con dế mèn, T.32, Tr.500 

Con gà, T.18, Tr.748 

Con gà, T.4, Tr.1007 

Con hổ lang, T.35, Tr.309 

Con hoàng oanh, T.20, Тг.280 
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Con kiến, T.4, Tr.1006 

Con mã mái, T.33, Тг.486 

Con mèo, T,20, Tr.293 

Con muỗi, T.35, Tr.540 

Con muỗi, T.4, Tr.1007 

Con nộm giấy, T.20, Tr.435 

Con người biết mùi hun khói, T.38, Tr.98 
Con người Sở Khanh, T.20, Tr.523 

Con người thật là có hai mặt, T.35, Tr.365 

‚ Con người trong văn học cách mạng, T.34, Tr.62 
Con người vơ vấn, T.25, Tr.51 

Con ngựa trắng của ba tôi, T.30, Tr.1006 
Con nhà Nho cũ, T.25, Тт.511 

Con ong, T.18, Tr.747 

Con rận, T.4, Tr.1005 

Con rùa, T.38, Tr.355 

Con sắp đi chuyên môn, T.35, Tr.777 

Cún số 5, T.31, Tr.662 

Соп so về nhà mẹ, T.33, Тг.856 

Con tôm, T.15, Tr.299 

‚ Con tạo ghét ghen, T.14, Tr.1097 

Con trâu, T.30, Tr.635 

Con ve, T.20, Tr.268 

Con vẫn yêu thương, bố vẫn vui, T.34, Tr.506 
Con voi già, T.25, Tr.120 

Con voi, T.4, Tr.1004 

Соп vịt bầu, T.35, Tr.582 

Con xin tó máu trải can trường, T.34, Tr.510 
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Cũng đòi mũ áo, T.17, Tr.284 
Cửu hạn, T.14, Tr.608 


Cửu nguyệt đối cúc canh ngự chế thi vân (Tháng chín ngắm cúc hoạ 
bài thơ của nhà vua), Т.З, Тг.140 


Cửu nguyệt Băng Hồ Tướng công tịch thượng (Tháng chín, trong 
bữa tiệc của Tướng công Băng Hồ), T.3, Tr.676 


Cửu nguyệt hữu nhân lai phỏng đồng tác (Tháng chín có người đến 
thăm cùng làm thơ), T.3, Tr.157 


Cửu nguyệt tam thập nhật dạ hữu cảm (Сат xúc đêm ba mươi tháng 
chín), T.3, Тг.145 


Cửu nguyệt thôn cư độc chước (Tháng chín, ở xóm quê nhà uống 
rượu một mình), T.3, Тг.688 


Cứu nhà, cứu nước, cứu mình!, T.34, Tr.249 

Cứu trợ nạn lụt, T.19, Tr.820 

Cứu vật vật trả ơn, T.21, Tr.30 

_ Còn chơi, T.20, Тг.146 

Còn chờ gì nữa mà chưa giải tán Viện dàn biểu, T.30, Тг.31 
Còn chi nữa, T.25, Tr.113 

Còn ngày tái ngộ, T.34, Tr.501 

Còn nhớ, T.35, Tr.380 

Còn quân giặc, ta còn hy sinh, T.36, Tr.64 

Còn thứ hơi ngạt này... có phòng không?, T.35, Tr.469 
Cự ngao đới sơn, T.5, Tr.553 

Cuộc đàm đạo vë thơ, Т.б, Tr.596 

Cuộc đảo chính của Nhật ở Đông Dương, T.21, Tr.983 
Cuộc đời cách mạng (thơ), T.36, Tr.68 


_ Cuộc đấu tranh hò la hai ngày và tuyệt thực tám ngày ở nhà tù Ной 
Lò, T.34, Tr.505 


Cuộc đình công của công nhân Sở muối Hải Тгіёи, T.34, Tr.311 
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Cuộc bãi công ở nhà máy Trường Thi ở Vinh, T.21, Tr.637 
Cuộc biểu tình đầu tiên ở Quảng Nghĩa, T.34, Tr.304 

- Cuộc biểu tình ngày 12-9 ở Hưng Nguyên, T.34, Tr.589 
Cuộc biểu tình vừa qua đã dạy cho ta những gì?, T.21, Тг.672 
Cuộc bình văn trong nhà Giám, T.14, Tr.463 

Cuốc kêu cảm hứng, T.14, Тг.1186 

Cuốc kêu, T.19, Tr.873 

Cuộc kháng chiến anh dũng của chúng ta, T.36, Tr.540 

` Cuộc kháng chiến anh dang của chúng ta, T.35, Tr.835 
Cuộc kháng Pháp, T.38, Тг.186 

Cuộc liên minh chống Nga Xô viết, T.36, Tr.456 

Cuộc nói chuyện thơ ở Kim Hoa, Т.5, Tr.307 


Cuộc nói chuyện với quan Thống soái Sài Gòn ở trên đảo Côn Lôn, 
T.19, Тг.66 


Cuộc phỏng vấn các nhà văn, T.22, Tr.1231 

Cuộc rút lui khỏi Ba Đình: Trịnh Văn Khôi, T.17, Tr.572 
Cuộc sống (trích), T.33, Tr.216 

Cuộc tổng tuyển cử dân viện Trung Kỳ, T.21, Tr.608 


Cuộc tổng tuyển cử sắp tới và giờ làm việc của chúng ta cũng sắp 
tới, T.21, Тг.626 


Cuộc tiến hoá văn học Việt Nam, T.23, Tr.921 
Cuộc trưng bày của trường Mỹ thuật, T.37, Tr.620 


Cuộc trao đổi ý kiến giữa: Nguyễn Ái Quốc, Khánh Ký, Lê Văn 
Sao, Phan Châu Trinh, T.19, Tr.176 


Cuối tháng ba, T.25, Tr.509 

Cuối thu, T.25, Tr.260 

Cuối xuân ở đất khách, Т.4, Tr.997 

Cuốn Duy tâm hay duy vật với nhà duy vật Hải Triểu, T.37, Tr.532 
Cung hạ ý Đức chủng mộc tê hoa nhuy trung sinh diệp, Т.6, Tr.602 
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_ Cung hạ Vũ công Đạt Đạo tân lĩnh Chánh quản suất (Kính mừng 
ông Vũ Đạt Đạo mới nhận chức Chánh quản suất): Trư Cung 
hoạ ngự chế động chương (Kính hoa tho vua), Т.З, Тг.122 


Cung nhân Trân thị tế văn (Văn tế bà cung nhân họ Trần), T.15, 
Тг.606 


Cung oán ngâm khúc - (bản chữ Nom), T.13, Tr.233 

Cung oán ngâm khúc - Phiên âm và chú thích, T.13, Tr.207 
Cung oán ngâm khúc, T.13, Tr.201 

Cung tán cổ tích Thiên Quang điện, Т.8, Tr.288 

Cung tần, T.4, Tr.993 

Cung từ, T.4, Tr.269 

Cung trung bảo huấn, T.5, Tr.717 


Cung viên xuân nhất ức cận (Ngày xuân ra vườn ngự nhớ người xưa), 
T.2, Tr.7239 


Cung уё Lê Thái Tổ lăng, bái để (Vào bái yết lăng Lê Thái Tổ, để 
thơ), T.15, Tr.645 


Cung yết Phan (Đình Phùng) tiên sinh, T.18, Tr.681 
Cựu ca cơ, T.14, Tr.448 


D 


Dân điều tra Cảnh khổ dân quê, T.35, Tr.235 

Dân ba tỉnh miễn Đông sau hàng ước 1862, T.15, Tr.960 

Dân cười (Con chó của cụ Sứ hay là dân ăn tiên quan), T.36, Tr.371 
Dân cày (2 bài), T.34, Tr.162 

Dân ca ở một tộc người trên rêo cao, T.41, Tr.624 

Dân Hạnh Lâm phá nhà Ký Viễn, T.34, Тг.581 

Dân Ну Lạp quyết giành cho được chế độ dân chú, T.21, Tr.1031 
Dân khóc uỷ ban điểu tra, T.35, Tr.246 
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Dân là quý, T.35, Tr.254 

Dân như vịt, phìa như qua, T.41, Тг.511 
_ Dân ta cách mạng có truyền thống, T.34, Tr.169 
Dân tộc vùng lên, T.35, Tr.537 

Dân thuỷ, T.4, Tr.214 

- Dân xứ bị lụt, T.21, Tr.401 

Dây trói, T.38, Tr.569 

Dây và Dao, T.18, Tr.388 

Dư luận chân chính, T.21, Tr.850 
Dương Đình Nghệ, T.3, Tr.749 

Dương Bình Vương, T.3, Tr.750 

Dương Châu quan đăng, Т.б, Tr.142 


Dương di xuất cảnh cảm tác (Cẩm tác khi giặc Tây ra khỏi cảng), 
T.15, Tr.943 


Dương Phi cố lý, T.14, Tr.783 

` Dương Phiêu, T.3, Tr.742 

Dương phụ hành, T.14, Tr.1173 

Dương Quý Phi (cùng soạn với Vi Huyền Đắc), T.24, Тг.766 
Dương Tắc, T.3, Tr.738 

Dương Từ Hà Mậu, T.16, Tr.407 

Dương, T.35, Tr.98 

Dương, T.4, Tr.148 

Dược đao, Т.б, Tr.363 

Dược phố triêu canh, T.14, Tr.377 

Đưới đồng sâu (trích), T.33, Tr.1008 

Dưới ánh sáng cứu quốc qua văn hoá Việt Nam, T.35, Tr.905 
Dưới ánh trăng thu, T.35, Tr.318 

Dưới bóng hoàng lan, T.26, Тг.1140 

- Dưới gân thang gác, T.35, Tr.295 
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Dưới hoa, T.20, Tr.354 
Dưới mắt tôi, T.23, Tr.371 
Dưới nắng hè, T.35, Tr.293 


Dưới tay Ích Khiêm tướng quân, toán giặc Hoàng Sùng Anh bị thui 
sống trong hang đá, T.21, Тг.751 


Dưới trăng, T.35, Тг.241 

Dưới trưa (thơ), T.36, Tr.327 

Dưới vòm trời Côn Lôn: Một lối ăn tết khác thường, T.35, Tr.337 
Dưỡng chân (Nuôi dưỡng chân tính), T.2, Tr.155 
Dưỡng hổ di hoạ (Nuôi hổ để hoạ), T.2, Tr.274 
Dưỡng nhàn, Т.б, Tr.224 

- Dã hành (Đi trong đồng), T.4, Tr.648 

Đã hoa (Hoa đại), T.15, Tr.217 

Dã hứng, T.14, Tr.590 

Dã lão ai, T.4, Tr.302 

Dã ngoại hoang từ, Т.8, Tr.655 

Dán nhà дау học, T.17, Tr.257 

Dạ độ Nhĩ Hà, T.7, Тг.286 


Dạ độc Bình Ngô đại cáo cảm tác (Đêm đọc Cáo Bình Ngô, cảm 
xúc thành thơ), T.15, Tr.830 


Dạ độc Hoàng Long hội hữu cảm (Đêm đọc Hoàng Long hội có cảm 

xúc), T.15, Tr.887 | 
Dạ Bạc Tiêu Than tân, -T.5, Tr.800 

_ Dạ ẩm, Т.б, Tr.658 

Da hoài, T.20, Тг.380 

Dạ khởi, T.14, Tr.542 

Da lan thính vũ, T.14, Tr.589 

Dạ nhị canh, nhập Trâm Hào cảng thi (Lúc canh hai, vào сапр Trầm 
Hào có bài thơ), T.4, Tr.481 
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Dạ quy chu trung tác (Thơ làm trong lúc đêm đi thuyền về), T.3, Tr.227 


Dạ quy chu, T.20, Tr.456 

Da thâm ngấu tác (Thơ làm lúc đêm khuya), Т.3, Тг.229 
Dạ toạ thư hoài thị nhất nhị trì kỷ, Т.14, Tr.511 
Dạ toa thu hoài, T.14, Tr.579 

- Dạ toa thính đố quyên, T.14, Tr.408 

Dạ toa, T.14, Tr.390 

Dạ toa, T.14, Tr.730 

Dạ vũ (Đêm mưa), T.17, Tr.340 

Đạ vũ (Đêm mưa), T.2, Tr.467 

Dạ vũ, T.14, Тг.538 

Dạo bờ biển môt mình, T.19, Tr.315 

Dao thuyên trên sông Hương, T.19, Тг.266 
Dạy con gái, T.19, Tr.88 

Dạy con, T.19, Tr.86 

Dạy con, T.4, Tr.973 

- Day khôn, T.36, Тг.46 

Đa tử, T.5, Tr.555 

Пап con, T.41, Тг.566 

Dặn em, T.34, Tr.502 

Dặn lại mường, T.39, Tr.209 

Dặn người nhà (2 bản), T.34, Тг.508 

Don nhà, T.32, Тг.1108 

Dặn vợ đặn con, T.41, Tr.581 

Dặn vợ, dặn con, T.35, Tr.866 

Danh lợi, T.14, Tr.1092 

Danh vọng, T.35, Tr.640 

` Dao câu thuyền tán (trích), T.30, Tr.129 
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Dao ký Nguyễn công Hữu Huân (Ха gửi ông Nguyễn Hữu Huân), 
T.15, Tr.880 

Dao tặng Nguyễn công Trung Trực (Xa tặng ông Nguyễn Trung 
Trực), T.15, Tr.313 

Dó con khi bị bắt, T.34, Tr.470 

Dó người đàn bà chồng chết, T.14, Tr.839 

Dở dang, T.14, Tr.840 

Dó dang, T.20, Tr.476 

Dốc An Hải và Bãi Bằng, T.35, Tr.127 


Dốc lòng đến chiếm bảng vàng nào ngờ thiếu luật bị quan đuổi về, 
T.20, Tr.377 ` 


.. Рос lòng tranh đấu, T.34, Tr.161 
Dộc tỏi (Cối nước), T.19, Tr.706 
Dời non lấp bể, T.36, Tr.759 
Dối trá, T.25, Tr.173 


Dẫn vô sản với những ngày đã được gọi là kinh tế phục hưng, 
T.30, Тг.41 


Dật sử của ông tiên họ Phạm, T.14, Тг.486 
Dấu chân trên đường, T.25, Tr.206 


Dấu tích đảo Tây Sa (paracels) trên lịch sử Việt Nam, và giá trị Бап 
Phủ biên tạp lục, T.21, Тт.382 


Dấu tích, T.25, Tr.265 

Рау lên thanh niên, T.36, Тг.308 
Рау mà đi, T.36, Tr.322 
Di biểu (Biểu để lại trước khi chết), T.15, Tr.666 
Di chú, T.14, Tr.1213 
Di hương lan (Chuyển cây lan tây), T.15, Tr.436 
Diêm hàm thuế sứ, Kính Trai Vũ công, Т.5, Тг.698 
Diên cách thời quốc sơ, T.3, Tr.731 | 
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Diên Huu thu (Mùa thu ở chùa Diên Нии), T.2, Tr.422 

.Diên Thọ hoạ đổ, T.5, Тг.1125 

| Dùng đồ sứ An Nam, T.20, Tr.391 

Diễn ca hiệu triệu của Đảng Cộng sản Đông Dương, T.34, Tr,222 


Diễn từ đọc trong buổi lễ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyên Giâi 
phóng quân, T.36, Tr.199 


_ Diễn trận sơn, T.14, Tr213 


Diễn văn đọc trước Viện Dân biểu Trung kỳ ngày 1 - 10 - 1928, 
T.19, Tr.259 


Diễn văn bế mạc Hội nghị thường niên Viện Dân biểu Trung Kỳ 
(21-9-1938), T.36, Тг.373 


Diễn văn tiễn biệt Capuy, Т.36, Tr.524 

Diễn võ đình, T.12, Tr.247 

Diệp mã nhi phú (Phú con ngựa lá), T.3, Tr.505 
Diệp mã nhi phú (Phú con ngựa lá), T.3, Tr.711 
Diệt phát xít (thơ), T.36, Tr.473 

Diệt phát xít, T.21, Tr.1016 

- Diệu tính (Tính diệu), T.1, tr.251 

Diệu Vũ đình phú, T.7, Tr.432 

Di Hảo, T.32, Tr.92 

Dụ ô tào chiếu, T.7, Tr.82 

Dụ cựu triểu văn võ chiếu, T.7, Tr.63 

Dụ đỗ, T.35, Tr.606 

Dụ nhị suý quốc âm chiếu văn, T.8, Tr.130 

Du Tông, T.3, Тг.868 

Dë Tam hữu đồ, T.4, Tr.238 

Dã thương, T.25, Тг.427 

Doanh trung đạ nguyệt, T.14, Tr.603 

_ Doanh trung trừ tịch, T.5, Tr.917 
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Dục bẩm Tháo, T.5, Tr.1138 

Dục thuý sơm khắc thạch (Khắc đá núi Dục Thuý), T.2, Tr.437 

Dục Thuý sơn Linh Tế tháp ký (Bài ký tháp Linh Tế ở núi Dục 
Thuý), T.2, Tr.442 

Dục Thuý sơn (Dë thơ núi Dục Thuý), T.4, Tr.512 

Dục Thuý sơn hành, Т.7, Тг.316 

Dục thuý sơn, T.14, Tr.61 

Dục Thuý Sơn, T.4, Tr.156 

Dục Thuý sơn, Т.7, Tr.176 

Dục từ quan quy điên (Muốn từ quan vë đồng ruộng), T.15, Tr.304 

_ Dục, Gia, Quắc bẩm Tháo, Т.5, Тг.1135 


Dụng Đố Tón Trai vận, trình thí viện chư công (Dùng vân thơ của 
ông Đố Tồn Trai làm thơ gửi các ông trong trươ Dimg dưng, 
T.36, Тг.284 


Dụng Trịnh Sinh lưu biệt vận бї biệt chỉ (Dùng vån thơ lưu biệt của 
Trịnh Sinh để từ biệt, Т.З, Тг.657 


Dứt áo ra đi, T.35, Tr.874 
Dòng dư lệ, T.25, Tr.468 


Du Đông Đình hoạ Nhị Khê nguyên vận (Qua chơi Đông Đình, Hoạ 
nguyên vån thơ của Nhị Khê), T.3, Tr.320 


Du Đại Huệ sơn, cảm chiếm, T.18, Tr.58 

Du bích đào động, T.14, Tr.59 ; 
- Du Côn Sơn (Chơi Côn Sơn), T.3, Tr.628 

Du Hương Tích tự, T.7, Tr.102 

Du học kinh sư (1, H, Ш), Т.7, Tr.146 


Du Khánh Vân kiêu nhận Giáp dân đông cựu để cảm tác, T.14, 
Тг.451 


Du Гап Kha sơn (Chơi núi Lạn Kha), T.4, Tr.633 
Du Linh Quang sơn tự (Chơi chùa núi Linh Quang), T.15, Tr.796 
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Du Phổ Minh tự, T.5, Tr.491 


Du Phật Tích sơn đối giang ngẫu tác (Chơi núi Phật Tích đối diện 
j với dòng sông ngẫu nhiên làm thơ), T.3, Tr.615 


Du Phúc Lộc tự, T.8, Tr.661 
Du Sơn tự, T.4, Tr.151 
_ Du Tây Hồ bát vịnh (trích 2 bài: 7, 8), T.4, Tr.211 
Du Tây Hồ Trấn Quốc tự, T.14, Tr.545 
Du Tây Hồ, T.14, Tr.1126 
Du Tam Nghĩa dao thác hứng, T.7, Tr.284 
Du thiển long tự, T.14, Tr.190 
Du Tử Trầm sơn, T.7, Tr.171 
Du Trấn Quốc tự, T.14, Tr.869 
Dựng nhà tế đường, T.14, Tr.1185 
Duệ Tông, Т.З, Тг.868 
Duy Tân, T.25, Tr.532 
Duyên lạ Hoa Quốc, T.4, Tr.564 
` Duyên muộn, T.25, Тг.241 
Duyên nợ phù sinh I: T.20, Tr.264 
Duyên nợ phù sinh II:, T.20, Tr.279 
Duyên văn, T.36, Tr.721 
Duyệt địa đồ сат tác (Cấm tưởng khi xem địa đồ), T.17, Tr.400 
Duyệt địa dó cảm tác, T.18, Tr.495 
Duyệt chiêm thư tự thuật, T.14, Tr.913 
Dịch đình thừa duong xa phú, Т.б, Tr.528 
Dịch bài thi của Trần Thái Xuyên, T.19, Tr.662 
Dịch giả Phan Huy Thực, T.13, Tr.347 
Dịch giả Ngõ Thế Vinh, T.13, Tr.425 
- Dịch giả Tân Đà Nguyễn Khắc Hiếu, T.13, Tr.385 
Dịch hài hước thời sự rất mới, T.19, Tr.410 
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Dịch kinh phu thuyết, T.14, Тг.153 
Dịch sứ tân niên..., T.5, Tr.797 
Dịch tái tác, T.14, Tr.911 

Dịu nhẹ, T.25, Tr.556 


Dữ Đào công luận hí trường chi nghệ (Bàn về nghệ thuật tuồng với 
ông Đào, đoạn trích I và ID, T.15, Tr.890 


Dữ đồng nhân sơn tự bộ nguyệt, T.16, Tr.621 
Dữ Bá Ngọc xướng hoạ (Cùng xướng hoạ với Bá Ngọc), T.17, Тг.69 


Dữ Chương Giang đồng niên Trương Thái học (Gửi bạn đồng niên 
là Thái học sinh ở trường ở Chương Giang), T.3, Tr.608 


Dữ Nam lai chư nhân vãng La Ngư mưu hưng điền chính (Cùng các 
người ở trong Nam ra, đến La Ngư tính việc làm ruộng), T.15, 
Tr.23 


Dữ tiểu sinh du Phúc Khánh tự, T.14, Tr.607 
Dữu Lý thành, T.6, Tr.155 


Đăm Di, T.39, Tr.659 

Dàim Di đi săn, T.40, Тг.421 

Бат Kteh Mlan, T.40, Tr.7 

Đăm Noi, T.39, Tr.523 

Đăng Ải Vân sơn phú, T.8, Tr.635 

Đăng Bảo Đài sơn (Lên núi Bảo Đài), T.2, Tr.3l6 
Đăng Bình Lạc ấn Sơn đình, Т.б, Tr.300 

Đăng Câu Lậu sơn, T.14, Тг.569 

Đăng cao (Lên cao), T.3, Tr.311 

Đăng chu, Т.б, Тг.160 

Đăng Dục Thuý sơn lưu dë (Lên núi Dục Thuý đề thơ), Т.З, Тг.244 
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Đăng Dũng Quyết sơn khán Trần Công Bách chiến đại hữu cảm, 
T.7, Tr.192 
+ Đăng Hương Lâm tự lâu hữu cảm, Т.8, Тг.158 


Đăng Hành Sơn hậu ký kiến (Ghi lại những điều trông thấy sau khi 
lên núi Ngũ Hành), T.15, Tr.445 


Đăng Hải Vân sơn ngẫu đắc, Т.8, Tr.83 
Đăng Hồng Ап tự, T.4, Tr.340 
Đăng Hoàng Hạc lâu phú, T.7, Tr.466 
Đăng Hoàng Hạc lâu vọng Hán Dương thụ, Т.б, Тг.346 
Đăng Hoàng Hạc lâu, T.6, Tr.305 
Đăng Kháo sơn, T.7, Tr.287 
Đăng Lam Thành sơn hoài cổ phú, T.19, Tr.602 
Đăng Nam Xương Thông minh các, T.4, Tr.369 
. Đăng Phật Tích sơn, T.5, Тг.858 
Đăng Tam Sơn kiến Tây Hồ сат tác, T.14, Tr.604 
Đăng Thái Bình thành, T.5, Tr.712 | 


Đăng Thiên Kì sơn lưu để (Lên núi Thiên Kì để thơ lưu niệm), 
T.3, Тг.264 


Đăng trình tác, T.14, Tr.901 
Đăng trình tự thuật, T.8, Tr.140 
Đăng trình, Т.7, Tr.229 
Đăng Vĩnh Long thành lâu (Lên lâu thành tỉnh Vĩnh Long), T.15, Tr.218 
Đăng Yên Phụ sơn, T.4, Tr.375 
Đây mùa thu tới, T.25, Tr.151 
_ Đây thôn Vĩ Dạ, T.25, Tr.258 
Đây, bóng tối, T.33, Tr.158 
Đêm đông dậy sớm, T.4, Тг.992 
Đêm đông hoài cảm, T.20, Тг.191 
Đêm đông nhớ bạn, T.20, Tr.355 
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Đêm đông nhớ chị, T.35, Tr.626 

Đêm đứng bờ ao, T.20, Tr.338 

Đêm cuối cùng, T.25, Тг.458 

Đêm ở Lư Khê, T.20, Tr.357 

Đêm giông tố, T.25, Tr.454 

Đêm giao thừa, T.36, Tr.328 

Đêm giao thừa, T.26, Tr.1004 _ 

_ Đêm hội Long Tủ (trích), T.33, Tr.924 

Đêm hè, T.14, Tr.1257 

Đêm không ngủ, T.20, Tr.402 

Đêm không ngủ, T.38, Tr.659 

Đêm lạnh, T.38, Tr.568 

Đêm mênh mang, T.25, Тг.347 

Đêm mưa đất khách, T.25, Тг.515 

Đêm mưa gió, T.25, Tr.87 

Đêm mưa gió, T.35, Tr.404 

Đêm mưa nhớ bạn, T.20, Tr.352 
Đêm ngủ ở Long Tuyên, T.38, Tr.547 

| Đêm ngục, T.36, Tr.699 

Đêm tàn, T.25, Тг.337 

Đêm tối, T.20, Tr.1§4 

Đêm thứ nhất, T.25, Tr.182 

Đêm thu, T.19, Tr.737 

Đêm thụ, T.20, Тг.164 

Đêm thu, T.38, Tr.667 

Đêm trăng hỏi bóng, T.18, Тг.420 

Đêm trăng nhớ nhà, T.20, Tr.445 

Đêm trăng xuân, T.25, Tr.450 
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Đêm trường ở xà lim Vinh, T.35, Tr.582 

‚ Đêm xà lim, T.35, Tr.503 

Đêm xuân cầu nguyện, T.25, Tr.280 

Đêm xuân nghe mưa cảm, T.20, Tr,381 

Đêm xuân sâu, T.25, Tr.343 

Đô Thống khuông quốc tá thánh vương, T.3, Tr.897 
Đôi bạn (thơ), T.36, Tr.312 

Đôi bạn, T.27, Tr.280 

Đôi chim thành, T.33, Tr.480 

Đôi gi đá, T.32, Tr.531 

Đôi lời ngỏ cùng anh Hoài Thanh, T.37, Tr.479 
Đôi ngả, T.35, Tr.641 


- Đôi ta, T.25, Tr.263 


Đôi tri kỷ gượng, T.31, Tr.455 

Đông độ ký chư đồng chí, T.18, Тг.583 

Đông buồn, T.20, Tr.318 

Đông cảnh (Cảnh mùa đông), T.2, Tr. 377 

Đông các Hiệu thư Diên Trạch bá..., Т.б, Tr.90 
Đông chí thi (Bài thơ tiết đông ch), T.15, Тг.828 
Đông cửu sơn, T.14, Тг.41 

Đông Dương khổ nhục, T.38, Tr.392 | 
Đông Dương và Thái Bình Dương, T.38, Tr.201 
Đông Dương, T.38, Tr.59 


. Đông да hàn, khói mãnh tưởng cổ thi An đắc nhất đại bị, phú tận 
thiên hạ dân thù đĩ hứng, T.8, Tr.323 


Đông đạ lữ hoài, T.20, Tr.337 
Đông dạ thán, T.4, Tr.270 - 
Đông dạ thuật hoài, T.8, Tr.797 
Đông да, T.14, Tr.559 
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Đông du ký chư đồng chí I - II, T.18, Tr.136 

Đông gia ngâm, T.14, Tr.908 

Đông hưng (Cảm hứng mùa đông), T.4, Тг.808 

Đông Hồ ấn nguyệt, Т.б, Tr.649 

Đông Hồ ấn nguyệt, T.6, Tr.702 

Đông Hò ấn nguyệt, Т.б, Tr.729 

. Đông Kinh nhuộm máu, T.36, Tr.291 

Đông mố tương thức, T.7, Tr.383 

Đông Ngàn xuân mộng (Mộng xuân ở Đông Ngàn), T.3, Tr.696 
Đông ngạc lữ trung, T.14, Tr.435 

Đông nhật nghệ doanh tư nhất nhị tri kỷ, T.5, Tr.493 

Đông nhật thuật hoài (Mùa đông, thuật ý nghĩ của mình), T.17, Tr.195 
Đông quy lưu Kính phủ, T.14, Tr.442 

Đông quý phụng phó Bức Thành công cán, thuật hoài, T.8, Tr.47 
Đông Sơn tự (Chùa Đông Sơn), T.2, Tr.375 

Đông Sơn tự hồ thượng lâu (Làu trên hồ chùa Đông Sơn), Т.3, Tr.236 
Đông Tân thu phiếm tức cảnh, T.8, Tr.234 


. Đông thiên sư quá Đồng Cổ sơn tác (Mùa đông khi kéo quân qua 
núi Đồng Cổ), T.17, Tr.254 


Đông tùng, T.18, Tr.504 
Đông từ (Mùa đông), T.4, Tr.656 


Đông Triểu thu phiếm (Mùa thu thả thuyền ra chơi ở Đông Triểu), 
T.3, Tr.167 


Đông Triểu tử đựng chùa Vinh Hoà Đương quận công xin đánh Nam 
trấn, T.9, Тг.479 


Đông Triểu уап bạc (Bến Đông Triểu, buổi chiêu), T.4, Tr.631 


Đông tuần quá Ап Lão (Đi thăm phía Đông, qua núi Ап 140), 
T.4, Тг.515 


Độc Dịch (Đọc Kinh Dịch), T.2, Тг.471 
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Đơn sơ, T.25, Tr.158 

Duong thực, T.14, Tr.346 

` Đường đời khó khăn (I, ЇЇ, ID, T.38, Tr.517 
Đường đi Bà Nà, T.34, Tr.405 

Đường đi trăm lối, T.25, Tr.351 

Đường công danh, T.14, Тг.1079 

Đường Lạng Sơn, T.20, Тг.317 


Đường Thái Tông dữ bản triểu Thái Tông (Vua Thái Tông nhà Đường 
với vua Thái Tông triểu ta), T.3, Tr.452 


Đường về quê mẹ, T.25, Tr.371 

Đường xa gánh nặng, T.3ó, Tr.252 

Đường xuân ngập gió, T.25, Tr.521 

_ Được ưu đãi (Mông ưu đãi) 

Được chuyến khách, T.28, Tr.92 

Được lệnh trên cho ra ngoài phòng lao đi lại, T.38, Tr.665 
Được thân khai tâm, văn chương nổi tiếng thiên hạ, Т.б, Тг.486 


Đà Giang phủ Nho học Huấn đạo, tặng Thái bảo, Tốn Trai Vũ tiên 
sinh, uy Thế Mãn..., T.5, Тг.676 


Đà giang, T.25, Тт.551 
Đà Lạt đêm sương, T.25, Tr.406 
Đà Lạt trăng mờ, T.25, Tr.250 
Đà mã hữu hoài (Сат nghĩ vë con ngựa thổ), T.17, Tr.27 
Đà Nẵng hoài cảm, T.19, Tr.638 
- Đà Nẵng quá bạc (Đậu thuyên ở cửa biển Đà Nẵng), T.15, Tr.465 
Đà Sài dịch, T.5, Tr.753 
Đài, T.4, Тг.359 
Đàm cổ, T.14, Тг.950 
Đàm Châu Hùng Tương dịch (Trạm Hùng Tương ở Đàm Châu), 
T.2, Tr.539 
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Đàm nguyệt, T.14, Tr.946 : 

Đàm ni thân thế khẩu thuật, T.7, Tr.527 

Đàm sơn, T.14, Tr.947 

Đàm thu, T.14, Tr.949 

Đàn bà là giống yếu, T.28, Tr.47 

Đàn bà ngày nay nên học nghề nghiệp, T.19, Tr.847 
` Đàn bầu, T.25, Tr.453 

Đàn Hoà Chi, T.3, Тг.740 

Đàn ngọc, T.25, Tr.257 

Đàn ngan con, T.26, Tr.1042 

Đàn nguyệt, T.25, Tr.90 

Đàn tôi, T.25, Tr.482 

Đàn trạch, Т.б, Tr.134 

Đàn, hát, nhảy, múa, T.37, Тг.246 

Đào hoa (6 bài), T.4, Tr.143 

Đào hoa đàm lý thanh liên cựu tích, T.14, Tr.816 
Đào hoa tiếu đông phong (Hoa đào cười gió đông) 
` Đào Кёр mới, T.28, Tr.81 

Đào КҺап, T.3, Тг.739 

Đào khoai, T.17, Tr.51 

Đào nương, Т.б, Tr.133 

Đào ngũ, T.35, Тг.278 

Đào Phi Phụng, T.11, Tr.251 

Đào Thục, T.3, Tr.738 

Đào Tuy, T.3, Tr.739 

Đào Uy, T.3, Tr.738 

Đày lên Buôn Ma Thuột, T.36, Tr.82 

Đẳng Ku Klux Klan, T.38, Tr.239 

B66 


- Đảo, T.25, Tr.231 


Ра ba năm tuổi trẻ mất một bạn già thân yêu, T.37, Tr.587 
Đã làm Cách mệnh..., T.38, Tr.395 
Đã qua đừng trở lại..., T.35, Тг.276 
Đã thấy ông Phạm Huy Lục, T.30, Tr.76 
Đá ông chồng bà chồng, T.14, Tr.843 
Đá banh với quốc sự, T.35, Tr.244 
Đá trông chồng, T.19, Tr.149 
Đá vọng phu, T.25, Tr.405 
Đái Lương, T.3, Tr.737 
Đám cưới mùa xuân, T.25, Tr.370 


- Đám hội, T.25, Тг.368 


Đám ma đi, T.25, Tr.356 

Đám ma, T.25, Tr.335 

Đám tang Vũ Trọng Phụng, T.31, Тг.742 
Đám tang, T.35, Tr.580 

Đám xám, T.25, Tr.453 

Đánh đổ quan tham lại nhũng, T.19, Tr.645 
Đánh đu, T.14, Тг.847 

Đánh bạc, T.21, Тг.162 

Đánh bạc, T.38, Tr.540 

Đánh bạc, T.4, Tr.999 


` Đánh du kích như đánh cờ (Trích), T.38, Tr.707 


Đánh mất ví, T.31, Tr.20 

Đánh thơ, T.31, Tr.99 

Đánh thức anh coi vườn, T.20, Tr.453 
Đánh thức bạn, T.20, Tr.446 

Đánh thức chồng tát nước, T.20, Tr.405 
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Đánh thức người ngủ trưa, T.20, Tr.420 

Đánh thức nhà nông, T.18, Tr.666 

Đáo Bành Thành, T.5, Тг.977 

Đáo Hoành Sơn tác, T.8, Tr.691 

Đáo Тіс Châu đáp Đô Nùng nguyên suý..., T.5, Tr.972 

‚ Đáo Vị thành hữu cảm (Сат xúc khi tới thành Vị), T.17, Tr.453 


Đáp Bắc nhân vấn An Nam phong tục (Trả lời người phương Bắc 
hỏi về phong tục nước An Nam), T.3, Tr.494 


Đáp huê tửu khất thi, T.5, Tr.976 
Đáp hữu nhân ký thi (Đáp thơ người bạn gửi đến), T.17, Tr.77 


Đáp Luong Giang Nạp ngôn bệnh trung (Trả lời quan Nạp ngôn 
Lương Giang trong khi ốm), T.3, Тг.197 


Đáp lại Đoàn Nguyễn Tuấn, T.7, Tr.524 

Бар lại bài trên, T.4, Tr.998 

Đáp lại bài trên, T.4, Tr.1101 

Đáp lại bức thư ngỏ của quan năm Dó Hữu Chẩn, T.36, Tr.93 

Đáp mấy bài kỳ trước, T.21, Tr.180 

Đáp Nam Định Đốc học (Trả lời бпр Đốc học Nam Định), T.17, Tr.458 


Đáp Nghệ An di ngụ Phú Xuyên Hiến lâm Hoàng Hữu Lập... 
T.18, Tr.492 


Đáp Pháp Dung (Trả lời sư Pháp Dung), T.I, tr.408 

Đáp Phong thành Cống sinh Nhậm Quang Hy, Т.б, Tr.236 
Đáp Tưởng bạn tống tặng phiến tinh hương, Т.б, Tr.322 
Đáp thứ Hải Đông sứ Kim Tiêu dat sĩ thi vận, T.5, Tr.953 
Đáp thị Hiệu Lý xá để, Т.8, Тг.80 

Đáp thị ngự Phan quyến đài (ID, Т.7, Tr.380 

Đáp từ thống chế Pâ-tanh, T.35, Tt.654 

Đáp xe lửa đi Lai Tân, T.38, Tr.630 

‚ Đại hạn gặp mưa, T.4, Tr.975 
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Đại Đồng phong cảnh phú, Т.5, Тг.156 

‹Đại đăng xuyên, T.14, Tr.42 

` Đại độ Linh Giang, T.8, Tr.11 

Đại An huyện Trí huyện, Dật Trai Vũ tiên sinh, T.5, Tr.700 


Đại chân viên giác thanh tống tán nhất thủ, hiệu phạn thể tịnh dẫn. 
T.14, Tr.938 


Đại dư lịch sử nước nhà, T.19, Tr.577 

Đại dịch, T.14, Tr.879 

Đại Hành (Vua Lê Đại Hành), T.2, Tr.7254 

` Đại Hành Vương, T.3, Tr.756 

Đại hạn (Hạn lớn), T.17, Тг.489 

Đại hạn, T.14, Tr.1263 

Đại hạn, T.25, Tr.448 

Đại Lào, T.14, Тг.1182 . 

Đại Гат Thần Quang tự (Chùa Thần Quang ở Đại Lam), T.2, Tr.326 
Đại Linh giang, Т.8, Tr.256 

Đại Nam quốc sử điễn ca (trích), T.14, Tr.1112 


Đại nghị nhân thọ văn cảm tác (Câm tác khi làm thay văn mừng thọ 
cho người khác), T.17, Tr.176 


Đại nguyên soái tổng quốc chính bình vương kính thư La Sơn phu 
tử văn kỷ thanh chiếu. Đại phong, T.7, Tr.351 


Đại tác cửu thú tư quy (nhị thủ), T.14, Tr.742 

Đại tạ ngự tứ mặc hoạ long (Thay người tạ ơn vua ban cho bức rồng 
thuỷ mặc), T.3, Тг.89 

Đại thương hiệp bổn cách dĩ tế quốc nhon bàn phap, T.21, Tr.18 - 

Đại Than dạ bạc (Đêm đậu thuyền ở bến sông Đại Than), Т.2, Tr.7496 

Đại thụ vi phong sử bạt, T.18, Tr.570 

Đại thuỷ hành (Bài ca lụt lớn), T.15, Tr.803 

Đại Việt địa dư chí (trích), T.19, Tr.534 
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Đại Việt quốc đương gia đệ tứ đế Sùng Thiện Diện Linh tháp bi 
(Bia tháp Sùng Thiện Diện Linh của vua thứ tư Đại Việt sử ký 
tiên biên, T.14, Tr.312 


Đại Việt sử lược: Quyển một, T.3, Tr.731 

_ Đại Việt sử lược: Quyển hai, T.3, Tr.763 
Đại Việt sử lược: Quyển ba, T.3, Tr.813 
Đại Việt thông sử, T.14, Tr.135 

Đại ý bài ngâm, T.13, Tr.269 

Đại ý khúc ngâm, T.13, Tr.205 

Dam Am thi tập, Т.б, Тг.654 

Рат nhiên (Lặng lẽ hồn nhiên), T.1, tr.428 
Đạm trúc diệp (Lá trúc), T.3, Tr.1079 

Đạo, T.1, tr,440 

Đạo làm con, T.4, Tr.974 

Đạo phùng ngã phu, T.14, Tr.1164 

_ Đạo trung ngộ vũ, T.8, Tr.704 

Đạo vô ảnh tượng (Đạo không hình bóng), T.1, tr.423 
Đạo ý, T.7, Tr.372 

Đạo ý, T.14, Tr.659 

Đạt nhân (Người thông hiểu), T.4, Тг.732 
Đẳng Lặc dịch, T.6, Tr.233 

Đắc thú lâm tuyển thành đạo ca, T.2, Tr.346 
Đắng cay, T.25, Tr.435 

Đồ đạo đức giả, сї đi!, T.35, Tr.78 


Đổ bản quốc phụ nữ phiêu bạc nội địa hữu câm thứ huệ hiên vận, 
T.14, Tr.75 


‚ Đồ gian ngẫu ký, T.14, Тг.341 
Đồ gian xuân vũ (I, ID, Т.8, Tr.293 
Đồ mi (Hoa đồ mi), T.3, Tr.78 
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Đồ ngộ đảm nhi tầm phu giả, T.7, Tr.251 

Фа thức tập, T.5, Tr.935 

° Đồ trung tức sự, T.8, Tr.688 

Đồ trị công, T.6, Tr.605 

Đa vũ cảm tác, T.14, Tr.344 

Đó, đây, T.35, Tr.565 

Đọc bài Đêm trăng hồi bóng (4 bài), T.19, Tr.299 
Đọc bài Đêm trăng hỏi bóng, T.21, Tr.404 


Đọc bài văn ông Nguyễn Đình Chiểu điếu nghĩa dân chết vì nước, 
T.16, Tr.837 


Рос báo, T.20, Tr.421 
Đọc Nam quốc Sử ký và Địa dư сат tác, T.21, Tr.393 
Đọc sách Làm đi, T.37, Tr.334 
Đọc sách, T.25, Tr.329 
Đọc sử cảm hoài, T.20, Tr.426 
Đọc sứ cảm ngôn, T.21, Tr.392 
Đọc sử cảm vịnh, T.20, Tr.404 
Đọc tập kịch Mơ hoa của Đoàn Phú Tứ, T.23, Tr.301 
Đọc tập thơ ông Сао Bá Quát, để hậu ba bài I, П, Ш, T.18, Tr.422 
Đọc tin chiến tranh trên các báo, T.19, Тг.311 
Đọc tin chiến tranh trên các báo, T.21, Tr.413 
_ Đọc Việt Nam cổ văn học sử, T.37, Tr.344 
Đọc Xuân thu nhã tập, T.23, Tr.316 
Đói! Ðói!, T.36, Tr.330 
Đói, T.26, Tr.1117 
Đam Săn (Dân tộc Êde), T.39, Tr.454 
Đam $о (Dân tộc Bana), T.41, Tr.536 
Đan Nhai hải môn (Cửa biển Đan Nhai), T.4, Тг.499 
Đan áo (thơ), T.36, Tr.476 


Dan áo, T.25, Tr.106 

Đồn Doanh vọng nguyệt ức hữu (kỳ nhất), T.6, Tr.294 

Đồn Doanh vọng nguyệt ức hữu (kỳ nhị), T.6, Tr.295 

- Đồn Doanh vọng nguyệt ức hữu (kỳ tam), Т.б, Tr.296 

Đôn Doanh vọng nguyệt ức hữu (kỳ lục), Т.б, Тг.298 

Đón giao thừa trên vũng máu, T.35, Tr.527 

Đan Hải quy phàm, T.8, Tr.250 

Đón xuân trong xà lim, T.36, Tr.257 

Đón xuân về, T.35, Tr.170 

Đón xuân, T.35, Tr.875 

Đồng bào hãy đứng lên đấu tranh, T.35, Тг.698 

Đồng bào tương hệ, T.19, Tr.709 

Đồng bóng, T.21, Tr.158 

Đang bừa, T.35, Tr.266 

Đồng Chính, T.38, Тг.565 

Đồng hào có ma, T.28, Tr.101 

Đồng hổ (Con hổ bằng đồng), T.3, Tr.305 

Đồng hồ Tây phương, T.14, Tr.96 

Đổng Hồ bút phú (Phú ngọn bút của Đổng Hô), T.3, Tr.1032 

Đồng khí tương đồng, Giáp Trạng nguyên sang Văn Giang gặp mẹ, 
T.6, Tr.489 

Dông làng, T.25, Тг.363 

Đang mẻ nhình rà, T.35, Тг.848 

Đặng Minh Khiêm, T.5, Тг.835 · 

Đặng Nghĩa Liệt sơn, T.7, Tr.93 

Đặng ngũ hành sơn tác, T.16, Tr.647 

Đặng Quốc lão kỳ tặng thổ vật, Т.б, Tr.226 

Đặng Thái Bình sơn (Lên núi Thái Bình), T.17, Tr.315 

Đồng Tham trấn quan hội ẩm nhân lý tân biệt hậu ức ký, Т.б, Tr.211 
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Đặng Thiết Giáp quan hải, Т.7, Тт.157 
_ "Đồng quân phương xa, Т.4, Tr.433 
Đóng thuế thân, T.25, Tr.601 
Đồng tâm nhất trí, T.38, Tr.(1922), T.38, Tr.107 
Đồng tiền cứu nước, T.35, Tr.830 
Đống Trác biết sập giàn, T.33, Tr.1004 
Đặng Tuân, T.3, Tr.738 
Đặng Xá Phó bảng Đặng đài đại tường nhật, cảm tác, T.19, Tr.870 
Đau mắt, T.14, Tr.1238 
_ Đau thương, T.25, Tr.248 
Đau tim tôi lắm, T.35, Tr.76 
Đỗ Hoằng Văn, Т.3, Tr.740 
Đỗ Huệ Độ, T.3, Tr.739 
Dó Nhân, T.5, Tr.840 
Đố Nhuận phụng canh (Đỗ Nhuận vâng hoa), T.4, Tr.881 
Đố Nhuận phụng hoạ (Đố Nhuận vâng hoa), Т.4, Tr.898 
Đố Nhuận phụng hoạ (Đỗ Nhuận vâng hoạ), T.4, Tr.904 
Đỗ Nhuận phụng hoạ (Đố Nhuận vâng hoa), T.4, Тг.908 
Đỗ Nhuận phụng hoạ (Đỗ Nhuận vâng hoa), T.4, Tr.913 
Đỗ Nhuận phụng hoạ (Đỗ Nhuận vâng hoạ), Т.4, Tr.918 
_ Đỗ Nhuận phụng hoạ (Đố Nhuận vâng hoa), T.4, Tr.940 
Dó quyên, T.14, Tr.854 
Đỗ Viện, T.3, Tr.739 
Đầu rơi, T.25, Tr.344 
Đâu thu ở đất khách, T.4, Tr.998 
Độ Tâm Dương giang vọng Tỳ Bà đình, T.8, Tr.31 
Đố biết, T.20, Tr.447 
Độ giang mạn ký, T.14, Tr.332 
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Độ Hoàng Hà, T.8, Tr.166 

Độ linh giang, T.14, Tr.740 

Độ Long Vĩ giang, T.14, Tr.658 

Độ Nguyệt Đức giang hữu cảm, Т.7, Tr.238 

Độ Nguyệt Đức giang, T.7, Tr.346 

Độ nhị hà, T.14, Tr.1009 

Độ Phú Nông gian cảm tác, T.14, Tr.646 

Độ Thiên Đức gian xuân canh Hữu Cảm, T.14, Tr.44 

Độ Trần Vị xa phúc mạn thành, T.7, Tr.307 

Độ Xương giang, T.14, Tr.47 

Đố, T.35, Tr.793 А 

Độc điếu nghĩa dân tử trận (Đọc bài văn tế nghĩa dân chết trận), 
T.15, Tr.548 

Độc bạch tập ngũ thập tứ vận, T.14, Tr.227 

_ Độc Cô Tổn, Т.З, Тг.748 

Độc chước (Uống rượu một mình), T.17, Тг.307 

Độc dạ, T.14, Tr.1174 

Độc Hà Thành liệt sĩ truyện dë hậu, T.18, Тг.859 

Độc hành ca (D, T.25, Tr.585 

Độc hành ca (II), T.25, Tr.586 


Độc Kiếm Phong điếu Hoàng Hoa Cương liệt sĩ thi hữu cảm, T.18, 
Tr.616 


Độc lập giả hiệu, T.36, Tr.558 


Độc Nguyễn Đình Chiểu tế văn hữu cảm (Đọc bài văn tế của ông 
Nguyễn Đình Chiểu, có сайт xúc), T.15, Tr.8 


Độc Nguyễn công Hữu Huân di thi hữu сат (Đọc thơ của ông Nguyễn 
Hữu Huân còn sót lại, có câm xúc), T.15, Tr.317 


Độc phật kinh hữu cảm, Т.б, Tr.165 
Độc Шап, T.14, Тг.1197 
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Độc Tiểu thanh ký, T.14, Tr,709 
. Độc Tiểu Thanh ký, T.16, Tr.791 


__ Đời đáng chán, T.20, Tr.163 


Đội Ba, T.34, Tr.518 

Đời còn chi, T.25, Tr.537 

Đối diện, T.25, Tr.659 

_ Đội hoàng sa, T.14, Тг.94 

Đối hữu nhân diện đàm (Giáp mặt bạn nói chuyện), T.17, Tr.360 
Đời khoa họ, T.21, Tr.406 

Đối liên, T.14, Tr.322 

Đối liên, T.14, Tr.335 

Đời mưa gió, T.27, Tr.699 

Đời nô lệ, T.41, Tr.567 

Đời người cuộc thế, T.19, Tr.59 

Đời người thấm thoát, T.14, Тг.1082 

Đời ngục thất, T.35, Tr.671 

Đối nguyệt (Ngắm trăng), T.17, Tr.476 

` Đối nguyệt, T.14, Tr.890 

Đời phiêu lãng, T.25, Tr.245 | 
Đội quân chống cách mạng, T.38, Tr.(1923), T.38, Tr.141 
Đội quân giải phóng tài giỏi, T.35, Tr.796 
Đời sống dân quê, T.35, Тг.291 

Đời sống nông dân, T.36, Tr.387 

Đời sống xã hội của phụ nữ, T.21, Тг.478 
Đời tôi, T.35, Tr.292 

Đời tư Lš Bố, T.31, Tr.754 

Đời tàn ngõ hẹp, T.25, Tr.548 

Đời tội trốn, T.35, Tr.127 


- Đời thái bình, T.25, Tr.93 

Đời thợ, T.3ó, Tr.322 

Đối thi, T.14, Tr.1226 

Đời thừa, T.32, Тг.183 

Đời tù Sơn La, T.36, Tr.583 

Đời tù, T.35, Tr.489 

Đối tửu, T.14, Tr.677 

- Đối trúc (Trước khóm trúc), T.4, Tr.666 
Đội xếp mất cắp, T.21, Tr.579 

Don tỉnh (Chợt tỉnh), T.2, Tr.7208 
Động Đình Hồ (Hồ Động Đình), T.2, Tr.7541 
Động Đình tú sắc, T.6, Tr.138 

Động Đình tú sắc, Т.б, Tr.221 

Động Bạch Nha, T.4, Тг.959 

Đống Cách vân dung, T.5, Tr.324 

Động Hương Tích, T.14, Tr.846 


Động Nhiên phong hữu cảm (Сат xúc khi qua đỉnh Động Nhiên), 
T.3, Tr.82 


Động phòng hoa chúc, T.25, Tr.562 
Động Thiên hồ thượng (Trên hồ Động Thiên), T.2, Tr.7300 
Động vật học, T.38, Tr.65 

Đập đá, T.19, Tr.63 

Đập đá, T.36, Tr.248 

` Đập đất, T.25, Tr.411 

Đập đất, T.33, Tr.408 

Đất, T.31, Tr.771 

Đất khách gặp bạn cũ, T.4, Tr.975 
Đất khách thu vê, T.19, Tr.737 

Đất thơm, T.25, Тг.571 
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Đấu tranh cho tự do báo chí và dân chủ, dân sinh, T.21, Tr.629 
‹ Đấu tranh ở Lao Bảo, T.34, Tr.459 

` Đấu xào ký văn, T.14, Tr.I204 

Đi, T.36, Tr.329 

Đi, T.36, Тг.471 

Đi đêm, T.20, Тг.405 

Đi đường, T.38, Tr.544 

Di dày lên Sơn La, T.34, Tr.407 

Đi đày vào Kông Tum, T.34, Tr.402 

Đi đây khẩu chiến, T.19, Tr.232 

Dë đất - dë nước, T.41, Tr.7 

Đi đi em, T.36, Tr.280 

Đi anh, T.35, Tr.792 

Đi biểu tình, T.34, Tr.575 

Đi câu, T.15, Тг.195 

Đi cống, T.25, Tr.303 

Di chơi núi Ngũ Hành Sơn, T.20, Tr.432 
Đi chơi Non Nước (Ngũ Hành Sơn), T.20, Tr.423 
Đi chiến khu, T.36, Tr.558 

Đi giữa đường thơm, T.25, Тг.198 

Đi hát mất ð, T.14, Тг.1260 

Đi hội dên Hùng I, П, T.18, Tr.670 

Đi Hội chợ Huế, T.35, Tr.368 

Đi lên! Đi lên, T.34, Tr.552 

Đi tân thế giới, T.35, Тг.177 

Đi Tây, T.36, Tr.295 

Đi tưới hoa, T.34, Тг.511 

Đi thi nói ngông, T.14, Tr.1217 


Đi thi tự vịnh, T.14, Tr.1070 

Đi thi, T.14, Tr.1218 

Đi thuyên đêm I - II, T.18, Tr.370 

Đi thuyên đêm sông Hương, T.18, Tr.366 
Đi thuyền Cửu Long gặp bão, T.20, Tr.434 
Đi thuyền, T.25, Тг.150 


Di tới Mặt trận bình дап Đông Dương một việc dễ làm và phải làm, 
T.21, Tr.678 


Đi tới Mặt trận dân chủ Đông Dương. Khẩu hiệu trống rỗng của bọn 
Toơrốtxkít, T.21, Tr.685 


Đi trên núi nhớ nhà, T.34, Tr.161 

_ Đi vận động ca em xë ét, T.34, Тг.192 

Đi xe nước, T.36, Tr.470 

Đi, T.35, Тг.733 

Điêu tàn, T.25, Tr.321 

Đùa ông phủ, T.14, Тг.1243 

Đợi gió, T.25, Тг.632 

Đợi người Chiêm nữ, T.25, Tr.345 

Đợi thuyên, T.18, Tr.697 

Định Dậu niên tiễn Hiếu Đức thị tham nhung Thuận Hoá đạo (kỳ 


Định Hợi Nguyên đán thí bút (Nguyên đán năm Đinh Hợi, 1887, 
khai bút), T.15, Tr.663 


Định hoàng sơn miếu, T.7, Tr.163 


Đỉnh Mùi cửu nguyệt đại thuỷ Đam Đam đê quyết (Lü уб đê Đam 
Đam năm Đỉnh Mùi), T.2, Tr.369 


Định Mùi xuân nhật thư, T.14, Tr.406 

Định phu nhân nữ liệt sĩ diễn ca, T.19, Tr.§65 

Định Tiên Hoàng, T.5, Tr.73 

Định Ty nguyệt nhật thí bút vu xuân kinh để xá, Т.8, Tr.76 
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Đèo Ba Doi, T.14, Tr.844 

- Điểm lạ, T.25, Tr.281 

Điểm thơ để phúc về sau, T.3, Tr.966 

Điên Đông, T.38, Тг.549 

Điện Chân Không Thiên sư (Viếng Thiên sư Chân Không), T.1, tr.294 
Điên gia từ (Lời nhà nông), T.15, Tr.559 

Điền tẩu (Ông Câu), Т.З, Tr.50 


Điện thân Tây vọng (Trông về phương Tây, thương nhớ mẹ cha), 
T.3, Tr.547 


Điển, T.14, Tr.894 
Điệp tử thư trung, T.14, Tr.707 


Điếu các chiến sĩ bị giặc giết ở Nam Đàn trong cuộc biểu tình ngày 
28 - 9 - 1930, T.34, Tr.391 


Điếu ấn Triệu Lê Thị Đàn, T.19, Tr.674 


Điếu Đỗ Huy Liêu (Viếng Đố Huy Liêu): Cao Xuân Dục, T.17, 
Tr.594 


Điếu Định Doãn Tế, T.18, Tr.653 
Điếu Định phu nhân, T.18, Tr.862 
Điếu ông Phan Kế Bính, T.19, Тг.548 
Điếu ông Tú tài Chiểu (10 bài), T.19, Tr.78 
Điếu đài (Chòi câu), T.3, Tr.79 
Điếu đồng chí chi thân phụ, T.19, Tr.594 
Điếu 72 liệt sĩ ở Hoàng Hoa Cương I, П, T.18, Tr.853 
Điếu anh Nguyễn Đình Liệm, T.34, Tr.393 
Điếu Ba Trị Đốc binh Phan công trận vong (10 bài thơ), T.15, Tr.137 
Điệu buôn, T.25, Tr.220 
Điếu Cô Tư Tùng Thoại, T.19, Tr.699 
Điếu các đồng chí bị chết ở Kông Tum, T.34, Tr.393 
Điếu các chiến sĩ bị giặc giết ở Hưng Nguyên trong cuộc biểu tình 
ngày 12-9-1930, T.34, Tr.322 
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Điếu cổ hạ kim thi tập: T.20, Tr.99 

Điếu Cai Trí, T.15, Tr.1068 

Điếu Chu Thiết Nhai (Viếng ông Chu Thiết Nhai) (L ID, T.17, Tr.327 
Điếu dân biểu tình bị khủng bố ở Hà Tĩnh, T.34, Tr.392 

Điếu dân biểu tình hy sinh ở Hưng Nguyên, T.34, Tr.392 

Điếu Dương Đình Thạc, T.19, Tr.676 

Điếu Dương Trương Đình, T.19, Тг.591 

Điếu Dương Trường Đình, T.18, Tr.691 

Điếu Dương Trường Đình, T.18, Tr.711 

` Điếu Dương Trường Đình, T.19, Tr.240 

Điếu hành tử, T.14, Тг.349 

Điệu hanh khất, T.14, Tr.351 

Điếu Hoàng Diệu (Câu đối viếng ông Hoàng Diệu), T.17, Tr.19 


Điếu Hoàng Diệu їшїп tiết (Viếng Hoàng Diệu chết vì nước), 
T.15, Tr.1064 | 


Điếu hữu, T.18, Tr.839 
Điệu khuyến, T.14, Tr.716 
Điếu Lê Khôi, T.4, Tr.429 
Điếu Lê Khiết, T.18, Tr.861 
Điếu Lê Ninh (Câu đối viếng ông Lê Ninh), Т.17, Tr.85 
‚ Điếu Іл Ninh, T.17, Tr.118 
Điếu Lê Trực (Viếng Lê Trực), T.17, Tr.555 


Điếu Lô Pich châu nhất vị thủ lĩnh van liên (Câu đối viếng một thủ 
lĩnh Bãi Sậy) (I, ID, T.17, Tr.611 


Điếu La Thành giả ca, T.14, Тт.681 

Điếu liệt nữ, T.18, Tr.899 

Điếu liệt sĩ Phạm Hồng Thái, T.18, Tr.683 
Điếu mẹ vợ, T.35, Tr.841 

Điếu Ngư Hải, T.19, Tr.241 
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Điếu Nguyễn công đối liên (Câu đối viếng ông Nguyễn), T.17, Tr.607 
Điếu Nguyễn Công Thường, T.34, Tr.394 

Điếu Nguyễn Công Thường, T.34, Tr.393 

_ Điếu Nguyễn Quần, T.19, Тг.677 

Điếu Nguyễn Quý Yêm (Viếng Nguyễn Quý Yêm), T.17, Tr.569 
Điếu Nguyễn Thức Đường thi cổ phong nhất biên, T.18, Tr.303 


Điếu Nguyễn Tri Phương tử tiết (Viếng ông Nguyễn Tri Phương chết 
vỉ nước), T.17, Tr.379 


Điếu Nguyễn Trung Trực (Viếng Nguyễn Trung Trực), T.15, Tr.975 
Điếu Nguyễn Trung Trực, T.15, Tr.164 

Điệu nhạc điên cuồng, T.25, Tr.324 

Điếu Phạm công Trung Thứ (Viếng ông Phạm Trung Thứ), T.17, Tr.424 
Điếu Phạm Văn Ngôn, T.19, Tr.593 

Điếu Phan Đình Phùng (Viếng ông Phan Đình Phùng), T.17, Tr.558 
- Điếu Phan Châu Trinh, T.19, Tr.818 

Điếu Phan Lại Lương, T.18, Tr.865 

Điếu Phan Thanh, T.35, Tr.395 

Điếu Tăng Bạt Hổ, T.18, Tr.696 

Điếu Tăng Bạt Hổ, T.18, Тг.858 

Điếu Tôn Thất Thuyết thượng tướng tế văn, T.18, Tr.632 


Điếu Tào Xuyên Nguyễn án sát (Viếng ông án sát họ Nguyễn ở Tào 
Xuyên - câu đối), T.17, Tr.273 


Điếu Tống Duy Tân (Viếng Tống Duy Tân) (I, ID, T.17, Tr.579 
Điếu thành tây loa sơn cổ chiến trường xứ, T.14, Тг.1138 
Điếu Thai Xuyên Trin Quý Cáp, T.19, Tr.673 
_ Điếu Thủ khoa Huân, T.19, Tr.69 
Điếu thuốc lá, T.21, Тг.584 
Điếu Tiểu La Nguyễn Thành, T.19, Tr.246 
Điếu Tiểu La, T.19, Tr.592 
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Điếu tế cữu thị văn (Văn tế cậu), T.15, Tr.595 


Điếu tế Nguyễn Trực học Phượng Tr Đông Dương Vũ tiên sinh văn 
{Уап tế quan Trực học Vũ Đông Dương ở Phư Điếu Trương 
tướng quân (12 bài thơ), T.15, Tr.131 


Diéu Trương tướng quân văn, T.15, Tr.124 

Điếu Trạng nguyên Lương Thế Vinh, Т.4, Tr.430 

Điếu Trạng nguyên Nguyễn Trực, T.4, Тг.431 

Điếu Trần Bích San (Câu đối viếng ông Trần Bích San), T.17, Tr.18 
Điếu Trân Thiên Quảng, T.18, Tr.652 

Điều trần về việc chiêu dụ lưu dân khẩn hoang, T.14, Tr.314 
Điếu trận vong tướng sĩ (Viếng tướng sĩ chết trận), T.17, Tr.184 
Điếu văn, T.32, Tr.142 

Điếu Vương Thúc Mậu (Viếng Vương Thúc Mậu), T.17, Tr.571 
Điếu Vũ Hữu Lợi (Môn sinh viếng Vũ Hữu Lợi), T.17, Tr.585 
Điếu Vũ nương, T.4, Tr.428 

Điệu quyên, T.14, Tr.1198 

Điệu Tiển sư (Thương xót bậc thầy xứ), T.2, Тг.7161 

‚ Đẹp là gì? Mấy lời bàn về mỹ học, T.23, Tr.628 

Đẹp và thơ, T.25, Tr.375 

Đẹp xưa, T.25, Tr.201 

Đẹp, T.26, Tr.725 

Đẹp, xấu, T.21, Tr.134 

Đề ức Trai bích, T.4, Тг.241 


Để Sài Trang Vĩnh Hưng tự (Dë chùa Vĩnh Hưng ở Sài Trang), 
T.3, Tr.463 


Để Đông Triêu Hoa Nham (Dë thơ núi Hoa Nham, Đông Triểu), 
T.3, Tr.270 


Dë Đường Minh Hoàng dục mã đồ (Đề bức tranh Đường Minh Hoàng 
tắm ngựa), T.3, Tr.474 


582 


Dë Đại Việt sử ký toàn thư (Để sách Đại Việt sử ký toàn thư), 
T.15, Тг.826 


Để Động Hiên đàn việt giả sơn (Dá ở hòn giả sơn của thí chủ Động 
Hiên), T.2, Tr.408 


Để đáp lời báo Ngày nay: dâm hay là không dâm, T.29, Tr.917 
Dë đốc Nam Định Lê Văn Điếm, T.15, Tr.1046 
Рё động Tam Thanh, T.20, Tr.300 


Để đi tới Mặt trận bình dân Đông Dương chúng ta hãy bắt tay vào 
việc, T.21, Tr.687 ` 


Để đi tới Mặt trận bình đân Đông Dương nói rõ thêm, T.21, Tr.680 
Dë dèn Hùng Vương, T.20, Tr.Vũ khắc tiep, T.20, Tr.385 
Dë dên Sâm Nghi Đống, T.14, Tr.843 е 
Рё дёп thờ hai Quận công họ Tống (Câu đối), Т.17, Тг.258 
Рё dên vua Hùng, T.20, Tr.283 

Dë ảnh, T.14, Tr.1256 

Đề Bàn A sơn (Để núi Bàn A), T.4, Tr.829 

Dë Bảo Chân quán liên bích hoạ đô bát tuyệt, T.8, Tr.61 

Để báo Suối reo, T.36, Tr.746 

Để Báo Thiên tháp (Để tháp Báo Thiên), Т.3, Tr.280 

Để biển Hoè ат, T.18, Tr.6l 


Để Có Pháp Phúc Hưng tự thứ Mai Trai Tắc Thiện huynh tiên vận, 
T.8, Tr.283 


_ Dê cai án Đặng Tú tân trach, T.8, Tr.127 

Dë Cam Lộ tự (Dë chùa Cam Lộ), Т.З, Tr.240 

Đề Cố bộ hac dó (Dë tranh Cố bộ hac đồ), Т.З, Тг.87 

Dë chùa Tiên Sơn, T.14, Tr.970 

Để Đông Sơn tự (Dë chùa Đông Sơn), T.2, Tr.463 

Để Dương Công Thuỷ Hoa đình (Dë đình Thuỷ Hoa của Dương 
Công), T.3, Tr.117 
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Dë Dược Sơn, Hưng Đạo Vương từ, Т.8, Tr.781 

Để đã tự, T.14, Tr.597 

Dë ẩn giả sở cư hoạ vận (Ноа vẫn bài Dë chỗ ở ẩn sĩ), T.2, Tr.7479 
Dë Gia Cát thạch (Đề đá Gia Cát), T.3, Tr.261 

Để Hương Hải am, T.4, Tr.357 

Để Hà Nội tỉnh thi (Thơ vịnh tỉnh Hà Nội), T.17, Tr.235 

Để hạ phiến tặng câu, Т.В, Tr.155 

Dë Hạng Vương từ (Dë dên Hạng Vương), T.3, Tr.322 

Dë Hồ Công động (Dë thơ Đông Hồ Công), T.4, Tr.513 


Đề Hiệp Sơn Bão Phúc nham (Đệ động Bão Phúc ở huyện Hiệp 
Sơn), T.3, Tr.267 


Đề Hoàng Ngự sử Mai Tuyết Hiên, T.4, Tr.181 

Dë Hoàng Thuỷ tự (Đề chùa Hoàng Thuỷ), T.2, Tr.412 

Đề Hoằng Đạo thư đường, Т.5, Tr.874 

Đế hý Vương Tường, T.5, Тг.1128 š 

Dë Ниуёп Thiên động (Dë dong Huyën Thiën), T.2, Tr.237 
-_ Dë Huyën Thiên quán (Dë quán Huyền Thiên), T.3, Tr.222 


Рё Huyễn Thiên Tứ cực cung (Рёп cung Tử Cực ở động Huyèn 
Thiên), T.3, Tr.151 


Dë Huyễn Thiên tự (Dë chùa Huyền Thiên), T.3, Tr.690 
Đề Khâm Châu Trưng nữ tướng miếu, T.4, Тг.331 

Dë Khánh Vân thôn Vận Thuy tự, T.14, Tr.49§ 

Đề Khối tình con thứ nhất, T.20, Tr.119 

Dë Khối tình cón thứ hai, T.20, Тг.131 


Dë Kim Âu sơn phong công tự (Đề chùa Phong Công ở núi Âu Kim), 
Т.4, Тг.741 


Để kinh, Т.14, Tr.1062 
Để lăng vua Đinh, T.20, Tr.396 
_ Để Lạc Thọ đình (bài một), Т.б, Tr.227 
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Dë Lạc Thọ đình (bài hai), Т.б, Tr.227 
‹ Để lao tuần báo, T.34, Tr.516 


` Để Liêu Nguyên Long tống hoạ cảnh phiên (Để quạt vẽ cảnh của 
Liêu Nguyên Long tặng), T.3, Tr.53 


Рё Lục Vân động (Để động Lục Vân), T.4, Tr.827 

Để Mai Quan, Т.5, Tr.791 

Để minh tinh hậu diện, T.14, Tr.321 

Để miếu My Châu, T.20, Tr.397 

Để Mục Thận miếu, T.14, Tr.513 

Рё mỹ nhân đao 16 đỏ, T.14, Tr.996 

` Đề Nam Nhạc Hành Sơn, Т.б, Тг.316 

Рё Ngo Khê (Dë cảnh Ngô Khê), T.3, Tr.454 

Để ngày Tết ở banh Sở Củi Côn Lôn, T.34, Tr.394 

Đế Nghiêu, Đế Thuấn, Văn Vương, Vũ Vương, T2. Tr.265 

Để nghĩa địa Côn Lôn, T.34, Tr.394 

Để nghĩa vương miču (Рё miču Nguyễn Biểu), T.17, Тг.58 

Đệ ngũ quan Lưu Diên thưa, T.5, Тг.1140 

Dë nhà nghĩa lu, T.14, Tr.973 

Đệ nhất quan Khổng Tú hỏi Quan Công, Т.5, Tr.¡ 139 

Рё Nhị Thanh động, T.14, Tr.701 

Dë Phát Am tự, Т.5, Tr.871 | 

. Để Phạm Điện Soái gia trang (Dë trang trại của Điện Soái Phạm), 
Т.З, Tr.438 

Dë Phổ Minh tự thuỷ tạ (Để ở nhà thuỷ tạ chùa Phổ Minh), T2, Tr.311 

Dë Phao Sơn đồ, T8, Tr62 - 

Dë Phi Lai tự, T.5, Tr.1072 

Dë phiến (D (Để quanl, T.4, Tr.457 

Dë phiến (ID (Dë дигїП, T.4, Tr.458 

Để Phúc Tự đường (Dë Phúc Tự đường), T.3, Tr.38 
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Để phong sào thi (Thơ vịnh tổ ong), T.17, Tr.239 
Dë Quan Ló Ba thi tập hậu (Để sau tập thơ Quan Lỗ Ва), T.3, Tr.207 
Để Quan phu tử migu, T.6, Тг.243 


Để Quán ngư triểu lí dó (Để bức tranh bẩy cá châu cá chép), 
| T.3, Tr.477 


Để Quốc sử quán (Để thơ ở Quốc sử quán), T.15, Tr.816 

Đề Quỷ Môn quan, T.8, Tr.214 

Để rồi xem, T.18, Tr.822 

Рё sơn nhân bích, T.16, Tr.632 

Dë sở cư, T.14, Тг.541 

Рё sở cư, T.5, Тг.654 

Dë Siêu Loại Báo Ân tự (Dë chùa Báo Ân ở Siêu Loại), T.3, Tr.344 
Để Sùng Hư lão túc (Để chỗ ở cũ của Sùng Hư), T.3, Tr.209 
Рё Sùng Quang tự, Т.8, Тг.805 

Рё tân học quán (Để nhà học mới), T.3, Tr.538 

- Dë Tây Đô thành (Đề thành Tây De), T.3, Tr.514 

Để Tô thị gia (Đến nhà họ Tô), T.17, Tr.66 

Dë Tô thị từ đường (Dë nhà thờ họ Tô), T.17, Tr.73 


Dë Tư đồ Trân Nguyên Đán từ đường (Để nhà thơ quan Tư đồ Trần 
Nguyên Đán), T.3, Tr.342 


Để tượng vua Lê, T.20, Tr.285 
Để Tam Trung từ (Để дёп thờ Tam Trung), T.17, Tr.237 
Để Tống sử diễn truyện (Để tuồng Tống sử), T.15, Tr.889 
Dë tập thơ Đánh lại người xưa của Hoàng Phác, T.14, Tr.358 
Để Tập thơ đánh lại người xưa, T.16, Tr.764 
Để Thái Nguyên thất nhật quang phục ký, T.19, Tr.618 
_ Để Thiên Thai dó, T.8, Tr.61 
Để Thiên Thai sơn, T.8, Tr.654 
Рё thu phiến tặng câu, T.8, Тг.163 
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Đề Thực nhan đồ, T.4, Tr.361 

. Để Tiên Du tự (Đề chùa Tiên Du), T.3, Tr.697 
Để tùng lãng, Т.б, Tr.656 

Рё tỉnh xá, T2. Tr.172 

Рё tiền phả hậu, T.14, Tr.926 

Để Tứ hạo miếu, T.4, Tr.356 

Để từ phong trúc tập, T.14, Tr.392 

Để từ Phong trúc tập, T.16, Tr.766 

Dë Từ Thức sơn, T.14, Tr.200 


_ Để Toán Viên phường sở cư bích thượng (Thơ đê vách nhà tại phường 
Toán Viên), T.4, Tr.729 


Để trường sa văn bạc, T.14, Tr.1023 
Dë tranh Tố Nữ (thuận nghịch độc), T.14, Tr.07] 
Dë Trần Hưng Đạo vương từ (Đề dën Trần Hưng Đạo), T.17, Tr.381 


Dë Triệu Phi Yến tỉ muội tương y đồ (Dë bức tranh chị em nhà Triệu 
Phi Yến tựa nhau), T.4, Tr.659 


Để Trực học sĩ Chu quân Dung Tất hiên, T.4, Тт.351 
Để Trung Liệt miếu (Dë miếu Trung Liệt), T.15, Tr.354 


Để tự tập thơ Việt âm mới san định (Tập san Việt âm thi tập tự), 
T.4, Тг.348 


Рё tựa Quỳnh Uyến cửu ca, T.16, Tr.683 
Dê tựa tập thơ Việt Am mới san định, T.16, Tr.678 
Để tựa tập thơ Việt am mới được chọn lại, Т.16, Tr,679 
Đề Vân Nham động, T.6, Tr.564 
Dë Vân Tiêu am (Để am Vân Tiên), T.4, Tr.707 
Dë Vô Vi tự, T.8, Tr.302 
Đế vấn Vương Tường, T.5, Тг.1127 
Để vợ chơi nhàng, Т.14, Tr.1245 
Dë Vũ Nương miếu, Т.б, Tr.360 
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Dë Vu Ngạn cố viên, T.8, Tr.657 

Đoàn Anh thăm Trung Hoa, 1.38, Тг.613 
Đoàn du kích chúng ta, T.35, Tr.893 

Đoàn kết giai cấp, T.38, Tr.214 

Đoàn kết mau mau đứng dậy hè!, T.34, Tr.485 
Đoàn ky binh, T.35, Тг.397 

Đoạn trường lục (trích), T.14, Тг.318 

Đoạn trường tân thanh dé từ, T.14, Tr.614 
Đoạn trường tân thanh dë từ, T.16, Tr.790 
Đoạn trở, T.20, Tr.325 

Đoạn tuyệt, T.27, Tr.65 

Đứa bồ côi, T.35, Tr.152 

Роба cả nắm khó bẻ, T.21, Тг.160 

- Đứa con người vợ lẽ, T.33, Tr.475 

Đứa con, T.33, Tr.678 

Đoan dương nhật lữ trung hoài gia quyến, T.8, Tr.14 
Đoan Ngọ (Tết Đoan Ngọ), Т.3, Tr.551 

Đoan ngọ dược, T.5, Tr.919 

Đoan про trung tác, T.4, Tr.371 

Đức Trân Hưng Đạo, T.20, Тг.341 

Đức Vị Hoàng, T.14, Tr.1242 

Đến Chiều, T.25, Tr.652 

Đến Cục chính trị Chiến khu IV, T.38, Tr.652 
Đến dinh trưởng quan, T.38, Tr.638 

. Đên Lính Lang, T.14, Tr.493 

Đến Liễu Châu, T.38, Tr.634 

Đến nhà tù, T.35, Tr.667 

Đến Quế Lâm, T.38, Tr.647 
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Đến thiêng ở cửa bể, Т.б, Tr.437 

_®Đên Trấn Vo, T.14, Тг.491 

Đến vua Hùng, T.20, Tr.404 

Đừng cười thằng Đại luyến khuê môn, T.34, Tr,506 
Đứng đậy, T.34, Tr:227 

Đứng đậy mau, T.34, Tr.157 

Đừng gió những ngón ấy ra nữa, tôi can mấy ông Ngày nay, T.30, Tr.34 
Đứng lên!, T.36, Tr.477 

Đừng quên lãng, T.25, Tr,326 

Đừng sợ vấp, T.34, Tr.493 

Đừng tham tiền, T.35, Tr.868 

Đứng trước tình hình, T.36, Tr.123 

Đỉnh núi Pha Luông (Dân tộc Dao), T.41, Tr.582 


Đòi tự do dân chủ trong lúc này không phải là làm săng-ta (chantage) 
đối với chính phủ, T.21, Tr.721 


Đuổi nghèo, T.18, Tr.742 

Đuổi tà, T.33, Tr.552 

Đuốc hoa trong phòng đêm (ân hôn, T.4, Tr.976 
Dun bếp, T.25, Тг.614 

_ Đính chính một sự hiểu lâm, T.21, Tr.966 
Đính Quân (Dân tộc Тау), T.40, Tr.981 
Địa, T.6, Tr.105 

Địa đồ rách thứ ba, T.20, Тг.160 

Địa đồ rách thứ tư, T.20, Tr.161 

Địa dư nước ta (Trích), T.38, Tr.475 

Địa lô tức sự (Tức cảnh bếp lò), T2. Tr.400 
Địa lý bộ đệ tam, Т.5, Tr.1147 

Địa vị các nhà văn sĩ, T.37, Tr.244 

Định lục thu phiếm, Т.8, Tr.227 
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Định toà tái vấn ngẫu thành (Ngẫu tác khi bị hỏi cung lại ở toà. 
Đường kách mệnh (Trích), T.38, Tr.(1927), T.38, Tr.396 


Tam tổ sử quán thư thị đồng liệt (Bổ sử quán lån thứ ba, gửi bạn 
đồng liêu), T.15, Tr.369 


Đặng xuân thiểu, T.36, Тг.681 


Ở đời, T.20, Tr.401 
© Cẩm Bào, T.35, Tr.661 
Ở chùa, T.36, Tr.54 


Ở Hải Phòng, dân chúng hoan hô người ứng cử của Mặt 
trận, T.35, Тг.238 


- Ó hâm đá, T.36, Tr.248 

Ó Hội An giải lên tỉnh, T.35, Tr.496 

Ở khám Gia Định với ông An Hội, T.15, Tr.774 
Ó lao Thanh Hoá, T.35, Tr.518 

Ở nhà tù Côn Đảo, T.34, Tr.419 

Ở Sở mật thám Sài Gòn, T.34, Tr.492 

Ở tù gửi cho con, T.35, Tr.623 

Ở tù, T.17, Tr.426 

Ở tù, T.35, Tr.660 

Ó xà lim để lao Vinh (thơ), T.36, Tr.82 


E 


Em ơi em (Dân tộc Co), T.41, Tr.559 
Em ơi nghe lấy lời anh!, T.34, Tr.293 
Em đến thăm anh, T.36, Tr.763 
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Em bé sinh trong ngục tối (Phan Trọng Bình), T.34, Tr,473 
- Em bé trong tù, T.35, Tr.585 
Em cứ rót, T.35, Тг.493 

Em cũng như anh, T.36, Tr.765 
Em Din, T.30, Тг.1013 

_ Em khuyên chị, T.34, Tr.259 

Em khuyên chị, T.20, Tr.457 

Em lấy chồng, T.25, Tr.244 

Em tôi, T.35, Тг.148 

Em vë nhà, T.25, Tr.204 

Ë chê, T.25, Тг.216 

Ëm đêm, T.25, Tr.403 

Éch mà, T.20, Tr.176 

Ếch ngồi đáy giếng, T.18, Tr.669 
Kết bạn, T.35, Tr.613 


Gây nên tự do, T.35, Tr.707 

Gây quan, T.25, Tr.592 

Gươm: ấy con thơ, súng: ấy chóng, T.34, Tr.175 
Gương phương chư, T.4, Tr.635 

Gà chọi, T.20, Tr.343 

Gà gáy, T.35, Tr.766 

Gái đĩ, T.14, Tr.1254 

Gái buôn, T.14, Тг.1244 

Gái ở chùa, T.18, Tr.455 

_ Gái không chóng, T.24, Tr.545 


Gái quê, T.25, Tr.238 

Gái ra trận kêu gọi, T.36, Tr.549 

Gánh hàng hoa, T.27, Tr.553 

Gánh khoai lang, T.28, Тг.146 

Gánh nước, T.36, Тг.254 

Gánh nước đêm, T.20, Tr.273 

Gánh nợ đời, T.20, Tr.396 

Gánh trung hiếu, T.14, Tr.1085 

Gánh уй con đi ăn, T.35, Тг.696 

Gánh xiếc, T.25, Tr.206 

_ Gö @ trẻ, T.21, Tr.106 

Gọi đò đêm, T.20, Тг.281 

Gọi bạn gái (Dân tộc Hrê), T.41, Tr.557 
Gọi bạn, T.20, Tr.455 

Gọi hồn quốc dân, T.18, Tr.223 

Gọi tỉnh giấc mê, T.19, Tr.528 

Gọi trà, T.18, Tr.416 

Gặp bạn cũ trong tù, T.35, Tr.593 

Gặp gỡ, T.34, Тг.158 

Gặp gỡ, T.34, Тг.501 

Gặp gỡ ban đầu, Т.6, Тг.614 

_ Gặp gỡ, T.25, Tr.146 

Gặp lại anh Hoàng Văn Thụ, T.35, Tr.590 
Gặp lại vị hôn thê, T.6, Тг.598 

Gặp tiên ở hô Lãng Bạc, T.4, Tr.582 
Gặp Toàn quyển Pátxkiê, T.36, Tr.761 
Gặp xuân, T.20, Тг.189 

Góp... nhặt... chuyện tâm phào, T.35, Tr.150 
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- 


Góp... nhặt..., T.36, Tr.364 | 

Gặt lúa chiêm, T.35, Tr.771 

Сап tết than việc nhà, T.14, Tr,1231 
Gói đoàn quân Nam tiến, T.35, Tr.878 


_ Gởi lại chút tình, T.35, Tr.332 


Ghé qua, T.36, Tr.705 

Ghen tuông, T.21, Tr.132 

Ghen, T.25, Тг.258 

Ghen, T.25, Tr.475 

Ghê lở, T.38, Tr.600 

Gỡ cái vạ vịt (truyện ngắn), T.31, Tr.26 


Gó một cái lắm cho bọn trí thức tiểu tư sản - văn học của Liên bang 
Nga Xô viết, T.37, Tr.492 


Giây phút chạnh lòng, T.25, Tr.94 
Giành lại giang sơn, T.18, Tr.744 
Giả Tung, T.3, Tr.736 


‚ GIẢi đi sớm (1, ID, T.38, Tr.563 


Giải đi Vũ Minh, T.38, Tr.615 

Giải muộn (Giải Биба), T.15, Tr.644 

Giải thiên trào (Giải thích việc người cười mình làm sư), T.15, Тг.676 

Giải thích điều chế giếu, T.38, Tr.576 

Giản đồng niên, T.5, Тг.321 

Giản để tùng (Cây thông dưới khe), T2. Tr.166 

Giản Kính Khê Phạm Tông Mại (Gửi Kính Khë Phạm Tông Mại), 
Т.3, Тг.402 

Giản Triêu Tiên quốc Du Tập Nhất Lý Thế Cẩn (kỳ nhất), T.6, Tr.246 

Giản Triểu Tiên quốc Du Tập Nhất Lý Thế Cẩn (kỳ nhị), T.6, Tr.248 

Giản Triều Tiên quốc Du Тар Nhất Lý Thế Cẩn (kỳ tam), Т.б, Tr.250 


| Giảng đường tiên tập vũ (Tập võ trước nhà học - Lê Quả Dục), 


T.15, Tr.1042 
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Giảng dụ Cực Hiên Vũ tiên sinh huy Chính Gián, Т.6, Tr.84 
Giã mồ liệt sĩ, T.34, Tr.377 

Giá gạo Tràng An, T.25, Tr.633 

Giá hạnh Bảo châu cảm tác, T.5, Tr.50 

Giá sinh hoạt tăng lên, theo các con số chính thức, T.36, Tr.]90 
Giá, T.4, Тт.146 

Giác liễu thâm tâm (Giác ngộ vë thân và tâm), T.1, tr.244 


Giáo dục người bản xứ. Coi chừng! Chúng ta đang đứng bên bờ vực 
thẩm, T.19, Tr.777 


Giáo dục vì nhân sinh và khoa rèn đúc tính khí, T.21, Тг.872 
Giáo hội, T.38, Tr.173 
Giáo trụ tử học: hoạ Mặc Đăng Doanh vận, T.5, Tr.640 


Giáp Dẫn mạnh thu phụng chỉ nhập Phú Xuân kinh, phát trình lưu 
biệt Bắc thành chư hữu, T.7, Tr.246 


Giáp Kén - Xã Nhộng, T.12, Tr.492 
Giáp Ngọ niên phụng hỗ vương giá Nam chinh, phụng nghĩ thuật 
dụng bính chi ý, T.7, Tr.190 


Giáp Thân, hương cư hạ dạ ngẫu tác (Đêm hè năm Giáp Thân, 1884, 
ở quê, ngẫu để), T.15, Tr.927 


Giáp thành mã phục ba miếu, T.14, Tr.758 

Giáp Thìn kinh thành cụ phong, T.19, Tr.29 

Gia Định phú (Gia Định thất thú vịnh), T.15, Tr.963 

Gia Định thành tức sự (Tức cảnh thành Gia Định), T:15, Tr.736 


Gia Định thành, dạ gian khẩu chiếm (Ban đêm ở thành Gia Định), 
T.15, Тг.738 


Định toà tái vấn ngấu thành (ngẫu tác khi bị hồi cung lại ở toà Gia 
Định), T.15, Tr.742 


Gia định, T.26, Tr.275 
Gia đình, T.32, Tr.664 
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Gia đệ kiến Tiêu đô đốc thị tảo mai thi, nhân canh kì vận dí tặng 
(Người em trai được Tiêu Đô Đốc cho xem thơ Gia Hội (Gia 
Hội), T.15, Тг.517 


Gia Lâm từ (Chùa Gia Lâm), T.3, Tr.42 

_ Gió lạnh đâu mùa, T.26, Tr.1125 

Gió mưa, T.25, Tr.492 

Gia quyến người bị gọi ra lính, T.38, Tr.575 

Gió thu, T.20, Tr.120 

Gió vẫn thổi mạnh, T.35, Tr.900 

Gia viên lạc (Thú quê nhà), T.3, Tr.616 

Gia viên tạp đắc, T.14, Tr.1129 

Giặc Nhật có lập được con đường xuyên Đông Á không?, T.21, Tr.1033 


Giai đoạn thứ hai của nhiệm kỳ Toàn quyển của ông Varen, 
T.36, Tr.117 


Giai nhân kỳ ngộ diễn ca (trích), T.19, Tr.111 


Giam trung, kiến cố lão cung nhân khấp tự loạn ly, nhân hữu cố 
cung chi cảm, Т.8, Тг.791 


Gian thực, cứ dụng thực tự (Gian nan vì miếng ăn, mỗi câu có chữ 
ăn), T.15, Tr.573 

Giang san là quý, chỉ chỉ chẳng màng, T.34, Tr.209 

Giang đình hữu сат, T.14, Tr.649 

Giang Châu lữ thứ, Т.б, Tr.435 

Giang Châu tảo hành thứ uỷ quan Diêu Kinh Lịch thi vận, Т.5, Тг.710 

Giang Dình tác (Làm thơ ở Giang Đình), Т.З, Тг.131 

Giang du, T.14, Tr.1145 

Giang hành ngẫu hàn (Thơ sáng tác khi đi thuyển trên sông), 
T.4, Tr.848 

Giang hành ngẫu trình hố trai, T.14, Тг.71 

_ Giang hành thứ Hỏng Châu Kiểm chính vận (Đi trên sông, hoạ vận 

thơ của Kiểm chính Hồng Châu), T.3, Tr.643 
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Giang hành tức sự, Т.б, Тг.240 

Giang hành, T.4, Tr.152 

Giang hồ tự thích (Vui thích giang hồ), T2. Тг.180 
Giang hồ tự thích (Vui thích giang hồ), T2. Tr.196 
Giang hồ, T.20, Tr.434 

Giang hồ, T.25, Tr.107 

Giang lâu, T.7, Tr.363 

Giang sơn và anh hùng, T.!8, Tr.745 

Giang thôn mộ bạc, Т.б, Tr.408 

Giang thôn thu da, T.16, Tr.625 

_ Giang thôn thu vọng (Ngắm cảnh thu xóm уеп sông), T2. Tr.368 
Giang thôn tức sự (Tức sự ở làng ven sông), T.3, Tr.34 
Giang thôn xuân hứng, T.14, Tr.571 

Giang thông xuân cảnh (Cảnh xuân ở xóm bên sông), T.3, Tr.707 
Giang Thành da сб, Т.6, Tr.644 

Giang Thành dạ cổ, Т.б, Tr.697 

Giang Thành dạ cổ, Т.б, Tr.728 

Giọng thi nhà giàu, T.19, Tr.279 

Giọng thi nhà nghèo, T.19, Тс.280 

Giang thiên уап diểu, Т.7, Tr.364 

Gióng trống tự do, T.19, Tr.687 

Giang trung dạ cảnh (Cảnh đêm trên sông), Т2. Tr.491 


Giang trung phùng lập xuân nhật (Trên sông gặp ngày lập xuân), 
Т.З, Tr.526 


Giang trung уап điếu, T.5, Tr.1067 

Giang tự tình du, T.7, Tr.354 

Giao đàn tàng hạnh tại Đỏ Bàn thành ngoại, T.7, Tr.274 
Giao hành, T.14, Tr.450 

Giọt lệ đêm trường, T.20, Tr.406 
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Giọt lệ Hoàng Mai, T.27, Tr.1061 
Giot lệ thu, T.20, Tr.306 
Giọt máu, T.33, Tr.359 
Giọt nến hồng, T.25, Tr.470 
_ Giọt sương hoa, T.25, Tr.628 
Giọt sương xuân, T.25, Tr.627 
Giờ quyết định, T.36, Tr.305 
Giờ tàn, T.25, Tr.159 
Giấc mơ (Dân tộc Sán Diu), T.41, Tr.722 
Giấc mơ, T.36, Тг.249 
Giấc mơ anh lái đò, T.25, Тг.462 
Giấc mộng con II (Du ký - trích), T.20, Tr.231 
Giấc mộng Lê Hoàn, T.25, Tr.131 
Giấc ngủ chiều, T.25, Tr.210 
Giối giăng, T.25, Тг.474 
` Giời mưa ở Huế, T.25, Tr.497 
Giận đời, T.32, Тг.1134 
Giận khúc Nam ai, T.25, Tr.373 
Giận phường cướp nước, T.34, Tr.482 
Giống tố, T.29, Тг.183 
Giới kiêu (Răn kiêu ngạo), T.4, Tr.731 
Giới nộ, T.4, Тг.132 
Giới sắc, T.4, Tr.131 
Giới thiếp ca, T.21, Tr.76 
Giới thiếp thi, T.21, Tr.78 
Giới thiệu Liên Xô, T.34, Tr.528 
_ Giới thiệu văn bản, T.9, Tr.557 
Giới thiệu, T.25, Tr.164 
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Giới thiệu, T.3, Тт.919 
Giục giã, T.25, Тг.178 
Giục hồn thơ, T.25, Tr.81 
Giếng làng, T.25, Tr.387 
Giễu người thi đỗ, T.14, Tr.1223 
Giu đa bán chúa, ông Lê Hoàng câu con, T.35, Tr.256 
Giữ trọn lời thể, T.34, Tr.474 
Giữ vững, T.36, Тг.698 
Giữa đường đáp thuyën đi huyện Ung, T.38, TI.583 
_ Gửi Đỗ Hữu Phương, T.15, Tr.156 
Gửi ông thủ khoa Phan, T.14, Tr.1262 
Gửi đồng bào tham gia cứu nước, T.35, Тг.783 
Gửi anh ở Côn Đảo, T.35, Tr.591 
Gửi anh em binh lính, T.35, Tr.761 
Gửi anh em binh sĩ, T.19, Tr.365 
Gửi bác Châu câu, T.14, Tr.1189 
Gửi bạn làng văn, T.35, Tr.308 
| Gửi bạn lao tù Buôn Ma Thuột, T.36, Tr.59 
Gửi bạn trẻ, T.35, Tr.384 
Gửi bếp Trình, T.34, Tr.519 
_ Gửi các bà mẹ, T.36, Tr.546 


Gửi các quan huyện Kim Bảng và Duy Tiên, T.19, Tr.841 


Gửi cha mẹ, T.35, Tr.§42 

Gửi chồng, T.17, Tr.135 

Gửi cho chồng, T.35, Tr.623 

Gửi cho chính phủ bù nhìn thân Nhật, T.35, Tr.795 
Gửi cho mấy ông Nghị viên (1, П), T.19, Tr.258 
Gửi chị Minh Khai, T.34, Tr.179 
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Gửi hương cho gió, T.25, Тт.176 

Сі lời thăm quê hương, T.34, Tr.511 
Gửi một nhà thơ, T.35, Tr.594. 

Gửi mẹ (thơ), T.36, Tr.36 

Gửi mẹ, T.35, Tr.528 

Gửi mẹ, T.35, Tr.781 

Gửi Nêrmu I (Ký Ni Lỗ р 

Gửi Nêru II (Ký Ni Lỗ ID 

Gửi người chị cách mạng, T.36, Tr.479 
Gửi người cùng bị bt, T.36, Tr.240 
Gửi người lính рас, T.35, Tr.537 

Gửi người tình, T.19, Тг.731 

_ Gửi người yêu, T.34, Tr.474 

Gửi người yêu, T.19, Tr.740 

Gửi quan tỉnh Hà Nam mới nhậm chức, T.19, Tr.841 
Gửi tặng ông Củ, T.17, Tr.135 


Gửi thư khuyên cố nhân, Lê Đại học sĩ quyết chí bảo tồn nước Nam, 


Т.6, Tr.496 
Gửi Trương Tửu, T.25, Tr.379 
Gửi trời, T.25, Tr.170 
Gửi vợ, T.18, Тг.538 
Gửi vợ, T.35, Tr.528 
_ Gorki kỹ sư của nhà văn hoá mới, T.37, Tr.205 
Gorki Nhà viết báo, T.37, Tr.202 
Gorki Nhà viết sách, T.37, Tr.202 
Gò cô Mít, T.20, Tr.773 
Gò Công, T.20, Tr.96 
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Но gia hý (Hò dô ta), T.15, Tr.545 

Hôm пау, T.36, Тг.247 

Hobia Đơrang (Dân tộc Giarai), T.39, Tr.612 

Hơi tàn Đông Á, T.25, Тг.544 

Hơi thở tan (tích), T.33, Tr.246 

_ Hơn nhau một chén rượu mời, T.20, Tr.124 

Hương cuội, T.31, Tr.117 

Hương Giang lão nhân từ, T.18, Tr.546 

Hương giang thu phiếm phú, T.18, Tr.385 

Hương Hải thiên sư ngữ lục, Т.б, Tr.92 

Hương hải tự, T.14, Тг.46 

Hương miệt hành (Bài hành về chuyện chiếc giày thơm), Т.4, Тг.835 
Hương sơn hành trình, T.21, Tr.144 

Hương thơm, T.25, Tr.250 

Hưởng ứng phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (Trần Toại), T.34, Tr. 303 
Hung sự thực dữ, T.15, Tr.982 

_ Hưng Yên tức cảnh, Т.б, Tr.350 

Hà châu xuân vọng, Т.8, Тг.291 

Hà Hoa hải môn (Cửa biển Hà Hoa), T.4, Tr.502 

Hà Lam lâm nạn, T.18, Tr.725 


Hà mục cố tiết thắn Hoàng đại nhân văn thi (Thơ viếng Tổng đốc 
Hà Nội họ Hoàng tử tiết), T.15, Tr.900 


Hà Nội đồng niên Tam nguyên Nguyễn công trường tử Nguyễn Hoan 
phó điện thí tương tỉnh kiến, tặng thập nguyên, Hà Nội băm 
sáu phố phường, T.26, Tr.1174 


Hà Nội hành, T.20, Tr.331 
Hà Nội lâm than (trích), T.29, Tr.1011 
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_ Hà Nhai vän độ, Т.б, Тг.669 
:Hà thành chính khí ca, T.15, Tr.1051 
Hà thành lãm cổ, T.20, Tr.332 


Hà thành sĩ tử điếu Hoàng Diệu (Sĩ tử Hà thành viếng Hoàng Diệu), 
T.15, Tr.1065 


Hà thành thắng cảnh tạp vịnh, T.21, Tr.173 
Hà thành thắng cảnh tạp vịnh, T.21, Тг.175 
Hà thành thắng cảnh tạp vịnh, T.21, Тг.177 
Hà thành thất thủ ca (Trích), T.15, Tr.1057 
Hà Tiên quốc ат thập cảnh ngâm khúc, T.6, Tr.731 
Hà Tiên quốc âm thập vịnh, T.6, Tr.724 
Hà Tiên thập vịnh, Т.б, Tr.639 

` Hà Tiên, T.20, Tr.Ø7 

Hà, T.5, Tr.937 

Hàm Đan hoài cổ, T.6, Tr.244 

Hàm Đan ký du, T.7, Tr.423 

Hàm Tử quan, T.4, Tr.208 

Hàn Ước, T.3, Tr.744 

Hàn Mặc Tử, T.25, Tr.534 

Hàn nho phong vị phú, T.14, Tr.1073 

Hàn thực tiết (Tiết hàn thực), T.15, Tr.832 
Hàn Thuyên, T.5, Tr.131 


Hàn Tiến trúng kế nâng ly chịu chết văn Phương xong việc vè báo 
tin mừng. Hồi thứ mười bốn: , Т.9, Tr.322 


Hàn Tiến tung quân vài phen thắng nhổ Chúa Hiển họp tướng bàn 
kế đánh to. Hồi thứ mười hai:, Т.9, Tr.296 


Hàng cháo, T.38, Tr.560 
Hành động và học thuật, T.37, Tr.347 
Hành châu vũ dạ văn chung, T.14, Tr.1022 
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Hành Dương nhàn thuật, T.7, Тг.410 


Hành dịch đăng gia sơn (Nhân đi việc quan, lên chơi núi quê nhà), 
‚ T.3, Tr.233 


Hành hinh kiéu Lynso, T.38, Tr.232 
Hành khách, T.21, Tr.575 
Hành lạc từ (nhị thủ), T.14, Tr.664 


‚ Hành niên, T.5, Tr.928 


Hành quân (Đi kinh lí trong quận), Т.З, Тг.258 
Hành Sơn lữ thứ, T.6, Tr.415 

Hành tàng, Т.14, Tr.1087 

Hành trình đi dày ra Côn Lon, T.34, Tr.409 
Hành trình tới kính đô, T.6, Tr.570 


Hào Man theo Tây Định trốn vë Bắc Hiệp Đức cùng tướng sĩ mừng 
chiến công. Hồi thứ hai mươi chín: , T.9, Тг.521 


Hải Đông Kim Tiêu dật sĩ kính thứ sứ công tiển vận бі trình Mai 
Nam Nghị Trai, T.5, Tr.954 


Hài Đường - Thạch Trúc, T.11, Tr.669 
Hải đào (Sóng biển), T.15, Tr.451 
_ Hài Châu lữ túc, tức sự, T.8, Tr.74 


Hải Dương cấm trung tác (Làm ở trong nhà giam tỉnh Hải Dương), 
T.17, Tr.180 


Hải Dương trấn thành ký, T.14, Tr.453 

Hải hồ khoan, T.18, Tr.92 

Hải ngoại huyết thư (trích), T.18, Tr.179 

Hải Thượng tịnh hành, Т.8, Тг.221 

Hải trung tức sự (Tức cảnh ở giữa biển), T.15, Tr.752 
Hảy đong chí, T.35, Tr.861 

Han tri âm I và II (Ít tri âm I và ID, T.1, tr.444 

Hãy đứng dậy, T.36, Тг.287 
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_ Hãy gạt phăng bọn buôn dân và bảo hoàng khỏi ghế nghị trưởng kỳ 
К пау, Т.21, Тг.711 


“Нау kịp đưa vào đường lối, T.21, Tr.1013 
Hãy mở hội kín, T.35, Tr.422 

Hãy một niêm vàng đá, T.34, Tr.453 

Hãy nắm lấy khâu chính, T.21, Tr.998 
Hãy nhập hồn em, T.25, Tr.262 

Hãy xốc tới, T.36, Tr.67 

Há dễ giam hồn nước, T.34, Tr.487 

Hái hoa, T.25, Tr.60 

Hán Cao Tổ, T2. Tr.378 

Hán Dương công quán Đoan про nhật, Т.б, Тг.285 
_ Hán Dương văn diểu, T.14, Tr.796 

Hán Khẩu thuật hoài, Т.б, Тг.150 


Thơ văn Nôm của Phan Huy Ích : (Tên các bài thơ viết bằng chứ 
Hán), T.8, Тг.127 


Hát đạo lý, T.41, Tr.523 

Hát đối đáp Babót, Т.41, Tr.564 

Hát å đào, T.23, Tr.985 ` 

Hát bội, T.19, Tr.31 

Hát lên, T.35, Tr.777 

Hát mừng Cách mạng Tháng Mười, T.35, Tr.505 

Hát mừng nhà lớn (Dân tộc Giáy), T.41, Tr.514 

_ Hát ru em, T.19, Tr.686 

Hát trống quân, T.35, Tr.310 

Hát tuổng, T.14, Tr.1239 

Hạ Đông Ngàn Cẩm Chương Thượng thư trí sĩ quan, Т.б, Tr.226 

Hạ Đặng Quốc lão, Т.б, Tr.225 

Hạ đồng chí Dương huynh văn mệnh sung Hải Đông hiến sứ, 
T.7, Tr.343 
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Hạ biểu sanh Khuê Nhạc hầu phụng sứ, T.8, Tr.630 
Hạ cảnh (Cảnh ngày hè), T2. Tr.240 

Hạ cảnh tuyệt cú, T.4, T135 

Hạ cânh, T.5, Tr.548 

Hạ chí thi (Bài thơ nhân tiết hạ chí), T.15, Tr.825 

-_ Hạ di cư (Mừng đời nhà ở), T.3, Tr.541 

Hạ Gián nghị đại phu Nguyễn Úc Trai, T.4, Tr.347 


Hạ Giới Hiên công trừ nhiếp Hữu bộc xạ (Mừng ông Giới Hiên được 
bổ chức Hữu bộc xa), T.3, Tr.175 


Hạ Hồ Thành trúng Trạng nguyên (Mừng нё Thành đỗ Trạng nguyên), 
T.3, Tr.317 

Hạ Liêm Quận công Nguyễn Quý Đức, Т.б, Tr.342 

Hạ nghị tăng thuế, T.35, Tr.422 

Hạ nhật giao hành, T.14, Tr.437 

Hạ nhật thôn cư hỉ kính trung chư hữu kiến phỏng, T.14, Tr.510 

Hạ nhật, T.4, Tr.246 

Hạ Phương, T.3, Tr.736 

_ Hạ Quốc lão Yến Quận công Phạm Công Trú trí sĩ, Т.6, Тг.72 

Hạ quy Lam Sơn (1), T.4, Tr.168 

Hạ quy Lam Sơn (2), T.4, Tr.169 


Hạ Tống, Lê, Đỗ tam Ngự sử (mưng ba quan Ngự sử Tống, Lê, Đỗ), 
T.3, Tr.663 


Hạ Thiên Kiện Tham trấn, Т.б, Tr.214 

Hạ thử, T.5, Tr.563 

Hạ Thừa chỉ Ức Trai tân cư, T.4, Tr.215 

Hạ thự phủ Trịnh Lan phó trấn Thái Nguyên, T.6, Tr.204 

Hạ tiệp, T.4, Tr.244 

Hạ tiệp, T.4, Tr.281 

Hạ Tiêu ẩn Chu tiên sinh bái quốc tử tư nghiệp (Mừng ông Chu Tiểu 
ẩn được bổ chức Tư nghiệp ở Quô Hạ từ (Mùa hạ), T.4, Тг.653 
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Hạ Trần Tố Anh du Ngô Thành thi - Quế giang xuân phiếm, Т.б, Tr.344 
‚ Hạ trung tiếp đáo khuê hung tấn, ai cảm kỳ thực, T.8, Tr.41 
` Нап điển cư, Т.5, Tr.326 
Hạn chế, T.38, Тг.658 
Hạng Vũ biệt Ngu Cơ (Hạng Vũ từ biệt Ngu Со), Т.4, Tr.713 
Hạnh đàn (Đàn hạnh), T.3, Tr.536 
_ Hạnh An Bang phủ (Chơi phủ An Bang), T2. Tr.236 


Hạnh Gia Hưng trân lí đệ Cung Tuyên Vương (Đến trấn Gia Hưng 
gửi cho em là Cung Tuyên Vương), T.3, Tr.340 


Hạnh thái, T.5, Tr.936 

_ Hạnh thục ca: Nguyễn Nhược Thị, T.17, Tr.535 

Hạo Nạp Ngôn Nhữ Nghĩa Trạch kiến tặng, Т.8, Tr.804 
Hần học, T.31, Tr.746 

Hàng Nga nguyệt, T.4, Tr.956 


Hồ bái Sơn Lăng hồi kinh (Hâu vua đi bái yết Sơn Lăng về kinh), 
T.3, Tr.406 


Hó Gươm phú, T.25, Tr.599 

Hồ Hoàn Kiếm, T.14, Tr.528 

Hồ khoan ca (Bài ca hò khoan), T.15, Тг.285 

Họ Lưu và họ Nguyễn vào núi, T.4, Тг.981 

Hồ phụ hành, T.7, Tr.259 

Hồ sẽ líu hó Ни sẽ sàng, T.29, Tr.896 _ | 
_ Hồ tân Liễu Lãng (Sóng Liễu bến hô), T.15, Tr.373 
Hồ Thượng dạ hưng thị chư đồng du, T.1ó, Tr.629 
Hồ thượng khoá lu phú, T.18, Tr.39 

Hồ thành điếu cổ ca, T.14, Tr.202 

Hồ tùng mậu, T.3ó, Tr.55 

Họ Trương cao cờ, nhận biết lão tiên ở trong trần thế, T.6, Tr.505 
Hồ văn ninh, T.36, Tr.69 
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Hồ Xuân Hương, T.25, Tr.533 

Hồ xuân và thiếu nữ, T.25, Tr.71 

Họa đáp trấn quan hồi triểu lưu tặng quốc âm luật, Т.8, Tr.128 
_ Học đánh cờ (1, II, ID, T.38, Tr.533 

Học để làm gì, T.21, Tr.363 

Học hành hoạ nghệ tạ thi, T.5, Tr.47 

Học hải, T.4, Tr.354 

Học sinh, T.25, Tr.201 

Học thế nào là phải, T.21, Tr.104 

Học và thức, T.21, Tr.739 

Học vỡ lòng chữ Quốc ngữ, T.19, Tr.840 
Hỏi ông lão đá ở núi non bộ, T.20, Tr.416 
Hỏi ông lão đá ở núi non bộ, T.21, Tr.389 
Hỏi ông trời, T.14, Tr.1227 

Hỏi đào, T.36, Тт.582 

Hồi đáo Dương Châu phủ thành, T.5, Tr.975 


Hồi đáo Hán cảnh, Hán quan nhân thư thỉnh vấn An Nam phong 
cảnh như hà dư độc đi đáp, T.7, Tr.290 


Hỏi đùa mình, T.14, Tr.1234 
Hai đứa bé, T.36, Tr.279 
Hai đứa tay sai, T.35, Tr.784 
Hồi 1, T.4, Тг.756 

Hồi 13, T.4, Tr.768 

Hồi 14, T.4, Tr.775 

Hồi 19, T.4, Tr.782 

Hồi 20, T.4, Tr.785 

Hồi 22, T.4, Tr.585 

Hồi 25, T.4, Тг.795 

Hỏi 6, T.4, Tr.763 
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Hỏi anh em cử tri!, T.21, Тг.611 
Hai anh học trò có vợ, T.32, Tr.473 
° Hỏi anh trời, T.20, Tr.442 
Hai Bà đánh giặc, T.20, Tr.951 
Hai Bà Trưng (trích), T.19, Tr.797 
Hai Bà Trưng, T.19, Тг.819 
Hồi ba, T.9, Тг.87 
Hồi bốn, T.9, Tr.121 
` Hai cảnh xuân, T.36, Tr.51 
Hai chị em, T.26, Tr.1133 
Hai chữ Nước Nhà, T.20, Tr.296 
Hai con mắt, T.21, Tr.163 
Hai dòng sữa, T.33, Tr.311 
Hỏi Gia Long, T.19, Tr.621 
Hỏi gió, T.20, Tr.167 
Hồi hai, T.9, Tr.54 
Hỏi họa my, T.20, Tr.trần văn sĩ, T.20, Tr.393 
Hồi kinh Thuy Chương tự ty vũ, T.14, Tr.515 
Hồi Kỳ dịch, T.5, Tr.756 
` Hồi ký lao Quảng Ngãi (thơ), T.36, Tr.767 
Hai làn sóng ngược (trích), T.35, Tr.85 
Hai lần chết, T.26, Tr.1105 
Hai lần chết, T.27, Тг.891 
Hỏi mình, T.14, Tr.1233 
Hai người giang hồ, T.26, Tr.1075 
Hai nhà nghề, T.33, Tr.197 
Hồi nhật, tái quá Lưu quân môn cựu trạch (Ngày về lại đi qua nhà 
cũ của ông Lưu), T.17, Tr.311 
Hai Phật cãi nhau, T.4, Tr.560 
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Hai rủng quang, Т.35, Tr.851 

Hỏi sư Viên Giác, T.18, Тт.561 

= Hai sắc hoa ty gôn, T.25, Tr.640 

Hỏi thăm бпр huyện vô danh, T.30, Тг.108 
Hỏi thăm bạn, T.20, Tr.379 

Hỏi thăm Lý Тоб và Ха Xë, T.21, Tr.576 
Hỏi thăm quan tuần mất cướp, T.14, Tr.1192 
Hồi thứ nhất, T.9, Tr.152 

Hai trăm họ ở thuộc địa, T.21, Тг.556 

Hỏi trăng, T.14, Tr.842 

Hồi trăng, T.20, Тг.429. 

Hồi trình hí phú, T.7, Tr.428 

Hỏi trình khải quan, T.8, Тг.37 

- Hồn ái quốc, T.35, Tr.745 

Hồn bướm mơ tiên, T.26, Tr.23 

Hồn là ai, T.25, Tr.267 

Hồn My Châu mắng Trọng Thuỷ, T.20, Tr.477 
Hôn quê, T.25, Tr.623 

Hôn trôi, T.25, Tr.338 

Hôn xa, T.25, Tr.209 

Hồn xuân, T.25, Tr.226 

Hồng binh, T.34, Тг.551 

Hang Các Có, T.14, Tr.845 


Hồng Châu phúc tiên vận phúc kí đáp chỉ (Hồng Châu phúc đáp vân 
bài trước tôi lại gửi trả lời), T.3, Tr.634 


| Hồng cúc hoa (Hoa cúc đỏ), T.3, Tr.181 
Hông Cúc, T.4, Tr.140 

Hông Hoan lương sử, T.10, Tr.943 

Hồng Liên ca cho Tán Sĩ nghe, T.19, Тг.142 
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Hồng Liên kể chuyện nước ái Lan, T.19, Tr.121 

Hồng mao hoà thuyên ta, T.14, Tr.1170 

Hồng Ngư hoài cổ (Non Hồng, biển Ngư nhớ xưa), T.17, Tr.160 
Hồng quân Nga, T.35, Tr.768 

Hồng sơn, T.14, Tr.941 

_ Hồng Thánh khuông trung vũ tá trị đại vương, Т.З, Тг.896 
Hồng thi khoa Ош Mão, T.14, Tr.1219 

Hỗ giá Chinh Thuận Hoá kỷ hành, T.6, Tr.62 

Hỗ giá du Thanh Hư động, T.4, Tr.210 


Hỗ giá Thiêm Trường thi sự (Ghi lại việc hâu vua về Thiên Trường), 
T.3, Tr.246 


Нат người, T.36, Tr.283 

Hầu Tư, Т.3, Tr.742 - 

Hầu Trời, T.20, Tr.151 

Hé! hé! hé!, T.28, Tr.105 

Hò hững, T.25, Tr.437 

Hộ Sanh đàn (Đào Tấn), T.12, Tr.92 
` Hội đồng định giá, T.21, Tr.575 
Hội bảo trợ súc vật, T.25, Tr.602 
Hội chợ Huế, T.21, Tr.588 

Hối hận, T.25, Tr.199 

Hội kín vë sen hồng nở, T.41, Tr.530 


Hội nghị kinh tế thế giới hay là cái tháp Baben của con cháu ông 
Моё (văn), T.36, Tr.454 


Hội Tây, T.14, Tr.1246 
Hội Tây, T.21, Tr.185 
Hội Vạn quốc cấm nói tiếng ghe, T.30, Тг.16 
Нап, T.36, Tr.245 
Hồn dõi, T.25, Tr.559 
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Нап Nam Quan, T.24, Tr.840 

Hận nghìn đời (tiểu thuyết - trích), T.28, Tr.965 
Нап rừng xanh, T.36, Tr.719 

Henri Barbusse, T.37, Tr.210 

Hột lúa, T.15, Tr.185 

Hậu ấn ảnh (Chụp ảnh lân sau), T.15, Тг.748 
Hậu Hô, T.5, Tr.101 

Hậu Ngô Vương, T.5, Tr.71 

Hậu Ngô Vương: Nam Tấn, Thiên Sách, T.3, Tr.751 
Hậu quả của tuổi tác, T.35, Тг.82 

Hi Mã Lạp Sơn, T.25, Tr.189 

- Hë say, T.25, Tr.647 

Hè, T.25, Тг.186 


Hới đông bào Việt Nam, chúng ta nên vẽ mình cho con cái chúng 
ta, T.30, Tr.29 


Hoi đồng bào!, T.34, Tr.555 

Hỡi đồng bào, T.35, Tr.780 

Hỡi anh em công nông!, T.34, Tr.193 

Hoi anh em quân binh Nam Việt, T.34, Tr.264 

Hỡi cô đông chí tí hon!, T.36, Tr.700 

| Hỡi cô bán nước, Т.20, Тг.295 

Hỡi các bạn cử tri!, T.21, Tr.692 

| Hỡi hỡi anh em, bước tới nào!, T.34, Tr.290 

Hỡi linh hồn thi sĩ, T.25, Tr.413 

Hới nông dân!, T.34, Tr,562 

Hoi những chiến binh từ muôn năm cũ, T.25, Тг.318 
Hới những người lao khổ!, T.34, Tr.212 

Hùng Vương, T.5, Tr.57 

Hiểm tượng của quốc dân ta ngày nay, T.21, Tr.345 
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Hiến Tông, T.3, Тт.868 
| Hiện trạng vấn dë, T.19, Tr.56 
Hiệp Chính hyu thiện trinh liệt chân mãnh phu nhân, Т.З, Тг.889 
Hiệp khách hành, T.18, Tr.557 
Hiệu Đường cung nhân từ (bài ca làm thay nữ đời thường), T.4, Tr.7 1 1 


Hiếu cấm các đại thân, tổng quản cùng các quan ở viện, sảnh, cục 
i tham lam, lười biếng Hiểu giác khúc, T.16, Tr.636 


Hiểu khởi, T.14, Тг.1061 

Hiểu kin Tiên Lữ tự, T.8, Tr.22 

Hiểu phát quá động đình hô, T.14, Tr.1027 
Hiểu thán, T.4, Tr.296 


Hiệu triệu đông bào đả đảo Pháp đế thư (Thư hiệu triệu đồng bào 
đánh đổ đế quốc Pháp), T.34, Tr.180 


Hiệu triệu của Tổng bộ Việt Minh, T.35, Tr.840 

Hiệu triệu phản đế, T.36, Tr.544 

Hiệu uy mãnh anh liệt phụ tín đại vương, Т.З, Тг.892 

` Hiếu, T.5, Tr.908 

- Hợp Phố, Т.4, Tr.527 

Hợp quân doanh sinh thuyết, T.18, Tr.590 

Нш quạnh, T.25, Tr.636 

Hủ nho tự trào, T.20, Tr.375 

Hẹn hò, T.25, Тг.153 

Hình ảnh, T.25, Тг.636 

Hình thành tự do trong văn chương, T.37, Tr.143 

Hi chi Chuyện Thủ huồng Gia Định, T.21, Tr.35 

Hi Học sĩ Trân Nhược Hư tự Nghệ An chí (Mừng ông Học sĩ Trần 
Nhược Hư từ Nghệ An đến, T.3, Tr.630 

Нё mai tớ hỏng, T.14, Тг.1221 

_ Hi vũ, T.14, Tr.556 
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Hoà lệ cống ngôn, T.18, Tr.198 

Hoài cảm (Cảm nhớ): Chu Đình Mặc, T.17, Tr.548 
Hoài cổ, T.14, Тг.1186 

Hoài cổ, T.14, Tr.445 

Hoài cựu (I, ID, T.8, Tr.770 

Hoài lộc, T.4, Tr.220 

` Hoài Nam ca khúc (trích), T.8, Tr.812 
Hoài nội, T.14, Tr.987 

Hoài nội, T.7, Tr.349 

Hoài nghỉ hay bất lực, T.21, Tr.847 
Hoài Tố Như đệ, T.8, Tr.190 

_ Hoài vọng của lý trí, T.21, Тг.855 
Hoàn bích quy Triệu phú, T.19, Tr.630 


Hoàn cảnh Việt Nam trong khoảng những năm 1925 - 1926, 
| T.35, Tr.104 


Hoàn cảnh xã hội của Mặc Tử, T.21, Tr.743 

Hoàn Kiếm hồ, T.14, Tr.1206 

Hoàn nhĩ ngâm, Т.7, Tr.39] 

Hoàn thiên bất phụ hiếu tâm nhon, T.21, Tr.23 

Hoàng Đào, T.3, Tr.738 | 

Hoàng đường dạ bạc (Bến Sông Hoàng ban đêm), T.4, Tr.809 
Hoàng châu đạo thượng tác (Làm trên thuyền châu Hoàng), T.3, Tr.46 


Hoàng Chung vi vạn sự căn bản phú (Phú Luật Hoàng chung là căn 
bản muôn việc), T.3, Tr.1040 


Hoàng Giang dạ vũ (Đêm mưa ở Hoàng Giang), T.3, Tr.699 
Hoàng Giang tức cảnh (Tức cảnh Hoàng Giang), T.4, Tr.726 
Hoàng Giang tức sự (Cảnh bến Hoàng Giang), T.4, Tr.701 
Hoàng hôn văn địch, T.5, Tr.887 

Hoàng hôn, T.25, Tr.114 
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Hoàng hôn, T.25, Tr.381 

Hoàng hôn, T.25, Tr.445 

Hoàng hôn, T.38, Tr.593 

Hoàng Hà, Т.б, Тг.158 

Hoàng Hạc lâu, T.14, Tr.794 

_ Hoàng Hạc lâu, Т.б, Тг.167 

Hoàng Hạc lâu, Т.8, Tr.220 

Hoàng hoa thập vịnh, Т.б, Тг.138 

Hoàng Lê nhất thống chí, T.8, Tr.325 

.Hoàng mai kiểu уап diểu, T.14, Tr.642 

Hoàng Mai sơn thượng thôn, T.14, Tr.832 

Hoàng Phố dịch, T.5, Tr.764 

Hoàng Phi Hó qua Giới Bài quan, T.12, Tr.189 

Hoàng Sło thành, T.5, Tr.808 

Hoàng Sào thành, Т.б, Tr.234 

Hoàng Tâm đã giỏi thay, T.34, Tr.371 

‚ Hoàng Tâm thật đáng tài, T.34, Tr.371 

Hoàng Tố Anh hàm oan (trích), T.19, Tr.711 

Hoàng thái tử phụng canh (Hoàng thái tử vâng hoạ), T.4, Tr.865 

Hoàng thái tử phụng canh (Hoàng thái tử vâng hoa), T.4, Тг.872 

Hoàng Thạch ky dịch, T.5, Tr.759 

Hoàng Tùng Thoại di tự, T.19, Tr.666 

Hoàng tỉnh, T.4, Tr.145 

Hoàng Tú tân truyện, T.10, Tr.583 

Hoàng tử Tự Thành hoạ thơ của Đô đốc đồng tri Lê Hoằng Dục, 
T.4, Tr.847 

Hoàng Trừu, T.10, Tr.57 

Hoàng Việt Long hưng chí, T.9, Tr.823 

_ Hoành Châu thứ Vương Bóng Trai vận (Qua Hoành Châu hoạ vån 

thơ của Vương Bồng Trai), T.3, Tr.454 
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Hoành Châu, T.4, Тт.377 

Hoành Phố уап mai, T.5, Tr.792 

Hoành Sơn vọng hải ca, T.14, Тг.1159 

Hoành Son, T.8, Tr.206 

Ноа lò oán, T.18, Тг.879 

Hoá Châu tác (Làm ở châu Hoá), T2. Tr.432 
Hoá ra dưa, T.14, Tr.1259 

Hoá Thành thân chung (Tiếng chuông sớm ở Hoá Thành), T.3, Tr.692 
.. Hoán tinh châu dân từ, T.6, 1r.322 

Hoán tỉnh quốc dân, T.19, Tr.871 

Hoa Đông Giang hầu nguyên vận, Т.8, Tr.626 
Hoạ đáp Vũ Công bộ, T.8, Tr.29 


Hoa đại Minh sứ Dë Nhị Hà dịch (Hoa thơ Dë trạm Nhị Hà của sứ 
thân nhà Minh), T.3, Тг.284 


Hoa đạm tình, T.21, Tr.172 
_ Hoa điệu, T.25, Tr.207 


Hoạ bài Chùa cây mai của Tôn Thọ Tường (phụ chép bài nguyên 
xướng), T.15, Tr.294 


Hoa bài của ông Bảy Nguyện, T.20, Tr.105 

Hoa bài của ông Bái Liễu, T.20, Tr.106 

Hoa bài khóc Hít-le, T.35, Tr.794 

Hoa bài thơ của Lê Đại, T.18, Tr.723 

Ноа bài thư "gửi ông Tú Y", T.17, Tr.246 

Ноа bài Tự thuật của Tôn Thọ Tường, T.15, Tr.156 
Hoa ba bài thơ ở số 38, T.21, Tr.171 


Hoạ Cao Khải vịnh Nhạc Vũ Mục sự (Hoạ thơ Cao Khải vịnh việc 
Nhạc Vũ Mục), T.15, Tr.382 


Hoa cố nhân Trân Đăng Doanh nguyên vận, Т.8, Tr.746 
Hoa Сбі Kê Gia Tú kiến ký thi vận, T.5, Тг.1098 
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Ноа Chu Xán lưu biệt thi, Т.б, Tr.183 
‚ Hoa Chu Хап lưu biệt thi, Т.б, Tr.269 
Hoa Chu Xán miễn học độc thư thi, Т.б, Tr.179 


Hoa Hưng Trí Thượng vị hầu (Hoa thơ Hưng Trí Thượng vị hầu), 
T2. Тг.193 


Hoạ Hồng Châu Kiểm chính vận (Hoạ vân thơ của viên Kiểm chính 
ở Hồng Châu), T.3, Tr.214 


Hoa Hộ Bộ biện lý Ông Ích Khiêm (Hoa thơ ong Biện lý Bộ Hộ 
Ông Ích Khiêm), T.15, Tr.700 


Hoa Hiếu Đức phủ Hồng Quang tự quan tùng kiến ký, T.14, Tr.535 
Hoạ huyện lệnh (Hoạ thơ Huyện lệnh), T2. Tr.191 


Hoạ Khước học Tây tự nguyên vận (Hoạ nguyên vận bài thơ Từ chối 
học chữ Tây), T.17, Tr,624 


Hoạ Kính Phủ thu hoài bát thủ, T.8, Tr.708 


_ Ноа Lê Trạch Thôn (Thiếu Dĩnh) Trường tùng vi phong vũ sở chiết 
vận, T.4, Tr.317 


Ноа mười bài Tự thuât của Tôn Thọ Tường, T.15, Tr.168 

Hoa Minh Lĩnh hầu nguyên vận, Т.8, Tr.628 

Hoạ Nguyễn Quang Bích thi (Hoạ thơ Nguyễn Quang Bích), 
T.17, Tr.22 

Hoa Nguyễn Vận Đồng Khiến muộn thi vận (Hoa vẫn bài thơ "Khiến 
muộn của Nguyễn Vận Đồng", T.3, Tr.565 

Hoa Phạm Hiệp Thạch vận (Hoa vån thơ Phạm Hiệp Thạch), 
T.3, Tr.1046 

Hoa Phong Doãn (Hoa thơ ông huyện Phong Doanh, I, II và ID, 
T.15, Тг.771 

‚ Hoa Tây Hà nhân... T.5, Tr.1091 

Hoạ Tây Hà nhân..., T.5, Tr.1099 

Hoa Tôn Thất Thuyết thi (D (Hoa thơ Tôn Thất Thuyết) (D, 
T.17, Tr.317 
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Hoạ Tôn Thất Thuyết thi (IV) (Hoạ thơ Tôn Thất Thuyết (IV), 
T.17, Tr.320 


Hoa Tôn Thất Thuyết thi (V) (Hoa thơ Tôn Thất Thuyết) (V), 
T.17, Tr.322 


Hoạ Tôn Thất Thuyết thi (VI) (Hoạ thơ Tôn Thất Thuyết) (УГ), 
T.17, Tr.324 


Ноа thơ bạn ở trại tập trung Bắc Mê (thơ), T.36, Тг.587 
Hoạ thơ Hàn Mặc Tử, ba bài:, T.18, Tr.454 i 
Hoa thơ tống biệt của một bạn trong Nam, T.20, Tr.255 

_ Hoa Thanh Oai Ngô Đạt Hiên nguyên vận, T.7, Tr.220 
Hoa Thiên Nhất thị tòng Nam Mẫu nhập sơn hữu sở tư tác, T.7, Tr.188 
Ноа tiễn Hình thị Thanh Phái Lê hâu phó Hoà Nghĩa nhậm, T.8, Tr.51 
Ноа Triểu Tiên quốc sứ Lý Đầu Phong.., T.5, Tr.1087 
Hoạ vần bài trăng (Т), T.4, Tr.955 

Hoa vån bài trăng (ID, T.4, Tr.955 

Ноа vån bài trăng (Ш), T.4, Tr.955 

Hoa vån bài trên, T.35, Tr.624 

Hoa vån bài vịnh tết Nguyên đán (D, T.4, Tr.951 

Hoa vån bài vịnh tết Nguyên đán (ID, T.4, Tr.952 

Нога vån tặng cô Loan, T.21, Tr.172 

Hoan hải, T.14, Tr.208 

Hoắc Dặc, T.3, Tr.738 

Hoa đăng, T.25, Tr.234 

Hoa đêm, T.25, Tr.188 

Hoa điệp (Hoa và bướm), T.1, tr.390 

Hoa bạc mệnh, T.25, Tr.359 

Hoa cỏ may, T.25, Tr.463 

Hoa cúc, T.4, Тг.964 

Hoa cũng như người, T.36, Tr.49 
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Hoa hải đường ngủ, T.4, Tr.968 
‚ Hoa huệ, T.20, Тг.358 


_ Hoa khai bất cập xuân, T.18, Tr.57 


Hoa liëm búa, T.35, Tr.706 

Hoa loại đệ tam thật lục, T.5, Tr.1157 

Hoa mộc môm (trích trọn), T.4, Tr.139 

Hoa nở để mà tàn, T.25, Tr.167 

Hoa Ngạc Lâu (Lầu Ноа Ngạc), T.4, Tr.534 
Hoa nguyệt, T.4, Tr.956 

Hoa sen lúc tạnh mưa, T.4, Tr.967 

Hoa sen nở trước nhất đầm, T.20, Тг.129 
Hoa sen non, T.4, Tr.966 

Hoa thiểu ngâm lục, T.14, Tr.1009 

_ Hoa thiểu thừa nguyệt, Т.8, Tr.154 

Hoa thuỷ tiên, T.25, Tr,74 

Hoa ti gon, T.31, Tr.567 

Hoa tiên - nhuận sắc, T.13, Tr.574 

Hoa tủi, T.25, Tr.399 

Hoa Trì Mộng, T.11, Тг.687 

Hoa vông vang, T.26, Tr.1011 

Hoa với rượu, T.25, Tr.423 

Hoa, T.4, Tr.988 

Hoan châu ký, T.9, Tr.17 

Hoan nghênh dân tộc liên hiệp, T.35, Tr.764 
_ Hoan nghênh thanh niên học quân sự, T.38, Тг.461 
Hoan tống Giản Thạch, T.18, Tr.720 

Hoan tống Phật Tích, T.18, Tr.718 

Hoan tống Phật Tích, T.19, Tr.597 
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Hoan tống Thọ Бап, T.18, Тг.721 

Hoè, T.4, Tr.147 | 

Hụng đặc иў Bắc hành ban bố chiếu lệnh đồ gian kỷ sự, T.§, Tr.82 
Hứng ngâm, T.4, Tr.993 

Hứng quy (Về vui), T2. Tr.524 

Hết một buổi chifu, T.32, Tr.578 

Hết năm, T.30, Tr.110 

Hò Nam (Tỉnh Hồ Nam), T2. Tr.535 

Hòn đá to, T.38, Tr.494 

Hòn Côn Lôn, T.19, Tr.62 

Hòn Song Ngư, T.4, Tr.425 

Hòn Vọng phu, T.20, Tr.261 

Hòng Đức quốc âm thi tập - Tiểu dẫn, T.4, Tr.949 

Hỷ thục, T.7, Tr.213 

Hy tiếp thiên triêu Nam Ninh phủ Hoàng gia, Т.5, Tr.965 
Hy tình (Mừng trời lạnh), T2. Tr.504 

Hỷ vũ (Mừng có mưa), T.4, Tr.725 

Hy vũ tác, T.8, Тг.18 

Huấn đồng thi tập, T.5, Tr.929 

Huấn nam tử, Т.4, Тг.132 

Hung niên, T.14, Тг.1202 

Huế đa tình, T.25, Tr.536 

Huệ Tông, T.3, Тг.847 

Huế, đêm hè, T.25, Tr.376 

Hựu hạ Đặng Quốc lão, T.6, Tr.226 

Huu hý tặng Tĩnh ông (Lại đùa tặng Tĩnh ông), T.15, Tr.768 
Huu kệ, Т.б, Tr.95 

Hựu kệ, T.6, Tr.96 
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Huu nhất phiến để, T.6, Tr.274 

· Huu tụng văn, Т.б, Tr.92 

Huu trào qui, T.7, Tr.155 

Huỳnh Thúc Kháng (1876 - 1947), T.19, Тг.221 

Hưỳnh, T.4, Tr.360 

Huyền ảo, T.25, Tr.251 

Huyền diệu, T.25, Tr.145 

Huyễn pháp (Phép huyền ảo), T.1, tr.362 

Huyền Quang, T2. Tr.740 

Huyễn Thiên quán thần chung, T.14, Tr.961 

Huyễn Trân công chúa, T.24, Tr.1118 

Huyền Trân công chúa, T.25, Tr.123 

Huyễn Trân Công Chúa, Т.5, Tr.153 

Huyền Vũ môn (Cửa Huyền Vũ), T.4, Tr.532 

Hy sinh, T.34, Tr.239 

- Hy vọng, T.36, Tr.293 

Hy vọng ngày xuân, T.36, Tr.707 

Hy vọng, T.18, Tr.740 

Hy vọng, T.25, Tr.391 

Hy vọng, T.35, Tr.331 

Hy vọng, T.35, Tr.599 

Hy Trí Viễn Thiên sư khán kinh tả nghĩa (Đùa Thiển sư Trí Viễn 
xem kinh giảng nghĩa), T2. Tr.160 

Hịch Đội Cấn, T.35, Tr.643 

Hịch đuổi rệp (thơ), T.36, Tr.85 

- Hịch của Nguyễn Tri Phương kêu gọi giáo dân và Hoa kiểu đánh 
Tây, T.15, Tr.951 

Hich kêu gọi chống Pháp, T.17, Тг.39 

Hich kêu gọi nghĩa binh đánh Tây, T.15, Tr.969 
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Hich kháng Nhật cứu nước, T.35, Tr.826 

Hịch Quản Định, T.15, Tr.966 

Hịch ra quân, T.17, Tr.618 

Hịch sĩ phu kêu gọi chống Pháp, T.15, Tr.1018 
Hịch Tây Sơn, T.7, Tr.55 

Hich Thái Nguyên khởi nghĩa (1), T.18, Tr.887 
Hịch Thái Nguyên khởi nghĩa (ID, T.18, Tr.760 


Hịch truyền quan lại, quân dân các phủ Quảng Ngãi, Quy Nhơn, 
T.7, Tr.59 


Hữu cảm (Cảm xúc), T.15, Tr.810 

Hữu cảm, T.14, Tr.1039 

Hữu cảm, T.14, Tr.387 

Hữu Chu hưng Vương (Nhà Chu dấy nghiệp Vương, T2. Тг.258 
Hữu hiệu cổ thể (ngũ ngôn nhất luật), Т.8, Tr.157 
Hữu hoài (Có lòng tưởng nhớ), T.17, Tr.305 

Hữu hoài, T.8, Tr.801 

Hữu không (Có và không), T.1, tr.301 

Hữu quỹ тё giả, T.14, Tr.860 

Hữu sở cảm (Nhân сіт xúc mà làm), T.15, Tr.730 
Hữu sở сат, T.14, Tr.443 

Hữu sở tư (Nhớ lại), T.15, Tr.791 

Hữu tử tất hữu sinh (Có tử št có sinh), T.1, tr.303 


Kê minh thập sách (Mười chính sách bà phi hiển dâng vua), 
T.3, Тг.1064 


Kách mệnh, T.38, Tr.402 
Kênh Trâm, T.4, Tr,962 
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Кёп gọi binh lính, T.34, Tr.271 

. Кёп gọi công nông binh đứng lên giành chính quyền, T.34, Tr,548 

_ Кеш gọi công nông binh làm cách mạng, T.34, Tr.206 

Kêu gọi chống thuế, T.18, Tr.767 

Kêu gọi dân nghèo làm cách mạng, T.34, Tr.550 

Kêu gọi phụ nữ, T.34, Tr.567 

Kêu gọi phụ nữ, T.36, Тг.386 

Kêu gọi phụ nữ, nông dân, công nhân, T.34, Tr.566 

Kêu gọi quốc dân, T.34, Tr.198 

Kêu gọi thanh niên, T.34, Tr.565 

Kêu gọi thanh niên vùng tung đậy, T.36, Tr.555 

Kêu gọi thiếu nhi, T.38, Tr.470 

Kêu gọi vô sản năm châu, T.34, Tr.536 

` Кёп gọi vùng lên làm cách mạng dưới lá cờ của đẳng 

Kêu goi công nông binh làm cách mạng, T.34, Tr.549 

Kêu hồn nước, T.19, Tr.538 

Kêu thần công lý, T.34, Tr.294 

Kéo рб, T.36, Tr.249 

Kéo hồ 10, T.35, Tr.305 

Kéo thuyền ngược sông Chảy, T.18, Tr.671 

Kéo xe câm tác, T.34, Tr.177 

Kép Tư Bên, một tác phẩm thuộc vë cái triểu lưu nghệ thuật vị nhân 
Sinh ở nước ta, T.37, Тг.114 

Kép Tư Bên, T.28, Tr.30 

. Khâm định thăng bình bách vịnh tập, T.6, Tr.104 

Khâm phụng chỉ hứa hồi cung chức thuật hoài (Phụng chỉ cho về 
giữ chức cũ, thuật hoài), T.15, Tr.627 

Khâm văn Đan Dương lăng, T.7, Tr.374 

Khê kiểu thu vịnh phú, T.8, Tr.730 
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Không đề, T.18, Tr.527 

Không đẻ, T.18, Tr.874 

Không đả, T.20, Tr.437 

Không đẻ, T.21, Tr.65 

Không đề, T.21, Tr.78 

Không dë, T.25, Тг.482 

Không dë, T.25, Тг.616 

_ Không đê, T.35, Тг.667 

Không biết những quan nào thế?, T.30, Tr.103 
Không biết trong khi, T.35, Tr.449 

Không có tiên!, T.35, Tr.448 

Không chết cho giặc, T.35, Тг.785 

Không cùm được trái tim, T.35, Тг.587 

Không giam được trí óc!, T.36, Tr.743 

Không học vân Tây, T.14, Tr.1226 

Không một tiếng vang, T.24, Tr.339 

Không nên có luật thơ mới, T.23, Тг.891 
Không nên khinh lối văn châm phúng, T.22, Tr.110 
Không nên quên một bọn văn sĩ, T.30, Tr.57 
Không nản chí, T.34, Tr.481 

Không người сат đâu!, T.35, Tr.475 

Không ngủ được, T.38, Tr.596 

Không ngủ, T.35, Тг.31 

Không phải đánh bốc, đánh bài Tây đấy, T.30, Tr.28 


Không phải là chủ nghĩa quân phiệt đâu, nhưng..., T.38, Tr.(1923), 
T.38, Tr.143 


Không quy luy, T.34, Tr.166 
Không ra làm quan, T.15, Tr.734 
Không tên, không tuổi, T.35, Tr.39 
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Khương Công Phụ, 1.5, Tr.129 


.Khước Định thiện hựu trợ thuận đại vương uy địch dũng câm hiển 
thắng đại vương, T.3, Tr.900 


Khước học Tây tự (Từ chối học chữ Tây), T.17, Tr.451 
Khưu Hoà, Т.З, Tr.743 

Khả năng của phụ nữ, T.21, Tr.891 
Khải hành (Lên đường) 1, T.4, Tr.476 
Khải hành (Lên đường) II, T.4, Tr.478 
Khải hoàn ca, T.35, Tr.382 

Khải luận, T.39, tr.7 

Khải luận, T.11, Tr.7 

Khải luận II, T.4, Tr.387 

Khái luận, T.1, Tr.205 

Khải luận, T.13, Tr,7 

Khải luận, T.14, Tr.7 

khải luận, T.15, Tr.7 

Khải luận, T.16, Tr.9 

Khải luận, T.18, Tr.7 

Khải luận, T.19, Tr.7 

Khải luận, T.2, Tr.7 

` Khải luận, T.20, Tr.483 

Khải luận, T.20, Tr.9 

Khải luận, T.21, Tr.7 

Khải luận, T.22, Tr.7 

Khải luận, T.24, tr.7 

Khải luận, T.25, Tr.7 

Khải luận, T.26, Тг.7 

Khải luận, T.3, Tr.7 

Khải luận, T.32, Tr.7 
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Khải luận, T.35, Tr.9 

Khải luận, T.36, Тг.7 

| Khải luận, T.37, tr.7 

Khải luận, T.38, Tr.9 

Khải luận, T.4, Tr.9 

Khải luận, T.5, Tr.7 

Khải luận, Т.6, Tr.7 

Khải luận, T.7, Tr.7 

Khải luận, Т.9, Tr.7 

Khảo dị, T.13, Tr.1039 

Khảo dị, T.13, Tr.61 

Khảo luận về Kim Vân Kiểu, T.22, Tr.984 

Khảo về tiếng ta, T.21, Тг.817 

Khá lắm dân Hà Thành, T.25, Tr.603 

- Khách lộ (Đường khách), T.3, Tr.670 

Khách nợ, T.32, Tr.589 

Khách quý vui vẻ với nhau, T.3, Tr.970 

Khách trung Hàn thực, T.5, Тг.788 

Khách trung Hàn thực tác, T.5, Tr.802 

Khách trung Nguyên Đán (Tân Ty minh niên), T.14, Tr.67 
Khách xá hoạ hữu nhân vận (Nơi quán khách hoạ thơ bạn), T.3, Tr. 107 
Khái Hưng và Nhất Linh: Gánh hàng hoa, Đời mưa gió, T.23, Tr.398 
Khái Hưng, T.27, Tr.21 


Khái Hưng: Hồn bướm mơ tiên, Nửa chừng xuân, Trổng mái, Gia. 
đình, T.23, Tr.383 


Khám lớn Sài Gòn, T.34, Tr.492 
Khán lữ xá bích thượng hoạ trúc đồ, Т.б, Tr.230 
Khán Sơn tự thi, Т.б, Tr.115 


Khán tỉnh đường truyền thân dó (Xem ảnh truyền thân ở tỉnh đường), 
T.15, Tr.705 
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Kháng tô ngộ hại chủ nghĩa dân điếu thi, T.18, Tr.785 


Khánh Nguyễn Văn Đồng sinh nhật (Mừng sinh nhật Nguyễn Văn 
Đồng), T.3, Tr.597 


Khánh trung, T.5, Tr.320 
Khổ hàn (Rét tái tê), T.4, Tr.676 

Khóc Đúp, T.41, Tr.538 

Khóc ông đội Cung, T.35, Tr.612 

_ Khóc ông phủ Vĩnh Tường, T.14, Tr.838 
Khóc đồng bào bị nạn bom ó Hải Phòng, T.35, Tr.775 
Khóc đông chí Lương Văn Tụy, T.36, Tr.255 
Khóc đồng chí, T.35, Tr.862 

Khóc anh giáo Cống, T.35, Tr.611 

Khóc anh rể và chị, T.14, Tr.1262 

Khóc bạn Lương Ngọc Quyến, T.19, Tr.549 
Khóc Бап trẻ, T.18, Тг.428 

Khóc chóng, T.17, Tr.136 

Khóc chú Ngô Đức Liễn, T.34, Tr.378 

Khóc Chu Thư Đồng, T.18, Tr.533 

Khóc cụ Giải Huân (1, ID, T.19, Tr.275 

_ Khóc cụ Nguyễn Du, T.19, Tr.738 

Khóc cụ Tây Hồ (1, ID, T.19, Tr.255 

Khóc cụ Yô-lăng-xơ, T.25, Tr.616 

Khóc Dương Khuê, T.14, Tr.1190 

Khóc em Dương, T.34, Tr.375 

Khóc Hàn Lĩnh, T.18, Tr.896 

Khóc hào phú, T.18, Tr.427 

Khóc Hít-le, T.35, Tr.794 

Khóc Kiêu, T.20, Tr.256 

Khóc làng Cổ Am, T.36, Tr.132 


625 


Khóc Linh Phượng, T.20, Tr.359 

Khóc mẹ, T.18, Тг.874 | 

Khóc Nam Xương Thái Phiên, T.19, Тг.674 
Khóc Nguyễn Đức Cảnh, T.36, Tr.704 
Khóc Nguyễn Hàng Chi, T.18, Тг.897 
Khóc Nguyễn Sĩ Sách, T.34, Tr.376 

Khóc Nguyễn Thân Hiến, T.18, Tr.729 
Khóc Nguyễn Trọng Đàm, T.34, Тг.368 


Khóc những người dân Nghệ - Tĩnh biểu tình bị đế quốc tàn sát năm 
1930, T.34, Tr.367 


Khóc những người hy sinh vì vụ Hà Thành đâu độc, T.18, Tr.906 
Khóc quan Tổng đốc Cái Bè, T.15, Tr.296 

Khóc tổng cóc, T.14, Tr.839 

- Khóc Thương Nho, T.17, Tr.118 

Khóc thanh niên, T.18, Tr.362 

Khóc Tiểu La, T.18, Tr.824 

Khóc Trần Kiên (3 bài), T.34, Tr.373 

Khóc Trân Quý Cáp, T.19, Tr.233 

Khóc vợ, T.18, Tr.627 

Khai bút, T.20, Tr.158 

Khai bút, T.21, Тг.88 

Khai giảng ban dụ đại thần, Т.б, Tr.607 

Khao, T.33, Tr.531 

Khói hương tan, T.25, Tr.263 

_ Khai hoá giết người, T.38, Tr.103 

Khói lam chiều, T.26, Тг.891 

Khai Nghiêm tự bi ký (Văn bia chùa Khai Nghiêm), T2. Tr.448 
Khai song, T.14, Tr.675 

Khai Thiên trần quốc trung phụ tá dực đại vương, T.3, Tr.914 
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Khai Vương y hiển long trú tr0ung vũ đại vương, T.3, Tr.910 
Khai xuân, T.14, Тг.583 

Khổng tước vũ, T.14, Tr.705 

Khốc Đặng Thuận Xuyên, T.14, Tr.1060 


Khốc Bảo Long Trân Chí Thiện (Khóc ông Trần Chí Thiện làng Bảo 
Long), T.15, Tr.935 


_ Khốc Cao Thắng (Khóc ông Cao Thắng), T.17, Tr.86 
_ Khốc Chân tướng quân, T.18, Tr.299 


Khốc Dao Cù đại huynh (Khóc đại huynh làng Dao Cù): Đỗ Huy 
Liêu, T.17, Tr.590 

Khốc Hó Tiếu Nguyễn Suy, T.19, Tr.675 

Khốc Hiệp đốc quân vụ Nguyễn đại thân văn (Văn tế Hiệp đốc quan 
vụ đại thần họ Nguyễn), T.17, Tr.365 

Khốc hữu, T.18, Тг.331 

Khốc Lam Kigu môn tử (Khóc học trò tên là Lam Kiểu), T.15, Tr.674 


Khốc nguyên Quảng Bình Phạm Bố chánh (Khóc quan nguyên Bố 
chánh Quảng Bình họ Phạm, 2 bài), T.15, Tr.785 


Khốc Nguyễn Tướng quân Tri Phương (Khóc Tướng quân Nguyễn 
Tri Phương), T.15, Tr.844 


Khốc Nguyễn công Hữu Huân (Khóc ông Nguyễn Hữu Huân), 
| T.15, Tr.314 
Khốc Nguyễn Lâm Phụ (Phò) mã (Khóc Phó mã Nguyễn Lâm), 
T.15, Tr.845 


Khốc Nhụ Xuyên, T.19, Tr.252 

Khốc Phạm Bành (Câu đối khóc Phạm Bành), T.17, Tr.281 
Khốc Phan Thành Tài chi mộ, T.19, Tr.678 

Khốc Thương Sơn công (Khóc ông Thương Sơn), T.15, Tr.794 
Khốc thị nữ Lý Hà, T.14, Tr.210 

Khốc tiên muội Kim Đài, T.8, Тг.768 

Khốc Tùng Nham, T.19, Tr.252 
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Khốc Túc Cường Trân Cao Vân, T.19, Tr.679 


Khốc Trương tướng quân Công Định (Khóc tướng quân Trương Công 
Định), T.15, Tr.312 


Khốc trận vong tướng sĩ (Khóc các tướng sĩ chết trận), T.15, Tr.827 

Khốc Vũ Công Tự (Khóc ông Vũ Công Tự): Trân Tử СМ, T.17, Tr.599 

Khởi nghĩa Lam Sơn, T.5, Тг.1111 

Khởi nghĩa ở Đahômây, T.38, Tr.(1923), T.38, Tr.132 

Khởi nghĩa thời tác (Câu đối làm khi khởi nghĩa), T.17, Tr.282 

Khen đội Ba (Nhượng), T.34, Tr.520 

Khấp Đặng Thái Thân, T.18, Tr.707 

Khấp Dương tú tài mộ, T.19, Tr.65 

Khấp gia nhi (Khóc con), T.17, Tr.383 

Khấp Hoàng giáp Nguyễn Quang Bích (Khóc Hoàng giáp Nguyễn 
Quang Bích), T.17, Tr.252 

Khấp Ngư Hải, T.19, Tr.545 

Khấp Ngư Hải, T.19, Tr.589 

Khấp Ngư Hải, T.19, Tr.610 

Khấp Tống Duy Tân (Khóc Tống Duy Tân), T.17, Tr.573 

Khấp Tống Tiến sĩ (Khóc Tiến sĩ họ Tống), T.17, Тг.577 

Khẩu hiệu (Lời hô hào đánh giặc), T.15, Tr.692 

Khi được tha về, T.15, Тг.285 

Khi chiêu giăng lưới, T.25, Тг.183 

Khi con tu hú, T.36, Tr.300 

Khi em đến, T.25, Tr.624 

‚ Khi thu rụng lá, T.25, Tr.110 

Khiêng đất, T.35, Tr.675 

Khiển hoài, T.7, Tr.347 

Khiển muộn, Т.5, Тг.869 

Khiến Thái tử nhập học (Đưa Thái tử đi học), T.4, Tr.517 
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Khủng bố trắng, T.35, Tr.249 

Khể Chương Đức, T.7, Tr.420 

Khứ hoàn ngâm, T.14, Tr.873 

Khoá hư lục, T2. Tr.32 
Khoái Lạc thư đường xuân nhật tức sự, T.5, Тг.899 
Khoa Canh Tý, T.14, Тг.1218 

Khoa cử, T.14, Тг.110 


` Khoai, T.4, Tr.969 


Khúc ca hoài xuân, T.25, Tr.56 

Khúc chia tay, T.35, Tr.126 

Khúc hát bên sông, T.25, Tr.70 

Khúc Hạo, T.3, Tr.748 

Khúc Lãm, T.3, Tr.743 | 

Khúc ngâm chỉnh phụ, T.35, Tr.689 

Khúc thu hận, T.20, Tr.314 

Khúc tiêu thiêu, T.25, Tr.121 

Khúc toàn mỹ, T.3, Tr.748 

Khuê ai lục, T.14, Tr.234 

_ Khuê ai tiểu truyện, T.14, Тг.234 

Khuê bi, T.14, Tr.192 

Khuê phụ thán, T.20, Tr.257 

Khuê phụ thu hoài, T.18, Tr.373 

Khuê tình, T.5, Tr.549 

Khung tình, T.25, Tr.218 

Khuyên đọc báo Thân ái, T.36, Tr.130 
Khuyên đồng bào mua báo Việt Nam độc lập, T.38, Tr.463 
Khuyên đồng tâm, T.18, Tr.830 

Khuyên chồng ra ứng cứ lân nữa, T.35, Tr.131 
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Khuyên chồng vào quân giải phóng kháng Nhật, T.35, Tr.804 
Khuyên chồng xuất đương du học, T.18, Tr.70 
Khuyên chị em, T.34, Tr.258 

Khuyên con gái, T.18, Tr.530 

Khuyên соп rể tục huyền, T.20, Tr.103 

Khuyên ở đời, T.19, Tr.680 

Khuyên học, T.35, Tr.705 

Khuyên người duy tân, T.18, Тг.766 

Khuyên người giúp dân lụt, T.20, Tr.187 

Khuyên người xem báo, T.21, Тг.189 

Khuyên nữ quốc dân, T.20, Тг.446 

Khuyên thanh niên, T.18, Tr.736 

Khuyên thanh niên, T.20, Tr.464 

_ Khuya bán (Nói buồn nơi buồng the), T2. Tr.305 
Khuyến hưng cừ (Khuyên đào mương), T.15, Tr.192 
Khuyến học văn, T.18, Tr.650 

Khuyến học, T.35, Tr.598 

Khuyến khích, T.34, Tr.457 

Khuyến nông ca, T.19, Tr.648 

Khuyến nông chiếu, T.7, Tr.70 

Khuyến nông L, II, T.18, Tr.668 

Khuyến quốc dân tư trợ du học văn, T.18, Tr.151 
Khuyến tài thực (Khuyên trồng trọt), T.15, Tr.195 
Khuyến thế tiếm đạo (Khuyên đời vào đạo), T2. Tr.202 
. Khuyến Trung, T.19, Тг.531 


Khuyến xuất gia tiến đạo môn (Lời khuyên người xuất gia tiến tu 
việc đạo), T2. Тг.391 


Khuyết danh, T.15, Tr.974 
Khuyết danh, T.17, Тг.583 
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Kim đài trú quân, T.7, Tr.340 

Kim Dự lan đào, Т.б, Tr.640 

Kim Dự lan đào, Т.б, Tr.692 

Kim Dự lan đào, Т.б, Tr.726 

Kim hộ ап (Lời than của những người đi mò vàng), T.15, Tr.531 
Kim ngữ, T.14, Тг.875 

Kim Thạch kỳ duyên, T.12, Tr.659 

` Kim Tiên, T.24, Тг.407 

Kẽm Trống, T.14, Tr.845 

Kim tuế trung thu nguyệt, T.14, Tr.886 

Kim Vương, Т.З, Тг.868 

Kim Xuyên dịch, T.5, Tr.767 

Kèn La - vẫy ở ngục Kon-tum, T.35, Tr.554 

Kinh Đạo Nam (trích), T.19, Tr.853 

Kinh câu tự (trích), T.27, Tr.1064 

Kinh Dương Vương, T.5, Tr.53 

Kinh Diên gián sớ (Bài sớ can vua ở toà Kinh Diên), T.15, Tr.361 
Kinh La Sơn phố hữu cảm tác nhất luận, Т.б, Тг.561 

Kinh Lam Sơn hoạ Trạng Nguyên Giáp Tiết Trai vận, T.5, Tr.742 
Kinh Lam Sơn hoạ Trạng nguyên Giáp Tiết Trai vận, T.5, Tr.778 

Kinh Lam Sơn ngẫu thành (kỳ nhấu, Т.5, Tr.735 

Kinh Lam Sơn ngấu thành (kỳ nhị), Т.5, Tr.737 

Kinh Liễu Châu, T.5, Tr.708 

Kinh Lĩnh trung tác, T.5, Tr.761 

Kinh lữ bệnh trung thư hoài, T.7, Tr.152 

Kinh ngụ cảm hoài, T.14, Tr.274 

Kinh Phúc Bồi, Т.б, Тг.216 

Kinh quá Nghệ An, Т.7, Tr.253 


Kinh quá Thăng Long khốc Hoàng Quang Viễn (Đi qua Thăng Long, 
khóc Hoàng Quang Viễn [Hoàng Diệu]), T.15, Tr.859 


. Kinh quán Nẵm thiệp thuỷ giản thuỷ đăng sơn lộ, T.14, Tr.49 


Kinh Sơn Nam Thượng lộ cụ thần thu sơ thuỷ tai ngẫu thành, 
T.8, Тг.58 


Kinh thành Nguyên đán, T.19, Tr.27 

Kinh Thi Việt Nam, T.23, Tr.1122 

Kinh trung ngẫu hứng, T.7, Тг.164 

Kiếm, T.6, Tr.655 

Kiến giải, T2. Tr.154 

Kiến Nguyễn thị di cung, T.14, Тг.347 

Kiến nguyệt hữu cảm, T.14, Tr.563 
Kiến nguyệt khiển hoài (Ngắm trăng cho khuây khoả), T.4, Tr.493 
._ Kiến ngụy binh thi, cảm tác (Thấy xác lính ngụy, cảm tác), T.17, Tr.82 
_ Kiến văn tiểu lục, T.14, Tr.101 

Kiến Vương phụng canh (Kiến Vương vâng hoạ), T.4, Tr.866 
Kiếp cùng dinh, T.25, Tr.614 

Kiếp con quay, T.20, Tr.143 

Kiếp người, T.35, Tr.706 

Kiệt Đặc sơn (Núi Kiệt Đặc), T2. Tr.553 

Kiểu đất ở phố Hàng Trống, T.30, Тг.24 

Kiêu bán mình, T.14, Tr.1194 . 

Kiểu Công Tán, T.3, Tr.749 
. Kiêu cư thuật hoài, T.8, Тг.788 

Kiểu Loan, T.24, Tr.862 - 
Ké cho các con nghe vẽ cụ bà Phan Bội Châu, T.18, Tr.452 
Kể chuyên năm châu, T.18, Tr.73 

Kể chuyện bản mường (Dân tộc Thái), T.39, Tr.91 

Kể chuyện Liên Xô, T.35, Tr.712 
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Kế chuyện tranh đấu ở Nam Đàn, T.34, Tr.585 

Kể chuyện tranh đấu ở Thanh Chương, T.34, Tr.583 
Kể chuyện về Nguyến Phong Sắc (Khuyết danh), T.34, Tr.382 
Kế hoạch thu hồi sáu tỉnh, T.15, Tr.481 

Kể 1, T.25, Tr.438 

Ki nhà Đinh:, Т.3, Tr.753 

Ki nhà Lê:, T.3, Tr.756 

Ki nhà №0:, T.3, Tr.749 

Kỉ nhà Nguyễn, T.3, Tr.763 

Kỉ nhà Triệu:, T.3, Tr.732 

Kệ văn, T.6, Tr.93 

Kết luận (Kết luận) 

Kết luận, T.23, Tr.1221 

Kết luận, T.23, Тг.953 

Kết luận, T.37, Tr.149 

Kết luận, T.37, Tr.192 


- Kết quả Giải thưởng văn chương của Tự lực văn đoàn 1939, 
T.22, Тг.1223 


Kết quả không tốt của cái tình hình ngôn luận xứ này, T.37, Тт.188 

Kỳ Giang kiều phú, Т.8, Tr.264 

Kỳ Hoa huyện quan hải, T.8, Tr.694 

Kỳ khí thi (Khí lạ) (xướng), T.4, Tr.920 

Kỳ lân mộ, T.14, Tr.811 

Kỷ mão tứ thập cửu tuế cố kinh xuân nhật, T.14, Tr.895 

Kỷ Mùi đông, nghĩ ngự điện Vũ Hoàng hậu tang, quốc âm văn, 
T.8, Tr.133 

Kỹ nghệ lấy Tây, T.29, Tr.77 

Kỷ niệm đệ bát chu niên báo Tiếng dân, T.21, Tr.411 

_ KÝ niệm dë lục Chu niên báo Tiếng dân, T.21, Tr.404 
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Kỷ niệm Ba Lê công xã (Khuyết danh), T.34, Tr.534 

Kỷ niệm Hai Bà Trung, T.20, Tr.342 

Kỷ niệm Lênin (Đinh Nhu), T.34, Tr.544 

Kỷ niệm lần thứ 150 cuộc Cách mạng Pháp và chính sách của chúng 
tôi vë cuộc phòng thủ đúng đắc xứ Đông Dương Kỷ niệm lần 
thứ 52 ngày 23 - 5 ở Huế, T.18, T459 

Kỷ niệm long trọng để mà... bị bắt nhiều, T.35, Tr.454 

Kỷ niệm một cách thật trọng thể, T.35, Tr.447 

Kỷ niệm ngày đến Côn Lôn, T.19, Tr.243 

Kỹ niệm sinh nhật báo Tiếng dân năm thứ năm (I, П), T.19, Tr.296 

Kỷ niệm Thế chiến thứ nhất, T.19, Tr.867 

-= Kỷ niệm Tuân lễ Đỏ (Khuyết danh), T.34, Tr.525 

Kỷ niệm, T.25, Tr.184 

Kỳ nữ, T.25, Tr.563 

Kỳ Thuỷ, Т.б, Тг.156 

Kỳ, T.4, Tr.990 

Ký Đông Duy đại nhân (Gửi ông Đông Duy), T.15, Tr.713 

Ký đồng hoài đệ Thanh Hiên, Tố Như tự, T.8, Tr.216 

Ký dë Bàn А sơn, T.8, Tr.658 

Ký Bắc (Gửi về Bắc, I và ID, T.15, Tr.916 

Ký Bình Hồ chư hữu, T.7, Tr.100 

Ký cảnh nhị luật, T.14, Тг.1052 

- Ký Câm Thước thi (Thơ gửi ông Cảm Bá Thước), T.17, Tr.31 

Ký du, T.14, Tr.1050 

Ký gia điệt Tĩnh trai, T.8, Тг.710 

Ký hành, thư thị Vũ Hiệu Trạch, T.7, Tr.366 

Ký Hồ Huân Nghiệp cư sĩ (Gửi cư sĩ Hồ Huân Nghiệp), T.15, Тг.211 

Ký hữu (Gửi bạn), T.15, Tr.929 

Ký hữu (Gửi bạn), T.17, Тг.268 
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Ký hữu nhân, T.5, Тт.487 

Ký hữu, T.14, Tr.186 

Ký hữu, T.14, Tr.693 

Ký khứ Sài Sơn đồ trung tác, T.7, Tr.170 

Ký kiến, T.7, Tr.361 

_ Ký mộng, T.14, Tr.652 

Ký mẫu thân, T.18, Tr.713 

Ký nội, nhị thủ (Gửi cho vợ, 2 bài), T.15, Тг.807 
Ký nội, T.18, Tr.754 

Ký ngộ, T.14, Тг.887 


Ký Nghệ niết Phạm quân kiện trai nhị thủ (Gửi Ong án sát Nghệ An 
Phạm kiện trai, hai bài), T.17, Тг.277 


Kí Nguyên Quân (Gửi Nguyên Quân), T.3, Tr.492 

Ký nguyên Quảng Niết Dịch Diệp đại nhân (Gửi nguyên án sát tỉnh 
Quảng Ngãi, người Dịch Diệp), T.15, Tr.711 

Ký Nguyễn Đức Đạt Thám hoa (Gửi ông Thám hoa Nguyễn Đức 
Dat), T.17, Tr.232 


Ky Pháp Vân cổ Phật sự tích, T.4, Tr.250 

Ký quốc nội đồng chí, T.18, Tr.611 

Ký sự, Т.7, Tr.367 

Ký Tô chủ nhân (Gửi Tô chủ nhân), T.17, Тг.68 

Ký tài nữ Thuy Liên, T.7, Tr.208 

Ký tài nữ, T.7, Tr.199 

Kí tặng Nhị Khê Kiểm chính Nguyễn Ú ng Long (Gửi tặng Kiểm 
chính Nguyễn Опр Long ở Nhị Khê), Т.З, Tr.210 

Ký Thắng Tả nữ tăng, T.7, Tr.194 

Ký Thanh Phong am tăng Đức Sơn (Gửi nhà sư Đức Sơn ở am Thanh 
Phong), T.2, Tr.726 

` Ký thị đệ tiệt, T.8, Tr.629 
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Ký Thị lang Nghiêm Nhân Thọ (Gửi ông Thị lang Nghiêm Nhân 
Thọ), T.4, Tr.823 
Ký Trung Hoa hữu Lâm Lượng Sinh, T.18, Tr.345 


Ký Tuyên Hoá Đào tri phủ (Gửi Tri phủ họ Đào ở Tuyên Hoá), T.3, 
Tr.576 Ký, T.21, Tr.140 


Ký, T.21, Tr.324 


Kính độc Vo Đô đốc di thi hữu cảm (Kính đọc bài thơ còn sót lại 
của Đô đốc Võ Văn Dũng, có cảm xúc), T.15, 


Kính dè Tây Sơn ngũ hő truyện (Kính cẩn làm thơ дё truyện Tây 
Sơn ngũ hổ), T.15, Tr.855 


Kính cáo đồng bào phụ lão kháng chiến thư, T.19, Tr.353 

` Kính cáo đồng bào, T.38, Tr.459 

Kính dâng hương hồn liệt sĩ Phạm Hồng Thái, T.18, Тг.842 
Kính đã tàn bộ, T.14, Tr.595 

Kính gửi Hồ Chủ tịch, T.19, Tr.365 

Kính gửi toàn thể quốc dân và kiểu bào, T.19, Tr.695 

Kính Hắc Đế từ, T.7, Tr.95 

Kính quốc nhân I - II - III, T.18, Tr.219 

Kính trung mỹ nhân, T.14, Tr.963 


Kính văn Phan Đình Nguyên (Kính viếng бпр Đình nguyên họ Phan),. 
T.17, Tr.108 


Lăng Giang dịch, T.5, Tr.762 
Lăng Giang dịch, Т.5, Тг.786 


Lâm biệt tặng Tạ tướng quân (Chia tay, gửi Tạ tướng quân): Khuyết 
danh, T.17, Tr.605 


Lâm chung di chiếu (Di chiếu lúc lâm chung), T.1, tr.382 
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Lâm chung thời tác (Làm lúc sắp mät), T.17, Tr.94 

Lâm Cung thị (Chợ Lâm Cung), T.4, Tr.525 

Lâm giang khúc, T.20, Tr.27§ 

Lâm hình thời tác (Т) (Làm lúc sắp bị hành hình) (1), T.17, Tr.47 

- Lâm hình thời tác (П) (Làm lúc sắp bị hành hình) (ID, T.17, Tr.49 
Làm hình thời tác (Làm lúc sắp bị hành hình), T.17, Tr.34 

Lâm hình thời tác (Làm lúc sắp bị hành hình), T.17, Tr.45 

Lâm hình thời tác (Làm trước giờ bị chém), T.15, Тг.277 

Lâm kính hữu cảm, Т.8, Тг.798 

Lâm lộc tảo hành, T.5, Tr.885 

Lâm quán quan ngư, kiến cự ngư thực tiểu ngư cảm tác, T.5, Тг.584 
Lâm trì phú, T.7, Tr.454 

Lâm tuyển khúc, T.20, Tr.291 

Lâm tuyển kỳ ngộ, T.10, Tr.21 

Lâm tuyển văn, T.5, Tr.846 

‚ Lâu không được đệ giải, T.38, Tr.635 

Lê Đại Hành Hoàng đế, T.5, Tr.75 

Lê Đại Hành, T.20, Tr.806 


Lê Hoa điếm thính châm (ở điếm Lè Ноа nghe tiếng nện vải), 
T.3, Tr.562 


Lê Khôi, T.5, Tr.817 

Lê Khánh, T.18, Tr.844 

Lê Khiết, T.18, Tr.798 

Lê Lào, T.14, Tr.1182 

Lê Lợi, T.35, Tr.234 

Lê Liệt, T.5, Tr.815 

Lê Ngô Cát - Phạm Đình Toái và Đại Nam quốc sử diễn ca, T.14, 
` Tr.1111 

Lê Nhân Thụ, T.5, Tr.819 
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Lê Phụng Hiểu dũng lực phi thường, Т.З, Tr.942 
Lê Thánh Tông (xướng), T.4, Tr.862 

Lê Thánh Tông, T.4, Tr.415 

Lê Thiên Túng, T.5, Tr.824 

Lê Văn Linh, T.5, Тг.812 

Lê Văn Trương: Một Người, T.23, Tr.419 

Lê Xí, T.5, Тг.813 

Lên đường đi thôi, T.18, Tr.742 

Lên đường khởi nghĩa, T.35, Tr.616 

_ Lên đường, T.35, Tr.902 

Lên đài Thiên văn, T.20, Tr.414 

Lên đền Hùng Vương, T.20, Тг.385 

Lên chợ Trời, T.20, Tr.269 

Lên Hà Nội, T.35, Tr.287 

Lên núi, T.38, Tr.495 

Lênin và các dân tộc phương Đông, T.38, Tr.227 
Lênin và các dân tộc thuộc địa, T.38, Tr.199 
Lênin và các dân tộc thuộc địa, T.38, Tr.369 
Lênin và phương Đông, T.38, Tr.383 

Lư Khê ngư bạc, Т.б, Tr.653 

Lư Khê ngư bạc, T.6, Tr.707 

Lư Khê ngư bạc, Т.6, Tr.731 

Lư Khê nhàn điếu (bài thứ ba mươi), T.6, Tr.723 
Lu Khê nhàn điếu (bài thứ hai), Т.б, Tr.721 

Lư Khê nhàn điếu (bài thứ nhất), Т.6, Tr.720 
Lư Khê nhàn điếu phú, Т.б, Tr.709 

Lư Khê văn, Т.6, Tr.735 

Lương Đắc Bằng, T.5, Тг.837 
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Lương Chiêu Minh thái tử phân kinh thạch đài, T.14, Tr.820 
Lương giang, Т.б, Tr.209 

Lương ngọc danh sơn phú, T.19, Тг.226 

Lương Thế Vinh phụng canh (Lương Thế Vinh vâng hoạ), T.4, Tr.883 
Lược dẫn, T.13, Tr.383 

_ Lược dán, T.13, Tr.345 

Lược dẫn, T13. Tr.421 

Lược khảo về lễ tế Nam Giao, T.21, Tr.755 

Lược truyện của Tán lý Nguyễn Cao, T.18, Tr.587 

Lược truyện Hoa tiên, T.13, Tr.448 

Lược truyện Liệt Ninh, T.18, Tr.278 

Lược truyện Sơ Kính Tân Trang, T.13, Tr.667 

Lưỡi dao, T.33, Tr.293 

Lượn tứ quý (Dân tộc Tày), T.40, Tr.955 

Lưỡng trưng, T.14, Тг.936 

Lượng vui, T.25, Tr.231 

‚ Lưu Đài - Hán Xuân (Dân tộc Тау), T.40, Tr.1071 

Lưu Bột, T.3, Tr.741 

Lưu biệt nhất nhị trí kỷ, T.14, Тг.1043 

Lưu biệt, T.25, Tr.581 

Lưu dân thán (Than dân bi xiêu giạt), T.15, Tr.542 

Lưu Diên đối Quan Vũ, T.5, Tr.114I 

Lưu Diên Hựu, T.3, Tr.743 

Lưu giản đồng xuân phường бпр, T.14, Tr.877 

Lưu giản, T.19, Tr.73 

Lưu Gia độ (Bến đò Lưu Gia), T2. Tr.291 

Lưu Khải, T.3, Tr.741 

. Luu luyến, T.25, Tr.259 
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Lưu Mục, T.3, Tr.740 

Lưu Nguyễn nhập Thiên Thai, T.10, Tr.667 
Lưu nữ tướng, T.10, Tr.497 

Lưu Phương, T.3, Tr.742 


Lưu Pháp kinh giảng chư lưu huyết chí sĩ đồng tượng hữu cảm khẩu 
chiếm, T.19, Tr.76 


Lưu Tháo, T.3, Tr.736 

Lưu, Nguyễn gặp tiên trong động, T.4, Tr.982 

Lưu, Nguyễn nhớ tiên, T.4, Tr.983 

Lưu, Nguyễn từ giã tiên, T.4, Тг.982 

Lưu, Nguyễn trở lại không рар tiên, T.4, Tr.984 

_ Là thi sĩ (thơ), T.36, Tr.474 

Là thi s1, T.21, Тг.1017 | 

Lý Hạ Trai lai phông phú thử vân dí đáp (Ông Lý Hạ trai tới thăm, 
làm bài thơ này để đáp lại), T.3, Tr.559 

Làm cô gái Huế, T.25, Тг.631 

Làm cho đất động, trời kinh (Phạm Ngọc Trân), T.34, Tr.250 

Làm dân (trích), T.29, Tr.1087 

Làm khi bị bắt (câu đối), T.17, Tr.261 

Làm khi lâm hình (câu đối làm khi bị hành hình), T.17, Tr.261 

Làm khi mới bị đày ra Côn Đảo, T.18, Tr.716 

Làm lẽ (trích), T.33, Tr.864 

` Làm lúc bị thương, T.17, Tr.36 

Làm no hay cái ăn trong những ngày nước ngập, T.30, Tr.64 

Làm thơ trên cùm (thơ), T.36, Tr.246 

Làm thợ hồ (Phan Trọng Quảng), T.34, Tr.176 

Làm thế nào cho có đại biểu xứng đáng?, T.21, Tr.664 

Làm văn dùng điển cố có ý nghĩa gì? Phải biết dùng điển cho phải 
cách!, T.19, Tr.282 
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Га Đại, Т.З, Tr,737 
‚ Lãi một hoá hai, T.21, Тг.319 


Lãng Đông hoà thượng (Sư chùa Lãng Đông): Phan Quang Nhuận, . 
T.17, Tr.614 


Lãng ngâm, T.20, Tr.398 
Lãng ngâm, T.4, Tr.993 
Lãng Tử, T.29, Tr.1174 
Lãnh tụ với phong trào, T.36, Tr.528 
Lão dày tớ (thơ), T.36, Tr.281 
Lão dung , T.4, Tr.146 
Lão фи mộ thi, Т.б, Tr.368 
Lão Hạc, T.32, Tr.165 
Lão hạc, T.4, Tr.149 
Lão kỹ ngâm (Nỗi lòng kỹ nữ già), T.4, Tr.739 
Lão kỹ quy у (Đi già đi tu), T.15, Тг.162 
Lão lai (Già đến), T.3, Тг.171 
Lão mai, T.4, Tr.139 
Lá đơn của mấy nhà cô đào ở Ngã Tư Sở lên cụ Thượng Vi, T.30, Tr.80 
Lá cờ của Đảng (thơ), T.36, Tr.70 
Lá mồng tơi, T.25, Tr.106 
Lá ngọc cành vàng, T.28, Tr.297 
Lá rụng, T.26, Tr.1039 
Lá thư ngày trước, T.25, Tr.546 
Lá thư ngỏ gửi ông Anbe Xarô, Bộ trưởng Bộ thuộc địa, T.38, Tr.105 
Lá thư ngō gửi ông Lëong Ácsimbô, T.38, Tr.134 
Lạc bước vườn hoang, T.35, Tr.506 
Lạc Dung đạo trung, T.7, Tr.401 
Lạc Giang và tội dọn tàu, T.35, Tr.127 
Lạc hoa (Hoa rụng), T.4, Tr.662 
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Lạc Long Quân, T.5, Tr.55 

Lạc mai (Hoa mai rụng), T.3, Tr.109 

Lạc quan, T.25, Tr.154 

Lạc tại kỳ trung, T.21, Tr.28 

Lạc, T.14, Tr.934 

Lại đến Sơn La, T.36, Tr.746 

Lại câu chuyện "Bác Truyện Kiêu", T.22, Tr.100 
Lại chuyện đít cua, T.35, Tr.306 

Lại một món tiêu vô lý!, T.35, Tr.422 

Lại một người nữa..., T.38, Tr.590 

_ Lại nói vë vấn dë văn học với nữ tánh, T.21, Tr.442 
Lại say, T.20, Tr.137 

Lại tương tư, T.20, Тг.184 

Lại thêm một nhà khai hoá cẩm dùi cui! (văn), T.36, Tr.101 
Lại thư cho Phương Chính, T.4, Tr.46 

Lại thư dụ Vương Thông, Т.4, Tr.52 

Lai thư gửi Vương Thông, T.4, Tr.49 

Lại thư tết Nguyên đán, T.4, Тг.951 

Lại thư trả lời Phương Chính, T.4, Тг.47 

Lại vấn để chánh học cùng tà thuyết, T.22, Tr.86 
Lạng Châu văn cánh (Cảnh chiêu Châu Lạng), T2. Tr.313 


Lạng Giang lộ Tả Giang An Phủ phó sứ - Thứ Trai Lê Thai công, 
huý Nhữ Du..., T.5, Tr.660 


Lạng Sơn đạo trung (Т), T.7, Tr.387 | ` 
Lạng Sơn đạo trung (Trên đường Lang Sơn), T.3, Tr.272 
Lạng Sơn đạo trung ký kiến, T.8, Tr.12 

Lạng Sơn đạo trung, T.14, Tr.697 

Lạng Sơn đạo trung, T.5, Tr.705 

Lạng Sor ác thành, Т.7, Tr.240 
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Lạng Sơn hình thế, Т.б, Tr.405 
Lạng Sơn thành hiểu phát, T.5, Tr.806 . 
Lạng Sơn thành hiểu phát, Т.б, Tr.231 


Lạng Sơn trấn Tuyên phủ sứ, Tri quân dân bạ tịch sự, Mẫn Trai Lê 
Thai công, huy Thúc Hiên..., T.5, Tr.668 


Lạnh lùng, T.27, Tr.195 

Lạo (Lụt), T.15, Tr.528 

Lao, Т.8, Tr.223 

Lạp trung hồi sơn hoạ trấn quan tiến vận, T.8, Тг.129 

Lắng chiều căm giận, T.35, Tr.604 

La Hà thạch trận, Т.б, Tr.668 

Lagregiơ chánh sứ, xử trảm Опр Lagregiơ dáng viên đảng, T.35, Tr.454 

Lai Tân, T.38, Tr.633: 

Lam giang, T.14, Tr.671 

Lam hà thu độ, T.8, Tr.208 

Lan cốc (Lan trong núi), T.3, Tr.458 

_ Lan Khải: Ai Lên Phố Cát, Gái Thời Loạn,, T.23, Тг.432 

Lan, T.3, Tr.1053 

Lan, T.4, Tr.222 

Lọng cụt cán (trích), T.29, Tr.991 

Lang Rận, T.32, Tr.193 | 

Lang thang, T.25, Tr.282 

Lao Bảo (thơ), T.36, Tr.288 

Lao khổ ai người có biết không? (Trân Lê Hương), T.34, Tr.169 ` 

Lặp xuân nhật tức sự, T.6, Tr.235 

Lỗi Dương Đố Thiếu Lăng mộ, T.14, Tr.792 

Lỗi Dương Đố Thiếu Lăng mộ, T.16, Tr.792 

‚ Lỗi hẹn, T.35, Tr.435 

Lâm than, một tác phẩm đâu tiên của nên văn học tả thực xã hội ở 
nước ta, T.37, Тг.227 
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Lâm than, T.32, Tr.684 

Lộc môn (Lộc Môn), T.4, Tr.529 
Loc Trĩ thôn cư, T.6, Tr.652 

Lộc Trí thôn cư, Т.б, Tr.705 

Lộc Trĩ thôn cư, Т.б, Tr.730 


Lời bại (cho tập thơ Ngọc Đường thi văn tập của Nguyễn Xuân Ôn), 
T.17, Tr.225 


Lời bạt, T.21, Tr.54I 

Lời bạt, T.9, Тг.21 

_ Lời bình bài thơ này của Thân Nhân Trung, Т.4, Tr.871 
Lời cảm tạ, T.18, Тг.478 

Lời ca mới, T.21, Тг.461 

Lối cai trị của người Anh, T.38, Tr.357 
Lời cha khuyên con, T.20, Tr.465 

Lời chiến sĩ, T.35, Tr.765 

Lời chị Nguyệt (trích thơ), T.36, Tr.126 
Lời chị Nguyệt, T.20, Tr.287 

Lời chị nguyệt, T.21, Tr.391 

Lời của biên giả, T.23, Tr.549 

Lời của Giản ưng đã được thực hành, T.30, Тг.114 
Lời của mô không, T.25, Tr.328 

Lời con đường quê, T.25, Tr.424 

Lời đi chúc của Ôn Như, T.19, Tr.535 
Lời dịu, T.25, Tr.218 

Lời giáo đầu, T.21, Tr.478 

Lời giới thiệu, T.2, Tr.732 

Lời giới thiệu, T2. Tr.555 

Lời giới thiệu, T.3, Tr.729 

Lời giới thiệu, T.3, Tr.869 
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Lời giới thiệu, T.3, Tr.973 
_ Lời giới thiệu, T.9, Tr.149 
Lời giới thiệu, T.9, Tr.19 
Lời giới thiệu, Т.9, Tr.825 


Lối học khoa cử và lối học của Tống Nho có phải là học, đạo Khổng 
Mạnh không? T.21, Tr.365 


Lời hiệu triệu của Đẳng Cộng sân Đông Dương, T.35, Tr.839 
Lời kêu gọi của Đảng Cộng sản Đông Dương, T.35, Tr.815 
Lời kêu gọi của Ủy ban dân tộc giải phóng, T.35, Тг.838 
Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, T.38, Tr.423 
Lời khuyên (văn), T.17, Tr.496 

Lời khuyên các cử tri, T.35, Тг.144 

Lời kỹ nữ, T.20, Tr.472 

Lời kỹ nữ, T.25, Tr.17? 

Lời mẹ, T.35, Tr.639 

` Lời mia mai, T.25, Tr.62 

Lời người lính Sơn La (thơ), T.36, Tr.747 

Lời người thiếu nữ tát nước đêm, T.20, Tr.437 

Lời người vợ tù, T.19, Тг.840 

Lời non nước, T.17, Tr.494 

Lời non nước, T.35, Tr.588 

Lời phê Việt Nam quốc sử khảo, T.18, Tr.700 

Lời phát biểu tại đại hội Tua,T.38, Tr.56 

Lời quan, T.35, Tr.758 

Lời Quang Trung, T.35, Tr.648 

Lời thơ phụ để tranh cổ động Báo Việt Nam độc lập, T.38, Тг.466 
- Lời thơ, T.35, Tr.192 

Lời than thở của Nàng Mỹ Thuật, T.25, Tr.54 

Lời than vän của Bà Trưng Trắc, T.38, Tr,90 
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Lối thi từ mới, T.18, Tr.425 

Lối thi từ mới, T.23, Tr.455 

Lời thể của ba mươi lăm tướng lĩnh có mặt, T.4, Tr.42 
Lời thể của Bình Định Vương Lê Lợi, T.4, Tr.40 


Lời thể của Thái Tổ Cao Hoàng Đế Lê Lợi và lời dặn của nhà vua, 
T.4, Tr.43 


Lời thể, T.35, Tr.615 

Lời từ biệt, T.35, Тг.678 

Lời từ giã bạn bè lân cuối cùng, T.18, Tr.476 
- Lời trăng (Phan Trọng Bình), T.34, Тг.482 
Lời trẻ con kêu với ông mưa, T.20, Тг.461 


Lời trình Bộ vào khoảng năm Mậu Tý, năm thứ 3 niên hiệu Đồng 
Khánh (1888), T.17, Tr.210 


Lời tựa truyện Việt Lam Xuân Thu, T.9, Tr.559 

Lời tựa Văn tịch chí, T.16, Tr.799 

Lời tựa viết cho cuốn sách Văn 51 và Xã hội, T.37, Тг.486 
- Lời tựa, T.14, Тг.101 

Lời tựa, T.14, Тг.90 

Lời tuyên cáo của Việt Nam Quang phục Hội, T.18, Tr.701 
Lời tuyệt vọng, T.25, Тг.88 

_ Lời vợ anh phường chèo, T.14, Tr.1248 

Lộng nguyệt (Đùa trăng), T.4, Tr.491 

Lập ngôn và tri ngôn, T.22, Tr.79 | 

Lập xuân (Ngày lập xuân), T.3, Tr.601 

Lậu thất ngâm, Т.8, Тг.807 

Lấy anh thì lấy, nằm chung không nằm, T.18, Tr.372 

Lấy chóng cho đáng tấm chồng, T.14, Tr.79 

Lấy chồng chung, T.14, Тг.838 

Lấy củi (thơ), T.36, Tr.471 
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Lấy Tây, T.14, Tr.1246 
Lẽ đễ sơn tự, T.4, Tr.267 
Lỡ đò, T.25, Tr,527 
` Lë mọn, T.21, Tr.128 
Lë sống, T.26, Tr.1025 
Liêm Tướng quân mộ, T.6, Tr.154 
Liên Đình nhã tập (Buổi gặp gỡ tao nhã ở Liên Đình), T.3, Tr.590 
Liên hiệp lại (thơ), T.36, Tr.289 
Liên hiệp lại và tranh đấu (văn), T.36, Tr.193 
Liên hoa, T.4, Tr.147 
Liên nhật âm vũ ngẫu thư, T.14, Tr.52 
Liên tử (Hạt sen), T.3, Тг.1073 
Liên Trì dục nguyệt, T.6, Tr.670 
Liêu đối Quan, T.5, Tr.1136 
_ Liêu đối Quan, Т.5, Tr.1137 
Liêu bẩm Tháo, Т.5, Tr.!134 
Lợi quyên, T.21, Тг.98 
Lợi Tế linh thông huệ tín vương, T.3, Tr.917 
Lën Hai Vai, T.4, Tr.425 
Linh hồn ông định ngôi cho cháu, T.3, Тг.933 
Linh hồn, T.33, Tr.12 
Linh Quang (ánh linh quang), Т.1, tr.422 
Linh Sơn tạp hứng (Tạp hứng ở Linh Sơn), Т.З, Tr.120 
Linh tích, T.14, Tr.130 
Liệp, T.14, Tr.686 
Liệt khê trú đoanh, T.5, Tr.505 
Liệt phụ Đoàn phu nhân, T.14, Tr.523 
Liệt Sơn thành cảm cựu, T.8, Tr.259 
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Liệt Sơn thành thứ vận, T.8, Tr.247 

Liễu bất liễu, T.8,.Tr.773 

Lớp cuối cùng (truyện ngắn), T.31, Tr.562 

Lệ Giang đạo trung ức gia hương, T.8, Tr.35 

Lệ Hải Bà Vương, T.35, Тг.185 

Lễ kỷ niệm cụ Tiên Ріёп, T.23, Tr.742 

Lo lụt (1917), T.20, Тг.248 

Lệ luật dòng lang họ Quách (Dân tộc Mường), T.39, Tr.212 
Lễ nghi, T.14, Tr.106 

Lễ Quốc khánh của nước Nam, T.19, Tr.756 


Lệ Sơn xuân vọng (Mùa xuân đứng trên núi Lệ Sơn trông ra xa), 
T.15, Tr.560 


Lo văn ế, T.20, Tr.149 

Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu, T.14, Tr.1218 

Loạn lung tung (thơ), T.36, Tr.742 

Loạn thế tự thán, Т.5, Tr.882 

Lửa đò, T.25, Tr.493 

Lúa chó dày (Dân tộc Thái), T.41, Tr.512 

Lửa quanh đời, T.25, Tr.233 

Lửa trại, T.31, Tr.497 

Lửa, T.25, Tr.657 

Lục Doãn, T.3, Tr.738 

Lúc này tự do dân chủ cũng cân như cơm áo!, T.21, Tr.723 
Lục súc tranh công, T.10, Tr.601 

Lúc về già, T.14, Tr.1103 

Long Đâu hý thuỷ, Т.б, Тг.666 

Lũng đoạn (Chiếm đỉnh cao để lợi thế), T.4, Tr.693 
Long An - Đồng Chính, T.38, Tr.572 

Long Biên tây quách tửu bộ hữu cảm, T.18, Tr.579 
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Long Hồ đại phong kỷ hoài, Т.б, Tr.663 
Long Hồ ngoạ bệnh, Т.б, Tr.665 
` Lũng Hoàng chiến thắng, T.35, Tr.790 
Long thành сат giả ca, T.14, Tr,748 
Long thành quang phục kỷ thực, T.7, Tr.531 
Long tịch thông cư tạp vịnh, T.14, Tr.984 
Lut năm Bính Ngọ, T.14, Tr.1264 
Lut năm Nhâm Tuất, T.18, Тг.749 
Lut năm Quý Hợi, T.18, Тг.749 
Lut, T.14, Tr.1250 
Lëu chong, T.30, Tr.381 
Lòng cha (-), T.30, Tr.969 
` Lòng con, T.35, Tr.658 
Lòng dưới ngỏ... lượng trên soi (Khuyết danh), T.34, Tr.391 
Lòng mẹ, T.25, Tr.415 
Lòng mẹ, T.30, Tr.985 
Lòng nhi nữ, T.21, Tr.294 
Lòng quê, T.25, Tr.417 
Lòng ta cứ vững như kiểng ba chân (Phạm Đình Cấu), T.34, Tr.455 
Lòng ta là những hàng thành quách cũ, T.25, Tr.315 
Lòng xuân chiến sĩ (thơ), T.36, Тг.723 
Lòng xuân chiến sĩ, T.21, Tr.1021 
Luân lý giáo khoa (tân đính), T.19, Tr.416 
Luân lý làm mất nước ta, T.37, Тг.287 


Luân lý tư sản và ảnh hưởng của nó trong văn chương Việt Nam 
hiện đại, T.23, Тг.1117 


Lựa tiếngđàn, T.25, Тг.48 
Luc tật thư hoài, T.7, Tr.426 


Luận điệu "cách mạng mồm” nông nổi và vô chính trị của bọn tờrốtkít 
(văn), T.36, Tr.513 
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Luận bàn về văn chương, T.16, Tr.&54 

Luận câu "May hơn khôn", T.21, T:.103 

Luận kẻ sĩ, T.14, Тг.1082 

Luận tài đức, T.6, Tr.605 

Luận tam nguyên (Dân tộc Тау), T.4U, ТГ.1111 

Luận văn về cuộc tranh cử vào viện dân biểu Trung Kỳ, T.21, Tr.600 
_ Luận vë Chánh học cùng tà thuyết:, T.23, Tr.461 

Luận về nguyên lý văn chương, T.21, Tr.105 

Luật tục (Kei duê bhiăn kdi) (Dân tộc Êđê), T.39, Tr,214 
Luật tục (Phat k'tuôi - trích) (Dân tộc Mnông), T.39, Tr.401 
Lĩnh Nam chích quái, T.4, Tr.744 

Luy Thầy, T.19, Тг.265 

Luş tre xanh, T.25, Tr.524 

Ly hận, T.35, Тг.396 

Lý Ân - Lang Châu (Nguyễn Hiển Dĩnh), T.12, Tr.437 
Lý Ông Trọng (Lý Ông Trọng), T.15, Tr.440 

Lý Ông Trọng, T.4, Tr.427 

` Lý Ông Trọng, Т.5, Tr.117 

Lý Công, T.10, Tr.523 

Lý cư giản chư đồng chí, T.5, Tr.559 

Lý gia (Nhà Lý), T2. Тг.261 

LÝ gia trai văn chước, T.14, Tr.1030 

Lý Huệ Tông, T.5, Tr.85 

Lý Mã Hiên (Nguyễn Hiển Dĩnh), T.12, Tr.365 

Lý Nam Đế, T.5, Тг.65 

Lý Ngạc, T.3, Tr.745 

Lý Nhân Tông, T.5, Tr.83 

Lý phát, T.4, Tr.221 
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` Lý Phụng Đình, T.11, Tr.383 

Lý tưởng, T.25, Tr.308 

Lý tưởng, T.25, Tr.552 

Lý Tượng Cổ, T.3, Tr.744 

Lý Thường Kiệt, T.5, Tr.121 

Lý Thái Tông, T.5, Tr.79 

Lý Thái Tổ Hoàng đế, T.6, Тг.808 

Lý Thái Tổ, T2. Tr.259 

Lý Thái Tổ, T.5, Tr.77 

Lý Thánh Tông, T.5, Tr.81 

Lý Thiên Long, T.11, Tr.415 

` Lý y hành (Bài hành ông lang vườn), T.15, Tr.519 
Lính ngục đánh cắp mất chiếc gậy của ta, T.38, Tr.619 
Ly Nam niết thời khiển nhũng ngẫu tác, Т.7, Тг.195 
Ly Nhân sĩ nữ (Trai gái ở ly nhân), T.4, Tr.459 
Lịch sử рё Thám (trích), T.30, Tr.241 

Lịch sử kách mệnh Mỹ, T.38, Tr.407 

Lịch sử kách mệnh Pháp, T.38, Tr.409 

Lịch sử nước ta, T.38, Tr.478 

Lịch sử Việt Nam (Mó đâu), T.19, Tr.526 

Lữ đình да phú, T.8, Tr.751 

Lữ dạ (Ban đêm nơi đất khách), T.17, Tr.372 

Lữ hoài khiển hứng, Т.б, Tr.403 

Lữ hoài ngôn, T.21, Tr.153 

Lữ quán mộng tiên thất, Т.8, Ir.712 

Lữ túc ngộ vũ đãi tình, T.5, Tr.212 

Lữ triểu tự cựu, T.8, Tr.660 

Lữ trung thuật hoài, T.5, Tr.1024 
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Lữ xá cảm hoài, T.14, Tr.566 
Mây trắng, T.25, Tr.117 


M 


- Mê người trong tiểu thuyết cùng mê người trong tuồng hát, T.22, Тг.96 


Mông lí dịch ngẫu thành (Đến trạm Mông Lí cảm xúc thành thơ, 
1.3, Tr.532 


Mơ Hoa, T.24, Tr.534 

Mơ hoa, T.25, Tr.253 

Mơ Liên Xô (Nguyễn Ngọc Tỉnh), T.34, Тг.577 
Mơ màng (thơ), T.36, Тг.586 

Mo tổ mắng, T.19, Tr.572 

Mơ Tổ mắng, T.20, Тг.110 

Мо trăng, T.25, Tr.348 

Mơ xưa, T.25, Tr.185 

Mo, T.25, Тг.246 

Mơ, T.25, Tr.349 

Mưới bài hoạ mười bài Tự thuật của Tôn Thọ Tường, T.15, Tr.291 
Mưa đêm ở Tiêu Tương, T.4, Tr.617 

Mưa dâm, T.26, Tr.1057 

Mưa gió sông Tương:, T.20, Tr.315 

Mưa gió, T.35, Tr.860 

Mưa hoa, T.25, Tr.83 

Mưa lâu, T.38, Tr.660 

Mưa mãi, T.20, Tr.282 

Mưa tháng bảy, T.14, Tr.1264 

Миа thu đất khách, T.20, Tr.159 


` Mua xuân, T.25, Tr.479 
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Mưa, T.25, Tr.222 

Mười chính sách của Việt Minh, T.38, Тг.466 

Mười chính sách lớn trong khu giải phóng, T.21, Tr.1004 
Mười chữ, T.25, Tr.172 

Mười hai bến nước, T.25, Tr.482 

Mười hai sứ quân:, T.3, Tr.752 

Mười hai tháng qua (Dân tộc Dao), T.41, Tr.578 

Mười hai tháng sáu, T.25, Tr.547 


Mười năm nữa báo chí Bắc Kỳ sẽ cổ động đến "thò lò", "quay đất", 
T.30, Tr.25 


Mười thương, T.35, Tr.329 
_ Mười tháng học viện, T.35, Tr.424 
Mượn lời vợ khóc Nguyễn Sí Sách (Quán), T.34, Tr.376 
Màu cờ, T.35, Tr.539 
Màu dâu xưa, T.25, Tr.653 
Màu máu ty gon, T.25, Tr.582 
Màu thời gian, T.25, Тг.644 
Mãnh hồn thơ, T.25, Tr.404 
Mảnh trăng thụ, T.20, Tr.1049 
Mã Dung, T.3, Tr.738 
Mã Ngôi (Mã Ngôi), T.4, Tr.535 
Mã thượng mỹ nhân, T.7, Tr.167 
` Ма Viện, T.3, Tr.735 
Mãnh hổ hành nhất thủ, T.14, Tr.952 
Má sắt, T.17, Tr.500 
Máu cuồng và hồn điên, T.25, Tr.266 
Máu xương, T.25, Тг.341 
Mạ Cao Ngọc Lễ (СА! Cao Ngọc Lễ): Khuyết danh, T.17, Tr.626 
Mạc Đĩnh Chi, T.5, Тг.133 
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Mạc Phủ doanh văn trú, Т.б, Tr.232 
Mạc Phủ doanh vän trú, Т.5, Тг.807 
Mạch môn (Củ tóc tiên), T.3, Tr.1074 
Mại chỉ y (Bán áo giấy), T.15, Tr.536 

. Mạn cảm, T.4, Tr.343 

Mạn hứng, T.14, Tr.687 

Mạn hứng, T.4, Tr.249 

Mạn thành (1), T.4, Tr.172 

Mạn thành (2), T.4, Tr.173 

Mạn thành (3), T.4, Tr.174 

Mạn thuật (14 bài, trích trọn), T.4, Tr.89 
Mại ly, T.4, Tr.147 

Mắng bù nhìn, T.20, Tr.302 

Mắng con cuốc tiếc xuân, T.20, Tr.127 
Mắng học trò dốt, T.14, Tr.848 

. Máng kẻ chơi trèo, T.14, Тг.847 

Mắng tên bán nước, T.20, Tr.436 

Mắng thực dân, thương đồng chí, T.18, Tr.744 
Ma đậu, T.32, Tr.456 

Mô cô Phượng, T.20, Tr.1018 

Mô côi (thơ), T.36, Tr.278 

Ma chồng, T.35, Тг.286 

Mô không, T.25, Tr.327 

Ma tuý, T.25, Tr.92 

Madrid, T.35, Тг.128 

Mai (Cây mai), T2. Tr.305 

- Mai Đình Mộng ký - Nguyễn Huy Hổ, T.13, Tr.1099 
Маі Hắc Đế từ, T.14, Tr.925 
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Mai hoa (Hoa mai), T2. Tr.403 

Mai hoa (Hoa mai), T.4, Tr.724 

Mai hoa thi (tựa dẫn) (xướng), T.4, Tr.935 
Mai Lĩnh sứ hoa thi tập, T.5, Tr.945 


Маі Nam Nghị Trai túc thử Triều Tiên quý quốc Lý sứ công thi vận 
(kỳ nhất), T.5, Tr.946 


Mai Nam Nghị Trai túc thử Triểu Tiên quý quốc Lý sứ công thi vận 
(kỳ nhị), T.5, Тг.948 


- Mai rụng, T.25, Tr.357 

Mai sau, T.25, Tr.227 

Mai thôn phế tự (Chùa nát làng Mơ), T.3, Tr.48 
Mai, T.18, Tr.504 

Mai, T.21, Tr.300 

Mai, T.4, Tr.139 

Mai, T.6, Tr.135 

Mang gông, T.15, Тг.289 

Mông hai Tết, viếng cô Ký, T.14, Tr.1255 

Mao trai khiển hoài (Tiêu khiến trong nhà tranh), Т.З, Tr.561 
Mặt nạ đế quốc, T.35, Tr.352 

‚ Mặt trời mọc phương Tây, T.35, Tr.352 

Mặt trời, T.20, Tr.283 


Mặt trận văn chương: nội dung và hình thức - chức vụ của nhà văn, 
T.37, Tr.646 


Mặt trận bình дёп đòi quyên sống, T.21, Tr.562 
Mặt trận bình dân hay Mặt trận dân chủ, T.21, Tr.683 


Mặt trận Dân chủ với Mặt trận Công nông trong vụ tuyển cử Hội 
đồng quân hạt (văn), T.36, Tr.144 


Mặt trận hoà bình, T.35, Tr.301 
Mặt trận thứ hai đã mở, T.21, Tr.1022 
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Mau mau đứng dậy! (thơ), T.36, Tr.87 

Mau trí khôn, T.27, Tr.924 

Maxime Gorki, T.37, Tr.198 

Mở đâu tập nhật ký, T.38, Tr.511 

Mộ bạc Tương Tư châu nhân cảm dë. Т.6, Tr.317 

Mở hội, T.25, Tr.235 

Më mặt với sơn hà (Khuyết danh), T.34, Tr.255 

Mộ mục độ kiểu, Т.8, Tr.306 

Mộ phủ Cậu ở Thuộc Nhiêu (Mỹ Tho), T.15, Tr.974 
Mở rộng văn chương,T.23, Tr.964 

Mộ thu (Cuối mùa thu), T.3, Tr.639 

Mộ xuân cảm tác, Т.б, Тг.164 

Mộ xuân Diễn Châu tác, T.4, Tr.339 

__ Mộ xuân hồi giá quan thí thừa hứng du Nhị Hà đắc Hàn tự, T.6, Tr.203 
Mộ xuân hối dạ, T.14, Tr.539 

Mộ xuân oán (Oán cuối xuân), T.4, Tr.721 

Mộ xuân thôn xá đối hoa ức kinh trung huynh đệ, T.14, Tr.401 
Mộ xuân thư boài ký kiểu niên - nhị thủ, T.14, Tr.504 
Mộ xuân tức sự, T.4, Тг.157 

Mộc cận, T.4, Tr.145 

Mộc hoa, T.4, Тг.147 

Mộc miên (Cây gao), T.3, Тг.1082 

Mộc Quế Anh dâng cây, T.11, Tr.571 

Mối cảm tưởng vë thơ ca của nước ta, T.23, Tr.601 
Mời trâu, T.14, Tr.836 

Mời xuân, T.20, Tr.439 

Mộng đắc thái liên (ngũ thủ), T.14, Tr.712 

Mộng ảnh, T.25, Tr.68 
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Mộng du Văn Than, thứ Tư Đường, Т.8, Tr.663 

. Mộng gặp Lênin (Phạm Ngọc Trân), T.34, Tr.524 
Mộng sắc duyên, T.25, Tr.232 

Mộng Thiên Thai phú, T.7, Tr.443 

Mộng xưa, T.25, Tr.393 

Mộng, T.25, Tr.323 

Một bầu tâm sự, T.37, Tr.273 

Một ông tổng đốc, một bài văn 

` Một đêm đàn lạnh trên sông Huế, T.25, Tr.655 

Một đêm ở rừng Côn Đảo (Hoàng Kỳ), T.34, Tr.426 
Một đêm họp đưa ma Phụng (Tự truyện văn học), T.31, Tr.545 
Một đêm không ngủ, T.35, Тт.168 

Một đềm nói chuyện với gái quê, T.25, Tr.244 

Một đêm ra khỏi Hà Nội (thơ), T.36, Tr.580 

Một đêm u ám (truyện ngắn), T.36, Tr.342 

Một đám cưới, T.32, Tr.203 

Mật đắng, T.25, Tr.260 

Một đồng bạc, T.29, Tr.906 

| Một bài diễn văn tối quan trọng về văn hoá, T.37, Tr.168 
Một bài thơ máu (tho), T.36, Tr.127 

Một bạn đường, T.35, Tr.893 

Một buổi chiều (thơ), T.36, Tr.586 

Một buổi chiều mưa, T.26, Tr.1036 

Một bữa no, T.32, Tr.157 

Một câu hỏi, T.19, Tr.753 

Một cảnh thu muộn, T.31, Tr.143 

Một cái hoạ, T.37, Tr.148 

Một cái thảm trạng, T.30, Тг.55 
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Mất cái ví, T.28, Tr.41 

Một chiêu say, T.25, Tr.502 

_ Một chút tình, T.25, Tr.110 

Một chuỗi cười (trích), T.33, Тг.667 

Một chuyến đi (du ký - trích), T.31, Tr.39 

Một chuyện ngoại tình, T.27, Тг.910 

Một chí một lòng, T.35, Tr.750 

Một con cuốc chết, T.26, Tr.1051 

Một con quỷ trong trường mácxít, T.21, Тг.981 
Một con sông lạnh, T.25, Tr.489 

Một con tâu say rượu, T.31, Tr.39 

Một con vịt đẹp, T.35, Тг.102 

Một cuộc điêu tra muối (phóng sự), T.36, Tr.345 
- Một cuộc cách mạng trong văn giới Việt Nam, T.23, Tr.897 
Một cuộc hành trình, T.35, Tr.353 

Một cuộc hội kiến lịch sử, T.35, Тг.461 

Một cuộ- tuyển cử ở ta, T.35, Tr.130 

Một huyện ăn Tết, T.29, Tr.170 


Một khẩu hiệu chính: phải mở rộng quyển hạn cho dân viện!, 


T.21, Tr.710 
Một khuynh hướng mới trong làng thơ, T.37, Тг.582 
Một làng thương nhớ, T.25, Tr.445 
Một lá thư không gửi, T.31, Tr.153 
Một lần ốm, T.18, Tr.667 


Môt lũ dân đen tiến chân ông Phạm Lê Bong đi Tây, Т.35, Tr.436 


sct mùa đông, T.25, Тг.115 

Một miệng trăng, T.25, Tr.272 
Мот nối niềm xưa, T.25, Tr.442 
Một ngôi sao đã lặn, T.37, Tr.331 
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Một người hiếm có, T.27, Tr.897 

‚ Một người kỳ lạ, T.35, Тг.767 

Một người oan, một người không oan, T.30, Tr.101 

Một người tù cờ bạc chết cứng, T.38, Tr.589 

Một ngày một đêm cuối năm, T.31, Tr.46 

Một nhà đạo đức, T.21, Тг.573 

Một nhà thơ mới rất chú trọng về âm điệu: Lưu Trọng Lư, T.23, Tr. 1094 

` Một nhà thi sĩ mới: Xuân Diệu, T.23, Tr.776 

Mật nhà văn của dân quê: Ngô Tất Tố trong Tắt đèn, T.37, Tr.329 

Một nên giáo dục bị lung lay: giáo dục vì học thuật và khoa trau 
đồi tri thức, T.21, Тг.866 

Một nên văn chương Việt Nam, T.23, Tr.916 

Một quan niệm mới về văn học, T.34, Tr.27 

Một số cân đối chữ Hán: 1 - 13, T.18, Tr.462 

Một số câu đối Nôm: 1.- 14, T.18, Tr.474 

Một số luật lệ mường Ca Da (Dân tộc Thái), T.39, Tr.206 

Mat số thư của vua Quang Trung gửi cho Nguyễn Thiếp:, T.7, Tr.85 

Một tờ báo một bức thư, T.21, Tr.572 

Một tấm lòng:, T.20, Tr.245 

Một thời tro trẽn,T.23, Тг.983 

Một thứ hình phạt ghê gớm!, T.21, Tr.761 

Một thứ văn thương thân Nhật, T.37, Тг.267 

Một trưa nắng, T.33, Tr.288 


Một trách nhiệm của chúng ta sau ngày hội lao động: "Đi tới Mặt 
trận bình dân Đông Dương!", T.21, Tr.675 ' 


Một trái. trăng thu chín Іт lom, T.19, Tr.149 
Một vài kỷ niệm về yêu thơ Tản Đà,T.23, Tr.977 
Một vài mỹ сат trong đời tôi, T.22, Tr,72 
Một vài vố đau giữa bà kiểm duyệt với nhà báo, T.35, Tr.463 
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Một vụ bắt rượu lậu (truyện ngắn), T.31, Tr.13 
Mất Vĩnh Long, T.15, Tr.183 

Mẫu đơn hoa, T.4, Tr.144 

Mẫu đơn, T.4, Tr,965 


Mậu Thân chính nguyệt tác (Thơ làm vào tháng giêng năm Mậu Thân 
._" 1362), T.3, Tr.226 


Mậu Thìn Nguyên đán (Mông một Tết năm Mậu Thìn, 1868), 
T.15, Tr.450 


Mậu Tý nguyên nhật (Mông một tết Mậu Tý), T.17, Tr.75 

Mấy đường tơ với Sông Hương, T.37, Tr.547 

Mấy bài thơ trong tiểu thuyết Cô Lâu Mộng (1 - 4), T.19, Tr.743 
Mấy bài thơ trong tiểu thuyết Duyên Thơ (1 - 6), T.19, Tr.744 
Mấy buổi chiều xuân, T.25, Tr.305 

Mấy buổi săn bắn ở tỉnh Lạng Sơn, T.20, Tr.779 

Mấy cụm hoa thơ của tuổi иё, T.37, Tr.327 

Mấy cụm hoa thơ của... Tuổi trễ, T.35, Тг.398 

Mấy lời cùng độc giả (Lời phi lộ báo Dân chúng) (văn), T.36, Тг.139 
Mấy lời nhắn bạn quân thoa (Khuyết danh), T.34, Tr.569 

Mấy lời nhắn nhủ các ông dó, T.30, Tr.26 

Mấy lời tâm huyết ngô cùng các vị quan chức Việt Nam, T.35, Тг.828 
Mấy 101 vẽ thể lệ sách Toàn Việt thi lục, T.14, Tr.149 

Mấy lời vë thể lệ sách Toàn Việt thi lục, T.16, Tr.719 

Mấy lời vĩnh quyết, T.18, Tr.475 


Mấy nguyên tắc lớn của cuộc vận động văn hoá Việt Nam mới, 
T.37, Tr.469 


Mấy vån ngây thơ, T.25, Tr.57 

Mấy ý nghĩ vë vấn để thuộc địa, T.38, Tr.68 
Mợ Du, T.33, Tr.302 

Miêu, T.4, Tr.149 
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Mùa đông, T.25, Tr.374 

Mùa nực mặc áo bông, T.14, Tr.1235 

Mùa thi, T.25, Tr.155 

Mùa thu đã vẻ, T.25, Tr.556 

Mùa xuân chín, T.25, Tr.252 

Mới đến nhà lao Thiên Bảo, T.38, Tr.550 
Mùng tỏng nà, T.35, Tr.772 

= Minh bột di ngư, Т.б, Tr.708 

Minh Chủ linh ứng chiêu cảm bảo hựu đại vương, T.3, Tr.907 
Minh Giang dịch, T.5, Tr.751 

Minh nguyệt thiên, T.14, Tr.903 

Minh Quyên Phả (tích), Т.14, Тг.852 _ 
Minh tân tiểu thuyết (trích), T.19, Tr.712 
Minh Tông, Т.3, Tr.868 

Minh Vương, T.3, Tr.733 

Miễn học giả, T.5, Tr.900 

Miết Trì (Miết ТП), T.3, Тг.129 

Miếu đức Trân Hưng Đạo, T.19, Tr.266 

_ Miếu сб ở cửa Đông Hoa, T.14, Tr.485 

Mẹ ơi con muốn lấy chồng, T.14, Tr.82 

Mẹ con thằng bắt cua, T.35, Tr.35 

Mẹ già, T.32, Tr.545 

Mẹ khuyên con lúc về nhà chóng, T.14, Tr.77 
Mẹ khuyên con, T.20, Tr.426 

Mẹ mốc, T.14, Tr.1249 

Mẹ nào con nấy (truyện ngắn), T.17, Тг.497 
Mẹ vợ chàng ré, T.14, Tr.1254 

Mẹ, T.25, Tr.654 
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Mẹo lừa, T.14, Тг.461 

МЕ tận, T.14, Tr.857 

Mễ thố (Giấm thanh), T.3, Tr.1075 

Mục đồng từ, T.16, Tr.616 . 
Muc I. Thơ xướng hoạ trước khi thành lập Hội Tao Đàn, T.4, Tr.847 
Mục IL; Hội Tao Đàn và thơ văn, T.4, Тг.887 

Mục kính gắp trâu, T.6, Tr.226 

Mục lục thắng cảnh, T.17, Tr.289 ` 

Mục lục, T.18, Tr.911 

Mừng Đô Lương khởi nghĩa, T.35, Tr.521 

Mong anh khoá, T.20, Tr.289 

Mừng báo sông Công, T.35, Tr.491 

Mừng bạn đắc cử dân biếu, T.35, Тг.161 

Mừng cháu thi đố, T.19, Tr.542 

Mong chúc cho phụ nữ, T.20, Tr.444 

Mong con, T.35, Тг.566 

Mừng gặp bạn trong tù (thơ), T.36, Tr.614 

Mong gặp hội (Nguyễn Ngọc Tỉnh), T.34, Tr.497 
Mừng khởi nghĩa Thái Nguyên, T.35, Tr,519 
Mong một xuân vẻ, T.35, Tr.669 

Mừng thầy học Phạm Văn Nghị thọ 70 (Câu đối), T.17, Tr.259 
Mừng xuân (thơ), T.36, Tr.131 

Mừng xuân 1942, Т.38, Tr.490 

`: Mừng xuân, T.18, Tr.724 

Mừng xuân, T.35, Tr.523 

Mò vàng, T.35, Tr.322 

Mỹ nhân thập vịnh, T.20, Тг.354 

Mỹ Tho, T.20, Tr.95 
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Muôn năm sâu thảm, T.25, Tr.264 | 
Muộn khen sủa vụ trang khởi nghĩa, T.35, Tr.843 
Mực mài nước mắt, T.32, Tr.719 

Muốn ăn trứng nhạn, T.33, Tr.992 


Muốn cho nữ lưu biết chức nghiệp phải có Học hội nữ công, 
T.19, Tr.834 


Muộn Giang (Bến Muộn Giang), T.4, Tr.702 
- Muốn làm thằng cuội, T.20, Tr.121 

Muộn màng, T.25, Тг.167 

Muộn tác (Thơ buồn), T.17, Tr.359 

Muộn thành đạt, T.14, Tr.1070 

My ổ (My б), T.4, Tr.528 

My giác (Sừng nai), T.3, Tr.1077 

My Sơn chính tử quy (Nghe tiếng cuốc ở My Sơn), T.4, Tr.672 
My trung mạn hứng, T.14, Tr.654 

My Châu - Trọng Thuỷ, T.20, Тг.128 

My Châu, T.20, Tr.349 

My Châu, T.35, Tr.185 

My Châu, T.5, Tr.151 


N 


Năm canh đạo cảnh, T.20, Tr.354 
Năm hạn (truyện ngắn), T.30, Tr.952 
Năm hết hữu cảm, T.20, Tr.187 
Năm mươi tư vån đọc tập thơ họ Bạch, T.16, Tr.738 
Năm mới chúc nhau, T.14, Tr.1242 
Năm mới, T.14, Tr.1239 
Năm mới, T.28, Тг.88 
Năm mới, T.35, Tr.663 
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Năm qua, T.25, Tr.360 

Năm xưa... (thơ), T.36, Tr.309 

Nên chuộng thơ nước nhà, T.23, Tr.759 
Nên dùng đồ nội hoá, T.19, Tr.848 
Nông công vấn đáp, T.35, Tr.627 

Nông dân khuyên vợ, T.35, Tr.767 
Nông phu, T.14, Tr.1144 š 
Nong thoai phú, T.8, Tr.718 

Nơi chiều, T.25, Tr.649 

Nuóc dó 1á khoai, T.25, Tr.183 

_ Nước duc, T.35, Тг.597 


Nước bài cuối cùng tự do ngôn luận дпр toàn quyển Brévié đã tới 
Đông Dương, T.21, Tr.548 


Nước bạc cuối cùng của cụ Bùi Quang Chiêu, T.30, Тг.118 

Nước chảy chỗ trũng, T.35, Тг.431 

Nước chảy cho đá trôi nghiêng, T.33, Te.1061 

Nước lụt Hà Nam, T.14, Tr.1249 

Nước lụt thăm bạn, T.14, Tr.1190 

Nước mắt cá sấu, T.35, Тг.637 

Nước mát, T.32, Tr.173 

Nước non hỏi trời xanh, T.20, Tr.430 

Nước ta có sử từ đời nào? Ai viết Việt sử trước tiên?, T.21, Tr.749 

Nước Việt Nam dưới соп mắt người Pháp, T.38, Тг.144 

Nàng Òm - chàng Bông Hương (Dân tộc Mường), T.41, Tr.374 

Nàng Nga - Hai Mối (Dân tộc Mường), T.41, Tr.398 

Nàng thơ lạnh, T.25, Тг.82 

Nàng trăng, T.35, Тг.683 

Nào ai là khách má hồng (Nguyễn Thị Lgi), T.34, Tr.256 

Nào khố xanh, khố đỏ, cùng một giống da vàng (khuyết danh), 
T.34, Tr.276 
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Nạn cường hào (thơ), T.36, Tr.358 


‚ Nạn châu chšu, T.20, Тг.91 


Nạn tham quan ô lại, T.20, Tr.108 
Nạn thu thóc và đời sống của giai cấp thợ, T.35, Tr.903 
Nằm vạ, T.32, Tr.442 

Nắm xôi tết, T.35, Tr.600 

Nắm xôi tết, T.35, Tr.669 

Nắng mai, T.25, Tr.332 

Nắng mới, T.25, Тг.104 

Nắng mới, T.35, Тг.681 

Nắng thu, T.27, Tr.9 

Nắng tù, T.35, Tr.599 

Nắng xuân, T.25, Tr.364 

Nắng, T.25, Tr.450 


Nói chuyện thơ nhân quyển Thi nhân Việt Nam (1932-1941), 
T.23, Tr.308 


Nói chuyện với ảnh, T.20, Tr.126 

Nói chuyện với bóng, T.20, Тг.166 

Nói chuyện với muối, T.18, Tr.410 

Nói chuyện với thanh niên, T.34, Tr.243 

Nói rồi tay lại сіт tay (Ngô Ре), T.34, Tr.461 
Nói với ngục, T.35, Tr.596 | 

Nói vë loài cầm thú, T.38, Tr.120 

Nói về văn thơ, T.21, Tr.449 

Nam cận đăng trình ngẫu đắc, Т.В, Tr.49 

Nam dược quốc ngữ phú, T.3, Tr.1086 

Nam dược thân hiệu:, T.3, Tr.1071 

. Nam giao thu sắc, T.4, Tr.367 

Nam Giới hài môn (Cửa biển Nam Giới), T.4, Tr.501 


Nam hành cảm hứng, Т.8, Tr.632 

Nam Hành ký đắc tập, T.14, Tr.336 

Nam hải hô thân ca, T.18, Tr.157 

Nam Hải huyện Tư Giang dịch hạ hac (Đêm dừng thuyền ở trạm Tư 
Giang huyện Nam Hải), T.3, Тг.523 

Nam hồ, T.16, Tr.634 

Nam hoàn chí Ngũ Lĩnh, Т.5, Tr.1069 

Nam hoàn Ngũ Lĩnh đạo trung, T.5, Tr.1078 

` Nam Kim - Thị Đan (Dân tộc Тау), T.40, Tr.1049 

Nam kỳ cũng gió cũng mưa, T.25, Tr,513 

Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca, T.20, Tr.95 

Nam Kỳ, ngày kỷ niệm Cách mạng 14 - 7, T.35, Tr.267 

Nam Mỹ là đâu?... (Dương Đình Thuỷ), T.34, Tr.495 

Nam nữ vấn đáp vë chủ nghĩa cộng sản (Khuyết danh), T.34, Tr.220 

Nam Phố dịch, Т.5, Tr.771 

Nam Phố trừng ba, T.6, Tr.650 

Nam Phố trừng ba, T.6, Tr.704 

Nam Phố trừng ba, T.6, Tr.730 

Nam phong vịnh, T.14, Tr.902 

‚ Nam phong, T.8, Tr.245 

Nam Quan ngo tiến, T.8, Tr.148 

Nam Quan văn độ, Т.б, Tr.406 

Nam Quan văn độ, T.6, Tr.430 

Nam quốc giai sự truyện (trích), T.19, Tr.392 

Nam quốc sơn hà, T.1, tr.223 

Nam quốc vĩ nhân (trích), T.19, Tr.397 

Nam Sách lữ hoài, T.14, Тг.855 

Nam triêu công nghiệp diễn chí, T.9, Tr.14? 

Nam trung tạp ngâm (trích), T.14, Тг.711 
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Nam vãng Phú Xuân đăng trình cảm hứng, T.8, Tr.178 
Nam vọng, T.18, Tr.622 

` Nặng nghĩa tớ thây, T.24, Tr.139 

Nay và mai, T.21, Tr.934 

Nối buồn của ћу Mạnh, T.35, Tr.922 

Nối khổ ngày xưa (Dân tộc La Ha), T.41, Tr.568 

Nỗi lòng, T.20, Tr.476 

Nỗi mình, T.20, Tr.340 

Nỗi mình, T.35, Tr.33 

Nỗi oan khổ của chị tôi, T.32, Tr.1129 

Ném bút chì, T.31, Тг.131 

Nội các Đông Điều sụp dó!, T.21, Tr.1026 

Nội dung Mặt trận dân chủ, T.21, Tr.706 

I Nội dung và hình thức, T.37, Tr.146 

Nội dung và hình thức, T.37, Tr.643 

Nội dung, T.13, Tr.19 

Nậm ty Việt Nam (Đất nước Việt Nam) (thơ), T.36, Tr.726 
Ngâm thi sự, T.14, Тг.870 

Ngâu, T.20, Тг.280 

Ngô đồng (Vịnh cây про đồng), T.15, Tr.248 

Ngô đình, T.8, Tr.160 

Ngô chính kỷ, Т.б, Tr.804 

Ngô Hưng, T.3, Tr.738 

Ngô Hoán phụng canh (Ngô Hoán vâng hoa), T.4, Tr.884 
Ngô Luân phụng hoạ (Ngô Luận vâng hoa), T.4, Tr.899 
Ngô Nam Tấn Vương (Nam Tấn Vương nhà Ngô), T2. Тг.250 
Ngô Ngạn, T.3, Tr.738 

Ngô Nhân Tỉnh, T.14, Тг.997 
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Ngô Thám phụng hoạ (Ngo Thâm vâng hoạ), T.4, Tr.929 
Ngôi đình, T.25, Tr.364 

Ngôi mà cũ, T.31, Tr.107 

Ngôn chí (21 bài, trích trọn), T.4, Tr.78 

Ngôn chí thi tập, T.5, Tr.851 

Ngôn ẩn thi tập (trích), T.7, Tr.554 

Ngôn hoài (Nỗi nhớ cảm hoài), Т.1, tr.342 

` Ngo ngác, T.35, Tr.565 

Ngư địch (Tiếng sáo thuyên chài), T.4, Tr.724 
Ngư chu hội thực, Т.б, Tr.362 

Ngư hứng (Hứng cảm của ông chài), T.4, Tr.826 
Ngư nhàn (Cái nhàn của ông chài), T.1, tr.343 
Ngư phủ đình (Đình ông chài), T.4, Tr.522 
Ngư tàn sơn thị, T.14, Tr.982 

Ngư tiểu trường điệu, T.20, Tr.85 

Ngư Tiêu Y thuật vấn đáp, T.16, Тг.589 
Người ăn mày giàu, T.4, Tr.562 

Người ăn mày, T.4, Тг.999 

Người đàn bà Tâu, T.33, Tr.210 

Người đâm, T.26, Tr.1130 

Người đẹp (Dân tộc Hrê), T.41, Tr.558 

Người anh xấu số, T.30, Tr.1050 

Người bạn cũ, T.26, Tr.1101 

Người bạn tù thổi sáo, T.38, Tr.528 

Người bạn trẻ, T.26, Тг.1111 

Người bù nhìn, T.4, Tr.999 

Người cày, T.21, Tr.409 

Người có nghe, T.25, Tr.630 
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Người có quyển, T.29, Тг.900 


,_ Người chiến sĩ trong tù (Khuyết danh), T.34, Tr.479 


Người chị dâu tôi, T.30, Tr.997 

Người con gái, T.33, Тг.341 

Người gieo giống, T.20, Tr.438 

Người hà tiện, T.25, Tr.431 

Người hàng xóm, T.25, Tr.465 

Người Hoa Lư, T.24, Tr.1036 

Người không rot, T.33, Tr.431 

Người làm mướn ở kinh thành, T.14, Tr.475 
Người làm văn, T.23, Tr.618 

Người lính cũ, T.26, Tr.1097 

-_ Người mẹ không con, T.33, Tr.327 

Người mẹ, T.25, Tr.444 

Người mẹ, T.25, Tr.470 

Người nông phu ở An Mô, T.14, Tr.473 
Người nông phu ở Như Kinh, T.14, Tr.472 
Người Nam nên học chữ Pháp, T.19, Tr.41 
Người ngọc, T.25, Tr.275 

Người phóng đãng, T.25, Tr.53 

Người ta chỉ khen những người có tiếng sẵn (văn), T.36, Tr.619 
Người thắng trận, T.35, Tr.367 

Người thợ (thơ), T.36, Tr.683 

- Người tù (thơ), T.36, Tr.247 

Người tù được tha (di сао), T.29, Tr.863 
Người tù và người lính gác (Khuyết danh), T.34, Tr.475 
- Người và tạo vật, T.14, Tr.1096 

Người và việc, T.21, Tr.574 


669 


Người về (thơ), T.36, Tr.324 
Ngược xuôi, T.25, Tr.467 


Ngưỡng Sơn Linh Xứng tự bi minh (Văn bia chùa Linh Xứng núi 
Ngưỡng Sơn, T.1, tr.314 


Ngưu Lang từ biệt Chức Nữ, T.4, Tr.984 

Ngưu, Nữ tương tư (Ngưu, Nữ nhớ nhau) 

Ngày đệ tứ chu niên báo Tiếng Dân, T.21, Тг.398 
Ngày đệ tứ niên báo Tiếng dân (1, ID, T.19, Tr.287 
Ngày 1 tháng 9 ở Thanh Chương (Nguyễn Trọng Đông), T.34, Тг.289 
Ngày 11 tháng 11 (1, II, HI), T.38, Тг.604 

Ngày 12 tháng 9 ở Hưng Nguyên (Trần Lê Hương), T.34, Tr.289 
Ngày cuối năm trên đảo, T.33, Тг.1077 

Ngày gặp gỡ, T.30, Tr.991 

Ngày ріб cha, T.33, Tr.1071 

Ngày gió nhớ, T.20, Tr.324 

Ngày khai trường, T.35, Tr.737 

Ngày kỷ niệm cụ Phan Châu Trinh, T.21, Tr.407 

Ngày kỹ niệm 14 tháng 7 năm 1938, T.21, Tr.695 
Ngày ky cụ Tây Hồ, T.19, Tr.254 

Ngày mai (thơ), T.36, Tr.247 

Ngày mai, T.25, Tr.410 

Ngày mới (tiểu thuyét), T.26, Tr.1216 

Ngày nay, T.21, Tr.543 

Ngày tết Song Thập bị giải đi Thiên Bảo, T.38, Tr.543 
Ngày về (thơ), T.36, Tr.386 

Ngày về (thơ), T.36, Tr.587 

Ngày xưa còn nhỏ, T.25, Тг.85 

Ngày xưa, T.23, Tr.783 

Ngày xuân сат hứng, T.35, Tr.350 
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Ngày xuân của làng thơ, T.14, Tr.1240 
Ngày xuân dặn các con, T.14, Tr.1183 
Ngày xuân dừng bước, T.35, Tr.346 

Ngày xuân giông tố, T.35, Tr.343 

Ngày xuân lễ Đên Hùng, T.20, Tr.395 
Ngày xuân nhớ bạn, T.35, Tr.344 

Ngày xuân tương tư (tự hoạ), T.20, Tr.183 
Ngày xuân thơ rượu, T.20, Тг.186 

Ngã Ba Hạc phú, Т.б, Tr.532 

Ngã ba Hạc Тп, T.18, Tr.674 

Ngã ba, T.24, Tr.610 

Ngã khán Vu Lai, T.14, Tr.374 

- Ngai mình, T.35, Tr.897 

Ngai ngùng, T.25, Tr.432 

Ngắm non Hồng, T.19, Tr.749 

Ngắm trăng, T.38, Tr.535 

Ngõ hẻm (trích), T.33, Tr.455 

Ngọ thuy (Ngủ trưa), T2. Tr.396 

Ngọ tình hồi đáo Nam Quan hứng thuật, T.8, Tr.174 


Ngọc Phả về hai vị cao Sơn đại vương, Quý Minh đại vương, 
Т.б, Тг.849 


Ngọc Tỉnh Liên phú, T2. Tr.513 
Ngồi cùm ngựa (thơ), T.36, Tr.70 

Ngồi mộng, T.19, Tr.737 

_ Ngọn сё gió đùa, T.20, Tr.540 

Ngón châu, T.14, Tr.1232 

Ngọn lửa Ba Tơ (thơ), T.36, Tr.770 

Ngâu thành (Ngẫu nhiên có thơ), T.4, Tr.605 
Ngộ gia đệ cựu ca cơ, T.14, Tr.757 


Ngộ hữu (Gặp bạn), T.15, Tr.161 

Ngộ Phúc Kiến khách Khâu Đinh Thân lai phỏng, Т.б, Tr.320 
Ngộ quân quả, T.5, Tr.657 

Ngộ Trung nguyên xá tội, T.5, Тг.568 

Ngậm ngùi, T.25, Тг.216 

Ngắn ngơ, T.25, Tr.179 

Ngập ngừng, T.25, Tr.523 

Ngẫu đắc, T.14, Tr.732 

Ngấu để (Ngẫu dë), T.3, Tr.201 

Ngẫu dë, T.14, Tr.728 

Ngẫu hứng (Ngẫu nhiên cảm hứng làm thơ), T.17, Tr.162 
Ngấẫu hứng (Ngẫu nhiên cao hứng), T.4, Tr.607 
Ngấẫu hứng, T.14, Tr.1183 

_ Ngẫu hứng, T.14, Tr.1229 

Ngẫu hứng, T.14, Tr.725 

Ngẫu hứng, T.18, Tr.509 

Ngẫu hứng, T.18, Тг.518 

Ngẫu hứng, T.7, Тг.211 

Ngẫu ngâm, T.14, Tr.1044 

Ngẫu ngâm, T.14, Tr.164 

Ngẫu tượng siêu luân, T.25, Tr.625 

Ngu tác (Chợt hứng làm thơ), T2. Tr.165 
Ngẫu tác (Chợt hứng làm thơ), T2. Tr.174 
Меи tác, T.18, Tr.507 

. Ngẫu thư công quán bích, T.14, Tr.719 

Ngẫu thành (Ngẫu thành), T.17, Tr.423 


Ngấu thành thất ngôn cổ phong trường Thiên thị lưỡng Viện, 
—T.14, Тг.180 


Ngẫu thành thi (2 bài), T.5, Tr.451 
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Ngu ti (Tơ ngó sen), T.15, Tr.553 

Nghêu, Sò, Ốc, Hến (Khuyết danh), T.12, Tr.515 

Nghe đàn (thơ), T.36, Tr.708 

Nghe chi lời quan lại... (Khuyết danh), T.34, Tr.296 

Nghe chim hót (thơ), T.36, Тг.247 

Nghe chúc tết, T.35, Tr.636 

Nghe gà gáy сат hoài, T.20, Tr.462 

Nghe gà gáy, T.38, Tr.587 

Nghe quê nhà bị hạn, T.17, Tr.245 

Nghe quốc kêu, T.20,. Tr.425 

Nghe sấm, T.35, Tr.33 

- Nghe tang tắt thở, T.3, Тг.937 

Nghe tin bạn thi đố, T.19, Тг.541 

Nghe tin sắp bị đưa đi đày, T.34, Tr.458 

Nghe tiếng giã gạo, T.38, Tr.601 

Nghỉ xuân phong thổ, T.14, Тг.966 

Nghiêm Thượng Biên (thơ), T.36, Tr.698 

Nghiên cứu lịch sử, T.21, Tr.749 

Nghiên cứu ngôn ngữ, T.21, Tr.809 

Nghiên cứu triết học Mặc Tử, T.21, Tr.743 

Nghiên cứu vë Nguyễn Du và Truyện Kiêu, T.23, Tr.327 

Nghèo, T.14, Tr.1230 

_ Nghệ - Tĩnh văn thân điếu Phan Đình Phùng đối liên (Câu đối văn 
thân Nghệ - Tĩnh viếng Phan Đình Phùng), T.17, Tr.556 

Nghệ An đạo trung, Т.7, Tr.255 | 

Nghệ An đạo trung, Т.7, Tr.356 

Nghệ An hành điện (Hành cung ở Nghệ An), T2. Tr.466 

Nghệ An ký (trích), T.8, Tr.271 

Nghệ An thành hạ (Dưới thành Nghệ An), T.4, Tr.485 
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Nghệ diễn kịch bên Pháp, T.21, Tr.94 
Nghỉ hè, T.25, Tr.409 
Nghệ thuật có tự do chăng, T.37, Tr.491 
Nghệ thuật là gì?, T.23, Tr.881 | 
Nghệ thuật phê bình, T.23, Tr.292 
` Nghệ thuật và sự sinh hoạt xã hội, T.37, Tr.125 
Nghệ thuật và tự do, T.37, Tr.624 
Nghệ thuật với công cuộc kiến thiết xã hội, T.37, Тг.238 
Nghệ thuật với nhân sinh, T.37, Tr.197 
Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh, T.37, Tr.106 


Nghệ Tĩnh nghĩa dũng di văn (Bài văn của nghĩa dũng Nghệ Tĩnh), 
T.15, Tr.1004 

Nghệ văn chí - lời tựa, T.14, Tr.140 

Nghĩ (Nguyễn Gia Hào), T.34, Tr.488 

Nghĩ bản tỉnh thế sự (Nghĩ về thế sự tỉnh nhà), T.17, Tr.462 

Nghĩ ca ký tặng Bình Vọng Hanh Hội thị, T7, Tr.161 

- ММ cổ, T.14, Тг.929 

Nghĩ chữ hiếu, T.19, Tr.84 

Nghĩ hộ tám giáp giải thưởng hát а đào, T.5, Tr.42 

Nghỉ quá Giả Nghị trach hoạ Đường Trường Khanh nguyên vận, 
T.6, Tr.661 

Nghĩ tặng Tiên Điên Nguyễn Tiến sĩ bất quả ký, T.7, Tr.119 

Nghĩ việc trên đời, T.17, Тг.288 

Nghĩa đồng bào, T.20, Tr.464 

Nghĩa chữ dân, T.21, Tr.352 

Nghĩa chữ từ, T.19, Tr.82 

Nghĩa phụ khả phong, T.21, Tr.26 

_ Nghĩa trùng phú (Phú nghĩa địa làm phúc), T.15, Tr.204 

Nghĩa Trụ kiểu khẩu chiếm, T.14, Tr.432 
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Nghĩa tuỳ thời, T.21, Tr.845 
Nghĩa xuất xử, T.21, Tr.841 
Nghị Cừu, T.25, Tr.617 
Nghị kiện, T.35, Тг.147 
Nghị luận, T.21, Tr.14 

Nghị luận, T.21, Tr.736 


Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp ngày 6, 7, 8 


tháng 11-1939 (trích), T.37, Тг.68 


- Nghị quyết của Ban thường vụ Trung ương Cộng sản Đôn 
(họp ngày 25 đến 28-2-1943) (trích), T.37, Tr.71 


в Dương 


Nghị quyết của toàn thể Hội nghị Ban Trung ương Đảng Cộng sản 
Đông Dương (ngày 29 - 30 tháng 3 năm 1938) (trích), T.37, Tr.64 


Nghị quyết của toàn thể Hội nghị của Đâng bộ Bắc Kỳ (tháng 8-1938) 


(trích), T.37, Тг.68 


Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lân 


thứ tám (1941) (trích), T.37, Tr.70 
Ngủ chung, T.25, Tr.211 
Ngủ trong sao, T.25, Tr.325 
Ngủ với trăng, T.25, Tr.269 
Ngũ điểm ca, T.35, Tr.612 
` Ngũ Hổ, T.11, Tr.647 
Ngũ Hiểm than phú, T.7, Tr.324 
Ngụ hứng (8 bài), T.5, Tr.430 
Ngu hứng, T.5, Tr.630 
Ngũ nguyệt quan cạnh độ, T.14, Tr.771 
Ngụ quy miến, T.6, Tr.606 
Ngũ Tử Tư thổi sáo, T.15, Tr.158 
Ngũ Vân Thiệu, T.11, Tr.545 


Ngũ vân xí chiêm (Ngước trông năm mây), T.3, Тг.587 
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Ngoài ba mươi tuổi, T.25, Tr.549 
Ngoài cửa Thuận An, T.35, Tr.132 
Ngoài vũ trụ, T.25, Тг.277 
` Ngoa bệnh (nhị thủ), T.14, Tr.691 
Ngoa Long cương văn, Т.б, Tr.36 
Tư Dung văn, T.6, Tr.43 
Ngoạ Triểu thí kỳ huynh (Ngoạ Triểu giết anh), T2. Tr.257 
Ngoạ Triều Vương, T.3, Tr.761 
Ngoại ô (trích), T.33, Tr.440 
Ngoại cảnh trong văn chương, T.22, Тг.411 
Ngục Kông Tum (trích) (văn), T.36, Tr.204 
Ngục trung bất thuy (Trong nhà giam, không ngủ), T.15, Tr.733 
Ngục trung cảm tác (Cảm tác trong tù), T.17, Tr.433 
Ngục trung ca, T.17, Tr.427 


` Ngục trung ngẫu thành (Ngẫu nhiên làm ở trong ngục): Lương Ngọc 
Cần, T.17, Tr.619 


Ngục trung tác (Oán thán), T.4, Тг.177 

Ngục trung thi, T.18, Tr.511 

Ngự chế Chu chí Lam Sơn thuật hoài, T.4, Tr.863 

Ngự chế tư gia tướng sĩ thi (Thơ tướng sĩ nhớ nhà), T.4, Тг.878 
Ngự chẽ Tao ngộ thi, phụng hoa, T.4, Tr.178 | 

Ngự giá thân hồi thang mộc ấp, phụng һб tòng ký, T.7, Tr.275 
Ngựa người và người ngựa, T.28, Tr.17 

Ngựa Tiêu Sương, T.15, Tr.123 | 
Nguồn gốc cây lúa, cây ngô (Dân tộc Pu Péo), T.41, Tr.570 
Nguồn gốc truyện Hoa tiên, T.13, Тг.446 

Nguồn gốc Truyện Kiểu, T.13, Tr.?45 

Nguồn văn liệu, T.13, Tr.18 

Nguy cơ chiến tranh với cuộc tranh đấu đòi tự do dân chủ, T.21, Tr.729 
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Nguyên đán thuật hoài, T.5, Tr.485 

Nguyên đán, T.25, Tr.144 

Nguyên đán, T.5, Tr.655 

Nguyên đán, T.5, Tr.905 

Nguyên đán, T.8, Tr.785 

Nguyên Hồng: Bỉ Vỏ, T.23, Tr.438 

Nguyên nhân phát sinh của hai trào lưu văn nghệ ở xứ này, T.37, Tr.515 
Nguyên nhật (Ngày đâu năm), T.3, Tr.531 


| Nguyên nhật giang dịch (Ngày Nguyên Đán ở trạm trên Sông), 
T.3, Tr.534 


Nguyên nhật thướng Băng Hồ Tướng công (Ngày Nguyên đán dâng 
lên Tướng công Băng Hồ), Т.З, Tr.647 


Nguyên nhật thọ ú y Trai tiên sinh, T.4, Tr.352 
Nguyên nhật, T.5, Tr.862 
` Nguyên nhật, T.5, Тг.868 


Nguyên Sơn Tây đạo Giám sát Ngự sử, thiên Hoài Nhân phủ Tri phú 
túc Trai Lê tiên sinh, huy Bá Tu..., Т.5, Tr.672 


Nguyên soái Trương Định (Khóc Bình Tây Đại nguyên soái), 
T.15, Тг.842 

_ Nguyên tác chữ Hán, T.13, Tr.21 

Nguyên tác chữ Hán, T.13, Tr.270 

Nguyên tác của Tô Huệ, T.13, Tr.425 

Nguyễn ích Tốn phụng hoạ (Nguyễn Ích Tốn vâng hoa), T.4, Tr.922 

Nguyễn (tập truyện), T.31, Tr.409 . 

Nguyễn Bá Nghi, T.15, Tr.1001 

Nguyễn Biểu, T.5, Tr.143 

Nguyễn Bích Châu tế văn (Văn tế Nguyễn Bích Châu), T.3, Tr.1061 


Nguyễn Công Hoan: Kép Tư Bên, Hai thằng khốn nạn, Đào kép mới, 
Cô giáo Minh, T.23, Tr.407 
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Nguyễn Cảo Xuyên Thị thư công thị, T.5, Tr.646 

Nguyễn Du (1765 - 1820), T.13, Тг.741 

` Nguyễn Du đã viết Truyện Kiểu vào thời kỳ nào?, T.13, Тг.747 
Nguyễn Huệ phá quân Thanh, T.20, Tr.419 

Nguyễn Huệ, T.20, Tr.403 

Nguyễn Huy Hổ, T.13, Тг.1101 

Nguyễn Hữu Nghiêm, Т.5, Тг.838 

Nguyễn Khải, T.3, Tr.742 

Nguyễn Khắc Mẫn: Nỗi Lòng, T.23, Тг.435 


Thử vận Nguyễn Trực học sĩ (Khuyến) kiến ký (Hoa thơ Trực họa 
sĩ Nguyễn Khuyến gửi tới), T.15, Tr.660 


Nguyễn Nguyên Hy, T.3, Tr.744 

Nguyễn Phóng, T.3, Tr.739 

Nguyễn Phục, T.5, Тг.831 

Nguyễn Phu, T.3, Tr.739 

Nguyễn Quang Bật phụng hoạ (Nguyễn Quang Bật vâng hoạ), 
T.4, Тг.931 

Nguyễn Tôn Mậu phụng hoạ (Nguyễn Топ Màu vâng hoa), T.4, Тг.933 

Nguyễn Tốn, T.3, Tr.739 

Nguyễn Thiên Tích, T.5, Tr.824 


Nguyễn Thiện đã nhuận sắc Hoa tiên của Nguyễn Huy Tự như thế 
nào?, T.13, Tr.453 


Nguyễn Thúc Hiến, T.3, Tr.741 


Nguyễn Thị Chính trả lời bài vấn dë phụ nữ giải phóng với nhân 
sanh quan, T.21, Тг.537 


` Nguyễn Thị nghĩa, T.36, Tr.63 
Nguyễn Tiến, T.3, Tr.736 
Nguyễn Tiến, T.3, Tr.748 ` 
Nguyễn Tử Tấn, T.5, Tr.827 
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Nguyễn Trường Nhân, T.3, Tr.741 

Nguyễn Trãi, T.4, Tr.77 l 

Nguyễn Trác, T.3, Tr.745 

Nguyễn Trắc, T.3, Tr.742 

Nguyễn Tri Phương (1800 - 1973), T.21, Tr.763 

Nguyễn Trực, Т.5, Тг.829 

Nguyễn Trung Ngạn, Т.5, Тг.137 

Nguyễn Tự Cường, Т.5, Tr.842 

_ Nguyễn Văn Thành, T.14, Tr.1003 

Nguyện vọng hay là cái nguồn vốn có của chúng ta, T.37, Тг.189 


Nguyệt Áng sơn Hàn Đường (Nhà Hàn Đường ở núi Nguyệt á), 
T2, Tr.473 


Nguyệt (ứng chế) (trăng "theo để vua ra"), T.4, Tr.690 

Nguyệt (Trăng), T2. Tr.310 | 

Nguyệt Đức giang hữu cảm, T.8, Tr.212 

Nguyệt đường tự hoài cổ, Т.8, Tr.297 

Nguyệt сат, T.25, Tr.176 

Nguyệt dạ thứ Than Giang, T.8, Tr.224 

Nguyệt dạ ngẫu hoài, T.14, Tr.1031 

‚ Nguyệt dạ văn cảm, T.14, Tr.555 

Nguyệt huyền (Trăng treo), T.4, Tr.722 

Nguyệt Nga cống Hồ (6 bài), T.15, Tr.992 

Nguyệt trung quế (Cây quế trong trăng), Т.З, Tr.75 

Nguyệt tịnh bộ Tiên Du sơn tùng kính (Đêm trăng dạo bước trên 
đường thông ở núi Tiên Du), T.3, Tr.114 

Nguyệt, T.4, Тг.989 

Nguy biện, T.25, Tr.434 

Nguy Lãng, T.3, Tr.735 

Nhâm Dân niên lục nguyệt tác (Thơ làm vào tháng sáu năm Nhâm 
Dân - 1362), T.3, Tr.225 
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Nhâm dẫn tuế đán, T.14, Tr.402 
Nhâm Ngọ Nguyên đán, T.19, Tr.324 


Nhâm Thân thu tả hận (Mùa thu năm Nhân Thân, 1872, tả nổi giận), 
T.15, Tr.878 


Nhâm Tuất nguyên nhật, nhung trường да túc kỷ sự, T.8, Tr.94 


Nhâm Tuất niên, hoà ước thành, cảm tác (Hoà ước năm Nhâm Tuất, 
1862, cảm tác), T.15, Tr.302 


Nhân đọc "Nối lòng Đồ Chiểu" - Đồ Chiểu và quốc gia chủ nghĩa, 
T.37, Tr.610 


Nhân cái chết của anh Bình (thơ), T.36, Tr.256 


Nhân cuộc cải cách giáo dục ở Pháp - một vài ý nghĩ về việc cải 
cách giáo dục, T.21, Tr.880 


Nhân cuộc tuyển cử sắp đến. Nhìn lại các cuộc tuyển cử vừa rồi ở 
trong nước và ngoài nước, T.21, Tr.600 


_ Nhân dịp бар Brévié sang Đông Dương, cùng U$ ban báo giới, 
T.21, Tr.544 

Nhân khoái thú mừng được tha cùm, T.15, Tr.775 

Nhân luân bộ đệ tam, T.5, Tr.1152 

Nhân Lý dịch, T.5, Tr.805 

Nhân nhật chu thứ tác, T.5, Tr.785 

Nhân nhật thuy giác mạn thư (Sáng mồng bảy Tết ngủ dậy mạnh 
dạn có mấy câu), T.4, Tr.619 

Nhân sự đề Cứu Lan tự (Nhân có việc dë ở chùa Cứu Lan), T2, Tr.401 

Nhân sự lầm lạc của cụ Phan Bội Châu (văn), T.36, Tr.527 

Nhân Tông, Т.З, Тг.790 

.. Nhân tặng nhục, T.14, Tr.1209 

Nhân thôn, T.5, Tr.542 

Nhân tình thế thái, T.14, Tr.1095 

Nhân tử (Kẻ làm con), T2. Тт.268 

Nhân trệ, T.6, Tr.419 
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Nhân tự Bắc Ninh lai, ngôn Bắc Ninh sự, саш tác, T.14, Tr.1135 


Nhân vật văn chương lãng mạn hay là tinh thần giai cấp tiểu tư sản 
nước ta trong ba tác phẩm Tố tâm, Hồn bướm mơ tiên, Nhân 
упа Thành Thái vào Nam, T.20, Tr.102 


Nhân xem quyển Kép Tư Bên, Nguyễn Công Hoan, nhà văn có nhiều 
triển vọng, T.37, Tr.116 


Nhân, T.6, Tr.105 
Như Đông thời tác, T.18, Tr.513 
Như kinh hoài cổ, T.14, Tr.592 
Như những con tàu (thơ), T.36, Tr.290 
Như Thanh cảm tác (Cảm tác khi sang Trung Quốc), T.17, Tr.24 
Nhà Đoan với cuộc phòng thủ Đông Dương, T.30, Tr.94 
Nhà báo và nhà văn, T.37, Тг.140 
Nhà dột, T.4, Tr.992 
Nhà gia của Cục Chính trị, T.38, Tr.625 
Nhà họ Nguyễn ở Tiên Điền, T.14, Тг.465 
Nhà học giả phải có một cái quê hượng, T.19, Tr.267 
Nhà học giả phải có một cái quê hương, T.21, Tr.355 
- Nhà lao cũng là trường học, T.34, Тг.513 
Nhà lao Nam Ninh, T.38, Tr.584 
Nhà lao Quả Đức, T.38, Tr.561 
Nhà lao Thiên Giang (Thiên Giang ngục), T.38, Tr.629 
Nhà Mạc, T.5, Tr.1119 
Nhà mẹ Lê (truyện ngắn), T.26, Тг.1081 
Nhà nông nghèo ở thôn quê, T.19, Tr.287 
Nhà nông nghèo ở thôn quê, T.21, Tr.399 
Nhà ngôn luận có thể khiến người đời đều ưa không?, T.19, Tr.277 
Nhà nghèo, T.32, Tr.596 
Nhà ngục Kông Tum, T.34, Tr.436 
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Nhà ngục Liu Châu (Liễu Châu ngục), T.38, Tr.637 
Nhà Nguyễn, T.31, Tr.409 

Nhà nhiêu con, T.30, Tr.1055 

Nhà nho, T.32, Tr.882 

Nhà tôi, T.25, Tr.506 

Nhà văn - II. Tác phẩm, T.21, Tr.908 

Nhà văn bình dân, T.23, Tr.1043 

Nhà văn hiện đại, T.22, Tr.501 

Nhà văn hoàn toàn, T.37, Tr.135 

Nhà văn sĩ xã hội Henri Barbusse, T.37, Tr.597 
Nhà văn, T.21, Tr.908 

Nhà xác, T.32, Tr.463 


Nhàn cư đề thuỷ mạc trướng tử tiểu cảnh (Nhân lúc rỗi dë bức tranh 
nhỏ trên tấm thuỷ mặc), T2. Tr.482 


Nhàn nhâm với quí nhân, Т.14, Tr.1100 

Nhàn trung tạp vịnh, T.20, Tr.89 

Nhàn trung tự thuật, T.8, Tr.682 

Nhãn để trần gian thiển, nan phân biện thiệt hư, T.21, Tr.24 
Nhạc Dương lâu (Lâu Nhạc Dương), T2. Tr.544 
Nhạc Dương lâu phú, T.7, Tr.329 

Nhạc sâu, T.25, Tr.214 

Nhạn lai hồng, T.35, Tr.509 
Nhạn túc đăng (Đèn chân nhạn), T.3, Tr.307 
Nhạn tự (Chữ nhạn), T.3, Tr.419 

Nhắn bạn (thơ), T.36, Tr.739 

Nhắn bạn thơ, T.35, Tr.682 

Nhắn bạn, T.18, Tr.741 

Nhắn bọn Việt gian, T.35, Tr.864 

Nhắn các bà mẹ, T.35, Tr.457, 
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Nhắn các bạn bè, T.18, Tr.899 

Nhắn các nhà vọng tộc, T.19, Tr.647 

Nhắn cố đạo Tây, T.17, Тг.133 

_ Nhắn cha trong tù, T.35, Tr.498 

Nhắn chồng, T.35, Tr.760 

Nhắn chị, T.34, Tr.503 

Nhấn lũ giặc Tây (Phạm Kiệp, T.34, Tr.483 

Nhắn mẹ, T.35, Tr.774 

Nhắn người cao sĩ, T.17, Tr.625 

Nhắn nhủ ông nghị, T.25, Tr.593 

Nhắn nhủ chị em, T.20, Tr.469 

Nhắn vợ, T.35, Tr.759 

Nhắn với nợ duyên, T.35, Tr.667 

Nhắn xuân, T.20, Tr.294 

Nha tường nguyệt (Trăng lên cột buồm), T.4, Тг.492 

= Nhóm lửa, T.38, Тг.497 

Nhan sắc, T.25, Tr.73 

Nhặt tài liệu cho công cuộc chống thất học, T.35, Tr.197 
“Nhẫn nhục, T.33, Tr.423 

Nhận xét về văn chương cuối Lê, T.16, Tr.795 

Nhập Phú Xuân, T.14, Tr.343 

Nhập Thạch Hà chu bạc Minh Lương giang đãi trào, T.8, Tr.248 
Nhập tục luyến szn (Vào cõi tục tiếc non xanh), T2. Tr.387 
Nhập trân (Vào vòng cát bụi), T2. Tr.187 

Nhật hoàng khóc Hitle (thơ), T.36, Tr.595 

Nhật ký trong tù (1942 - 1943), T.38, Tr.504 

Nhất Linh: Đoạn tuyệt, Lạnh lùng, Tối tăm, T.23, Tr.372 


Nhật Lệ quân thua, Thanh Đô ха giá bon nhanh Quảng Nam dinh 
vo, Dương Nghĩa xuống suối vàng ôm hận, T.9, Tr.274 


683 


Nhật Pháp xung đột сап nhọt bọc sẽ phải vỡ mủ, T.35, Tr.819 
Nhất thuỷ, T.4, Tr.1000 

Nhật trình đi đày, T.34, Tr.398 

Nhất, T.7, Tr.197 

Nhất, T.35, Tr.164 

Nhớ, T.34, Тг.488 

Nhớ ông Trân Quy, T.20, Tr.180 

Nhớ đồng (thơ), T.36, Tr.301 

Nhi dé (Trẻ khóc), T.17, Tr.356 

Nhớ ai, T.20, Tr.267 

Nhớ anh (Ngô Đình Song), T.34, Tr.375 
Nhớ anh, T.35, Tr.757 

Nhớ bạn (tho), T.36, Tr.469 

Nhớ bạn, T.18, Tr.667 

Nhớ bạn, T.19, Тг.818 

Nhớ bạn, T.20, Tr.252 

Nhớ bạn, T.20, Tr.270 

Nhớ bạn, T.20, Tr.301 

Nhớ bạn, T.38, Tr.597 

Nhớ bạn, T.4, Tr.996 

Nhớ cô hàng quạt, T.20, Tr.270 

Nhớ cảnh cầu Hàm Rông, T.20, Tr.182 
Nhớ cảnh núi, T.19, Tr.817 

Nhớ cảnh núi, T.20, Tr.251 

Nhớ cảnh Thái Bình, T.20, Tr.399 

Nhớ các chú, T.36, Tr.766 

Nhớ dài, T.25, Tr.451 

Nhớ Học Lạc, T.20, Tr.99 
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Nhớ hai anh, T.34, Tr.372 
Nhớ hờ, T.25, Tr.208 


° Nhớ làng, T.25, Tr.522 


Nhớ lại Bắc Sơn, Nam Kỳ, Đô Lương, T.21, Tr.978 
Nhớ lời chúa phán, T.35, Tr.453 
Nhớ mộng, T.20, Tr.158 

Nhớ mẹ, T.34, Tr,472 

Nhớ mẹ, T.36, Tr.251 

Nhớ người xa (2 bài), T.4, Tr.995 
Nhớ Nguyễn Cao, T.19, Tr.548 
Nhớ nhà, T.34, Tr.216 

Nhớ nhà (thơ), T.36, Tr.43 

Nhớ nhà, T.35, Tr.662 

_ Nhớ nhung, T.25, Tr.243 

Nhớ quê (thơ), T.36, Tr.251 

Nhớ quê (truyện ngắn), T.31, Tr.573 
Nhớ quê hương (thơ), T.36, Tr.71 
Nhớ rằm tháng hai, T.20, Tr.366 
Nhớ rừng, T.25, Тг.44 

Nhớ Tri Viên, T.19, Tr.732 

Nhớ Viện xưa..., T.30, Tr.74 
Nhớ, T.25, Tr.399 

Nhớ, T.25, Tr.422 

Nhớ, T.25, Tr.459 

‚ Nhớ, T.25, Тг.520 

Nhớ, T.35, Tr.673 ` 

Nhớ... (thơ), T.36, Tr.126 


Nhờ cụ Phan Bội Châu, tôi báo thù được bà kiểm duyệt, T.35, Tr.465 
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Nhời (lời) đàn bà, T.21, Tr.!15 

Nhời đàn bà, T.21, Tr.54 

Nhời anh bán cam, T.21, Tr.159 

Nhời ушуп nói, Т.21, Tr.]67 

Nhiệm vụ chống phát xít của nhà văn lúc này, T.37, Tr.665 
Nhiệt Hà công quán. Trung thu mạn hứng, T.8, Tr.168 

Nhủ bạn, T.20, Tr.452 

Nhìn cảnh Hà thành buổi sớm, T.15, Tr.1072 

Nhìn lại phong trào ХО viết Nghệ Tĩnh (Nguyễn Thế yo T.34, Tr.314 
Nhìn tổ quốc, T.35, Tr.748 

Nhi Hà, T.7, Тг.178 

Nhuệ giang phiếm tịch, T.7, Tr.352 

Nhuệ Kiểu đạ phú (ID, T.8, Tr.763 

Nhuy Châu bị tuyển vào cung, Т.б, Tr.619 

Nhuy Châu trẫm mình, Т.б, Tr.626 

Nhị Độ Mai, T.10, Tr.765 

Nhị hà đối nguyệt, T.14, Тг.1128 

Nhị hà, T.14, Tr.918 

Nhị hồ, T.25, Tr.150 


Nhị nguyệt sơ, cửu hạn đắc vũ hy tác (Đầu tháng Hai, hạn lâu, trời 
mưa, làm thơ mừng), T.15, Tr.634 


Nhị nguyệt thập nhất nhật dạ (Рет Mười một tháng Hai), T2. Tr.304 
Nhị phi miếu, T.14, Tr.1018 

Nhị phu nhân đối Quan, T.5, Тг.1140 

Nhị phu nhân gặp Топ Сап, T.5, Tr.1142 

Nhị phu nhân tự thán sự, T.5, Tr.1137 

Nhị Thanh động ca khúc, T.14, Tr.216 

Nhị thập tứ hiếu diễn âm, T.16, Tr.19 

Nhị thập tứ hiếu, T.16, Tr.23 
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Nhị Trưng miếu (Miếu Hai Bà Trưng), T.4, Tr.817 
Nhị Trưng miếu (Miếu thờ Hai Bà Trưng), T.17, Tr.10 


° Nhi Trưng Phu nhân, T.3, Tr.888 


Nhịp trống tự do quyết dóng vang, T.34, Тг.158 
Những bông hoa trái mùa, T.23, Tr.790 
Những bài ca cách mạng, T.34, Tr.537 
Những bài hát đám cưới Tày, T.41, Tr.463 
Những bài học của một cuộc tuyển cử, T.21, Tr.702 
Những bài thơ hoạ: T.20, Tr.105 
Những bài thơ không thành thực, T.37, Тг.145 
Những bài vë dân gian vë để tài Xô viết Nghệ - Tính, T.34, Tr.579 
Những bóng người trên sân ga, T.25, Tr.460 
Những bức thư tình, T.24, Tr.512 
.. Những bệnh sốt rét vỡ da của phong trào, T.21, Tr.1008 
Những câu chuyện ở Mắc Xây và ở thuộc địa, T.35, Tr.439 
Những công trình của Trương Vĩnh Ký, T.20, Tr.43 
Những cái hay của thơ Tân Đà, T.23, Tr.1111 
Những cái tốt đẹp của nên "văn mình" Pháp, T.38, Tr.211 
Những cánh hoa tàn, T.32, Тг.62 
Những cánh tho vàng, T.25, Тг.584 
Những chiếc ấm đất, T.31, Tr.71 
Những chuyện có thật của chúng ta: Đời xưa có một đứa bé, 
T.36, Tr.621 | 
Những chuyện không muốn viết, T.32, Tr.99 
Những con ma của báo Đông Pháp, T.25, Tr.601 
_ Những giọt lệ, T.25, Tr.260 
Những giấc mơ trong ngục, T.35, Tr.665 
Những khuyết điểm về đoàn thể xã hội ở xứ ta, T.21, Tr.387 
Những kẻ đi khai hoá, T.38, Tr.94 
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Những lá thư gửi Phan Chu Trinh, T.38, Tr.45 

Những lời trung nghĩa đây nhiệt huyết (1 và II; trích sớ), T.15, Tr.330 
Những mâm sống, T.33, Tr.208 

Những mũi tên nhỏ : Những từ làm người ta sợ hãi, T.36, Tr.616 
Những nỗi lo sợ phấp phỏng, T.25, Tr.365 

Những nấm mô, T.25, Tr.333 

Những người bản xứ được ưa chuộng, T.38, Тг.111 

Những người không chết (thơ), T.36, Tr.294 

_ Những ngày khó khăn ở Yên Thành, T.34, Tr.591 

Những ngày nghỉ học, T.25, Tr.426 

Những ngày thơ ấu (trích), T.33, Tr.167 

Những ngày Thanh Hoá, T.31, Tr.175 

Những ngày thoái trào ở Đông Sơn, T.34, Tr.600 

Những ngọn đèn xanh, T.31, Tr.164 

Những nhà văn, nhà thơ cách mạng, T.34, Tr.88 

Những quyển sách, T.25, Tr.570 

Những sách chính đã sử dụng để trích tuyển tác phẩm, T.17, Tr.632 
Những sợi tơ lòng, T.25, Tr.323 


Những tác phẩm dự thi Giải văn chương Tự lực văn đoàn 1939: tiểu 
thuyết, kịch và phóng sự, T.22, Tr.1224 


Những tội ác của chủ nghĩa quân phiệt, T.38, Tr.165 

Những thảm hoạ của nên văn minh Pháp, T.38, Tr.152 

Những thái độ sai lắm của mấy ông dân biểu Bắc Kỳ (văn), T.36, Tr. 142 
Những tin chính trị... tức mình, T.35, Tr.463 

Những tiếng bom tăng phú, T.35, Tr.455 

Những tiếng nói làm người ta hoảng sợ, T.35, Tr.420 

Những trò 16 hay là Varen và Phan Bội Châu, T.38, Тг.371 

Những văn sĩ tå chân tư sản, T.37, Tr.663 

Những vån thơ cổ động, T.38, Tr.721 
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Những vấn để châu А, T.38, Tr.376 


Những vấn để chính trị - quân sự của cách mạng Đông Dương, 
T.21, Тг.948 


Những vấn để chính trị - quân sự của quốc tế chống chủ nghĩa phát 
xít, T.21, Tr.1022 


Những việc xảy ra trong nhà tù, T.35, Tr.107 
Nợ đời, T.20, Tr.640 

Nợ công danh, T.14, Тг.1080 

Nợ Nam nhí, T.14, Tr.1085 

Ni sư đức hạnh, T.3, Tr.953 

Nợ tang bồng, T.14, Tr.1081 

Nợ văn (phóng sự), T.29, Tr.1174 

Ninh công thành, T.14, Tr.673 


Ninh Giang dạ phiếm (Chơi thuyển đêm trên sông Ninh Giang), 
| Т.4, Тг.821 


Ninh Minh giang chu hành, T.14, Tr.762 
Ninh Minh giang ký kiến, T.7, Tr.403 
Ninh thành đăng chu, T.8, Tr.204 
Niệm Nhai ngẫu thành, T.5, Tr.749 
Niềm vui vỡ đồn điền, T.17, Tr.494 
Nụ cười dưới trăng, T.20, Tr.319 
Nụ cười xuân, T.25, Тг.143 
Nụ cười, T.25, Tr.238 | 
Nửa đêm nghe tiếng còi tàu, Т.25, Tr.510 
Nửa đêm, T.25, Tr.656 
` Nửa đêm, Т.38, Tr.637 
Nửa chừng xuân, T.26, Tr.83 
Núi Doi Đèn, T.18, Тг.667 
Núi đô, T.35, Tr.364 
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Núi Chiếc Đứa, T.4, Tr.960 

Núi Con Voi, T.14, Tr.971 

Núi Ngọc Nữ, T.4, Tr.960 

Núi Ngự sông Hương, T.25, Tr.374 
Núi Non Nước, T.20, Tr.412 

Núi Thân Phù, T.4, Tr.961 

Núi Vọng Phu, T.20, T.20, Tr.376 

` Nền học bình dân, T.21, Тг.898 

Nên quốc văn, T.23, Tr.473 

Nền văn minh Pháp, T.38, Тг.231 

Nết người lớn, T.21, Tr.135 

Nếu cam chịu hèn, T.21, Tr.379 

Nữ lưu với ông Phan Bội Châu, T.19, Тг.823 
Nữ liệt sĩ Đinh phu nhân, T.18, Tr.788 
Nữ sinh, T.25, Tr.492 

Nữ tướng Đào Tam Xuân, T.11, Tr.483 
Nữ tú tài, T.10, Tr.347 


O 


O chuột, T.32, Tr.518 
Oán бпр thầy so bát tự, T.41, Tr.499 
Oan nghiệt, T.25, Tr.504 


Ó 
Ó gian ninh, T.6, Tr.606 
Ó Giang Đình trưởng, Т.б, Tr.418 
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Ốc nhôi, T.14, Tr.849 

Ô Giang Hạng Vũ miếu (Miếu Hạng Vũ ở Ô Giang), T.3, Tr.253 
Ô Thước đội cầu, T.34, Tr.313 

Ô, T.5, Tr.944 


Ôn Châu Đồng Tri châu, tặng Tả Dụ Đức Thế Thiện bá Cách Trai 
Lê quý công, huý Đạc..., T.5, Tr.678 


Ông Đặng Chất, T.14, Tr.487 

Ông Đặng Trân Côn, T.14, Tr.488 

Ông đồ, T.25, Tr.316 

Ông đâu rau, T.4, Tr.1001 

- Ông chủ (trích), T.28, Tr.404 

Ông Chu Văn Trinh, T.14, Tr.524 

Ông cử Nhu ba, T.14, Tr.1224 

Ông cử Nhu, T.14, Tr.1224 

Ông cử thứ năm, T.14, Tr.1225 

Ông Cúm bà Co, T.32, Tr.570 

Ông Hàn, T.25, Tr.598 

Ông Ký Cóp, T.24, Tr.472 

Ông Lê Tràng Kiêu không phải là nhà văn bình dân, T.37, Tr.527 
Ông Lê Tràng Kiểu với phú hào Việt Nam, T.35, Tr.96 
Ông làng hát bội, T.15, Tr.297 

Ông lão ăn mày (truyện ngắn), T.31, Tr.1057 

Ông Nguyễn Bá Dương, T.14, Tr.474 

Ông Phán nghiện, T.27, Tr.877 

Ông Phạm Ngũ Lao, T.14, Tr.483 

Ông Phạm Quỳnh là bạc tình lang, T.30, Tr.13 

Ông phó Xe, T.21, Tr.283 | 
Ông Phan Khôi không phải là một học giả duy vật, Т.37, Тг.173 
Ông Phan Khôi là một học giả duy tâm, T.37, Tr.178 


691 


Ông phóng đá (hát nói), T.14, Т.1187 

Ông phống đá, T.14, Tr.1187 

Ông Phủ mai nên làm chay..., T.35, Tr.276 

Ông Quách, T.38, Tr.627 

_ Ông Tây An Nam, T.24, Tr.266 

Ông Tam Lang kéo xe, T.37, Tr.260 

Ông Thông Reo dám tiết lộ việc bí mật của ông Quỳnh, T.30, Tr.17 
Ông Thống sứ với trận mưa hôm nọ, T.30, Tr.51 
Ông tiến sĩ mới, T.14, Tr.1225 

Ông phụ tự thán, T.20, Tr.402 

Ơi này công nông binh!, T.34, Tr.559 


Ù 


Ủng hộ bình dân Tây Ban Nha (văn), T.36, Tr.462 
_ Úc cựu sơn lâm, Т.5, Tr.794 

Ú Thêm, T.40, Tr.679 

Úc cố nhân (Nhớ người xưa), T.4, Tr.819 

Úc gia nhi (Nhớ con), T.15, Tr.766 

Úc Hán tự tình, T.5, Тг.1130 

Ứng tác đối liên (Câu đối ứng tác), T.17, Tr.37 
Út ð về Kinh, T.41, Tr.501 

Út Lót - Hồ Liêu, T.41, Tr.327 


Рас Bó hùng vĩ, T.38, Tr.458 
Pari, T.38, Tr.73 
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Phân ly (Lương Văn Phôi), T.34, Tr.509 

Phê bình "Thuyển mơ" của Thao Thao, T.23, Tr.1050 

Phê bình văn, T.22, Tr.405 

Phê bình và cảo luận, T.22, Tr.1106 

Phê bình, T.35, Tr.602 

Phơi phới, T.25, Тг.426 

Phương Hoa, T.10, Tr.297 

Phương pháp riêng cho cá nhân, T.21, Tr.831 

Phương xa, T.25, Tr.555 

` Phường nhớ, T.14, Тг.1239 

Phường sống gửi, T.35, Тг.336 

Phượng thành tảo phát, T.5, Tr.704 

Phượng, T.25, Tr.439 

Phàm lệ, T.22, Tr.21 

Phả ký của Bạch Vân Am cư sĩ Nguyễn công Văn Đạt, T.6, Tr.514 

Phả Lại sơn tự (Chùa ở núi Phả Lại), T.3, Tr.65 

Phải có bản lĩnh đấu tranh, T.19, Tr.200 

Phải chấn chỉnh lại học thuật, tức là học những cái thiết thực để mà 
hành, T.15, Tr.475 

Phải coi chừng cái bả Đờ Gôn, T.21, Tr.974 

__ Phải dựng lại cái tính chất cách mạng cho ngày 14 Juillet, T.21, Tr.699 

Phải nói, T.25, Tr.148 

Phải nhằm đúng kẻ thù chính, T.21, Tr.989 

Phải tiến gấp! (văn), T.36, Tr.534 

Phải tiến gấp, T.35, Тг.817 

Phải tuyên bố một lån cuối cùng... nghệ thuật và tự do, T.37, Тг.628 

Phản đối cái học từ chương, T.19, Tr.646 

Phản chiêu hồn, T.14, Tr.790 

Phản thiệt thi (Bài thơ nói 141), T.17, Tr.491 
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Phản thuyết, Т.В, Tr.761 
Phá vây, T.18, Tr.515 
Phá xỉ hí tác (Làm đùa khi răng gấy), T.3, Tr.549 


Phái vãng dương trình chu hành phó Đà tấn 140 bút lưu biệt thân 
thức, T.14, Тг.1167 


Pháo đài, T.14, Tr.734 
| Pháp dinh Trung cổ của Pháp ở Dong Dương (văn), T.36, Тг.110 
Phát buón, T.38, Tr.586 
Phát trình ngâm, T.8, Tr.684 
Phát vãng, T.34, Тг.461 
Phát vãng tới Kông Tum, T.34, Тг.491 
Phát vãng tới Nha Trang, T.34, Tr.490 
Phát xít Đức đã tắt thở, T.21, Tr.1034 
Phát xít Đức đã tắt thở, T.35, Tr.832 
Phạm Công - Cúc Hoa, T.10, Tr.195 
Phạm Lãi du Ngũ Hồ (Phạm Lãi rong chơi Ngũ Hồ), Т.4, Тг.661 
Phạm Lang, T.5, Tr.119 
` Phạm Ngũ Lão, T.5, Тг.125 
Phạm Tải - Ngọc Hoa, T.10, Tr.89 
Phan xá cảm tác, T.14, Tr.1161 
Phat Tống lộ bố văn (Bài văn lộ bố đánh giặc Tống), Т.1, tr.275 
Phạt Tích tự, T.8, Tr.754 
Phổ cáo Lục tỉnh, T.18, Tr.203 
Phó Kinh Bắc, T.14, Tr.574 
Pha Luỹ dịch, T.5, Tr.746 
Phó quay, T.35, Tr.587 
Phó tu lệnh (Lương Hoa Thịnh tướng quân thăng nhậm Phó tư lệnh) 
Phổ Tĩnh đối Quan Vũ, T.5, Tr.1139 
Phan Bội Châu (Sơ lược tiểu sử), T.18, Tr.31 
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Phan Bội Châu niên biểu (trích), T.18, Tr.375 

Phan Châu Trinh (1872 - 1926), T.19, Tr.25 

Phan Huy Chú, Т.8, Тг.7 

Phan Khôi với Việt Кіёџ bị bắn ở bên Xiêm, T.35, Tr.97 


Phan Lương Khë tiên sinh thi tập bạt ngữ (Lời bạt tập thơ của Phan 
Lương Khê tiên sinh), T.15, Tr.349 


Phan Lòm, T.35, Tr.860 

Phan Phù Tiên, T.5, Tr.825 

Phan Tây Hồ tiên sinh lịch sử (trích), T.19, Tr.253 
Phan Thiết ngoạ bệnh, T.19, Tr.34 | 

Phan Trần, T.10, Tr.621 I 


Phan Уйп Dật mang cái mặt nạ bàng quan cãi cho bon Hoài Thanh, 
T.37, 1.332 


Phóng cuồng ngâm (Bài ca cuồng phóng), T2. Тг.213 

Phóng giá cô (Thả chim đa đa - 2 bài), T.15, Tr.198 

Phỏng hữu bất ngộ, Т.б, Tr.364 

Phỏng Lam Sơn ngẫu thành (Kỳ nhất), T.5, Tr.724 

Phỏng Lam Sơn ngẫu thành (Kỳ tam), T.5, Tr.726 

Phóng ngưu (Thả trâu), T2. Tr.171 

Phỏng tăng (Thăm nhà sư), T2. Тг.481 

Phỏng Tăng Điển Đại sư (Thăm Đại sư Tăng Điển), T2. Тг.157 


Phóng Thanh Đang công tiêu tức bất kiến, bi thuật (Hỏi thăm tin tức 
ong Thanh Đàm không thấy, buồn thuật ra), T.17, Tr.142 


Phỏng tứ lang mộ, T.14, Tr.188 
Phỏng Tế văn håu từ đường, T.14, Tr.501 
Phỏng vấn tác giả Кёр Tư Bên, T.23, Тг.888 
Phân mộ họ Khổng thửa động vậy ôi, T.30, Tr.19 
Phần thơ chữ Hán (trích), T.4, Тг.151 
Phần thơ quốc âm:, T.4, Tr.78 
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Phân thi tập hữu cảm (Cảm xúc khi đốt tập thơ), T.17, Tr.445 
Phân thứ ba: Lai lịch các phong dao, T.23, Tr.1200 

Phân thứ hai: Kinh thi Việt Nam, T.23, Тг.1148 

Phần thứ nhất (Văn kiện của đảng về văn hoá - văn nghệ), T.37, Tr.49 
Phân thứ nhất: Kinh thi Trung Hoa, T.23, Tr.1129 

Phân văn chữ Hán (trích), T.4, Tr.187 

Phóng tay trên (truyện ngắn), T.17, Tr.503 

Phép giáo dục vë nghë ma men, T.21, Tr.305 


Phép thần thông của danh tăng Giác Hải và đạo sĩ Thông Huyễn, 
T.3, Tr.945 


Phố hàng sung, T.14, Tr.1243 

Phối thuộc nội địa hàng binh chiếu, T.7, Tr.79 

Phấn đấu, T.35, Tr.240 

_ Phận anh nghèo, T.14, Tr.1073 

Phấn hương (truyện ngắn), T.31, Tr.765 

Phen này cất tóc đi tu, T.19, Tr.537 

Phấn thông vàng, T.27, Tr.10 

Phật Bà Quan Âm, T.10, Tr.421 

Phất cao cờ độc lập, T.35, Tr.608 

Phất cờ lên, tung bước, T.35, Tr.773 

Phát cờ Nam tiến, T.35, Tr.890 

Phất cờ phản đế đông bào tiến lên, T.35, Tr.729 

Phật Tích liên trì (Ao sen chùa Phật Tích), T.3, Tr.423 
Phật Tích sơn tự thi, T.6, Tr.118 

_ Phù dung (Từ biệt cây phù dung), T.15, Tr.242 

Phù dung tân truyện, T.10, Tr.247 

Phù lưu tiền hành (Bài hành tiên cau trâu), T.15, Tr.534 
Phù lưu, T.5, Tr.330 

Phi Lai tự, T.5, Tr.757 
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Phù Thạch phùng lão ngư, T.7, Тг.108 

Phiêm âm (Chức cấm hôi văn), T.13, Tr.431 

Phiêm âm (Thu da lữ hoài ngâm), T.13, Tr.280 
Phiêm âm (Tỳ bà hành), T.13, Tr.365 

Phiên âm và chú thích (Trường hận ca), T.13, Tr.398 
Phiên âm (Chinh phụ ngâm), T.13, Tr.47 


Phùng túc đáp thứ Hải Đông Chi Phong đạo nhân trường luật thi 
vận, Т.5, Tr.956 


Phùng Vương, T.5, Tr.63 
Phiếm chu (Đi chơi thuyên), T2. Tr.407 


_ Phiếm du Hương Giang hữu саш (Chơi thuyên trên sông Hương, сат 
xúc làm bài này), T.15, Tr.850 


Phiếu Mẫu từ (Đên thơ Phiếu Mẫu), T.4, Tr.660 
Phiếu Mẫu từ (Đền thờ Phiếu Mẫu), T.4, Tr.742 


Phủ đường nhàn thuật (ở trong phủ đường nhàn rối thuật nối lòng), 
T.17, Tr.144 


Phủ biên tạp lục (trích), T.14, Tr.90 
Phú Đài Xuân, T.4, Tr.609 
Phú đắc hoa khai bất trạch bàn gia địa, T.14, Tr.914 
Phú đắc nhất thân vi hư chu, T.14, Тг.894 
Phú đắc xuân tình, T.7, Тг.281 
‚ Phú đắc: Giang hổ mãn địa nhất ngư ong I, П, T.18, Тг.371 
Phú cải lương, T.18, Tr.574 
Phú cõi thọ (Thọ vực phú), T.4, Тг.261 
Phú cờ bạc, T.20, Tr.388 
Phú cờ nghĩa (Nghĩa kỳ phú), T.4, Tr.226 
Phụ chép bài thơ gửi đến, T.17, Tr.78 
Phụ chép thư Hoàng Cao Khải gửi Phan Đình Phùng, T.17, 1г.91 
Phụ chép: Chiếu Cân Vương (ID, T.17, Tr.12 
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Phụ chép: Sự tích thần xã Ап Sở: Hỏi Thiên trung liệt uy vũ trợ 
thuận vương, T.3, Tr.903 


Phú Gà gáy sáng (Kê minh phú), T.4, Tr.333 

Phú hỏng khoa thi năm Canh Tý, T.14, Tr.1218 

- Phú hiện ba người bạn quý (Tam ích hiện phú), T.4, Tr.311 
Phú kể lại việc Pháp đánh Bắc Kỳ lân đâu, T.15, Tr.1027 
Phú Lam Sơn (Lam Sơn phú), T.4, Tr.223 

Phụ lục 1: Hai cái quan niệm vë văn học, T.37, Tr.108 
Phụ lục 2: Nghệ thuật với đời người, T.37, Тг.111 

Phụ lục 3: Văn chương và hành động, T.37, Tr.128 

Phụ lục I: Bài thơ viết sau khi ra tù, T.38, Tr.672 

Phụ lục I: Vài lời cùng ông, T.23, Тг.546 

Phụ lục H: Thơ bổ sung, T.38, Tr.674 

Phụ lục tác gia, Т.б, Tr.424 

Phụ lục tác gia, Т.б, Тг.611 

_ Phụ lục, Т.8, Тг.818 

Phụ lục: Ngự chế Tao ngộ thi, T.4, Tr.181 

Phụ lục: Nhà văn bình dân, T.37, Tr.530 | 

Phụ lục: Thư phúc đáp của Nguyễn Thị Lộ, T.4, Tr.198 
Phụ lục: Tựa quyển lá thu, T.37, Tr.152 

Phú mưa rửa giáp binh (Tổng giáp binh phú), T.4, Tr.233 
Phú nơi thoáng rộng (Quảng cư phú), T.4, Tr.264 

Phú ngọc lành đợi giá (Mỹ ngọc đãi giá phú), T.4, Tr.323 
Phú nguyệt quý hồng hoa ngụ trào, T.8, Tr.792 

Phú núi Chí Linh (Chí Linh sơn phú), T.4, Tr.190 

Phú núi Chí Linh (Chí Linh sơn phú), T.4, Tr.229 

Phú núi Chí Linh (Chí Linh sơn phú), T.4, Tr.254 

Phú núi Chí Linh (Chí Linh sơn phú), T.4, Tr.283 

Phụ nữ nói chuyện với thanh niên, T.34, Tr.246 
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Phụ nữ đối với văn học, Т.21, Tr.442 

Phụ nữ cách mạng và văn học cách mạng, T.34, Тг.76 
Phụ nữ phất cao cờ cộng-sản, T.34, Tr.248 

Phụ nữ với ngày tết (văn), T.36, Tr.572 

Phụ nữ với văn học, T.21, Тг.438 

Phụ nữ với vấn để bài trừ thất học, T.35, Tr.179 

Phụ nữ, T.35, Tr.782 


Phụ nữ nói chuyện với thanh niên (Ban tuyên truyền Tỉnh uỷ Nghệ 
An), T.34, Тт.246 


. Phú tháy đồ dạy học, T.14, Tr.1237 

Phú thây Phán, T.25, Tr.608 

Phú tùng bách rụng sau, T.4, Tr.638 

Phụ tử đồng cùm, T.34, Tr.510 

Phú trận Xương Giang (Xương Giang phú), T.4, Тг.258 

Phú Xuân dịch, T.5, Tr.772 

Phú xuân, T.14, Tr.92 

Phụ: Niên kỉ triêu Trần, T.3, Тг.867 

Phục Đăng Chi, T.3, Tr.741 

Phúc Đường cảnh vật (Cảnh vật Phúc Đường), T2. Tr.200 

Phúc đáp Hoàng Cao Khải (Đáp Hoàng Cao Khải), T.17, Tr.83 
Phục Ba, T.20, Tr.250 

` Phục giản phương đình, T.14, Tr.1175 

Phúc giản Vân Lộc Nguyễn Tuấn Thúc Nội Các, T.15, Tr.251 

Phúc Hưng viên (Vườn Phúc Hưng), T2. Тг.289 

Phụ lục Qua chùa Ngọc Hồ gặp tiên, T.4, Тг.434 

Phúc Vương phụng canh (Phúc Vương vâng hoạ), T.4, Тг.868 

Phúc Vương phụng canh (Phúc Vương vâng hoạ), T.4, Tr.873 

Phong Ba Đình, T.11, Tr.721 

Phong bất minh điều, Т.7, Тг.272 
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Phụng căn tòng phát hành thuật hoài, T.5, Tr.495 
Phụng căn tòng quá Thao giang, T.5, Tr.497 


Phụng canh ngự đế Hoàng mai tức sự (Kính hoạ vån thơ Hoang mai 
tức sự của nhà vua), T.3, Tr.223 


Phụng canh Ngự chế Tây Phương tự, T.6, Tr.225 


Phụng canh ngự chế "Thu hoài" thi vận (Hoa vån bài thơ "Thu hoài" 
của nhà vua), T.3, Tr.144 


Phụng canh Thái Tông Chính Bình chương vận (Kính hoạ vận bài 
thơ năm Chính Bình của Thái Tông), T.3, Tr.216 


Phong Châu tức sự, T.4, Tr.207 


Phụng chiếu Trường An đạo trung tác (Thơ làm trong lúc phụng 
chiếu vua đi Trường An), T.3, Tr.620 


Phụng chỉ trùng khai Thiên Uy cảng, cung ký, T.7, Tr.376 
Phong dao, T.20, Tr.129 

Phong dao, T.20, Tr.145 

Phong đao, T.20, Tr.173 

Phong dao, T.20, Tr.247 

Phong dao, T.20, Tr.272 

Phong đao, T.20, Tr.286 

Phong dao, T.20, Tr.296 

Phong dao, T.20, Tr.301 

Phong dao, T.20, Tr.336 

Phong dao, tục ngữ, T.23, Tr.616 

Phụng hoạ gia tôn súng tiễn sứ thi vận, Т.8, Tr.144 
Phụng hoạ Ngự chế Xuân nguyên thi, Т.б, Tr.186 
Phụng hoạ Ngự chế Xuân nguyên thi, T.6, Tr.201 
Phụng hoạ Ngự chế Xuân nguyện thi, Т.б, Tr.288 


- Phụng hoạ Tư mã, Thiếu bảo, Binh bộ chư công sửng tặng thi vận, 
T.8, Tr.176 
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Phụng hoạ thứ vận hạ Công thượng thư Thi Khánh bá Hoàng Công 
Chí trí sĩ, Т.6, Tr.191 


Phụng ký Lương tiên sinh (Thơ kính gửi Lương tiên sinh), Т.17,Тг.414 
Phong mật (Mật ong), T.3, Tr.1085 


Phụng mệnh vãng khám Hạ Cát giới đê lộ lưu miến nhị ty quan, 
T.6, Tr.208 


Phụng Nghi Đình, T.11, Tr.505 
_ Phụng phái dương trình hiệu lực, T.14, Tr.104] 


Phụng sai vãng Thiên Quan phủ tập, đạo quá Ngọc Lâu tức SỰ, 
T.5, Тг.926 


Phụng sứ đăng trình tự thuật, T.5, Tr.1060 

Phụng sứ đăng trình tự thuật, T.5, Tr.1058 

Phụng sứ Yên Kinh tổng ca (trích), Т.б, Tr.546 

Phụng soạn tôn tế Bắc lai trận vong chư tướng văn, T.8, Tr.183 


Phụng sự lưu biệt thân đệ (Phụng mệnh đi sứ từ biệt em trai), 
Т.3, Tr.432 


Phụng sự tiêm để công thần Công bộ Hữu thị lang Hương Trạch 
bá..., Т.б, Тг.86 


Phụng thành xuân sắc phú, T.5, Tr.377 

| Phong Thuỷ đình quan ngư (Хет cá ở đình Phong Thuỷ), T.3, Tr.557 

Phụng Thị tán Hộ bộ Lang trung An Phú tử... Т.б, Tr.88 

Phụng tiễn Xu phủ Tây chinh hành quân Đô Tổng quản Lê công 
(Tiễn Xu phủ Tây chinh hành quân Đô Tổng quản Lê công), 
T.3, Тг.212 

Phụng tiếp Thiên triu lai sứ, T.5, Tr.528 

Phong tục làm mất nước ta, T.37, Тг.289 

Phong tục, T.14, Tr.107 

Phong trào công nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ, T.38, Тг.189 

Phong trào công nhân ở Viễn Đông, T.38, Тг.196 

Phong trào cách mạng châu Âu, T.21, Tr.1027 
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Phong trào cách mạng ở Đông Dương, T.38, Tr.385 
Phong vân túc vũ, T.6, Tr.671 

Phong vũ hối, T.4, Tr.297 

Phong vũ khuê tư, T.4, Tr.304 

Phong vũ thán, T.4, Tr.299 

Phong vực, T.14, Тг.119 

Phong vị nhà quan (3 bài), T.17, Tr.291 
Phong, T.4, Tr.987 

Phút buồn thương, T.25, Tr.643 

Phút chia ly (thơ), T.36, Tr.243 

Phòng không, T.14, Tr.1244 

Phòng Pháp Tông, Т.3, Тг.741 

_ Phòng tu (thơ), T.36, Tr.381 

Phu làm đường, T.38, Tr.618 

Phu xe than trời mưa I - УШ, T.18, Tr.446 
Phua ơi!, T.35, Тг.845 

Pit-put... cheng choong, T.41, Tr.543 

Рјас can, T.35, Tr.802 

Pú Lương Quân, T.39, Tr.29 


Q 


Quân đạo thi (Đạo làm vua, T.4, Тг.901 
Quân chu, T.4, Tr.213 


Quân hành đồ gian tự thuật (Trên đường hành quân, tự thuật), T.15, 
Tr.625 , 
Quân lương khuyết phap (Thiếu lương quân), T.17, Tr.338 
Quân Tây Định áp sát Trấn Ninh, Tướng Hoằng Phương giải vây núi 
Mật Cật, T.9, Tr.479 
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Quản thư khảo biện, T.14, Tr.157 

Quân tử cố cùng, T.14, Тг.1078 

Quân tử với tiểu nhân, T.21, Tr.203 

Quân tử, tiểu nhân, T.18, Tr.739 

Quân trung hữu сат (Сат xúc khi ở trong quân), T.3, Тт.189 
Quân trung ký hữu (Trong quân gửi bạn), T.17, Tr.287 

_ Quân trung ký sở tư (Trong quân ghi nỗi nhớ), T.15, Tr.905 
Quân trung tác (Làm ở trong quân), T.3, Tr.191 

Quân trung xách тё (Kiếm gao cho quân), T.17, Tr.357 
Quân trị chủ nghĩa và dân trị chủ nghĩa, T.19, Tr.201 

Quê hương, T.25, Tr.423 

Quê mẹ, T.33, Tr.819 

Quê người (trích), T.32, Tr.550 

Quê nhà chơi mát cảm hứng, T.20, Tr.157 

Quên, T.25, Tr.554 

Quà rừng (thơ), T.36, Tr.584 

Quả chuỳ Bác Lãng, T.4, Tr.622 

Quả dưa đỏ, T.20, Tr.1090 

Quả dưa, T.25, Tr.242 

Quả dưa, T.4, Tr.969 

Quả mít, T.14, Tr.849 

Quả Nghị cương chính uy huệ vương, T.3, Tr.904 

Quản ấu An sù kim bất cố, T.7, Тг.98 

Quản giáp, Т.б, Tr.133 

Quảng Châu công xã, T.34, Tr.576 

Quảng Lợi thánh hựu uy tế phu ứng đại vương, T.3, Tr.908 
Quảng Ngãi thập nhị cảnh, Т.б, Tr.666 

Quảng Tây lưu dë, T.5, Тг.966 
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Quảng Tế ký thắng, T.14, Tr.814 

Quá Ân cố đô, T.7, Tr.313 

Quá Ап Thái sư Tỷ Cam mộ, Т.б, Tr.237 

Quá Độc Bộ Phạm Công Nghĩa Trai di đồn, T.18, Тг.485 
Quá Động Đình hồ, T.6, Tr.303 

Quá ông mặc tiết nghĩa từ, T.14, Tr.582 

Quá An Long (Qua Ап Long), Т.З, Tr.36 ` 


Quá An phủ Nguyễn Sĩ Cố phán (Qua mộ An phủ Nguyễn Sĩ Сб), 
T.3, Tr.242 


Quá Bà Dương hồ, Т.5, Tr.970 ` 


Quá Bành Trạch, phỏng Đào Тіёт cố cư (Qua Bành Trạch, thăm nơi 
ở cũ của Đào Tiềm), T2. Tr.509 


` Quá Bán Tiên nham, Т.б, Tr.319 | 

Опа В г, Đằng giang (Qua sông Bạch Đằng), T.4, Tr.464 
Quá Bìgh Lạc dịch Ấn Sơn đình, Т.б, Tr.241 

Quá Cẩiến Than (Qua Chiến Than), T.17, Tr.313 

Quá Dặc Thuý sơn, T.14, Tr.1157 

Quá ;Giao Quan, Т.5, Тг.747 

Quá Hưng Đạo Vương từ (Qua dên Hưng Đạo Vương), Т.4, T:.462 
Quá Hải Vân Sơn (Qua núi Hải Vân), T.15, Tr.442 

Qu Hải Vân sơn, Т.7, Tr.265 

Quá Hải Vân thi (Bài thơ qua đèo Hải Vân), T.15, Тг.818 
Quá Bài, T.4, Tr.162 | 

Quá Hoàng Long động (Qua động Hoàng Long), Т.З, Тг.237 


Quá Hoành Sơn quan hữu cảm (Cảm xúc khi qua đèo Ngang), 
T.15, Тг.468 


Quá Hoành sơn, T.14, Tr.612 
Quá Hứa Во, T.7, Tr.415 
Quá Hữu giang (4 bài), T.5, Тг.520 
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Quá Khoa Trường cung ký kiến, T.7, Tr.248 
Quá Kim Hải môn ký, T.5, Tr626 ˆ 


Quá Kinh Thanh điếu cổ (Qua Kinh Thanh viếng cảnh xưa), 
T.15, Tr.636 


Quá lư câu kiểu, T.14, Tr.1028 


Quá Lưu quân đệ trạch cảm tác (Cảm tác khi qua nhà ong Luu Vinh 
| Phúc), T.17, Tr.301 


Quá Lam Sơn bái để Lê Thái Tó miếu (Qua Lam Sơn lay dë thơ 
trên miếu vua Lë Thái Tổ), T.15, Tr.829 


Quá Lam Sơn miếu hữu cảm, T.5, Tr.893 
Quá Lỗ vọng Khuyết Lý, T.6, Tr.306 
Quá Long Biên cảm tác (Qua Long Biên câm tác), T.15, Tr.728 


Quá Nam môn cảm khái (Cảm khái khi qua cửa thành Nam), T. 17, 
Тг.435 


Quá Nam Triệu (Qua Nam Triệu), Т.4, Tr.466 


Quá Nam Xương phủ Đằng Vương các cố chỉ (Qua nên ct Đằng 
Vương các ở phủ Nam Xương), T.3, Tr.524 


Quá Nhĩ Hà quan Bắc binh cố luy, T.7, Tr.236 
Quá Nhu Mao cựu thành, T.5, Tr.499 


Quá Nhuận Hô cựu 40 hoài сб (Сат nghĩ khi qua kinh đô cũ nhà 
Hồ), T.4, Tr.641 


Quá ninh công cố luy, T.14, Tr.1034 
Quá Phù Đổng độ (Qua bến đò Phù Đổng), T.3, Tr.1047 
Quá Phong Khê (Qua đất Phong Khê), T.3, Tr.487 
Quá Quảng Bình bôn thoan, T.5, Tr.910 
Quá quan ngộ thuật, T.8, Tr.232 
Quá quan thư hoài, T.5, Tr.46 
Quá quan, T.14, Tr.1010 
Quá quan, T.7, Tr.289 
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Quá Quy Hoá trú doanh, T.5, Tr.503 

Quá Tây thiên tự hữu cảm, T.14, Tr.391 

Quá Tống đô (Qua Kinh đô nhà Tống), T2. Tr.438 
Quá thân công nhân trung cố lý, T.14, Tr.415 

Quá Thọ Xương triển kiều ngâm, T.8, Тг.686 

Quá thiết thụ lâm, T.5, Tr.888 

Quá Thièu Châu Phù Dung dịch..., Т.5, Tr.799 
Quá Tiêu Tương (Qua Tiêu Tương), T.3, Tr.238 
Quá Tế văn hầu biệt nghiệp, T.14, Tr.499 

Quá trưa, T.38, Tr.523 

. Quá Trường Thành, T.7, Tr.314 

Quá Văn Bàn châu, T.5, Tr.501 

Quá Vạn Kiếp (Qua Vạn Kiếp), T.4, Tr.472 

Quá Việt Tỉnh cương (Qua đồi Việt Tỉnh), T.3, Tr.315 
Quá Vũ Ninh sơn văn tiên sơn hữu ân Vương Thạch Mã, T.14, Tr.601 
Quách Cı hoạch kim, Т.б, Tr.152 

Quách thị khu (Gò cũ họ Quách), T.4, Tr.523 
Quán biên thuỳ, T.24, Tr.979 

Quán Khánh, T.14, Tr.844 | 

Quán Маї (trích), T.33, Tr.267 

Quán trọ bên đồi (thơ), T.36, Tr.590 

Quán trọ, T.38, Tr.609 

Quán viên, T.14, Тг.932 

Quấc Tướng phố (Vườn Quắc Tướng), Т.З, Tr.594 
Qua Đèo Ngang, T.14, Tr.979 

Qua Đèo Ngang, tức cảnh, T.19, Tr.819 

Qua bến đò Hưng Hoá, T.18, Tr.672 

Qua cầu Hàm Rồng hứng bút, T.20, Tr.181 
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Qua dốc Đá Thờ, T.18, Tr.671 
Qua eo gió, T.35, Тг.892 
| Qua nơi nhà nát, T.20, Tr.471 

Qua nhà Giám, T.20, Tr.282 
Qua Phương Lâm (thơ), T.36, Tr.582 
Qua sông Bạch Đầng cảm tác, T.20, Tr.421 
Qua sông Bạch Đằng, T.20, Тг.453 
Qua sông Thao cảm tác, T.18, Tr.669 
Qua Tây lưu tặng nước nhà, T.19, Tr,75 
Qua Văn Miếu Hà Nội cảm hoài, T.20, Tr.425 
Qua Vạn Kiếp (Qua Vạn Kiếp), T2. Тг.409 
Quan vi kì (Xem đánh cờ vây), T.3, Tr.606 
Quan Âm Thị Kính, T.10, Tr.385 
Quan đông hải (trích), T.14, Tr.928 
_ Quan đối nhị phu nhân, Т.5, Тг.1137 


Quan để văn thứ thất bệnh kịch tức nhật tiến kinh, đồ trung thư hoài, 
T.14, Tr.244 


Quan Bắc (Phía Bắc cửa 21), T.3, Tr.269 
Quan Công hồi Cổ Thành, T.12, Tr.155 
Quan Công thất thủ Hạ Bì, T.15, Tr.157 
Quan cạnh độ, T.14, Тг.968 

Quan Chu nhạc phú (Phú xem nhạc Chu), T.3, Tr.373 
Quan gửi thư cho Huyền Đức, Т.5, Тг.1140 
Quan hỏi Liêu, T.5, Тг.1136 

Quan hỏi Liêu, Т.5, Тг.1136 

Quan khóc theo áo gấm, T.35, Tr.250 

Quan kỳ сб ý, T.5, Tr.579 

Quan Liệt xã gian thượng ngâm, T.14, Tr.414 
Quan Nghị hụt, T.35, Tr.207 


707 


Quan Nghi.. Gật, T.26, Тг.989 
Quan nhà, T.25, Tr.459 


Quan niệm của tôi đối với văn chương, T.23, Tr.phan bội châu, 
T.23, Tr.451 


Quan sử (Xem sử), T2. Tr.245 

Quan sử, T.5, Tr.1000 

Quan tại gia, T.14, Tr.1228 

Quan thôn dân thừa lương, T.14, Tr.54 
- Quan thuỷ, T.14, Tr.944 

Quan thị, T.14, Tr.848 

Quan trạng, T.25, Tr.461 

Quan tự thán, T.5, Тг.1140 

Quan viên khất chàng, T.21, Tr.175 
Quan Уй đối Biện Hỷ, T.5, Tr.1139 
Quan Vũ đối Lưu Diên, T.5, Tr.1141 
Quan Vũ гап quân sĩ, T.5, Tr.1141 

_ Quan Vũ tự ап, T.5, Tr.1142 

Quan Vũ, Т.6, Tr.422 

Quan xá (Dë nơi quan xá), T.3, Тг.461 
_ Quang Iang đạo trung (Trên đường đi Quang Lang), T.3, Tr.277 
Quanh quần (thơ), T.36, Tr.299 

Quanh quán, T.25, Tr.220 

Quét đường (thơ), T.36, Tr.251 

Quét nhà, T.17, Tr.52 

Quét rác, T.34, Tr.512 

Que củi, T.41, Tr.565 

Quốc dân độc bản, T.19, Тг.443 

Quốc gia nghĩ cảm, T.20, Tr.355 
Quốc học, T.14, Tr.905 
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Quốc tó (Vận nước), Т.1, т.226 

Quốc tế ca (dịch), T.38, Tr.380 

_ Quốc tế ca, T.34, Tr.538 

Quốc tế ca, T.34, Tr.539 

Quốc tế ca (Nguyễn Ái Quốc), T.34, Tr.537 


Quốc tử Giáo thụ, tặng Thái bảo, Thừa tuyên sứ, Lễ Huấn bá, Tư 
Hiên Vũ Thai công, Tây tôn nhân, huý Bô..., T.5, Tr.689 


Cảm tưởng trong lúc biên tập, T.23, Tr.469 
Quốc văn cụ thể (trích), T.23, Tr.570 
Quốc văn tập đọc, T.19, Тг.508 


Quận Lan thả diêu lửa đốt thành, Chiêu Vũ quăng bàn chông phá 
trận, T.9, Tr.494 


Quận mã Đặng Lân, T.14, Tr.521 š 

Quận Tiến chen đường vë Tây Định, Hiệp Đức mộng du núi Bô Đà, 
T.9, Tr.533 

Quế đường thi tập, T.14, Tr.37 

Quế Lâm cảnh trí, Т.6, Tr.223 

Quế Thanh tố lưu, Т.8, Tr.229 

Quế, Т.б, Tr.68 

Quỷ môn đạo trung, T.14, Tr.703 

Quỳnh hải nguyên tiêu, T.14, Tr.622 

Quỳnh Uyển cửu ca, T.4, Tr.943 

Quy Côn Sơn trùng cửu ngẫu tác, T.4, Tr.131 

Quy cố viên, T.4, Tr.322 

Quy chu tức sự (Tức sự trong thuyên về), Т.З, Tr.44 


Quy Hoá lộ An Phủ phó sứ tặng Thiêm tổng tri, Don Trai Vũ Thai 
công, huý Bá Khiêm, tự Ích Phu..., T.5, Tr.664 


Quy lão ký Lại bộ Thượng thư Kế Khê bá, Т.5, Тг.538 
Quy nhàn hậu tự thuật, Т.б, Tr.227 
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Quy thanh chướng (Vè núi xanh), T.I, {т.413 

Quy trình hy tác (Trên đường về, vui mừng làm thơ), T.15, Tr.575 
Quy tịch (Trở về vắng lặng), Т.1, tr.417 

Quyển hạ (Khoá hư lục), T2. Tr.108 

Quyển thượng (Khoá hư lục), T.2, Tr.734 

Quyển thượng (Thiển uyển tập anh), T2. Tr.561 

Quyển thứ nhất (Việt Nam cổ văn học sử), T.23, Тт.11 

Quyết chẳng lùi!, T.34, Tr.485 

| Quyết chí công nông binh, T.34, Тт.560 

Quyết chí làm trai, T.34, Tr.554 

Quyết chí ra đi vì cách mạng, T.34, Tr.190 

Quyết hy sinh (thơ), T.36, Tr.318 

Quyết không lay, T.34, Tr.513 

Quyết xoay đời lại, T.34, Tr.160 

Quý Dậu kỷ sự (Chép việc năm Quý Dậu, 1973), T.15, Tr.896 


Quí Ty trọng xuân như kinh đổ gian ngẫu kiến cảm hứng nhị thập 
ngũ vận, Т.7, Tr.181 


R 


Rước xuân vào (truyện ngắn), T.31, Tr.583 
Rướm máu, T.25, Tr.272 

Rượt trăng, T.25, Tr.271 

Rượu bệnh (truyện ngắn), T.31, Tr.520 
Ráp-po táo quân, T.35, Tr.650 

Rn đâu biếng học, T.14, Tr.77 

Ra đời, T.25, Tr.278 

Ra đời, T.25, Tr.613 

Ra đi (thơ), T.36, Тг.581 
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Ra đi, T.35, Tr.560 

_ Ra Quảng Bình, Lộc Khê d£p luy Nhật Lệ, Học Tôn Ngô, Thuận 

Nghĩa đêm trăng tập binh, T.9, Tr.249 

` Ro thật rắc rối cái con đường quan báo, T.30, Tr.40 

Ra tù, T.34, Tr.503 

Ra tù (thơ), T.36, Tr.544 

Ra tù, T.35, Tr.686 

Ra toà, T.35, Tr.530. 

Ra vë nhớ bạn (thơ), T.36, Tr.259 

Ra về nhớ bạn, T.35, Tr.37 

Rồi một hôm, T.25, Tr.312 

Rang bắp, T.17, Тг.52 

Rau cải, T.4, Tr.970 

` Rau sáng chùa Hương, T.20, Tr.174 

Rét, T.25, Tr.615 

Rủ nhau cúp tóc, T.35, Tr.330 

Romain Rolland, T.37, Тг.210 

Rừng mai (thơ), T.36, Tr.720 

Купе mất một cái răng, T.38, Tr.570 

Rừng sâu, T.35, Tr.313 

Rừng và du kích, T.35, Тг.894 

Rút một bài học kinh nghiêm trong cuộc bâu Viện trưởng Viện dân 
biểu Bắc Kỳ vừa rồi, T.2i, Tr.713 

Ru con, T.35, Тг.541 


Sông Độc, T.14, Tr.525 
Sông Bạch Đằng, Т.4, Tr.424 
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Sông cái chiếc thuyên nan, T.20, Tr.177 

Sông Dùng, T.14, Tr.481 

Sông Gåm - Bến Mê (thơ), T.36, Tr.47 

Song Lấp, T.14, Tr.1263 

Sông Linh, T.25, Tr.339 

Song máu, T.33, Tr.149 

Sống ngay thắng, chết yên lành, T.3, Tr.959 

Sông Nhị Hà, T.20, Tr.379 

Sông núi giao thân, T.25, Тг.567 

50 đông ký đáp Học sĩ Hi Phái khế thai, Т.8, Tr.87 
Sơ đông, T.14, Tr.881 

Sơ chí gia (Mới vë đến nhà), T.15, Тг.213 

Sơ hạ (Đầu mùa hè), Т.3, Tr.133 

Sơ kính tân trang (Văn bản và chú giải), T.13, Tr.671 
Sơ kính tân trang, T.13, Tr.663 


Sơ lược việc nghĩa dân các tỉnh Trung Kỳ chống sưu thuế bị hại, 
T.18, Тг.784 


Sơ ngũ nhật, trực đoan ngo tiết, tế sinh vi lễ nhân thành tam luật, 
T.14, Тг.331 


Sơ thụ, T.4, Тг.248 

Sơ văn Tôn Tổng đốc thoái sư Xương Giang ngẫu phú, T.8, Tr.25 
Sơ xuân (Đâu xuân), Т.З, Tr.404 

Sơ xuân (Đâu xuân), T.4, Tr.709 

Sơ xuân hữu cảm (Саш xúc đâu xuân), T.15, Тг.834 

Sơn Đông ký kiến, T.6, Tr.434 

Sơn Đông thuỷ trình, Т.б, Tr.144 

Sơn cư mạn hứng, T.14, Tr.633 

Sơn cư tác, T.7, Тг.127 

Sơn cư tức sự, T.14, Tr.384 
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Sơn hành (Đi trên núi), Т.З, Tr.288 
Sơn hành ngẫu tác, Т.б, Тг.428 
Son hành, T.5, Tr.333 
Sơn hành, T.7, Tr.369 
Sơn Hải kính phú, T.8, Tr.641 
Sơn Hậu, T.11 Tr.27 
Sơn La, T.35, Tr.524 
Sơn lộ hành tự uỷ (Đi đường núi tự an ủi), T.17, Tr.298 
Sơn lộ trung thu, T.7, Tr.292 
Sơn phát Vĩnh Bình trại (Ra đi ở trại Vĩnh Bình, T2. Tr.533 
` Son phòng xuân văn, T.18, Tr.554 
Sơn ta, mỹ thuật thuần tuý hay mỹ thuật trang trí, T.21, Tr.930 
Son thôn, T.14, Tr.679 
Sơn tỉnh Thuỷ tỉnh, T.25, Tr.300 
Son trai tảo khới, T.16, Tr.638 
Sơn trung (Trong núi), T.3, Tr.705 
Sơn trung khiển hứng (Trong núi cảm hứng), T.3, Tr.185 
Sơn trung ngộ vũ (Trong núi gặp mưa), T.15, Тг.239 
Sơn trung ngẫu hành (Trong núi ngẫu nhiên làm thành thơ), T.3, Tr.153 
Sơn trung tức sự, T.14, Tr.738 
Sơn tự lão tăng, T.4, Tr.381 
Sơn tự, T.4, Tr.272 
Sơn vũ (Nhà trong núi), T2. Tr.405 
Sư Minh Thông thân dị, T.3, Tr.949 
sương giá lòng em, T.20, Tr.326 
Sương rơi, T.25, Tr.377 
Sài Gòn, T.19, Tr.627 
Sài Sơn ức du ca, T.14, Tr.195 
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$апр gạo, T.36, Tr.254 

Sãi vãi, Т.б, Tr.672 

Sách dư tư hữu, T.7, Tr.154 

Sái Tập, T.3, Tr.745 

Sáng dậy, T.20, Tr.397 

Sáng láng, T.25, Tr.269 

Sáng trăng suông, T.30, Tr.1028 

Sáng trăng, T.25, Tr.254 

Sáng, chị phu mỏ, T.28, Tr.151 

Sáng, T.25, Tr.91 

Sát khí, T.25, Tr.606 

Sát rượu, T.35, Tr.175 

Sáu mươi tuổi tự thọ (1, ID, T.19, Tr.309 
Sáu mạng người, T.28, Тг.141 

Sắc đẹp, T.25, Тг.531 

Sắc không (Sắc và không), T.1, tr.305 

Sắm та, T.33, Tr.416 

Sám tế, T.14, Tr.1236 

Sám уб khí! Бий quân thù chung!, T.35, Tr.823 
Sắt vàng, T.35, Тг.433 

Sắt, T.25, Tr.170 

Sa Kỳ điếu tẩu, Т.б, Тг.670 

Sóc vọng bái (Lễ sóc vọng), T.17, Tr.170 
sóng Bạch Đằng, T.21, Тг.822 

Sang thu, T.25, Tr.455 

Sóng xích Nga (Нб Viết Tùng), T.34, Tr.158 
Sao không hói Tự lực văn đoàn?, T.30, Tr.124 
Sau cuộc khiêu vũ, T.24, Tr.569 
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Sau lưng cụ Bùi Quang Chiêu, hai ông Quỳnh, Vĩnh đuổi nhau sóng 
sộc, T.30, Tr.14 


Sau lũy tre (trích), T.30, Tr.616 

Sáu mươi tuổi tự thọ, T.21, Tr.412 

Sau này nhắc lại, T.35, Tr.186 

Sau phép Tết (thơ), T.36, Tr.42 

Sau thời Trung hưng, văn thể càng kém, Т.6, Tr.512 
Say (thơ), T.36, Tr.244 

Say đi em, T.25, Tr.550 

Say nắng, T.25, Tr.255 

` Say trăng, T.25, Tr.270 

Say, T.20, Tr.136 

Say, T.25, Тг.401 

Sâu Lĩnh mai, T.5, Тг.968 

_Sâu ngâm (Thơ buôn), T.15, Тг.721 

Sâu tên, T.25, Tr.433 

Sâu vạn cớ, T.25, Tr.264 

Sâu xuân, T.34, Tr.218 

Sầu xuân, T.20, Tr.186 

Số đô, T.29, Tr,406 

Sở củi, Nhà bò, T.34, Tr.573 

. Sở kiến hành, T.14, Tr.828 | 
56 mệnh đối lập hay là tất cả mọi người đi biểu tình (thơ), T.36, Tr.636 
Sở thích đặc biệt, T.38, Tr.101 

Sen gặp gió, T.4, Tr.967 

Sen già, T.4, Tr.968 

Sống, T.34, Tr.480 

Sống đã... Rồi viết văn, T.21, Tr.925 

Söng đã... rồi viết văn, T.37, Tr.670 
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Sống chết mặc bay, T.20, Tr.520 
Sống mãi (thơ), T.36, Tr.49 

Sống mòn, T.32, Tr.215 

Sống nhờ (trích), T.33, Тт.886 

Sống vội, T.25, Tr.427 

Sống!, T.21, Tr.838 

Sống, T.19, Tr.627 

Sống, T.20, Tr.413 

Sốt ruột (thơ), T.36, Tr.6&5 

Sốt ruột, T.18, Тг.741 

Sậu vũ, T.8, Tr.760 

Só không nhận chức Tuần phủ Nam Định, T.15, Tr.147 
56 về công việc bờ cõi, T.15, Тг.424 
Sgi dây không đứt, T.21, Tr.581 

Sém hè, T.25, Tr.451 


. Sùng khánh tự bi minh tịnh tự (Bài minh và bài tựa vë chùa Sùng 
Khánh), T.3, Tr.468 


Sùng Nghiêm Diên Thánh tự bi minh (Văn bia chùa Sùng Nghiêm 
Diên Thánh), T.1, tr.331 


Sùng Nghiêm tự Vân Lỗi sơn Đại Bi tự (Chùa Sùng Nghiêm núi Vân 
Lỗi thờ tượng Đại Bi), Т.З, Tr.297 

Sinh hoạt của Đảng, T.21, Tr.1010 

Sinh hoạt trong tù, T.38, Tr.626 

Sinh lão bệnh tử (Sinh lão bệnh tử), T.1, tr.296 

Sinh tử (Sống và chết), T.1, tr.392 

Sinh tử nhàn nhĩ dí (Sống chết chỉ coi thường mà thôi), T2. Tr.216 

Slườn tù (Nhà Pha), T.19, Тг.705 

Sláng ca lai cần (Nhắn nhú nhiều người) (thơ), T.36, Tr.737 

Slim đeo cò toọc, T.35, Tr.749 
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Sứ Bắc thuật hoài, hoạ Chánh sứ Thiên Мб, Т.б, Тг.146 
Sú hoa tùng vịnh, Т.б, Tr.401 | 
Sứ mạng phái Văn thân đã hết từ lâu rồi (văn), T.36, Tr.531 


Sứ Bắc thuật hoài, hoạ Ất bộ Chánh sứ Nguyễn Đường Hiên vận, 
T.6, Tr.169 


Sứ trình tân truyện, T.6, Tr.370 

Sứ trình tiện lãm khúc (tiểu dẫn), T.16, Tr.43 

Sứ trình tiện lãm khúc, T.16, Tr.46 

Sức nào bằng, T.35, Tr.188 

_ Sức sống của dân Việt Nam trong ca dao và cổ tích, T.37, Tr.675 
Soi nước, T.35, Tr.625 

Song An Hoàng Ngọc Phách: Tố Tâm, T.23, Tr.440 

Song ngư đô (tai Hiệp trấn Uấn Ngọc gia), T.14, Tr.965 

Song song, T.25, Tr.212 

Song Tinh Nhuy Châu đính ước, Т.б, Tr.616 

Song Tinh tế Nhuy Châu, Т.б, Tr.628 

Song Tinh về quê hương cưới hai nàng, Т.б, Тг.631 

Song trăng, T.20, Tr.325 

Si các hữu chí, Т.7, Tr.91 

Sy dựng vợ gå chồng cho con, T.21, Tr.526 

Sự kiên trính, sáng suốt của một bà phí, T.3, Tr.935 

_ Sự nghèo, T.20, Tr.133 

Sự nghiệp của Gorki, T.37, Tr.200 

Sự nghiệp văn chương, T.23, Тг.621 

Sĩ Nhiếp, T.3, Тг.736 

Sự nhu yếu, T.35, Tr.302 


Sĩ phu tự trị luận, T.19, Tr.640 
Sự thai nghén một thiên tài: Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, T.23, Tr.1101 


Sự thịnh vượng của Đông Dương dưới triều đại M.Lông, T.38, Tr. 1 17 
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Sự tiến hoá của văn học và sự tiến hoá của nhân sinh, Т.37, Tr.91 
Sự trừng phạt các báo, T.37, Tr.185 

Su tín ngưỡng cuối cùng của tôi, T.35, Tr.107 

51 Vương, T.5, Tr.6l 


Sự xung đột của hai tư tưởng hay là sự xung đột của hai thế giới, 
T.37, Tr.520 


Suối, T.25, Tr.230 
suốt đời không quên, T.35, Тг.553 
Suy ân chiếu, T.7, Tr.76 


T 


Tăng Bạt Hổ, T.18, Tr.772 

Tăng công Bạt Hổ điếu thi, T.18, Tr.777 

Tăng nội, T.14, Tr.892 

Tăng thử, T.5, Тг.588 

Tâm (Tâm), Т.1, tr.441 

Tâm địa thực dân, T.38, Tr.149 

Tâm hôn tôi, T.35, Tr.288 

Tâm sự, T.34, Тг.178 

Tâm sự gái già, T.27, Tr.1031 

Tâm sự Tôn Thọ Tường trong bài Tôn phu nhân quy, T.37, Тг.638 
Tâm sự, T.18, Tr.657 

Tâm sự, T.19, Tr.839 

Tâm sự, T.25, Tr.225 

Tâm tư trong tù (thơ), T.36, Tr.297 

Tâm trạng mới của người Việt Nam (văn), T.36, Tr.111 
Tâm vương (Vua tâm), T2. Тг.170 

Tân Dã đồn, T.12, Tr.i9 
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Tân diễn Chinh phụng ngâm khúc thành ngẫu thuật, T.8, Tr.99 

Tân dinh Lĩnh Nam chích quái, T.4, Tr.744 

Tân hợi xuân du, T.14, Tr.447 

Tân lang thụ (Cây cau), T.15, Tr.247 

Tân Mão tân tuế tác (Thơ ngày tết năm Đinh Mão, 1867), T.15, Tr.222 

Tân Mão trừ tịch (Đêm 30 Tết Tân Mão - 1891), T.17, Tr.402 

Tân nhạn hành (Bài thơ "Nhạn mới về"), T.15, Tr.911 

Tân niên hí dë, T.14, Tr.866 

_ Tân niên hý bút, T.5, Тг.328 

Tân niên lữ luống, T.14, Тг.896 

Tân niên từ, T.18, Tr.338 

Tân Ninh dạ bạc, T.14, Tr.1014 

Tân thu nguyệt dạ, T.8, Tr.703 

Tân trúc (Trúc non), T.3, Tr.421 

Tân tuế ngẫu thành, T.18, Tr.297 

Tân Việt Nam (trích), T.18, Tr.208 

Tàu bày vê việc xin quân của Nguyễn Tư Giản, T.15, Tr.343 

Таџ xin về quê nhà để tập hợp và vỗ về nhân dân, T.17, Тг.208 

Tây Do hiểu quá, T.5, Tr.889 

Tây Đô hoài сб, T.5, Tr.924 

_ Tây Đô thành hoài cổ (kỳ nhất, T.5, Tr.727 

Tây Đô thành hoài cổ (kỳ nhị), T.5, Tr.729 

Tây Định vương dụ hàng Chiêu Vũ, Ký lục Hồ sa lưới Hào Man, 
T.9, Тг.408 

Tây Hà dịch, T.14, Tr.824. 

Tây hành đạo nganh hôi chuyển bắc kinh tỉnh thân, T.14, Tr.564 

Tây Нё phong cảnh phú, T.14, Тг.281 

Tây Hó vọng nguyệt, T.20, Тг.122 

Tây Hồ xuân oán (Nối oán xuân bên Tây Hó), T.4, Tr.710 


Tây Hô, T.14, Tr.960 

Tây hộ ký Nguyễn Cão Xuyên Thị thư công vận, Т.5, Tr.510 
Тау hộ ký Thanh Oai Trạng nguyên Nguyễn Cảo Xuyên, Т.5, Тг.507 
Tây hộ quá Lục Yên châu hữu cảm, T.5, Tr.512 

Tây lâu đãi lậu, Т.7, Tr.271 

Tây Phương sơn tự, T.8, Tr.758 

Tây Sơn tiêm long lục, Т.8, Тг.825 

Tây Thi (Tây Thị), T.15, Tr.551 

Tây trình lư muộn, Т.8, Tr.20 

Tên anh là ngọn lửa, T.35, Tr.668 

Tô Định, T.3, Tr.735 

Tô Hiến Thành, T.5, Tr.123 

Tô Tân đình, T.14, Tr.807 

_ To Vũ mục kỳ, Т.б, Tr.421 

Tôi ăn Tết, T.35, Tr.376 

Tôi đi học, T.33, Тг.848 

Tôi đi xem lễ kỷ niệm Nguyễn Du, T.37, Tr.272 

Tôi cũng không hiểu tại làm sao, T.28, Tr.111 

Tôi ở tü (phóng sự), T.35, Tr.111 

Tôi kéo xe, T.29, Tr.925 

Tôi không chết và tôi còn sống mãi (thơ), T.36, Tr.389 
Tôi không muốn gặp, T.25, Tr.240 

Tôi không trả lời, T.37, Tr.127 

Tôi là mẹ (tiểu thuyết), T.28, Tr.813 

Tôi mới thấy bà, T.28, Tr.76 

Tôi muốn đi, T.25, Тг.64 

Tôi muốn cử ông Phạm Huy Luc, T.30, Тг.59 

Tôn Càn gặp Quan Vũ, T.5, Tr.1142 
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Tôn chỉ Duy Tân, T.19, Tr.644 
Tôn giáo làm mất nước ta, T.37, Tr.290 
Tôn phu nhân quy Thục (hoạ Tôn Thọ Tường), T.15, Тг.179 
Tôn Quang Phiệt, T.36, Tr.81 
Tôn Tư, T.3, Tr.738 
Tơ trời với tơ lòng, T.25, Tr.312 
Tư đồ cố cư (Nơi ở cũ quan Tư đồ), Т.З, Tr.388 
Tư cách mỡ, T.32, Tr.130 
` Tư cách một người kách mệnh, T.38, Tr.400 
Tư cố hương, T.25, Тг.418 
Tư Dung hải môn (Cửa biển Tư Dung), T.4, Tr.505 
Tư gia, T.8, Tr.238 
Tư hương tác, T.14, Tr.862 
Tư huong vận lục, Т.б, Tr.84 
Tư hữu ngâm, T.I8, Tr.83 
Tư Minh giang hành, T.5, Tr.713 
Tư quy điển ngẫu thành, Т.б, Tr.278 
Tư thân (Nhớ cha mẹ), T.4, Tr.708 
Tư thân thuật hoài, hoạ Địch Hiên vận, T.6, Tr.301 
. Tu thân thuật hoài, Т.б, Tr.333 
Tương Âm dạ phát (Hồi trình tác), T.7, Tr.413 
Tương đàm điếu tam Lư đại phu (nhị thủ), T.14, Tr.786 
Tương biệt da, T.25, Тг.589 
Tương giang tặng biệt (Tặng lúc chia tay trên sông Tương), T2. 
Tr.522 
Tương Giang thất tịch, T.6, Tr.282 
Tương lai với Thái thượng lão quân, T.30, Тг.38 
Tương Mai tích biệt, T.8, Tr.72 
Tương phùng, T.4, Tr.977 
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Tương tư chiëu..., T.25, Tr.162 

Tương tu, T.14, Тг.1107 

` Tương tư, T.20, Tr.134 

Tương tư, T.20, Tr.285 

Tương tư, T.25, Тг.476 

Tương tư, T.35, Tr.737 

Tương thân (thơ), T.36, Tr.327 

Tương thụ hình thời tác (Làm lúc sắp bị hành hình), T.15, Тг.687 
Tường chú, T.13, Tr.122 

Tưởng nhớ Nam Bộ khởi nghĩa, T.35, Tr.520 

Tưởng nhớ Nguyễn Sĩ Sách, T.34, Тг.376 

Tước thái thiên sự, T.18, Tr.242 

Tượng Già Lam ở chùa Đông, T.14, Тг.486 

`. Tượng Phúc Huyện thừa, Long Hiên Vũ công, huy Dịch..., T.5, Tr.694 
Tướng quân Đoàn Thượng, T.14, Tr.479 

Tà áo lụa (truyện ngắn), T.31, Tr.596 

Tà dương đáo Bích Ке, T.14, Tr.382 

Tài phẩm, T.14, Tr.i16 

Tàn tốt (Người lính tàn phế), T.15, Tr.511 

Tào Tháo hỏi chư tướng, T.5, Tr.1133 

Tân Viên Hựu Khánh khuông quốc hiển ứng vương, T.3, Tr.913 
Tân Viên sơn (Núi Tân Viên), T.15, Tr.7§1 

Tản Viên sơn truyện cổ tích, T.6, Тг.833 

Тал Viên sơn, T.14, Tr.956 

Tản Viên, T2. Tr.7364 

Tảo hành (Đi sớm), T2. Tr.507 

Tảo khởi khảo trường, T.14, Tr.175 

Tảo khởi, T.8, Tr.252 
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Tảo mai (Hoa mai sớm), T2. Tr.319 
Tảo mai, T.4, Tr.365 

Tảo thu (Thu sớm), T2. Tr.413 

Tảo xuân đắc ý, T.4, Tr.133 


Tảo xuân ngụ trai đối vũ Tú Uyên hô trưng sở chủng mạch thanh 
thanh sắc khả ngoạn nhân tác, T.14, Tr.412 


Tá điếu ngụ cảnh từ, T.6, Тг.607 

. Tá nhân nhãn kinh, T.14, Tr,900 

Tác giả tự bạch, Т.б, Tr.775 

Tác giả tự bạch, Т.б, Tr.822 

Tác mộc giả sơn (1, ID (Dựng núi non bộ bằng gỗ) (1, ID, T.17, Tr.354 
Tác phẩm của Тап Đà, T.20, Tr.118 

Tác phẩm của Thạch Lam, T.26, Tr.1080 

Tác phẩm (Tiểu luận về văn học và nghệ thuật), T.21, Tr.911 


Tái đáo Thuận An hữu cảm (Trở lại thăm cửa Thuận An, xúc cảm), 
T.15, Tr.550 


Tái độ Hoàng Hà ca từ, T.7, Tr.417 
Tái điệp tiền vận, T.5, Tr.779 
Tái bạc Chiêu Bình nguyệt đạ tảo hứng, T.8, Tr.226 


Tái bộ chủ nhân nguyên vận (Lại hoạ vân thơ của chủ nhân), 
T.17, Tr.71 


Tái du Tam Điệp sơn, T.14, Tr.644 
Tái dữ Ngô Thì Nhậm, T.8, Tr.253 
Tái hạ khúc (Khúc hát dưới ải), T.15, Tr.823 


Tái quá Bạch Thông châu đổn (Lại qua đồn châu Bạch Thông), . 
T.15, Tr.37] 


Tái sinh sinh (trích), T.18, Tr.267 
Tái thượng khúc (Khúc hát trên ải), T.15, Tr.822 
Tái tiếu sâu ngâm, T.20, Tr.312 
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Tán Giác Hải Thiên sư, Thông Huyën Đạo nhân (Tán Thiên sư Giác 
Hải và Đạo nhân Huyễn Thông), T.1, tr.384 


Tán Phùng Văn Nhuận (Khen Phùng Văn Nhuận), T.15, Tr.1002 
Tán sĩ kể chuyện nước Nhật, T.19, Tr.130 
Tán thành sự gây dựng văn hoá Việt Nam, T.37, Tr.653 


- Tán Ti Ni Đa Lưu Chi Thiển sư (Khen Thiên sư Ti Ni Đa Lưu Chì), 
Т.1, tr.241 | 


Тап Tuệ Trung Thượng sĩ (Ca ngợi Thượng sĩ Tuệ Trung), T2. Tr.315 


Táng mộ vào con thân mã, họ Định thắng trận thống nhất non sông, 
Т.б, Tr.506 


Táo quân, T.35, Tr.347 

Tát nước đêm, T.20, Tr.387 

Tát nước, T.14, Tr.847 

Tạ ơn người cho lịch năm mới I, TI, T.18, Tr.458 


Tạ Băng Hô Tướng công tứ mã (Tạ ơn Tướng công Băng Hồ cho 
ngựa), T.3, Tr.678 


Tạ Cao Xá hữu nhân tỉnh bệnh thuật hoài, T.5, Tr.489 
_ Tạ hương đảng, T.15, Tr.298 


Tạ Hoa chỉ huy tống thù đâu thông tích (Tạ viên chỉ huy họ Hoa 
cho ngói úp nóc đâu thú), Т.З, Tr.522 


Tạ lại người cho hoa trà, T.14, Tr.1192 
Tạ lai học (Từ tạ người đến xin học), T.15, Tr.715 


Tạ Nam Định Tổng đốc tứ у (Сат ơn Tổng đốc Nam Định cho áo), 
T.17, Tr.457 


Tạ Nguyễn Vận Đồng huệ đái (Tạ Nguyễn Vận Đồng cho đai), 
T.3, Tr.571 
Tạ thánh quân thi (Thơ cẩm tạ vua), T.17, Tr.460 
“Tạ Trân công (4 tiểu ảnh, T.14, Tr.379 
_ Тас lai Hoàng Hạc lâu hữu thi thiếp ký Ngô Binh bộ, kim hồi du tư 
lâu tái y tiên vận phi ký, Т.8, Tr.33 
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Tại ai?, T.35, Tr.366 


Tại hữu nhân tịch thượng độc Lỗ Trọng Liên truyện phản hậu ký 
trình, T.18, Tr.497 


Tại Kinh cảm tác (ở Kinh đô cảm tác), T.17, Tr.219 
Tại sao chúng tôi phải tranh đấu?, T.21, Tr.641 
Tại tuyết thượng thuy trước, T.18, Tr.333 
Tạm biệt (thơ), T.36, Tr.472 
Tạm biệt anh em, đi Côn Lon, T.19, Тг.685 
Tạm biệt bạn bè, T.19, Tr.736 
Tạm biệt các bạn tù ở Hà Nam (Nguyễn Duy Huân), T.34, Tr.462 
_ Tạo lập, T.25, Тї.331 
Tạp bút đọc tiểu thuyết Việt Nam cận đại, T.21, Tr.921 
Tạp cẩm, T.18, Tr.505 
Tạp dịch hay là khổ sai, T.38, Тг.168 
Tạp hứng, T.14, Tr.1056 
Tạp hứng, T.4, Tr.240 
Tạp thi (nhị thủ), T.14, Тг.683 
Tạp văn trong văn học Trung Quốc hiện đại, T.37, Tr.377 
Tầng Cổ, T.3, Tr.748 
Tầng tương tam xích, T.15, Tr.980 
Tắm bể Đồng Châu, T.18, Tr.674 
Tắm trăng, T.25, Tr.332 
Tắt đèn của Ngô Tất Tố, T.23, Тг.908 
Tắt đèn (phê bình), T.30, Тг.285 
Tắt đèn (tác phẩm), tiểu thuyết của Ngô Tất Tố, T.37, Tr.634 
Tắt lửa lòng, T.28, Tr.167 
Ta đứng nhanh! Đánh Nhật Tây, T.35, Tr.756 
Tỏ bày sự ẩn dật, T.4, Tr.996 
Ta chẳng ra chi, T.14, Тг.1229 
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Tổ chức gấp việc khai mó và đào tạo chuyên viên, T.15, Tr.478 

Tó dòng: Ngàn câu cách mạng, T.35, Tr.443 

Ta lại câm tay, T.35, Tr.677 

Tổ quốc (thơ), T.36, Tr.556 

Tổ quốc (thơ), T.36, Tr.711 

Tổ quốc, T.35, Tr.473 

Ta sẽ sum vây, T.34, Tr.507 

Tổ Tiến sĩ, phong thuỷ đúc khí thiêng, T.6, Tr.483 

Ta, T.25, Tr.326 

Tóc chị Hoài (tuỳ bút), T.31, Tr.397 

Tóc lạnh, T.35, Tr.898 

Tam Đăng Hoàng giáp hạ thọ (Mừng thọ Hoàng giáp Tam Đăng - 
Nguyễn Quang Bích), T.15, Tr.1044 

Tam Điệp sơn, T.14, Tr.205 

Tam canh nguyệt (Trăng canh ba), T.4, Tr.493 

Tam cố thảo lư, T.6, Tr.424 

_ Tam du Tam Thanh tự tức sự hữu сат, Т.8, Tr.142 

Tam Giang khẩu chu trung tức cảnh, Т.8, Tr.231 

Tam giới ca, T.21, Tr.73 

Tam Kiêu nguyệt dạ du ký, Т.В, Tr.740 

Tam lu đại phu miếu, T.14, Tr.1020 

Tam nguyệt, T.5, Tr.931 

Tam nữ đồ vương, T.11, Tr.177 

Tam quốc thi, T.5, Тг.1131 

Tóm tắt, T.23, Tr.282 

Tam Thanh động (Động Tam Thanh), T.3, Tr.274 

Tan nà dáp, T.35, Tr.770 

Tặng Đông Тгіёи Phạm tiên sinh (Tặng tiên sinh họ Phạm ở Đông 
Triểu), T.3, Tr.691 
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Tặng Đại Thanh sứ Chu Xán, Т.б, Tr.175 

Tặng Đại Thanh sứ Chu Xán, Т.б, Tr.81 

Tặng ong án, T.18, Tr.66 

Tặng бпр đốc học Hà Nam, T.14, Tr.1193 

Tặng đại Thanh sứ Chu Xán, Т.б, Tr.178 

Tặng đồng chí Vũ Cán, T.5, Tr.382 

Tặng anh thư ký cho Nhật về bắt дап bóc đay, ngâm йау, T.35, Tr.858 
Tặng Bát Than tì tướng (Tặng tì tướng Bát Than), T.3, Tr.425 
Tặng bạn chán đời, T.20, Tr.1003 

Tặng bạn tù mới quen biết, T.35, Tr.592 

_ Tặng bạn, T.19, Tr.732 

Tặng bạn, T.19, Тс.738 

Tặng các chị cơ sở (thơ), T.36, Tr.550 

Tặng Cân Vương nghĩa sĩ (Tặng nghĩa sĩ Cần Vương), T.15, Tr.840 
Tang châu (Bãi dâu), T.4, Tr.460 

Tặng cháu Nông Thị Trưng, T.38, Tr.706 

Tặng Chu Tiêu Ап (Tặng Chu Tiểu Ẩn), T.3, Tr.159 

Tặng chị em bót đàn bà, T.35, Tr.624 

Tặng cụ Định Chương Dương, T.38, Tr.706 

Tặng cụ Phan Bội Châu, T.20, Tr.407 

Tặng Gián nghị đại phu Nguyễn công, T.4, Tr.217 

Tặng Hiệp quản Hồ, T.17, Tr.245 

Tặng Hoàng Quân Khâm (3 bài), T.19, Tr.327 

Tặng Hoạch Trạch Nhữ Tốn Trai, T.8, Tr.9 

Tặng hữu nhân, T.4, Tr.154 

Tặng Khúc Phụ Khổng, T.5, Tr.1065 


Tặng Kim Cổ Hoàng giáp Vũ Nhự (Tặng ông Hoàng giáp Vũ Nhự 
ở Kim Cổ), T.15, Tr.380 


Tổng kết tám cảnh Tiêu Tương, T.4, Tr. 618 
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Tặng lân у, T.14, Tr.431 

Tặng lão hữu Cố Nhiên thị, T.7, Tr.234 

Tặng Lạc Bình tri phủ, Т.б, Tr.351 

_ Tặng Lễ bộ Lang trung Nghiêm Tất vinh, T.6, Tr.339 

Tặng Lục tỉnh nghĩa binh (Tặng nghĩa binh Lục tỉnh, 2 bài), 

T.15, Tr.875 

Tổng luận làm mất nước ta, T.37, Tr.290 

Tổng luận vê bộ Tổng tập văn học Việt Nam, T.1, Tr.41 

Tổng luận vë văn học cách mạng (1925 - 1945), T.34, Tr.7 

Tặng Mẫn Тіс (Tặng Mẫn Túc), T.3, Tr.187 _ 

Tặng Nam Đường Công Trần kinh lược (Tặng quan kinh lược họ: 
Trân ở Nam Đường), T.3, Tr.427 

Tặng Ngọc Động Định huynh trị huyện, T.7, Tr.165 

Tặng Ngoại Lãng Tiến sĩ Trân Củng Uyên (Tặng Tiến sĩ Trần Củng 
Uyên ở Ngoại Lãng, T.4, Tr.699 


Tặng Nguyễn Tướng quân Tri Phương (Tặng Tướng quân Nguyễn 
Tri Phương tác giả Đào Tấn), T.15, Tr.839 


Tặng Nguyễn Tướng quân Tri Phương (Tặng Tuớng quân Nguyễn 
Tri Phương tác giả Trọng Trì), T.15, Тг.879 

Tặng Nguyễn công (Tặng ông họ Nguyễn), T.17, Tr.106 

Tặng Nguyễn công Trọng Trì (Tặng ông Nguyễn Trọng Thì), 
T.15, Tr.316 


Tặng Nguyễn Khê công (I, II) (Tặng ông Nguyễn Khê) (1, D, 
T.17, Tr.332 


Tặng nữ Hoà thượng, T.7, Tr.210 

Tặng Phan Bội Châu, T.19, Тг.637 

Tặng Phan công Đình Phùng (tặng Ông Phan Đình Phùng), T.17, Tr.55 
_ Tặng Phù Tang tân tri ngũ tuyệt, T.19, Тг.331 

Tặng Quảng Tây Tuân phủ, T.5, Tr.1063 

Tặng Quảng Tây Tuân phủ, Т.б, Tr.353 
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Tặng Quảng Trí Thiển sư (Tặng Thiển sư Quảng Trí), T.1, tr.290 
Tặng sĩ đồ tự vệ (Tặng những con em trên đường sĩ loạn), T2. Tr.411 
Tặng Tư dó Nguyên Đán (Tặng Tư đồ Nguyên Đán), T.3, Tr.484 
Tang thương ngẫu lục, T.14, Tr.472 

Tặng thống chế Pêtanh, T.38, Tr.497 


Tặng thi Hứa tầng Khắc Sơn (Tặng thơ nhà sư Khắc Sơn ở đất Hứa), 
| T2. Tr.537 | 


‚ Tặng Thu Cẩn, T.18, Tr.509 
Tặng Tiên Điển Nghỉ Đình håu tái sứ, T.7, Tr.227 
Tặng toàn quyển Đờcu, T.38, Tr.499 


Tặng Trương Định Lãnh binh (Tặng Lãnh binh Trương Định), 
T.15, Тг.841 


Tặng Trân Bang Cẩn hoa tượng tịnh thi (Tặng Trân Bang Cán bức 
chân dung kèm theo bài thơ), T2. Tr.461 


Tặng Trân Quý Cáp, T.18, Tr.64 

Tặng tòng quân thiếu niên (Tặng thiếu niên tòng quân), T.15, Тг.898 

Tổng tuyển cử, T.21, Tr.560 

Tặng vợ (2 bài), T.15, Tr.280 

Tặng vợ một đồng chí, T.19, Tr.543 

_ Tay không lại hoàn tay không, T.21, Tr.165 

Tâm Dương giang (Sông Tâm Dương), T.4, Tr.536 

Tâm Dương phủ môn dịch, Т.5, Tr.754 

Tâm giang dạ phiếm, T.8, Tr.236 

Tâm Giang ký kiến (1, П), T.7, Tr.398 

Tâm gửi, T.18, Tr.668 

Tâm hưởng (Tìm tiếng vọng). T.1, tr.438 

Tâm Mai kiệu Ngoạn nguyệt (Chơi trăng trên cầu Tâm Ма), 
Т.3, Tr.588 š 

Tân Hồng Châu, T.24, Tr.1104 
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Tân Kỳ đối Quan Vũ, Т.5, Тг.1141 . 


Tờ biểu của đình thần văn võ xin vua Quang Trung ngự giá ra Thăng 
Long, T.7, Tr.479 


Tố Hữu, nhà thơ của tương lai, T.37, Tr.591 
Tố Tâm, T.20, Tr.710 
Tờ tàu về việc đối phó với giặc Tây, T.15, Tr.417 


Tờ tấu của Văn thân bốn tỉnh vùng Nghệ An (Phụ chép toàn văn 
chiếu Tự Đức dụ Văn thân), T.15, Tr.1009 


Tờ tấu Thiên đình ứng nghiệm, T.3, Tr.946 

Tờ thông tri cho các thân hào mộ binh, T.17, Tr.99 
Tội ác giặc Nhật, T.35, Tr.863 

Tối ba mươi, T.26, Tr.1 158 

Tối tân hôn, T.25, Tr.250 

- Tối tân hôn, T.25, Tr.560 

Tối tân thời hài, T.19, Tr.408 

Tối, T.25, Tr.92 

Tấm giấy một trăm, T.28, Тг.157 

Tốn phủ thi tập, T.14, Tr.1033 


Tống Đỗ ấn Kì Tử quá Chí Linh (Tiễn ong Đố Ап Kì Tử qua Chí 
Linh), T.3, Tr.69 


Giang hành (Đi trên sông), T.3, Tr.71 
Tống Đức Ninh phủ quy điển lý, T.14, Tr.533 


Tống đại Minh Quốc sứ Dư Quý (Tiễn sứ thân nhà Minh Dư Quý), 
T.3, Tr.286 


Tống bạn tống Lan Tượng, Т.6, Tr.347 


Tống Bắc sứ Ngưu Lượng (Tiễn sứ phương Bắc Ngưu Lượng). 
T.3, Тг.338 


Tống Bắc Sứ Sài Trang Khanh (Tiến Sứ Bắc Sài Trang Khanh), 
T2, Tr.287 
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Tống Bắc sứ Trương Hiển Khanh (Tiễn sứ Bắc Trương Hiển Khanh), 
T.2, Тг.727 


- Tống Bang biện Trương Thanh Vân Nam hồi triểu (Tiễn quan Bang 
biện Trương Thanh Vân về Nam, I và II), T.15, Tr.788 

Tống biệt Phan Tây Hồ, T.19, Tr.702 

Tống biệt thành, T.25, Tr.577 

Tống biệt Trân Thái Xuyên, T.19, Tr.703 

- Tống biệt, T.20, Tr.133 

Tống biệt, T.25, Tr.652 


Tống Cúc Đường chủ nhân chỉnh Thích Na (Tiến Cúc Đường chủ 
nhân đi đánh giặc Thích Na), T.3, Tr.92 


Tống Dân Phong Nguyễn công phó thu trường điển tuyển, T.7, Тг.215 

Tống Hinh Sơn chí Nam Dương, T.18, Tr.295 

Tống Hoàng công Quang Viễn Bắc hành (Tiễn ông Hoàng Quang 
Viến ra Bắc), T.15, Тг.846 

Tống Hy Tứ thị phó kinh, T.7, Tr.225 

Tống hữu Nam quy (Đưa bạn về Nam), T.15, Tr.836 

Tống khế hữu Bắc sứ, T.7, Тг.337 

Tống Lê công Năng Nhượng (Tiến ông Lê Năng Nhượng), T.4, Tr.822 

_ Tống Lương Tứ chỉ Quảng Nam (Đưa Lương Tứ đi Quảng Nam), 
T.15, Tr.504 

Tống Lãm Sơn Quốc sư hoàn sơn (Tiễn Quốc sư Lãm Sơn về núi), 
T.3, Tr.429 

Tống Long Nham quy Diễn Châu (Tiến Long Nham vẻ Diễn Châu), 
T.3, Тг.179 

Tống nội tử Ngô Vũ Khanh Nam quy (Đưa vợ là Ngô Vũ Khanh về 
Nam - 2 bài), T.15, Tr.200 

Tống Nguyễn Hy Phân quy Bình Thuận (Tiến ông Nguyễn Hy Phần 
về Bình Thuận), T.15, Tr.358 

Tống Nguyễn Tướng quân Tri Phương Nam chinh (Tiến Tướng quân 
Nguyễn Tri Phương vào Nam đánh giặc), T.15, Tr.837 


731 


Tống Nguyễn Giới Hiên Bắc hành (Tiễn ông Nguyễn Giới Hiên đi 
sứ phương Bắc), T.3, Tr.60 

Tống nhân Bắc hành (Tiễn người đi phương Bắc), T.3, Tr.86 

Tống nhân chỉ Gia Định (Đưa người đi Gia Định), T.15, Tr.209 

Tống nhân, T.14, Tr.722 


Tống Phạm công Sư Mạnh Bắc sứ (Tiễn Phạm Sư Mạnh đi sứ phương 
Bắc), T.3, Tr.302 


Tống Phạm Giáo Chi phúng sứ Phú Lãng Sa (Tiến Phạm Giáo Chi 
vâng mệnh đi sứ sang Pháp), T.15, Tr.515 


Tống quy nhân, cảm tác (Tiễn người vë, cảm tác), T.17, Tr.335 
Tống tương tư thảo (Gửi cho cỏ tương tư), T.15, Tr.756 


Tống Tố Như đệ tự Phú Xuân Kinh Bắc hoàn (L II, Ш, IV, V), 
Т.8, Тт.193 


_ Tống Thái trung Đài phu Lê Dung Trai bắc hành (Tiến quan Thái 
trung Đại phu Lê Dung Trai đi sú phương Bắc), T.3, Tr.685 


Tống thu, T.7, Tr.370 


Tống thị thần Mạc Đính Phu sứ Nguyên (Tiễn thị thân Mạc Đĩnh 
Phu đi sứ nhà Nguyên), Т.З, Тг.103 


Tống tiến bà Kiểm, T.25, Tr.607 

Tống Trân - Cúc Hoa, T.10, Tr.125 

Tống Trung sứ Vũ Thích Chi (Tiến Trung sứ Vũ Thích Chì), T.3, Tr.653 
Tống Văn Trân, T.36, Тг.125 


Tống Võ Sơn Ông Văn Thọ Vương xuất sơn bái Tướng (Tiễn Võ 
Sơn Ông xuống núi nhận chức Të tướng), T.3, Tr.74 


_ Tập án cái đình, T.30, Tr.139 

Tập tự vệ, T.35, Tr.§77 

Thăm bạn, T.19, Tr.748 

Thăm chồng ở lao Ba Tơ (thơ), T.36, Tr.764 
Thăm cụ Sào Nam, T.19, Tr.74I 

Thăm hỏi chỉ thêm nhục bước đời, T.35, Tr.670 
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Thăm må cũ bên đường, T.20, Tr.122 

Thăm mộ đồng chí Nguyễn Nghiêm (Nguyễn Chánh), T.34, Tr.374 
Thăm mộ người chí sĩ, T.20, Tr.470 

Thăm thằng bó nhìn, T.20, Tr.121 

Thăm vườn sau trận bão, T.20, Tr.455 

Thăm xóm chài (thơ), T.36, Тг.686 

_ Thăng Long (nhị thủ), T.14, Tr.755 

Thăng Long hoài cổ, T.14, Tr.977 

Thăng Long hoài cổ, T.20, Tr.284 

Thân Bao Tư tiến Ngũ Tử Tư, T.15, Tr.158 

Thân chính Phục Lễ châu Рёо Cát Нап, T.4, Tr.72 

Thân chinh Thái Nguyên châu, T.4, Tr.70 

Thận chỉnh Thuận Muối châu, T.4, Tr.73 

Thân chinh Vũ Lĩnh hương, T.4, Tr.75 

Thân chị em ta, T.35, Tr.850 

Thân Nhân Trung phụng canh (Thân Nhân Trung vâng hoa), T.4, Tr.869 
Thân Nhân Trung phụng canh (Thân Nhân Trung vâng hoạ), T.4, Tr.875 
Thân Nhân Trung phụng canh (Thân Nhân Trung vâng hoạ), Т.4, Тг.880 
Thân Nhân Trung phụng hoạ (Thân Nhân Trung vâng hoạ), T.4, Tr.897 
Thân Nhân Trung phụng hoạ (Thân Nhân Trung vâng hoạ), T.4, Tr.902 
Thân Nhân Trung phụng hoạ (Thân Nhân Trung vậng hoạ), T.4, Tr.907 
Thân Nhân Trung phụng hoạ (Thân Nhân Trung vâng hoạ), T.4, Tr.912 
Thân Nhân Trung phụng hoạ (Thân Nhân Trung vâng hoa), Т.4, Tr.917 
Thân Nhân Trung phụng hoạ (Thân Nhân Trung vâng hoạ), T.4, Tr.920 
Thân Nhân Trung phụng hoạ (Thân Nhân Trung vâng hoa), T.4, Tr.927 
Thân Nhân Trung phụng hoạ (Thân Nhân Trung vâng hoa), T.4, Tr.938 
Thân Nhân Trung, T.5, Tr.833 

Thân oan cho Tố Tâm, T.23, Tr.832 


Thân tàn ma dại, T.25, Tr.317 
Thân thế và văn chương, T.23, Tr.768 
Thân thể, T.25, Tr.193 


Thôi Đông Triều châu xuất mọc đầu (Giục châu Đông Triểu nộp рб), 
T.3, Tr.545 


Thôn cư (ở làng quê), Т.4, Тг.807 
Thôn cư (ở làng), T.3, Тг.66 
Thôn cư (ở xóm), T.3, Tr.624 


Thôn cư dạ văn điểu thanh thậm ai (ở thôn quê đêm nghe tiếng chim 
kêu rất thê thảm), T.15, Tr.215 


' Thôn cư mạn thuật, T.8, Тг.98 

Thôn cư xuân nhật tảo khởi, T.14, Tr.518 

Thôn dạ, T.14, Тг.656 

Thôn Nam Sơn tiểu khệ (Tạm nghỉ ở núi Thôn Nam), 7 3, Тг.121 
Thôn nhân thực giang cán, Т.8, Тг.257 

Thôn xá dạ toạ, T.14, Tr.55 

Thôn xá thu châm, T.4, Тг.158 


Thông cáo ngày 20-3-1937 của Trung ương Đảng Cộng sản Đông 
Dương (trích), T.37, Tr.59 


Thông sự (Viên thông sự), T.15, Tr.931 
Thông tri chống sưu, T.18, Tr.768 
Thông, T.6, Tr.134 | 
Thơ Đông Hô:, T.20, Tr.356 


Thơ đàm đạo cùng các đồng chí đi lập trại ở Bàn Long (Tam Đảo), 
T.18, Тг.680 


Thơ điệp tự, T.3, Tr.955 


Thơ điếu, vịnh Nguyễn Hữu Huân Боя vẫn bài Нап mã gian quan, 
T.15, Тг.979 


Thơ dë miếu viên tướng họ Tống, T.38, Tr.421 
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Thơ Ca của các tác giả khuyết danh, T.19, Tr.843 

Tho chữ Hán từ 1917 - 1925, T.18, Tr.294 

Thơ của người,T.23, Tr.981 

Thơ đán trên cây, T.17, Тг.293 

Thơ đao đuôi, T.21, Tr.79 

Thơ dùng câu hay của người xua, T.3, Tr.962 

Thơ gửi anh em chú bác, Т.15, Tr.238 

Thơ gửi cho con tên là Bộ (Nguyễn Hữu Tiến), T.34, Tr.470 
Thơ gửi cho vợ (Lê Viết Lượng), T.34, Tr.504 

Thơ gửi con, T.19, Tr.237 

Thơ gửi Phan Sào Nam tiên sinh, T.18, Tr.679 

Thơ gửi vợ, T.19, Tr.237 

Thơ gửi về thăm mẹ cha, T.35, Tr.584 

Thơ Hoàng Đức Hậu (Dân tộc Тау), T.40, Tr.1133 

Thơ hoạ mừng sinh nhật Thanh Xuyên hầu, T.14, Tr.972 
- Thơ hết lòng khuyên can, Т.З, Tr.961 

Thơ Huy Cận,T.23, Тг.966 


Thơ khắc vách đá của các vị vua thân chỉnh đẹp các vụ gây rối phá 
hoại hoà bình, T.4, Tr.70 


Thơ khó,T.23, Тг.959 

Thơ là gì?, T.23, Tr.640 

Thơ lịch sử, T.21, Tr.822 

Thơ mới Đông Hồ, T.23, Tr.1066 

Thơ mới 1, II, T.23, Tr.1056 

Thơ mới Nguyễn Vỹ, T.23, Tr.1076 

Thơ mới Nhược Pháp, T.23, Tr.1071 

Thơ mới Thái Can, T.23, Tr.1060 

Thơ mới Thế Lữ, T.23, Tr.1083 

Thơ mới trả lời бпр Thái Phi, T.23, Tr.1054 
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Thơ mới Vũ Đình Liên, T.23, Тт.1089 

Thơ моі, T.23, Tr.1048 

Thơ mới, trong bạn làng thơ, T.23, Tr.610 

Thơ Nôm của Nguyễn Thiếp, T.7, Tr.133 

Thơ Nôm, T.6, Tr.224 | 

Thơ nói lên lòng tự phụ, T.3, Tr.962 

Thơ ngô gửi ông Thái Phi, chú báo, T.23, Tr.904 
Thơ nghị viên, T.21, Tr.82 

Thơ phú Nom, T.14, Тг.1148 

Thơ Quốc ат (bài thứ hai), Т.б, Tr.114 

Thơ Quốc âm (bài thứ nhất), T.6, Tr.113 

Thơ rượu kinh người, T.3, Tr.965 

Thơ rượu, T.20, Тг.185 

Thơ sâu rụng, T.25, Tr.105 

Thơ tặng đồng chí Phan Đình Khải, T.35, Tr.618 


Thơ thảo hý thành thi (Viết thảo đùa chơi thành thơ) (xướng), 
T.4, Tr.925 


Thơ thách ông Cử hoạ, T.17, Tr.134 

Thơ thầy đánh máy chữ, T.21, Тг.64 

Thơ thời sự ở Huế: Các cụ đánh bạc, T.35, Тг.174 
Thơ tiễn biệt, T.18, Tr.753 

Thơ từ biệt, T.35, Tr.525 

Thơ tết năm bây mươi tuổi, T.15, Tr.734 

Thơ trong nhật ký, T.38, Tr.722 

Thơ trong tù I - II, T.18, Tr.723 

Thơ tuyệt mệnh, T.18, Tr.540 

Thơ tuyệt mệnh, T.19, Tr.733 


Thơ văn manh tính chất quan phương thơ văn thời kháng chiến, 
T.4, Tr.35 
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Thơ văn nom, T.14, Tr.77 

Thơ văn Quốc âm, T.4, Tr.417 

Thơ văn trước và sau khi hoà bình lập lại, T.4, Tr.58 

Thơ văn tranh cử vào Viện Dân biểu Trung Kỳ, T.35, Tr,129 
Thơ văn và các tác giả, T.19, Tr.25 

Thơ và nhạc đời, T.23, Tr.1001 

Thơ vợ gửi chồng đi làm cách mạng, T.38, Tr.473 

Thơ vợ trà lời (Khuyết danh), T.34, Tr.504 

Thơ viết sự nghiệp giúp vua, T.3, Tr.969 

Thơ vë nhà tù (thơ), T.36, Tr.§2 

Thơ vua Lê Thái Tông, T.4, Tr.73 

Thơ vua Lê Thái Tổng, T.4, Tr.70 

Thơ vịnh các hiện tượng trời đất, cảnh vật thiên nhiên, T.4, Tr.950 


Thơ vịnh con người cùng nhân vật, di tích lịch sử và truyền thuyết, 
T.4, Тг.971 


` Đạo làm người, T.4, Tr.971 

Thơ xứng chức Tể tướng, T.3, Tr.968 

Thơ xuân vợ người lính gửi chồng (thơ), T.36, Tr.756 
Thơ xuân, T.35, Tr.776 


Thơ du Phật Tích sơn ngẫu đề (Đi chơi núi Phật Tích ngẫu nhiên 
dè thơ), T.3, Tr.251 


Thơ, ca, T.21, Тг.1016 

Thơ, ca, T.21, Tr.64 

Thơ, văn, câu đối, T.21, Tr.389 

Thơm mùi sữa trắng (Dân tộc Koho), T.41, Tr.545 
Thư đưa người tình nhân có quen biết, T.20, Tr.138 
Thư đưa người tình nhân không quen biết, T.20, Тг.139 
Thư đường bát cảnh (ky bát), Т.5, Tr.915 

Thư đường bát cảnh (ky nhi), T.5, Tr.913 
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Thư đường tức sự (Та cảnh phòng học), T.4, Tr.831 

Thư đáp Nguyễn Dưỡng Hạo, T.14, Tr.392 

Thư cưu, T.5, Tr.939 

Thư của Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung (I, П, Ш, IV), Т.7, Tr.135 

Thư dụ hàng thành Bắc Giang (tức Xương Giang), T.4, Тг.51 

Thư dụ Thổ quan thành Điêu Diêu (Gia Lâm), T.4, Tr.50 

Thư gởi cho bạn, T.20, Тг.181 

Thư gởi Ngô Huy Phan, T.16, Tr.818 

Thư gửi Đồng minh Hội Trung Hoa Dân Quốc, T.18, Tr.851 

` Thư gửi ông Bộ trưởng Bộ Thuộc địa, T.19, Tr.762 

Thư gửi đồng bào Nghệ Tĩnh trong dịp thành lập Việt Nam Quang 
phục Hội, T.18, Tr.876 

Thư gửi bạn, T.14, Tr.394 

Thư gửi các ông quan quen biết ở Kính, T.17, Tr.213 

Thư gửi các bạn và các học trò, T.19, Tr.239 

Thư gửi chồng chưa cưới, T.19, Tr.666 

Thư gửi cho người yêu không được gặp, T.20, Тг.333 

Thư gửi em Kiểu, T.35, Tr.270 

Thư gửi em từ Côn Lon, T.35, Тг.27 

Thu gửi em từ Côn Lon, T.35, Tr.29 

. Thư gửi Hạ nghị viện Pháp, T.18, Tr.813 

Thư gửi lại đồng nghiệp báo Người cùng khổ, T.38, Tr.136 

Thư gửi Liêu Luân Anh, T.16, Tr.822 

Thư gửi Phương Chính, T.4, Tr.46 

Thư gửi Phan Châu Trinh, T.18, Tr.206 

Thư gửi quan Bang, T.17, Tr.129 

Thư gửi thày mẹ, T.25, Tr.466 

Thư gửi Thái Đô đốc (tức Thái Phúc), T.4, т. 55 

Thư gửi Thái Công (tức Thái Phúc), T.4, Tr.47 
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Thư gửi Thái giám Sơn Thọ, T.4, Тг.45 

Thư gửi từ Côn Đảo về nhà, T.18, Tr.871 

_ Thư gửi Toàn quyền Đông Dương, T.18, Тг.812 

Thư gửi Toàn quyển Đông Dương, T.19, Тг.43 

Thư gửi Toàn quyền Merlin, T.18, Tr.678 

Thư gửi Trân Đức Anh, T.16, Tr.814 

Thư gửi Uỷ ban Trung ương Thiếu nhi Liên Xô, T.38, Tr.391 
Thư gửi Vương Thông, T.4, Тг.48 | 

Thư hoài (Nối lòng), T.3, Tr.303 


Thư hoài phụng trình Cúc Đường chủ nhân (Ghi nội lòng vâng trình 
Cúc Đường chủ nhân), T.3, Тг.97 


Thư hoài thị dinh điển phó sứ Bùi Bá Xương (Tả nối lòng đưa cho 
Ong dinh điên phó sứ Bùi Bá Xương), T.15, Tr.258 


Thư hoài Trình Đông Sơn Trần tướng quân, Т.18, Тг.589 

` Thư hoài, T.14, Tr.368. 

Thư hoài, T.14, Tr.378 

Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa, T.38, Tr.723 

Thư khước từ con em xin làm lễ thọ, T.15, Tr.429 

Thư khuyên vợ đi lấy chồng (Nguyễn Tạo), T.34, Tr.505 

Thư kinh diễn nghĩa, T.14, Tr.155 

Thư lại trách người tình nhân không quen biết, T.20, Tr.142 

Thư ngë gửi ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, T.19, Tr. 759 

Thư nghĩa quân Thanh - Nghệ - Tĩnh trả lời Kinh lược Lương Quy 
Chính (dịch), T.17, Tr.553 


Thư Nguyễn Trãi gửi trách Nguyễn Thị Lộ, T.4, Tr.194 
_ Thư phẫn (Ghi lại nỗi giận), T.15, Tr.820 

Thư số 1, T.38, Tr.46 

Thư số 2, T.38, Тг.47 

Thư số 3, T.38, Tr.48 
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Thư số 4, T.38, Tr.49 

Thư sinh tự thán, T.20, Tr.407 

Thư thăm vợ (Nguyễn Ngọc Tỉnh), T.34, Tr.570 

Thư từ (Mùa thu), T.4, Tr.655 

Thư tê, T.18, Tr.695 

Thư trả lời công sứ Pháp tỉnh Thanh Hoá, T.17, Tr.262 
Thư trả lời Hoàng Cao Khải, T.17, Тг.89 

‚ Thư trả lời Phương Chính, T.4, Tr.46 


Thư trả lời quân Pháp của Hiệp thống Bắc kỳ quân vụ đại thần Thuân 
trung tướng Nguyễn Quang Bích, T.17, Tr.369 


Thư trả lời Vương Thông, T.4, Tr.47 

Thư trách người tình nhân không quen biết, T.20, Tr.140 
Thư trai xuân mộ (Phòng văn lúc cuối xuân), T.4, Tr.627 
Thư tuyệt mệnh, T.18, Тт.885 

Thư vợ gửi chồng, T.38, Tr.449 

Thư xuân, T.14, Tr.189 

Thư, thơ, T.25, Tr.629 

Thương ai, T.20, Tr.447 

Thương cơ dân (Thương dân đói), T.17, Tr.439 

Thương cổ luận, T.21, Tr.14 

Thương loạn, T.4, Tr.306 

Thương loạn, T.5, Tr.591 

Thương loạn, T.5, Тг.894 

Thương Ngô tức sự, T.14, Tr.769 

Thương Ngô Trúc chi ca, T.14, Tr,777 

Thương vợ, T.14, Tr.1259 

Thương xuân (Thương nói mùa xuân), T.4, Tr.717 
Thương xuân, T.20, Tr.277 

Thưởng Bạch Mai nơi núi Điện Bà, T.20, Tr.102 
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Thưởng xuân từ tính dẫn, T.5, Tr.903 
Thượng Phụ cựu cư (Nơi ở cũ của Thượng Phu), T.3, Tr.63 
Thượng Cường dạ túc, T.6, Tr.431 


Thướng Hồ Thừa chỉ Tông Thốc (Dâng lên quan Thừa chỉ Hồ Tông 
Thốc), Т.З, Тг.618 


Thướng Hoành Sơn tác, T.8, Тг.693 

Thượng khách M.C., T.35, Tr.508 

Thượng kinh ký sự 

Thượng Ngao (Thượng Ngao), Т.З, Тг.276 
Thượng nguyên hố giá chu trung tác, T.4, Tr.171 


Thượng sĩ Hành trạng (Hành trạng của thượng sĩ Tuệ Trung), 
T2. Tr.354 | 


Thượng tướng từ, T.14, Tr.594 

Thượng tướng Trần Quang Khải - Trạng vật, T.33, Тг.507 . 
Thượng thư dân, T.21, Tr.415 

Thà chết không chịu làm nô lệ (Khuyết danh), T.34, Tr.250 
Thành đông cư (Nhà ở phía Đông thành), T.4, Tr.818 
Thành chính giác (Thành Phật), T.1, tr.460 | 

Thành hạ khí mã, T.14, Tr.735 


Thành tây đại ấn lư khấu chiếm (Vịnh căn nhà đại ấn ở phía tây 
thành), T.3, Тг.512 


Thành thực và tự do trong văn chương, T.22, Tr.4l6 

Thành thị đan quyết, T.14, Tr.919 

Thành trung hữu cảm kí trình đồng chí (Gửi trình các bạn đông chí 
những cảm khái khi ở trong thành), T.3, Tr.655 

Thày lang (trích), T.29, Тг.1127 

Thả thơ, T.31, Тг.93 


Thảm cảnh trên đường 14 (Đắc ТО, Đắc Sút, Đắc Рё) và cuộc đấu 
tranh đổ máu ở nhà lao Kông Tum (văn Thảo đường thi nguyên 
tập, T.14, Tr.532 
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Thảo luận vấn đề phụ nữ với nữ sĩ Tuyết Dung (văn), T.36, Tr.562 
Thác oan, T.14, Tr.462 | 

Thác quan làng, T.19, Tr.706 

Thác thi, T.5, Tr.572 

Thác vì cách mạng, thác là vinh (Khuyết danh), T.34, Tr.479 
Thái độ lúng túng của triểu đình Huế, T.15, Tr.999 

Thái Bình công quán tuyết dạ ngẫu hứng, T.8, Tr.173 

Thái Bình lộ (Lộ Thái Bình), T2. Tr.529 

Thái bình mại ca giả, T.14, Тг.766 

Thái liên khúc (Khúc hát hái sen), T.4, Tr.650 

Thái Tông, T.3, Tr.769 

Thái Tổ, T.3, Tr.763 

Thái Tổ, T.3, Tr.867 

Thái Thạch hoài Thanh Liên, Т.б, Tr.409 


Thái Thạch văn bạc (Buổi chiêu đậu thuyên trên bến Thái Thạch), 
Т.4, Тг.813 


Thái uy trung phụ đũng vũ uy thắng công, T.3, Тг.893 
Thái Uy trung tuệ vũ lượng công, Т.З, Тг.899 
Thái vô tích, T.14, Tr.1234 

Thái Vương, T.3, Tr.868 

Thán hạ, Т.8, Tr.285 

Thán loạn tác, T.8, Tr.679 

Tháng ba sấm động, T.33, Tr.1048 

Thánh nhân diệt, tắc vạn vật an!, T.18, Тг.687 
Thánh nữ đồng trinh Maria, T.25, Tr.282 
Thánh Tông di thảo và Tiểu dẫn (Trích) 
Thánh Tông Thuân Hoàng Đế, T.5, Tr.809 
Thánh Tông, T.3, Тг.780 

Thánh Tông, T.3, Тг.868 
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Thánh Tổ huân nghiệp thi (Thơ thuật hoài nhà vua làm khi thuyền 
đến Lam Sơn kể công lao Thánh Tổ), T.4, Tr.486 : 


Tháo đối Quan, T.5, Тг.1138 
Tháo bảo chư tướng, T.5, Tr.1135 
Tháo bảo Liêu, T.5, Tr.1134 
Tháo bảo Liêu, T.5, Tr.1135 
Tháp đổ (thơ), T.36, Tr.286 
Tháp Báo Thiên, T.14, Tr.492 
Thạc đình di cảo, Т.6, Tr.562 
Thạch Động thôn vân, T.6, Tr.646 
Thạch Động thôn vân, Т.б, Тг.699 
Thạch Động thôn vân, Т.б, Tr.728 
Thạch đại, T.3, Tr.734 
Thạch Bích tà dương, Т.б, Tr.668 
Thạch Lam: Gió Đâu Mùa, T.23, Тг.429 
Thạch Long tuyển, Т.7, Tr.342 
Thạch mã (ngựa đá), Т.1, tr.432 
Thạch Sanh, T.10, Tr.881 
Thạch thất (Phòng bằng đá, T2. Тг.398 
Thằng ăn cắp, T.28, Tr.53 
Thằng điên, T.28, Tr.65 
Thằng Во, T.32, Тг.651 
Thằng cuội ngồi gốc cây đa, T.24, Tr.602 
_ Thằng lính giản (Nguyễn Thị Phúc), T.34, Tr.512 
Thằng lính Pháp (Nguyễn Thị Phúc), T.34, Тг.518 
Thằng Sáng Méo, T.35, Tr.333 
Thằng Xin, T.32, Tr.450 
Thắng tiến, T.35, Tr.345 
Thắc mắc, T.25, Tr.436 
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Thắc mắc, T.35, Tr.423 


Thắng trận hậu cảm tác (I, ID (Sau khi thắng trận, câm tác (1, II), 
T.17, Tr.79 


Thổ chu thuế sứ, Trúc Hiên Vũ công..., T.5, Tr.687 
Thổ xa đao, T.16, Tr.623 

‚ Thóc và thuế, T.21, Tr.995 

Thóc và thuế, T.35, Tr.879 

Thóc, vải, muối!, T.21, Tr.971 

Thói đời, T.14, Tr.1095 

Thói đời, T.14, Tr.1233 


Tham thiên khẩu chiếm (Khẩu chiếm khi trọc. đầu như sư), T.15, 
Tr.754 : 


Tham tuyển (Suối Tham), T.4, Tr.531 

Than đạo học, T.14, Tr.1221 

Than đạo, T.16, Tr.851 

Than cảnh nghèo, T.14, Tr.1071 

Than cùng, T.14, Tr.1234 

Than già, T.14, Tr.1182 

Than mình, T.20, Tr.475 

Than nghèo, T.14, Tr.1232 

Than nợ, T.14, Tr.1185 

Than sự đi thi, T.14, Тг.1223 

Than thở thói đời, T.19, Tr.628 

Thang bàn phú (Phú cái chậu của vua Thang), T.3, Tr.1025 
Thanh Cảnh động đại náo (Kịch), T.36, Tr.441 

Thanh Hư động kí (bài kí động Thanh Hư), T.3, Tr.721 
Thanh Hà quân thứ tác, Т.В, Tr.93 

Thanh hiên thi tập, T.14, Tr.622 

Thanh Hoá đạo trung, T.7, Tr.249 
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Thanh Hoá phủ đạo trung (Trên đường phủ Thanh Hoá), Т.3, Tr.193 


Thanh Hoa Độ Chỉ ty, Viên ngoại lang Húc Trai Đoàn tiên sinh..., 
T.5, Tr.686 


Thanh Hoa đạo Thừa tuyên sứ ty Tham nghị, Chân Suất tử, Võ tiên 
sinh, huy Dương Hưu..., T.5, Tr.69] 


Thanh Lương giang (Sông Thanh Lương), T.3, Tr.124 


Thanh minh hậu, tặng Chuyển vận sứ Trần Văn Huy, kiêm tấn vấn 
Trường An Giáo thụ Nguyễn Tử Tấn (Sau Tiết Thanh minh, 
Thanh minh ngẫu hứng, T.14, Tr.695 


Thanh minh, T.38, Tr.655 

Thanh niên đối với lễ giáo, T.21, Tr.878 

- Thanh niên đối với sự học, T.21, Тг.863 

Thanh niên đời xưa, T.21, Tr.791 

Thanh niên từ biệt mẹ, T.35, Tr.754 

Thanh niên tung chí lớn, T.35, Тг.872 

Thanh niên xích vệ, T.35, Тт.184 

Thanh Quyết giang, T.8, Tr.210 

- Thanh Sơn hoài cảnh, Т.6, Tr.402 

Thanh sơn viễn vọng, Т.5, Тг.883 

Thanh thân chưa đạt, T.14, Tr.1217 

Thanh trì phiếm chu nam hạ, T.14, Тг.1156 

Thanh! Da!, T.28, Tr.59 | 

. Thao Giang quận ха (ở nhà khách quận Thao Giang), T.3, Tr.704 
Thao thức, T.25, Tr.261 | 

Thay đổi, T.25, Tr.350 

Thần hồ Động Đình, T.14, Тг.468 


Thân phù cảng khẩu hiểu bạc (Sáng sớm đậu thuyên ở cửa bể Thân 
phù), T.2, Tr.754 | 
Thần Phù hải khẩu lữ thứ (Đóng ở cửa biển Thần Phù), T.4, Tr.498 
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Thân Phù sơn, Т.б, Tr.65 

Thân Phù thị, T.6, Tr.213 

Thân Tông (Vua Lý Thái Tông), T2. Тг.271 

Thân tông, Т.З, Тг.813 

Thân thánh chết rồi, Т.25, Tr.234 

Thân thế của Gorki, T.37, Tr.199 

Thân tiên (truyện - trích), T.20, Tr.193 

Thân tiết thi (Khí thế bê tôi) (xướng), T.4, Tr.905 
Thây đồ hiểu dụ cô đồ, T.20, Tr.406 

Thầy thuốc từ tâm. T.3, Tr.939 

Thé than, T.25, Tr.168 

Thời đại mới. văn học mới, T.34, Tr.17 

Thời gian kỳ mộng, T.25, Тг.624 

Thời gian, T.25. Tr.150 

Thời gian, T.25, Tr.255 

Thời kỳ thứ ba, T.18, Tr.3S3 

Thời kỳ thứ hai, T.18, Tr.136 

Thời kỳ thứ nhất, T.18, Tr.39 

Thời lệnh môn (9 bài, wich 6 bài), T.4, Tr.133 
Thời oanh liệt, T.25, Tr.348 

Thời sự (truyện ngắn). T.31. Tr.31 

Thời thế (Hoàng Kỳ), T.34, Tr.1§0 

Thời thế (Nguyễn Thị Hồng). T.34. Tr.167 

Thời thế và anh hùng, T.18, Tr.127 

Thời tiền sử, Т.б, Tr.74§ 

Thời tước, T.25, Tr.477 

Thời vụ sách - hạ (Kế sách về thời cuộc - hạ), T.17, TY.Slí 
Thời vụ sách - thượng (Kế sách vë thời cuộc - thượng). T.17. Тг.507 
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Thám Hoán, T.3, Tr.741 

Thận độc, T.5, Tr.334 

Then Bách Điểu (Dân tộc Tày), T.40, Tr.939 

Thống chế Liôtây và bán Tuyên ngôn Nhân quyển, T.38, Tr.249 
Thống niệm Phạm Hồng Thái, T.34, Tr.365 | 

Theo đồng chí Nguyễn Nghiêm (Trân Toại), T.34, Tr.380 

Theo bóng cờ hồng, T.35, Tr.327 

Theo dòng, T.22, Тг.1182 


Theo tục ngữ phong dao xét về sự sanh hoạt của phụ nữ nước ta, 
T.21, Tr.478 


` Thập bát tất tư, T.14, Tr.263 
Thập giới cô hồn quốc ngữ văn, T.4, Tr.435 
Thập lạc diệp ngẫu hứng (Nhặt lá rụng, I và ID, T.15, Тг.763 


Thập nguyệt hải phòng túc Hà Lan tấn (Tháng Mười, đi tuần phòng 
bờ biển, đóng ở cửa Hà Lạn), T.15, Tr.942 


Thập tư, T.14, Tr.253 

Thập tứ dạ ngoạn nguyệt, T.16, Tr.627 

Thất điều trần, T.19, Tr.179 

Thất bại là mẹ thành công (Bùi Khắc Thựu), T.34, Tr.454 
Thật là phúc, T.28, Tr.13 

Thất nghiệp (thơ), T.36, Tr.684 


_ Thất nguyệt sư hành, đạo quá Nam Xang, dạ túc (Tháng Bảy hành 
quân qua Nam Xang, nghỉ lại đêm), T.15, Tr.652 


Thất thập nhất tuế tự thọ, T.19, Tr.344 

Thất toả nhược (Mất chìa khoá), T.15, Тг.919 

Thất trận (Thua trận), T.17, Tr.283 

Thất trinh với tái giá phân biệt thế nào?, T.19, Тг.300 
Thất tịch (Рет Thất tịch), T.3, Tr.415 

Thấy hay nói nữa, T.2i, Tr.130 
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Thể nghị viên, T.21, Tr.580 


Thù Đạo Khê Thái học Xuân hàn vận (Đáp lại bài thơ Cái rét mùa 
xuân của ông Thái học ở Đạo Khê), T.3, Tr.641 


Thù chồng nợ nước, T.19, Tr.555 

Thi dẫn đáp Hiệp trấn Hà Tiên Tông Đức hâu, Т.б, Tr.638 
Thi hội, T.14, Tr.484 

Thi nhân Việt Nam (Soạn chung với Hoài Chân), T.22, Tr.423 
Thi phúc, T.14, Tr.1225 

Thi sĩ chàm, T.25, Tr.253 

Thi tù tùng thoại, T.22, Tr.102 

Thi tệ giải trào, T.16, Tr.867 

Thi tịnh, T2. Tr.388 

Thi văn bình chú, T.22, Tr.115 

Thi võ, T.14, Tr.111 

Thi, T.4, Tr.991 

Thợ gái than thân, T.36, Тг.134 

Thù ghét chủng tộc, T.38, Tr.96 

Thù Phạm kiểu niên kiến ký, T.14, Tr.496 

Thù quốc sỉ, T.35, Tr.571 

Thợ trẻ em làm trong mỏ (thơ), T.36, Tr.133 

Thiên ấn niêm hà, Т.б, Tr.666 

Thiên đô chiếu (Chiếu dời 00), T.1, tr.235 

Thiên đường và địa ngục, T.19, Tr.747 

Thiên địa (Trời đất), T2. Tr.252 

Thiên Bút phê vân, Т.б, Тг.667 

Thiên chương, T.14, Тг.114 

Thiên chức của văn sĩ Việt Nam, T.23, Tr.1038 

Thiên Hưng Trấn phú (Phú Trấn Thiên Hưng), T.3, Tr.365 
Thiên hạ đại thế luận (Bàn về thế lớn thiên hạ), T.17, Tr.525 
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Thiên hạ hưng vong trị loạn chỉ nguyên luận (Bàn về nguồn gốc 
hưng vong, trị loạn của thiên hạ), T.1, tr.411 


Thiên hạ phân hợp đại thế luận (Bàn về cái thế lớn khi phân khi 
hợp trong thiên hạ), T.15, Tr.470 


Thiên học, T.18, Tr.507 

Thiên Hộ iinh ứng chương vũ quốc công, T.3, Tr.916 
Thiên hoa phấn (Củ dưa trời), T.3, Tr.1081 

Thiên 1ў du du (Nghìn dặm xa vời), T.17, Tr.472 
Thiên nam ngữ lục, Т.б, Tr.777 

Thiên Nam vân lục liệt truyện, Т.5, Tr.165 

Thiên phụ, T.14, Tr.1054 

Thiên sinh dân (Trời sinh dân), T2. Tr.273 

Thiên Tổ Địa Chủ Xã Tắc Đế Quân, T.3, Tr.888 


Thiên Thánh Hựu Quốc tự dạ khởi (ở chùa Thiên Thánh Hựu Quốc 
dậy sớm), T.3, Tr.703 


Thiên thứ ba: Chữ Quốc ngữ, T.23, Tr.935 

Thiên thứ hai: Chữ Nom, T.23. Тг.922 

Thiên thứ tư: Tại sao văn học quốc ngữ chậm tiến bộ., T.23, Tr.943 

Thiên thu giám phú (Phú Gương nghìn thu), T2. Tr.486 

_ Thiên tử (Vua Ngoạ Triểu), T2. Tr.256 | 

Thiên tử tự xưng, T2. Tr.263 

Thiên Trường thí hậu hữu сат (Cảm xúc sau khi thi ở Thiên Trường), 
T.3, Тг.622 

Thiên Trường chu trung (Trong thuyên ở Thiên Trường), T.3, Tr.694 

Thiên Trường văn vọng (ở Trường Thiên ngắm cảnh chiều), T2, 
Tr.309 

Thiên triêu văn, T.8, Tr.822 

Thiên tuế thụ, T.4, Tr.145 

Thiên Uy cảng, T.6, Tr.67 
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Thiên văn chương đệ nhất, T.5, Tr.1146 

Thiên vấn phú, T.18, Tr.423 

Thiên, Т.б, Tr.104 

Thèm không gian, T.36, Tr.714 

Thèm trăng, T.35, Tr.600 

Thiển dật, T.14, Тг.123 

Thiên phái Ti -Ni -Ða -Luu Chị, T2. Тг.658 

Thiên tông chỉ nam tự, T.2, Tr.729 

Thiên Trường phủ (Phủ Thiên Trường), T2. Tr.321 
Thiện vị quốc giả (Người giỏi trị nước), T2. Tr.246 
Thiệp thế ngâm, T.14, Tr.389 

Thiết Giáp sơn, T.7, Tr.174 

Thiết tiền ca..., T.19, Tr.567 

‚ Thiếu nghị lực, T.21, Тг.829 

Thiếu nữ ngủ ngày, T.14, Tr.841 

Thiếu quê hương, T.3], Tr.202 

Thủ nêu nguu (Giữ con trâu 0410), T2. Tr.156 

Thủ tướng bù nhìn thân Nhật Trần Trọng Kim, T.36, Tr.594 
Thủ tuế (Giữ năm), T.3, Tr.410 

Thì nào có khác!, T.35, Tr.447 ` 

Thứ Đông Sơn ngẫu ức Lan Trì ngư giả, Т.8, Tr.188 
Thú đau thương, T.25, Tr.118 


Thứ Bảo Khánh tự bích gian vân (Hoa bài thơ trên tường chùa Bảo 
Khánh), T2. Tr.399 


Thụ da bất my, T.8, Tr.766 

. Thể ghi một tấm son (Khuyết danh), T.34, Тг.486 
Thế giới bên kia, T.33, Tr.1056 

Thế giới có gì la?, T.21, Tr.1024 

Thế là vợ tôi chết (truyện ngắn), T.31, Тг.1050 
Thế là xong, T.35, Tr.126 
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Thể lệ - thượng, T.14, Tr.104 
Thế lực tiền, T.20, Tr.395 


Thế nào là nội dung $à hình thức một tác phẩm văn chương, 
T.22, Tr.419 


Thể non nước (truyện), T.20, Tr.202 

Thể non nước, T.20, Tr.161 

Thế ra họ vẫn săn sóc tới chúng tôi, T.30, Tr.99- 

Thế sinh (Đời người), T.1, tr.426 

Thử so sánh nghị viện Trung Kỳ với nghị viện Bắc Kỳ, T.21, Tr.725 
Thế sự như nay, T.17, Tr.134 | 
_ Thế sự thi (Thơ thời thế), T.17, Tr.466 

Thứ Tư Đường, tặng Thai Đình chi tác, T.8, Тг.665 

Thệ tương binh mã, T.15, Tr.984 

Thử thách (thơ), T.36, Tr.696 

Thế thái hư huyến (Thói đời hư ảo), T2. Tr.189 


Thứ thất chỉ tang, Phạm Huy Khiêm di thi khoan uý, y vận đáp chỉ, 
T.14, Tr.248 


Thế thì nhà báo là ông trời, T.30, Тг.83 

Thế tình đối với người nghèo, T.14, Тг.1078 

Thế tình bạc bẽo, T.14, Tr.1092 

Thế tình, T.4, Tr.978 

` Thứ vận đáp Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm (kỳ nhất), 
T.5, Tr.731 

Thứ vận đáp Trình quốc công Nguyễn Binh Khiêm (kỳ nhị), T.5, 
Tr.733 

Thứ vận hạ Công bộ Thượng thư Thi Khánh bá Hoàng Công Chí trí 
sĩ, Т.б, Тг.291 

Thứ vận hạ Đại lý Tự khanh nhuệ Linh nam Đoàn Tuấn Hoà trí sĩ, 
Т.б, Тг.289 
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Thứ vận hạ Đại lý Tự Khanh Nhuệ Lĩnh nam Đoàn Tuấn Hoà trí sĩ, 
T.6, Tr.217 


Thứ vận hạ Công bộ Thượng thư Thi Khánh bá Hoàng Công Chí trí 
sĩ (nhị thủ), T.6, Tr.257 


Thứ vận hạ Công bộ Thượng thư Thi Khánh bá Hoàng Công Chí trí 
sĩ (kỳ nhị), Т.б, Tr.283 


Thứ vận hạ Công bộ Thượng thư Thi Khánh bá, T.6, Tr.310 


Thứ vận hạ Hộ bộ Tả thị Lang Lan Phái nam Ngô Khuê trí sĩ, 
Т.б, Тг.173 


Thứ vận hạ Hộ bộ thị lang Nguyễn Công Phái trí sĩ, Т.б, Tr.260 
Thứ vận hạ Hữu thị lang Mai Hải hầu Lê Sĩ Triệt trí sĩ, Т.б, Tr.266 
Thứ vận hạ Hữu thị Lang Quốc Hải hầu Lë $1 Triệt trí sĩ, Т.б, Tr.196 


Thứ vận hạ Lễ bộ Thượng thư Khánh Sơn bá nguyễn Thế Bá, 
Т.б, Тг.198 


Thứ vận hạ Quốc lão Liêm Quận công Nguyễn. Quý Đức trí sĩ, 
T.6, Tr.307 


Thứ vận hạ Quốc lão Liêm Quận công Nguyễn Quý Đức trí sĩ, 
Т.б, Tr.354 


Thứ vận hạ Quốc lão Phương Quận công Vũ Duy Chí trí sĩ, Т.б, Tr.74 
Thứ vận hạ Quốc lão Phương Quận công Vũ Duy Chí trí sĩ, Т.б, Tr.181 
Thứ vận hạ Quốc lão Phương Quận công Vũ duy Chí trí sĩ, Т.б, Tr.267 
Thứ vận hạ Quốc lão Phương Quận công Vũ Duy, Т.б, Тг.187 


Thứ vận hạ Tả thị lang Lâm Quế tử Nguyễn Công Phái trí sĩ, 
T.6, Tr.311 


Thứ vận hạ Thái Thường Tự khanh Đào Tuấn ngạn trí sĩ, T.6, Tr.313 


Thứ vận hạ Tham tụng Hộ bộ Thượng thư Khánh Sơn hầu nguyễn 
Thế Bá trí sĩ, T.6, Tr.264 


Thứ vận hạ Thiếu sư Trân Phi trí sĩ, T.5, Tr.644 

Thứ vận hạ Tự Khanh Lê Sĩ Cẩn trí sĩ, T.6, Tr.262 

Thứ vận Lã Trung Thừa (Xuân Oai) du Tây Hồ (Hoạ thư Tuân phủ 
Xuân Oai đi chơi Hồ Tây), T.15, Tr.662 
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Thứ vận tặng Thuỷ Vân Đạo nhân (Hoa vån tặng Thuỷ Vân Đạo 


nhân), T.3, Тг.125 
Thứ vận Tự khanh Lê Sĩ Cẩn trí sĩ, T.6, Tr.192 
Thứ vận: Lê Tư Thành (hoạ), Т.4, Tr.851 
Thê với ăn xin, T.14, Tr.1235 
Thể với nhân dân (Ngô Đình Sáu), T.34, Tr.487 
‚ Thử, T.5, Tr.940 
Thoái cư (Lui về), T2. Tr.210 
Thoát ly, T.26, Tr.453 
Thoát nạn, T.33, Tr.396 
Thoát thế (Thoát đời), T2. Tr.179 
Thoát tục (Thoát tục), T.1, tr.430 
Thoát tục, T.25, Tr.645 
Thoát vòng danh lợi, T.14, Tr.1106 
Thoát vòng mở rộng, T.35, Tr.187 
Thừa phục, Т.7, Tr.116 
Thừa Trướng quy sơn, T.14, Tr.380 
Thừa tự, T.26, Tr.599 
` Thoa, T.27, Tr.934 
Thức đắc (Nhạn biế. được), T.4, Tr.825 
Thức giấc, T.25, Tr.59 
Thức khuya, T.18, Tr.456 
Thụy khởi ngẫu thành, T.14, Tr.554 
Thu điếu, T.14, Tr.1251 


Thu Bồn da bạc (Bến Thu Bồn ban đêm), Т.4, Tr.509 - 


Thu cảm (I, ID, T.38, Tr.663 
Thu chí, T.14, Тг.637 

Thu chí, T.14, Tr.715 

Thu dạ (Đêm thu), T.3, Tr.413 
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Thu да (Đêm thu), Т.З, Tr.701 

Thu да (Đêm thu), T.4, Tr.673 

Thu dạ đối nguyệt, T.18, Tr.334 

Thu dạ bộ nguyệt hữu hoài, T.14, Tr.568 


Thu dạ dữ cố nhân Chu Hà thoại cựu (Đêm thu cùng bạn cũ Chu 
Hà kể chuyện đã qua), T.3, Tr.94 


Thu да hàn, T.8, Tr.802 

Thu dạ hữu hoài (kỳ nhất), T.5, Tr.877 

Thu dạ hữu hoài (kỳ nhị), T.5, Tr.897. 

Thu dạ hữu hoài (kỳ tam), T.5, Tr.880 

Thu dạ khách xá (Nhà khách đêm thu), T.4, Tr.734 

Thu dạ lý hoài ngâm, T.13, Tr.265 

Thu da ngẫu thành (Đêm thu chợt làm thơ), T.15, Tr.835 


_ Thu dą tảo khối kí Hồng Châu Kiếm chính (Đêm thu dậy sớm gửi 
Kiếm chính Hồng Châu), Т.З, Тг.626 


Thu da tức sự (Tức cảnh đêm thu), T2. Тг.498 

Thu điệp, T.7, Tr.297 

Thu ẩm, T.14, Tr.1251 

Thu giao tạp vịnh, T.14, Tr.611 

Thu hà, T.7,Tr293 _ 

_ Thu hạ quan thư (Đọc sách dưới bóng cây), T.4, Tr.806 
Thu hiểu đăng phổ linh tự chung lâu, T.14, Tr.421 

Thu hoài (Nhớ thu), T.4, Tr.819 

Thu hoài tặng Kính phủ, T.14, Tr.440 

Thu hoài thứ Uỷ quan Diêu Kinh Lịch thi vận, T.5, Tr.707 
Thu khuê (Người tình phụ nữ giữa tiết thu), T.4, Tr.735 
Thu khuê hành, T.20, Тг.168 

Thu khuê oán, T.4, Tr.306 

Thu lao bình thanh, Т.8, Tr.308 
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Thu mộng, T.7, Tr.294 

Thu nguyệt chiếu hàn thuỷ, T.7, Tr.277 

Thu nguyệt tuyệt cú, T.4, Tr.135 

Thu nhật (Ngày thu), T.3, Tr.165 

Thu nhật cảm tác (Ngày thu cảm hoài), T.17, Tr.152 


Thu nhật khiến hứng (Ngày thu cảm hứng, 5 bài, chọn 3 bài 1, IV, 
V), T.15, Tr.694 


Thu nhật ngẫu thành (Ngày thu ngẫu hứng), T.3, Tr.389 
Thu nhật thôn cư tức sự, T.14, Tr.173 
Thu nhật thư hoài, Т.б, Tr.566 


Thu nhật vân du thôn tự (Ngày thu rong chơi chùa trong thôn), 
T.4, Тг.669 


Thu phụng quốc tang, cảm thuật, T.8, Tr.45 
Thu rơi từng cánh, T.25, Tr.497 

Thu rừng, T.25, Tr.223 _ 

Thu sơ thu hoài, T.8, Tr.52 

Thu sang, T.19, Tr.736 

Thu thành văn vọng (Chiểu thu đứng trông ở trên thành), T.3, Тг.666 
Thu thanh, T.5, Tr.551 

_ Thu tứ tứ tuyệt (1, H, Ш, IV), T.7, Tr.358 

Thu trung bệnh (ố m vào mùa thụ), T.3, Tr.659 
Thu vào, T.35, Tr.681 

Thu уап, T.14, Тг.557 

Thu vũ, T.14, Tr.1037 

Thu vẻ, T.20, Tr.326 

Thu vịnh, T.14, Tr.1252 

Thu xã, T.5, Tr.546 

thu), T.3, Tr.440 

Thu, T.19, Tr.739 
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Thu, T.25, Tr.207 
Thu, T.25, Тг.341 
Thu, T.25, Tr.351 
Thu, T.25, Тт.583 
Thu, T.35, Тг.617 


Tuyên ngôn của Hội liên hiệp Thuộc địa, đoàn thể của những người 
dân bản sứ ở tất cả các thuộc địa, T. 38, Tr.63 


Thuộc Nhiêu tức cảnh, T.15, Tr.300 
Thuận Hoá đạo trung, T.7, Tr.231 
Thuận Hoá đạo trung, T.7, Tr.269 


Thuận Nghĩa lui vë giữ Hoành Sơn Chiêu Vũ bị bó rơi đồn Khu 
Doc. Hỏi thứ hai mươi bốn, T.9, Tr.455 


Thuận Nghĩa với Chiêu Vũ bất hoà Quận Lan trấn Đồng Hôn đại 
bại. Hồi thứ hai mươi ba: , Т.9, Tr.442 


Thuận phong ổn phiếm, Т.6, Tr.560 

Thuật bút, T.20, Тг.432 

Thuật cảm (Thuật mối cảm xúc), T.15, Tr.231 

Thuật cảm, T.18, Tr.620 

Thuật chí, T.4, Tr.309 

Thuật Dương Vương, T.3, Tr.734 

Thuật hoài (Та nỗi lòng), T2. Tr.365 

Thuật hoài (Tỏ chí mình), T.17, Tr.265 

Thuật hoài (Thuật hoài), T.17, Tr.417 

Thuật hoài IV (Thuật ý nghĩ của mình - IV), T.17, Тг.138 


Thuật hoài ký đồng tâm (Thuật nối lòng gửi bạn đồng tâm), T.17, 
Tr.110 


Thuật hoài V (Thuật ý nghĩ của mình - V), T.17, Tr.140 
Thuật hoài, nhị thủ (Tả nối lòng, 2 bài), T.15, Тг.814 
Thuật hoài, T.15, Tr.289 
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Thuật hoài, T.18, Tr.645 

Thuật hoài, T.19, Tr.730 

Thuật hoài, T.5, Tr.376 

Thuật hứng (25 bài, trích 6 bài 1,2,3,5,8,13), T.4, Tr.100 
Thuật thân phận, T.8, Tr.89 

Thuỷ Đường thất thủ (Thất thủ Thuỷ Đường), T.15, Tr.946 
Thuỷ hành phó doanh cảm tác, T.5, Tr.514 

| Thuỷ hoà I và II (Nước lửa I và ID, T.1, tr.249 
Thuỷ Khê уап cảnh, Т.5, Tr.793 

Thuỷ lạo, T.14, Tr.519 

Thuỷ Sơn tự, Т.б, Тг.563 

Thuỷ xa hành (Bài hành đạp xe nước), T.15, Tr.539 
Thuyền đời, T.25, Tr.625 

Thuyền đi, T.25, Tr.205 

Thuyën buồm ở bến xa trở về, T.4, Тг.617 

Thuyền mạnh về lái, T.21, Tr.169 

Thuyển nhân ngữ (Lời người đi thuyên), T.17, Тг.446 
Thuyên Vu câu thân, T.5, Т.1126 

Thiện vị chiếu (Chiếu nhường ngôi), 1.1, tr.464 
Thuyết chữ Vô, T.8, Tr.647 

Thuyết tình ái, T.14, Tr.1000 

Thuý Kiêu hâu rượu Hó Tôn Hiến, T.20, Tr. 128 


Thuý Vân huyện Huyện thừa, Thời Trai Vũ Quý công huy Tuỳ..., 
T.5, Tr.670 Thích rượu (4 bài), T.4, Tr.994.. 


Thính ca minh ngẫu thành, T.6, Tr.220 
Thính vũ, T.4, Тг.153 
Thị đồ (Gọi bảo học trò), T2. Тг.182 
Thị đệ tử (Bão đệ tử), Т.1, tr.231 
Thị chúng (Gọi bảo mọi người), T2. Tr.162 
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Thị chúng (Gọi bảo mọi người), T2. Tr.204 

Thị hạ dã ngân khoáng hữu cảm, T.14, Tr.66 

Thị học (Gọi bảo người học đạo), T2. Tr,163 

Thị tỉnh phái Lương phiên tá thuy khởi (Nhắc bảo viên phiên tá họ 
Lương được tỉnh phái đến, khi anh ta ngủ dậy), T.15, 


Thị Trần hữu nhân thuật ý, T.8, Tr.298 

Thị tu Tây phương bối (Gọi bảo những người tu Tây phương), 
T2, Тг.178 

Thịt chó ở Bào Hương, T.38, Tr.616 

Thịt người chết, T.28, Tr.129 

Tü đánh bạc, T.38, Tr.542 

Tù Côn Lôn gửi bạn ở Hà Nội, T.19, Tr.544 

‚ Tù Cộng sản, T.35, Тг.179 

Tü phụ ngâm (Khuyết danh), T.34, Tr.430 

Tù trốn, T.19, Tr.313 

Tù xuân phú, T.35, Tr.632 

Tiêm Giác quan tức sự, Т.б, Tr.219 

Tiên du sơn, T.4, Tr.275 | 

Tiên Du sơn, Vạn Phúc tự (Chùa Vạn Phúc ở núi Tiện Du), Т.З, Tr.58 

Tiên Hoàng (Đinh Tiên Hoàng), T2. Tr.251 

Tiên khảo huý nhật cảm tác, T.7, Tr.303 

Tiên nhớ Lưu, Nguyễn, Т.4, Тг.983 

Tiên tổ ki nhật hữu cảm (Сат xúc nhân ngày ріб tổ tiên), T.3, Тг.521 

| Tiên thành lữ thứ, T.14, Тг.998 

Tiên tiễn Lưu, Nguyễn, T.4, Tr.982 

Tiên Vương, T.3, Tr.753 

Tiêu Bửu (Khuyết danh), T.12, Tr.627 

Tiêu chuẩn của người lãnh đạo, T.19, Tr.681 

Tiêu dao ngâm, Т.6, Тт.366 
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Tiêu khiển ngâm, T.18, Tr.460 

Tiêu Tương bát cảnh (Tám cảnh đẹp ở Tiêu Tương):, T.4, Tr.613 
Tiêu Tương chu hành tạp hứng, T.14, Tr.992 
Tiêu Tương văn điếu, Т.б, Тг.411 

Tiêu Than dịch, T.5, Tr.769 

Tiêu Tự thân chung, Т.б, Tr.643 

Tiêu Tự thần chung, Т.б, Tr.695 

Tiêu Tự thân chung, Т.б, Tr.727 

Tới! Bước tới!, T.18, Tr.750 

Tin đến chậm, T.18, Tr.746 

Tin giờ chót, T.35, Tr.449 

Tin tưởng, T.34, Тг.481 

Tin tưởng, T.36, Tr.469 

Tin tưởng, T.36, Tr.57 

Tin thơ, T.23, Tr.794 

Tin văn... văn của Lê Ta, T.23, Tr.803 
Tùng (3 bài), T.4, Tr.141 

_ Tùng (Từ biệt cây tùng), T.15, Tr.245 
Tùng đàm, T.14, Tr.132 

Tinh thần thể dục, T.28, Tr.136 

Tiếc anh Hoàng Văn Thụ, T.21, Tr.1019 
Tiếc ngày giờ, T.38, Tr.661 

Tiệc tàu bay, T.36, Tr.50 

Tiếc xuân, T.20, Tr.399 


Tiến Đông các học sĩ Đỗ công hồi hương diễn quan pena các hoc 
sĩ họ Рб vë quê), T.4, Tr.696 


Tiến Đào Nghiễm Bắc sứ, T.5, Tr.642 
Tiến Đồng Xuân phường mó nhân tòng vãng Bắc sứ, T.14, Tr.899 


Тіёп ông Công lên trời, T.20, Tr.155 
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_ Tiến ông Trần Khải Sơ đi Sa Đéc, T.20, Tr.104 
Tiền đăng Tiên Sơn tự, Т.8, Tr.282 

Tiễn dua, T.25, Tr.203 

Tiễn đại Thanh sứ Trình Phương Triểu, Т.б, Tr.75 
Tiễn đồng chí Quả ra về, T.34, Tr.500 

Tiên đèn, T.38, Tr.625 

Tiến đến cùng, T.34, Tr.159 

Tiến Anh, T.36, Tr.380 

Tiễn anh Chánh ra tù, T.36, Tr.763 

Tiễn anh em đi Buôn Mê Thuột, T.34, Тг.464 
Tiễn anh Trần Trọng Tự ra tù, T.36, Tr.579 

_ Tiễn bước lên đường, T.35, Tr.607 

Tiễn bạn, T.34, Тг.163 

Tiễn bạn, T.34, Tr.494 

Tiễn bạn được tha vë trước, T.19, Tr.249 

Tiễn bạn đi đày Sơn La, T.35, Tr.590 

Tiến bạn đi đày, T.35, Tr.569 

Тіёп bạn đi dày, T.35, Тг.753 

Tiễn bạn đi căng, T.36, Tr.589 

Тіёп bạn đi chiến khu, T.36, Tr.757 

Тіёп bạn đi Guyan (2 bài), T.34, Tr.494 

Тіёп bạn đi hoạt động nơi xa, T.34, Тг.498 

_ Tiến bạn đi Lao Bảo và Côn Lon, T.34, Tr.497 
Tiễn bạn Nguyễn Thừa Duyệt, T.36, Tr.84 
Tiễn bạn ra tù, T.34, Tr.498 

Tiến bạn ra tù, T.36, Tr.584 

Tiến bạn ra tù, T.35, Tr.497 

Tiễn bạn ra vå, T.34, Tr.553 
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Tiễn bạn tống Trương hồi Bắc Kinh hoạ Phó sứ Trần Nhuận Phủ 
vạn, T.6, Tr.200 


Tiễn bạn xuất dương, T.19, Tr.739 

Тіёп bạn, T.35, Tr.605 

Tiễn biệt chị Trần Thị Quyên, T.19, Tr.820 

_ Tiễn biệt, T.25, Tr.419 

Tiền công, T.38, Tr.594 

Tiễn chân anh Khoá xuống tàu, T.20, Tr.274 
Tiễn chân anh Phó vào nhà pha, T.34, Tr.557 
Tiễn chồng đi cày, T.36, Tr.765 

Tiễn chồng, T.35, Tr.189 

Tiễn dặn người yêu, T.40, Tr.553 

Tiên ấn ảnh (Chụp ảnh lần trước), T.15, Tr.746 ` 


Tiễn Hàn lâm viện Kiểm thảo Từ Liêm Nguyễn công phụng Bắc sứ, 
T.5, Tr.336 


Tiễn Hàn lâm viện Thị giảng Mộ Trạch Vũ công hồi hương, T.5, Tr.351 
Tiền Hồ, Т.5, Tr.98 


` Tiến Hiệu thư Đàm công phụng Bắc sứ (Tiến ông Hiệu thư họ Đàm 
đi sứ phương Bắc), T.4, Tr.678 


Tiễn hoàng thượng đi Tây, T.25, Tr.619 

Tiễn Hoàng Trọng Trì đi Guyan, T.34, Тг.466 

Tiễn hữu..., T.19, Tr.595 

Tiễn khâm huynh nhập Giám (Tiến anh rể vào Quốc Tử Giám), 
T.17, Tr.269 Суч 

Tiến kinh triểu yết ngật kỷ sự, T.8, Tr.38 

Tiến một số đồng chí bị đày đi Côn Đảo, T.34, Tr.463 

Tiên Ngô Vương, T2. Тг.247 

Tiền Ngô Vương, T.3, Тг.749 

‚ Tiên Ngô Vương, Т.5, Tr.69 
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Tiễn Nghĩa Trai tiên sinh vãng Quảng Nam tiếu Tây (Tiễn ong Nghĩa 
Trai đi Quảng Nam đánh Tây), T.15, Tr.379 


Tiễn Nguyễn Đức Mậu đi Kông Tum, T.34, Tr.467 


Tiễn Nguyễn công Thiện Thuật (Tiễn ông Nguyễn Thiện Thuật):, 
T.17, Tr.603 | 


Тіёп niên (Năm trước), T2. Тг.266 

Tiễn phát, T.18, Tr.519 

Tiên Phan Châu Trinh sang Pháp, T.19, Tr.245 
Tiễn Phan Sào Nam du, T.19, Tr.584 

Tiến ra chiến trường, T.35, Тг.791 

Tiễn sách phong Phó sứ trương Dị Bí, Т.б, Тг.77 
Tiên sử, T2. Tr.275 

Tiến sĩ giấy, T.14, Тг.1248 

Tiễn Tư Minh phủ công sai, T.5, Tr.530 


Tiến tặng Đinh công Khắc Nhưỡng (Tặng ông Định Khắc Nhưỡng 
khi tiễn biệU, T.17, Tr.608 


Tiễn Thiếu sư Trân tiên sinh trí sĩ, T.5, Tr.651 


Tiến Thừa chỉ Thân công hồi hương (tiên qua Thừa chỉ họ Thân về 
quê), T.4, Tr.695 


Tiện tỉ huý nhật cảm hoài, T.14, Tr.1016 


Tiễn trí sự Kinh doãn Nguyễn Công Trý (Tiễn Kinh doan Nguyễn 
Công Trứ về trí sĩ), T.15, Tr.375 


Tiền vào nhà lao, T.38, Tr.648 
Tiền, T.19, Tr.299 

Tiền, T.21, Tr.403 

Tiếng đêm, T.25, Tr.394 

Tiếng địch sông Ô, T.25, Tr.132 
Tiếng An Nam, T.21, Tr.90 
Tiếng chổi, T.35, Tr.556 
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Tiếng chuông chùa, T.25, Tr.382 

Tiếng chuông chiêu trong chùa đây mây khói, T.4, Tr.615 
Tiếng cuốc kêu, T.20, Tr.10§ 

Tiếng cuốc kêu, T.20, Tr.293 

Tiếng dân, T.21, Tr.344 

Tiếng gọi bên sông, T.25, Tr.46 

Tiếng gọi của Bơ Trang Lơng (Dân tộc Mnông), T.41, Tr.547 
Tiếng gọi, T.35, Tr.360 

- Tiếng gió, T.25, Tr.166 

Tiếng hát đi dày, T.36, Tr.325 

Tiếng hát phong tục (Dân tộc Hmông), T.40, Tr.757 
Tiếng hát sông Hương, T.36, Tr.285 

Tiếng hát trên đê, T.36, Tr.329 

Tiếng không lời, T.25, Tr.157 

Tiếng nói người dân, T.35, Tr.765 

_ Tiếng Nam, T.21, Tr.240 

Tiếng quốc kêu (trích), T.19, Tr.575 

Tiếng sáo thiên thai, T.25, Tr.50 

Tiếng sóng Hát giang, T.35, Тг.656 

Tiếng thu, T.25, Tr.112 

Tiếng tù, T.36, Tr.715 

Tiếng trống, Т.25, Tr.335 

Tiếng trúc tuyệt vời, T.25, Tr.49 

Tiếng vang, T.25, Tr.239 


Tiếp Gia Định tống đáo ngũ nhân biệt án (Đón năm người bị án 
khác ở Gia Định đưa đến), T.15, Tr.758 


Tiếp lời ông Hải Triểu và Phan Văn Hùm bàn về chủ nghĩa nghệ 
thuật vị nghệ thuật, T.37, Tr.495 

Tiếp Phụ chính đại thân hỏi thư (Tiếp thư của Phụ chính đại thần 
gửi về), T.17, Tr.346 
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Tiếp theo bài vịnh bức địa đô rách, 1.20, 1г.160 
Tiếp theo bài: Văn chương là văn chương, T.22, Tr.401 
Tiết nghĩa Phan Đình Phùng, T.17, Tr.117 

Tiết thứ ba, T.9, Tr.102 

Tiết thứ ba, T.9, Тг.133 

Tiết thứ ba, T.9, Тг.38 

Tiết thứ ba, T.9, Tr.71 

Tiết thứ hai, T.9, Tr.126 

Tiết thứ hai, T.9, Tr.32 

` Tiết thứ hai, T.9, Tr.62 

Tiết thứ hai, T.9, Tr.94 

Tiết thứ nhất, T.9, Тг.121 

Tiết thứ nhất, T.9, Tr.24 

. Tiết thứ nhất, T.9, Tr.54 

Tiết thứ nhất, T.9, Tr.87 

Tiết thứ tư, T.9, Tr.111 

Tiết thứ tư, T.9, Tr.140 

Tiết thứ tư, T.9, Tr.45 

Tiết thứ tư, T.9, Tr.79 

Tiết trinh, T.25, Tr.342 

Tiếu đồ vũ (Trách chim cuốc), T.3, Tr.391 

Tiểu dẫn để tham khảo vẻ Bàn án chế độ thực dân Pháp, T.38, Tr.352 
Tiểu dẫn, T.4, Tr.417 

Tiểu dẫn, T.4, Tr.457 

Tiểu dẫn, T.4, Tr.464 

Tiểu dẫn, T.4, Тг.475 

Tiểu dẫn, T.4, Тг.488 

Tiểu dẫn, T.4, Тг.497 
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Tiểu айп, T.4, Tr.521 

Tiểu dẫn, T.4, Tr.744 

Tiểu dẫn, T.4, Tr.835 

Tiểu dẫn, T.4, Tr.859 

Tiểu dẫn, T.4, Tr.862 

Tiểu dẫn, T.4, Tr.877 

Tiểu dẫn, Т.4, Тг.887 

Tiểu dẫn, T.4, Tr.891 

Tiểu dẫn: Phân thứ hai, T.4, Tr.847 
Tiểu Khê dịch, Т.5, Tr.766 


Tiểu Lâm trú thứ, dạ khởi (Đóng quân ở Tiểu Lâm, đêm trở dậy), 
T.15, Tr.654 


Tiểu luận vë chính trị, tư tưởng, T.21, Тг.828 
Tiểu luận về giáo dục, T.21, Tr.863 
Tiểu luận về văn học và nghệ thuật, T.21, Tr.908 
Tiểu luận, T.21, Тг.84 
Tiểu phẩm, T.21, Tr.649 
Tiểu phẩm, T.30, Tr.13 . 
Tiểu quân bấm Tháo, Т.5, Tr.1 138 
Tiểu sư, T2. Tr.295 
Tiểu sinh cầu vi xuân thi thư thử đáp chỉ, T.14, Tr.585 
Tiểu sử , T2. Tr.243 
Tiểu sử , T2. Tr.375 
Tiểu sử - thư mục tác phẩm, T.31, Tr.11 
Tiểu sử - Thư mục tác phẩm, T.31, Tr.554 
Tiểu sử - thư mục tác phẩm, T.31, Тг.745 
. Tiểu sử - thư mục tác phẩm, T.31, Тг.822 
Tiểu sử Đinh Nhật Thận, T.13, Tr.267 
Tiểu sử Cao Bá Nhạ, T.13, Tr.311 
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Tiểu sử dịch giả Đoàn Thị Điểm, T.13, Tr.155 
Tiểu sử dịch giả: Phan Huy Ích, T.13, Tr.85 
Tiểu sử Lê Ngọc Hân, T.13, Tr.255 

Tiểu sử người nhuận sắc, T.13, Tr.573 


Tiểu sử Phạm Thái, 


T.13, Tr.665 


Tiểu sử tác giả Nguyễn Huy Tự, T.13, Tr.443 
Tiểu sử tác giả Đặng Trần Côn, T.13, Тг.17 


Tiểu sử và mục lục 
Tiểu sử và mục lục 
Tiểu sử và mục lục 
Tiểu sử và mục lục 
Tiểu sử và mục lục 
Tiểu sử và mục lục 
Tiểu sử và mục lục 
Tiểu sử và mục lục 
Tiểu sử và mục lục 
Tiểu sử và mục lục 
Tiểu sử và mục lục 
Tiểu sử và mục lục 
Tiểu sử và mục lục 
_ Tiểu sử và mục lục 
Tiểu sử và mục lục 
Tiểu sử và mục lục 
Tiểu sử và thư mục 
Tiểu sử và thư mục 
Tiểu sử và thư mục 
Tiểu sử và thư mục 


Tiểu sử và thư mục 
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tác phẩm, T.32, Tr.439 
tác phẩm, T.32, Tr.498 
tác phẩm, T.32, Tr.57 
tác phẩm, T.32, Tr.623 
tác phẩm, T.32, Tr.683 
tác phẩm, T.32, Tr.881 
tác phẩm, T.33, Tr.11 
tác phẩm, T.33, Tr.379 
tác phẩm, T.33, Tr.439 
tác phẩm, T.33, Tr.474 
tác phẩm, T.33, Tr.530 
tác phẩm, T.33, Tr.677 
tác phẩm, T.33, Tr.818 
tác phẩm, T.33, Tr.864 
tác phẩm, T.33, Tr.922 
tác phẩm, T.33. Тг.991 
tác phẩm, T.28, Тг.10 
tác phẩm, T.28, Tr.577 
tác phẩm, T.29, Tr.1009 
tác phẩm, T.29, Tr.11 
tác phẩm, T.29, Tr.923 


Tiểu sử và thư mục tác phẩm, T.30, Tr.11 
Tiểu sử và thư mục tác phẩm, T.30, Tr.615 
Tiểu sử và thư mục tác phẩm, T.30, Тг.983 


Tiểu sử, T.15, Тг.115 
Tiểu sử, T.15, Tr.147 
Tiểu sử, T.15, Tr.149 
Tiểu sử, T.15, Tr.161 
Tiểu sử, T.15, Тг.167 
Tiểu sử, T.15, Tr.187 
Tiểu sử, T.15, Tr.277 
Tiểu sử, T.15, Tr.279 
Tiểu sử, T.15, Tr.291 
Tiểu sử, T.15, Tr.297 
Tiểu sử, T.15, Tr.301 
_ Tiểu sử, T.15, Tr.311 
Tiểu sử, T.15, Tr.321 
Tiểu sử, T.15, Tr.329 
Tiểu sử, T.15, Тг.333 
Tiểu sử, T.15, Tr.353 
Tiểu sử, T.15, Tr.365 
Tiểu sử, T.15, Tr.435 
Tiểu sử, T.15, Tr.439 
Tiểu sử, T.15, Tr.453 
Tiểu sử, T.15, Tr.493 
Tiểu sử, T.15, Tr.547 
_ Tiểu sử, T.15, Tr.555 
Tiểu sử, T.15, Tr.569 
Tiểu sử, T.15, Tr.569 
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Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
` Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
` Tiểu 
- Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
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sử, T.15, Тг.591 
sử, T.15, Tr.619 
sử, T.15, Tr.643 
sử, T.15, Тг.665 
sử, T.15, Tr.669 
sử, T.15, Tr.685 
sử, T.15, Тг.689 
sử, T.15, Tr.691 
sử, T.15, Tr.699 
sử, T.15, Tr.707 
sử, T.15, Tr.723 
sử, T.15, Tr.731 
sử, T.15, Tr.735 
sử, T.15, Tr.779 
sử, T.15, Tr.813 
sử, T.15, Tr.873 
sử, T.15, Тг.895 
sử, T.15, Tr.941 
sử, T.15, Tr.945 
sử, T.17, Tr.17 
sử, T.17, Tr.33 
sử, T.17, Tr.35 
sử, T.17, Tr.39 
sử, T.17, Tr.44 
sử, T.17, Tr.46 
sử, T.Í7, Tr.51 
sử, T.17, Tr.57 
sử, T.17, Tr.61 


Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
. Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
- Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 


sử, T.17, Tr.96 

sử, T.17, Tr.99 

sử, T.17, Tr.101 
sử, T.17, Тг.112 
sů, T.17, Tr.115 
sů, T.17, Tr.117 
sử, T.17, Tr.119 
sử, T.17, Tr.129 
sử, T.17, Tr.133 
sử, T.17, Tr.137 
sử, T.17, Tr.217 
sử, T.17, Tr.222 
sử, T.17, Tr.229 
sử, T.17, Tr.234 
sử, T.17, Tr.244 
sử, T.17, Tr.249 
sử, T.17, Tr.264 
sử, T.17, Tr.267 
sử, T.17, Tr.274 
sử, T.17, Tr.280 
sử, T.17, Tr.282 
sử, T.17, Тг.286 
sử, T.17, Tr.288 
sử, T.17, Tr.291 
sử, T.17, Tr.294 
sử, T.17, Tr.297 
sử, T.17, Tr.371 
sử, T.17, Tr.378 
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Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
_ Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
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sử, T.17, Тг.385 
sử, T.17, Tr.389 
sử, T.17, Тг.411 
sử, T.17, Tr.413 
sử, T.17, Tr.4l6 
sử, T.17, Tr.420 
sử, T.17, Tr.422 
sử, T.17, Тг.426 
sử, T.17, Tr.429 
sử, T.17, Tr.432 
sử, T.17, Tr.436 
sử, T.17, Tr.442 
sử, T.17, Tr.448 
sử, T.17, Tr.452 
sử, T.17, Tr.456 
sử, T.17, Тг.497 
sử, T.17, Tr.507 
sử, T.17, Tr.51 
sử, T.17, Tr.57 
sử, T.17, Тг.61 
sử, T.17, Tr.96 
sử, T.17, Tr.99 
sử, Т.2, TI.7 
sử, T.2, Тт.31 
sử, T.2, Tr.55 
sử, T.2, Tr.77 
sử, T2. Tr.153 


Tiểu 
_ Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
_ Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 


sử, T2. Tr.235 
sử, T.2, Тг.297 
sử, T2. Tr.285 
sử, T2. Тг.363 
sử, T2. Tr.365 
sử, T2. Tr.367 
sử, T2. Тг.383 
sử, T2. Tr.387 
sử, T2. Tr.395 
sử, T2. Тг.431 
sử, T2. Tr.459 
sử, T2. Tr.475 
sử, T2. Тг.477 
sử, T2. Tr.491 
sử, T2. Tr.503 
sử, T2. Tr.517 
sử, T.2, Tr.725 
sử, T.22, Tr.9 
sử, T.22, Tr.25 
sử, T.22, Tr.71 
sử, T.22, Тг.113 
sử, T.22, Tr.217 
sử, T.22, Tr.1105 
sử, T.22, Tr.1181 
sử, T.22, Tr.1231 
sử, T.22, Тг.391 
sử, T.22, Tr.499 
sử, T.22, Tr.971 
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Tiểu 
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Tiểu 
Tiểu 
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_ Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
Tiểu 
_ Tiểu 
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sử, T.23, Tr.285 
sử, T.23, Tr.371 
sử, T.3, Тг.33 
sử, T.3, Tr.113 
sử, T.3, Tr.137 
sử, T.3, Тг.231 
sử, T.3, Tr.301 
sử, T.3, Tr.315 
sử, T.3, Tr.319 
sử, T.3, Tr.33 
sử, Т.3, Тг.337 
sử, T.3, Тг.347 
sử, T.3, Тг.355 
sử, T.3, Tr.363 
sử, T.3, Tr.371 
sử, T.3, Tr.377 
sử, T.3, Tr.387 
sử, T.3, Tr.405 
sử, T.3, Tr.431 
sử, T.3, Tr.433 
sử, T.3, Tr.437 
sử, T.3, Tr.438 
sử, T.3, Tr.451 
sử, T.3, Тг.453 
sử, T.3, Tr.457 
sử, T.3, Tr.461 
sử, T.3, Тг.463 
sử, T.3, Tr.465 


Tiểu sử, T.3, Tr.473 

Tiểu sử, T.3, Тг.481 

Tiểu sử, T.3, Tr.483 

Tiểu sử, T.3, Tr.485 

Tiểu sử, T.3, Тт.487 

Tiểu sử, T.3, Tr.491 

Tiểu sử, T.3, Tr.503 

Tiểu sử, T.3, Tr.509 

Tiểu sử, Т.З, Тг.513 

Tiểu sử, T.3, Tr.515 

_ Tiểu sử, T.3, Tr.535 

Tiểu sử, T.3, Tr.55 

Tiểu sử, T.3, Tr.603 

Tiểu sử, T.3, Tr.77 

Tiểu sử, T.37, Tr.235 

Tiểu sử, T.37, Тг.256 

Tiểu sử, T.37, Tr.321 

Tiểu sử, T.37, Tr.339 

Tiểu sử, T.37, Tr.467 

Tiểu sử, T.37, Tr.85 

Tiểu sử: Nguyễn Gia Thiểu, T.13, Tr.203 

_ Tiểu уй (Mwa nhỏ), T.3, Тг.155 

Tìm cái đẹp trong tự nhiên là nghệ thuật; tìm cái đẹp trong nghệ 
thuật là phê bình, T.22, Tr.392 

Tìm em (Dân tộc Bru - Vân Kiểu), T.41, Tr.553 

Tình điên, T.25, Тг.111 

Tình ái hữu, T.20, Tr.393 

Tình bạn, T.35, Tr.892 

Tình cảnh làm quan, T.14, Tr.1089 
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Tình cảnh làm quan, T.14, Tr.1089 

Tình cảnh nông dân Trung Quốc, T.38, Тг.194 
Tình cảnh nông dân Việt Nam, T.38, Тг.191 
Tình cảnh quê tôi, T.19, Tr.310 

` Tình cảnh quê tôi, T.21, Tr.412 

Tình cảnh quốc dân ta ngày nay, T.37, Tr.275 
Tình chúng ta, T.35, Tr.475 

Tình chúng ta, T.35, Tr.715 

Tình già, T.20, Tr.384 

Tình già, T.25, Tr.639 

Tình mất, T.25, Tr.213 

Tình mẹ, T.35, Тг.557 

Tinh mẹ, T.35, Tr.679 

Tình nghi, T.34, Tr.490 

Tình non nước, T.20, Tr.460 

` Tinh phu phụ, T.19, Tr.527 

Tình quê hương, T.33, Tr.837 

Tình quê, T.20, Tr.316 

Tình quê, T.25, Tr.239 

Tình tôi, T.25, Tr.463 

Tình thư, T.33, Tr.825 

Tình thi, T.14, Tr.867 

Tình thế nước Pháp với mấy cô gái quê Annam, T.30, Тг.98 
Tình thứ nhất, T.25, Тг.180 

Tình thu, T.25, Тг.247 

Tình trai, T.25, Tr.149 

` Tình їп âm, T.35, Tr.738 

Tình trong câu hát, T.33, Tr.843 
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Tình trong mưa, T.25, Tr.389 
Tình trong sáng, T.35, Tr.672 
Tình trong tù (Kết yêu tại toà; Tù và tù), T.36, Tr.671 
Tình tự, T.25, Тг.197 
Tình tự, T.25, Tr.428 
Tình xưa, T.25, Tr.407 
Tình xưa, T.25, Tr.528 
Tình xưa, T.26, Тг.1163 
Tình yêu hai ta (Dân tộc Giáy), T.41, Tr.528 
Từ Ấn tự bi minh định tự (Bài minh và tự ở bia chùa Từ Ân), 
T.3, Tr.327 
Từ binh chế đến hình phạt của nhà dinh binh chế, T.21, Tr.760 
Từ biệt, T.36, Tr.754 
Từ biệt bạn, T.36, Тг.614 
Từ biệt Căng Đắc Tố, T.35, Tr.701 
Từ biệt cố nhân, T.15, Tr.122 
Từ Buôn Ma Thuột dời vë Quảng Nam, T.36, Tr.85 
Tế cấp bát điều (Tám điêu cứu vớt), T.15, Tr.472 
Từ chức!, T.35, Tr.422 
Từ ấy, T.36, Tr.291 
Từ giã bạn Quảng Trị, T.34, Tr.499 
` Tú Giang tỉnh xá, T.3, Tr.539 
Tứ hải nhất gia, T.4, Tr.242 
Từ lao Vinh lên Lao Bảo, T.34, Tr.408 
Tế Lục tỉnh sĩ dân trận vong văn, T.15, Tr.142 
Từ nay dân Pháp lại khổ hơn dân Annam thêm một từng nữa, 
T.30, Тг.126 
Từ ngày mẹ chết, T.32, Тг.122 
Từ Ngọc: Khói Hương, Ngược Dòng, T.23, Tr.442 
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Tế nguyên Thanh Phiên Phạm thế huynh văn (Văn tế Phạm thế huynh 
nguyên chức Bố Chánh Thanh Hoá), T.15, Тг.611 


Từ phú thi ca, T.21, Tr.170 
Tử sanh, sanh tử là gi? (thơ), T.36, Tr.68 
Tế tướng sĩ trận vong, T.14, Tr.1003 


Tứ Thăng Hoa lộ Tuyên phủ sứ Nguyễn Ngạn Quang (Ban cho 
Nguyễn Ngạn Quang, Tuyên phủ sứ lộ Thăng Hoa), T.3, Tr.499 


Tứ thời khú (Khúc ca vịnh bốn mùa), T.4, Tr.652 

Tứ thời khúc vịnh, T.5, Тг.1037 

Từ Thứ quy Tào Tháo (Họa Tôn Thọ Tường), T.15, Tr.178 
Từ Thức, T.10, Tr.735 

Tứ Tiến sĩ (Tặng Tiến sp, Т.З, Tr.220 

Tứ tiến sĩ đệ Bởi tụng Hữu thị lang Đông Hà tử..., Т.б, Tr.85 
Tứ tiến sĩ đệ Công khoa Cấp sự trung..., Т.б, Тг.89 


Tứ tiến sĩ Hoàng giáp đệ Chiêu Văn quán ty huấn, Lạn Trai Vũ Thai 
công, huy Đôn..., T.5, Tr.682 


Tử trạch (tử trạch), T.4, Tr.530 
Tử Trâm sơn hoài cổ, Т.7, Tr.217 


Tứ Trung uý Đỗ Tử Trừng (Ban cho Trung uý Đỗ Tử Trừng), 
T.3, Tr.496 


Tế Vạn Kiếp linh từ văn (Văn tế дёп Vạn Kiếp), T.15, Tr.599 
Tế vua Quang Trung, T.7, Tr.534 

Toà án lương tâm, T.24, Tr.75 

Toà trung ngẫu thành (Ngẫu hứng khi ra toà), T.15, Tr.740 
Toàn Việt thí lục, T.14, Тг.149 

Toả nhị kiểu, T.27, Tr.1093 

Toạ Dục Thuý sơn thiển thạch loan tức hứng, T.7, Tr.339 
Toa nguyệt cảm hoài, T.14, Тг.598 

Toạ nguyệt thuật hoài (Tâm sự dưới trăng), T.4, Tr.496 
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Toan tương thảo (Có chua me), T.3, Tr.1083 
Tức cảnh ban chiêu, T.15, Tr.300 
Tức cảnh gia đình, T.18, Tr.675 
Tức cảnh Рас Bó, T.38, Tr.458 
Tức cảnh, T.35, Tr.541 

Túc cựu trú, T.8, Tr.750 

Túc Hiếu Cảm huyện, T.6, Tr.159 
Tục huyền сат tác, T.20, Tr.367 
- Tục ngữ ca đao, T.23, Tr.675 
Тіс Pha Luy dịch, T.5, Тг.715 
Tức sự (2 bài), T.5, Tr.479 

Tức sự (Tức sự), T.15, Tr.160 
Tức sự, T.14, Tr.1166 

Tức sự, T.18, Tr.563 

Tức sự, T.18, Tr.605 

Tức sự, T.18, Tr.826 

Tức sự, T.19, Tr.726 

Tức sự, T.19, Tr.730 

Tức sự, T2. Tr.475 

_ Tức sự, T2. Tr.526 

Tức sự, T.3, Tr.1049 

Túc tương âm, T.14, Tr.1025 
Tục Thiên Thai phú, T.8, Tr.668 
Tức vị chiếu, T.7, Tr.51 

Tụng cổ, T2. Tr.227 


Tụng giá hoàn kinh (phò giá vë Kinh), T2. Тг.286 


Tụng Ngô tướng công đối liên (Câu đối ca ngợi Ngô tướng công), 


T.17, Tr.418 
Tụng Tây Hồ phú, T.7, Tr.537 
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Tung Thánh Tông đạo học (Coi trọng đạo học của Thánh Tông), 
T.2, Tr.195 


Tỉnh mộng hồng lâu, T.20, Tr.465 

_ Tỉnh quốc hồn ca I (12 đoạn), T.19, Tr.90 
Tỉnh quốc hồn ca II (6 đoạn), T.19, Tr.150 
Tinh, T.4, Tr.329 

Tết (4 bài), T.19, Tr.277 

Tết (Khuyết danh), T.34, Tr.219 

Tết ăn mày, T.35, Tr.340 

Tết âm lịch 1940 (thơ), T.36, Tr.585 

Tết âm lịch 1941 (thơ), T.36, Tr.588 

Tết Côn Đảo (thơ), T.36, Тг.43 

Tết Côn Đảo, T.35, Tr.531 

Tết của mẹ tôi, T.25, Tr.507 

Tết dán câu đối, T.14, Tr.1258 

Tết ở Côn Đảo (thơ), T.36, Тг.258 

Tết ở nhà pha Phú Thọ, T.35, Tr.622 

Tết Lao Bảo (Nguyễn Ngọc TuyếU, T.34, Tr.459 
Tết năm Giáp Tuất (1934), T.21, Tr.406 
Tết Nguyên đán, T.4, Tr.950 

Tết nhà nghèo, T.14, Tr.1072 

Tết nhà pha (thơ), T.36, Tr.42 

Tết nhà pha (Trần Đức Thịnh), T.34, Tr.514 
Tết rồi, T.19, Tr.298 

Tết rồi, T.21, Tr.403 

._ Tết ruôn tù, T.35, Tr.533 

Tết Tây buôn lắm chị em ơi!, T.35, Tr.269 
Tết Tây, T.20, Tr.473 

Tết trong nhà tù Sơn La, T.35, Tr.664 
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Tết trong tu, T.34, Tr.514 
Tết trong tù, T.35, Tr.533 
Tết trong tù, T.35, Tr.614 
Tết tự thuật, T.20, Tr.179 
Tết với tù nhân, T.35, Tr.631 


Tân Mùi lap ký chư ấu tứ đồng tôn xuân sam thư giới (Tháng chap 
Tân Mùi, 1871, gửi thư răn dạy con nhỏ cùng các cháu giữ gìn 
áo Tết), T.15, Tr.385 


_ Tết, T.19, Tr.298 

Tết, T.21, Tr.395 

Tết, T.21, Tr.401 

Tết, T.21, Tr.84 

Tửu, Т.4, Tr.991 

Trăng điên, T.25, Tr.342 

Trăng hè, T.25, Tr.366 

Trăng mơ, T.25, Tr.653 

Trăng sáng trong, T.35, Tr.853 

Trăng sáng, T.32, Tr.104 

Trăng tàn, T.25, Tr.443 

` Trăng thu trên hó Động Đình, Т.4, Тг.618 

Trăng thu, T.33, Tr.203 

Trăng trối (thơ), T.36, Tr.314 

Trăng tự tử, T.25, Tr.271 

Trăng, T.25, Tr.144 

Trăng, Т:4, Tr.954 

Trê cóc, T.10, Tr.477 

Trên đường đi, T.38, Tr.573 

Trên đường sử học tiến lên!, T.21, Tr.736 

Trên đường vượt ngục (thơ), T.36, Tr.549 
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Trên đường về, T.19, Tr.252 

Trên đường về, T.25, Tr.328 

Trên đỉnh núi Thàng, T.17, Tr.222 
Trên đỉnh non Tần, T.31, Tr.78 


Việt Nam сб bạo động" - tin thông tấn xích Đạo trên báo Ung Ninh, 
T.38, Tr.612 


Trên bến Côn Lon, T.35, Tr.563 

Trên lái алп, T.32, Tr.1120 

Trên sóng nước tiễn bạn, T.20, Тг.359 

Trông đồng lúa, T.35, Tr.773 

Trông chồng, T.25, Тт.289 

Тгӧпр giòng sông Vy, T.23, Tr.822 

Trông lên, T.25, Tr.195 

Trong non nước, T.20, Tr.436 

lrông vë tương lai (thơ), T.36, Tr.248 

Tro (гоі, T.25, Tr.407 

Trư điểu để, T.14, Tr.385 

Trương Đồ Nhục (Nguyễn Hiển Dĩnh), T.12, Tr.401 

Trương Bá Nghị, T.3, Tr.743 

Trương Chi, T.24, Тг.820 

Trương Hán Siêu, T.5, Tr.135 

Trương Нап ca, T.13, Tr.381 

Trương Hống, Т.5, Тг.141 

Trương Kiểu, T.3, Tr.735 

Trương Lương tố đa bệnh, T.19, Тг.661 

Trương Lương từ Hán quy Hàn phú, T.18, Tr.53 

Trương Lưu Hâu phú, T.7, Tr.557 

Trương Ngáo (Khuyết danh), T.12, Tr.557 

Trương Thừa Tướng miếu (Miếu Thờ Thừa tướng họ Trương), 
T.4, Tr.620 
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Trương Thuận, T.3, Tr.743 
Trương Тїш: Thanh niên 5.0.5, Một chiến sĩ, T.23, Tr.424 
Trưa đơn giản, T.25, Tr.354 
Trwa hè, T.25, Тг.384 
Trưa hè, T.25, Tr.456 
` Trua tha hương, T.32, Tr.1116 
Trưa xe nước, T.35, Tr.512 
Trua, T.25, Тг.91 
Trường đại học ở Côn Đảo (Lê Thành Lập), T.34, Tr.422 
Trường đời (tiểu thuyết), T.28, Тг.616 
Trường An hoài cổ (Hoài cổ Trường An), T.3, Тг.51 
Trường An thành hoài cổ (Nhớ lại thành Trường An), T2. Tr.549 
Trường Ап, T.20, Tr.319 
Trường học là đây (Phạm Ngọc Trân), T.34, Tr.512 
- Trường học làng tôi, T.25, Тг.311 
Trường Lựu bát cảnh, T.6, Tr.567 
| Trường Sa văn điếu, Т.б, Тг.414 
Trường tư ngoại ô (truyện ngắn), T.31, Tr.1025 
Trường tương tư, T.25, Tr.266 
Trường thán thi, T.20, Tr.304 
Trường xưa, T.25, Tr.439 
Trường yên hoa, T.4, Tr.148 
Trước cảnh cao rộng, T.25, Тг.52 
Trước cảnh hoang tàn Đế Thiên Đế Thích, T.28, Tr.581 
Trước cờ, T.25, Tr.663 | 
Trước đinh tổng đốc Nam Định (thơ), T.36, Tr.684 
Trước khi bàn уё văn hoá, T.37, Tr.622 
Trước thời cục, T.21, Tr.854 
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Trước toà án thực dân (thơ), T.36, Tr.242 

Trượt chân sa hố, T.38, Tr,582 

Trưng câu ý kiến vẻ vấn để phụ nữ, T.21, Tr.418 
Trưng Nữ Vương (Phan Bội Châu), T.12, Тг.897 
Trưng Nữ Vương, T.25, Tr.635 

Trưng Nữ Vương, T.35, Тт.185 

Trưng Trắc Trưng Nhị, T2. Tr.244 

Trưng Vương, T.4, Tr.428 

Trưng Vương, T.5, Tr.145 

Trưng Vương, Т.б, Тг.787 


. Trà Khúc khải hoàn cảm tác, T.8, Tr.85 


Tràng An thu dạ (Đêm thu ở kinh đô), T.4, Tr.728 

Tràng An xuân mộ (Chiểu xuân ở Tràng An), T.4, Tr.727 
Tràng giang, T.25, Tr.204 

Trào đấu kê bất hợp thức, T.6, Tr.607 

Trào phúng, T.21, Tr.571 

Trả lại đâu, T.17, Тг.285 

Trả lời Đào thị vë việc vợ chồng, T.21, Tr.58 

Trả lời ông H., T.38, Tr.(1925), T.38, Tr.359 

Trả lời anh Thông Phong, T.21, Тг.577 

Trả lời câu đố, T.35, Tr.793 

_ Trả lời cha (thơ), T.36, Tr.682 

Trả lời cho người hỏi thăm Xuân Thành phong cảnh, T.19, Tr.823 
Trả lời, T.25, Tr.79 


Trả thù cho đồng bào bị tàn sát ở Hưng Nguyên (Khuyết danh), 
T.34, Tr.302 


Trâm Trịnh Ап, T.11, Tr.449 
Trảm xà kiếm phú (Phú kiếm chém rắn)358 
Trách đồng bạc, T.20, Tr.267 
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Trách đời, T.14, Tr.1093 
Trách dụ xuất thú (Trách kẻ dụ ra đâu thú), T.15, Тг.672 
Trách người đời, T.14, Tr.1094 
Trách nhiệm của các văn nghệ sĩ và nghệ sĩ, T.23, Тг.286 
Trách vua Tự Đức, T.15, Tr.1072 
Trái chín, T.25, Tr.440 
Trái mùa, T.25, Tr.243 
Trái mít muộn, T.33, Tr.1045 
Trái ngược (Đặng Thái Thuyến), T.34, Tr.164 
Trái xanh, T.25, Tr.309 
Tráng Đồng (Dân tộc Mường), T.41, Tr.313 
Tráng ca, T.25, Tr.578 
Tráng sĩ, T.35, Тг.798 
Trạch thôn cố viên, T.4, Tr.273 
Trại đầu xuân độ, T.4, Tr.157 
Trạng Me đè trạng Ngọt, T.21, Tr.752 
_ Trần trọc (Lê Phú Thành), T.34, Tr.489 
Trắng = đen!, T.35, Tr.471 
Tra tấn làm gì luống uóng công (Võ Thị Ngọ), T.34, Tr.486 
Trai tiên bồn tử lan hoa (Chậu hoa lan trước nhà), T.3, Тг.85 
Trọng đông nhị thập thất tảo thần khắc thành hỷ tác, T.7, Tr.244 
Trọng đông phụng hộ giá Nam chỉnh, Vĩnh Doanh quân thứ, ngẫu 
thuật, T.8, Tr,91 
Trồng đào, T.19, Tr.64 
Trang tử, T.30, Tr.53 
Tranh đấu (thơ), T.36, Tr.306 
Tranh đấu được như Nga (Khuyết danh), T.34, Tr.532 
. Tranh đấu trong tù (Võ Văn Bính), T.34, Тг.483 
Tranh hoạt hoạ, T.25, Tr.594 
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Tranh loa thể, T.25, Tr.529 


Tranh luận với сб Đỗ Thị Bích Liên về bài Văn học muốn tiến hoá 
phải thoát ly tỉnh thần luân lý, T.37, Tr.573 


Tranh thiếu nữ, T.14, Тг.841 

Trao đổi, T.25, Tr.429 

Trao thân con khỉ mốc, T.33, Tr.997 
Trám Hương các (Đào Tấn), T.12, Tr.42 
Trân - Nguyên chiến kỷ, T.20, Tr.858 
Trần ai tri kỷ, T.20, Tr.224 

Trân Bá Tiên, Т.3, Tr.742 

Trân Bồ (Khuyết danh), T.12, Tr.594 
Trân Bình Trọng, Trân Quốc Tuấn, T.6, Тг.816 
Trân Can, T.24, Tr.1001 

Trân Dụ Tông, T.5, Tr.94 


Trân Hưng Đạo Đại Vương Du chư kỳ tướng hịch văn (Hich kêu gọi 
tướng sĩ của Trân Hưng Đạo Vương), T2. Tr.279 


Trần Nguyên Đán, T.5, Tr.!II 

Trân Nguyên Hãn, T.5, Tr.820 

Trần Nhân Tông, T.5, Tr.92 

Trần Nhật Duåt, T.5, Тг.107 

Trần Quang Khải, T.5, Tr.103 

Trân Quốc Toản (Tao đàn), T.20, Tr.382 
Trân Quốc Toản, T.5, Tr.109 

Trân Quốc Tuấn, T.35, Tr.234 

Trần Quốc Tuấn, T.5, Tr.105 

Trân Thái Tông, T.5, Тг.87 

Trân Thánh Tông, Т.5, Тг.89 

Trân Thuận Tông, T.5, Tr.96 

Trần tình (9 bài, trích trọn), T.4, Tr.95 
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Trần Văn Binh, T.18, Тг.801 

Trở binh hành, T.14, Тг.801 

Trở lại đồng quê, T.25, Tr.388 

Trở lại bài phỏng vấn tờrốtkít của ong Trương Tửu (văn), T.36, Tr.520 

Trở lại quê nhà (thơ), T.36, Tr.44 

Trở lại với chính sách liên minh Pháp ро боп, T.21, Tr.967 

Trở lực của văn hoá dưới ách đế quốc, T.35, Тг.917 

Trở về vườn cũ, T.14, Tr.1181 

Trở về, T.26, Тг.1086 

Trời đất - con người (Dân tộc Dao), T.41, Tr.584 

Trời hè (thơ), T.36, Tr.380 | 

Trời nắng, T.20, Tr.134 

Trời rét, T.35, Tr.684 

Trời sinh voi, tròi sinh cổ (truyện ngắn), T.29, Tr.1163 

Trời tạnh, T.38, Tr.669 

Trời thu nhớ nhà, T.20, Tr.249 

Trộm cắp, T.14, Tr.460 

Trận cuối cùng, T.35, Tr.746 

Trấn doanh bát cảnh, T.14, Tr.219 

Trấn doanh kỳ vũ, T.14, Tr.63 

Trận Mô Nhài (thơ), T.36, Tr.755 

Trận Nam Hoa, Hiến - Giao không mảnh giá 

Luy Đồng Hôn, Nham - Khả bại theo nhau. Hói thứ mười chín, 
T.9, Tr.408 : 

Trấn Quốc lâu vọng Tây Hồ, T.14, Tr.184 

Trấn Vương phụng canh (Trấn Vương vâng hoạ), T.4, Tr.87 

Trẻ chăn trâu, T.38, Tr.501 

Trẻ con không được ăn thịt chó, T.32, Tr.112 

Trùng đăng Ngự Long tự chung các, T.14, Tr.434 


Trùng đáo Quỳnh Lâm Bích Động am lưu để (Lưu để khi trở lại 
thăm am Bích động ở Quỳnh Lâm), T.3, Tr.76 


Trùng cấu Thạch Khê kiểu kỳ chỉ thi, T.6, Tr.172 
Trùng cửu cư sơn gia (Tiết trùng cửu ở nhà sàn trên núi), T.17, Tr.309 


Trùng cửu nhật đăng lâu (Ngày mồng chín tháng chín lên 140 uống 
rượu), T.17, Tr.437 


Trùng du Xuân Giang hữu cảm (Cảm xúc khi đi chơi sông Xuân 
Giang lån thứ hai), Т.З, Тг.664 


Trùng hoạ Đồng Hiên hoà Hộ Bộ nguyên vận (Lại hoạ thơ ông Đông 
Hiên và ông Bộ Hộ), T.15, Tr.702 


Trùng quá Hưng Long tự lưu biệt Liên Thành thiển sư, T.8, Tr.170 
Trùng quá Vạn Niên tức sự, T.8, Tr.171 

Trùng quang tâm sử, T.9, Tr.115 

Trùng san Chỉ nam bị loại các bộ dã đàm đại toàn tự, 1.5, Tr.1144 
Trinh Sơn tự, T.7, Tr.159 

Trinh thử, T.10, Tr.679 

Triết luận, T.18, Тг.118 

Triệu Đình Long, T.11, Tr.335 

Triều hồi, T.14, Tr.535 

Triëu Lë - Trịnh, T.6, Tr.770 

Triều Lê Sơ, Т.б, Tr.761 

Triệu Quân, T.3, Tr.744 


Triểu Tiên quốc sứ Lý Chi Phong đạo nhân kính trình Nam quốc kỳ 
toa hạ... (kỳ nhất), T.5, Tr.950 | 


Triểu Tiên quốc sứ Lý Chi Phong đạo nhân kính trình Nam quốc kỳ 
toạ hạ... (kỳ nhị), T.5, Tr.951 


Triệu Tử Long - Triệt Giang đoạt А Đấu, T.11, Tr.525 
Triều Trần, T.6, Tr.754 
Triệu Việt Vương và Lý Nam Đế, Т.З, Тг.884 
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Triệu Việt Vương, T.5, Tr.67 


- - Triệu Xương, T.3, Tr.744 


Trình bày, T.25, Tr.192 
Trình Chí Sâm phụng canh (Trình Chí Sâm vâng hoạ), T.4, Tr.885 
Trú Đan Du hải khẩu (Trú ở cửa bể Đan Du), T.4, Tr.483 


Trú Hà Hoa hải khẩu, dạ toa thính vũ, bi cảm câu sinh (Đóng ở cửa 
biển Hà Hoa, đêm ngồi nghe mưa lòng sinh buổn câm), 
T.4, Тг.486 


Trú Hoài An phỏng Hoài âm hâu điếu đài, T.14, Тг.73 

Тгё khách, Т.14, Tr.640 

Trú miên (Ngủ ngày), Т2. Tr.404 

Trụ tưởng tử (Chiếc gậy), T2. Tr.206 

Trừ tịch cảm hứng, T.4, Tr.291 

` Trừ tịch hữu саш (Сат xúc đêm ba mươi Tết), T.15, Тг.833 


Trừ tịch ngẫu thành (Chiêu ba mươi tết ngẫu cảm thành thơ), 
T.4, Tr.667 | 


Trừ tịch ngấu thành, T.4, Tr.342 

Trừ tịch thủ tuế, T.14, Tr.560 

Trừ tịch tức sự, T.14, Tr.171 

Trừ tịch tức sự, T.5, Тг.561 

Trừ tịch, T.14, Tr.1048 

Trừ tịch, T.4, Tr.133 

Trừ tịch, T.5, Тг.872 

Trú Vạn Kiếp (nghỉ ở Vạn Kiếp), T.4, Tr.470 


- Trú vũ xương thành giản khâm sai quan kiêm trình bản bộ thái công 
sứ, T.14, Tr.69 


Trúc (3 bài), T.4, Tr.141 
Trúc Lam thị tịnh, T.3, Tr.927 
Trục quân chi tử (Đuổi con vua), T2. Tr.248 
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Trúc thất Hoành Sơn phú, T.19, Tr.653 

Trúc, Т.б, Tr.135: 

Trong đôi mắt Huế, T.25, Tr.397 

Trong bóng rừng, T.30, Tr.1002 

Trong bóng tối (truyện ngắn), T.31, Tr.559 
Trong ca - 50 Huế, T.35, Tr.501 

‚ Trong khuya (thơ), T.36, Tr.720 

Trong lao Ban Mê Thuột, T.35, Tr.501 

Trong lao cấm cố (thơ), T.36, Tr.760 

Trong một nhà trọ học, T.21, Тг.595 

Trong nhà lao Viêng Chăn (Tuệ Trang), T.34, Tr.427 
Trong nhà tù (thơ), T.36, Tr.744 

Trúng số độc đắc (trích), T.29, Tr.717 

Trong tù (thơ), T.36, Tr.548 

Trong tù Ba Tơ, T.35, Tr.500 

Trong tù nhớ bạn chiến đấu, T.35, Тг.687 
Trong trắng, T.35, Tr.676 

. Trong xà lim nhớ mẹ (thơ), T.36, Tr.762 
Trong xóm mai vàng, T.26, Тг.1066 

Trút hết tài sản cho chiến tranh đại á?, T.21, Tr.964 
Trút lính hồn, T.25, Tr.274 

Trò đời, T.20, Tr.255 

Trò đời, T.21, Tr.405 

Trò chuyện, T.25, Tr.209 

Trĩ, T.5, Tr.942 

Trung Dực vũ phụ uy hiển vương, T.3, Tr.916 
Trung Kỳ tư vấn nghị viện, T.19, Tr.733 
Trunp Lễ khổ khiếu văn, T.17, Tr.127 
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Trung Lễ thất hoà phú, T.17, Tr.119 

Trung nghĩa ca (Trích), T.15, Tr.322 

Trung nghĩa vịnh (Vinh trung thân nghĩa sĩ, 3 bài), T.15, Tr.987 
Trung Tân ngụ hứng, T.5, Tr.574 

Trung Tân quán ngụ hứng (6 bài), T.5, Тг.455 

Trung Tân quán nhị lão dung thụ, T.5, Tr.546 

Trung Tông, T.3, Tr.760 

Trung thu (I, ID, T.38, Tr.539 

Trung thu đối nguyệt hữu cảm, T.14, Tr.420 


Trung thu cảm sự (Nhân tiết Trung thu, сат xúc trước sự việc), Т.З, 
Tr.645 


Trung thu dạ ngộ vũ, T.8, Tr.753 

Trung thu hoạ hữu nhân vận, T.19, Tr.731 

Trung thu ngâm (Khúc ngâm trung thu), T.17, Тг.482 

Trung thu thưởng nguyệt (Thưởng trăng trung thu), T.4, Tr.665- 

Trung thu vô nguyệt, tuý trung ngẫu đắc tam tuyệt, T.8, Tr.54 

Trung thu vũ да, Т.8, Tr.313 

Trung thu, T.14, Tr.912 

Trung, T.5, Tr.907 

Truy điệu đồng chí Trương Quang Lĩnh, T.35, Tr.520 

Truy điệu bốn đồng chí hy sinh ở lao Ban Mê Thuột, T.35, Тг.519 

- Truy điệu cụ Tú Đặng Thúc Hứa chết ở lao Thanh Hoá, T.35, Tr.521 

Truy điệu hai anh (Nguyễn Thức Phảng), T.34, Tr.372 

Truy điệu những liệt sĩ trong phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (Khuyết 
danh), T.34, Tr.333 | 

Truy tán Sùng Phạm Thiển sư (Truy tán Thiển sư Sùng Phạm), 
T.1, Tr.385 

Truy tán Van Hạnh Thiên sư (Truy tán Thiển sư Vạn Hạnh), T.1, Тг.387 

Truyên Đăng sơn hạ (Dưới núi Truyền Đăng), T.4, Tr.473 
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Truyện Đổng Thiên Vương, Т.З, Тг.986 

Truyện ông Lý Cham, T.21, Tr.253 

Truyền đơn cổ động mua báo "Người cùng khổ" dịp kỷ niệm Công 
xã Pari tại nghĩa trang Pero Lasedo, T.38, Tr.125 


- Truyền đơn cổ động mua báo "Việt Nam Hồn", T.38, Tr.126 
Truyện Ả Rập ở xứ ta, T.35, Tr.392 

Truyện Bánh Chưng, T.3, Tr.994 

Truyện bốn người, T.15, Tr.264 

Truyện Bích Câu Kỳ Ngọ, T.16, Tr.266 

Truyện Cây Cau, T.3, Tr.993.. 

Truyện cái giường, T.27, Tr.1105 

Truyện cổ tích, T.25, Tr.503 

Truyện chim Bạch trĩ, Т.З, Tr.996 

Truyện Dương Không Lộ và Nguyễn Giác Hải, T.3, Tr.1014 
Truyện Dưa Hấu, T.3, Tr.995 

_ Truyện рап, T.21, Тг.156 

Truyện gã chuột bạch, T.32, Tr.525 

Truyện Giếng Việt, Т.З, Tr.998 

Truyện Hà Ô Lôi, T.3, Tr.1016 

Truyện Hà Ô Lôi, T.5, Tr.166 

Truyện Hồ Huân Nghiệp, T.15, Tr.271 

Truyện Hồ Tinh, T.3, Tr.985 

Truyện hai người (tiéu thuyếu, T.31, Tr.823 

Truyện hai vị thần ở Long Nhãn, Như Nguyệt, T.3, Tr.1007 
Truyện Hồng Bàng Thi, T.3, Tr.979 

Truyện Hoa tiên (Bản đo Nguyễn Thiện nhuận sức), T.13, Tr.571 
Truyện Hoa tiên (Nguyên tác của Nguyễn Huy Tự), T.13, Tr.480 
Truyện Hoa tiên, T.13, Tr.441 

Truyện Kiêu (Đoạn trường tân thanh), T.13, Tr.743 
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Truyện Kiều do Đào Duy Anh khảo đính, T.13, Tr.759 


Truyện Kiểu do Nguyễn Quảng Tuân khảo đính và chú giải, 
T.13, Тг.849 


Truyện Kiểu sẽ ghi vào Hiến pháp có ngày, T.30, Tr.21 
Truyện Kiểu, T.23, Tr.710 

Truyện Kiểu, T.30, Тг.112 

Truyện Кё, truyện ngắn, T.21, Tr.23 

Truyền kỳ mạn lục, T.5, Tr.183 

Truyện lạ nhà thuyên chài, T.4, Tr.576 

. Truyền lại cho em, T.32, Тг.1165 

Truyện Lục Vân Tiên (tiểu dẫn), T.16, Tr.317 
Truyện Lục Vân Tiên, T.16, Tr.319 

Truyện Lý Ông Trọng, T.3, Tr.97 

Truyện Man Chiếu, T.3, Tr.1006 

Truyện Man Nương, T.3, Tr.1005 

Truyện Mộc Tinh, T.3, Tr.991 

Truyện Ngư Tinh, T.3, Tr.984 

Truyện người hàng xóm (trích), T.32, Tr.401 
Truyện ngắn, phóng sự, T.21, Tr.581 
Truyện ngắn, T.21, Tr.151 

Truyện ngắn, truyện vui, T.21, Tr.244 

_ Truyện Ngọc Kiêu Lê, T.16, Tr.73 

Truyện Nghệ Vương, T.3, Tr.924 - 

Truyện Nhất Dạ Trạch, T.3, Tr.988 

Truyện nữ thân ở Vân Cát, T.6, Tr.453 
Truyện Phạm Hàng Thái, T.18, Тг.284 
Truyện Phan Văn Đạt, T.15, Tr.265 

Truyện qua rồi (truyện ngắn), T.31, Tr.634 
Truyện Rùa Vàng, T.3, Tr.1002 
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Truyện Tây sương, T.16, Tr.201 

Truyện thơ (Dân tộc Chăm), T.41, Tr.800 

Truyền thân tương tự tán, T.14, Tr.296 

Truyện Từ Đạo Hạnh và Nguyễn Minh Không, T.3, Tr.1009 
Truyện Trương Định, T.15, Tr.267 
Truyện Trưng Vương, T.5, Тг.174 

Truyện trâu cau, T.5, Tr.178 

Truy lạc, T.25, Тг.89 

Trí sĩ giản đông triểu (kỳ nhất), Т.б, Tr.100 

Trí sĩ giản đông triều (kỳ nhị), Т.б, Tr.102 

Trí sĩ giản đông triểu, Т.б, Tr.80 

Trí sĩ tác, T.5, Тг.536 

Trích thơ, T.4, Tr.522 

Trích truyện gồm 8 bài, T.4, Tr.756 

_ Trị nộ châm, T.14, Тг.953 

Trịnh Khả, T.5, Tr.822 

Trịnh Tuyên về Đông Kinh liên vào ngục 

Tòng giá bái tảo Đan Lăng, cung ký, T.7, Tr.377 

Tòng quân hành (Bài hàng tòng quân), T.15, Tr.319 

Tòng quân hành (Khúc hát tòng quân), T.15, Тг.821 

Tòng quân hành, T.18, Tr.607 

Tòng quân ngộ phong hàn ngấu tác, T.5, Tr.921 

Tong Tây chinh (2 bài), T.5, Тг.516 

Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu, T.21, Tr.39 
Tự đắc, T.14, Tr.1228 

_ Tự đấc, T.35, Tr.661 

Tự để chuyết tác (Tự dë tác phẩm vụng vë của mình), T.15, Tr.884 
Tỳ bà hành (Bản dịch 2), T.13, Tr.374 
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Tỳ bà hành (Bản dịch 3), T.13, Tr.377 

Tỳ bà hành (Bản dịch 1), T.13, Tr.349 

Tỳ bà hành, T.13, Tr.343 

Tự cảnh, T.14, Tr.206 

Tự cảnh, T.14, Tr.552 

Tự cảnh, Т.6, Tr.280 

Tu chùa Báo, T.17, Тг.296 

Tự chỉ trích (Sau cuộc tổng tuyến cử Hội đồng quản hạt Nam Kỳ) 
(văn), T.36, Tr.148 

Tự cứu lấy (Trần Lê Hương), T.34, Tr.168 

Tự do đi lại, T.19, Tr.757 

Tự do báo giới tuyệt đối và tương đối, T.35, Tr.99 

Tự do diễn ca, T.18, Tr.735 

Tự do ngôn luận chưa nên thất vọng, T.21, Tr.554 

Tự do ngôn luận! Có thực như vậy chăng?, T.21, Tr.551 

Tự do ngôn luận, T.19, Tr.269 

Tự do ngôn luận, T.21, Тг.358 


Tự do nghiệp đoàn và việc ông Justin Godard tới Đông Dương, 
T.21, Tr.546 


Tự giới, T.4, Тг.110 

` Tự hào (thơ), T.36, Tr.245 

Tự hữu xung thiên chí (Tự có chí xông lên trời), Т.1, tr.436 

Tự khuyên mình, T.38, Tr.557 

Tự ký (trích dịch), T.15, Тг.638 

Tự mạc phủ chí Ninh Minh châu thành đô trung hứng thuật, Т.8, 
Tr.149 

Tự Mộ Trạch hương đăng trình tự thuật, Т.8, Tr.146 

Tự ngữ, T.18, Tr.98 

Tự Nhiên châu, T.14, Tr.549 
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Tự nhủ lòng, T.35, Tr.289 
Tự phân thi cảo hữu cảm tác, T.18, Tr.566 
Tự phận ca (Bài ca biết phận), T.15, Tr.681 
Tự phú nhất luật (Tự nói về mình), T.17, Tr.468 
Tự quân chi xuất hữu, T.4, Tr.295 
Tự tại, T2. Tr.176 
Tu thân, T.19, Tr.692 
Tự thán (41 bài, trích 12 bài: 1 -8, 17,19,22,37), T.4, Tr.103 
Tự thần (nhị thủ), T.14, Тг.627 
Tự thán, T.18, Tr.562 
Tự thán, T.20, Tr.398 
_ Tự thuật (11 bài, trích 6 bài: 1,6,7,9,10,11), T.4, Tr.108 
Tự thuật (2 bài), T.5, Тг.447 
Tự thuật (kỳ nhất), T.5, Тг.854 
Tự thuật (kỳ nhị), T.5, Tr.856 
Tự thuật (Мот), T.17, Tr.218 
Tự thuật (Thuật việc mình), T.15, Tr.154 
Tự thuật đối liên (Câu đối tự thuập, T.17, Tr.243 
Tự thuật cảnh Hương Giang buổi chiêu, T.19, Tr.826 
Tự thuật thi (thơ tự thuật), T.4, Tr.519 
Tự thuật, T.14, Tr.1067 
Tự thuật, T.14, Тг.1179 
_ Tự thuật, T.14, Tr.370 
Tự thuật, T.14, Tr.455 
Tự thuật, T.14, Tr.970 
Tự thuật, T.15, Tr.281 
Tự thuật, T.17, Tr.230 
Tự thuật, T.17, Tr.250 
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Tự thuật, T.17, Tr.53 

Tự thuật, T.20, Tr.132 

Tự thuật, T.25, Tr.592 

Tự thuật, T.4, Tr.429 

Tự thuật, T.4, Tr.978 

Tự thuật, T.5, Tr.567 

_ Tự thuật, T.5, Tr.891 

Tự thuật, T.6, Tr.276 

Tự thuật, T.7, Тт.172 

Tự thuật, T.7, Tr.219 

Tự tình khúc (Văn bản và chú thích), T.13, Tr.313 
Tự tình khúc, T.13, Tr.309 

Tự tình, T.14, Тг.836 

Tự tình, T.20, Tr.320 

Tự tứ nguyệt chí lục nguyệt sắc vũ tức sự, T.14, Тг.587 
Tự trào (Tự cười mình), T.4, Tr.671 
Tự trào (Tự cười mình), T.4, Tr.805 
_ Tự trào, T.14, Тг.1179 

Tự trào, T.14, Tr.1229 

Tự trào, T.20, Tr.120 

Tự trào, T.20, Tr.253 

Tự trào, T.25, Tr.65 

Tự vịnh, T.14, Тг.1268 

Tự vịnh, T.14, Tr.365 

Tự vịnh, T.17, Tr.99 

Tự xướng tự hoạ, T.5, Tr.959 

Tuân bẩm Tháo, T.5, Тг.1133 

Tuổi xuân đi cứu nước, T.35, Тг.888 
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Tựa Đại Nam lịch khoa hội phú tuyển, T.16, Tr.876 
Tựa Đoạn trường tân thanh, T.16, Tr.810 

Tựa Đoạn trường tân thanh, T.16, Tr.812 

Tựa cuốn Đặng Hoàng Trung thi sao, Т.16, Тг.863 
Tựa dẫn, T.4, Tr.749 

Tựa Hà Tiên thập vịnh, T.16, Тг.874 

Tựa Lửa thiêng,T.23, Tr.971 

Tựa Lĩnh Nam chích quái liệt truyện, T.3, Tr.977 

Tựa Ngôn chí thi tập, Т.5, Tr.852 

Tựa quyển Trúc lâm đại chân kinh viên giác, T.8, Тг.111 
Tựa sách Đặng Dịch Trai ngôn hành lục, T.16, Тг.860 
Tựa sách Vũ Kinh trích chú, T.16, Тг.858 

Tựa sách Xuân thu quản kiến, T.7, Tr.502 

Tựa Tốn am thi sao, T.16, Tr.865 

Tựa tập Ngô gia văn phái, Т.8, Tr.124 

Tựa tập thơ điên: Dau thương, T.23, Тг.893 

Tựa Tập thơ Cống thảo viên, T.16, Тг.842 

Tựa tập thơ Mai Am, T.16, Tr.834 

Tựa Tập thơ phụ tiên, T.16, Tr.789 

Tựa tập thơ Tây hộ mạn hứng, T.16, Tr.875 

Tựa tập thơ Tinh Sà kỷ hành của Phan Huy ích, T.7, Tr.520 
Tựa tập thơ và tranh vẽ 48 hiếu tử, T.16, Тг.862 

Tựa tập thơ vịnh sử, T.5, Tr.52 

Tựa tập thơ vịnh sử, T.5, Tr.52 

Tựa tập Xuân như ý, T.23, Tr.895 

Tựa Thơ thơ, T.23, Tr.781_ 

- Tựa thơ Trương Băng Hiên, T.16, Tr.856 

Tựa Тһіёп tông chi nam, T.16, Tr.670 
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Tua thuyết, T.4, Tr.746 

Tựa Tiểu nhạc phủ, T.16, Tr.838 

Tựa Truyện Thuý Kiểu, T.23, Tr.479 

Tựa Trích diễm thi tập, T.4, Tr.810 

Tựa Việt sử tam bách vịnh tập, T.16, Tr.869 

‚ Tựa, T.25, Tr.248 

Tuổi trẻ và tự do, T.35, Tr.441 

Tuổi xuân, T.20, Tr.361 

Tuồng Trưng Nữ Vương (trích), T.18, Tr.233 
Tuân thị Chân Đăng châu (Tuần tra châu Chân Đăng), Т.З, Тг.260 
Tun khoai! Cọn nhạt, phan, T.35, Tr.755 | 
Tĩnh ông ngẫu thành, T.15, Tr.775 

Tĩnh canh (Xem xét việc cấy cày), T.4, Tr.692 
Tĩnh dạ môn tâm ngữ, T.14, Тг.891 


Tĩnh Ninh phủ Đông Tri phủ, Hành Trai Lê công, huy Cảnh Mô..., 
T.5, Tr.692 


Тиё mat đáo xuân kinh đài tác, T.7, Tr.268 
Tuế mộ thuật hoài (Nối lòng cuối năm), T.4, Tr.680 
Tug văn để thinh giải, Т.В, Tr.16 
Tuỳ bút (tập tuỳ bút), T.31, Tr.153 
Tuỳ thái bình, T.14, Tr.906 
Tu? theo cơ duyên mà ứng đối , T2. Tr.218 
Tyu trường, T.25, Tr.202 
Tuyên cáo đồng chí, T.35, Tr.103 
Tuyên chiếu bãi, biệt Vận phó Nguyễn Viêm (Tuyên chiếu xong, từ 
biệt quan Vận phó Nguyến Viêm), Т.З, Тг.651 
Tuyển cử ca, T.35, Tr.206 
Tuyển ngôn độc lập, T.38, Tr.725 
Tuyển phu ngộ phối tân truyện, T.10, Tr.721 
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Tuyển thủ cung nữ, T.5, Tr.1124 

Tuyết buổi chiêu ở bên sông, T.4, Tr.615 

Tuyết cung (Tuyết cung), T.4, Тг.524 

Tuyệt mệnh đối liên (Câu đối làm trước khi bị hành hình), T.15, Tr.690 


Tuyệt mệnh I, II, T.18, Tr.827 

Tuyệt mệnh thi (Thư tuyệt mệnh), Т.3, Тг.482 
Tuyệt mệnh thi I - II - Ш, T.18, Tr.350 

Tuyệt mệnh thi, T.18, Tr.523 

Tuyệt mệnh, T.18, Tr.516 

Tuyệt mệnh, T.1§, Tr.705 

| Tuyệt mệnh, Т.18, Tr.770 

Tuyệt mệnh, T.18, Tr.878 

Tuyết nguyệt nghi phú (sứ trình tác), T.7, Tr.460 
Tuyệt thực, T.35, Tr.530 

Tuyệt thực, T.35, Tr.680 

Tuyết trung hành, T.8, Tr.218 

Tuyết, T.4, Тг.988 

Tuy hậu cuồng ngâm (Ngâm cuồng sau khi say), T.15, Тг.824 
Tuý ngâm (D, T.8, Tr.765 

Tuý ngâm (1, H, T.8, Tr.775) 


Ty lãm thủ ngự, Kinh lược thiêm sự, Phục Trai Lê công, húy Lãng... 
T.5, Tr.680 


Tích cảnh (13 bài Liên hoàn, trích trọn), T.4, Tr.135 
Tích niên kim nhật đáo Côn Lon, T.18, Tr.521 

Tích niên kim nhật đáo Côn Lan, T.19, Tr.613 

Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn, T.19, Tr.626 

Tích xuân (Tiếc xuân) 

Tích xuân (Tiếc xuân), T.3, Tr.396 
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Tích xuân, T.4, Tr.280 

Tín Dương sơn hành, Т.б, Tr.148 

Tín hiệu của phong trào, T.7, Tr.47 

Tính đê hèn của con người, T.19, Tr.773 

Tính cách An Nam trong văn chương,T.23, Tr.962 

— Tính cách văn chương Việt Nam trước thời kỳ Âu hoá, T.21, Tr.908 
Tính cách Việt Nam trong văn chương, T.23, Tr.1035 

Tị khấu sơn trung (Lánh giặc trong núi), T.3, Tr.604 

Tị nạn hoài hương, T.4, Tr.271 


Ti tặc sơn trung trừ dạ (Đêm ba mươi Tết tránh giặc trong núi), Т.З, 
Tr.553 


Tịch cư ninh thể phú, T.5, Tr.159 

Tịch đương sơn hành tức cảnh, Т.8, Tr.203 

Tịch thượng trân, T.4, Tr.219 

Tinh Bang vật cảnh (Cảnh vật Tịnh Bang), T2. Tr.183 


Y 


Ү Lan Nguyên Phi, T.5, Tr.149 


Ù 


U cư (Chó ở thanh и), Т.З, Tr.392 ` 

U cư (nhị thủ), T.14, Тг.635 

U cư khẩu chiếm (Làm trong ngục tối), T.15, Tr.744 

U Lan kể chuyên nước Tây Ban Nha, T.19, Tr.114 

U tình lục, T.20, Tr.693 

tình, T.25, Tr.540 

_U trai đối vũ, T.14, Tr.516 
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Uống rượu dưới trăng, T.18, Tr.426 

Uống rượu tự vịnh, T.14, Tr.1107 

Ung Châu, T2. Tr.531 

Uỷ ban điều tra sẽ qua Đông Dương, T.35, Tr.249 

Uy minh dũng liệt hiển trung tá thánh phu hyu đại vương, Т.З, Tr.890 
Uyên ương, T.24, Tr.381 


U 


Ước (Tôn Thị Quế), T.34, Tr.489 
© Ước chỉ, T.20, Tr.317 
Ước hẹn, T.35, Tr.327 

Ước ao, T.25, Tr.274 


Vv 


Văn Ứng Sơn Duong Trung Liệt công, Т.б, Tr.252 
Văn độ Nhị Hà, T.8, Тг.702 

Văn điểu thanh tức hứng, T.8, Tr.756 
Văn địch vận, T.4, Тг.44 

Văn bàn chữ Hán, T.13, Tr.357 

Văn bản chữ Hán, T.13, Tr.391 

Văn bản chữ Hán, T.13, Tr.428 

Văn Bia (Dân tộc Chăm), T.41, Tr.748 
Văn chương bài Nhật, T.37, Tr.263 

Văn chương dân chúng, T.37, Tr.631 
Văn chương là văn chương, T.22, Tr.397 
Văn chương mà tội vạ (thơ), T.36, Tr.40 
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Văn chương Nam Kỳ, T.23, Tr.885 

Văn chương trong xã hội giai cấp, T.37, Tr.523 

Văn chương và khảo luận, T.23, Tr.297 

Văn chương với nữ giới, T.23, Tr.747 

Văn chương, T.37, Тг.241 

Văn chung (Nghe tiếng chuông), T.1, tr.394 | 
Văn cùng dân mẫu tử tương thực hữu cảm, T.14, Tr.356 


Văn Dương nhân bức thủ Vĩnh - An - Hà tam tỉnh cảm tác (Cảm tác 
khi nghe tin Tây bức chiếm ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Hà 
Tiên), T.15, Tr.447 


Văn Dụ Phong báo tiệp (Nghe tin thắng trận ở Dụ Phong), T.17, 
Tr.336 


Văn duyệt binh (Nghe nói duyệt binh), T.17, Tr.174 


Văn Gia Định cận trạng (Nghe kế tình hình Gia Định gần đây), 
T.15, Tr.496 


Văn Hà Nội Chế dài Hoàng Diệu ai tín (Nghe tin ông Tổng đốc Hà 
Nội Hoàng Diệu mát), T.15, Tr.670 


Văn học cách mạng - bản anh hùng ca vë cuộc đấu tranh cách mạng 
của nhân dân Việt Nam, T.34, Tr.55 


Văn học cách mạng - bản cáo trạng vë những tội ác của chủ nghĩa 
đế quốc, T.34, Tr.47 


Văn học cách mạng và cuộc cách mạng trong văn học khải luận 
(Phong Châu), T.34, Тт. 111 


Văn học cách mạng và truyền thống kiên cười T.34, Тг.38 

Văn học cách mạng Việt Nam dưới ngọn cờ chủ nghĩa, T.34 Тг.7 
Văn học của Liên bang Nga Xô viết, T.37, Tr.182 

Văn học khái luận, T.37, Tr.382 

Văn học làm mất nước ta, T.37, Tr.284 

Văn học lãng mạn và văn bình dân, T.37, Тг.514 

Văn học thời Tây Sơn, T.7, Tr.45 
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Văn học và cách mạng, T.34, Тг.7 

Văn học và chủ nghĩa duy vật, T.37, Tr.224 

Văn học với nữ tánh, T.21, Tr.438 

Văn học với xã hội, T.23, Tr.623 

Văn học, muốn tiến hoá, phải thoát ly tinh thân luân lý, T.37, Tr.550 
Văn Hội thể Đông Quan (năm Đinh Mùi - 1427), Т.4, Tr.56 

Văn Hội thể Chí Linh năm Mậu Tuất (418), T.4, Tr.40 

- Vän Hội thể Lũng Nhai chỉnh lý năm Mậu Thân (1428), T.4, Tr.37 
Văn Hội thể Lũng Nhai năm Bính Thân (1416), T.4, Tr.36 

Văn hội thể, T.4, Tr.35 

Văn hoá (?), một con quỷ đội lốt mác xít, T.37, Tr.474 

Văn hoá, chiến tuyến thứ ba trên mặt trận ngày nay, T.35, Tr.477 
Văn hoá, chiến tuyến thứ ba trên mặt trận ngày nay, T.37, Tr.603 
Văn khiển câm tác, T.8, Tr.23 


Văn kinh thành thất thủ hữu cảm (Cảm xúc khi nghe tin kinh thành 
bị mất), T.17, Tr.546 


Văn Lương Giang Nguyễn tướng công (Thơ viếng Lương Giang 
Nguyễn tướng công): Khuyết danh, T.17, Тг.565 


Văn lập, T.4, Tr.159 
Văn minh luận, T.18, Tr.113 
Văn minh tân học sách, T.19, Tr.368 


Văn nghệ ngày nay nên như thế nào? Trở lại vấn để văn chương 
nghệ thuật (trả lời ông Lưu Trọng Lư), T.37, Tr.656 


Văn Nguyễn Trãi cầu mộng ở đến Dạ Trạch, T.4, Тг.187 

Văn nhân khốc, T.8, Tr.699 

Văn nhân thi (Khách văn chương) (xướng), T.4, Tr.930 

Văn nhơn chi thiện, tắc tự nhi hoà chỉ, huu tùng nhi, T.21, Tr.33 

Văn Pháp Loa Tôn giả đề Thanh Mai tự (Dë chùa Thanh Mai viếng 
Pháp Loa Tôn giả), T2. Тг.381 
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Văn Phạm Dương Nhân, Đặng Hữu Quỳ hung hao hữu tti ván, 
T.18, Tr.310 


Văn Quảng Trí Thiên sư (Viếng Thiên sư Quảng Trí), T.1, tr.292 
Văn quá Hải Vân sơn, T.19, Tr.637 


Văn Quán Viên Huệ Nhẫn Quốc sư (Viếng Quốc sư Huệ Nhãn ở 
chùa Quán Viên), Т2. Tr.462 


Văn Quốc ngữ, T.21, Tr.93 
Văn sầu cảm thế nào thì cũng nên có?, T.21, Tr.452 
Văn sĩ bình dân, T.35, Tr.93 


Văn tặc phá Hà Nội thành, phẫn tác (Nghe giặc phá thành Hà Nội, 
nổi giận làm bài này), T.15, Tr.848 . 


Văn thơ Đông Kinh nghĩa thục (1907), T.19, Тг.367 
_ Văn thơ với nữ giới, T.21, Tr.449 


Văn Thượng tướng Quốc công Hưng Đạo Đại Vương (Viếng Thượng 
tướng Quốc công Hưng Đạo Đại Vương), T.2, Tr.371 


Văn Thái Nguyên thất thủ (Nghe tin Thái Nguyên bị mất), T.15, Tr.526 
Văn thúc phụ Lễ Bộ hữu tham tri phó âm cảm tác, T.14, Tr.909 
Văn tế Đặng Nguyên Cán và Đặng Thúc Hứa, Т.18, Тг.411 

Văn tế ông Cai Trí, T.15, Tr.1067 

Văn tế đồng bào Bình Phú chết vì bão lụt, T.18, Tr.443 

Văn tế đồng bào Nghệ Tĩnh bị chết vì lụt bão, T.18, Tr417 ` 
Văn tế anh, T.18, Tr.868 

Văn tế bảo hộ, T.25, Tr.610 

Văn tế cây trôi, T.17, Tr.246 

Văn tế Cô Giang, T.18, Tr.407 

Văn tế Coriviê: Khuyết danh, T.17, Tr.628 


Văn tế các tướng sĩ đánh Pháp bị tử trận (Lë Khắc Cẩn và Phạm 
Thanh), T.15, Tr.955 


Văn tế Cao Thắng, T.17, Tr.112 
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Văn tế chồng, T.20, Tr.478 

Văn tế chị, T.7, Tr.567 

Văn tế Hội đồng cải lương hương chính (văn tế), T.36, Тг.38 
Văn tế Hiệp quản Lê Đình Quý, T.17, Tr.562 

Văn tế Hoàng Trọng Mậu, T.18, Tr.892 

Văn tế nghĩa dân chết trận Cân Giuộc, T.15, Тг.117 

` Văn tế Nguyễn Thượng Hiên, T.18, Tr.360 

Văn tế Nguyễn Tri Phương, T.17, Тг.280 

Văn tế Phan Châu Trinh, T.18, Tr.355 

Văn tế Phan Sào Nam, T.19, Tr.319 

Văn tế Ri - vi - e, T.14, Tr.1247 

Văn tế sống Cút-xô, T.35, Tr.645 

Văn tế sống thầy đồ hủ, T.19, Tr.843 

Văn tế sống vợ, T.14, Tr.1259 

Văn tế thập loại chúng sinh, T.13, Tr.1133 

Văn tế thùng chè, T.35, Tr.620 

Văn tế Trương Quỳnh Như, T.14, Tr,974 

Văn tế vụ xin sưu, T.19, Tr.8§4 

Văn Trân Trọng Trưng (Viếng Trần Trọng Trưng), T2. Тг.241 
Văn Trinh cứng cỏi và ngay thẳng, Т.3, Tr.938 


Văn truy điệu các chiến sĩ Xô viết Nghệ - Tĩnh (Khuyết danh), 
T.34, Tr.336 


Văn truy điệu các chiến sĩ hy sinh ở truông Côn Đọi ngày 7-9-1930 
(Khuyết đanh), T.34, Tr.323 


Văn truy điệu các chiến sĩ hy sinh ngày 12-9-1930 ở Hưng Nguyên 
(khuyết danh), T.34, Tr.325 


Văn truy điệu Đoàn Lân (Khuyết danh), T.34, Tr.359 


Văn truy điệu đông chí Thiên và đồng chí Lộc (Khuyết danh), 
T.34, Tr.354 
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Văn truy điệu đồng chí Nguyễn Phong Sắc (thơ), T.36, Tr.79 


Văn truy điệu các chiến sĩ bị giết ở Yên Phúc và Song Lộc (Đồng 
chí Nghị), T.34, Tr.330 


Văn truy điệu các chiến sĩ hy sinh tại đồn Thượng Xá (Nguyễn Văn 
Đức), T.34, Tr.328 


Văn truy điệu các chị (Khuyết danh), T.34, Tr.344 


Văn truy điệu Hồ Viết Tùng chết trong nhà đày Lao Bảo (Phan Trọng 
Bình), T.34, Tr.338 | 


Văn truy điệu hai anh (Khuyết danh), T.34, Tr.356 
Văn truy điệu liệt sĩ (văn tế), T.36, Tr.52 
Văn truy điệu Nguyễn Công Thường (Phan Bá Hoè), T.34, Tr.348 
Văn truy điệu Nguyễn Nghiêm (Trần Kinh Luân), T.34, Tr.362 
Văn truy điệu Trần Khang (Nguyễn Điệng), T.34, Tr.352 
Văn truy điệu Võ Trọng Cảnh (Khuyết danh), T.34, Tr.350 
Văn Vương, T.3, Tr.733 
Văn Võ huynh đầu giang cảm thành I - II - HI, T.18, Tr.313 
Văn, T.5, Тг.331 
Vân Đài Loại ngữ, T.14, Тг.143 
Vân Đồn càng khẩu (Cửa bể Vân Đồn), Т.4, Tr.461 
Vân Đồn, T.4, Tr.L60 
Vân Muội, T.24, Tr.797 
Vận Nham trú thứ (Đóng quân ở Уап Nham), T.15, Tr.793 
Vân Tiêu am (Am Vân Tiêu), T2. Tr.379 
- Vậng, T.25, Tr.479 
Vô dè (Không để), T.1, Tr.232 
Vô dë (Không dè), T.15, Tr.732 
Vo dë (Không để), T.17, Tr.411 
Vô dë (Không để), T.17, Tr.470 
Vô dë (nhất), T.14, Tr.417 
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Vô để (nhị), T.14, Tr.418 

Vo để I và H (Không để I và ID, T.1, Tr.247 
Vô đề I và I! (Không để I và ID, T.1, Tr.420 
Vô đề, T., Tr.127 

Vô đê, T.16, Tr.640 

Vô để, T.18, Tr.372 

Vô đề, T.19, Tr.413 

Vô đề, T.7, Tr.264 

Vô biên, T.25, Tr.155 

Vô cầu, T.14, Tr.1088 

Vô sản diễn ca (thơ), T.36, Tr.688 

Vô tội (truyện ngắn), T.35, Tr.69 

Vô tật thị chúng (Không bệnh bảo mọi người), T.], tr.253 . 
Vô ý (Vô ý), Т.З, Tr.518 

Vương Huy, T.3, Tr.740 

Vương Khoan, T.3, Tr.745 

. Vương Lượng, Т.З, Tr.739 

Vương lang quy (Vương lang quy), T.1, Tr.228 
Vương Tường bái yết, T.5, Tr.1127 

Vương Tường dung mạo, T.5, Tr.1127 

Vương Tường nhập cung, T.5, Tr.1124 

Vương Tường táu đáp, T.5, Tr.1128 

Vương Tường thất súng, T.5, Tr.1125 

Vương Tường tự thán, T.5, Tr.1130 

Vương Tường tự vẫn, T.5, Tr.1130 

Vương Tường xuất cung, T.5, Tr.1128 

Vương Tường xuất tái, T.5, Tr.1129 

Vương Thức, T.3, Tr.745 
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Vườn bách thú (Nguyễn Tạo), T.34, Tr.165 
Vườn chanh (truyện ngắn), T.31, Tr.590 
Vườn cũ nào đâu, cô hái dâu, T.25, Тг.385 
Vườn hoang, T.25, Tr.662 
Vườn văn, T.35, Tr.795 
Vườn văn, T.35, Tr.795 
Vườn văn, T.35, Tr.796 
Vườn xưa, T.25, Tr.452 
Vượt biển (Dân tộc Tày), T.40, Tr.915 
Vượt ngực (trích) (văn), T.36, Tr.417 
Vượt ngục, T.35, Tr.546 
_ Vượt qua lễ nghĩa cổ truyền, T.36, Tr.631 
Vài câu trả lời cân thiết, T.21, Tr.969 
Vài mũi tên, T.35, Tr.320 
Vàng và máu, T.27, Тг.832 
Vào cuộc đấu tranh (thơ), T.36, Tr.381 
Vào cuộc chiến đấu mới, T.35, Tr.173 
Vào Hội Tao đàn (thơ), T.36, Tr.72 
Vào khám Юёрб, T.19, Тг.147 
Vào ngục Xăngtê (2 bài), T.19, Tr.148 
Vào nhà lao huyện Tĩnh Tây, T.38, Tr.514 
Vào Trịnh phủ, T.6, Tr.585 | 
Văn Рб công Thiểm (Câu đối viếng ông Đố Thiểm), T.17, Tr.420 
Văn đăng Bắc Ninh lâu (Buổi chiều lên lầu thành Bắc Ninh), 
T.15, Tr.902 
Văn độ Sa На, T.7, Tr.310 
Văn cảnh (Cảnh chiều), T2. Tr.506 
Уап hứng, T.4, Тг.176 
Văn liên, T.18, Tr.780 
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Văn môn sinh Tiến sĩ Vũ Hữu Lợi (Viếng học trò là Tiến sĩ Vũ Hữu 
Lợi):Trần Công Dương, T.17, Tr.588 


Văn Nguyễn Công Duy, Định Biên tán lý (Viếng ong Nguyễn Duy, 
tán lý quân vụ Định Biên), T.15, Tr.188 


Văn Nguyễn Cao (Viếng ông Nguyễn Cao), T.17, Tr.29 

Văn Nguyễn Cao (Viếng Nguyễn Cao): Khuyết danh, T.17, Tr.601 

Văn Quế Giang Giải nguyên (Viếng ông Giải nguyên б Quế Giang), 
T.17, Tr.449 

Уап tư Đồ công (Viếng quan Tư đồ), T.3, Тг.99 


Văn tư dó Văn Thọ Vương (Viến quan Tư đổ Văn Thọ Vương), 
T.3, Тг.68 


Văn tại tư, T.14, Tr.882 

Văn Tống Duy Tân (Viếng Tống Duy Tân): Khuyết danh, T.17, Tr.575 
Văn Thái tổ Cao Hoàng Đế, T.4, Tr.320 

Văn thi tam tuyệt, T.14, Tr.328 

Văn thi, T.14, Tr.325 


' Văn Thiên hộ Giảng (Viếng Thiên hộ TT Hoàng Văn Tuấn, 
T.17, Tr.582 


Văn túc mạc phủ, T.7, Tr.311 


Văn Tuần phủ Lã tiên sinh trướng văn (Trướng văn viếng Tuân phủ 
Lã Xuân Oai), T.17, Tr.597 


Văn Vương Thiếu bảo Nhữ Chu (Viếng quan Thiếu bảo шы Nhữ 
Chu), T.3, Tr.441 


Văn vọng, T.4, Tr.279 
Văn Vũ Tiến sĩ (Viếng Tiến sĩ họ Vũ): Vũ Trọng Uy, T.17, Tr.586 
Văn xuân, Т.4, Тг.134 


Мапа Đà Nẵng quân thứ tức sự (Thăm quân thư Đà Nẵng, tức sự), 
T.15, Tr.570 


Vãng Nam Ninh, T.38, Тг.578 
Vác gạo (thơ), T.36, Tr.254 
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Уап cờ đến đó còn chờ thấp cao (Khuyết danh), T.34, Tr.456 
Уа binh lửa đã gân Кё trước mắt, T.21, Tr.717 

Vạch mặt bọn hoạt đầu (Khuyết danh), T.34, Tr.517 

Vạch mặt một đứa hoạt đâu (Khuyết danh), T.34, Tr.517 
Vach mặt nạ quân ăn cướp thóc của dân!, T.21, Tr.950 

Vạn hoa kính đồng, T.14, Tr.897 

Vạn lý tình, T.25, Tr.205 

Vạn Lý Trường Thành, T.25, Tr.580 

Vật bất năng dung (Vật không thể tuỳ theo mọi người), T2. Тг.198 
Võ cầu ngâm, T.6, Tr.272 

Võ Hùng Vương (Nguyễn Hiển Dĩnh), T.12, Tr.301 


Vọng Đông Sơn Liễu Nhiên am (Trông am Liễu Nhiên ở Đông Sơn), 
Т.З, Tr.339 


Vọng Động Đình ngẫu hứng, T.8, Tr.161 

Vọng đồng trụ cảm hoài, cổ phong nhất thủ, Т.8, Тг.151 
Vọng bạch vân (Trông mây trắng), T.4, Tr.730 

Vang bóng một thời (tập truyện), T.31, Tr.63 

Vang bóng một thời của Nguyễn Tuân, T.22, Tr.1228 

Vọng chúc văn, T.14, Tr.320 

Vọng dạ toạ nguyệt kiến thôn nhân khái điển quy tác, T.14, Tr.610 
Vọng da túc Hải Vân sơn đỉnh khách xá, T.7, Tr.266 

Vọng Dục Thuý sơn (Trông núi Dục Thuý), T.4, Tr.703 
Vọng Hương Tích tự (Trông chùa Hương Tích), T.4, Tr.705 
Vọng Hải đài, T.25, Tr.307 

Vọng Hồng Lĩnh (Trông dãy Hồng Lĩnh), T.4, Tr.708 
Vọng Hùng Vương cố đô, T.7, Tr.187 

Vọng kinh thành htu cảm, T.7, Tr.224 

Vọng Na Sơn ca, T.7, Tr.256 

Vong ngô đồng (tuỳ bút), T.31, Tr.530 
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Vọng nguyệt (Ngắm trăng), T.4, Tr.495 

Vọng Phượng Hoàng sơn hoài Trần triều Văn Trinh Công, T.14, Tr.858 
Vọng phu thạch, T.14, Tr.699 

Vọng phu, T.25, Tr.129 

Vọng Тап Viên sơn, T.7, Tr.168 

Vọng Thái Lưng (Trong vë Thái Lăng), T.3, Tr.135 

Vọng Thiên Thai tự, T.14, Тг.737 

Vang tiếng khóc, Đoan quốc công trở vê cối thọ 


Кір mưu không kín, Lê Kính Tông phơi xác sân triêu. Hồi thứ tư, 
Т.9, Tr.210 


Vọng tế các nữ đông chí Cộng sân ở Nghệ Tính, T.18, Tr.415 
Vọng Tức Mặc thành hữu cảm, T.8, Tr.300 

Vọng vũ, T.14, Тг.1064 

Vọng vũ, T.14, Tr.562 

Уб vẻ, T.25, Tr.199 

Vẫn thơ trọng vê ý tưởng, T.21, Tr.464 

Vân Уа (Dân tộc Mường), T.41, Tr.181 

Ve sâu và nhặng xanh, T.14, Tr.615 

Vội vàng chi lắm, T.20, Tr.414 

Vội vàng, T.25, Tr.155 

Vấn đáp về chính sách của Đảng, T.21, Tr.958 

Vận động anh em binh lính ở Lào (Tuệ Trang), T.34, Tr.268 
Vận động phụ nữ (2 bài) (Khuyết danh), T.34, Tr.252 

Vận động phụ nữ (thơ), T.36, Tr.58 - 

‚ Vấn dë dân cày (trích) (văn), T.36, Тг.481 


Vấn để dân sinh (Phê bình một vài lý thuyết về xã hội về sinh hoạt 
của học giả Đông phương) (văn), T.36, Tr.445 


Vấn để dân tộc ở Đông Dương (văn), T.36, Tr.173 
Vấn để giải phóng phụ nữ với nhân sanh quan, T.21, Tr.529 
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Vấn để khảo đính và chú giải Chinh phụ ngâm khúc, T.13, Tr.86 
Vấn để khảo đính và chú giải Cung oán ngâm khúc, T.13, Tr.206 
Vấn để khảo đính và chú giải Truyện Kiểu, T.13, Tr.753 

Vấn dë khảo đính và chú giải truyện Sơ Kính Tân Trang, T.13, Tr.669 
Vấn dë nữ học, T.19, Tr.832 

Vấn để phụ nữ giải phóng (văn), T.36, Tr.569 

Vấn dè quốc dân giáo dục, T.18, Tr.428 

Vẫn chính sách liên minh với Pháp Đờ боп, T.21, Tr. 361 

Vẫn còn trịch thượng, T.28, Тг.117 

Vấn Hằng Nga thi (Hỏi Hằng Nga), T.4, Tr.488 

Vấn kiếm, T.4, Tr.167 

Vận lô (Kéo hồ 10), T.15, Tr.760 


Vẫn một thứ văn chương thân Nhật - số báo đặc biệt "Tân Việt Nam" 
với chủ nghĩa đế quốc Nhật, T.37, Tr.270 


Vận nước đến rồi vụt đứng lên! (Trân Kỳ Phong), T.34, Tr. 170 


Vấn phúc Đường Đại sư vật (Thăm bệnh Đại sư phúc Đường), 
T2. Tr.159 


Vấn thuỷ vấn nguyệt, T.20, Tr.380 


Vận tù duy ác truy trung (Những việc trù tính trong cửa tướng), 
T2. Тг.269 


Vẫn vơ, T.25, Tr.478 

Vậy thì An Nam cũng phải có thuộc địa chứ?, T.30, Tr.106 
Vo đê, T.29, Tr.558 

Vẻ đẹp thoáng qua, T.25, Tr.69 

Vợ chồng chết vì tiết nghĩa, T.3, Tr.944 

Vợ chồng trê con, T.32, Tr.540 

Vị hành, T.38, Тг.128 

Về Hai Ngọ, T.33, Tr.401 

Vợ khuyên chồng đi học (Khuyết danh), T.34, Tr.262 


Vợ khuyên chồng giáo viên (Khuyết danh), T.34, Tr.556 
Vợ khuyên chồng lựa chọn dân biểu, T.35, Tr.146 

Vợ khuyên chồng, T.18, Tr.69 

Vợ khuyên chồng, T.20, Тг.466 

Vợ khuyên chồng, T.35, Tr.328 

Vợ khuyên chồng, T.35, Tr.802 

Vë kể chuyện đấu tranh chống thuế, T.19, Tr.879 

Vợ người bạn tù đến thăm chồng, T.38, Tr.552 

Vë Nguyễn Thế Truyền (thơ), T.36, Tr.706 

Vè Nhật cướp cá, T.35, Tr.787 

Về Phan Thanh, T.35, Tr.413 

Vë tướng chuột (thơ), T.36, Tr.703 

Vë thuế nặng, T.19, Тг.878 

Vợ tiến chóng đi dày (Hồ Sĩ Ninh), T.34, Tr.465 

Viên cư, T.14, Tr.167 

Viên Quang tự bi minh tịnh tự (Văn bia chùa Viên Quang), T.1, tr.402 
Với anh điển chủ, T.35, Tr.272 | 

Với bàn tay ấy..., T.25, Tr.163 

Với nhà thi sĩ, T.35, Tr.1§2 

Vùng дау thanh niêm, T.35, Tr.634 

Vùng lên, T.35, Тг.856 

Vinh quang của một triêu баі, T.7, Тг.48 

- Việc Đảng, T.18, Tr.743 

Việc khẩn hoang ở Nam Kỳ dưới triêu Nguyễn, T.21, Tr.753 
Việc làng, T.30, Tr.181 

Việc phải làm, T.21, Tr.860 

Việc tuần phòng ở các làng, T.30, Tr.88 

Viễn hải quy hồng, T.18, Tr.585 
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Viễn khách, T.25, Tr.161 

Viễn ký ân sư Nguyễn Quỳnh Phủ tiên sinh (Xa gửi thầy học là 
Nguyễn Quỳnh Phủ), T.15, Tr.852 

Viễn ký hữu nhân, T.5, Tr.860 

Viễn sơn (Non xa), T.17, Tr.443 

Viếng Đô Chiểu, T.20, Tr.99 

_ Viếng Dë đốc Lê Văn Điếm (Câu đối), T.17, Тг.260 

Viếng anh Tô Hiệu, T.35, Tr.700 

Viếng bà Nguyễn Thành, T.19, Tr.547 

Viếng bảy liệt sĩ (Nguyễn Văn Ngọ), T.34, Tr.367 

Viếng bạn (Khuyết danh), Т.34; Tr.374 

Viếng Cô Bun, T.35, Tr.517 

Viếng Cả Cương, T.18, Tr.900 

Viếng các đồng chí chết vì nghĩa ở Côn Lôn, T.18, Tr.863 

Viếng các liệt sĩ Bắc Sơn và Hậu Giang, T.35, Tr.710 

Viếng chị Tâm (thơ), T.36, Tr.58 

Viếng hai cha con người xã Thành Thị, T.15, Tr.1041 

- Viếng hồn trinh nữ, T.25, Тг.471 

Viếng mả bạn, T.20, Tr.420 

Viếng mô chiến sĩ (Hô Tùng Mậu), T.34, Tr.370 

_ Viếng mồ chiến sĩ (thơ), T.36, Тг.57 

Viếng mô chiến sĩ (Trịnh Quang Xuân), T.34, Tr.369 

Viếng mó chiến sĩ (Võ Trọng Bành), T.34, Tr.370 

Viếng mổ lữ khách, T.25, Tr.414 | 

Viếng mộ Lê Chất, T.20, Тг.383 

Viếng nước mẹ, T.35, Tr.507 

Viếng Thượng Báo, T.18, Тг.677 

Viếng thây học Phạm Văn Nghị (Câu đối), T.17, Tr.259 

Viếng Tiểu La Nguyễn Thành, T.18, Tr.717 
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Việt - Thanh chiến sử, T.20, Тт.831 

Việt Điện u linh, T.3, Tr.869 

Việt điểu (Chim Viet, T.15, Tr.717 

Việt Hán văn khảo, T.22, Tr.36 

Viết hộ báo cáo cho các bạn tù, T.38, Tr,599 

Việt Nam cổ văn học sử, T.23, Tr.10 

Việt Nam di ái sử ca:, T.20, Тг.417 

Việt Nam phong tục, T.22, Tr.27 

Việt Nam thế chí tự (Bài tựa sách Việt Nam thế chí), Т.З, Тг.333 

Việt Nam văn học sử yếu, T.22, Tr.218 

Việt Nam văn hoá sử cương, T.22, Tr.973 

Việt Nam vong quốc nô phú, T.19, Tr.403 

Việt Nam vong quốc sử (trích), T.18, Tr.142 

Việt Nam yêu cầu ca, T.38, Tr.53 

Việt ngâm thi thoại, T.22, Tr.106 

việt sử diễn Am, Т.5, Tr.1103 

Việt sử tiêu án, T.14, Tr.313 

Vì cảm động mà đi bộ, T.3, Tr.954 

Vì lẽ gì báo Phong hoá không trả lời, T.23, Tr.1045 

__ Vì một ông Toàn quyên Ấn Độ sang chơi, một ông chủ bút, T.35, Tr.464 

Vì sao phải ở tù (Nguyễn Công Hoạch), T.34, Tr.477 

Vì sao phải viết sách này?, T.38, Tr.401 

Vì sao sinh ra cái thông bệnh "dối và dua", T.21, Tr.381 

Vì sao tôi và các bạn đồng chí tổ chức ra Việt Nam Quốc, T.35, Tr.105 

Vì sao, T.25, Tr.143 

Vi tình, T.27, Tr.919 

Vũ đế, T.3, Tr.732 

Về bài phê bình tác phẩm điện ảnh Tư bản và tôn giáo (của Giôrf 
Iven), T.38, Tr.83 
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Vë bài Văn học muốn tiến hoá phải thoát ly tỉnh thân luận lý của 
Ong Hó Xanh, T.37, Tr.569 


© Vë câu chuyện Xiki, T.38, Tr.114 

Vú em, T.36, Тг.281 

Vụ hành hạ Amđuni và Benkhia, T.38, Tr.109 

Vũ hành, Т.7, Tr.406 

Vũ Hồn, T.3, Tr.744 

Vë hay ở, T.14, Тг.1180 . 

Vụ hậu tân cư tức sự (Thơ tức cảnh chố ở mới sau mưa), T2. Tr.373 
Vũ hậu văn bộ, T.14, Tr.381 

Vũ Lâm động (Động Vũ Lâm), T.3, Tr.485 

Vũ Lâm thu văn (Chiêu thu ở Vũ Lâm), T2. Tr.312 

Vệ Linh sơn (Núi Vệ Linh), T.4, Tr.649 

‚ Vệ Linh sơn, T.14, Tr.605 

Vo lụa, T.25, Tr.340 

Vë năm Giáp Thân, T.35, Tr.788 

Vũ Như Tô, T.24, Tr.657 

Về nhật ký chìm tàu, T.38, Tr.426 

Vë Phạm Văn Nghị (5 câu đối viếng), T.15, Tr.1032 

Vụ Phan Bội Châu - Bắt bớ và giam giữ bất hợp pháp, T.19, Tr.779 
Vẻ quê nhà cảm tác, T.20, Tr.192 

Vë thăm nhà cảm tác, T.25, Tr.406 

Về thơ của Quân Bác, T.16, Tr.847 

Vũ tình да bạc Tiêu Than tân, T.5, Тг.789 

Vũ Trọng Phụng: Giông Tố, T.23, Tr.416 

Về Trần Bích San (1 câu đối viếng), T.15, Tr.1040 

Vũ trụ đại khí ső (Khí số lớn của trời 040), T.17, Tr.350 
Vũ trụ ca, T.25, Tr.229 

Vũ trung phi yến (Chin én bay trong mưa), T.17, Tr.26 
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Уй trung tuỳ bút, T.14, Тг.455 
Vë văn bản tác phẩm Trùng Quang Tâm Sử, т. 9, Tr.117 
Vệ Vương, T.3, Tr.755 


Và vở kịch Dë Thám và một số vớ khác sáng tác Ở Xiêm (Thái Lan); 
T.38, Tr.422 


Về vở kịch Con rồng tre, T.38, Tr.85 

Về việc đẩy mạnh hay sửa đổi trong chính sự ngày nay, T.15, Tr.340 
Vë việc gửi học sinh sang Singapore học sinh ngữ, T.15, Tr.491 
Vệ Vũ Duy Thanh (3 câu đối viếng), T.15, Tr.1037 

Về xây dựng Đảng Cộng sản Đông Dương, T.21, Tr.1010 
Vũ Xương giai cảnh, Т.б, Tr.140 

Vũ Xương giai cảnh, T.6, Tr.222 

Vũ Xương giang vän phiếm, T.8, Tr.165 

Vụ, T.5, Tr.540 

Vụng Bàn Than, T.4, Tr.962 

Vết thương lòng, T.25, Tr.355 

Vu lai ổ, T.14, Tr.375 

Vụ Sơn lập trường, T.6, Tr.671 

Vua Bà Triệu Ẩu, T.20, Tr.896 

_ Vua Bố Cái, T.20, Tr.786 

Vua Duy Tân và cuộc chính biến 1916, T.18, Tr.901 

Vua tôi, T.4, Tr,972 

Vui cảnh nghèo, T.14, Tr.1072 

Vui sao được, T.35, Tr.494 

Vui xuân còn nhớ thù non nước, T.35, Tr.687 

Vui xuân trong ngục, T.34, Тг.516 

Vĩnh biệt đồng chí Trần Hào, T.35, Tr.491 

Vĩnh biệt, T.35, Tr.559 

Vinh Thông đồn trấn (Đồn trấn Vĩnh Thông), T.15, Tr.151 
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Ví tham chìm, T.35, Tr.867 

. Vị hoàng doanh, T.14, Tr.629 

Vị hoàng hoài cổ, T.20, Tr.408 

Vị Hoàng loài cổ, T.14, Tr.1263 

Vị nhân câu giáo, T.4, Tr.345 

Vị tổ thứ nhất, T2. Tr.714 

Vị tổ thứ hai, T2. Tr.728 

Vị Thành lữ trung ức Na Sơn cựu ẩn, T.18, Tr.560 
Vịnh Đại Hàm sơn, Т.8, Tr.254 

Vịnh đồng tiên, T.14, Tr.1090 

Vịnh dën Lam Sơn, T.20, Tr.350 

Vịnh đến Phù Đồng, T.20, Tr.350 

- Vinh Bà Trưng Trắc, T.19, Tr.693 

Vịnh Bà Triệu Ẩu, T.19, Tr.693 

Vịnh bão ở lao Thanh Hoá, T.35, Tr.518 

Vịnh Bắc Liêu, T.21, Tr.49 

Vịnh ba người bạn mùa đông (tùng, trúc, mai), T.4, Tr.411 
Vịnh bốn cái thú (ngư, tiểu, canh, mục), T.4, Tr.431 
Vịnh bốn mùa (xuân, hạ, thu, đông), Т.4, Тг.420 
Vịnh bèo, Т.5, Tr.739 

Vịnh bức địa đồ rách, T.20, Tr.159 

Vịnh bút thi (bài thứ nhất, Т.б, Tr.131 

Vịnh bút thi (bài thứ hai), Т.б, Тг.131 

- Vịnh cây cô chợ Rồng, T.14, Tr.1255 

Vịnh Cây Cau, T.17, Tr.244 

Vịnh cô đội Chóp, T.15, Tr.1072 

Vịnh cảnh Hà Nội, T.14, Tr.1110 

Vịnh cảnh Hồ Tây, T.20, Тг.284 
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Vịnh cánh mùa đông, T.4, Tr.954 

Vịnh cảnh mùa hè, T.4, Tr.953 

Vịnh cảnh mùa thu, T.4, Tr.953 

Vịnh cảnh mùa xuân, T.4, Tr.952 

Vịnh cảnh nghèo, T.14, Tr.1071 

Vịnh cảnh Thần kinh, T.35, Tr.162 

_ Vịnh cảnh Trà Cạn, T.19, Tr.740 

Vịnh các chiến sĩ du kích Các Pa Tơ, T.35, Tr.786 
Vịnh các sĩ tử ở trường thi Bình Định, T.17, Tr.36 
Vịnh cái quạt, T.14, Tr.849 

Vịnh cờ hoa lau, T.19, Тг.818 

Vịnh cờ hoa lau, T.20, Tr.252 

Vịnh cối xay, T.18, Tr.528 

Vịnh Chiêu Quân, T.4, Tr.980 

Vịnh chị Bùi Thị Xuân, T.19, Tr.694 

Vịnh cúc (Vịnh hoa cúc), T2. Tr.384 

Vịnh con cáo, T.20, Tr.378 

‚ Vịnh con cóc, T.18, Tr.529 

Vịnh con cóc, T.20, Tr.378 

Vịnh curg miču thi (bài thứ nhất), Т.б, Tr.107 
Vịnh cung miếu thi (bài thứ hai), Т.б, Tr.109 
Vịnh cung thi, Т.б, Tr.129 

Vịnh Dao trì phương tạ thi, Т.б, Tr.122 

Vịnh Hàn Tín, T.14, Тг.1101 

Vịnh Hồ Hoàn Kiếm, T.20, Tr.246 

Vịnh Hồ Tây, T.14, Tr.1109 

Vịnh Hai Bà Trưng, T.34, Tr.176 

Vịnh Hai Bà Trưng, T.18, Tr.675 
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Vịnh Hai Bà Trưng, T.19, Tr.547 

Vịnh Hai Bà Trưng, T.19, Тг.628 

Vịnh Hoàng Diệu, T.15, Tr.1063 

Vịnh hoa nhài, T.21, Tr.185 

Vịnh Hoa Yên tự phú, T2. Tr.428 

Vịnh Hòn Chồng, T.18, Tr.529 

Vịnh Khâm sai Lê Hoan, T.19, Tr.838. 
Vịnh khai bảo thi, Т.б, Tr.125 

Vịnh khoa thi năm Ất Mão, T.20, Tr.246 
Vịnh Khuất Nguyên, T.14, Tr.1102 

Vịnh kiếm thi, Т.б, Tr.130 

‚ Vịnh Kiêu (5 bài), T.19, Tr.304 

Vịnh Kiêu, T.21, Tr.415 

Vịnh lăng thờ cá voi, T.21, Tr.390 

Vịnh Lê Lợi, T.35, Tr.183 

Vịnh lưỡng nữ 14у túc, Т.б, Tr.659 

Vịnh Làng Chế, T.4, Тг.426 

Vịnh loan xa thi, T.6, Tr.123 

Vịnh long kiệu thi, Т.б, Тг.123 

Vịnh mà thi, Т.б, Tr.128 

Vịnh mai (Vịnh cây mai), T.4, Tr.664 
Vịnh năm trống canh (một, hai, ba, bốn, năm), T.4, Tr.418 
Vịnh năm trống canh:, T.4, Tr.956 

Vịnh nàng Điêu Thuyển, Т.4, Tr.979 
Vịnh Nam Giao thi, Т.б, Tr.106 

Vịnh nő thi, T.6, Tr.130 

Vịnh ngâu, T.20, Tr.409 

Vịnh Ngạc Nhi tử trận (Ngạc Nhi bị giết chết), T.15, Tr.1049 
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Vịnh nghiêm thi, Т.б, Tr.132 

Vịnh Ngự lâu thi, T.6, Tr.122 

Vịnh nhàn, T14, Tr.1099 

Vịnh nhục, T.14, Tr.1091 

Vịnh ni cô, T.20, Tr.103 

© Vịnh Мой Nước, T.20, Tr.452 

Vịnh Úc Trai, T.20, Tr.431 

Vịnh Phạm Văn Thụ, T.19, Тг.837 

Vịnh phù binh thi (Vịnh bèo nổi), T.17, Тг.241 
Vịnh phiến thi, T.6, Tr.132 

Vịnh quan án, T.15, Tr.1071 

Vịnh quan Рё, T.15, Tr.1071 

Vịnh quan Bố, T.15, Tr.1070 

_ Vịnh quan Tuân, T.15, Tr.1069 

Vịnh quỳnh cái thi, Т.б, Tr.125 

Vịnh sen hó Hoàn Kiếm, T.20, Tr.162 

` Vịnh sen non, T.4, Tr.423 

Vịnh sử ta, T.21, Tr.182 

Vịnh sử ta, T.21, Tr.186 

Vịnh sử thi quyển, T.6, Tr.416 

'Vịnh sử, T.8, Tr.706 

Vịnh súng thi, T.6, Tr.129 

Vịnh sự đời, T.14, Tr.1093 

Vịnh tân lâu Diệu Hải thi, Т.б, Tr.121 
Vịnh Tô Vũ, T.4, Tr.979 

Vịnh tượng thi (bài thứ nhất), Т.б, Тг.127 
Vịnh tượng thi (bài thứ hai), T.6, Tr.127 
` Vịnh tam tài, T.18, Tr.52§ 
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Vịnh Thái Phiên, T.18, Tr.890 

Vịnh thằng bé con, T.20, Tr.254 

Vịnh thời sự (Vịnh thời cuộc), T.17, Tr.464 

Vịnh Thủ khoa Huân (Viếng Nguyến Hữu Huân), T.15, Tr.978 
Vịnh thuỷ tạ thi, Т.б, Tr.120 
Vịnh thuyên thi, Т.6, Tr.128 

Vịnh Thuý Kiêu, T.18, Tr.60 

Vịnh Thuý Sơn, T.35, Тг.412 

© Vịnh Thị Kiêu phong cảnh thi (bài thứ nhất), Т.б, Tr.120 
Vịnh Thị Kiêu phong cảnh thi (bài thứ hai), Т.б, Tr.121 
Vịnh thị kiều thi, Т.б, Tr.124 

Vịnh Tùng Thoại, T.19, Tr.532 

Vịnh Tùng Thoại, T.19, Tr.544 

Vịnh Tùng Thoại, T.19, Tr.565 

Vịnh Tùng Thoại, T.19, Tr.606 

Vịnh Tùng Thoại, T.19, Tr.624 

Vịnh Tùng Thoại, T.19, Tr.700 

Vịnh tế kỳ đạo thi (bài thứ nhất), T.6, Tr.126 

Vịnh tế kỳ đạo thi (bài thứ hai), Т.б, Tr.126 

- Vịnh Trưng Trắc, T.35, Tr.168 

Vịnh Trưng Vương, T.20, Tr.451 

Vịnh Trần Hưng Đạo, T.35, Tr.84 

Vịnh trận đánh Ba Đình, T.17, Tr.572 

Vịnh trấn quan tân doanh, T.8, Tr.128 

Vịnh Tri phủ Quảng Oai, T.19, Tr.838 

Vịnh tỳ bà, T.14, Tr.1108 

Vịnh Văn Miếu (Thờ Khổng Tử), T.4, Tr.985 

Vịnh Văn Miếu bi thi, Т.б, 1r.114 
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Vinh Văn Miếu thi (kỳ nhấp, Т.б, Tr.110 

Vịnh Văn Miếu thi (kỳ nhị), T.6, Tr.112 

Vịnh Văn Miếu, Т.4, Tr.986 

Vịnh Võ Miếu (Thờ Quan Vũ), T.4, Tr.986 
Vịnh vợ chồng lái đò, T.18, Tr.530 

Vịnh viên trung kỳ lệ thi, T.6, Tr.136 

Vịnh xe lửa từ Đà Nẵng vào Huế, T.18, Tr.539 
Vững chí (thơ), T.36, Tr.576 - 


X 


Xây nên bác ái, dây Mã Khắc!, T.34, Tr.523 
Xông giáp chiến, T.35, Tr.513 

Xương khô, T.25, Tr.334 

_ Xương vỡ máu trào, T.25, Tr.344 

Xà lim oán, T.36, Tr.718 

Xà lim oán, T.18, Tr.881 

Xà lim qua lỗ nhỏ, T.35, Tr.582 

Xà lim sở mật thám Nam Định, T.35, Tr.607 
Xã thân vì nghĩa, T.34, Tr.231 ˆ 

Xã hội chủ nghĩa, T.18, Tr.367 

Xã hội giáo. dục, T.19, Tr.828 

Xã hội loài nhảy, T.21, Tr.312 

Xã Hữu Biệt hồi 1930 - 1931, T.34, Tr.597 


Xã luận và bình luận vê các vấn để triết học, chính trị, xã hội, đạo 
đức, lịch sử, T.21, Tr.344 


Xã luận báo Việt Nam độc lập, T.38, Tr.464 
Xã luận và bình luận chính trị, T.21, Tr.664 
Xã luận, T.21, Tr.544 
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Xã từ hữu hoài, T.14, Tr.438 

Xác ngọc lam, T.31, Tr.504 

Xắn tay áo vũ trang khởi nghĩa, T.35, Tr.844 

Xa cách, T.25, Тг.147 

Xa xa, T.25, Tr.648 

Xóm Lạc Viên, T.36, Tr.685 

Xóm ngự viên, T.25, Tr.490 

‚ Xay lúa, T.36, Tr.252 

Xét qua văn hoá Việt Nam trong sáu năm chiến tranh, T.37, Tr.688 
Xét tật mình gì cũng cười, T.21, Tr.95 

Xe gạch, T.36, Tr.252 

Xem bia chùa Trung cảm tác, T.17, Tr.627 

Xšm chợ, T.20, Тг.169 

Xem hội Tây, T.20, Tr.303 

Xem qua: Các tác phẩm dự thi năm 1938, T.22, Tr.1220 
Xem sách, T.21, Tr.155 

Xem trăng nhắn bạn, T.35, Tr.844 

Xin đúc một chữ đồng, T.18, Tr.658 

Xin mách các nhà văn một nguồn văn, T.22, Tr.413 
Xin nhờ Lơ Muya Cát Tường việc này nữa, T.30, Tr.44 
Xing Cho Niếp, T.40, Тг.77 

Xing Nhà, T.40, Tr.181 

Xứ Bắc bị lụt, T.20, Tr.463 

Xoay trời đất, T.34, Тг.160 

Xoay trời lại, T.18, Tr.692 

Xuân, T.4, Tr.670 

Xuân, T.14, Тг.1240 

Xuân, T21, Tr.170 
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Xuân, T.25, Tr.196 
Xuân, T.25, Tr.346 
_ Xuân đôi ta, T.25, Tr.525 
Xuân đã vë, T.36, Tr.477 
Xuân đán (Sáng mùa xuân), T.3, Tr.127 
Xuân đán cảm tác, T.5, Tr.534 
Xuân đầu tiên, T.25, Тг.279 
Xuân đâu, T.25, Tr.181 
Xuân đến, T.36, Tr.332 
Xuân bị tình nghi (thơ), T.36, Tr.48 
Xuân cảm (Cảm hứng mùa xuân), T.4, Tr.718 
Xuân cảm (Xúc cảm ngày xuân), T.15, Tr.686 
Xuân cảm, T.18, Tr.654 
_ Xuân cảm, T.20, Tr.359 
Xuân cảnh (Cảnh xuân), T2. Tr.303 
Xuân cảnh, T.20, Tr.185 
Xuân chiến sĩ, T.25, Tr.641 
Xuân dạ, T.14, Tr.647 : 
Xuân giao văn hành (Chiêu xuân đạo chơi vùng ngoai 0), T.3, Tr.398 
Xuân hàn (Rét mùa xuân), T.3, Tr.680 
Xuân hàn, T.14, Tr.550 
Xuân hàn, T.5, Тг.483 
Xuân hành, T.25, Tr.229 
Xuân hiểu (Buổi sớm mùa xuân), T2. Tr.299 
Xuân hoa tuyệt cú, T.4, Tr.134 
Xuân không mùa, T.25, Тг.187 
Xuân kinh dạ phát, T.8, Tr.191 
Xuân lạnh, T.20, Tr.318 


824 


Xuân mãnh liệt, T.35, Tr.511 

Xuân mộ (Chiêu xuân), T.4, Tr.719 

Xuân nở trong tù, T.35, Tr.509 

Xuân như ý, T.25, Tr.278 

Xuân nhật (Ngày xuân), T.17, Tr.172 

` Xuân nhật bệnh khởi, T.14, Tr.1036 

Xuân nhật cảm hoài, T.4, Tr.355 

Xuân nhật cảm hữu bất ngộ, T.4, Tr.292 

Xuân nhật dự sơn tự (Ngày xuân chơi chùa trên núi), T.3, Tr.444 
Xuân nhật hiểu khởi, T.14, Tr.1132 . 
Xuân nhật hi tình (Ngày xuân mừng trời tanh nắng), T.3, Tr.516 
Xuân nhật hí đề nam lân tường (nhị thủ), T.14, Tr.865 

Xuân nhật hữu cảm (Ngày xuân cảm hứng), T2. Тг.293 


Xuân nhật khê thượng văn hành (Chiểu xuân dạo chơi bên bờ suối), 
T.3, Tr.395 


Xuân nhật ngôn chí (Ngày xuân nói chí mình), T.15, Tr.819 
_ Xuân nhật ngẫu đề, T.14, Tr.1184 

Xuân nhật ngẫu hứng, T.14, Tr.624 

Xuân nhật ngẫu thành, T.14, Tr.372 

Xuân nhật ngẫu thành, T.16, Tr.645 


Xuân nhật ức song thân cảm tác (Ngày xuân nhớ cha mẹ, cảm xúc 
làm bài này), T.15, Tr.854 


Xuân nhật ứng chế (Ngày xuân hoạ thơ vua), Т.3, Tr.249 ` 

Xuân nhật quy cố hương (Ngày xuân về quê сй), T.17, Tr.376 
Xuân nhật tạp thi, nhị thủ (Ngày xuân nghĩ lan man, T.15, Tr.513 
Xuân nhật thôn xư (Ngày xuân ở nông thôn), T.3, Tr.105 

Xuân nhật tức sự, T.4, Tr.330 

Xuân nhật tự thuật (Ngày xuân tự thuật), T.15, Tr.620 

Xuân nhật yếu Chiêu Lăng (Ngày xuân thăm Chiêu Lăng), T2. Tr.298 
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Xuân nhật, T.19, Тг.729 

Xuân nữ Шап, T.20, Tr.265 

Xuân quý hoàn sơn gia ngẫu đắc, Т.8, Тг.96 
Xuân Sơn minh my, T.8, Tr.305 

Xuân song ký kiến, Т.8, Tr.78 

Xuân tươi, T.24, Tr.589 

Xuân tương lai, T.35, Tr.535 

Xuân tượng trưng, T.25, Tr.531 

Xuân tảo (Buổi sớm mùa xuân), Т.4, Tr.833 
Xuân thâm đối hữu, T.8, Tr.6§1 

Xuân thành khúc, T.16, Tr.642 

Xuân tha hương, T.25, Tr.499 

Xuân thiên hoạ Mạc Đăng Doanh thi vận, T.5, Tr.638 
Xuân thiên văn điếu, Т.8, Tr.201 

Xuân thủ hữu cảm, T.14, Tr.1200 

Xuân thu nhã tập, T.23, Tr.1008 

Xuân tù, T.35, Тг.567 

Xuân tiết nhân nam phong ngấu tác, T.7, Tr.280 
Xuân từ (Mùa xuân), T.4, Tr.652 

Xuân tứ, T.18, Tr.699 

Xuân trú (Ngày xuân), T2. Тг.519 

- Xuân trong ngục, T.36, Tr.751 

Xuân trong thơ chữ Hán của một bậc đại anh hùng, T.21, Tr.787 
Xuân trong tù, T.35, Тг.494 

Xuân trong tù, T.35, Tr.516 

Xuân văn (Cuối xuân), T2. Tr.307 

Xuân vũ (Mưa xuân), T.15, Tr.560 

Xuân về, T.36, Тг.585 
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Xuân về, T.25, Tr.114 

Xuân vå, T.25, Tr.338 

Xuân về, T.25, Tr.464 

Xuân yến (Chim én mùa xuân), T.4, Tr.814 
Xuân ý tức sự (Tức sự về ý xuân), T.3, Tr.555 
Xuân ý, T.25, Тг.217 

Xuân ý, T.25, Tr.526 

Хобі ngược đôi dòng, T.35, Tr.716 

Xuống chợ lấy muối, T.41, Tr.497 

Xuống chợ lấy muối, T.35, Tr.735 

Xuống suối, T.35, Tr.536 

Xuất giá tong phụ, T.28, Tr.70 

Xuất lộ ngâm, T.14, Тг.872 

Xuất môn đô, T.19, Tr.61 

Xuất môn, T.14, Tr.1046 

Xuất quan, Т.8, Тг.17 

_ Xuất tái (Ra ải), T.15, Tr.318 

Xuất trân (Ra khỏi bụi trần), T2. Tr.167 

Хип nhật tức sự (Tả cảnh ngày xuân), T.4, Tr.627 
Xung Thiên dũng liệt chiêu ứng uy tín đại vương, Т.З, Tr.911 
Xung Thiên thân vương, T.4, Tr.426 

Xung Thiên Thân Vương, T.5, Tr.113 

Xung Thiên Thần vương, Т.б, Тг.778 

Xích Chuy hâu (Hầu mom đỏ), T.3, Tr.1059 


Y 


Y như ở nước mẹ, T.38, Tr.123 
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Yên hoa, T.31, Tr.779 

Yên Khánh văn lập, T.4, Tr.379 

Yên kinh khởi trình Nam hoàn, T.5, Tr.1096 
Yên kinh khởi trình, Т.5, Tr.1089. 

Yên Lạc huyện Huyện thừa, Hối Liêu Lê công huý Tung..., T.5, Tr.684 
Yên Tử sơn am cư (ở am núi Yên Tử), T2. Tr.420 | : 
Yên Tử sơn Hoa Yên tự (Chùa Hoa Yên trên núi Yên Tử), T.4, Tr.743 
Yên Tử sơn Long Động tự (Chùa Long Động ở núi Yên Tử), T2, Tr.55 1 
Yên Tử sơn trung (trong núi Yên Tử), T2. Tr.518 

Yên Trường xuân đán, T.14, Tr.396 

Yêu cầu tự trị, T.20, Tr.109 

Yêu con, T.4, Tr.975 

Yêu Ly, T.24, Тг.1051 

Yêu mà chẳng biết, T.25, Tr.557 

Yêu nước là yêu ai hở бпр Nam Cường?, T.35, Tr.469 

Yêu nước phải đoàn kết, T.36, Tr.130 

Yêu sách của nhân dân Việt Nam,T.38, Tr.50 

Yêu, T.25, Tr.87 

Yêu, T.25, Tr.146 

Yêu, T.26, Tr.1061 

Yén Thành Nhạc Vương miču, T.7, Tr.298 

Yết Kiêu, Т.5, Tr,127 

Yết Lê thiếu phó công từ đường, T.14, Tr.51 

Yết miếu ông Phan Châu Trinh, T.19, Tr.549 

Yết Phù Đổng tối linh từ cung ký, Т.8, Tr.303 

Yết Vạn Tải từ đường (Yết nhà thờ Vạn Tải), T2. Tr.494 

Ý thơ tươi mới, T.3, Tr.957 

Y kiến của ông Huỳnh Thúc Kháng, T.21, Tr.432 
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Y kiến của ong Phan Bội Châu, T.21, Tr.435 


Ý kiến về đường lối, chủ trương của Đảng trong thời kỳ Mặt trận 
Dân chủ (1936 - 1939), T.38, Tr.447 


Ý nghĩa nhân sinh trong truyện cười của nước ta ngày xưa. T.37, Tr.341 
Ý nghĩa đời người, T.37, Tr.130 

Y nghĩa cuộc tấn công của Nhật ở Tàu, T.21, Tr.1029 

Ý nghĩa nhơn sinh trong truyện cười nước ta ngày xưa, T.21, Tr.779 
Ý nghĩa văn chương, T.37, Tr.133 

Ý nghĩa và công dụng của văn chương, T.22, Tr.420 

Ý Tư Minh phủ Tri huyện, T.5, Tr.532 


Y tốt của Hoàng thượng đã bị một hạng thừa hành vô tâm һау hữu 
ý làm sai lạc, T.21, Tr.602 


Ý thơ, T.25, Tr.82 
Ý thu, T.25, Tr.152 
Y xuân, T.36, Тг.296 
_ Ý xuân, T.36, Tr.722 
Ý xuân, T.25, Tr.590 
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